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Bộ đề tỉnh tuý ôn thi THPT Quốc gia 2017 môn Ngữ văn 











Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu 
trước giông tôi 







Đăng Thùy Trảm 





Hãy phần đấu vươn lên không chỉ bằng khối óc mà bằng - 
cả con tìm của mình nữa! 






Lương Văn Thùy 





#05VECBO0SW tin tưởng chắc chắn rằng em sẽ đỗ 
đại học mộf cách tự hào uà hãnh diện nhất! 





Bãn quyền thuộc về Công Ty Cô Phân Giáo Dục Trực Tuyến Việt Nam — VEDU Corp 





Không phần nào trong xuất bản phẩm này được phép sao chép hay phát hành đưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào mà 
không có sự cho phép trước bằng văn bản của công ty. 
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BỘ BỀ TINH TUÝ 


ÔW THI TRPT (UỐC 0A 2017 
MÔN R8Ữ UĂN 


Dành cho ôn thi THPT quốc gia 2017 








Dành cho học sinh lớp 10, 11 luyện tập 


* Dùng làm tài liệu tham khảo giảng dạy cho các giáo viên. 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


NHÀ XUẮN BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỌI 
16 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội 


Điện thoại: Biên tập - Chế bản: (04) 39714896; 
Fax: (04) 39729436 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 


Giám đốc — Tổng biên tập: TS. PHẠM THỊ TRẦM 

Biên tập: ĐOÀN THỊ MỸ 

Chế bản: CÔNG TY CÔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN VIỆT NAM —- VEDU CORP 
Trình bày bìa: NGUYÊN SƠN TÙNG 

Sửu bản in: LƯƠNG VĂN THÙY 


Đổi tác liên kết xuất bản: 
CÔNG TY CÔ PHÀN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN VIỆT NAM —- VEDU CORP 


SÁCH LIÊN KÉT | 
BỘ ĐÈ TINH TUÝ ÔN THỊ THPT QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN 


Mã số: 2L — 1107 ĐH2016 

In 1000 cuốn, khổ A4 tại Nhà máy In Bộ Tổng Tham Mưu — Bộ Quốc Phòng 
Địa chỉ: Km 13, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội 

Số xuất bản: 29 19 — 2016/CXB, IPH/18- 347/ÐĐHQGHN, ngày 16/11/2016 
Quyết định xuất bản số: 1119 LK - XHQĐ ~ NXBĐHQGHN, ngày 16/11/2016 
In xong và nộp lưu chiều năm 20]6. 


.=- 


Chỉnh phục đê thì THPT quốc 8ia môn Ngữ Văn tập 2 Your dredrt$ — Q7 rmission 
—. 





LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CUỒN SÁCH 


I- GIỚI THIỆU CHUNG 







H- SƠ ĐÒ PHÁT TRIỄN CUỎN SÁCH 
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II- GIỚI THIỆU CHI TIÉT 
1. NGUYÊN THẺ HƯNG 
+ Sinh nhật: 14/11/1994 
+ Quê quán: Hương Canh — Bình Xuyên ~ Vĩnh Phúc 
+ Học vẫn: K62 - Lớp Tài năng — Khoa Ngữ văn — Đại học Sư 
phạm Hà Nội 
+ Facebook: Nguyễn Thế Hưng (Rew Sparkle) 
+ Email: thehungnguyenn(@)gmaii.com 
+ Sở thích: Du lịch, chụp ảnh 
+ Thành tích đặc biệt: Á khoa tuyền sinh 2012 trường Đại học Sư 
phạm Hà Nội (9 điểm Văn). Ngoài ra có khả năng giao tiếp tiếng 
Anh tốt với n gười nước ngoài, tự tin khi tham gia tô chức hoạt động, 
chơi được guitar (đã từng mở một vải lớp nhỏ để đạy guitar cho 
sinh viên khi còn học đại học). 
+ Phương châm sống: Stay hungry, stay ƒoolish!, 


2. MALDIỆP ANH 

+ Sinh nhật: 13/01/1994 

+ Quê quán: TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

+ Học vấn: Khoa Luật kinh tế - ĐH Luật Hà Nội 
+ Sở thích: Thích đọc truyện ngôn tình, nghe nhạc Âu Mỹ trong thời gian 
rảnh rỗi, có niềm đam mê đặc biệt với nấu nướng những món ăn ngon như 
những cô gái khác. 

+ Câu nói yêu thích: Tất cả chứng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, 
giác mơ riêng để dệt nên, và tất cả chúng ta đều có sức mạnh đề biễn mơ 
tức trở thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niêm tin. 
We alÍ have our own life to pursue, our own kind of dream to be We€aving, 
and we all have the power to make wishes come true, as long as we keep 
believing. 

+ Thành tích đặc biệt: Giải Nhì Quốc gia môn Ngữ văn lớp 12 
+ Phương châm sống: Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều 
hơn! 


GIA ĐÌNH LOVEBOOK @ 


Chỉnh phục đề thi THPT quốc gia môn Ngữ Văn tập 2 — Your drearis — Qur rmission 


3. MAI TÔN MINH TRANG 

+ Sinh nhật: 09-03-1994 

+ Quê quán: TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

+ Học vẫn: K62 - Lớp Tài năng — Khoa Ngữ văn — Đại học Sư 
phạm Hà Nội. 

+ Những thành tích đã đạt được: Hai giải Ba Học sinh giỏi Quốc 
gia môn Văn cho trường THPT chuyên Lam Sơn, là một người 
con ngoan, một học trò chăm chỉ và là một người bạn chân thành. 
+,$ở thích: Đi, trải nghiệm và ngắm nhìn cuộc sống; ghỉ lại những 
khoảnh khắc xinh đẹp trong những bức ảnh giản dị; nầu những 
món ngon cho những người mình yêu thương; chơi nhạc cụ vả 
đặc biệt là xem phim tình cảm như muôn vàn cô gái khác ^^ v..v... 
+ Phương châm sống: Mình không thích. định vị và giới hạm.. 
phong cách sống của bản thân trong Í câu nói nào đó. 


4. ĐOÀN THỊ MAI 

+ Sinh nhậi: 22/11/1994 

+ Ởuê quán: Huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

+ Học vẫn: K62 - Lớp Tài năng - Khoa Ngữ văn — Đại học Sư 
phạm Hà Nội 

+ Facebook: https://facebook. com/maihoanang. doan 

+ $ở thích: thích hoa, thích sách, yêu màu tím và yêu nắng. 

+ Câu nói yêu thích: Đất trời chia xuân hạ thu đông, cỏ cây cũng 
theo đó mà có mùa náy lộc, mùa đơm hoa, mùa quả chín, mùa lá 
rụng. Chỉ yêu “hương là mãi mãi không mùa. 

+ Phương châm sống: Đã ấi là sẽ ẽ đến. 





5. NGUYÊN THÙY VẤN 

+ Sinh nhật: 12/3/1994 

+ Quê quán: TP Thái Bình, Thái Bình 

+ Học vẫn: K62 - Lớp Tài năng ~ Khoa Ngữ văn - Đại học Sư 
phạm Hà Nội 

+ Facebook: https://www.facebook.com/thuyvan.nguyen.3348 

+ Sở thích: Đi du lịch, ăn uống, đọc ngôn tình, xem phim Hàn) 

+ Câu nói yêu thích: Sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua. 

+ Thành tích đặc giới Giải ba Văn Quốc gia 2012. Cùng đội ngũ 
tác giả viết được 3 cuốn sách Văn và nó đã đến tay học sinh khắp 
ba miền đất nước! 

+ Phương châm sống: Hết mình cho ngày hôm nay!!! ^^ 





GIA ĐÌNH LOVEBOOK © 


LỜI MỞ ĐẦU 


Quý tfiâu cô giáo giảng daay T@ữ oan, 
Các ơu fiọc aifi uà, tắt cả nụ, bạn đau tuê ăn cơn thâu my 


Kì thi THPT Quốc gia 2017 đang ở trước mắt chúng ta, chắc hắn mỗi thây cô giáo và các em 
học sinh đều có những nỗi lo nhất định. Trước sự đổi mới từng năm trong đề thi THPT Quốc gia, mỗi 
thầy cô giáo và các em học sinh đều phải nhanh chóng thích ứng, thay đổi phương pháp đạy, học và thi 
cho phù hợp. Nắm vững tinh thần của Bộ Giáo đục và Đào tạo trong việc đổi mới ra đề thi Ngữ văn 
trong kì thi THPT Quốc gia cũng như mẫu đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với bộ môn 
này (đề thi minh hoạ mới nhất vào năm 2016), “” ngũ tác giả Ngữ văn đã tiến hành biên soạn cuốn sách 
“Bộ để tinh tuý THPT Quốc gia môn Ngữ văn” gồm 60 đề thi thử có kèm theo đáp án hướng dẫn làm 
bài một cách chỉ tiết. Cuốn sách được triển khai theo hệ thống từng đề có cấu trúc như sau: 

Phân ï: Đọc— hiểu (3 điểm) 

Phần này gồm 4 câu hỏi. Các câu hỏi yêu cầu các em thực hiện đnu- hiểu một đoạn trích văn 
bản thông tin, văn bản nhật đụng hoặc một đoạn trích văn bản nghệ thuật. 

Các câu hỏi trong phần này được chia thang điểm tương đối linh hoạt từ 0,25 đến i điểm mỗi 
câu. Học sinh trả lời các kiến thức liên quan đến đọc — hiểu một văn bản văn học bao gồm: phương thức 
liên kết, biện pháp nghệ thuật, câu chủ đề, phương thức xây dựng đoạn văn, thao tác lập luận,... hoặc 
các câu hỏi yêu cầu học sinh mở rộng vấn đề, liên hệ đến đời sống thực tế... Các câu hỏi được đưa ra 
vừa đảm bảo hướng đến cung cấp toàn diện cho các em kiến thức về phân môn tiếng Việt, vừa hướng 
tới khả năng tạo lập đoạn văn của các em. Đề bài được chọn từ các tác phâm không có trong chương 
trình sách giáo khoa, tuy nhiên vẫn hướng đến các tác giả có tác phẩm trong chương trình sách giáo 
khoa. Ngoài ra có một số văn bản hoàn toàn mới đối với học sinh để học sinh làm quen với đạng đề bài 
này của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Phân II. Làm văn (7 điểm): 

Phần này gồm có hai câu hỏi. Cân hỏi dạng nghị luận xã hội (2 điểm) là những đề bài hoàn toàn 
mới mẻ, hướng đến những vấn đề gần gũi với cuộc sống hằng ngày. Bên cạnh đó, câu hỏi nghị luận xã 
hội có thể là câu nói hoặc vấn đề đã được đưa ra ở phần đọc hiểu. Câu hỏi nghị luận xã hội không yêu 
cầu học sinh viết bài văn như trước mà chuyển sang định hướng viết đoạn văn với dung lượng khoảng 
200 chữ. Do đó học sinh được kiểm tra về kĩ năng viết đoạn văn, thay vì nhắn mạnh kĩ năng xây dựng 
bài văn như trước. 

Câu hỏi đạng nghị luận văn học (5 điểm) hướng đến dạng ra đề tích hợp. Đề bài hướng đến việc 
nhìn nhận một tác phẩm văn học ở nhiều khía cạnh khác nhau hoặc nhìn nhận trong cùng một vẫn đề sự 
so sánh đối với nhiều tác phẩm (thường là hai tác phẩm được đưa ra so sánh trên cùng một bình diện, 
hai chỉ tiết trong hai tác phẩm hoặc nhìn một tác phẩm dưới hai góc độ khác nhau). Đây là hướng ra đề 
tích cực của Bộ Giáo dục và Đạo tạo trong những năm gần đây và là điểm nhắn của cuốn sách này. 

Đội ngũ tác giả của cuỗn sách như sau: 

1. Nguyễn Thế Hưng, hiện là giảng viên khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cựu 
học sinh của THPT Chuyên Vĩnh Phúc, Á khoa Đại học năm 2012, điểm 9 Văn duy nhất của trường ĐH 
Sư phạm Hà Nội trong kì thí tuyến sinh 2012. 

2. Nguyễn Thị Thùy Vân, cựu học sinh THPT Chuyên Thái Bình, giải Ba kì thì học sinh giỏi 
Văn Quắc g1a năm 2012, cựu sinh viên lớp Tài năng ĐH Sư phạm Hà Nội. 

3. Đoàn Thị Mai, cựu học sinh của THPT Nguyễn Siêu, Hưng Yên, cựu sinh viên lớp Tài năng 
trường ĐH Sư phạm Hà Nội. 


4. Mai Tôn Minh Trang, hiện là giáo viên THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội, cựu học sinh 
THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa, giải Ba kì thi học sinh giỏi Văn Quốc gia năm 2012, cựu sinh viên 
lớp Tài năng ĐH Sư phạm Hà Nội. 

Bên cạnh nội dung trong cuốn sách, tác giả đã biên soạn lăn phu audio phục vụ cho quá trình 
ôn luyện của học sinh. 

Với nội dung và cấu trúc sách như trên, cuốn sách chắc chắn sẽ là cuốn cẩm nang vô cùng quý 
báu đối với các quý thầy cô và các em học sinh đề ô ôn tập môn Ngữ văn đạt kết quả cao trong kì thi THPT 
Quốc gia sắp tới. Mặc dù các tác giả đã rất cố gắng trong quá trình biên soạn sách nhưng chắc chắn 
không thể tránh khỏi những thiểu sót. Rất mong được bạn đọc, nhất là các quý thầy cô giáo, các em học 
sinh góp ý để sách được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sau. 

Mọi ý kiến đóng góp của các bạn, các thầy cô xin vui lòng gửi về địa chỉ 
..o...Hòm thư điện tử: lovebook.vn(@gmail.com 
©_ Diễn đàn chăm sóc sử dụng sách: vedu.vn/forums/ 
Đội ngũ tác giả xin chân thành cảm ơn! ! 


Hà Nội, tháng 1Í năm 2016 
Thay mặt nhóm tác giả 
NGUYÊN THẺ HƯNG 
Nhà sách giáo đục LOVEBOOK 


101 Nguyễn Ngọc Nại, Hà Nội 

Web: http:/www.lovebook.vn 

SDT: 0466.860.849. Hotline: 0963.40.260 

Mail: lovebook.vn(@)gmail.com 

Facebook: hftp:/www.facebook.com/lovebook.vn. 


LỜI CẢM ƠN 


Đề hoàn thiện cuốn sách “Bộ đề tỉnh tuý THPT Quốc gia môn Ngữ văn” như ngày hôm nay, 
bên cạnh những nỗ lực của bản thân, nhóm tác giả chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ phía gia 
đình, bạn bè và các thầy cô. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh Lương Văn Thuỳ - 
Can đốc công ty VEDU — Sáng lập viên GSTT GROUP - một người anh lớn đã luôn sát cánh, giúp đỡ 
nhiệt tình không chỉ với riêng các tác giả sách Ngữ văn mà còn với các tác giả khác của đại gia đình 
GSTT - nhóm tập hợp những sinh viên đạt kết quả cao trong các kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia, kỳ thi 
Đại học. Cùng với đó, chúng tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các thầy cô giáo tại các trường THPT, 
các trường Đại học mà nhóm tác giả đã và đang theo học. Đó là những nhà giáo mà chúng tôi luôn 
ngưỡng mộ và kính mến: 

- TS. Tĩnh Thị Lan, giảng viên khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cô đã giúp nhóm 
tác giả rất nhiều trong việc tìm hiểu, phân tích mẫu đề thi minh họa mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, cô luôn là một tắm gương sáng về tinh thần làm việc hăng say và đầy trách nhiệm để chúng em học 
hỏi, noi theo. 

- Th.S Bùi Hoàng Yến, giáo viên Ngữ văn trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc — một nhà giáo mẫu 
mực, cô đã góp phân rất lớn trong việc sửa chữa đề bài để cuốn sách trở nên hoàn thiện hơn. 

- Th.S Lương Thị Tuyết Mai, giáo viên Ngữ văn trường THPT Chuyên Thái Bình, cô đã cùng 
chúng em điều chỉnh những sai sót mà chúng em vô tỉnh mắc phải trong suốt quá trình biên soạn sách. 
Cuốn sách sẽ không thể hoàn thành trọn vẹn nếu thiếu sự chỉ bạo tận tình của cô. 

- Th.S Lại Thu Hiên, giáo viên Ngữ văn trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa — một nhà 
giáo vững về chuyên môn và có tâm với nghề. Cô đã truyền cho chúng em niềm đam mê và ngọn lửa 
nhiệt huyết đối với Văn học. 

- Th.S Trần Bá Hưng, giáo viên Ngữ văn trường THPT Nguyễn Siêu, Hưng Yên, thầy là nguồn cô 
vũ tính thần vô cùng to lớn cho chúng em hoàn thành cuốn sách một cách tốt nhất. 

Cuối cùng, nhóm tác giả xin được gửi lời cảm ơn tới toàn thể các em học sinh - những độc giả 
thân yêu đã đồng hành cùng với các ấn phẩm của Lovebook nói chung và với bộ sách Ngữ văn nói riêng. 
Các em chính là nguồn động lực giúp các anh chị có thể cố gắng nhiều hơn nữa, tạo ra những ấn phẩm 
hoàn thiện hơn nữa để giúp các em ““vượt vũ môn” một cách xuất sắc. 

Cuốn sách sẽ không thể tránh khỏi sai sót trong quá trình biên soạn. Rất mong nhận được đóng 
góp của quý thầy cô cùng các em học sỉnh trong quá trình sử dụng sách về địa chỉ email 
thehungnguyenn@gmail.com đề cuốn sách ngày cảng được hoàn thiện hơn. 


HƯỚNG DẪN SỬ DỰNG SÁCH 


Đề sử dụng sách một cách hiệu quả, mỗi người sẽ đưa ra một cách học cho riêng mình. Chúng tôi 
xin đề xuất một số cách sử dụng như sau: 

- Thứ nhất, cuốn sách có thể là một cuốn luyện đề cho các em học sinh. Các em triển khai làm 
từng đề theo thứ tự của cuốn sách. Đối với những để đầu tiên, các em nên xem kĩ về đáp án, đánh dấu 
những chỗ mình hay sai, dạng bài mình hay mắc lỗi để lần sau tránh mắc phải lỗi đối với dạng bài như 
vậy. Khi đã làm quen với đề, các em có thể bắm giờ và thực hiện làm bài thi như kì thi thật của các em. 
Đề phân chia thời gian hợp lí, các em chia theo khung điểm của từng câu hỏi. 

Các em sau khi hoàn thành có thể xem đáp án ở phần sau để tự chấm điểm cho mình, hoặc trao 
đổi cùng bạn bè của mình, thầy cô để xem kết quả thực sự của bài thi. Các em không nên nản chí nếu 
những bài đầu tiên mình bị điểm thấp, trái lại, các em cần nỗ lực hết mình để cải thiện kết quả vì đây 
mới chỉ là những đề thi thử chứ chưa phải là kết quả chính thức nếu các em vẫn còn nỗ lực. 

- Thứ hai, đối với các em học sinh muốn cải thiện đối với từng dạng bài cụ thê thì các em có thể 
luyện đề theo từng dạng câu. Thay vì làm một đề trọn vẹn, các em tập trung luyện tập nhiêu lần ở một 
đạng câu hỏi. Việc luyện tập nhiêu ở một đạng này sẽ giúp các em quen thuộc hơn với cách làm và dễ 
dàng đạt điểm tối đa hơn đối với dạng bài đó. Ví dụ, đạng Đọc — hiểu cũng như việc viết đoạn văn trong 
phần nghị luận xã hội khá mới mẻ đối với các em. Do đó, các em có thể tập trung nhiều hơn vào dạng 
đề này. Sau khi luyện nhiều về dạng bài này và thấy kiến thức của mình đã đảm bảo tương đối, các em 
có thê chuyển sáng dạng tiếp theo. Tuy nhiên, các em vẫn phái hướng đến việc làm toàn bộ đề thi một 
lúc để đảm bảo về mặt thời gian. 

- Thứ ba, thầy cô giáo và các em học sinh có thế sử dụng sách như một tư liệu tham khảo về đề 
bài và cách làm bài. Đối với những bài làm yêu cầu tư duy cao, hoặc phần chữa đề có những ý hay, độc 
đáo, các em nên đánh đấu một cách nồi bật vào cuốn sách để xem lại hoặc các em có thể có cuốn số tay, 
tập hợp những kiến thức hay, bỗ ích cũng như những sai lầm mà các em mắc phải trong quá trình làm 
bài để rút kinh nghiệm. 
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Bộ đề tỉnh tuý ôn thi THPT quốc gia môn Ngữ Văn Your dreams —- Our mission 


ĐÈ SỐ I 


Phân I. Đọc hiểu (3 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 

Ở thời điểm này, chắc chắn cái tên Ảnh Viên đã được nhắc đến nhiều nhất trong làng bơi Việt Nam. 
Những vận động viên khác cùng dự Giải vô địch thể giới rồi sau đó là Cúp thể giới với Ánh Viên như Hoàng 
Quý Phước, Lâm Quang Nhật, Trân Duy Khôi, Lê Nguyên Paul (vận động viên Việt Kiểu đang sinh sống 
tại Mỹ) đều không có đột phá về chỉ số chuyên môn, thấp hơn thành tích tốt nhất trước giải. Về lâu dài 
những vận động viên này có lẽ chỉ phù hợp với những sân chơi khu vực hoặc tiệm cận đoạt huy chương ở 
châu lục. | 

Ảnh Viên đã liên tiếp tạo nên những cột mốc cho bơi Việt Nam tại Cúp bơi thế giới nhưng cũng đã đến 
lúc bơi lội Việt Nam cần có thêm những Ảnh Viên khác. 4 đến 6 năm nữa, nếu giữ đà phát triển hiện nay, 
Ảnh Viên sẽ còn mang lại nhiều niềm vui cho làng bơi cũng như thể thao Việt Nam. Nhưng lo tìm người kế 
thừa cô, đề đầu tư bài bản chuyên nghiệp với quy trình hệt cách đào tạo Ảnh Viên ngay từ lúc này cũng đã 
quá muộn. 

(Minh Quang, Cẩn có thêm nhiều Ảnh Viên, In trong báo Hà Nội mới, số ra ngày 14/08/2015) 

Câu 1: Anh (chị) hãy chỉ ra nội dung chính của đoạn trích trên. 

Câu 2: Đoạn văn trên thuộc kiểu phong cách ngôn ngữ nào? Tại sao anh (chị) nhận ra điều đó? 

Câu 3: Phân tích cấu trúc ngữ pháp của câu văn sau: Ảnh Viên đã liên tiếp tạo nên những cột mốc cho 
bơi Việt Nam tại Cúp bơi thế giới nhưng cũng đã đến lúc bơi lội Việt Nam cân có thêm những Ảnh Viên 
khác. Anh (Chị) hiểu thể nào về từ “Ánh Viên” xuất hiện lần thứ hai trong câu văn? 

Câu 4: Nỗ lực và đam mê đã giúp Ánh Viên đạt được những thành tích đáng khâm phục. Trong 5 — 7 
dòng, anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ của mình về ý nghĩa của nỗ lực và đam mê đối với tuổi trẻ. | 


Phần II. Làm văn (7 điểm) 
Câu 1 (2 điểm): 
Lãnh đạo huyền thoại của Apple, Steve Jobs từng phát biểu: Đôi khi bạn sẽ mắc sai lầm khi Sáng tạo. 
Điều quan trọng là phải nhanh chóng thừa nhận nó và tiếp tục phần đấu. 
Từ câu nói trên, bằng đoạn văn khoảng 200 từ trình bày về vai trò của sự sáng tạo trong cuộc sống hiện 
đại. 
Câu 2 (5 điểm): 
Cảm nhận của anh (chị) về tình yêu được thể hiện qua hai đoạn thơ sau: 
tàm sao được tan ra 
Thành trăm con sóng nhỏ 
Giữa biển lớn tình yêu 
Để ngàn năm còn vỗ 
(Sóng — Xuân Quỳnh) 


Em ơi em Đắt Nước là mắu xương của mình 
Phải biết gắn bó và san sẻ 
Phải biết hóa thân cho đẳng hình xứ sở 
Làm nên Đất Nước muôn đời | 
(Đất Nước - Nguyễn Khoa Điểm) 
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GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


Câu ï: Nội dung chính của đoạn trích trên là khăng 
định tài năng và vị trí của Ánh Viên đối với thê thao Việt 
Nam, đồng thời khăng định việc cần phải đảo tạo thêm 
những vận động viên trẻ xuất sắc đề nỗi tiếp Ánh Viên. 


Câu 2: Đoạn văn trên thuộc kiểu phong cách ngôn 
ngữ báo chí. 

Các dấu hiệu trong đoạn trích giúp nhận biết kiểu 
phong cách ngôn ngữ báo chí như sau: 

- Đoạn trích trên có tính thông tin sự kiện: những 
thông tin đưa ra trong đoạn trích là những thông tin 
nhanh chóng, kịp thời, khách quan, trung thành với sự 
thật: “Vhững vận động viên khác cùng dự Giải vô địch 
thế giới ... thấp hơn thành tích tỗt nhất trước giải. ” 

- Đoạn trích trên có tính ngắn gọn và tính hấp dẫn: 
nhân vật được nói đến là vận động viên Ánh Viên — vận 
động viên có thành tích nỗi bật nhất và đang được cộng 
đồng dành nhiều sự quan tâm nhất. Cùng với đó, trong 
hai đoạn văn ngắn, tác giả bài báo đã cung cấp rất nhiều 
thông tin không chỉ về Ánh Viên mà còn về các vận động 
viên bơi lội khác và chỉ ra điều cần làm cho nền thê thao 
Việt Nam. 

- Về ngôn ngữ, đoạn trích trên sử dụng vốn từ toàn 
dân, đúng chính âm, chính tả. Đồng thời, để tăng sức hấp 
dẫn cho bài báo, tác giả còn sử dụng biện pháp tu từ chơi 
chữ: làng thể thao, Ánh Viên khác. 


Câu 3: Phân tích cấu trúc ngữ pháp trong câu: ánh 
Viên đã liên tiếp tạo nên những cột mốc cho bơi Việt 
Nam tại Cúp bơi thế giới nhưng cũng đã đến lúc bơi lội 
Việt Nam cân có thêm những Ảnh Viên khác. 

Chủ ngữ l: Ảnh Viên 

Vị ngữ 1: đã liên tiếp tạo nên những cột mốc cho bơi 
Việt Nam tại Cúp bơi thể giới 

Trạng ngữ 1: đại Cúp bơi thế giới 

Trạng ngữ 2: cững đã đến lúc 

Chủ ngữ 2: ơi lội Việt Nam 

Vị ngữ 2: cân có thêm những Ảnh Viên khác. 

Từ Ánh Viên xuất hiện lần thứ hai trong câu văn trên 
mang hàm ý chỉ những vận động viên trẻ khác có tài 
năng và quyết tâm cao độ như Ảnh Viên. 


Câu 4: Học sinh trình bày theo suy nghĩ của mình, có 
thể tham khảo các ý sau đây: 

- Ảnh Viên là một tắm gương sáng về nhiệt huyết tuổi 
trẻ và ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Đang ở 
trong độ tuôi đẹp nhất của cuộc đời như Ánh Viên, mỗi 


người cần biết trân trọng thời gian, sức lực và dành thời 
gian, sức lực vào việc theo đuôi đam mê, khẳng định giả 
trị bản thân và tạo nên những giá trị cho cuộc sống. 

- Khi có nễ lực và đam mê, con người sẽ vượt qua 
được chính bản thân mình và dành được nhiều thành tựu 
quý giá, không chỉ đối với cuộc đời mình mà còn đối với 
cuộc đời chung. 


Phần II. Làm văn (7 điểm) 

Câu I (2 điểm): 

Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,.... 

Yêu cầu về nội dung: 

- Giải thích | 

+ Giải thích từ ngữ: Sáng tạo là hoạt động của con 
người khi tìm thấy và làm nên những giá trị vật chất và 
giá trị tỉnh thần mới mẻ mà trước đó chưa có. 

+ Giải thích ý kiến: Đôi khi bạn sẽ mắc sai lâm khi 
sáng tạo muốn nhắc mỗi chúng ta ý thức về việc rủi ro 
là điều hoàn toàn có thể xảy ra khi chúng ta sáng tạo 
bởi không phải cứ sáng tạo là được công nhận và đem 
lại những kết quả đúng như những gì chúng ta mong 
muốn. 

+ Tóm lại: Câu nói của Steve Jobs muốn khẳng định 
sáng tạo là điều vô cùng quan trọng nhưng không phải 
là điều đễ dàng trong đời sống mỗi con người, cần phải 
vượt qua những khó khăn cũng như thất bại trong quá 
trình sáng tạo để tiếp tục cố gắng hoàn thiện công việc 
của rnình. 

- Phân tích, bình luận ý kiến 

+ Sáng tạo trong cuộc sống thể hiện dưới những 
hình thức như thế nào? 

++ Sáng tạo là tìm ra những thứ mới mẻ mà trước 
đó con người chưa tìm ra. Cuộc sống là chuỗi những bí | 
ân đồi hỏi con người phải tìm kiếm một cách có ý thức 
và bỏ nhiều công sức mới thấy được. Khi tìm thấy một 
điều gì mà trước đó người khác chưa từng nghĩ đến 
hoặc chưa từng biết đến được coi là bước đầu tiên của 
việc sáng tạo. | 

++ Sáng tạo còn là làm nên những điều mới mẻ mà 
trước đó con người chưa làm được. Đó có thê là việc 
tạo nên một ý tưởng đột phá trong công việc hoặc từ ý 
tưởng đó phát triển thành những sản phẩm thực tế, hiện 
hữu. Một sự sáng tạo thành công là khi sáng tạo đó . 


14 J Hãy dùng sách chính hãng để được hưởng đầy đủ các quyền lợi của độc giả 


Bộ đề tỉnh tuý ôn thi THPT quốc gia môn Ngữ Văn 


được đưa vào trong thực tế, ý tưởng được sử đụng trong 
công việc. Khi sáng tạo đạt đến mức độ cao nhất, nó 
được hiện thực hóa thành những phát minh khoa học, 
những bằng sáng chế có giá trị của những nhà phát 
minh. Đó là kết quả được công nhận, được tôn vinh và 
đem lại nhiều lợi ích cho xã hội. 

+ Trong cuộc sống, sáng tạo đem lại cho con người 
những lợi ích gì để khiến công việc trở nên hiệu quả 
hơn? 

++ Xã hội có những con người biết sáng tạo sẽ tìm 
ra những giá trị mới, khai phá thêm những chân trời tri 
thức mới. Công việc sẽ được giải quyết một cách hiệu 
quả hơn nếu con người biết sử dụng sự sáng tạo của 
mình một cách thích đáng với hoàn cảnh. 

++ Con người mang trong mình bản chất sáng tạo 
sẽ vận động suy nghĩ một cách tích cực, không dựa vào 
những điều sẵn có mà bỏ quên những năng lực tiềm ân 
hoàn toàn có thể phát huy của bản thân. Mỗi người là 
một cá thể riêng biệt không giống ai, tất cả đều có thể 
tạo nên những ý tưởng đột phá, những sáng tạo có ích 
trong xã hội. 

+ Cuộc sống sẽ trở thành thế nào, xã hội sẽ trở nên 
tụt bậu ra sao nếu không có sự sáng tạo của con người? 

++ Cuộc sống không có sự sáng tạo là một cuộc 
sống nghèo nàn bởi cuộc sống đó chỉ biết phụ thuộc 
vào những điều có sẵn. Người không có sự sáng tạo là 
người chỉ biết làm theo những gì đã được định hình từ 
trước mà không biết phát huy những cá tính sáng tạo 
của mình, không phát huy được những giá trị tự thân. 
Xã hội vì thế cũng trở nên trì trệ, không phát triển vì 
không có giá trị mới được hình thành. 

- Bài học nhận thức và hành động 

+ Sáng tạo là phẩm chất tốt và được khuyến khích 
nhưng phải biết sáng tạo đúng lúc, đúng chỗ, đúng mức 
độ, không thái quá để dẫn đến hậu quả ngược lại. Có 
những trường hợp phá cách không đúng chỗ sẽ dẫn đến 
những hậu quả khôn lường. 

+ Bên cạnh sự sáng tạo, mỗi con người cần phát 
triển các phẩm chất khác trong học tập hay công việc 
như sự kiên trì trong công việc, sự quyết đoán trong 
việc giữ vững lập trường của bản thân đề làm cho phẩm 
chất sáng tạo được phát huy một cách cao độ nhất. 


Câu 2 (5 điểm): ˆ 

1. Mở bài: 

- Có thể nói, văn học thời kì chống Mỹ là một bộ phận 
của công cuộc chiến đấu giải phóng đân tộc, đã có những 
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đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Với 
trách nhiệm xã hội đó, mặc nhiên tính thần yêu nước là 
nội dung bao trùm của toàn bộ nên văn học. Phẩm chất 
yêu nước ấy có từ văn học của cha ông qua các thời đại, 
mỗi khi dân tộc đứng trước họa xâm lăng, nhưng đến văn 
học giai đoạn chống Mĩ được thể hiện tập trung nhất, sâu 
sắc nhất, biến thành sức mạnh vật chất cụ thể nhất trong 
cuộc chiến đầu bảo vệ Tổ quốc. 

- Tình yêu đất nước, tình yêu đôi lứa cũng là một đề 
tài xuyên suốt trong dòng chảy văn học kháng chiến 
chống Mỹ. Hãy cùng cảm nhận tình yêu được thể hiện 
rất sâu sắc qua hai thi phẩm Sóng của Xuân Quỳnh và 
Đất Nước của Nguyễn Khoa Điểm để thấy được tình yêu 
thời kì này muôn màu muôn vẻ. 

2. Thán bài: 

- Giới thiệu chung: 

+ Xuân Quỳnh là một trong các nhà thơ tiêu biểu nhất 
của thế hệ các nhà thơ thời chống Mỹ. Thơ Xuân Quỳnh 
là tiếng lòng người phụ nữ khi yêu, nhiều trắc Ẩn - vừa 
hôn nhiên, tươi tắn lại vừa đằm thắm, chân thành. Sóng 
là thi phẩm xuất sắc của Xuân Quỳnh. Xuân Quỳnh viết 
bài thơ “Sóng” vào những năm 1967, khi cuộc kháng 
chiến của nhân dân miễn Nam ở vào giai đoạn ác liệt, 
khi thanh niên trai gái ào ào ra trận “xẻ dọc Trường Sơn 
đi cứu nước”, khi sân ga, bến nước, gốc đa, sân trường 
diễn ra những cuộc chỉa Ïy màu đỏ. Và trong cuộc kháng 
chiến ấy Xuân Quỳnh đã hiểu ra rằng thiên nhiên vũ trụ, 
biển và sóng là hiện thân sinh động của sự sống mãnh 
liệt, vĩnh hằng. Phải chăng vì thế, qua ngòi bút nhiều nhà 
thơ, biển và sóng đã trở thành những biểu tượng quen 
thuộc diễn tả sự dâng đây, nỗi khát khao, niềm sục sôi 
mê đấm của sức sống, của tình yêu. Sóng của Xuân 
Quỳnh cũng nằm trong trường hợp ấy. Thế nhưng qua 
trái tim yêu của người phụ nữ nảy được mang trong một 
bài thơ lấp lánh với một vẻ đẹp riêng và ngót 30 năm 
nay, từ lúc ra đời, từng làm thôn thức trái tìm bao người 
trẻ tuôi, trẻ lòng. Âu đó cũng chứng tỏ cái quy luật muôn 
đời của giá trị nghệ thuật: cùng vận dụng một chất liệu 
nhưng nếu nghệ sĩ nào gửi trọn vào đấy càng nhiều máu 
thịt của tâm hồn, của cuộc đời mình thì tác phẩm càng 
có sức sống lâu bền. 

+ Nguyễn Khoa Điểm là nhà thơ thuộc thể hệ những 
nhà thơ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mĩ 
cứu nước của dân tộc ta. Thơ ông đã phản ánh khá sinh 
động hình ảnh hào hùng của nhân dân ta, đất nước ta 
trong cuộc đấu tranh một mất một còn.với kẻ thù đề giải 
phóng miền Nam thống nhát đất nước. Hay nói một cách 
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khác, thơ Nguyễn Khoa Điểm thể hiện một tình yêu 
nước, yêu chân lí cách mạng tha thiết, bộc lộ niềm tự hào 
dân tộc cao độ, niềm tin chắc chắn vào tương lai tất thắng 
của cách mạng. Đặc biệt là Nguyễn Khoa Điềm luôn có 
ý thức nhắc nhở thế hệ hôm nay và những thế hệ mai sau 
phải biết gìn giữ và phát huy truyền thống yêu nước của 
dân tộc. Năm 1971, trường ca Mặt đường khát vọng 
được hoàn thành. Năm ấy, chàng trai Nguyễn Khoa 
Điểm hai mươi bảy tuổi. Hai mươi bảy tuổi, cái tuổi đủ 
để có những cảm nhận chín chắn, sâu sắc và có ý thức 
đối với tình yêu đất nước. Hai mươi bảy tuôi, ngọn lửa 
khát vọng vẫn sáng mãi, cháy mãi với ước muốn hiến 
dâng tuổi xuân cho đất nước. Ä⁄ặt đường khát vọng đã ra 
đời như thế. Đoạn trích Đất Nước trích từ phần đầu 
trường ca Àđặt đường khái vọng. 

- Cảm nhận về hai đoạn thơ: 

+ Đoạn thơ trong bài thơ Sóng của Xuân Quynh: 

++ Nội dung: Đoạn thơ thể hiện cái tôi đầy khao 
khát. | 

+++ Khát vọng được hòa thành trăm con sóng nhỏ, 
khát vọng được tan thành trăm con sóng nhỏ là khát vọng 
được cho đi và dâng hiến bởi có một nghịch lí trong tình 
yêu là "Hạnh phúc thật sự chỉ đến khi bạn đám mạnh đạn 
cho đi chứ không phải nắm giữ thật chặt" (Christopher 
Hoare). Tình yêu lứa đôi đẹp đế, nồng nàn như trăm ngàn 
con sóng nhỏ giữa đại dương mênh mông, mong muốn 
được hoà nhịp vào biển lớn của tình yêu cộng đồng. 

+++ Khát vọng muốn hòa nhập tình yêu của mình để 
ngàn năm còn võ. Đây lä khát vọng muốn được vĩnh cửu 
hóa, bất tử hóa tình yêu. Người con gái mong muốn hòa 
mình vào bễ đời rộng lớn , bứt mình ra khỏi những lo 
toan tính toán , để ngập chìm trong bề lớn tình yêu. Phải 
có mọt tình yêu như thế nào thì mới có được một mong 
muốn cao cả đến chừng ấy. Khát vọng tình yêu cũng là 
khát vọng sống mãnh liệt đủ đầy. Cuộc đời còn tình yêu 
thì cuộc đời còn tươi đẹp và đáng sống và sống trong tình 
yêu là một điều hạnh phúc. Xuân Quỳnh mong ước được 
sống mãi trong tình yêu, bất tử với tình yêu. 

+++ Trong quan niệm tình yêu của Xuân Quỳnh ta 
thấy được một tư tưởng nhân văn: yêu và sự hiến dâng 
(chữ " hiến đâng" không hiểu theo nghĩa thông tục). Tình 
yêu của cá nhân không tách rời cộng đồng. Sự hóa thân, 
quên mình trong tình yêu vào thiên nhiên vĩnh cửu để 
tồn tại mãi mãi, muốn thành trăm con sóng nhỏ đề được 
sống mãi, yêu mãi. Đó chính là khát vọng được hiến 
dâng, được hi sinh vì tình yêu mà chỉ có những người 
yêu thực sự mới làm được như vậy. Ta hãy chú ý đến từ 
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chỉ thời gian là “ngàn năm” và “biển lớn tình yêu”. 
Chuyện tỉnh yêu và hạnh phúc ở đời thường là chuyện 
trăm năm “trăm năm giàu nỗi hẹn hò”, “trăm năm bến 
nước tình tình - trăm năm là nghĩa là tình mình ta”, với 
Xuân Quỳnh chuyện tình yêu phải là chuyện của “ngàn 
năm”, biển phải là “biển lớn tình yêu” vĩnh hằng và bất 
tử. Động từ “tan ra” trong khô thơ là đỉnh điểm của cảm 
xúc, của nỗi nhớ, của lòng chung thủy và đức hi sinh một 
cách trọn vẹn. 

++ Nghệ thuật: 

+++ Sự liên tưởng hợp ií, tự nhiên giữa đặc điểm của 
sóng và đặc điểm của người con gái đang yêu. Sự liên 
tưởng này tạo nên hai hình tượng song song, nhưng hai 
mả một. 

+++ Câu thơ năm chữ với những câu ngắn, đều nhau, 


tạo nên một ý niệm về hình thê của các con sóng, như 


con sóng dâng trào nhưng có khi chậm rãi nhẹ nhàng như 
lúc sóng êm biên lặng. 

+++ Nhịp điệu của các câu thơ thật đa dạng, mô 
phỏng cái đa dạng của nhịp sóng: 2/3 (Đữ dội và dịu âm 
— Ôn ào và lặng lẽ). 12/2 (sông không hiểu nỗi mình —- 
sóng tìm ra tận bể), 3/1/1 (Em nghĩ vẻ anh, em), 3/2 (Em 
nghĩ về biển lớn — từ nơi nào sóng lên),v.v... 

+++ Các cặp câu đối xứng xuất hiện liên tiếp, câu sau 
thừa tiếp câu trước, tựa như những đợt sóng xô bờ, sóng 
tiếp sóng đảo đạt. 

+++ Âm điệu của bài thơ với nhiều sắc 

điệu đa dạng, phong phú, tạo nên vẻ tự nhiên cho 
bài thơ. | 

+++ Ngoài ra còn phải kể đến tính chất nữ tính trong 
cách diễn đạt của Xuân Quỳnh, trong cách nhìn sóng của 
chị: thật địu dàng đằm thắm nhưng cũng thật dữ dội. 

+ Đoạn thơ trong bài thơ Đất Nước của Nguyễn Khoa 
Điềm: 

++ Nội dung: là lời nhắn của bài thơ về trách nhiệm 
của thế hệ trẻ với non sông đất nước. 

+++ Bốn câu thơ nhẹ nhàng, chân thành và tha thiết. 
Cách dùng đại từ “em” gợi cảm, gần gũi, thân mật đủ để 
làm “mềm hóa” những điều mang tính chất rộng lớn bao 
quát: đó là những suy niệm về Đất Nước. “Em ơi” trong 
câu thơ này không mênh mang dìu đặế đưa người về cõi 
xa bên đòng sông Đuôỗng, pba lẫn chút vị lữ ảo trong câu 
thơ toàn vẫn bằng như “Em ơi buồn làm chỉ” (Bên kia 
sông Đuống — Hoàng Cầm). “Em ơi” ở đây là lời nói và 
tâm niệm của chàng trai với cô gái, người “ đánh rơi chiếc 
khăn trong nỗi nhớ thâm”, là lời tâm tình của người yêu 
với người yêu. Chọn câu chuyện tình yêu nam nữ để nói 
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lên tình yêu đất nước, phải chăng là Nguyễn Khoa Điềm 
đã “mạo hiểm”? Không, chính tình yêu đất nước hòa lẫn 
trong câu chuyện tình yêu nam nữ mới tạo nên nét độc 
đáo hơn cho tác phẩm của nhà thơ. 

+++ Những câu thơ giàu chất duy lý nhưng không lên 
gân mà trở thành lời nhắn nhử tha thiết. Ở đây có những 
từ tượng trưng rất đáng chú ý: máu xương, gắn bó, san 
sẻ, hoá thân, đáng hình, muôn đời. Sau rất nhiều suy nghĩ 
cụ thể về đất nước, đến đây nhà thơ khẳng định Đất nước 
là máu xương của mình. Máu xương là sự sống. Rắt ít 
trường hợp người ta ví một điều gì đó với máu xương, 
bởi nó có ý nghĩa biểu trưng cho sự thiêng liêng. Đất 
nước là máu xương có nghĩa là đất nước tồn tại như một 
sự sống và đề có sự sống ấy hẳn phải có rất nhiều hi sinh. 
Quả đúng như vậy, biết bao con người, bao thế hệ đã ngã 
xuống cho sự sống còn của đất nước. Vì thế, mỗi một 
con người phải biết gắn bó và san sẻ. Gắn bó là yêu 
thương, quan hệ mật thiết với nhau. Từ sự gắn bó ấy mới 
có thể san sẻ. San sẻ trách nhiệm, san sẻ niềm vui, niềm 
hạnh phúc cho nhau. Đất nước vĩ đại nhưng đất nước là 
một thực thể sống. Thực thể ấy không phải là sự tập hợp 
của những cá nhân rời rạc mà là một cộng đồng. Hoá 
thân cũng có nghĩa là dâng hiến. Thời bình, người ta 
dâng hiến sức lực, mồ hôi cho Tổ quốc. Thời chiến, 
người ta dâng hiến cả sự sống của mình. Sự đâng hiển 
ấy, theo suy ngẫm của nhà thơ, là cuộc hoá thân. Bóng 
đáng mỗi người đã làm nên bóng dáng quê hương xứ sở, 
đất nước. Không có sự hoá thân kía làm sao đất nước 
trường tổn, làm sao có được đất nước muôn đời! 

+†++ Đoạn thơ là một đoạn thơ hay trong bài Đá 
Nước. Nhà thơ đã thê hiện những suy nghĩ mới mẻ của 
mình về đất nước bằng một giọng trữ tình, ngọt ngào. 
Câu chuyện về đất nước đối với mỗi người luôn là câu 
chuyện của trái tim, vừa thiêng liêng, cao cả, cũng vừa 
gắn bó, thân thiết. Từ suy nghĩ và tình cảm ấy, khi đối 
diện với kẻ thù của dân tộc, hẳn người ta phải biết làm 
gì cho Tổ quốc, giang sơn. 

++ Nghệ thuật: 

+++ Bằng giọng văn trữ tình kết hợp với chính luận; 
bằng cách sử dụng câu cầu khiến, điệp ngữ “phải biết - 


Your dreams —= Qur mission 
phải biết? nhắc lại hai lần cùng các động từ mạnh “gắn 
bó, san sẻ, hóa thân” ...nhà thơ như nhắn nhủ mình, 
nhưng cũng là nhắn nhủ với mọi người (nhất là thế hệ 
trẻ) về trách nhiệm thiêng liêng của mình với đất nước. 
Cái hay là lời nhắn nhủ mang tính chính luận nhưng lại 
không giáo huấn mà vẫn rất trữ tình, tha thiết như lời tự 
dặn mình - dặn người của nhà thơ. 

+++ Sự vận dụng những yếu tố dân gian kết hợp với 
cách điễn đạt và tư duy hiện đại, tạo ra màu sắc thẳm mĩ 
vừa quen thuộc lại vừa mới mẻ. Chất liệu văn hóa, văn 
học dân gian được sử dụng tối đa đã tạo nên không khí, 
giọng điệu, không gian nghệ thuật riêng: vừa có sự bình 
đỊ, gần gũi, hiện thực, lại vừa bay bồng, mơ mộng của ca 
đao, truyền thuyết nhưng lại mới mẻ qua cách cảm nhận 
và cách điễn đạt bằng hình thức thơ tự do. Có thể nói 
chất dân gian đã thắm sâu vào tư tưởng và cảm xúc của 
tác giả, tạo nên đặc điểm nghệ thuật độc đáo của đoạn 
thơ này. 

- So sánh: 

+ Giống nhau: 

+t Tư tưởng của hai đoạn thơ đều là tư tưởng về tình 
yêu và sự hỉ sinh hết mình, hiến dâng cho tình yêu. 

++ Khát vọng của hai đoạn thơ đều lớn lao và cao 
thượng. 

+ Khác nhau: 

++ đóng là vẻ đẹp của tình yêu lứa đôi, trong khi đó, 
Đát Nước là vẻ đẹp tình cảm cá nhân của con người đối 
với Tô quốc. 

++ Sóng được diễn tả bằng thê thơ ngũ ngôn với âm 
điệu phong phú và đậm chất nữ tính của Xuân Quỳnh, 
Đát Nước được diễn tả bằng thể thơ tự do với không gian 
nghệ thuật đậm chất dân gian đã thấm sâu vào tư tưởng 
và cảm xúc của tác giả. 

3. Kết bài: 

Qua sự thê hiện tình yêu của Xuân Quỳnh và Nguyễn 
Khoa Điềm trong hai bài thơ Sóng và Đá Nước, ta có 
thể thấy được sự muôn màu muôn vẻ của tình yêu. 
Nhưng dù là tình yêu được thê hiện như thế nào, thì cuối 
cùng, nó vẫn được bao hàm trong tình yêu đất nước, tình 
yêu cộng đồng to lớn. 
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ĐỀ SỐ 2 


Phần I. Đọc hiểu (3 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 

(1) Tranh Tết Đông Hồ rất phong phú về nội dung, có tranh đơn chiếc, nhưng đa số là tranh bộ đôi, bộ 
tứ, dường như chịu ảnh hưởng từ thể biển ngấu trong văn học. Chúng đối với nhau từ màu nên, nội dung 
và cả chữ trên tranh. Chủ đê trừ tà, cầu phúc, chúc tụng như các tranh: Gà đại cát, Gà trắng, Tiến tài Tiến 
lộc, Ông tướng trấn môn,...củ đề cảnh vật, cảnh sinh hoạt quan hệ gia đình, xã hội có: Lợn đàn, Gà đàn, 
Thầy đồ cóc, Trạng chuột vình quy, Đánh vật, Rước trống, Hứng dừa, Đánh ghen, Rước rồng, Múa kì lân,.. 
hay những tranh có nội dụng ca ngợi anh hùng dân tộc như: Hai Bà Trưng, Triệu Âu xuất quân, Ngô 
Quyền, Trần Hưng Đạo, hoặc bắt † nguồn e cảm MEN từ các tác : phẩm văn học cô điền như: Truyện Kiêu, 
Truyện Lục Vân Tiên... 

(2) Hầu hết tranh Đông Hồ đều có thơ hoặc phương ngôn bằng chữ Nôm X< chữ Hán. Trong thơ có 
họa và trong họa có thơ đã thể hiện mĩ cảm của người phương Đông. Thơ và họa sắn bó với nhau vừa tạo 
nên vẻ đẹp hoàn chỉnh của bố cục, vừa nói lên tâm tư, tình cảm của người nghệ sĩ dân gian “đối cảnh sinh 
tình `. _ 

(Đặng Thế Minh, 7uyết mình Bảo tàng Mĩ thuật Việt Nam, 2000) 

Câu 1: Anh (Chị) hãy chỉ ra nội dung chính của đoạn trích trên. 

Câu 2: Đoạn văn (1) đã sử dụng phép tu từ gì? Chỉ ra tác dụng của phép tu từ ấy. 

Câu 3: Chỉ ra và phân tích tác dụng của các phép liên kết trong đoạn trích trên. 

Câu 4: Nhiều làng nghề truyền thống ngày nay đang bị mai một. Trong khoảng 5 - 7 dòng, thể hiện suy 
nghĩ của anh (chị) về trách nhiệm của tuôi trẻ đối với việc gìn giữ các làng nghề truyền thông ấy. 


Phần II. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điễm): Bằng đoạn văn khoảng 200 từ trình bày suy nghĩ của anh/chị về lời khuyên của Phrít- 
mên: Kĩ năng đầu tiên và quan trọng nhất mà bạn cân có trong một thể giới hiện đại là khả năng “học 
phương pháp học” — nghĩa là thường xuyên tiếp thu và học hỏi những phương pháp mới để làm những 
công việc cũ hay những phương pháp cũ để làm những công việc mới... Trong một thế giới như vậy không 
chỉ kiến thức mà cả phương pháp học hỏi của bạn mới tạo ra giá trị riêng. Bởi những kiến thức ngày hôm 
nay sẽ trở nên lỗi thời nhanh hơn bạn tưởng nhiêu. 

(Theo Phrit-mên, 7hế giới phẳng, NXB Trẻ, 2005) 

Câu 2 (5 điểm): Cảm nhận của anh (chị) về thông điệp gửi gắm qua hai đoạn trích sau đây trong hai 
truyện ngắn Rừng xà nu và Những đứa con trong gìia đình: 

Không có cây gì mạnh bằng cây xà nu đất ta. Cây mẹ ngã, cây con mọc lên. Đồ nó giết hết rừng xà nu 
này! 

(Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành) 

Chủ thường ví chuyện gia đình ta nó cũng dài như sông, để rôi chú sẽ chia cho mỗi người một khúc mà 
ghi vào đó. Chú kế chuyện con sông nào ở nước ta cũng đẹp, cũng lắm nước bạc, nhiêu phù sa, vườn ruỘng 
mắt mẻ cũng sinh ra từ đó, lòng tốt của con người cũng sinh ra từ đó. Trăm sông đồ về fuột biên/©on sông 
của gia đình ta cũng chảy về biển, mà biển thì rộng lắm, chị em Việt lớn lên rồi sẽ biết, rộng bằng Cả nước 
ta và ra ngoài cả nước ta. | 

(Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thì) 
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GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


Phần L Đọc — hiểu 

Câu 1: Nội dung chính của đoạn trích trên: đoạn trích 
trên nói về những đề tài chính và nội dung phản ánh của 
tranh Đông Hỗ. 

Câu 2: . 

- Đoạn văn (1) sử dụng phép liệt kê. Ở đây, tác giả đã 
kê ra hàng loạt các đề tài, cảm hứng xuất hiện trong tranh 
Đông Hồ 

- Việc sử dụng phép tu từ liệt kê đã cho thấy sự phong 
phú, đa dạng trong đề tài, cảm hứng, nội dung của tranh 
Đông Hồ. Các chủ để ấy bao phủ nhiều mảng của cuộc 
sống, từ những đề tài giản dị, dân dã, gần gũi với đời 
sống lao động nhưng cũng có những chủ đề mang tính 
bác học, cô điền, 

Câu 3: Các phép liên kết trong đoạn trích trên: 

- Phép điệp: ranh, Đông Hồ. 

- Phép liên tưởng: tranh Tết Đông HỖ, màu nền, tranh 
bộ đôi, bộ tứ, chủ để, cảm hứng, thơ, họa, bố cục, thẩm 
mĩ, nghệ sĩ dỉn gian. 

- Phép thế: chúng. 

Câu 4: Học sinh trình bày suy nghĩ của cá nhân, có 
thể tham khảo một số gợi ý sau đây: 

- Trước tình trạng nhiều làng nghề đang bị mai một, 
những người trẻ càng cần phải có trách nhiệm trong việc 
gìn giữ và phát huy những nét đẹp truyền thống đó. 

- Mỗi người cần phải trang bị một thái độ trân trọng, 
tích cực tìm hiểu về những làng nghề truyền thống, đồng 
thời, thay vì sử dựng nhiều vận dụng hiện đại không cần 
thiết, người trẻ có thể sử dụng chính những sản phẩm thủ 
công của người lao động nước ta. Bên cạnh đó, tuyên 
truyền và giới thiệu những sản phẩm truyền thống của 
đân tộc đến bạn bè quốc tế cũng là một việc làm có ý 
nghĩa. 


Phần H. Làm văn (7 điếm) 

Câu 1 (2 điển): 

Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đũng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ rằng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,,.... 

Yêu cầu về nội dung: 

- Giải thích, nêu ý nghĩa câu nói: 

Học phương pháp học, theo Phrít-mên là ziấp fÖr~ và 
học hỏi những phương pháp mới để làm những công việc 
cũ hay những phương pháp cũ đề làm những công việc 
mới. Điều này có nghĩa, đối với những vấn đề cũ nếu biết 


vẫn dụng những phương pháp tiếp cận mới cũng sẽ đem 
đến những kết quả bất ngờ. Những vấn đề cũ, những hiện 
tượng cũ nhưngđược nhìn nhận theo một góc độ mới, với 
một quan điểm mới, cũn g sẽ đem đến cho chúng ta 
những hiểu biết, những đánh giá mới. Câu nói của Phrít- 
mên đã khẳng định vai trò của việc học phương pháp học 
trong xã hội ngày hôm nay. 

- Phân tích, lý giải 

+ Phương pháp học có vai trò thế nào trong xã hội 
ngày nay? Câu trả lời nằm trong chính câu nói của Phrít- 
mên: Trong một thế giới như vậy không chỉ kiến thức mà 
ca phương pháp học hỏi của bạn mới tạo ra giả trị riêng. 
Bởi những kiến thức ngày hôm nay sẽ trở nên lỗi thời 
nhanh hơn bạn tưởng nhiều. 

+ Kiến thức là một đại dương rộng lớn mà những hiểu 
biết của mỗi người chúng ta chỉ là một giọt nước nhỏ bé 
trong đại dương ấy. Bên cạnh đó, trong xã hội hiện đại, 
trỉ thức của con người đang tăng theo cấp số nhân. 
Không ai có thể nhớ chính xác mọi mốc lịch sử, am hiểu 
hết mọi thành tựu về cả khoa học lẫn nghệ thuật, theo kịp 
hết mọi sự kiện đang diễn ra trong đời sống. Vì vậy, ngày 
nay, người ta không quan tâm đến việc học cái gì, học 
được bao nhiêu mà là học như thế nào. 

+ Làm thế nào để con người theo kịp thời đại mà mình 
đang sống nếu không tự trang bị cho mình những phương 
pháp học, phương pháp tiếp cận thông minh? Phương 
pháp tiếp cận thông minh giúp người học tiếp thu kiến - 
thức một cách trọn vẹn hơn, nhanh chóng hơn, thậm chí 
mới mẻ hơn, sâu sắc hơn. Lượng kiến thức tăng nhanh 


_ nên những gì ta biết ngày hôm qua, có thể đến hôm nay 


đã trở nên lỗi thời, lạc hậu. Có một phương pháp tiếp cận 
mới mẻ, con người sẽ có thể để đàng đuổi kịp thời đại 
mình đang sống. 

+ Phương pháp học có một vai trò to lớn như vậy nên 
việc học phương pháp học trở nên vô cùng quan trọng. 
Để giải quyết được các vấn để trong cuộc sống, con 
người phải tự trang bị cho mình rất nhiều kĩ năng, nhưng 
trong số đó, học phương pháp học là k7 năng đâu tiên và 
quan trọng nhất. Học phương pháp học cũng chính là 
con người học cách học các kĩ năng khác, giúp con người 
nắm bắt các kĩ năng khác một cách nhanh chóng hơn, dễ 
dàng hơn. 

+ Phê phán: 

Học phương pháp học có một vai trò quan trọng; tuy 
nhiên không phải ai cũng nhận ra điều đó. Tuy với nhiều 
cải cách, nhiều đôi mới trong giáo dục nhưng những câu 
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chuyện buồn trong mùa thi vẫn diễn ra. Nhiều học sinh 
thay vì tìm cách để biến kiến thức trở thành của mình thì 
lại học vẹt, học tủ, học nhồi nhét kiến thức, ghỉ nhớ một 
cách máy móc. Với phương pháp học như vậy, người 
học trở nên thụ động, kiến thức sẽ trở nên sáo mòn, khô 
cứng. : 

- Bình luận: Lời khuyên của Phrít-mên rất có ý nghĩa 
đối với mỗi chúng ta, khi cuộc sống hiện đại biến đối 
từng ngày. Nó nêu lên vai trò quan trọng của việc học 
phương pháp học. Chỉ bằng việc học phương pháp học 
mới có thể phát triển và theo kịp được trong xã hội hiện 
đại — xã hội bùng nỗ thông tin. Lời khuyên đã đưa ra định 
hướng đúng đắn cho chúng ta trong quá trình học tập vả 
thích ứng với cuộc sống ngày nay. 

Câu 2 (Š điểm): 

1_ Mở bài: : 

- Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành và Những đứa 
con trong gia đình của Nguyễn Thì đều là hai tác phẩm 
xuất sắc viết về đề tài chiến tranh cách mạng ở miền Nam 
vào những năm 60 thế kỷ trước. Cả hai tác phẩm đều 
xứng đáng là bản anh hùng ca ca ngợi những con người 
miễn Nam anh hùng, bất khuất, căm thù giặc cháy bỏng, 
yêu quê hương đất nước thiết tha, thủy chung tình nghĩa 
sắt son với cách mạng, kháng chiến. Tuy nhiên hai tác 
phẩm đã có những vẻ đẹp riêng mang đậm hương vị của 
mỗi miễn đất và mang dấu ấn tài năng của mỗi tác giả. 

- Thông qua hai đoạn trích, ta sẽ cảm nhận được 
những thông điệp sâu sắc, ý nghĩa mà Nguyễn Trung 
Thành và Nguyễn Thi gửi gắm. 

2. Thân bài: 

- Giới thiệu chung: 

+ Nhà văn Nguyên Ngọc (Nguyễn Trung Thành) là 
người có duyên với Tây Nguyên. Cả hai cuộc chống 
Pháp và chống Mỹ, Nguyên Ngọc đã sống gắn bó với 
mảnh đất hùng vĩ và kiên cường này. Hai tác phẩm chính 
làm nên sự nghiệp văn học của Nguyên Ngọc là Đất 
nước đứng lên và Rừng xà nu được coi là một điểm son 
trong văn học Việt Nam thời chống Mỹ, là bản anh hùng 
ca về cuộc khởi nghĩa quật cường của đồng bào Tây 
Nguyên đánh Mỹ. Câu chuyện diễn ra ở làng Xô Man, 
một góc Tây Nguyên hùng vĩ. Ở đó có những rừng xà nu 
bạt ngàn và người dân strá bất khuất, kiên cường hết lớp 
này đến lớp khác đang nối nhau cùng đánh Mỹ. Tác giả 
đã lựa chọn một loại cây họ thông mọc nhiều ở rừng núi 
Tây Nguyên gỗ và nhựa đêu rất quý, có sức sống mãnh 
liệt và dẻo dai, rất gần gũi và thân thiết với đời sống của 
người Tây Nguyên để tượng trưng cho phẩm chất và sức 
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Tnạnh, cho tinh thần bất khuất của dân làng Xô Man nói 
riêng và các đân tộc Tây Nguyên nói chung. Hình ảnh 
cây xà nu đã tạo nên những liên tưởng bất ngờ và thú vị 
trong lòng người đọc. 

+ Nguyễn Thi là một trong những cây bút văn xuôi 
hàng đầu của văn nghệ giải phóng miền Nam thời kì 
đánh Mĩ, xứng đáng với danh hiệu nhà văn của người 
nông đân Nam Bộ. Tác phẩm của Nguyễn Thi bắt nguồn 
từ hiện thực chiến đấu nóng bỏng, ác liệt của chiến tranh, 
nhưng vẫn đằm thắm chất trữ tình.Những đứa con trong 
gia đình là tác phẩm tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật 
của.Nguyễn Thi. Truyện được viết trong- những -ngày 
chiến đấu gian khổ, ác liệt nhất của chiến trường miễn 
Nam. Qua truyện, tác giả thể hiện vẻ đẹp tâm hồn của 
người dân Nam Bộ và khẳng định: lòng yêu nước, căm 
thủ giặc, tình cảm gia đình thiêng liêng là sức mạnh tính 
thần to lớn của họ trong công cuộc chống Mĩ cứu nước. 

- Cảm nhận về thông điệp gửi gắm qua hai đoạn văn: 

+ Đoạn văn trong truyện ngắn Rừng xà nu của 
Nguyễn Trung Thành: 

++ Nội dung: 

+++r Hình tượng cây xà nu được tác giá miêu tả từ 
nhiều góc độ và đưa lại hiệu quả thẳm mỹ đặc biệt. Trong 
truyện ngắn nảy, nhà văn không chỉ mở đầu và kết thúc 
truyện bằng hình ảnh rừng xả nu bát ngát đến chân trời, 
mà đã gần 20 lần nói đến Rừng xà ru. “Cây xà nu”, 
“nhựa xà nu”, “lửa xà nu”... Chất sử thi của thiên truyện 
sẽ không trở thành giọng điệu chính của tác phẩm, nếu 
thiếu đi hình tượng cây xà nu được khai thác từ nhiều 
góc độ, được lặp đi lặp lại nhiều lần đến như vậy, nhất là 
“các đổi xà nu — 4 lần”; “Rừng xà nu — 5 lần”. Thủ pháp 
điệp trùng khi mô tả cây xà nu đó, vừa làm nên cho toàn 
bộ diễn biến của câu chuyện, vừa gây ấn tượng sâu sắc 
cho người đọc về cây xà nu. Nhưng xà nu không chỉ có 
mặt trong đoạn mở đầu và đoạn kết, mà nó còn hiện diện 
trong suốt câu chuyện về Tnú và làng Xô Man của anh. 
Xà nu gắn bó với cuộc sống sinh hoạt hằng ngày như đã 
tử ngàn đời nay thân thuộc với dân làng, xà nu tham dự 
vào những sự kiên quan trọng của cuộc sống làng Xô 
Man... Hình tượng cây xà nu qua ngòi bút Nguyễn 
Trung Thành đã trở thành một nhân chmg về tội ác của 
chiến tranh hủy diệt; là người chứng kiến cho sự giác 
ngộ, hy sinh thầm lặng và sự quật khởi của người dân 
Xô Man. 

+++ Cụ Mết và người dân tộc Strá rất đỗi tự hào về 
cây xà nu của quê hương. Chính cụ Mắt cũng đã khẳng 
định được cái sức sống bất tử ây như một chân lí giân di: 
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“Không có cây gì mạnh bằng cây xà nu đất ta, cây mẹ 
ngã, cây con mọc lên. Đồ nó giết hết rừng xà nu này”. 
Chính vì hình ảnh cây xà nu mang ý nghĩa tượng trưng, 
nên sự miêu tả loài cây này, luôn luôn được tác giả đặt 
trong sự đối chiếu với con người, gợi ra những liên tưởng 
về đời sống và số phận cùng phẩm chất của họ. Cây xà 
nu rất ham ánh sáng và khí trời, cũng như Tnú, như đân 
làng Xô Man yêu tự do, khát khao ánh sáng. Bất chấp sự 
hủy diệt tàn khốc của bom đạn kẻ thù, cây xà nu vẫn 
vươn lên với một sức sống mãnh liệt không øì tiêu diệt, 
tàn phá nỗi “Bên cạnh một cây Xà nu mới ngã gục, đã 
có 4, 5 cây con mọc lên ngọn xanh rờn hình nhọn như 
mũi tên lao thắng lên bầu trời”, cũng như các thế hệ làng 
Xô Man, lớp này kế tiếp lớp khác đứng lên, tiếp tục cuộc 
chiến đấu. 

+++ Khả năng sinh sôi mãnh liệt của cây xà nu cùng 
sự rộng lớn, bạt ngàn của rừng xà nu gợi nghĩ đến sự tiếp 
nói của nhiều thế hệ người dân Tây Nguyên đoàn kết bên 
nhau kháng chiến. Phải chăng đó là vẻ đẹp của cụ Mết, 
người truyền và giữ ngọn lửa tỉnh thần cách mạng với 
chân lí ngời sáng “Chúng nó đã cầm súng, mình phải 
cầm giáo”. Là vẻ đẹp của người anh hùng Tnú với tỉnh 
thần kìm nén đau thương để biến thành sức mạnh quật 
khởi. Là vẻ đẹp của Dít với đôi mắt mở ío trong suốt, 
bình thản. Dít như cây xà nu nhanh chóng trưởng thành, 
nhanh chóng trở thành bí thư chỉ bộ cùng cụ Mết lãnh 
đạo dân làng Xô Man đánh giặc. Vẻ đẹp của bé Heng, 
thế hệ xà nu măng non, chưa trưởng thành nhưng tỉnh 
thần thì đã “nhọn hoắt như những mũi lê”... Có thể nói 
hình tượng xà nu nổi bật xuyên suốt tác phẩm, câu 
chuyện mở ra trong vẻ đẹp mãnh liệt của sự sống trước 
đau thương mất mát để rồi khép lại vẫn là hình ảnh hào 
hùng của sự thách thức. Bên cạnh “bốn năm cây xà nu 
đã bị đánh ngã đã có vô số những cây con đang mọc lên”. 
Mới mọc thôi nhưng tỉnh thần chiến đấu lại rất mãnh liệt 


“Có những cây mới nhú khỏi mặt đất nhọn hoắt như ` 


những mũi lẽ”. 

++ Nghệ thuật: 

+++ Nghệ thuật xây dựng hình tượng: Thủ pháp nghệ 
thuật so sánh, đối chiếu, ngôn ngữ sử thí hào hùng, thủ 
pháp nhân cách hóa ... đã tạo nên sự chuyến hóa, hòa 
hợp giữa hình tượng thiên nhiên và con người, tạo nên 
một bản hợp xướng đây chất thơ hào hùng tráng lệ về 
sức sống bất diệt về cuộc chiến đầu bất khuất kiên trung 
của nhân dân Tây Nguyên giành tự do. 

+++ Tác giả đã kết hợp miêu tả bao quát lẫn cụ thế, 
phối hợp cảm nhận của nhiều giác quan khi miêu tả cây 
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xâ nu tạo nên hình ảnh cây xà nu đây sức lực, tràn trễ sưc 
sống. Tác giả luôn miêu tả hình tượng cây xà nu với con 
người, các hình thức nhân hóa, ân dụ, tượng trưng đều 
được vận dụng nhằm thê hiện sống động vẻ hung vĩ của 
thiên nhiên và gợi ra những liên tưởng về con người. 
Nhờ thế những đoạn văn miêu tả rừng xà nu giống như 
một bài thơ trữ tình với giọng văn đây biểu cảm. 

+++ Chất thơ và chất sử thi hòa làm một thể hiện rõ 
phong cách văn xuôi Nguyễn Trung Thành: vừa say mê, 
vừa trầm tư, vừa giỏi tạo hình vừa giàu tính khái quát. 

+ Đoạn văn trong truyện ngắn “Những đứa con gia 
đình” của Nguyễn Thỉ: 

++ Nội dung: 

+++ Giải thích câu nói của chú Năm: Nguyễn Thi ví 
chuyện gia đình ta cũng dài như dòng sông là Nguyễn 
Thi muốn nhấn mạnh sự trôi chảy, sự tiếp nối của mỗi 
gia đình cũng như dòng sông vậy. Nếu sông có khúc trên 
khúc đưới, thì gia đình có thế hệ già, thế hệ trẻ. Sự kế tục 
và tiếp nối ấy chúng ta gọi là truyền thống. Mỗi con 
người, mỗi đời người trong một gia đình phải là một 
khúc sông trong một dòng sông truyền thống. Mỗi người 
chỉ được gọi là thành viên trong g1a đình với những ai đã 
ghi được, đã làm nên được khúc sông của mình trong cái 
dòng sông truyền thống gia đình ấy. Có nghĩa là, con 
người không chỉ là sự tiếp nối huyết thông mà quan trọng 
hơn còn là sự tiếp nối một truyền thống. Hơn nữa ta 
không thể hiểu khúc sông sau của một dòng sông nếu 
không hiểu ngọn nguồn đã sinh ra nó. Cũng như vậy, ta 
chỉ có thể hiểu về những đứa con của một gia đình khi 
và chỉ khi đã hiểu ít nhiều về chính cái truyền thống gia 
đình đã sinh ra những đứa con ấy. 

+++ Trong truyện ngắn thực sự đã có một dòng sông 
của truyền thống gia đình. Dòng sông ấy liên tực chảy từ 
thế hệ cha anh đến thế hệ những chiến sĩ trẻ anh hùng 
thời chống Mĩ. Ở họ đều có những phẩm chất chung đó 
là yêu nước, căm thù giặc sâu sắc, thủy chung son sắt với 
quê hương, cách mạng. Ở họ luôn có sự hòa quyện giữa 
tình cảm gia đình với tình yêu đất nước, giữa truyền 
thống gia đình với truyền thống dân tộc. Và chính sự hòa 
quyện ấy đã tạo nên sức mạnh to lớn của con người Việt 
Nam, của đân tộc Việt Nam thời đánh Mĩ. Nhưng mỗi 
thành viên trong gia đình lại là một khúc sông riêng, có 
những nét riêng đen đếm vẻ đẹp phong phú đa dạng của 
con người miền Nam thời đánh Mĩ. 

Chú Năm chính là khúc thượng nguồn, là nơi kết tỉnh 
đầy đủ nhất truyền thống gia đỉnh. Chú là một người 
nông dân Nam bộ, thật thà bộc trực vui tính và giàu tình 
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cảm. Cái chất nam bộ ấy được thể hiện ngay trong ngôn 
ngữ đây cá tính không thể trộn của chú. Chú là người 
glàu tình cảm. Trong truyện chú Năm là người hay hò, 
“chú hay kế về sự tích của gia đình và cuối câu chuyện 
thể nào chú cũng hò lên mấy câu... những câu nói về 
cuộc đời cơ cực của chú và những chiến công của đất 
này”. Chú Năm đại diện cho truyền thống và luôn có ý 
thức tự hào và lưu giữ truyền thống. 

Má Việt cũng là một hiện thân của truyền thống và là 
một hình tượng mạng đậm dấu ấn riêng của phong cách 
Nguyễn Thi. Má là một người mẹ chắc khỏe về thể chất 
và mạnh mẽ về tinh thần, tần tảo xốc vác thương chồng 


thương con. Gan góc, căm thù giặc sâu sắc, biết ghìm 


nén, biết vượt lên đau thương để sống, chiến đấu và che 
chở cho đàn con. Chồng bị chặt đầu, nỗi đau ấy khác gì 
dao cứa ngang tim, nhưng mẹ cô không đề rơi nước mắt. 
Và nếu lệ cứ ứa ra, thì má chỉ nằm chứ không kể chỉ hết. 
Đau thương ấy, người mẹ một mình nuốt sâu vào đáy 
lòng, để lặng lẽ một mình chịu đựng sức thiêu đốt của 
nỗi đau âm ¡ cháy. Dưới một núi đau thương, người mẹ 
ấy vẫn hiên ngang đối mặt với kẻ thù, vừa làm công cấy 
gặt vừa đo tình thế địch. Một hình ảnh, một truyên thống 
như thế, tác giả muốn phái là bất tử, cho dù con người 
cụ thê có phải hí sinh. Người mẹ ngã xuống, nhưng dòng 
sông truyền thống kia vẫn chảy. Và hình ảnh của mẹ lại 
hiện về qua những đứa con của mẹ. 

Chị em Chiến và Việt: Là hai chị em ruột, lại cùng là 
chiến sĩ giải phóng, Chiến và Việt có nhiều điểm giếng 
nhau: là con em của một gia đình cách mạng giàu truyền 
thống anh hùng, ông bà ba má đều bị sát hại nên cả hai 
em đều có một mối thù chất chứa trong lòng, đều nung 
nâu ước ñguyện lên đường đánh giặc trả thù cho gia đình 
và quê hương. Qua ngòi bút của Nguyễn Thi Chiến hiện 
lên là một tính cách khá đa dạng: Vừa là một cô gái mới 
lớn tính khí còn rất trẻ con, vừa là một người chí biết 
nhường nhịn, biết lo toan, đảm đang tháo vát. Còn Việt 
có nét riêng dễ mến của cậu con trai mới lớn. Là em lại 
là con trai, nên Việt còn ngây thơ trẻ con và rất vô tư. 
Việt cũng thật đường hoàng chững chạc trong tư thế của 
người chiến sĩ dũng cảm, kiên cường. Trong dòng sông 
truyền thống, Việt là con sóng vươn xa nhất, là người 
tiêu biểu nhất cho tỉnh thần tiến công cách mạng. 

++t Tóm lại hai chị em Chiến,Việt, má Việt, chú 
Năm là con nòi gốc gác nông dân. Họ đều là những con 
người tiêu biểu cho khí phách anh hùng của nhân dân 
miễn Nam thời đánh Mĩ. Ở họ tuy có nhiều điểm giống 
nhau trong dòng sông truyền thống nhưng mỗi người 
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một bản sắc, một tính cách điển hình sinh động, làm rạng 
rỡ khúc sông của riêng mình. Nguyễn Thi, qua thiên 
truyện ngắn này đã khám phá, phân tích và lí giải sức 
mạnh, chiến công của thế hệ trẻ miền Nam thời chống 
Mĩ không chỉ ở tỉnh thân của thời đại mà còn có nguồn 
gốc sâu xa trong truyền thống gia đình. Chính dự hòa 
quyện giữa tình cảm gia đình với tình yêu nước, giữa 
truyền thống gia đình với truyền thống dân tộc đã tạo nên 
sức mạnh tinh thần to lớn của con người Việt Nam, dân 
tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu 
nước. Và thực sự trong truyện ngắn Những đứa con trong 
gia đình đã có một dòng sông của truyền thông gia đình. 
Dòng sông ấy liên tục chảy từ thế hệ cha anh đến thế hệ 


ˆ những chiến sĩ trẻ anh hùng. 


++ Nghệ thuật: 

+++Với nghệ thuật xây dựng hình tượng dòng sông 
độc đáo, Nguyễn Thi đã dựng được những tính cách 
nhân vật phong phú, hấp dẫn. Qua dòng hồi tưởng của 
Việt, một “đứa con trong gia đình" cách mạng, ta thấy 
hiện lên các nhân vật: ba, má Việt, chú Năm, chị Chiến 
và Rất dễ dàng nhận thấy cả năm nhân vật đều cùng 
chung bản chất, xét về phương diện phẩm chất cách 
mạng: yêu nước, căm thù giặc, thuỷ chung với cách 
mạng và tự hào về đòng sông truyền thống mạng của gia 
đình. 

+++ Mang đậm màu sắc Nam Bộ: Tính cách nhân 
vật, ngôn ngữ, bức tranh thiên nhiên, đời sống sinh hoạt 
và văn hoá của người dân Nam Bộ đều được miêu tả sinh 
động, chân thực. 

- So sánh: 
+ Giống nhau: 

++ Cả hai nhà văn cùng ngợi ca, tự hảo về vẻ đẹp của 
thiên nhiên đất nước; xây dựng hình ảnh thiên nhiên biểu 
tượng cho con người. 

++ Những hình tượng biểu trưng đó là hình thức giáo 
dục cháu con lòng tự hảo về truyền thống. 

++ Khắng định chính tuổi trẻ miễn Nam sẽ viết tiếp 
những trang sử vẻ vang cho truyền thống, là những 
truyện ngắn đậm khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng 
mạn. 
+ Khác: 

++ Rừng xà nu đậm sắc màu, không khí Tây 
Nguyên qua hình tượng cây xà nu, hệ thông nhân vật, 
sinh hoạt, phong tực của người dân Tây Nguyên; nghệ 
thuật trần thuật. 

++ Những đứa con trong gia đình mang sắc màu 
Nam Bộ rõ nét qua hình ảnh dòng sông, giọng hò của 
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chú Năm, tính cách nhân vật là người nông dân; ngôn 
ngữ. | 

+ LÍ giải sự khác biệt: 

+t Do cá tính sáng tạo và phong cách nhà văn. 

++ Do hoàn cảnh sáng tác. 

3. Kết bài : 

Tóm lại, Rừng xà mu của NguyễnTrung Thành và 
Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi đều là 
những tác phẩm xuất sắc của văn học chống Mỹ ở miền 
Nam. Mỗi tác phẩm có vẻ đẹp riêng, không khí riêng, 
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cách nhìn riêng và cách xây dựng những hình tượng biểu 
trưng độc đáo về hiện thực đấu tranh cách mạng và nghệ 
thuật xây dựng nhân vật. Sức mạnh chiến thắng trong tác 
phẩm Nguyễn Trung Thành chủ yếu là sức mạnh đoàn 
kết của các thế hệ, của quá khứ và hiện tại. Sức mạnh 
chiến thắng trong tác phẩm Nguyễn Thí là sức mạnh từ 
cội nguồn truyền thống yêu nước, cách mạng của gia 
đình và đó cũng là mảnh đất màu mỡ làm nảy sinh những 
đứa con anh hùng, trung dũng của thể hệ trẻ trong những 
ngày chống Mỹ và thắng Mỹ oanh liệt của dân tộc ta. 
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ĐỀ SỐ 3 

Phần ï. Đọc hiểu (3 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu câu: 

... Đối với ông già, bà già, thanh niên phải có thái độ kính nhường và hết lòng giúp đỡ, bởi vì một lẽ để 
hiểu là có ông già, bà già thì mới có chúng ta... 

Khi di tàu, đi xe, thanh niên không được chen lấn phụ nữ. Trong trường hợp phụ nữ, nhất là phụ nữ có 
thai, chưa có chỗ ngôi, thanh niên phải nhường chỗ của mình cho họ... 

Trong xã hội ta, nhiều thanh niên biết tỏ lòng thương yêu quý mễn nhân dân bằng hành động dũng cảm 
và hào hiệp; lúc chiến tranh xông pha lửa đạn để bảo vệ tính mạng và tài sản của đông bào; lúc bình 
thường cứu giúp trẻ em bị tai nạn, đỡ đần người ấi đường bị ốm đau... 

Thanh niên phải luôn có tỉnh thân xung phong, Sương mẫu; bất cứ việc gì tập thể cân thì thanh niên 
phải làm với tỉnh thân trách nhiệm cao nhất; song phải luôn luôn khiêm tốn, thật thà, không phô lrương, 
dõi trả... 

Thanh niên cũng phải dành thì giò nhất định để giúp ãỡ cha mẹ, săn sóc các em, chăm lo một phần công 
việc gia đình... 

(Con đường tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của thanh miên, 
Ngữ văn 12, tập một, NXBGD 2013, trang 37) 

Câu 1: Nội dung chính của văn bản là gì? 

Câu 2: Anh (chị) hãy chỉ ra những biện pháp tu từ được sử dụng đề làm nổi bật lên nội dung của văn 
bản? 

Câu 3: Qua văn bản trên, em thấy phẩm chất cần có nhất của thanh niên là gì? ' 

Câu 4: Ngoài những phẩm chất cần có trên, theo em thanh niên thời đại hiện nay cần có thêm những 
phâm chất gì? Vì sao? 


Phân H. Làm văn (7 điểm) 
Câu 1 (2 điểm): 
Bằng đoạn văn khoảng 200 từ trình bày suy nghĩ của anh/chị về việc làm của người mù trong câu chuyện 
Sau: 
Có một người mù ấi trên một con đường tối, trên tay lại cẩm theo một chiếc đèn lỗng. Một người thấy 
thế liền hỏi: 
- Ông có thấy đường đâu mà cần phải câm theo chiếc đèn lồng làm gì? 
Người mù liền mỉm cười trả lời: 
- Tôi cắm theo chiếc đèn này là để người khác không đâm sâm vào tôi. Làm vậy có thể giữ an toàn cho 
bản thân mình. 
(Trích Bài học lớn từ những câu chuyện nhỏ) 
Câu 2 (S điểm) 
Cảm nhận vẻ hai đoạn thơ sau: 
Rải rác biên cương mô viễn xứ 
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh 
Áo bào thay chiếu, anh về đất 
Sông Mã gâm lên khúc độc hành 
(Tây Tiến — Quang Dũng) 
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Em ơi em Đất Nước là mắu xương của mình 


Phải biệt găn bó và san sẻ 


Phải biết hóa thân cho đáng hình xứ sở 


Làm nên Đắt Nước muôn đời 
(Đát Nước — Nguyễn Khoa Điềm) 


GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


Phân I. Đọc hiểu (3 điểm) 

Câu ï. Nội dụng chính của văn bản trên là: nêu những 
nghĩa cử cao đẹp trong cuộc sống mà thanh niên cần phải 
làm. 


Câu 2. Những biện pháp tu từ được sử dụng đề làm 
nỗi bật lên nội dung của văn bản là: lặp từ vựng (/hanh 
niên, phảj, liệt kê (thanh niên phải có thải độ kính 
nhường và hết lòng giúp đỡ; thanh niên cững phai dành 
thì giờ nhất định để giúp đỡ cha mẹ; thanh niên phải luôn 
có tỉnh thân xung phong, gương mẫu; thanh niên không 
được chen lần phụ nữ...). 


Câu 3. Phẩm chất cần có nhất của thanh niên là: Có 


tỉnh thần xung phong, gương mẫu; việc gì tập thể cần 
phải làm với tỉnh thần trách nhiệm cao. 


Câu 4. Học sinh trả lời theo ý hiểu, có thể tham khảo 
những ý sau: 

- Thanh niên ngày nay cần phải có sức khỏe tết để 
xây dựng sự nghiệp cho bản thân và cống hiến được 
nhiều hơn cho nhân dân, đất nước. 

- Thanh niên cần phải có tri thức, có văn hóa để làm 
chủ các phương tiện công nghệ thông tin góp phần quan 
. trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, cũng như sự phát triển của nền kính tế tri thức đã 
và đang được đặt ra trong thời đại ngày nay. 

- Thanh niên phải sống có lý tưởng cao đẹp, biết giữ 
gìn và phát huy truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân 
tộc. 


Phân II. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm) 
Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,..... 
Yêu cầu về nội dung: 

- Giải thích, nêu ý nghĩa câu chuyện: Câu chuyện về 
người mù gửi đến chúng ta một bài học nhẹ nhàng mà 
thâm thía về sự chủ động trong cuộc sống. Không đề đến 


khi sự việc xảy ra mới hành động, để tránh được những 
rủi ro không đáng có, con người cần có những hành động 
chuẩn bị cần thiết. Đó là yếu tố quan trọng để con người 
có thê sống tốt trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh. 

- Phân tích, lí giai 

+ Tại sao cần phải chủ động chuẩn bị trước trong mọi 
hoàn cảnh? 

++ Cuộc sống luôn tiềm tàng nhiều tình huống bắt 
ngờ xảy đến với con người. Những tỉnh huống đó nếu 
không có sự chuẩn bị trước, con người khó có thể đối 
phó, giải quyết. Bên cạnh đó, không phải ai cũng có đủ 
khả năng để giải quyết mọi tình huống. Ngược lại, con 
người luôn có những hạn chế, thậm chí những điểm yếu. 
Để giảm thiểu và khắc phục những rủi ro do những điểm 
yếu của con người mang lại, con người cần phải luyện 
tập, phải tự trang bị cho mình nhiều kĩ năng cần thiết. 

++ Có sự chuẩn bị, lường trước những tình huống xấu 
xảy ra, con người sẽ luôn ở trong tư thế chủ động, có thể 
xử lý tình huống một cách nhanh chóng, dễ dàng. Sự 
chuẩn bị còn giúp cho con người tự tin hơn, mạnh đạn 
hơn khi hành động. Như câu chuyện ngụ ngôn về một vị 
vua nọ, thay vì sửa chữa mọi con đường cho đễ đi hơn, 
ông đã trang bị cho mình một đôi giày thật tốt để có thể 
đi lại trên mọi địa hình, con người cũng cần luôn tự thay 
đôi bản thân, tự chuẩn bị cho mình những yếu tế cần thiết 
để thích nghi với hoàn cảnh, xử lý các tình huống bất 
ngờ xảy ra. Có như vậy, con người mới có thể tổn tại 
được trong một thế giới vốn tiềm tàng nhiều bất trắc, 
hiểm nguy. 

+ Làm thế nào để có được một sự chuẩn bị tốt? 

Đề có được sự chuẩn bị tốt, con người cần phải có 
những nhận thức đúng đãn về những gì mình đang có, về 
điểm mạnh, điểm yếu. Từ sự hiểu biết đúng đắn về bản 
thân, mỗi người cần phải lường tếước được những tình 
huống xấu có thể xảy ra bằnế cách quan sát những người 
xung quanh, rút kinh nghiệm từ những sai lầm đã mắc 
phải, tự điều chỉnh và trang bị cho mình nhiều yếu tố để 
có thê đối phó với mọi tình huống xấu xảy ra. Khi có 
được những sự chuẩn bị đó, mọi tình huỗng sẽ được giải 
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quyết một cách nhanh chóng, thuận lợi, 

+ Từ xa xưa, ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm về 
giá trị của sự chuẩn bị, chủ động trước mọi tình huỗng 
như “Mất bò mới lo làm chuồng”, “phòng còn hơn 


chống”... Trong cuộc sống ngày hôm nay, với nhiều 


thành tựu khoa học công nghệ tiên tiễn, con người càng 
trở nên mạnh mẽ thì sự chủ động chuẩn bị trước mọi tình 
huống vẫn luôn cần thiết. 

+ Dẫn chứng: câu chuyện phòng chống bão lũ, sự 
chuẩn bị chu đáo của con người trước những thảm họa 
của thiên nhiên luôn là điều cần thiết. Thiết bị hiện đại 
tới đâu, cơ sở hạ tầng vững chắc đến mức nào cũng 
không thể đối chọi lại với sức tàn phá của thiên nhiên 
nếu không có sự chuẩn bị trước. Mọi việc trong cuộc 
sống, nếu có sự chuẩn bị từ trước, con người đều có thể 
giải quyết nhanh chóng, dễ dàng. 

+ Phê phán: Trong cuộc sống, không phải ai cũng 
được như người mù trong câu chuyện, chủ động chuẩn 
bị để tránh những rủi ro. Căn bệnh “nước đến chân mới 
nhảy” không còn là điều xa lạ, đặc biệt trong giới trẻ hiện 
nay. Nhiều người lại chủ quan, đợi đến khi sự việc xảy 
ra mới tìm cách sửa chữa, khắc phục. Không phải lúc nào 
con người cũng có thể dự đoán hết và chính xác mọi tình 
huống xảy ra, tuy nhiên, nếu không có sự chuẩn bị trước, 
con người cũng khó có thể đạt được những mục tiêu, giải 
quyết công việc một cách suôn sẻ. 

_- Bình luận: Bài học mà câu chuyện để lại luôn 
đúng đắn trong mọi thời đại. Để hạn chế những việc bắt 
lợi xảy đến với mình, mỗi con người luôn phải ở trong 
tư thế chủ động, chuẩn bị trước những tình huống có 
thể xảy ra, thay đổi bản thân cho phù hợp với hoàn 
cảnh, thích nghỉ với điều kiện. Chỉ có như thế, cuộc 
sống của con người mới trở nên dễ đàng hơn, tránh 
được những điều không may. 


Câu 2 (5 điễm) 

1. Mở bài: 

~ Hình ảnh trung tâm cửa thời đại, niềm tự hào của 
dân tộc và cũng là hình ảnh trung tâm của văn học kháng 
chiến chống Mĩ đó là hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam - thế 
hệ đóng góp lớn công sức và xương máu cho sự nghiệp 
giải phóng dân tộc và đựng xây đất nước: 

Xẻ dọc Trường Sơn đi cửu nước 

Mà lòng phơi phới dậy tương lai 

Bởi vậy văn học giai đoạn từ sau Cách mạng tháng 
Tám 1945, nhiều tác phẩm thơ ca cũng như văn xuôi của 
các tác giả đã khắc họa sinh động hình ảnh thế hệ trẻ Việt 
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Nam trong kháng chiến: Họ là những người lính lái xe 
Trường Sơn; những cô gái thanh niên xung phong trên 
chiến trường; những con người ngày đêm miệt mài lao 
động cống hiến cho đất nước... Họ sẵn sàng hy sinh, sẵn 
sàng công hiến tuổi xuân và tình yêu cho đất nước. 

- Hai đoạn thơ trong bài thơ 74y Tiến của Quang 
Dũng và Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm cũng thể 
hiện rất rõ nguồn cảm hứng đó. 

2. Thân bài: 

- Giới thiệu chung: 

+ Quang Dũng là nhà thơ đa tài: viết văn, làm thơ, vẽ 
tranh và soạn nhạc... nhưng thành công nhất vẫn là thơ 
ca. Các tập thơ tiêu biểu của Quang Dũng được bạn đọc 
biết đến nhiều như M⁄4y đầu ô, Mùa hoa gạo... Nhưng 
tên tuổi của Quang Dũng có lẽ đã gắn liền với bài thơ 
Táy Tiến. Bài thơ ra đời vào năm 1948 in trong tập Máy 
đâu ô là bài thơ tiêu biểu nhất của thơ ca kháng chiến 
chống Pháp. 7áy Tiến là bài hát của tình thương mến, là 
khúc ca chiến trận của anh Vệ quốc quân năm xưa, 
những anh hùng buổi đầu kháng chiến “áo vải chân 
không đi lùng giặc đánh” (Mbớ - Hồng Nguyên), những 
tráng sĩ ra trận với lời thề “Chiến trường đi chẳng tiếc 
đời xanh”. Quang Dũng viết bài thơ 74y T?ến vào năm 
1948, tại Phù Lưu Chanh bên bờ sông Đáy thương yêu: 
“Sông Đáy chậm nguồn qua Phủ Quốc — Sáo điều khuya 
khoắt thổi đêm trăng” (đt người Sơn Tây — 1949). Tây 
Tiến là một đơn vị quân đội thành lập vào năm 1947, 
hoạt động và chiến đấu ở thượng nguỗn sông Mã, miễn 
Tây Hòa Bình, Thanh Hóa sang Sầm Nứa, trên dải biên 
cương Việt — Lào. Quang Dũng là một đại đội trưởng 
trong đoàn binh Tây Tiến, đồng đội anh nhiều người là 
những chàng trai Hà Nội yêu nước, đũng cảm, hào hoa. 
Bài thơ Tây Tiến nói lên nỗi nhớ của tác giả sau một thời 
gian xa rời đơn vị. 

+ Nguyễn Khoa Điềm là một trong những nhà thơ trẻ 
tiêu biểu thời chống Mỹ, cứu nước. Thơ ông giàu chất trí 
tuệ, cảm xúc được dỗn nén và có nhiều liên tưởng phong 
phú. Trường ca Mặt đường khát vọng (1971) khá điền 
hình cho vẻ đẹp của thơ Nguyễn Khoa Điềm những năm 
tháng ấy. Bài thơ Đất nước là một phần của trường ca 
Mặt đường khát vọng. Cả bản trường ca có chung một 
nguồn cảm hứng to lớn là cảm hứng về đất nước được 
gợi lên từ những năm tháng nhân đân ta tiến hành cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Bài thơ Đất nước là 
phần cảm hứng ấy được thể hiện một cách tập trung nhất, 
cùng với những suy ngẫm của tác giả, một nhà thơ trẻ 
khi đối điện với chiến tranh. Đoạn trích ở để, nhà thơ 
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Nguyễn Khoa Điểm thể hiện suy nghĩ của mình về mối 
quan hệ riêng — chưng, quan hệ cá nhân — cộng đồng, sự 
tiếp nối của các thế hệ trong một đất nước, một dân tộc. 
Dĩ nhiên, những suy ngẫm ấy được thể hiện bằng thơ, 
tức không đơn thuần là tư tưởng, mà chứa đựng cảm xúc, 
tình cảm của tác giả. 

- Cảm nhận về hai đoạn thơ: 

+ Đoạn thơ trong bài thơ 7ây Tiển của Quang Dũng: 

+ Nội dung: 

+++ Câu thơ “Rải rác biên cương mô viễn xứ” toàn 
từ Hán Việt gợi không khí cỗ kính: “biên cương”, “viễn 
xứ” là nơi biên giới xa xôi, nơi heo hút hoang lạnh. Nhà 
thơ nhìn thắng vào sự khốc liệt của chiến tranh, miêu tả 
về cái chết, không né tránh hiện thực. Những nắm mồ 
hoang lạnh vô danh mọc lên dọc đường quận hành nhưng 
không làm chùn bước chân Tây Tiến. Khi miêu tả những 
người lính Tây Tiến, ngòi bút của Quang Dũng không hề 
nhấn chìm người đọc vào cái bi thương, bi lụy. Cảm 
- hứng của ông mỗi khi chìm vào cái bi thương lại được 
nâng đỡ bằng đôi cánh của lí tưởng, của tỉnh thần lãng 
mạn. Chính vì vậy mà hình ảnh những nắm mỏ chiến sĩ 
rả! rác nơi rùng hoang biên giới xa xôi đã bị mờ đi trước 
lí tưởng quên mình vì Tổ quốc của người lính Tây Tiến. 
Vì thế cho nên câu thơ tiếp theo dữ đội như một lời thể 
sông núi: “Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh”. 

+++ Chiến trường là đạn bom ác liệt là hi sinh mất 
mát. Đời xanh là tuôi trẻ của mỗi người ai cũng quý cũng 
yêu. Vậy mà người lính lại "chẳng tiếc đời xanh" . Câu 
nói ấy vang lên chắc nịch mang cái vẻ bất cần, mang cái 
vẻ ngạo nghề rất lính. Họ đã ra đi không tiếc tuổi thanh 
xuân là họ đã hiến trọn đời mình cho Tổ quốc, đất nước. 
Bởi chết cho Tổ quốc chính là chết cho lí tưởng. Còn 
quyết tâm nào cao quý và thiêng liêng hơn thế nữa 
chăng? Ta chợt nhớ tới tích Kinh Kha sang đất Tần hành 
thích bạo chúa Tân Thủy Hoàng, bên bờ sông Dịch 
chàng dứt áo ra đi với khẩu khí yêng hùng trắng sĩ: "Sông 
Dịch ù ù gió thôi/ Tráng sĩ một đi không trở về". Vậy là 
người lính cụ Hè không chỉ mang vẻ đẹp của thời đại mà 
còn mang một vẻ đẹp cỗ kính đượm màu hiệp sĩ xa xưa. 
Thật rằng, họ cũng có những tiếc nuối nhưng trên hết là 
vì lý tưởng: 

Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình 

(Tuổi hai mươi làm sao không tiếc) 

Nhưng ai cũng tiếc tuôi hai mươi thì còn chỉ TỔ quốc 

(Thanh Thảo) 

+++ Áo bảo là áo vua ban cho những người làm nên 

công trạng. Ở đây, điều kiện thiếu thốn đủ bề, người lính 
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ra đi trong manh chiếu rách nhàu bọc lẫy thân rồi vùi 
xuống đất. Nhưng qua câu thơ của Quang Dũng, manh 
chiếu rách ấy đã trở thành áo bào. Bởi vậy, cuộc tiễn đưa 
trở nên bí tráng. Nhà thơ vẫn gợi lên sự thật chung của 
cả thời chống Pháp là sự thiếu thôn về vật chất, ở vùng 
biên giới xa xôi thì sự thiếu thốn ấy còn nhân lên gấp 
bội. Người chiến sĩ đã ngã xuống không có một cỗ quan 
tài, thậm chí không có lấy một tâm chiếu để liệm thân 
mà khi ngã xuống vẫn cứ mặc nguyên tắm áo thường 
ngày trên đường hành quân. Đó có thê là tắm áo sờn vai, 
tắm áo bạc màu, tắm áo có vài mảnh vá. Nhưng với thái 
độ trân trọng đồng đội, nhà thơ Quang Dũng đã thấy họ 
như đang mặc tắm áo bào của chiến tướng mà đi vào cõi 
vĩnh hằng, bất tử cùng sông núi. 

+++ Đoạn thơ kết thúc bằng một âm hưởng hào hùng. 
Dường như linh hồn người tử sĩ đã hòa cùng sông núi, 
con sông Mã đã tấu lên khúc nhạc đau thương, hùng 
tráng để tiến đưa người lính vào cõi bất tử. Hình tượng 
“sông Mã” ở cuối bài thơ được phóng đại và nhân hóa, 
tô đậm cái chết bi hùng của người lính - sự hi sinh làm 


lay động đất trời, khiến dòng sông gầm lên đớn đau, 


thương tiếc. Sự ra đi của người lính được Quang Dũng 
dùng nghệ thuật nói giảm nói tránh “anh về đất”? làm dịu 
đi cái đau thương nhưng không tránh cho người đọc khỏi 
ngậm ngùi. “Anh về đất” là về với đất mẹ. Đất mẹ giang 
rộng vòng tay đón các anh trở về sau khi đã hoàn thành 
nhiệm vụ. Đặc biệt sự hi sinh ấy không chỉ làm cảm động 
đến con người mà còn làm cảm động đến cả thiên nhiên 
Tây Bắc. Con sông Mã xuất hiện ở đầu bài thơ trong nổi 
nhớ chơi vơi của nhà thơ thì ở đoạn thơ này sông Mã lại 
xuất hiện trong tiếng gầm dữ đội. Đó là “khúc độc hành” 
của thiên nhiên đang tấu lên khúc nhạc thiêng liêng, trầm 
hùng đưa người lính về nơi an nghỉ cuối cùng. 

+++ Cả bài thơ Táy Tiến không có một trận đánh nào 
được nói tới, không có một tiếng súng nào vang lên mà 
cái chết vẫn hiện hình rõ nét, vẫn hiện lên một cách chân 
thực. Đó chính là cái nhìn mới về sự khốc liệt, nghiệt ngã 
của chiến tranh. Rất nhiều người lính đã hi sinh dọc 
đường hành quân, trên đường ra mặt trận. Họ hi sinh vì 
điều kiện sống, chiến đấu quá gian khổ, thiếu thốn: thiểu 
lương thực, thiểu muối, thiếu thuốc, lái sông ở những nơi 
rùng thiêng nước độc... 

++ Nghệ thuật: 

++rr Thành công của đoạn thơ là nhà thơ đã sử dụng 
nhiều từ Hán Việt gợi sắc thái cô kính, trang nghiêm. Sử 
dụng nghệ thuật đối lập, nhân hóa, nói giảm nói tránh. 
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Lời thơ hàm súc vừa đượm chất hiện thực vừa gợi chất 
hào hùng, bị tráng. 

+++ Bút pháp lãng mạn và sử thị đã làm nên hình 
tượng người lính cụ Hỗ trong chín năm kháng chiến gian 
lao mà oai hùng lẫm liệt. 

+++ Cảm xúc của nhà thơ rất chân thành; giọng điệu 
thơ có chút xót xa nhưng nổi bật là sự đứt khoát, mạnh 
mẽ làm nên sự bi tráng trong cái chết của người Tây 


Tiền. 

+ Đoạn thơ trong bài thơ Đứt Nước của Nguyễn Khoa 
Điềm: | 

+rNộidun —... 


+++ Bốn câu thơ nhẹ nhàng, chân thành và tha thiết. 
Cách dùng đại từ “em” gợi cảm, gần gũi, thân mật đủ đề 
làm “mềm hóa” những điều mang tính chất rộng lớn bao 
quát: đó là những suy niệm về Đất Nước. “Em ơi” trong 
.câu thơ này không mênh mang dìu dặt đưa người về cối 
xa bên dòng sông Đuống, pha lần chút vị hư ảo trong câu 
thơ toàn vân bằng như “Em ơi buồn làm chỉ” (Bên kia 
sông Đuống — Hoàng Cằm). “Em ơi” ở đây là lời nói và 
tâm niệm của chàng trai với cô gái, người “đánh rơi chiếc 
khăn trong nỗi nhớ thầm”, lả lời tâm tình của người yêu 
với người yêu. Chọn câu chuyện tình yêu nam nữ đề nói 
lên tình yêu đất nước, phải chăng là Nguyễn Khoa Điềm 
đả “mạo hiểm”? Không, chính tình yêu đất nước hòa lẫn 
trong câu chuyện tình yêu nam nữ mới tạo nên nét độc 
đáo hơn cho tác phẩm của nhà thơ. 

+++ Nguyễn Khoa Điềm đã khám phá một định luật 
rất mới “Đắt Nước là máu xương của mình”. Đối với mỗi 
con người, máu xương là yếu tố cần thiết cho sự sống. 
Hình ảnh so sánh độc đáo ấy có hàm ý khẳng định: Đất 
nước là sự sống thiêng liêng đối với mỗi con người: 

Ôi Tổ quốc ta, ta yêu như máu thịt 

Như mẹ cha ta, như vợ như chẳng 

Ôi Tổ quốc, nếu cân ta chết 

Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, C0H SÔNG... 

Ngoài ra, hình ảnh “máu xương” còn gợi lên trong 
lòng người đọc lịch sử đất nước với biết bao con người 
anh hùng đã hi sinh đời mình cho công cuộc bảo vệ Tổ 
quốc: 

“Xưa yêu quê hương vì có chìm, có bướm 

Có những ngày trấn học bị đòn roi 

Nay yêu quê hương vì trong từng năm đất 

Có một phân xương thịt của em tôi. 

(Giang Nam) 
+++ Cầu trúc của câu thơ cũng theo kiểu suy luận: 
Đất nước là ... nêu lên một tiền đề. Từ tiền đề ấy, phải 
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biết.../ phải biết... đê làm nên ... Câu thơ giàu chất duy lý 
nhưng không lên gân mà trở thành lời nhắn nhủ tha thiết. 
Ở đây có những từ tượng trưng rất đáng chú ý: máu 
xương, gắn bó, san sẻ, hoá thân, dáng hình, muôn đời. 
Sau rất nhiều suy nghĩ cụ thể về đất nước, đến đây nhà 
thơ khắng định Đất nước là máu xương của mình. Máu 
xương là sự sống. Rất ít trường hợp người ta ví một điều 
gì đó với máu xương, bởi nó có ý nghĩa biếu trưng cho 
sự thiêng liêng. Đất nước là máu xương có nghĩa là đất 
nước tôn tại như một sự sống và để có sự sống ấy hẳn 
phải có rất nhiều hi sinh. Quả đúng như vậy, biết bao con 


người, bao thế hệ đã ngã xuống cho sự. sống còn của đất 


nước. Vì thế, mỗi một con người phải biết gắn bó và san 


. sẻ. Gắn bó là yêu thương, quan hệ mật thiết với nhau. Từ 


sự gắn bó ấy mới có thể san sẻ. San sẻ trách nhiệm, san 
sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc cho nhau. Đất nước vĩ đại 
nhưng đất nước là một thực thê sống. Thực thê ấy không 
phải là sự tập hợp của những cá nhân rời rạc mà là một 
cộng đồng. Hoá thân cũng có nghĩa là dâng hiến. Thời 
bình, người ta đâng hiến sức lực, mồ hôi cho Tổ quốc. 
Thời chiến, người ta dâng hiến cả sự sống của mình. Sự 
dâng hiến ấy, theo suy ngẫm của nhà thơ, là cuộc hoá 
thân. Bóng dáng mỗi người đã làm nên bóng dáng quê 
hương xứ sở, đất nước. Không có sự hoá thân kia làm 
sao đất nước trường tổn, làm sao có được đất nước muôn 
đời! Những câu thơ in đậm chất duy tý cất lên như tiếng 
gọi của trái tim, vì thế nó thiết tha, thúc giục lòng người. 
Tỉnh thần này đã từng bắt gặp trong bài thơ Đá Nước 
của Nguyễn Đình Thi: 

Người ra ăi đầu không ngoành lại 

Sau lưng thêm năng lá rơi đây. 

Hay: 

Người đi? Ù nhí, người đi thực! 

Mẹ thà coi như chiếc lá bay ` 

Chị thà coi như là hạt bụi 

Em thà coi như hơi rượu say. 

(Tống biệt hành — Thâm Tâm) 

Một khi ra đi chiến đấu cho sự nghiệp cách mạng, 
người chiến sĩ bộ đội cụ Hỗ quên hết tình riêng một lòng 
hướng về nhân dân và đất nước. 

++ Nghệ thuật: 

+++ Thể thơ tự do với những câu thơ €o đuôi nhịp 
nhàng, linh hoạt gợi về quá trình lịch sử đây gian khổ 
của Đất Nước, gợi về sự hi sinh vĩ đại của nhân đân ta. 

+++ Thành công nghệ thuật của đoạn thơ nảy chính 
là sự vận dụng những yếu tổ dân gian kết hợp với cách 
điễn đạt và tư duy hiện đại, tạo ra màu sắc thâm mĩ vừa 
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quen thuộc lại vừa mới mẻ. Chất liệu văn hóa, văn học 
dân gian được sử dụng tôi đa đã tạo nên không khí, giọng 
điệu, không gian nghệ thuật riêng: vừa có sự bình dị, gần 
gũi, hiện thực, lại vừa bay bồng, mơ mộng của ca đao, 
truyền thuyết nhưng lại mới mẻ qua cách cảm nhận và 
cách diễn đạt băng hình thức thơ tự do. Có thể nói chất 
dân gian đã thấm sâu vào tư tưởng và cảm xúc của tác 
giả, tạo nên đặc điểm nghệ thuật độc đáo của đoạn thơ 
này. 

+++ Đoạn thơ mang tỉnh chính luận nhưng được diễn 
đạt bảng hình thức đối thoại, giọng điệu trữ tình kết hợp 
với biện pháp tu từ điệp ngữ. Từ Đất Nước được lắp lại 
hai lần kết hợp cách viết hoa đã tăng thêm sự tôn kính 
thiêng liêng, thể hiện quan niệm lớn: “Đất Nước của 
Nhân dân”. 

- So sánh: | 
+ Giỗng nhau: Tư tưởng của cả hai đoạn thơ đều là tư 
tưởng cao đẹp: cống hiến, dâng hiến tuổi trẻ mình cho 
đất nước non sông. 
+ Khác nhau: 

++ Táy Tiến với cảm hứng đất nước được gợi lên từ 
nỗi nhớ của người lính vùng cao về những năm tháng 
đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp với nỗi 
nhớ của nhà thơ về đồng đội, bằng kí ức về một thời oanh 
liệt của người trong cuộc. Đoạn thơ được viết bằng cảm 
xúc mãnh liệt chân thành, sự kết hợp bút pháp tả thực và 
lãng mạn. Đá: Nước hoàn thành trong cuộc kháng chiến 
chống đề quốc Mĩ tại mặt trận Trị Thiên bộc lộ cảm hứng 
đất nước qua cái nhìn tổng quát đưa đến những chiêm 
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nghiệm mới mẻ, sâu sắc về đất nước: Đất nước là tất cả 
những gì gắn bó máu thịt với mỗi con người. Bài thơ, 
đoạn thơ này nhằm thức tỉnh tuổi trẻ về trách nhiệm đối 
với Đất Nước — cũng là một cách kêu gọi tỉnh thần đấu 
tranh của tuổi trẻ. 

++ Đoạn thơ trong bài 7áy Tiến được viết bằng thể 


. thơ thất ngôn, có sử dụng nhiều từ Hán Việt trang trọng 


với giọng điệu thơ dứt khoát, mạnh mẽ, âm hưởng hào 
hùngđẻ tô đậm hiện thực khốc liệt của chiến tranh và 
khăng định sự bất tử của người chiến sĩ vô danh. Đoạn 
thơ trong bài thơ Đá Nước được viết bằng thể thơ tự do, 
giọng điệu tâm tình trò chuyện, từ ngữ giản dị, gần gũi 
nhằm khẳng định vai trò to lớn của nhân dân vô danh. 

3. Kết bài : 

Qua hai đoạn thơ trong hai bài thơ 7y Tiến của 
Quang Dũng và Đá Nước của Nguyễn Khoa Điểm, các 
tác giả đã đem đến những nhận thức sâu sắc về vai trò 
của những người anh hùng vô danh. Họ đã “hoá thân 
cho dáng hình xứ sở - Làm nên Đất Nước muôn đời”. Đồ 
là những con người thâm lặng, giản dị mà cao cả, đáng 
kính vô cùng. Hai bài thơ cùng viết về đề tài những con 
người kháng chiến, nhưng ra đời trong hai hoàn cảnh lịch 
sử khác nhau nên đã có những nét tương đồng và sự khác 
biệt rất sâu sắc. Hai đoạn thơ trên đã đem đến cho chúng 
ta những cảm xúc sâu lắng về sự khốc liệt nghiệt ngã của 
chiến tranh, về lí tưởng cao đẹp của những người chiến 
sĩ, về sự hi sinh thầm lặng của các thế hệ nhân dân để ta 
thêm yêu cuộc sống, yêu đất nước của chúng ta ngày 
hôm nay. - 
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ĐỀ SỐ 4 


Phần I. Đọc hiểu (3 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu câu: 
__ Èm là ai ? Cô gvi hay nàng tiên 
tăm có tuổi hay không có tuổi | : 
Mái tóc em đây, hay là mây là suối 
Đôi mắt em nhìn hay chớp lửa đêm giông 
Thịt da em hay là sắt là đông ? 


Cho tôi hôn bàn chân em lạnh ngắt 
Cho tôi nâng bằn tay em nắm chặt ˆ 

Ôi bàn tay như đôi lá còn xanh 

Trên mình em đau đớn cả thân cành 


Tỉnh lại em ơi, qua rỗi cơn ác mông 

kìm đã sống lại rôi, em đã sông! 

Điện giật, dùi đâm, dao cắt, lửa Hung 

Không giết được em, người con gái anh hùng! 


Ôi trái tim em trái tim vĩ đại 
Còn một giọt máu tươi còn đập mãi 
Không phải cho em. Cho lẽ phải trên đời 
Cho quê hương em. Cho Tổ quốc, loài người! 
(Người con gái Việt Nam, Tỗ tữu, Gió lộng, NXB Văn học, 1961) 
Cầu 1: Đoạn trích trên được sáng tác vào giai đoạn văn học nào? 
Câu 2: Hình tượng nhân vật trung tâm của đoạn thơ là ai? Hình tượng nhân vật ấy được tác giả thể hiện 
với thái độ gì? 
Câu 3: Anh (chị) hãy chỉ ra và phân tích giá trị của các biện pháp nghệ thuật được sử dụng ở đoạn thơ 
đầu. 
Câu 4: Trong khoảng từ 5 — 7 dòng, trình bày suy nghĩ của anh chị về vấn đề lẽ sống của tuổi trẻ được 
đặt ra trong khô thơ cuỗi cùng của đoạn trích . 


Phần ïI. Làm văn (7 điểm) 
Câu 1 (2 điểm): Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bảy suy nghĩ của anh (chị) về bài học mà người cha 
muốn nói với con trong bải thơ sau: 
Chẳng ai muốn làm hành khất 
Tội trời đày ở nhân gian 
Con không được cười giêu họ 
Dù họ hôi hám ủa tàn 
Nhà mình sát đường họ đến 
Có cho thì có là bao 
Con phải răn dạy nó ấi 
Nếu không thì con đem bản 
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Mình tạm gọi là no ấm 
Ai biết cơ trời vẫn xoay 
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Lòng tốt gửi vào thiên hạ 


Biết đâu nuôi bỗ sau này... 
(Dăn con, Trần Nhuận Minh) 


Câu 2 (5 điểm): 


Có ý kiên cho răng: Sông lương là bản tình ca ca ngợi về thiên nhiên và văn hóa xứ Huế. Qua phân 


tích tùy bút 4¿ đã đặi tên cho dòng sông? (Hoàng Phủ Ngọc Tường), hãy làm sáng tỏ ý kiến trên. 


GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


Phần I. Đọc — hiểu 
Câu Í: Đoạn thơ trên được sáng tác trong giai đoạn 
văn học 1945 — 1975. 


Câu 2: Hình tượng trung tâm của đoạn thơ là hình 
tượng người con gái Việt Nam (nữ anh hùng Trần Thị 
Lý). | 

Hình tượng nhân vật được tác giả thê hiện với thái 
độ: 

- Ngợi ca: 
Em là ai ? Cô gái hay nàng tiên 

Em có tuôi hay không có tuổi 

Mái tóc em đây, hay là mây là suối 

Đôi mắt em nhìn hay chớp lửa đêm giông 

Thịt da em hay là sắt là đồng ? 

l [..Ï 

Oi trái tìm eđn trái tùn vĩ đại 

Còn một giọt máu tươi còn đập mãi 

Không phải cho em. Cho lẽ phải trên đời 

Cho quê hương em. Cho Tổ quốc, loài người! 
- Thương xót: 

Cho tôi hôn bàn chân em lạnh ngắt 

Cho tôi nâng bàn tay em nắm chặt 

Ôi bàn tay như đôi lá còn xanh 

Trên mình em dau đứn cả thân cành 


Câu 3: Biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong 
đoạn thơ mở đầu là: 

- Biện pháp so sánh: cô gái — nàng tiên ; mái tóc — 
mây, suối ; đôi mắt — chớp lửa đêm đông. Những hình 
ảnh so sánh gợi tả vẻ đẹp của người con gái Trân Thị Lý. 
Những vẻ đẹp ấy là những vẻ đẹp hoàn hảo được nhìn 
bằng con mắt yêu thương, ngợi ca của tác giả 

- Biện pháp nghệ thuật câu hỏi tu từ: bốn câu hỏi tu 


từ. Hỏi nhưng không có hàm ý nghỉ vấn mà nhằm khăng 
định vẻ đẹp của người con gái Việt Nam anh hùng 


Câu 4: Học sinh triển khai theo suy nghĩ cá nhân. Tuy 
nhiên, có thể tham khảo một số gợi ý sau đây: 

- Khê thơ cuối cùng của đoạn trích đưa ra một lẽ 
sống: sống là cống hiến, sống cho lẽ phải. Quan niệm 
sống được đưa cách ngày nay nửa thế ki nhưng vẫn còn 
nguyên giá trị. 

- Đề cuộc đời mỗi con người trôi qua không vô nghĩa, 
con người không thể chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân mả còn 
cần phải biết hy sinh và cống hiến, tạo nên những giá trị 
cho cuộc đời chung. 


Phần H. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 
Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,... 

Yêu cầu về nội dung: 

- Giải thích, nêu ý nghĩa bài thơ: 

Dặn cơn là một bài thơ mang đậm tính triết lý, thể 
hiện sự trải nghiệm của một người đã đi qua nhiều thăng 
trầm của cuộc đời. 

Bài thơ là lời gan ruột của một người cha, một người 
đã đi qua cuộc đời, nếm trải và thấu hiểu nhiều quy luật 
cuộc sống, nhắn nhủ đến người con của mình. Có thể 
nói, bài thơ đã nhắc tới đạo lí làm người, bài học làm 
người: Lá lành đùm lá rách, Thứơng người như thể 
thương thân. Sông trên đời phải có lòng yêu thương, trắc 
ấn đối với những cùng khô. Trao ổi lòng yêu thương, con 
người sẽ nhận về nhiêu điều vô giá. 

- Phân tích, li giải 

+ Những lời người cha đạy con tuy chỉ dựa trên một 
sự việc, hiện tượng ta thường gặp nhưng thể hiện một - 
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thái độ, một đạo lí sống. Đó là một thái độ, một đạo lí 
sống thân thiện, tốt đẹp, thông minh và thực tế. Bởi lẽ: 
++ Sinh ra trên đời, ai cũng có quyền sống, quyên 
bình đăng, quyền mưu cầu hạnh phúc. Nhưng không 
phải ai cũng hạnh phúc và sung sướng rthư nhau. Mọi 
người sống trên đời đều có một hoàn cảnh, một số phận 
riêng, không ai giống ai. Tùy thuộc những sự phân bố 
vừa ngấu nhiên vừa tất nhiên mà những số phận khác 
nhau ấy sẽ may mắn hay hâm hiu, hạnh phúc hay bất 
hạnh... không như nhau ( những điều kiện tự nhiên, xã 
hội và di truyền...). Nghèo khỗ, bất hạnh không phải là 


tội lỗi, chỉ là sự rủi ro. Rủi ro sẽ dẫn đến thiệt thời... 


++ Được sinh sống trong một điều kiện tốt, được thụ 
hưởng một cuộc sống bình yên, con ngườiphải biết chía 
sẻ, đùm bọc, giúp đỡ những người bất hạnh, thiệt thòi. 
Đó là lương tâm hướng tới sự công bằng, là trách nhiệm 
với đồng loại, là thiên tính tự nhiên của nhiều loài, nhất 
là ở con người. Cha ông ta có câu Một con ngựa đau cả 
tàu bỏ cỏ là vì thê. 

Dẫn chứng: yêu thương giúp đỡ lẫn nhau là truyền 
thống tự ngàn đời nay của dân tộc ta. Mỗi khi có thiên 
tai tràn về một tỉnh nào đó, trái tìm cả nước đều hướng 
về. Những chương trình như “Nối vòng tay lớn”, “Áo 
ấm mùa đông”, “Áo trăng đến trường”... đều là những 
hoạt động thiết thực nhằm thể hiện tắm lòng hảo tâm, 
tình yêu và sự đùm bọc lẫn nhau của người dân Việt. 

+ Phê phán: 

Trong cuộc sống ngày hôm nay, căn bệnh vô cảm, vị 


ki càng đang trở thành một đại dịch. Con người chỉ biết : 


mưu cầu hạnh phúc cá nhân mà sống thiếu sự đồng cảm, 
sẻ chỉa, vô cảm trước những bất hạnh, éo le của người 
khác. Những ngôi nhà càng được xây rộng ra nhưng lòng 
người ngày càng chật hẹp, các căn hộ được xây san sát 
nhưng người ta chẳng bao giờ đến thăm hỏi nhau, những 
con đường ngày cảng nhiều, càng đẹp nhưng người ta 
chỉ biết tới con đường từ nơi làm việc về nhà mà quên 
mắt con đường đến nhà người bạn cũ... Khi chúng ta 
không tự bồi dưỡng được một cách nhìn, một thái độ và 
một cách ứng xử tốt đẹp thì hậu quả sẽ tiêu cực: người 
thiệt thòi cảng khốn khó, mỗi chúng ta không thanh thản, 
không hoàn thiện, đạo lí tốt đẹp của dân tộc bị mai một, 
xã hội không phát triên.... 

- Bình luận, liên hệ bản thân: Lời dặn của người cha 
cũng chính lời nhắc nhở đối với con người trong cuộc 
sống hiện đại. Hãy biết mở lòng ra, cho đi yêu thương 
nhiều hơn. Và cũng chỉ bằng cách cho đi yêu thương, 


* 4 ,.* ˆ^ ^ ” ° 2 + L4 
cort người mới nhận về những điều xứng đáng. 
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Câu 2 (5 điểm): 

Ì. Mở bài: 

- Giới thiệu về tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường và bút 
kí 4i đã đặt tên cho dòng sông? 

- Ai đã đặt tên cho dòng sông? là một trong những 
tác phẩm thành công nhất khi viết về sông Hương, xứ 
Huế. Tác phẩm thể hiện phong cách nghệ thuật tài hoa, 
uyên bác, đậm chất trữ tình và trí tuệ của Hoàng Phủ 
Ngọc Tường (dẫn lại ý kiến). 

2. Thân bài 

- Khái quát về tác giả, tác phẩm 

_ +Tác giả. - — " | 
Là thế hệ nhà văn trưởng thành trong thời kì kháng 
chiến chỗng Mĩ. Ông từng sáng tác thơ, viết bút kí nhưng 
nỗi bật hơn cả vẫn là những bài kí về sông Hương, xứ 
Huế.Nghệ thuật kí của Hoàng Phủ Ngọc Tường vừa giàu 
tính triết lí, trí tuệ lại vừa mềm mại, bay bỗng. 

+Tác phẩm 

Thể loại kí: Kí là thể loại đặc trưng của văn học dùng 
đề tái hiện những sự việc, hoàn cảnh mang tính chân 
thực. Giá trị cơ bản của kí là đưa đến cho người đọc 
những hình dung sống động và cụ thể nhất về đối tượng. 

+ Sông Hương, xứ Huế: 

Xứ Huế là một khung cảnh có vẻ đẹp lãng mạn, hữu 
tình. Trong thi ca, hội họa, xứ Huế là nguồn cảm hứng 
bất tận cho thi ca, rất nhiều văn nghệ sĩ đã đắm say trước 
vẻ đẹp của mảnh đất này từ Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, 
Hồ Xuân Hương,...Đến với đề tài này, bài kí của Hoàng 
Phủ Ngọc Tường tôn lên vẻ đẹp, sự thơ mộng đến kì điệu 
của dòng sông ~ một bản tình ca đẹp vẻ thiên nhiên và 
văn hóa xứ Huế. 

- Vẻ đẹp của sông Hương trong dòng cháy tự nhiên 

+ Sông Hương ở thượng nguôn Trường Sơn hùng vĩ 

+ Khi bắt đầu tiếng nói đầu tiên với cuộc đời, sông 
Hương là một bản trường ca mĩ lệ, hào hùng với nhiều 
cung bậc cảm xúc khác nhau. Có lúc rầm rộ giữa bóng 
cây đại ngàn, mãnh liệt qua những ghênh thác, cuộn xoáy 
vào những đáy vực bí ân, lại có lúc nó trở nên dịu dàng, 
say đắm giữa những dặm dài chói lợi của hoa đỗ quyên 
rừng. Chính sông Hương với vẻ đẹp bản thể của nó trở 
thành bản trường ca về núi rừng Trưởng Sơn:hùng vĩ, 
mỗi nốt nhạc của bản trường ca này là một vẻ đẹp tự 
nhiên của nó. 

++ Khi hòa mình vào Trường Sơn,với những vẻ đẹp 
tự nhiên vừa phóng khoáng, man đại, vừa trong sáng, bí 
ân, dòng sông đã mang một nửa cuộc đời của mình như 
một cô gái Di-gan. Vẻ đẹp phá vỡ mọi khuôn thước đó 
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khiến sông Hương có dáng hình rất riêng, khác hoàn toàn 
so với “thứ kẻ thù số 1” của con người như sông Đà. 

++ Tuy phóng khoáng nhưng không dễ đãi, dòng 
sông không phô diễn vẻ đẹp của mình một cách hời hợt, 
những biêu hiện của nó chỉ dừng lại vừa đủ để hấp dẫn 
du khách còn bắn chất của nó vẫn là một con sông bí ẩn. 
Khi rừng già chế ngự mọi bản năng của nó, dòng sông 
gói ghém tất cả mọi vẻ đẹp trước khi ra cửa rừng. Nó 
đóng kín lại và ném chìa khóa dưới chân núi Kim Phụng. 

+ Sông Hương về đến ngoại vi thành phố 

++ Sức mạnh bản năng đã được chế ngự, dòng sông 
trải nghiệm nhiều hơn với vẻ đẹp của mình ,có khi là nàng 
công chúa ngủ trong rừng, lại có lúc hiền hòa như người 
mẹ phù sa của một vùng văn hóa, xứ sở. 

++ Trong bút pháp nhân cách hóa, ở mỗi không gian, 
sông Hương lại mang những vẻ đẹp khác nhau của con 
người. Khi là người mẹ phù sa, nó ôm ấp, chở che, bồi 
đắp cho Huế; khi mang dáng hình của một nàng công 
chúa trong huyền thoại thì mọi vẻ đẹp của nó đột nhiên 
bừng tỉnh. Huế trở thành người tình trong mộng đã thức 
tỉnh sông Hương ở cánh đồng Châu Hóa đầy hoa dại. 

++ Vẫn trong hành trình tìm về với Huế, sông Hương 
đã đối thay đột ngột. Nó không còn phóng khoáng, man 
đại như ở thượng nguồn, mà nó trầm tĩnh ý nhị hơn với 
những khúc quanh đột ngột, những cái uốn mình thật 
mềm để trở thành một dải lụa. 

++ Sự đổi thay cá tính của sông Hương là một cuộc 
kiếm tìm có ý thức. Khi nó gặp tình yêu của cuộc đời 
mình, nó trở nên kín đáo, e lệ, mọi vẻ đẹp như ẩn như 
hiện để khẽ khàng chỉnh phục du khách. 

++ Quãng đường của sông Hương khi về đến vùng 
trung du là một nốt nhạc trầm nhưng dư âm cả nó lại 
vang vọng sâu xa. Gói gém tất cả những vẻ đẹp bản thể 
của mình, sông Hương hòa lẫn với danh thắng của Huế 
từ ngã ba tuần, vấp Ngọc Trảm đến Nguyệt Biểu, Lương 
Quán,...Dòng sông trở thành tâm gươngphản chiều để 
vẻ đẹp của Huế trở nên lưng linh, huyền ảo hơn. Cũng vì 
thế mà sắc nước của sông Hương đổi thay, nó như có cá 
tính, cảm xúc “sớm xanh trưa vàng chiêu tím”. 

++ Khi trải mình với những lăng tâm, đền đài, kinh 
thành, sông Hương trầm mặc mang vẻ đẹp như triết lí, 
cỗ thi. Nó tĩnh lặng, hoang đại đến độ tác giả phải nghỉ 
ngờ. Bởi cái phong lưu của Huế, cái trầm mặc của sông 
Hương đã làm nên một bức tranh vô giá: 

Bốn bê núi phủ mây phong 

Mảnh trăng Thiên cô, bóng tùng Vạn Niên. 

+Sóng Hương trong lòng thành phố 
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++ Không còn là sắc màu, là dáng hình phô diễn, 
đòng sông như một dòng tình cảm đây khát khao yêu 
đương khi nhìn thấy cầu Tràng Tiên in ngần lên nên trời; 
sông Hương yên tâm về cuộc hành trình, nó vui tươi hẳn 
lên, những biêu lộ của dòng sông cảng kín đáo, e lệ như 
tiếng vâng không nói ra của tình yêu. 

++ Tác giả có những so sánh rất thú vị khi nói về cơ 
duyên của dòng sông với các thành phố, như sông Xen 
của Pari, sông Đa-nuýp của Pu-na-pép,...và Hương 
giang của Huế. Nhưng điều khác biệt là chỉ có sông 
Hương thuộc về một thành phố đuy nhất, nó chung tình 
với Huế, nó đắm say với cuộc tình trăm năm và trôi đi 
thật chậm như điệu siow tình cảm. 

+t. Đáp lại thành phố trong tình yêu, nỗi nhớ của 
sông Hương làm nên những chỉ lưu mang nước đề nuôi 
sống cho Huế để tạo thành những xóm làng xúm xít với 
cây đa, cây dừa cỗ thụ. 

++ Chứng minh cho sự gắn bó thủy chung giữa sông 
Hương và Huế, tác giả đã có liên tưởng rất thú vị. Từ bản 
tứ đại cảnh trong đêm hội hoa đăng, Huế vẫn luôn tự hào 
về khúc tứ đại cảnh của mình. Sông Hương với sự thủy 
chung, nét kiều diễm đã hiến dâng hết mình cho Huế, làm 
phông nền cho mọi vẻ đẹp của Huế được thăng hoa. 

++ Trước khi về với biên cả, sông Hương không vội 
vã. Dòng sông đột ngột chuyến hướng đổi dòng để trở 
lại thị trần Bao Vinh nói lời chia tay với Huế. Đến đây, 
tác giả ví như lời thê của Thúy Kiều với Kim Trọng trong 
đêm tình tự: “Còn non, còn nước, còn về, còn nhớ”. 

Tiểu kết: Rất đa dạng ở màu sắc và đường nét miêu 
tả nhưng lại thống nhất trong một nghệ thuật tiêu biểu 
của Hoàng Phủ Ngọc Tường: so sánh và nhân cách hóa 
để sông Hương không còn là dòng sông của tự nhiên nó 
trở thành một nhân vật văn học có cá tính với gtrơng mặt 
của một người con gái Huế vừa mềm mại, địu đàng: vừa 
kín đáo, e lệ lại ẩn chứa khát khao mãnh liệt trong một 
tình yêu thủy chung. 

- Sông Hương với vẻ đẹp văn hóa Huã 

Trong suốt cuộc hành trình của mình, sông Hương đã 
hóa thân vào rất nhiều tín hiệu văn hóa của Huế, mà mỗi 
vùng, mỗi khúc đấu ấn văn hóa đó lại biêu hiện những 
vẻ đẹp khác nhau. 

+ Là bà mẹ phù sá ôm ấp, che chở cho một vùng văn 
hóa, xứ sở. 

+ Vẫn trong chỉ lưu của nó, sông Hương làm nên một 
nét văn hóa rất riêng cho Huế. Đó 

là những đêm hội hoa đăng, là những tiếng đàn thả. 
theo dư âm của sống nước,... 


Hãy đọc sách Lovebook để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi THPT quốc gia | 33 


Bộ đề tỉnh tuý ôn thi THPT quốc gia môn Ngữ Văn 


+ Từ lâu nay, tà áo dài tím và chiếc nón bài thơ là 
những hình ảnh quen thuộc gắn bó với 

xứ Huế mơ màng. Và chính sông Hương với màu 
sương khói ân hiện đã hóa thân vào màu tím đặc trưng 
của Huế. Dòng nước sông Hương “sớm xanh, trưa vàng, 
chiều tím” trở thành cội nguồn của những tà áo điều lục 
mà người con gái Huế thường mặc sau tiết sương giáng. 

+ Hơn cả một dòng sông, Hương gtang còn là một 
dòng thi ca đem lại nguồn cảm hứng bắt tận cho các thi 
nhân từ Nguyễn Du, bà Huyện Thanh Quan, Tản Đà, Tố 
Hữu. Với mi thi nhân, sông Hương lại mang một vẻ đẹp 
khác nhau, không bao giờ lắp lại mình. Nhà thơ Cao Bá 
Quát thấy Hương giang là một dòng khí phách, bà Huyện 
Thanh Quan lại vương vấn nỗi niềm hoài cổ, Tổ Hữu lại 
thấy nó là một dòng sông của ánh trăng lắp lóa: 

Trên dòng Hương giang em buông mái chèo 

Trời troHg Veo nước írong veo. 

(Cô gái sông Hương —¬ Tô Hữu) 

+ Trên hết vẫn là sự gắn bó của dòng sông với xứ Huế 
và con người xứ Huế trải qua ngàn đời với biết bao thăng 
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trảm lịch sử. Vẻ đẹp của sông Hương vẫn nguyên vẹn, 
vừa thân thiết lại vừa kiều diễm để rồi trở thành huyền 
thoại và câu hỏi 4¿ đã đặi rên cho dòng sông? được lí 
giải. 

- Những nét đặc sắc về nghệ thuật kí của Hoàng Phủ 
Ngọc Tường 

+ Ngôn ngữ kí của tác giả vừa nhẹ nhàng, tỉnh tế, vừa 


sâu lắng vừa đậm đà 


+ Bút pháp tài hoa lãng mạn của tác giả 
+ Sử dụng các thủ pháp nghệ thuật tu từ 
+ Những trải nghiệm, những hiểu biết sâu sắc của tác 


_ giả về văn hóa mang tên dòng Hương giang. . 


3. Kết bài 

Uyên bác trong chiều sâu trị thức văn hóa, tài hoa 
trong lối dùng ngôn ngữ nghệ thuật và đầy chất thơ trong 
cảm xúc, Hoàng Phủ Ngọc Tường đã góp thêm một “bài 
thơ đẹp” về sông Hương, xứ Huế qua Á¡ đã đặt tên cho 
đòng sông? 
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ĐỀ SỐ 5 


Phân I. Đọc hiểu (3 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 
Màu hoa sừn chỉ màu hoa vậy thôi 
Khắp đảo tiền tiêu này chẳng có 
kời riêng nỏi cùng ngọn gió 

Nhờ gió hái những chùm hoa 

GIỎ hái những chùm hoa quê nhà 
Vẹn nguyên màu thược được 
Hoa mướp vàng 
tương tư hoa cúc 
Hoa đào, hoa mắn nhớ thương... 


Đảo xa 

Chum nước dân vơi 

Không đủ tưới bôn hoa bên công sự 
Mùa khô ấi qua 

lá vàng rơi lỗi nhớ 

Con chuồn chuỗn cánh đỏ nép bờ lau 


Thiếu vắng mùa hoa trên đảo xa 
Cùng đông đội đón mặt trời nhìn hoa sóng 
Khẩu súng ngược chiều gió lộng 
Đem về san hô đá 
làm hoa. 
(Hoa đảo xa, Bùi Văn Bồng) 

Câu ï: Các phương thức liên kết chính trong đoạn thơ là gì? Trình bày giá trị của các phương thức liên 
kết đó? 

Câu 2: Hình thức ngắt đòng của các câu thợ có gì đặc biệt? Anh (chị) hãy trình bày giá trị của hình thức 
đó đối với việc thể hiện tư tưởng của nhà thơ Bùi Văn Bồng? 

Câu 3: Khổ thơ cuỗi xuất hiện những loài hoa đặc biệt theo cách nhìn tinh nghịch của người lính. Đó là 
những loài hoa nào? Anh (chị) hãy phân tích giá trị của những hình ảnh này trong việc thể hiện tâm hồn 
cao đẹp của người lính biển đảo xa nhà. 

Câu 4: Trong khoảng từ 5 — 7 dòng, hãy nêu suy nghĩ của anh (chị) về vai trò của thế hệ trẻ trong việc 
bảo vệ biển đảo quê hương. 


Phân H. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): Trong đoạn kết của bộ phim Fast and Furious 7 (Quá nhañh, quá nếuy hiểm), sau khi 
cùng nhau trải qua hàng loạt khó khăn để bảo vệ gia đình của mình nhân vật Doui đã nói với người anh em 
của mình rằng: Cho dù cậu có ở đâu, cách hàng dặm xa hay là nửa vòng trái đất, cậu sẽ mỗi ử trong từn 
chúng tôi và chúng tôi sẽ mãi là gia đình của cậu. 

Từ câu nói trên, anh (chị) bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ về vai trò của tình cảm gia 
đình đối với đời sống mỗi con người. 
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Câu 2 (5 điểm): Về nhân vật thị trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân, có ý kiến cho rằng: Đó là người 
phụ nữ lao động nghèo, cùng ấẩường và liều lĩnh. Nhưng cũng có ý kiến khác lại nhấn mạnh: 7Öj là người 


giàu nữ tính và khát vọng. 


Từ cảm nhận của mình về nhân vật, anh/chị hãy bình luận những ý kiến trên. 


GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


Phần I. Đọc ~ hiểu (3 điểm) 

Câu 1: Đoạn thơ sử dụng hai phương thức liên kết 
chính như sau: 

- Phương thức liên tưởng: Nhà thơ Bùi Văn Bồng sử 
dụng trường liên tưởng về các loài hoa bằng trường từ 


vựng “hoa” để liên kết chủ đề của bài thơ. Các từ ngữ _ 


thuộc trường từ vựng loài hoa được nhà văn sử đụng là: 
loài hoa, tím hồng, thược dược, hoa sim, rực nắng, màu 
hoa sim, chùm hoa, hái, màu thược dược, hoa mướp 
vàng, hoa cúc, hoa đào, hoa mận, bồn hoa, mùa khô, lá 
vàng, bờ lau, mùa hoa, hoa sóng,... 
- Phương thức lặp: Nhà thơ lặp cụm “gió hái những 
chùm hoa” để liên kết hai khổ thơ: 
Lời riêng nói cùng ngọn gió 
Nhờ gió hái những chùm hoa 
Gió hái những chùm hoa quê nhà 
- Tác dụng của các phương thức liên kết: Hướng 
người đọc đến một chủ đề thông nhất. 


Câu 2: Nhà thơ có sự ngất dòng độc đáo, các câu 
thơ được vắt từ dòng nọ sang đòng kia thành những cụm 
từ có sức biểu đạt cao: 

Chỉ có đá trăng 

cát vàng 
mây nước ƒ...} 
Hoa mướp vàng 
tương tư hoa cúc 
Hoa đào, hoa mắn nhớ thương... Í...j 
Đem về san hô đá 
làm hoa. 

Cách ngắt dòng, vắt dòng như trên có hai ý nghĩa sau: 

- Thể hiện dòng suy nghĩ của nhà thơ muốn nhắn 
mạnh đến những hình ảnh đầy ẫn tượng trong kí ức của 
những người lính. Họ không thể quên được những hình 
ảnh về những góc thân thương của quê nhà. 

- Thể hiện ý thức cách tân của nhà thơ Bùi Văn Bông 
muốn đi theo hướng hiện đại hóa thơ ca nước nhà, không 
đi theo những cách viết cũ mòn của thơ ca những giai 
đoạn trước. Thơ ca được viết theo lỗi hiện đại phụ thuộc 
hoàn toàn vào cảm xúc của người sáng tác chứ không 
phụ thuộc vào đặc điểm của lễ luật trong thơ. 


(học sinh trình bày thành các đoạn văn đối với ý hỏi này) 


Cân 3: 

Thiếu vắng mùa hoa trên đảo xa 

Cừng đông đội đón mặt trời nhìn hoa sóng 

Khẩu súng ngược chiều gió lộng 

ĐÐem về san hô đá 

làm hoa. 

Trong đoạn thơ cuối, nhà thơ nhắc đến hai loại hoa 
đặc biệt là hoa sóng và hoa san hô đá. 

Ý nghĩa của hình ảnh hai loài hoa đặc biệt trên: Cách 
nhìn tỉnh nghịch của người lính khi nhìn nhận những thứ 
vốn bình thường, giản đị, gắn bó với đời sống lính tráng 
của họ lại là những loài hoa thật đẹp. Biển gợn sóng hay 
những san hô đá đều được trở thành những loài hoa đặc 
biệt của riêng người lính, trong đó gửi gắm những kí ức 
về những loài hoa quê nhà và hơn cả là sự kí thác của 
những khát khao cao cả của người lính. Phải có một tâm 
hồn tràn đầy niềm lạc quan, những người lính mới có thể 
có cách nhìn tỉnh nghịch như vậy. Đó là một cách nhìn 
mới của nhà thơ Bùi Văn Bồng khi hiểu về tâm hồn của 
những anh lính biển đảo xa nhà, một đóng góp mới đây 
giá trị trong kho tàng thơ ca về những người lính biển 
đảo Việt Nam. 

(đối với ý hỏi này học sinh có thể trình bày những 
cảm nhận riêng của mình, không nhất thiết theo đáp án 
nhưng phải đảm bảo được các ý cơ bản đề cập ở trên) 


Câu 4: 

Học sinh tự triển khai theo suy nghĩ riêng của mình. 
Tuy nhiên, có thế tham khảo một số gợi ý sau đây: 

- Bảo vệ biến đảo là trách nhiệm của mợi công dân, 
trong đó, lớp trẻ là bộ phận nòng cốt, tiên phong. 

- Những người trẻ có thể bảo vệ biên đảo quê hương 
bằng cách: tích cực tìm hiểu lịch sử biến đảo nước nha, 
tham gia các chương trình tình nguyện, cộn# đồng nhằm 
tuyên truyền, thể hiện tình yêu đối với lãnh thổ quốc gia, 
giới thiệu với bè bạn quốc tế về lãnh thỏ, đất nước và con 
người Việt Nam... 


Phần II. Làm văn (7 điểm) 
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Bộ đề tỉnh tuý ôn thi THPT quốc gia môn Ngữ Văn 
Câu 1 (2 điển): 
Yêu cầu về hình thức: 
- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 


- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 


tả, dùng từ, đặt câu,... 

Yêu cầu về nội dung: 

- Giải thích: Y kiến là lời tâm sự của nhân vật Dom 
nói với người anh em của mình thể hiện tình cảm gia 
đình có thể vượt ra khỏi rào cản của khoảng cách địa lí 
(Cho đù cậu có ở đâu, cách hàng dặm xa hay là nửa 
vòng trái đất) để mãi lưu giữ được thứ tình cảm trong 
trẻo đó trong trái tim (cậu sẽ mãi ở trong tìm chúng 
:ôi). Tình cảm gia đình là thứ tình cảm không điều gì 
xóa nhòa được, không điều gì có thê căn trở và làm nó 
trở nên nhạt nhòa được (chúng tôi sẽ mãi là gia đình 
của cận). 

Câu nói đã thê hiện sức mạnh của tình cảm gia đình 
như một điểm tựa tinh thần có thể giúp con người vượt 
qua mọi rào cản của không gian, thời gian để đem đến 
cho mỗi cá nhân những giá trị sống tốt đẹp nhất. Tình 
cảm gia đình không bó hẹp trong phạm vi sự gắn kết 
giữa những người cùng huyết thống mà hiểu rộng ra, 
_ những người ngoài huyết thống vẫn có thể có được tình 
cảm cao quý này, khi đó “gia đình” được hiểu là cộng 
đồng, là xã hội nhân quần. 

- Phân tích, bình luận ý kiến 

+ Tình cảm gia đình được thể hiện trên những 
phương điện nào? 

++ Tình cảm gia đình trước hết là tình cảm mà 
những người trong gia.đình đành cho nhau, đó có thể 
là tình mẫu tử, tình phụ tử hoặc tình cảm vợ chỗng, anh 
em trong một nhà. Mỗi tình cảm nhỏ đó có bền vững, 
có sâu nặng thì tình cảm gia đình mới thực sự mang ý 
nghĩa vốn có của nó. 

++ Tình cảm gia đình ngoài của những con người 
có cùng huyết thống dành cho nhau là của những con 
người không cùng huyết thống. 

++ Tình cảm gia đình có nhiều cách đề thể hiện, đôi 
khi những sự quan tâm rất nhỏ lại làm nên những điều 
rất lớn như câu nói khuyết danh: X#iw người đi tìm 
những sự lớn lao, vĩ đại ở những nơi rất xa mà không 
biết rằng thế giới được tạo ra từ những điều rất nhỏ. 
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làm cho cha mẹ cảm thấy xua tan đi những mệt mỏi 
của công việc. Đó chính là những điều vô cùng giản dị 
của tình cảm gia đình. 

+ Tại sao tình cảm gia đình có thể vượt qua rào cản 
của không gian địa lí? 

++ Tình cảm gia đình có thê khiến con người luôn 
cảm thấy gần bên nhau cho đù đang ở khoảng cách rất 
xa nhau. Khoảng cách địa lí càng xa đôi khi lại chính 
là nguyên nhân làm khắc sâu hơn nỗi nhớ, khắc sâu 
niềm mong ngóng của những người thân trong gia 
đình. Quy iuật tình cảm đó thật khó giải thích nhưng 
lại là điều mà mỗi người trong chúng ta đều phải công 
nhận. 

++ Nếu những người trong gia đình thực sự muốn 
đành tình cảm cho nhau thì không điều gì có thể là rào 
cản. Kế cả một nửa vòng trải đất như nhân vật trong 
phim với người anh em của mình thì đó cũng chỉ là một 
không gian rất ngắn so với thứ tình cảm cao đẹp này. 

++ Dẫn chứng: Bức thư của người cha Đỗ Xuân 
Thảo gửi cho người con là cậu bé Đỗ Nhật Nam (được 
ghỉ lại trên mạng internet) đã thể hiện tình cảm sâu sắc, 
đó là lòng tự hào, lòng nhớ mong da diết đến người con 
của mình cho dù khoảng cách địa lí rất xa. Tình cảm 
của cha dành cho con là một biểu hiện của tình cảm gia 
đình vô cùng thiêng liêng và cao quý. 

+ Tại sao tình cảm gia đình có thể vượt qua rào cản 
về thời gian, tồn tại mãi mãi trong tâm trí mỗi con 
người? 

++ Tình cảm gia đình là thứ tình cảm đẹp có thể tồn 
tại vĩnh hãng bởi những gì thuộc thế giới tỉnh thân là 
những øì cao quý nhất, bền vững nhất. 

+t Cuộc sống luôn tiềm ân những giá trị tốt đẹp, nó 
không thể nào bị mất đi trong thế giới con người nếu 
người ta có ý thức trân trọng và giữ gìn nó. 

- Bài học nhận thức và hành động 

+ Xây dựng ý thức cho mỗi cá nhân về việc tạo dựng 
tình cảm “gia đình” đối với những người xa lạ, không 
cùng huyết thông trong xã hội. 

+ Bài học nhận thức, hành động của bản thân. 


Câu 2 (5 điểm): 
Ì, Mở bài: 


- Kim Lân là một nhà văñ có nhiều trang viết gắn liền 


Dẫn chứng: Sự quan tâm mà người con dành cho Mì. ¬ 
với hơi thở của vùng nông thôn Bắc Bộ Việt Nam. Ông 


cha mẹ có thể làm cha mẹ âm lòng. Trong những lần 
cha mẹ đi làm đồng vất vả giữa trời oi bức, không cần 
phải điều hòa mát lạnh mới làm tan mệt mỏi mà đơn 
giản chỉ là cốc nước chanh pha vội của người con cũng 
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có nhiều tác phẩm viết về con người và mảnh đất này 
như : Làng, Vợ nhặt, Con chó xấu xí... 
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- Tác phẩm Vợ nhặt được trích từ tập truyện Con chó 
xấu xí là tác phẩm xuất sắc của Kim Lân. Tác phẩm vừa 
là bức tranh chân thực về nạn đói khủng khiếp năm 1945 
vừa là bài ca ca ngợi về vẻ đẹp tình người và khát vọng 
sống, niềm tin vào tương lai của người lao động nghèo. 
Điều đó được thể hiện rõ nét nhất qua nhân vật người vợ 
nhặt. Về nhân vật này, có ý kiến cho răng: Đó ià người 
phụ nữ lao động nghèo, cùng đường và liễu lĩnh. Nhưng 
ý kiến khác lại nhân mạnh: Thj ià người giàu nữ tính và 
khát vọng. 

2. Thán bài: 

- Giới thiệu chung: 

+ Tác phẩm Vợ nhặt trích trong tập huyết Em chó 
xấu xí. Truyện được viết ngay sau Cách mạng với tên gọi 
Xóm ngự cư. Nhưng do thất lạc bản thảo nên sau khi hòa 
bình lập lại, tác giả đã viết lại thành -Vợ nhặt. Tác phẩm 
có nhiều nhân vật nhưng nhân vật người “vợ nhặt” là 
nhân vật mang lại nhiều thương cảm nhất cho người đọc. 
Nhân vật này được khắc họa sống động, theo lỗi đối lập 
giữa bề ngoài và bên trong, ban đầu và về sau. 

+ Người vợ nhặt là một nhân vật đặc biệt. Nhà văn 
không đặt cho chị một cái tên, không tuổi, không quê 
quán họ hàng, xuất hiện giữa chợ tỉnh bởi kiểu người như 
chị trong nạn đói năm 1945 được coi là phố biến. Ngay 
từ nhan đề tác phẩm, nhà văn đã gợi ra cho người đọc 
một cái nhìn éo le, đau xót về sự rẻ rúng của giá trị con 
người. Đúng là phận gái giữa đường, nước chảy hoa trôi. 

- Bình luận hai ý kiến: 

+ Trước hệt, ý kiến thứ nhất nói và hình ảnh người vợ 
nhặt là “người phụ nữ nghèo, cùng đường và liều lĩnh”. 
Đây là một nhận xét vẻ tính cách tâm lý của người đàn 
bà năm đói, vì đói mà sẵn sàng bất chấp cả thê diện để 
có được miếng ăn cho mình. Ý kiến thứ hai bàn về vẻ 
đẹp của thị “giàu nữ tính và khát vọng”. Ý kiến này 
khẳng định và góp phần tôn vinh vẻ đẹp của người phụ 
nữ và lòng ham sống, khát vọng sống vươn lên hướng 
đến ánh sáng ngày mai. Cả hai ý kiến này đều sâu sắc 
mang đến cho người đọc cái nhìn đúng đắn về người vợ 
nhặt — nạn nhân của nạn đói năm 1945. 

+ Ý kiến thứ nhất: 

++ Đi suốt chiều dài của tác phẩm đúng là người vợ 
nhặt là “người phụ nữ nghèo, cùng đường và liều lĩnh”. 
Thị là nạn nhân của nạn đói với cuộc sống trôi nỗi, bấp 
bênh. Dưới ngòi bút của Kim Lân, người vợ nhật là 
người phụ nữ không tên không tuỗi, không quê hương, 
không quá khứ. Không phải là nhà văn nghèo ngôn ngữ 
đến độ không thê đặt cho thị một cái tên mà bởi vì thị là 
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cánh bèo nỗi trôi trong nạn đói, là người đàn bà vô danh. 
Từ đầu đến cuối tác phẩm, nhân vật này chỉ được gọi là 

“cô ả”, “thị”, “người đàn bà”, “nàng đâu mới”, “nhà tôi”. 
Nhưng nhân vật này để lại cho người đọc nhiều ấn tượng 
sâu sắc. 

++ “Thị bị cơn bão nạn đói thổi cho phiêu đạt đến miễn 
đất này, cuộc sống lê la tháng ngày không biết đến ngày 
mai nếu như không có cái lần anh Tràng hò một câu chơi 
cho đỡ nhọc ấy. Thị xuất hiện với ngoại hình kém hấp 
dẫn, nếu như không muốn nói là xấu. Chân dung của thị 
được gợi tả với những nét không để nhìn. Đỏ là người 
phụ nữ gầy vêu vao, đo quân tả tơi như tổ địa, khuôn mặt 
lưỡi cày xám xịt nội bật với hai con mắt trũng hoáy. Có 
thê nói, cái đói đã khiến thị càng nhếch nhác, tội nghiệp 
lại càng nhếch nhác, tội nghiệp hơn nữa. Cái đói không 
chỉ tàn hại dung nhan của thị mà còn tàn hại cả tính cách, 
nhân phẩm, đây chị đến bước đường cùng. Vì đói mà thị 
trở nên “chao chát”, “chỏng lỏn”, “chua ngoa, đanh đá”. 
Thị “cong cớn”, “ 
đói khiến thị quên cả việc phải giữ ý tứ, lòng tự trọng 


'sưng sia” khi g1ao tiệp, nói chuyện. Cát 


của người con gái. Được cho ăn, thị sẵn sàng sà xuỖng 
cắm đâu ăn một chặp bốn bát bánh đúc liên chẳng 
chuyện trò gì. Thị đã đặt sự tồn tại của mình, đặt miếng 
ăn lên trên nhân cách. Đó phải chăng là cái cùng đường 
của fhị ? 

++ Phía sau tình cảnh trôi đạt, vất vướng, người “vợ 
nhặt” lại có một lòng ham sống mãnh liệt. Thị đồng ý 
theo Trảng là vì để được sống chứ không phải là loại đàn 
bà con gái lăng lơ. Thị bất chấp tất cả để được ăn, ăn để 
được tồn tại. Đó là ý thức bám lấy sự sống. Khi anh cu 
Tràng hay đùa, lại đùa có muốn theo tớ về nhà thì ra 
khuân đồ lên xe rồi ta cùng về thì người đàn bà kia lại 
im lặng sau câu đùa của Tràng. Nói đúng hơn là thị đồng 
ý, đồng ý mà không hề đo dự, phân vân. Cái giá của 
người phụ nữ ít nhất cũng là: #4 răm một 1mụ đàn bà 

Mua về mà trải chiếu hoa cho ngồi. 

Ở đây, thị đã “đại hạ giá” xuống còn bốn bát bánh 
đúc, hai hào dầu, một thúng con... Thị nào có biết Tràng 
là ai, tốt xấu như thế nào, quê quán, gốc tích ra sao? Chỉ 
một câu hò bâng quơ và mấy bát bánh đức là thị có thể 
theo ngay Tràng. Phải chăng thị theo Tràng chỉ Vì miếng 
ăn? Thị dễ dàng, hời hợt thế ư? Thực ra ảnh động theo 
Tràng của thị xuất phát từ nhu cầu bám lây sự sống, từ 
lòng khao khát được sống. Cận kề bên cái chết, người 
đàn bà không hề buông xuôi sự sống. Trái lại, thị vẫn 
vượt lên trên cái thảm đạm để dựng xây mái âm gia đình. 
Niễm lạc quan yêu sống của thị chính là một phẩm chất 
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rất đáng quý. Nói như Kim Lân: Ki viết về con người 
năm đói người ta hay nghĩ dên những con người chỉ nghĩ 
đến cái chết. Tôi muốn viết một truyện ngăn với ý khác. 
lrong hoàn cảnh khốn cừng, dù cận kè bên cái chết 
nhưng những con người ấy không nghĩ đến cái chết mà 
vẫn hướng tới sự sống, vẫn hì vọng, tin tưởng ở tương 
lại. 

+ Ý kiến thứ hai: 

+t Phía sau hình ảnh một kẻ “cùng đường và liều 
lĩnh”, bạn đọc thật sự xúc động trước vẻ đẹp chiều sâu 
tâm hồn của thị. Đó là một người phụ nữ giàu nữ tính, 
giàu lòng tự trọng và có khát vọng sống mãnh liệt. Hoàn 
cảnh tàn nhẫn xô đây chị có lúc thành ra kẻ trơ tráo, cong 
cớn, nhưng cái bản chất thực của chị không phải vậy. Ân 
sâu trong tâm hồn chị vẫn là người con gái giâu lòng tự 
trọng. Bởi thế, cái hay của tác phẩm là không để cảnh 


ngộ xua con người đi ấên tận cùng của cái tâm thường, 


hèn kém. 

++ Trên đường về nhà chồng, trước cái nhìn “săm 
soi”, trước những lời bông đùa, chòng ghẹo của người 
dân ngụ cư. Nếu như anh cu Tràng sung sướng, tự mãn, 
cái mặt vênh lên tự đắc với mình thì người đàn bà lại 
cảm thấy xấu hỗ. Thị ngượng nghịu, thiếu tự tin chân nọ 
bước đíu cả vào chân kía... cái nón rách tàng che nửa 
khuôn mặt. Đây là sự thể hiện nữ tính và cũng là hình 
ảnh của một người phụ nữ giàu lòng tự trọng. Thực ra, 
cái đói đã đây đưa thị phải theo Tràng. Cơn bão tố cuộc 
đời đã xô đây thân phận cùng cực ấy ngã vào đôi vai 
người đàn ông thô kệch. Nhưng biết đâu đấy lại là cái 
may mắn của thị. Bởi cũng biết đâu, nều không có câu 
bông đùa ây của Tràng, ít bữa nữa thôi, thị có khi lại trở 
thành thây ma giữa nạn đói khủng khiếp này. 

+ Kim Lân rất tỉnh tế khí miêu tả nét tâm lý, tính 
cách của thị. Nhà văn như lọt vào trong nỗi thắm sâu tâm 
tư tình cảm ấy của người phụ nữ năm đói. Ông như nhìn 
. thấy cả nỗi tủi nhục của kiếp người, thấy cả trong bước 
chân liêu xiêu, bước đíu vào nhau kia là cả tủi hờn, xấu 
hỗ. Cả tiếng thở đài não nuột kia cũng đáng để ông xót 
xa và mến yêu. Ấy là lúc thị về đến nhà Tràng, nhìn thấy 
ngôi nhà vắng teo đứng rứm ró trên mảnh vườn mọc lôn 
nhồn những búi cỏ dại, thị nén một tiếng thở đài. Đây là 
tiếng thở dải ngao ngán, thất vọng nhưng cũng là sự chấp 
nhận. À¡ ngờ cái phao mà thị vừa bám vảo lại là một 
chiếc phao rách. Trong tiếng thở dài đó vừa có sự lo lắng 
cho tương lai ngày ma1, vừa có cả những lo toan và trách 
nhiệm của thị về gia cảnh nhà chồng. Đó phải chăng là 
thị đã ý thức được phận trách của mình đối với việc cùng 
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chồng chung tay gây dựng gia đình? Tắm lòng của thị 
thật đáng quý biết bao. Hay chính Kim Lân đã thôi vào 
tâm hồn thị niềm lạc quan ấy để thị vững lòng cho một 
cuộc sống ngày mai. Quả thật là thị không tìm thấy ở 
Tràng một chút gì gọi là nương tựa về vật chất nhưng 
Tràng chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho thị 
vào lúc này. Chính hạnh phúc, lòng nhân ái đã làm cho 
TIEƯỜI {2 đổi thay, vui vẻ, tự tín vượt lên cái tăm tối của 
thực tại , vươn tới những ngày tươi sáng, tốt đẹp. 

++ Đến lúc nảy người đọc chợt nhận ra, bên trong vẻ 
chao chát, chỏng lỏn, thị lại là một người phụ nữ hiền 
hậu, đúng mực, biết lo toan và cũng giàu lòng tự 
trọng. Vào trong nhà, thị e thẹn, dè đặ “ngỗi mớm” vào 
mép giường (“Ngồi mớm” — thê ngồi bấp bênh, không 
ôn định nhưng cũng rất ý tứ). Thị ý tứ, cung kính, lễ phép 
chào bà cụ Tứ (chào đến hai lần). Đây là hình ảnh đẹp 
của người con dầu rất mực thước trong quan hệ với niẹ 
chồng. 

Sáng hôm sau, thị dậy rất sớm cùng mẹ chồng đọn 
đẹp, thu vén nhà cửa. Đến đây, người đọc dễ nhận thấy: 
bao nhiêu vẻ chỏng ion, sưng sia của thị trước kia không 
còn nữa. Thay vào đó, chúng ta đã được cảm nhận vẻ 
đẹp rất nữ tính của thị. Hơn ai hết, Tràng cảm nhận đủ 
đầy sự thay đổi tuyệt vời ấy: Tràng nom thị hôm nay 
khác lắm, rõ ràng là người đàn bà hiển hậu, đúng mực 
không còn vẻ gì chao chái, chòng lồn như những lân 
Tràng gặp ở ngoài tính, Câu văn này đã ghi lại cảm xúc 
chân thật của Trảng trước sự đổi thay tích cực của vợ. 
Phải chăng tình yêu đích thực với sức nhiệm màu điệu 
kì đã có sức cảm hóa với thị? 

++ Trong bữa cơm đầu đón nàng dâu: Dù bữa ăn chỉ 
có niêu cháo lõng bõng, mỗi người được lưng hai bát đã 
hết nhãn, lại phải ăn cháo cám nhưng thị vẫn vui vẻ, băng 
lòng. Thị đã làm cho không khí gia đình ấm cúng, thân 
thương hơn bao giờ hết. Thị chính là ngọn gió mát lành 
thổi vào cuộc sống của gia đình Trảng, thôi vào cả tâm 
hồn người đàn ông phư xe cục mịch, thổi cả vào khuôn 
mặt bửng beo 1 ám của bà cụ Tử đề hôm nay trông bà 
rạng rỡ hẳn lên. Thị đã đem sinh khí, thông tin mới mẻ 
về thời cuộc cho mẹ con Tràng. Nghe tiếng trống thúc 
thuế, thị nói với mẹ chồng: Trên mạn Thái Nguyên, Bắc 
Giang người ta không chịu đóng thuế nữa đâu. Người ta 
còn phá cả kho thúc của Nhật chia cho người đói nữa 
đấy. Sự hiểu biết này của thị như đã giúp Tràng giác ngộ 
về con đường phía trước mà anh sẽ lựa chọn. Qua đó, ta 
cảm thấy nhân vật vợ Trảng, "nàng dâu mới” cũng là 
người truyền tin cách tiang. 
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Bộ đề tỉnh tuý ôn thì THPT quốc gia môn Ngữ Văn 

- Đánh giá: 

+ Cả bai ý kiến đêu đúng, không đối lập mà bổ sung 
cho nhau đề hoàn thiện vẻ đẹp của nhân vật. Có thể nói, 
người vợ nhặt được miêu tá ít, song đó lại là nhân vật 
không thể thiểu trong tác phẩm. Thiếu thị, Tràng vẫn chỉ 
là Tràng của ngày xưa; bà cụ Tứ vẫn lặng thầm trong đau 
khổ, cùng cực. Chính thị đã thổi một luỗng sinh khí, một 
luồng gió mới vào cuộc sống tối tăm, nghèo khổ của 
Tràng, làm ngời sáng lên niềm tin vào cuộc sông. 

+ Viết về sự đôi thay trong tâm tính của thị, Kim Lân 
bày tỏ tình cảm trân trọng, ngợi ca những phẩm chất tốt 
đẹp của người dân nghèo. Tình cảm nhân đạo của nhà 
văn thê hiện ở đây. Chính vì thế, cả hai ý kiến nêu trên 
ta thấy đều đúng, xác đáng. Thị nghèo khổ, cùng đường, 
liều lĩnh nhưng đáng thương hơn là đáng giận bởi đẳng 
sau cái cùng đường liều lĩnh ấy là phẩm chất ham sống, 
giàu lòng tự trọng và khát vọng vượt lên thảm cảnh nạn 
đói để được sống cho một ánh sáng ngày mai. 
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+ Nghệ thuật: Xây dựng nhân vật người vợ nhặt, nhà 
văn đã đặt nhân vật trong tình huống truyện độc đáo; 
diễn biến tâm lí được miêu tả chân thực, tỉnh tế; ngôn 


_ tef mộc mạc, giản dị, phù hợp với tính cách nhân vật. 


3. Kết bài : 

- Người vợ nhặt là một sáng tạo tài tình của Kim Lân. 
Thông qua nhân vật này, nhà văn đã thê hiện một ý nghĩa 
nhân văn cao đẹp. Con người Việt Nam dù sống trong 
hoàn cảnh khốn cùng nào cũng sẽ luôn hướng về tương 
lai với niềm tin vào sự sống. Qua đó nhà văn cũng bộc 
lộ niềm cảm thông sâu sắc với những số phận con người 
bé nhỏ của nhân dân ta trong nạn đói khủng khiếp năm 
1945. 

- Nhà văn đã lên án, tổ cáo xã hội cũ đã đây dân ta 
vào thảm cảnh này đồng thời ca ngợi tấm lòng yêu 


_ thương, đùm bọc của con người Việt Nam trong nạn đói 


mả tiêu biểu là nhân vật Tràng và bà cụ Tứ. 


40 † Hãy dùng sách chính hãng để được hưởng đầy đủ các quyền lợi của độc giả 
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ĐỀ SỐ 6G 


Phân I. Đọc hiểu (3 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu câu: 

Với môi người dân Việt Nam, Vua Hùng là vị Tổ đã có công dựng nên quốc gia Văn Lang - Nhà 
nước sơ khai của dán tộc Việt Nam. Vua Hùng chính là nguồn sốc tổ tiên chung của cả đán tộc Việt Nam. 
Chính vì vậy, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương có một vị trí rất quan trọng trong đời sống tâm linh và tình 
cảm của các thế hệ người dân Việt Nam, vừa thiêng liêng, vừa cụ thể, vừa là điểm tựa tỉnh thân, tạo nên 
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhau dựng nước và giữ nước mà Bác Hỗ đã khái quát thành chân 
lí của dân tộc và của thời đại: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy 
nước ` 

Chính vì vậy, đã thành truyền thông, vào những ngày đất trời đón tiết Xuân ấm áp, đù là hòa bình 
hay thời chiến, dù đất nước thịnh vượng hay khó khăn thì trên ngọn núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng — Vua Hùng 
vẫn giang rộng vòng tay đón hàng triệu chắu con từ khắp mọi miễn đất nước và trên khắp năm châu bốn 
biến về đất Tổ thắp nén tâm nhang trì ân công đức Quốc TỔ Hùng Vương. Trên núi Nghĩa Lĩnh lình thiêng, 
trong sắc trời xanh cao lông lộng của ngày Giỗ Tổ hàng năm ta như thấy có ánh hào quang rực rỡ cuỗn 
theo trên những sải cảnh chữmnLạc. 

(Hà Thanh, 7ín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, bản sắc văn hóa của người Việt, 

| Tạp chí Khoa học và công nghệ, số 39, tháng 3/2015) 

Câu 1: Đoạn trích trên đề cập đến vấn đềø? 

Câu 2: Vai trò, ý nghĩa của hoạt động thờ cúng trong đoạn trích được thẻ hiện bằng một loạt từ và cụm 
từ. Hãy chỉ ra các từ ngữ đó. | 

Câu 3: Hai đoạn văn đều lặp lại một từ ngữ rất có giá trị trong nghệ thuật lập luận. Đó là từ ngữ nào? 
Tác dụng của từ ngữ đó là gì? 

Câu 4: Hoạt động uống nước nhớ nguồn nói trên gợi nhớ cho anh (chị) đến trường ca nào được học 
trong chương trình phố thông? (Nêu rõ tác giả). 


Phần H. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Trong bộ phim Yow re the apple oƒ my eye, nhân vật chính Kha Đăng sau khi đã đi qua tuôi thanh xuân 
sôi nỗi, nhiều thăng trầm, đã nhận ra rằng: Tuổi trẻ như một cơn mưa rào, cho đù bị cảm, vẫn muốn quay 
lại, để được ướt thêm một lần nữa. 

Từ câu nói trên, anh (chị) có suy nghĩ gì về ý nghĩa của những thăng trầm trong những năm tháng tuôi 
trẻ? Hãy trình bảy suy nghĩ ấy bằng đoạn văn khoảng 200 từ. 

Câu 2 (5 điểm): Về đoạn thơ: 

“Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi! 
Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi 
Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi 
Mường Lát hoa về trong đêm hơi 
Dắc lên khúc khuu dốc thăm thẳm 
Heo hút côn mây súng ngửi trời 
Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống 
Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi 
Anh bạn dãi dâu không bước nữa 
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Gục lên súng mũ bỏ quên đời 


Chiều chiều oai linh thác gâm thét 


Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người 


Nhớ ôi Táy Tiên cơm lên khói 


Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. ” 
Có ý kiến cho rằng: Đoạn thơ là bức tranh thiên nhiên Tây Bắc hùng vĩ, thơ mộng song cũng đầy dữ dội, 
khắc nghiệt. Ý kiến khác lại khăng định: Đoạn thơ vẽ nên bức tượng đài về người chiến sĩ Tây Tiến kiêu 


hùng, bỉ tráng song cũng rất đỗi lãng mạn, hào hoa. 


Từ cảm nhận của mình về đoạn thơ; anh (chị) suy nghĩ như thế nào về hai ý kiến trên? 


. GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


Phân JI. Đọc — hiểu 

Câu 1: Vẫn đề được đề cập đến trong đoạn trích là tín 
ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là một nét đẹp thể hiện 
bản sắc văn hóa của dân tộc ta hằng năm. 


Câu 2: Các từ ngữ chi ra ý nghĩa của hoạt động thờ 
cúng Hùng Vương là: vị trí rất quan trọng, thiêng liêng, 
điểm tựa tỉnh thần, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết. 

Các từ và cụm từ trên thê hiện vai trò không thê phủ 
nhận của hoạt động thờ cúng tín ngưỡng Hùng Vương 
của nhân dân ta hằng năm. Hoạt động đó đem lại cho 
mỗi con người ý thức phát huy truyền thống dân tộc rất 
lớn, đặc biệt là tỉnh thần đại đoàn kết dân tộc. 


Câu 3: Hai đoạn văn trên đều lặp lại từ “chính vì 
vậy”. Cụ thể như sau: 

Chính vì vậy, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương có 
mút vị trí rất quan trọng trong đời sống tâm lình và tình 
cảm của các thể hệ người dân Việt Nam và Chính vì vậy, 
đã thành truyền thống, vào những ngày đất trời đón tiết 
Xuân ẩm áp, dù là hòa bình hay thời chiến, dù đất nước 
thịnh vượng hay khó khăn thì trên ngọn núi Nghĩa Lĩnh 
lình thiêng 

Tác dụng: Đây là cụm từ nỗi trong văn nghị luận, tác 
dụng của cụm từ này đối với việc lập luận là dùng để đưa 
ra kết luận, tống kết. Việc lặp lại hai lần cụm từ khiến 
cho lập luận của đoạn văn trở nên chặt chế hơn, cấp độ 
khẳng định được tặng lên. 

Câu 4: Trường ca Mặt đường khát vọng (Nguyễn 
Khoa Điểm) 

Giải thích: Có nhắc đến những câu thơ như ##ằng năm 
*ăn đâu làm đâu/ Cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ tổ... 

Lưu ý: Ý giải thích chỉ để học sinh hiểu thêm câu hỏi, 
không yêu cầu phải có trong bài làm. 


Phần II. Làm văn (7 điểm) 


Câu ï (2 điểm): 

Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính _ 
tả, dùng từ, đặt câu,... 

Yêu cầu về nội dung: 

- Giải thích: Ý kiến khẳng định vẻ đẹp của tuổi trẻ, 
lứa tuôi tuy ngắn ngủi, con người nhiều bồng bột, nhiều 
vấp ngã, nhiều khó khăn cần phải trải qua nhưng là lửa 
tuôi đáng nhớ nhất, đáng để kẻ lại nhất trong cuộc đời 
mỗi con người. Thông qua khao khát được trở về tuổi 
trẻ của nhân vật Kha Đăng sau khi đã trải qua những 
năm tháng thăng trầm ấy, mỗi người trong chúng ta 
càng hiệu thêm lời nói đó không chỉ có ý nghĩa là mong 
muốn mà đường như còn là sự tiếc nuối vì một thời đã 
qua. 

- Phân tích, bình luận ý kiến 

+ Tuổi trẻ trải qua vô cùng nhanh chóng, nếu không 
sống một cách có ý nghĩa thì con người sẽ cảm thấy hối 
tiếc vì lứa tuỗi tươi đẹp đó: Tuổi trẻ vô cùng ngắn ngủi 
trong cuộc đời mỗi con người. Nếu không ý thức được 
điều đó, chúng ta sẽ sống phí hoài khoảng thời gian đẹp 
để này. Cuộc sống có ý nghĩa là khi con người sống 
nhiệt huyết, sống hết mình trong mọi thời điểm, thể 
hiện hết những điều mà con người có thể làm được để 
không cảm thấy hối tiếc vì những gì mình đã làm trong 
cuộc đời, mà cụ thể là tuổi trẻ của mình, 

+ Tuổi trẻ là lứa tuổi gặp nhiều thất bại, nhưng sau 
những thất bại đó, con người được trứởng thành hơn 
rất nhiều: Những thăng trầm trong cuộc Sống là điều 
không thê thiếu được đối với tuôi trẻ bởi tuổi trẻ là lửa. 
tuôi vẫn chưa có những suy nghĩ chín chấn. Cuộc sống 
luôn đặt ra những thứ thách cho con người, đặc biệt là 
những khó khăn trong con đường đi đến thành công 
của tuổi trẻ nhưng đó không phải cản trở đối với lứa 
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tuổi này, trái lại, nó là những điều đáng nhớ nhất trong 
cuộc sống. 

_ + Làm thế nào để không phải hối tiếc về tuổi trẻ của 
mình? Tuổi trẻ là lứa tuổi đẹp nhất của mỗi con người, 
do đó cần phải sống hết mình với tuổi trẻ, không ngại 
vấp phải những khó khăn trước mắt mà ngại xông pha, 
ngại vượt qua chính mình để vươn lên, không bỏ lỡ 
những cơ hội quý báu mà chính tuỗi trẻ mang lại. Dám 
vượt qua bản thân đề mạnh mẽ sống hết mình là cách 
đề giới trẻ không hối tiếc về tuổi thanh xuân của mình. 
Cần phải nâng niu, trân trọng những gì đã trải qua, 
không coi đó là rào cản mà trái lại coi đó là cơ hội cho 
bản thân mình. 

- Bài học nhận thức và bành động: Tuổi trẻ nhiều 
vụng đại là những điều đáng nhớ nhất đối với mỗi con 
người nhưng mỗi lần thất bại là một lần con người lớn 
lên. Quan trọng hơn những mắt mát mà con người phải 
chịu là cách mà tuổi trẻ dũng cảm trải qua khó khăn 
của mình, thê hiện niềm tin và sự quyết đoán trong việc 
thực hiện công việc. 


Câu 2 (5 điểm): 

1. Mở bài 

-Quang Dũng là một nghệ sĩ đa tài. Ông làm thơ, vẽ 
tranh và soạn nhạc. Ở bất cứ lĩnh vực nghệ thuật nào ngòi 
bút của Quang Dũng cũng thể hiện được sự tài hoa và 
lăng mạn. Với không gian của thơ ca, mỗi sáng tạo của 
ông đều làm cho người đọc sảy mê. Trong đó nổi bật lên 
là bài thơ 74y Tiến. Thi phẩm này đã từng mang trong 
mình số phận khá long đong khi bị lịch sử thâm mĩ khước 
từ nhưng theo thời gian thì chân giá trị của tác phẩm càng 
được khẳng định. Và cho đến nay khi nhắc đến bài thơ 
tiêu biểu nhất của thơ ca Việt Nam thời chống Pháp thì 
chúng ta không thể bô qua được 7áy Tiến. 

-Đoạn thơ “Sóng Mã... thơin nếp xô?” là một trong 
những đoạn thơ đặc sắc, kết tỉnh những giá trị nỗi bật 
của thi phẩm 7áy Tiến. Chính vì thế mà có ý kiến cho 
rằng: Đoạn thơ là bức tranh thiên nhiên Tây Bắc hùng 
vĩ, thơ mộng song cũng đây đữ dội, khắc nghiệt. Nhưng 
ý kiến khác lại khẳng định: Đoạn thơ vẽ nên bức tượng 
đài về người chiến sĩ Tây Tiền kiêu hùng, bi tráng song 
cũng rất đôi lãng mạn, hào hoa. Mỗi ý kiến lại thể hiện 
những thành công trên phương điện khác nhau của đoạn 
thơ. Tổng hòa các ý kiến làm nên sự trọn vẹn cho đoạn thơ. 

2. Thân bài 

~ Giới thiệu chung 
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+ Tây Tiển là một bài thơ gắn liền với tên tuổi của 
Quang Dũng. Bài thơ được gợi cảm hứng từ nỗi nhớ về 
thiền nhiên, con đường hành quân và những người chiến 
binh Tây Tiễn. Trong thi phẩm này, thiên nhiên Tây Bắc 
hiện lên đẹp diệu kì, vừa có nét hoang vu dữ dội của cảnh 
trùng điệp những núi cao, vực thắm; lại vừa đẹp mê hồn 
bởi những nét thơ mộng và trữ tình của cảnh sắc. Hiện 
lên trên phông nên ấy là dáng hình những người chiến 
bình vừa kiêu hùng, bị tráng vừa lãng mạn, hào hoa. Gợi 
tả về những hoài niệm ấy, ngòi bút của Quang Dũng 
chứa chan cảm xúc. Và cảm xúc đó được định hình vả 
lan tỏa ngay từ khúc dạo đầu của thi phẩm. 

+ Táy Tiến của Quang Dũng không đơn thuần chỉ là 
một bài thơ mà còn là nhạc, là họa và đoạn thơ được trích 
là những câu thơ thê hiện những cung bậc cảm xúc đầu 
tiên của nhà thơ khi nhắc về một ki niệm đã xa. Đó là 
những dòng kí ức rất trong trẻo, đằm thắm về thiên nhiên 
Tây Bắc và về những con người đã ra đi làm nên lịch sử. 
Cho dù trên bản đồ lai chữ, không có một địa danh nào 
được gọi bằng cái tên như thế nhưng nơi tâm hồn bạn 
đọc Táy Tiến là một địa chỉ rất thân quen. Nhắc đến địa 
danh này chúng ta nhớ về một Quang Dũng rất tài hoa, 
lãng mạn, nhớ về những chàng trai Hà Nội ra đi năm 
1947 và nhớ về một miền đất thiêng — nơi có biết bao 
con người thân yêu đã hóa thân cho đất mẹ. Những dòng 
ki niệm về họ sẽ mãi trường tồn trong cảm xúc của con 
người Việt Nam hôm nay và mãi về sau. 

- Nhận định thứ nhất: Đoạn thơ là bức tranh thiên 
nhiên Tây Bắc hùng vĩ, thơ mộng song cũng đây đữ đội, 
khắc nghiệt: 

+ Thiên nhiên Tây Bắc hùng vĩ, thơ mộng: 

++ Các hình ảnh sương mờ bao phủ cả vùng Tây Bắc 
rộng lớn, hoa về trong đêm hơi, những ngôi nhà bồng 
bềnh trong biến sương mờ... 

++ Không gian núi rừng bao la cứ trải ra mênh mông, 
vô tận trước mắt người lính. 

++Những câu thơ nhiều thanh bằng gợi nên những 
gam màu êm dịu, huyền ảo, thoáng nhẹ, thơ mộng: 
Mường Lát hoa về trong đêm hơi, Nhà di Pha Luông 
mưa xa khơi. Một loạt các thanh bằng kết hợp với vần 
“gï? khiến nét vẽ mềm mại, tạo cảm giác lâng lâng, chơi 
vơi trước cảnh bao la hùng vĩ của đất trời, non nước. 

++ Thiên nhiên miền Tây có những khung cảnh rất 
đầm ấm, đó là khi đoàn binh Tây Tiến đừng chân ở một 
bản làng nào đó. Họ được hòa mình vào cuộc sống gia 
đình, quây quân bên bếp lửa, bên nồi xôi nếp đầu mùa 
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thơm nỗng nghi ngút khói. Hai câu cuối của đoạn thơ tạo 
nên một cảm giác êm dịu, âm áp tình quân dân. 

+ Thiên nhiên đữ đội, khắc nghiệt: 

++ Gợi lên qua các địa danh xa xôi, hẻo lánh: Sài 
Khao, Mường Lát, Pha Luông, Mường Hịch, Mai 
Châu... 

++ Vẻ hoang dại, dữ đội, chứa đây bí ân của núi rừng 
miền Tây được nhà thơ khai thác không chỉ theo chiều 
không gian mà còn được mở ra cả ở chiều thời gian. Núi 
rừng hoang vu ấy luôn là mối đe dọa khúng khiếp đối 
với con người: Chiêu chiêu oai lình thác gâm thét/ Đêm 
đêm Mường Hịch cop trêu người. 

++ Song hành cùng với những nét vẽ mềm mại là 
những nét vẽ gân guốc, chắc khỏe mở ra bức tranh thiên 
nhiên miền Tây hùng vĩ, hiểm trở với những núi cao, vực 
thắm: từ láy khúc khuyu, thăm thẳm, heo hút và cựm từ 
súng ngửi trời; kết hợp với bai động từ ngược hướng: lên 
- xuống, với các từ chỉ số nhiều: ngàn thước — ngàn 
thước gợi ra hình khe thế núi cao vút, đỗ gập, khúc khuýu 
quang co, trùng điệp, hiểm trở, chọc trời. Cùng với đó là 
âm thanh dùng đợn: “thác gầm thét”, “cọp trêu người” 
khiến cho sự dữ dội của thiên nhiên được đây lên cao 
đến cực độ. 

++ Những câu thơ nhiều thanh trắc, nghệ thuật đối, 

lặp từ, lặp cầu trúc, cách ngắt nhịp câu thơ... 
Tiểu kết: Với con mắt thi, nhạc, họa kết hợp với cảm 
hứng bi tráng, lãng mạn, Quang Dũng đã tái hiện sinh 
động một bức tranh nghệ thuật ngôn từ về thiên nhiên 
Tây Bắc với sự kết hợp của nhiều nét vẽ: vừa thơ mộng, 
trữ tình; vừa hùng vĩ, dữ dội. 

- Nhận định thứ 2: Đoạn thơ vẽ nên bức tượng đài về 
người chiến sĩ Tây Tiến kiêu hùng, bi tráng song cũng 
rất đối lãng mạn, tài hoa 

+ Họ phải đối mặt với bao khó khăn, thử thách, mất 
mát, hi sinh: 

++ Án tượng đầu tiên của Quang Dũng về người lính 
Tây Tiến trên con đường hành quân là những bước đi 
mệt mỏi lần khuất như chìm đi trong màn sương Mư đặc 
(sương lấp đoàn quân mỏi). 

++ Người lính Tây Tiến phải đối mặt, vượt qua những 
đốc núi vô cùng hiểm trở với bao gian nan, vất vã: những 
dốc núi cao như “ngửi” trời xanh, những vực sâu thắm, 
những sườn đèo dốc. Khi tái hiện lại những gian khổ đó, 
nỗi lòng của Quang Dũng đã có điểm gặp gỡ với Lí Bạch 
trong 72c đạo nan: “Thục đạo chỉ nan, nan vụ thưởng 
thanh thiên ” (“Đường Thục khó, khó hơn lên trời xanh”). 

++ Cái hoang vu, đữ dội của núi rừng thường trực, 
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đeo bám người lính Tây Tiến như một định mệnh, luôn 
hiện hình và đeo bám, hành hạ họ. 

++: Dù can trường trong khó khăn nhưng trên con 
đường hành quân gian khổ đó, đã có những người phải 
hi sinh bởi những núi cao, vực thăm. Họ hi sinh trong tư 
thế vẫn như đang hành quân, vẫn chắc tay súng, vẫn ôm 
lấy và gục lên quân trang: '“4nh bạn dãi dâu không bước 
nữa/ Gục lên súng mũ bỏ quên đời”. 

+ Tâm hồn lãng mạn, hào hoa: 

++ Vẻ tỉnh nghịch, tếu táo, chất lính ngang tàng như 
thách thức cùng với hiểm nguy, gian khỗ của người lính 
Tây Tiến... 

+t+Trên đường hành uất; vất vả, 'ho thả hồn tì); vào 
thiên nhiên, để trút bỏ mọi nhọc nhằn thể xác, đắm mình 
vào thiên nhiên, cảnh vật. 

++ Có những phút giây, đoàn quân dừng chân ở một 
bản làng, quây quân bên những bữa cơm thăm tình quân 
dân cá nước. Chính khung cảnh đầm âm đó đã giúp họ 
xua đi những mệt mỏi, đãi dầu, tiếp thêm niềm tin, sức 
mạnh đề tín vào ngày mai toàn thắng. 

++ Cái nhìn lãng mạn đã nâng đỡ cho ngòi bút Quang 
Dũng tạo nên mảu sắc bỉ tráng khi nói tới sự hi sinh của 
người lính Tây Tiến. 

++ Nét đẹp trong tâm hồn fãng mạn, hào hoa của 
những chàng trai thủ đô giúp họ có cái nhìn tươi sáng 
ngay trong gian khô, hi sinh và có thêm động lực đề hoàn 
thành nhiệm vụ. 

Tiểu kết: Người chiến binh hiện lên vừa kiêu hùng, bí 
tráng vừa lãng mạn, hào hoa (lí giải từ xuất thân của họ). 

- Đánh giá chung (0, 5 điểm) 

+ Hai nhận định đều khái quát được nội đung cơ bản 
của đoạn thơ. 

+ Cả hai nhận định đều cho thấy cái nhìn đầy đủ, rõ 
nét về thiên nhiên Tây Bắc và người lính Tây Tiến dội 
về trong nỗi “nhớ chơi vơi” của nhà thơ khi ông đã rời 
xa Tây Tiến, rời xa sông Mã. 

+ Đoạn thơ không chỉ đơn thuần gợi nhớ về thiên 
nhiên và người chiến sĩ mà quan trọng hơn thế còn là 
tình yêu và sự gắn bó máu thịt của nhà thơ với Tây Bắc, 
với Tây Tiến. 

+ Đoạn thơ là sự phối hợp hài hòá giữa yêu tổ hiện 
thực và bút pháp lãng mạn. Chính sự hòa đuyện đồ khiến 
cho bức tranh về thiên nhiên và con người hiện lên đa 
chiều, trọn vẹn. 

3. Kết bài 

Khái quát lại vấn đề và đánh giá về thành công của 
tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam gia đoạn 1945 -]954. 
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ĐỀ SỐ 7 


Phần I. Đọc hiểu (3 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu câu: 
Con mèo nằm thản nhiên 
trong mảnh thảm nhung góc nhà 
Nó bị xích như xích chó 
Thức ăn được phục vụ tại chỗ 
Thấy chuột, tôi thả con mèo ra 
Mèo nhìn chuột dừng dưng, lạnh lùng 
Rồi lại nằm khoèo trên mảnh thâm nhung, 
gối đầu lên cải xích... 
s (Con mèo, Trần Nhuận Minh, Cửa Lục, 2.1990). 
Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của bài thơ trên. 
Câu 2. Các từ “dừng dưng, lạnh lùng, nằm khoèo” thê hiện điều gì? 
Câu 3. Xác định nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn trong bài thơ. 
Câu 4. Có ý kiến cho rằng, bài thơ Con mèo của Trần Nhuận Minh đã lên tiếng cảnh báo về một thế hệ 
thích sống hưởng thụ, ở nại, thụ động. Suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên. Trả lời trong khoảng 5-7 dòng. 


Phần II. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

“Hôm nay (19⁄4), là ngày đầu tiên Công viên nước Hỗ Tây (Hà Nội) mở cửa miễn phí cho người đân 
Thủ đô và đu khách đến vui chơi và bơi lội. Ngay từ sáng, hàng nghìn người dân đồng loạt kéo đến, khiến 
công viên rơi vào tỉnh trạng quá tải. Phía Công viên phải phát đi thông báo trên hệ thống loa truyền thanh 
có nội dung tạm dừng phục vụ nhân dân miễn phí và tiến hành cho lực lượng an ninh đóng cổng ngay sau 
đó. 

Tuy nhiên, nhiều người thay vì chấp hành thông báo trên, đã “quyết” vào trong bằng cách trèo qua hàng 
rào sắt bất chấp nguy hiểm cho bản thân. Lực lượng an ninh quá mỏng so với “biển người” đang xuất hiện 
tại đây, khiến việc ngăn cản người đân vượt rào vào trong gặp nhiều khó khăn”. 

(Theo Nguyễn Dương - báo Dân trí) 

Đoạn văn trên gợi cho anh chị suy nghĩ gì về lỗi ứng xử thiếu văn hóa của một bộ phận người Việt hiện 
nay? Trình bày những suy nghĩ đó bằng một đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ). 

Câu 2 (5 điển): 

Vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam qua hai tác phẩm Vợ chông A Phú của Tô Hoài và Vợ nhặt 
của Kim Lân. 
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GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


Phân L Đọc — hiểu (3 điểm) 
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính: miêu tả. 


Câu 2. Các từ “đừng dưng, lạnh lùng, năm khoèo ” 
thê hiện thái độ không quan tâm, không cần biết của con 
mèo đối với loại thức ăn tự nhiên (chuột) mà chúng yêu 
thích nhất. Thấy chuột thì “đừng dưng” “lạnh lùng” là 
trái ngược với bản năng động vật của chúng. Việc nhà 
văn miêu tả như vậy sẽ gợi trí tò mò của độc giả, bắt 
buộc độc giả phải đi tìm lí do cho thái độ “dưng dưng, 
lạnh lùng” đó của con mèo. 


Câu 3. 

- Nghĩa tường mình: Bài thơ là hình ảnh con rnèo 
được nuôi đầy đủ vật chất nên lâu ngày đánh mất bản 
năng sinh tồn của động vật, nhìn thấy chuột cũng không 
muốn bắt. 

- Nghĩa hàm ân: “Con mèo” : bị xích- bị phụ thuộc, 
thức ăn được phục vụ- sống Ÿ nại, hưởng thụ, thấy chuột, 
dửng dưng không bắt- đánh mắt bản năng. Hình tượng 
con mèo là ân dụ lớn cho lối sống hưởng thụ, ỷ nại, tuy 
bị phụ thuộc nhưng không biết đấu tranh, phản kháng. 


Câu 4. Có ý kiến cho rằng, bài thơ Con mèo của Trần 
Nhuận Minh đã lên tiếng cảnh báo về một thế hệ thích 
sống hưởng thụ, ÿ nạ!, thụ động. Thí sinh có thể trả lời 
là đồng ý/ hay không đồng ý với ý kiến trên. Tuy nhiên 
cần phải nêu được lí lẽ thuyết phục cho ý kiến của mình. 
Câu hỏi mở, giáo viên linh động cho điểm. 

Phân HF. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điêm): 

Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đứng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu..... 

Yêu cầu về nội dung: 

- Giải thích: 

+ Hiện tượng được phản ánh trong đoạn trích trên 
là một biểu biện của lối ứng xử thiếu văn hóa của một 
bộ phận không nhỏ người Việt hiện nay. 

+ Ứng xử thiếu văn hóa là cách ứng xử lỗ mãng, bắt 
lịch sự, thiểu tế nhị, gây khó chịu cho người khác. Ứng 
xử thiếu văn hóa đang là căn bệnh của một bộ phận 
không nhỏ người dân, phản ánh sự xuống cấp về mặt 
đạo đức cũng như ý thức. 

- Phân tích thực trạng, giải thích nguyên nhân, nêu 
hệ quả và để xuất một số phương pháp xử lý đối với 
hiện tượng được nhắc đến. Lập luận phải chặt chế, có 
sức thuyết phục: 


+ Thực trạng: 

Không chỉ riêng vụ việc vượt rào ở Công viên nước 
Hồ Tây thời gian vừa qua, mả báo chí cũng đã không 
ït lần đưa tin về những vụ việc tương tự. Giành giật đồ 
ăn, áo mưa miễn phí, giẫm đạp lên nhau để đổi mũ bảo 
hiểm... báo động sự vắng mặt của văn hóa và ý thức 
trong cộng đồng người Việt. 

+ Nguyên nhân của ứng xử thiểu văn hóa: 

++ Nguyên nhân đâu tiên và trực tiếp nhất là do ý 
thức của người dân chưa cao. Căn bệnh thực dụng, thói 
tham lam, ích kỉ, chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mình 
đã dẫn đến những hành động bắt chấp cả lòng tự trọng, 
luật pháp. 

++ Đo ảnh hưởng tiêu cực của đời sống hội nhập. 
Con người mải chạy theo đồng tiền, những giá trị vật 
chất mà không có gốc văn hóa. 

+ Do căn bệnh đám đông, một người làm thì nhiều 
người sẽ làm theo. 

+ Giải pháp: 

++ Mỗi người phải tự ý thức và điều chỉnh những 
hành vi, ứng xử của bản thân sao cho phù hợp với 
chuẩn mực về văn hóa của xã hội. 

++ Đề nâng cao ý thức ứng xử có văn hóa của người 
dân, bản thân mỗi người, gia đình và toàn xã hội phải 
có sự chung tay, hợp sức. 

- Bình luận: 

+ Cuộc sống hiện đại với vòng quay của đồng tiền 
khiến những nét đẹp trong văn hóa ửng xử dần bị mai 
một, tha hớa. Phép lịch sự tối thiểu trong giao tiếp, ứng 
xử như lời chảo, lời xin lỗi, lời cảm ơn dẫn bị coi nhẹ. 

+ Mỗi quan hệ giữa người với người cũng dần dần 
bị vật chất hóa, con người chỉ quan tâm đến những giá 
trị vật chất, trọng người giàu, coi khinh người nghèo. 
Đó cũng chính là mặt trái của nền kinh tế thị trường. 


Câu 2 (Š điểm): 

l1. Mở bài: 

- Trong nên văn học Việt Nam hiện đại 1945 — J975, 
cùng với thơ, truyện ngắn là một trong những thể loại đạt 
được nhiều thành tựu nổi bật. Bên cạnh những fruyện 
ngắn có giá trị viết về đề tài chiến đầu và chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng, còn có những truyện ngắn xuất sắc viết 
về cuộc sống mới thường ngày, phản ảnh số phận người 
lao động, đặc biệt là số phận người phụ nữ, khám phá 
những khát vọng và vẻ đẹp tâm hôn họ. 
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- Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài và Vợ nhặt của Kim 
Lân là những tác phẩm tiêu biểu rnang giá trị nhân văn 
sâu sắc về số phận con người, thể hiện cái nhìn sâu sắc 
của nhà văn với cuộc đời. Bên cạnh những nét chung, 
mỗi tác phẩm lại mang những nét riêng đặc sắc để tạo 
nên giá trị, tạo nên sức sống lâu bền trong nền văn học 
nước nhà. 

2. Thân bài: 

- Giới thiệu chung: 

+ Con người là trung tâm của mọi tác phẩm văn học, 
cho nên số phận con người, nhất là số phận người phụ 
nữ đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho các nghệ sĩ 
lớn xưa nay. Như Gorki đã có bốn câu thơ tuyệt hay: 

Trời không ảnh sáng hoa nào nở 
Dạ vắng yêu thương dạ những sâu 
Đời không mẹ biên, không phụ nữ 
Anh hừng, thì sĩ hỏi còn đâu... 
+ Vẫn đề số phận người phụ nữ cũng đã trở thành sợi 


chỉ đỏ xuyên suốt văn học Việt Nam qua các thời kỳ. Đó - 


là thân phận một nàng Kiểu tài hoa và bạc mệnh một 
người chỉnh phụ phải sống trong sầu tủi cô đơn; một 
cung nữ sắc nước hương trời bị vua ghẻ lạnh phải sống 
trong cảnh lạnh lùng; một Hồ Xuân Hương thông minh, 
sắc sảo, khát khao hạnh phúc ngọt ngào mà cuộc đời gặp 
toàn cay đắng, hằm hiu. Những số phận người phụ nữ 
trong văn học quá khứ là bất hạnh, khổ đau, bế tắc. Đến 
các tác phẩm văn học thời kỳ hiện đại, ta sẽ thấy được 
các nhà văn đã thổi vào số phận của người phụ nữ một 
luồng sinh khí mới. 

- Nhân vật người phụ nữ trong hai tác phẩm: 

+ Các nhân vật phụ nữ trong Vợ chồng A Phủ và Vợ 
nhặt là những con người lao động có cuộc đời khổ cực, 
bất hạnh. Nhưng các tác giả Tô Hoài và Kim Lân đã có 
cái nhìn sự vật hiện tượng theo chiều hướng vận động đi 
lên nên đã có một cách đánh giá khác về số phận của 
những người phụ nữ ấy. Số phận nhân vật đi từ bóng tối 
đến ánh sáng, đi từ “thung lũng đau thương đến cánh 
đồng vui”. 

+Mịi trong Vợ chông A Phủ của Tô Hoài sinh ra trong 
một gia đình nghèo khỗ, bị bọn thống trị, đại diện là 
thống lý Pá Tra áp bức đọa đày. Mị tiêu biểu cho số phận 
người phụ nữ Mèo ở vùng rừng núi Tây Bắc trong cuộc 
kháng chiến chỗng Pháp. | 

++Mị vốn là cô gái Mèo trẻ đẹp, đảm đang, hiếu thảo, 
giàu đức hy sinh vị tha, giàu lòng ham sống, yêu đời và 
rất mực tài hoa. Mị có tài thổi sáo, tiếng sáo của MỊ có 
sức lôi cuỗn đặc biệt làm cho biết bao chàng trai mê mẫn. 
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'Với những phẩm chất tốt đẹp ấy, Mị rất xứng đáng được 
hưởng hạnh phúc. Và thực sự Mị đã sống những giây 
phút tươi đẹp của tuôi trăng rằm dù trong hoàn cảnh 
nghèo khó. Song tương lai của tuôi trẻ với hạnh phúc và 
tình yêu đã không đến được với cô gái Mèo nghèo khổ 
đó. Chỉ vì một món nợ truyền kiếp của bố mẹ, Mị bị bắt 
đem về làm con dâu trừ nợ cho nhà thống lý Pá Tra. 
Những ngảy sống trong nhà ngục thống lý, Mị phải chịu 
biết bao nỗi đau thương, tủi nhục tăm tối. Mị không chỉ 
bị hành hạ về thể xác mà còn bị đày đọa về tinh thân. 
Như vậy, cũng như bao người lao động khác, vi nghèo 
đói, Mị đã trở thành nô lệ cho bọn giàu có. Thời gian đầu 
làm con đâu gạt nợ, người phụ nữ này đã phản kháng 
quyết liệt. Đã có lúc Mị muốn tử tự, nhưng vì thương bố, 
dù có chết thì món nợ vẫn còn, bố còn khổ hơn cả bây 
giờ, Mị đành âm thầm chấp nhận cuộc đời trâu ngựa. Bấy 
giờ Mị nghĩ rằng mình là con vật, thậm chí còn không 
bằng con trâu, con ngựa. 

++ Bị đày đọa khủng khiếp trong địa ngục nhà thống 
lý, Mj như bông hoa rừng đang héo tàn theo năm tháng. 
Người con gái tài hoa, trẻ đẹp, ham sống, yêu đời thuở 
nào giờ chỉ còn là người đàn bà thân xác héo khô, tâm 
hồn lạnh lẽo, trống vắng. Từ đây, ở lâu trong cái khổ, Mị 
quen khổ rồi. Mị ngày càng ít nói, Mị gần như tê liệt hết 
sức sống, mất hết cảm giác về thời gian, không gian. 
Cuộc đời Mị chỉ còn thu nhỏ lại qua lỗ vuông cửa số 
bằng bàn tay mờ mờ trắng trắng, không biết là sương hay 
là nắng, nó cũng mờ đục tăm tối như số phận và tâm hồn 
Mị vậy, khiến Ä⁄ƒ cứ lùi lũi như con rùa nuôi trong xó 
cửa. Ö đây, cuộc đời tăm tối, tủi nhục của Mị được Tô 
Hoài khắc họa một cách chân thực, cảm động. Hơn nữa, 
nhà văn không chỉ dừng lại ở đó, mà còn phát hiện niềm 
ham sống, khát khao hạnh phúc tình yêu, hạnh phúc tự 
do của người đàn bà tội nghiệp này bằng việc miêu tả 
sinh động sự hổi sinh trong ý thức nhân vật. Không chỉ 
rạo rực (tong đêm tình mùa xuân với những âm thanh 
náo nức, tiếng sáo, tiếng khèn của trai làng đã làm sống 
dậy tình yêu cuộc đời trong tâm hôn Mị mà lâu nay bị 
vùi đập bởi cuộc sống trâu ngựa khỗ đau. Mị hồi tưởng 
lại quá khứ tươi đẹp và cảm thấy tâm hồn mình như phơi 
phới trở lại. Rồi Mỹ với tay lấy váy hoá, quán lấy tóc sửa 
soạn ẩi chơi ngày Tết Nhưng giữa túc sức sống bừng lên 
một cách mãnh liệt thì cũñg là lúc Mị bị vùi dập một cách 
phũ phàng. MỊ bị Á Sử thản nhiên trói đứng ở cột nhà 
như trói một con vật. Như vậy, khát vọng sống của Mị 
đã bị vùi đập một cách hết sức tân nhấn; 
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++ Rồi một đêm chứng kiến cảnh A Phủ bị đánh, bị 
trói một cách thảm khốc. Vì niềm đồng cảm của những 
con người cùng cảnh ngộ, vì lòng thương người, Mị đã 
vượt qua được nôi sợ hãi khủng khiếp, dám nghĩ tới một 
hành động táo bạo: cắt đây trói giải cứu cho A Phủ rồi 
chạy theo A Phủ đề thoát khỏi nhà ngục thống lý. Mị đến 
Phiềng Sa gặp A Châu, một cán bộ trung kiên của Đảng. 
được A Châu giúp đỡ, Mị tham gia du kích chiến đấu 
giải phóng mình vả giải phóng quê hương như là một tất 
yếu. 

Như vậy, viết về một số phận người phụ nữ ở đây, Tô 
Hoài đã đặt ra vấn đề khát vọng tự do, hạnh phúc chân 
chính của người phụ nữ miền núi và con đường giải 
phóng cho họ. Với khát vọng cao đẹp và sức sống tiềm 
tàng mạnh mẽ, MỊ đã đến với cách mạng đề trở thành 
con người làm chủ. 

+ Ở tác phẩm Vợ nhặt, số phận con người chưa hoàn 
toản sang trang mới, nhưng ở đoạn kết của tác phẩm đã 
hé mở cho họ một tương lai tốt đẹp. Ngay nhan đề Vợ 
nhặt cũng đã phần nào nói lên được hoàn cảnh khốc liệt 
của số phận bị cái đói khủng khiếp, đe dọa cướp đi sự 
sống. Xưa nay, lấy vợ là phải cưới xin, nhưng đằng này 
lại nhặt được vợ như người ta nhặt được cái rơm, cái rác 
bên đường mà chỉ nhờ bốn bát bánh đúc. Đó là hậu quá 
của nạn đói năm 1945 khủng khiếp. Cái nạn đói khiến 
cho bao người kinh hoàng, khiến cho bao số phận của 
con người trở nên mong manh như chiếc lá vàng trước 
gió. Đó cũng là bức tranh chân thực của xã hội Việt Nam 
năm 1945, đặt nhân vật vào tình huống Ấy, Kim Lân có 
điều kiện làm nỗi rõ số phận và phẩm chất nhân vật. 

+t+ Số phận người phụ nữ đầu tiên là “vợ nhặt”: 

+++ Ngay cái tên của chị cũng không có, cái đói đã 
hủy hoại đi cả hình thể lẫn tâm hồn của thị: rơm chị ta 
rách rưới quá; áo quân tả tơi như tổ địa; chị ta gầy SỌD, 
cải ngực lẹp kép, khuôn mặt lưỡi cày xám xịt. Chị ngồi 
với mẫy người bạn trước kho thóc trông thật thắm hại. 
Kim Lân không miều tả gia cảnh của người đàn bà này 
mà mở đầu cuộc đời chị là hai người quen nhau: một câu 
nói vu vơ trêu chọc của Tràng. Cái đói khiến thị phải gợi 
ý Tràng cho ăn và cắm đầu ăn một chặp bốn bát bánh 
đúc rồi lon ton chạy theo về làm vợ nhặt người đàn ông 
xa lạ kia. 

+++ Đời người con gái hạnh phúc nhất là khí rước 
đâu, vậy mà thị phải theo không Tràng về. Cái dáng 
người lầm lũi, e thẹn đi cách Tràng vài bước trong lời 
trêu chọc và ánh mắt của trẻ con, người lớn xóm ngụ cư 
khiến người đọc xót thương. Thương nhất là cảnh chị 
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ngôi mép giường, cái thúng ôm khư khư trước rnặt. Thế 
ngồi của thị cũng chông chênh như cuộc đời, như lòng 
thị, như tương lat của thị. Nhưng tình thương bao la của 
người mẹ chồng cùng tấm lòng chân thành của Tràng đã 
xua đi nỗi e dè, tủi cực của thị. Sáng hôm sau, thị dậy 
sớm với cử chỉ dịu dàng, chăm chỉ. Đến đây, số phận của 
thị đã khác. Từ một người bơ vơ đầu đường xó chợ, bị 
cái đói rình rập làm cho thị trở nên cong cớn, liều lĩnh, 
chua chát, chóng lỏn, đã trở thành một người phụ nữ 
hiền hậu, đúng mực. Thị đã có mái ấm gia đình thực sự 
với một người chồng và mẹ chồng luôn luôn yêu thương 
++ Bà cụ Tử, mẹ Trảng cũng là một số phận người 
phụ nữ gây nhiều xót thương cho người đọc. Độc giá có 
thể tìm thấy ở hình tượng nhân vật này bao bà mẹ Việt 
Nam nghèo khổ mà cần cù, chịu thương, chịu khó, rất 
mực thương con và lúc nào cũng hướng về cái thiện, về 
tương lai tươi sáng. 

+++ Cái đáng người lọng khong, cái thân hình còm 
cõi, cái gương mặt u ám của bà như đã nói với ta tất cả 
số phận nghèo khổ dưới đảy của xã hội xóm ngụ cư. Cho 
nên khi có người đàn bả xa lạ xuất hiện ở đầu giường của 
con mình, bà cụ ngạc nhiên đến sững sờ, không hiểu nỗi. 
Và khi hiểu ra đó là đứa con dâu mới của minh thì cụ lại 
hiểu ra biết bao cơ sự vừa ai oán, vừa xót thương cho số 
kiếp đứa con mình và rồi ong đôi mắt kèm nhèm của 
bà cụ rỉ xuống hai hàng nước mắt. Đó là giọt nước mất 
Của một người mẹ nghèo vừa trừng vui, vừa âu ỉo, xót 
thương, vừa buồn ủi. Tủi vì làm mẹ không lo được cho 
con. Nay con có vợ rồi lại phải lấy vợ theo cách ấy: 
không cưới cheo hay bất cứ một nghi thức nào vẫn 
thường được tôn trọng ở nông thôn ta ngày xưa. 

+++ Nhưng đù niềm vui hay nỗi buôn, dù nỗi lo toan 
hay tủi phận thì người mẹ Việt Nam ở bà cụ Tứ vẫn bừng 
sáng một tắm lòng yêu thương độ lượng. Bữa cỗ cưới 
ngày đói thật thám hạt: giữa cái mẹt rách có độc một lùm 
rau chuối thải rỗi và một đĩa muôi ăn với cháo... Tì rong 
bữa ăn bà cụ Tư toàn chuyện vui chuyện tốt đẹp VỀ Sau... 
bà nhìn cuộc sông bằng đôi mắt lạc quan " không ai giàu 
ba họ, không ai khó ba đời ”. Cuộc sống khắc nghiệt đầy 
đọa con người, bắt họ phải sống cuộc sống lóài vật. 
Nhưng nó không thê dập tắt được phần người, rất người 
trong lòng bà mẹ khốn khổ kia. Đó chính là nét đặc sắc 
của tư tưởng nhân đạo Kim Lân. 

- Đánh giá: Cùng viết về người phụ nữ, Tô Hoài và 
Kim Lân gặp gỡ nhau ở sự năm bắt rất rõ tâm lý ñhân 
vật cũng như chiều sâu tư tưởng nhân đạo mới mẻ, với 


48 | Hãy dùng sách chính hãng để được hưởng đây đủ các quyền tợi của độc giả 


Bộ đề tinh tuý ôn thi THPT quốc gia môn Ngữ Văn 


tấm lòng yêu thương và đồng cảm với số phận người phụ 
nữ. Nhưng ở mỗi tác phẩm cũng có nét riêng. 

+ Viết về Vợ chẳng A Phú, Tô Hoài không chỉ phán 
ánh chân thực số phận khổ đau của người phụ nữ, ông 
còn phát hiện và miêu tả sức sống tiềm tàng trong MỊ, từ 
đó thể hiện một khả năng nắm bắt mới đối với hiện thực 
đời sống của người lao động trong xã hội cũ. Nhà văn 
thông chỉ còn thấy con người là nạn nhân đau khổ của 
chế độ xã hội tàn bạo mà còn thấy ở họ sức mạnh và khả 
năng làm chủ cuộc sống của chính mình. Đó là một thực 
tế không thế phủ nhận và đã được chứng minh bằng quá 
trình đấu tranh cách mạng của cả dân tộc, đất nước trong 
những năm tháng đó. Về nghệ thuật, nhà văn đã thể hiện 
biệt tài miêu tả tâm lý nhân vật qua giọng điệu trữ tình 
và ngôn ngữ giản dị, phong phú, sáng tạo, giàu chất thơ, 
chất tạo hình, gợi cảm. 

+ Viết về Vợ nhặt, Kim Lân không chỉ dừng lại ở việc 
phản ánh chân thực nạn đói khủng khiếp năm 1945, mà 
tiến lên một bước nữa nhằm khắc họa nét đẹp tâm hẳn 
người lao động, đặc biệt là người phụ nữ. Dù rơi vảo 
hoàn cảnh khốn cùng, dù kề bên cái chết, họ vẫn hướng 
về cuộc sống gia đình, hạnh phúc tỉnh yêu với một niềm 
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tin bất điệt. Chọn tình huống “vợ nhặt” đo nạn đói rùng 
rợn gây nên, Kim Lân không nhằm miêu tả sự sụt giá, 
tha hóa con người, trái lại nhà văn còn khẳng định khát 
khao sống và phẩm giá của họ. Tình yêu cuộc sống của 
những con người nằm bên bờ vực cái chết đã trở thành 
nguồn sáng, nguồn ấm áp sưởi âm lòng người, thôi thúc 
họ đi cứu lấy đời mình. Về nghệ thuật, nhà văn đã đặt 
nhân vật trong tình huỗng truyện độc đáo; diễn biến tâm 
lí được miêu tả chân thực, tính tế; ngôn ngữ mộc mạc, 
giản dị, phù hợp với tính cách nhân vật. 

3 Kết bài: 

- Qua việc miều tả chân thực và rõ nét số phận khô 
đau của các nhân vật phụ nữ và phát hiện ngợi ca vẻ đẹp 
tâm hỗn họ, các tác giả đã đề cập đến các vấn đề hết sức 
quan trọng và có ý nghĩa muôn đời của văn học. Đó là 
vẫn đề phân đấu cho con người được sống trong tự do, 
hạnh phúc, tình yêu, gia đỉnh. 

- Khăng định tài năng, phẩm chất, cá tính và tắm lòng 
trân trọng tin yêu ở người phụ nữ đã giúp cho các tác giả 
có được những tác phẩm giá trị và có sức hấp dẫn lâu dài 
trong lòng người đọc. 
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ĐỀ SỐ 8 


Phân 1. Đọc hiếu (3 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 

Một tư tưởng chuẩn bị cho một tương lai vững bên là phải bắt đầu làm điều gì đó trước, đề đón 
nhận nó và sông vì chân lí đó. Trông cây xanh là một lẽ sống không chỉ một công việc mà là một triết lÍ nảy 
sinh từ sự phát triển cho sự nghiệp và dân tộc. Bác thể hiện tư tưởng của mình một cách giản dị khi phát 
động “Tết trằng cây” rằng, chúng ta sẽ có những cây vừa ăn quả, vừa có hoa, vừa có cả cây làm cột nhà. 
Thêm nữa, Người còn tô đậm cho một tương lai của môi trường sống, khi ấy phong cảnh nước ta sẽ ngày 
càng tươi đẹp hơn, khí hậu điều hòa hơn, cây gỗ đây đú hơn. Điều đó sẽ góp phân quan trọng vào việc cải 
thiện đời sống của dân tộc ta. ƒ...] | | 

Tư trởng của Bác Hồ ngày càng sâu sắc và là ngọn đuốc chỉ đường cho một tương lai của dân tộc 
ta trong nhiêu lĩnh vực kinh tế khác. Nếu điểm lại những vụ cháy rừng, hay những trận lũ lụt liên tiếp xảy 
ra trên vùng cao, mới thấy triết lí của Bác trong “Tết trồng cây” thấu tình đạt lí làm sao. Sự hỗi hận đã 
trở nên muộn màng khi con người triệt phá rừng cây. Bọn lâm tặc là những kẻ tội đồ cân phải trừng phạt. 
Nhưng con người nỄu không có trách nhiệm với mỗi cây xanh, mỗi cánh rừng cũng sẽ trở nên đồng phạm 
phá hoại màu xanh và tàn phá sự sống của chính mình. Mỗi cây xanh bị đồn chặt là một tội ác. Hạ sát thiên 
nhiên bao giờ cũng để lại hậu quả lâu dài. Và máu người lại đồ xuống. Mạng người lại bị vùi lấp trong 
những cơn lũ tràn về bắt ngờ hay những trận lở núi ập xuống đem lại tai họa khó lường. 

(Chung Tử, 55 mùa xuân và “Tết trằng cây”, Số Xuân Ất Mùi tạp chí 7y¡ thức và Thời đại, 1+2/ 2015) 

Câu ï: Đoạn trích nhắc đến hoạt động đẹp nào của dân tộc ta được Bác Hồ phát động? 

Câu 2: Đoạn trích được triển khai thành hai luận điểm cơ bản. Hãy chỉ ra hai luận điểm đó. 

Câu 3: Đoạn thứ hai nhắc nhở con người bài học gì? 

Câu 4: Chỉ ra mối quan hệ giữa hai câu văn sau: Bọn lâm tặc là những kẻ tội đỗ cần phải trừng phạt. 
Nhưng con người nếu không có trách nhiệm với mỗi cây xanh, môi cảnh rừng cũng sẽ trở nên đồng phạm 
phá hoại màu xanh và tàn phá sự sống của chính mình. 


Phần II. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Cuộc sống là nguyên liệu thô, chúng ta là những nghệ nhân. Nhào nặn nên một tác phẩm tuyệt đẹp hay 
một vật thể xấu xi tất cả đều nằm trong tay chúng ta 

Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên. 

Câu 2 (5 điểm): 

Nhân đạo là một trong hai cảm hứng xuyên suốt nền văn học Việt Nam. Cảm hứng nhân đạo đó ở văn 
học từ 1930-1945 có gì giống và khác ở văn học từ 1945-1975? 

Qua việc phân tích và chứng minh qua hai truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao (Ngữ văn 11, Tập 

1) và Vợ chẳng A Phú của Tô Hoài (Ngữ văn 12, Tập 2). 
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GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


Phân L Đọc — hiểu 
Câu 1: Hoạt động được Bác Hồ phát động được đề 
cập đến trong đoạn trích là “Tết trồng cây”. 


Câu 2: Hai luận điểm được đề cập đến trong đoạn 
trích là: 

- Nguyên nhân Bác phát động “Tết trồng cây” với 
những lợi ích của việc trồng cây xanh đối với sự phát 
triển của sự nghiệp và dân tộc ta. 

- Chỉ ra thực trạng của rừng hiện nay và hậu quả của 
việc chặt phá rừng, từ đó lên tiếng cảnh tỉnh con người 
phải bảo vệ rừng. 


Câu 3: Đoạn trích thứ hai có mục đích nhắc nhở con 
người cần phải bảo vệ rừng vì khi thiếu rừng, con người 
sẽ phải gánh chịu nhiều hậu quả nghiêm trọng. Đó là việc 
“tàn phá chính sự sống của chính mình”, hơn nữa hậu 
quả không chỉ diễn ra thời hiện tại mà còn ảnh hưởng lâu 
đài đến mai sau (“những cơn lũ tràn về bất ngờ hay 
những trận lở núi ập xuống”). 


Câu 4. Hai câu văn sử dụng từ “nhưng” để kết nối 
quan hệ. Thông thường, từ “nhưng” biểu thị quan hệ 
tương phản, tuy nhiên trong trường hợp này “nhưng” chỉ 
biểu thị ý bỗ sung, bố trợ ý của câu thứ nhất (Bọn lám 
tặc là những kẻ tội đồ cẩn phải trừng phại) cho câu thứ 
hai (Nhưng con người nếu không có trách nhiệm với mỗi 
cây xanh, mỗi cảnh rừng cũng sẽ trở nên đồng phạm phá 
hoại màu xanh và tàn phá sự sống của chính mình). 


Phần H. Làm văn (7 điểm) 
Câu 1 (2 điển): 
Yêu câu về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ, 

- Trình bảy mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, đùng từ, đặt câu,... 

Yêu cầu về nội dung: 

- Giải thích 

+ Cuộc sống là nguyên liệu thô: Cách nói hình ảnh 
để chỉ những bộn bề phức tạp của cuộc sống: thuận lợi 
và khó khăn, tốt đẹp và ác xấu, bình lặng và bão giông. 

+ Nghệ nhân: con người tài năng, tâm huyết đạt đến 
độ tỉnh tuý trong công việc của rnình. 

+ Nhào nặn nên một tác phẩm tuyệt đẹp hay một 
vật thể xấu xí tắt cả đều năm trong tay chúng fa: Từ 
nguyên liệu cuộc sống mỗi người sẽ tạo nên tác phẩm 
cuộc đời của mình. 


Ý cả câu: Câu nói đã khẳng định và để cao vai trò 
quyết định của mỗi cá nhân đối với cuộc sống của 
chính mình. Chính thái độ sống, năng lực sống của bản 
thân sẽ làm nên giá trị, ý nghĩa cuộc sống của mỗi 
người. 

- _ Phân tích, bình luận ý kiến 

+ Khắng định: Đây là một quan điểm sống tích cực, 
mạnh mẽ và sâu sắc. 

+ Cuộc sống luôn mang trong mình những bộn bề, 
phức tạp, nếu chúng ta sống một cách chủ động và tích 
cực, biết gạn lọc những cái xấu, tận dụng và phát huy 
những điều tốt đẹp, biến khó khăn, thử thách thành cơ 
hội thì ta sẽ có một /ác phẩm cuộc đời mình thật /uyệi 
đẹp. 

+ Nếu buông xuôi và phó mặc, bị động và để cuộc 
sông trôi đi, khi ấy zác phẩm cuộc đời của mỗi chúng 
ta chỉ là những vật ?hể xấu xí. 

- _ Bài học nhận thức và hành động 

+ Nhận thức rõ việc “chỉ có bản thân chúng ta mới 
tạo ra số phận cho mình”, cá nhân con người là nhân tế 
quyết định đến cuộc sống của chúng ta chính vì thế, 
bản thân mỗi người phải không ngừng nỗ lực phấn đấu 
hoàn thiện bản thân mình. 

+ Mỗi người phải chủ động trang bị kiến thức, rèn 
luyện cách sống bản lĩnh, có lí tưởng, có ước mơ, Hãy 
cố gắng trở thành những nghệ nhân chuyên tâm và tài 
hoa nhất đề làm nên /ác phẩm: tuyệt đẹp cho cuộc đời 
mình 

+ Lên tiếng phê phán thái độ sống hưởng thụ, ở nại, 
chờ đợi người khác ban phát cho mình. 


Câu 2 (Š diễn): 

1. Mở bài 

- Tư tưởng nhân đạo vốn là nguồn mạch xuyên suốt 
trong nên văn học Việt Nam. Tùy theo mỗi giai đoạn văn 
học mà giá trị ấy có cách thể hiện khác nhau. Chí Phèo 
của Nam Cao và Ÿø chồng A Phủ của Tô Hoài là hai tác 
phẩm tiêu biểu cho những giá trị ấy. 

- Chí Phèo của Nam Cao và Vợ chồng A Phú của Tô 
Hoài là hai tác phẩm thấm đẫm tỉnh thân nhân đạo. Nếu 
như Nam Cao luôn đau đầu về số 6hận bỉ kịch bị cự tuyệt 
quyền làm người của Chí Phèo, về số phận hẳm hỉu của 
những người nông dân bị đây vào con đường bần cùng 
tha hóa thì Tô Hoài lại trăn trở khuôn nguôi về cuộc đời 
khổ đau của nhân vật Mị và A. Phủ khi bị gia đình thống 
lí Pá Tra áp bức, bóc lột và cướp đoạt quyên sống. Thông 
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qua những mảnh đời đó, nhà văn thể hiện tắm lòng xót 
thương, chúa sẻ với những bị kịch của người nông dân 
đồng thời lên tiếng tố cáo những thế lực phong kiến đã 
trà đạp, cướp đi quyền sống của con người. Nhưng cao 
cả hơn thế là sự đề cao, trân trọng với những vẻ đẹp, 
phẩm chất tốt đẹp trong con người họ và niềm tin vào sự 
đổi thay xã hội của mỗi nhà văn. Đó chính là cội rễ, mạch 
nguồn sâu xa của giá tỉnh thần nhân đạo chân chính. 

2 Thán bài 

- Giới thuyết về khái niệm: giá trị nhân đạo. 

+ Chủ nghĩa nhân đạo trong các tác phân bắt nguồn 
từ truyền thống nhân đạo của người Việt Nam. Nó xuyên 
suốt quá trình lịch sử văn học, từ cội nguồn văn học dân 
gian đến văn học hiện đại. 

+ Theo Tử điển tiếng Việt thì giá trị nhân đạo là giá 
trị cơ bản của một tác phẩm văn học chân chính, là tiếng 
nói tố cáo những thế lực chà đạp lên quyền sống của con 
người, là niềm cảm thông sâu sắc của nhà văn đối với 
nổi đau của con người; sự khắng định, đề cao con người 
về các mặt: phẩm chất, tài năng, những khát vọng chân 
chính như quyền sống, quyền hạnh phúc, quyền tự đo, 
quyền công lí, chính nghĩa và niềm tin vào khả năng 
vươn dậy của con người trong mọi hoàn cảnh khốn cùng. 
Nói cách khác, bản chất của tỉnh thần nhân đạo chính là 
thái độ, cảm xúc của nhà văn trước hiện thực. 

+ Văn học Việt Nam từ xưa đến nay luôn coi trọng 
nội đung nhân đạo và xem đó là chuẩn mực trong sáng 
tác văn học. Nhìn chung từ những năm 1930 cho đến 
năm 1975, văn học nước ta đứng trước nhiều cơn bão táp 
lịch sử, những cuộc chiến tranh trường kì và những đổi 
thay của chế độ xã hội nên mỗi giai đoạn, cảm hứng nhân 
đạo lại có những biểu hiện giống và khác nhau. Và giá 
trị nhân đạo những năm 1930-1945 thẻ hiện rõ nét trong 
truyện ngắn Cjí Phèo của Nam Cao và Vợ chẳng A Phủ 
của Tô Hoài. 

- Khái quát về giá trị nhân đạo trong hai tác phẩm: 

+ Trong Chí Phèo của Nam Cao: 

++ Tư tưởng nhân đạo của Nam Cao thê hiện trong 
các tác phẩm đó là tắm lòng nhân hậu, chan chứa yêu 
thương đổi với những con người nghèo khổ bị áp bức, bị 
khinh miệt trong xã hồi. 

+++ Ông luôn trăn trở trước vấn đề nhân phẩm con 
người bị chà đạp, đau đớn trước tình trạng xã hội đọa 
đày con người trong sự nghèo đói, vùi dập ước mơ, lẽ 
sống cao đẹp, làm chết mòn đời sống tinh thân, thậm chí 
hủy hoại cả thân xác, nhân cách. 
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+++ Cả cuộc đời lao động nghệ thuật, Nam Cao phấn 
đấu không mệt mỏi vì lí trởng nhân đạo. Ông quan niệm, 
không có tình thương đồng loại thì không đáng gọi là 
con người. 

++ Tư tưởng nhân ổạo sâu sắc được thể hiện trong 
truyện ngắn Chí Phèo chính là bị kịch của người nông 
dân hiển lành, nhẫn nhục bị xã hội chà đạp tàn nhẫn, vùi 
đập vào cảnh nghèo đói, bị xua đuổi, cự tuyệt, bị đây vào 
con đường bần cùng, tha hóa. 

++ Viết về đau khổ của nhân vật Chí, Nam Cao kết 
án đanh thép xã hội tàn bạo đã hủy diệt nhân cách của 
con người, đây con người đến bước đường cùng và kết 
thúc cuộc đời trong bế tắc, bï kịch. 

. ++t Điều mới mẻ trong tư tưởng nhân đạo của Nam 
Cao là tìm tòi, đi sâu vào đời sống nội tâm nhân vật, phát 
hiện và khẳng định nhân phẩm, bản chất lương thiện của 
họ, ngay cả khi họ bị cướp mắt hình hài, nhân phẩm. 

+ Trong Vợ chông A Phủ của Tô Hoài: 

++ Kế về tội ác của cha con thống lí Pá Tra đối với 
Mi và A Phủ, Tô Hoài tố cáo sự tàn bạo của giai cấp 
thống trị ở miền núi đối với những con người nghèo khỏ. 

++ Kế về thân phận nô lệ, bị áp bức, chà đạp đến cùng 
cực của MỊ và A Phủ, nhà văn bày tò niềm thương cảm 
sâu sắc với những khổ đau và bất hạnh của họ. 

++ Nhà văn đi sâu, tìm hiểu, khám phá, trân trọng 
những khát vọng và sức sống tiềm tàng trong Mị và A 
Phủ. Đó là sự ngợi ca phẩm chất tốt đẹp trong con người 
lao động. 

++ Nhà văn đồng tình với tinh thần đấu tranh của Mị 
và A Phủ và tin tưởng về một hướng đi tốt đẹp đành cho 
nhân vật của mình. 

- Điểm gặp gỡ giữa hai tác phẩm: 

+ Cả Nam Cao và Tô Hoài đều có chung điểm nhìn. 
Đó là họ đã nhìn thấy nỗi đau của con người bị áp bức, 
bị bóc lột, bị chà đạp, bị lăng nhục. Đó là những người 
nông đân nghèo khô dưới chế độ cũ. 

++ Nam Cao là đại diện xuất sắc của trào lưu hiện 
thực phê phán. Ông luôn tâm niệm “đứng trong lao khổ 
để nhìn về phía lao khể” cho nên những nhân vật của ông 
hiện lên rõ nhất từ những cảm thông, đồng cảm. Trước 
đây có nhiều ngộ nhận cho rằng, NaØi Cao đã bôi nhọ 
danh dự người nông dân khi xây dựng họ đua hình trợng 
Chí Phèo và Thị Nở. Bởi một người thì xâu đến ma chẻ, 
quỷ hờn còn kẻ kia thì mang dáng bình của mnột con quỷ 
đữ. Có thế thấy, nhận xét đó là vội vàng, chủ quan bởi 
ngọn nguồn của sự tha hóa này đã chỉ ra rằng, những 
người nông dân như Chí Phèo vốn có bản tính hiển lành, 
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lương thiện chỉ vì hiện thực quá tủi cực, tối tăm, mà họ 
lại là nạn nhân của xã hội, trở thành những con người tha 
hóa và tuyệt vọng như Chí. Trong câu chuyện này, Nam 
Cao đã tái hiện trọn vẹn cuộc đời Chí Phèo đề đồng cảm 
và thấu hiểu cho những bì kịch mà Chí Phèo phải trải 
qua. Hắn bước vào tác phẩm từ cái lò gạch cũ với bản 
tính hiền lành, lương thiện nhưng nhà tù thực dân và tầng 
lớp thông trị phong kiến đã cướp đi tất cả. Xót xa nhất là 
chúng đã cướp đi giá trị con người hắn ở cả thân hình và 
nhân tính. Cuộc đời hắn chỉ là số 0 tròn trĩnh. Từ một 
anh canh điền lương thiện, Chí biển thành một kẻ lưu 
manh, con quỷ đữ của làng Vũ Đại. Không những (hế, 
nhân tính của hắn cũng bị tha hóa, Chí trở thành quỷ dữ: 
“đạp đỗ biết bao cảnh yên vui, làm chảy máu và nước 
mắt của biết bao người dân lương thiện”. Và cứ thế, Chí 
Phèo dẫn thân vào con đường tha hóa, từng bước một, 
hắn bị khước từ quyền làm người với những vết sẹp dày 
lên theo năm tháng với nghề rạch mặt ăn vạ và trở thành 
tay sai cho Bá Kiến — công cụ đòi nợ thuê. 

++ Sự xuất thiện của Thị Nở và tấm lòng yêu thương, 
trân trọng của nhà văn nhất là sau cái đêm chung chạ với 
Thị đã khiến Chí thức tinh, khát khao hoàn lương, khát 
khao “làm hòa với mọi người”. Nhưng trong xã hội còn 
'đây rẫy những bất công và định kiến thì ước mơ đó của 
Chí mãi mãi bị vùi dập và lãng quên đẻ rồi cuối cùng Chí 
Phèo phải chết tức tưởi trên ngưỡng cửa trở về của mình. 
Câu hỏi kết lại tác phẩm “Ai cho tao lương thiện” mãi là 
niềm day đứt của Chí, của Nam Cao, của chúng ta về nỗi 
đau thân phận con người. 

++ Miêu tả Thị Nở như sự trêu đùa của tạo hóa: xấu, 
nghèo, dở hơi và dòng giống mả hủi, Nam Cao đã thể 
hiện niềm cảm thông sâu sắc đối với những mảnh bất 
hạnh, thiếu nhan sắc và chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng 
đẳng sau hình hài vốn dĩ xấu xí của Thị Nở là những trớc 
mơ và bản chất con người. Thị biết mơ hạnh phúc gia 
đình hay chính hạnh phúc đã làm thay đối Thị từ một phụ 
nữ ngắn ngơ đề giờ đây Thị biết ngượng ngùng khi nghĩ 
về hai từ “chồng vợ”. Rõ ràng đây là một con người hoàn 
chỉnh cho dù tạo hóa không cho Thị những tài sản mà 
đáng lẽ một người phụ nữ đáng được hưởng nhưng bù 
lại vẻ đẹp tâm hồn đã trở thành cứu cánh cho Thị. Chứng 
ta không chỉ đồng cảm mà còn rất trân trọng Thị Nở như 
một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa nhân đạo trong 
ngòi bút của Nam Cao. 

+t Ở Vợ chông A Phủ, Tô Hoài lại dành tình yêu 
thương, sự đồng cảm sâu sắc với số phận những người 
lao động nghèo ở miền núi như Mi và A Phú. Toàn bộ 
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câu chuyện là cuộc đời của Mị và A Phủ được gọi tên ở 
Hồng Ngài. Họ là những đại điện tiêu biểu cho vẻ đẹp 
của con người miễn núi song cũng là nạn nhân tiêu biểu 
trong bàn tay thống trị dã man của bọn chúa đất. 

++ Với Mị vốn là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, yêu 
đời và nhiều khát khao. Mị có ý thức về mình, về lòng 
hiếu thảo nhưng vì món nợ truyền kiếp của cha mẹ mà 
cô phải chấp nhận trở thành con dâu gạt nợ cho nhà thống 
lí. Và khi về làm dâu nhà thống lí một lần nữa cuộc đời 
cô bị đày đọa trong nỗi cay cực đến khốn cùng. MỊ phải 
lao động vất vả quanh năm suốt tháng đầy khổ nhục “hơn 
trâu hơn ngựa”, phải chịu những trận đòn dã man của À 
Sử, thậm chí hắn còn vô tâm trói đứng cô vào cột trong 
những đêm tình mùa xuân. Tất cả những điều đó cộng 
với sự thống trị của thần quyền đã làm cho Mị tê liệt về 
ý thức sống, cô sống như một công cụ lao động biết nói, 
dần dần Mị chấp nhận số phận nô lệ trong nhà Pá Tra 
“lầm lũi như một con rùa nuôi trong xó cửa” và chỉ còn 
biết “chờ ngày chết rũ xương ở đây thôi”. 

++ Nhà văn cũng đau đớn trước số phận của A Phủ 
bị đánh đập trong một buổi xử kiện bắt công mà cả người 
đi kiện lẫn người xử kiện đều là gia đình nhà thống lí. A 
Phủ cũng giống như MỊ, từ cuộc đời của một chàng trai 
tự đo, bản lĩnh, anh không chốn khỏi vòng quay khắc 
nghiệt của số phận. A Phủ phải làm người ở gạt nợ trong 
nhà thống lí Pá Tra và mang thân phận của kẻ tôi đòi. 
Khi tái hiện những điều này, Tô Hoài thể hiện tắm lòng 
xót thương đến tột cùng với những cảnh đời lầm lũi, 
khốn khổ của người nông dân ở vùng cao Hồng Ngài. 

+ Thương xót trước số phận chịu nhiều bi kịch của 
người nông dân, Nam Cao và Tô Hoài đã cùng nhau cất 
lên tiếng nói tố cáo, lên án những thế lực bạo tàn gây đau 
khổ cho con người: 

++ Không chỉ dừng lại ở những thấu hiểu, cảm thông 
mà ngòi bút nhân đạo của Nam Cao còn bênh vực cho 
người nông dân, đấu tranh với tầng lớp thống trị phong 
kiến và các hủ tục xã hội vì những người như Thị Nở, 
Chí Phẻo là nạn nhân của xã hội đương thời mà Chí Phèo 
là tiêu biểu nhất. Nhân vật này bị cướp đi phần người ở 
phân thân hình của mình vì nhà tù thực dân, bị bàn tay 
thống trị phong kiến cướp đi phần ngưỡi trong nhân tính 
và cuối cùng là nhữnế định kiến xã hội, hủ tục phong 
kiến đã chặn đứng con đứờng hoàn lương của Chí, Vì 
vậy, ngòi bút của Nam Cao lên tiếng đầu tranh gay gắt 
với những thế lực hủy điệt quyên người cơ bản của con 


` 


người. 
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++ Trong Vợ chồng A Phú, Tô Hoài lên án giai cấp 
thống trị, bọn chúa. đất miễn núi mà tiêu biểu là cha con 
thống lí Pá Tra. Chúng bóc lột người lao động bằng cách 
cho vay nặng lãi và lợi dụng sức lao động của con người. 
Mị làm con dâu gạt nợ cho nhà thống lí và A Phủ cũng 
chịu chung số phận đó: người ở gạt nợ. Chính sự bạo tàn 
của thống trị, mà bọn chúa đất đã hủy diệt đi ý thức về 
tự đo của người nông dân. MỊ từng là một cô gái khát 
khao yêu đời trở thành lầm lũi, mất mọi ý thức về thời 
gian. Còn A Phú trước khí về nhà thống lí là một chàng 
trai tự do gan dạ nhưng dưới sự thống trị bằng cường 
quyền và thần quyên, anh trở nên cam chịu và chấp nhận 
số phận nô lệ trong nhà thống lí. 

+ Bằng tấm lòng nhân đạo cao cả, bằng tình yêu 
thương dành cho những số phận nhỏ nhoi, Tô Hoài và 
Nam Cao đã khám phá, trân trọng và nâng niu những vẻ 
đẹp và khát vọng thầm kín của người nông dân. Đồng 
thời cả hai nhà văn cũng đồng tình với ước mơ, nguyện 
vọng chính đáng của con người, khát khao đổi thay số 
phận của họ. 

++ Ở Chí Phèo, Nam Cao phát hiện bên trong sâu 
thăm con quỷ đữ ấy là anh Chí hiển lành, lương thiện. 
Hắn hiển như đất, có lòng tự trọng, biết “nhục hơn là 
thích” khi bị bà Ba bắt bóp chân “mà cứ bóp lên trên”. 
Cuộc gặp gỡ với Thị Nở đã làm đổi thay nhận thức và số 
phân của Chí Phèo. Khi được yêu thương, chăm sóc, 
phần Người còn sót lại trong con người Chí đã được 
đánh thức. Chí tỉnh táo để nhận ra đã sang đến dốc bên 
kia của cuộc đời mà hắn vẫn bơ vơ, hắn nghĩ về tương 
lai già, đói, và cô độc của mình mà hắn sợ. Hắn nhận ra 
hương sắc và âm thanh của cuộc sống “tiếng chim hót 
ngoài kia vui vẻ quá, tiếng gõ mái thuyền đuổi cá, tiếng 
của mấy bà đi chợ vẻ” đề rồi giác mơ thời trai trẻ lại sống 
đậy, Chí đã từng có ước mơ về cuộc sống gia đình 
“chồng cuốc mướn cày thuê, vợ ở nhà đệt vải...”. Chí 
biết xúc động khi thấy Thị Nở chăm sóc cho mình mà 
bát cháo hành kia như là hiện thân của một câu chuyện 
cổ tích. Nó mộc mạc, bình đị nhưng cũng kì diệu biết 
bao, nó làm thức tỉnh phần Người bị khuất nắp bấy lâu 
trong dáng hình của một con quỷ đữ, làm cho Chí có khát 
khao về cuộc sống. Chí muốn được yêu thương, làm 
nững với Thị Nở như với mẹ và điêu quan trọng hơn là 
hắn nhận ra hắn có thể làm hòa với mọi người và khát 
khao sống lương thiện. Như vậy, tình thương có giá trị 
thật thiêng Hêng, nó đã cứu rối và thức tỉnh Chí Phèo, 
đánh đỗ bức bình phong vô hình của quyền lực và chiến 
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thắng mọi bạo tàn của nhà tù thực dân và bàn tay tàn độc 
của Bá Kiến. 

+t Vợ chông A Phủ không chỉ là câu chuyện đơn 
thuần về số phận, cuộc đời người Mèo ở Tây Bắc mà 
thông qua đó Tô Hoài còn lên tiếng ngợi ca, trân trọng 
những vẻ đẹp rất thiêng liêng trong tâm hồn họ: Mị và ÀA 
Phủ. 

+++ Cuộc đời cô con dâu gạt nợ mang tên MỊ là 
chồng chất những bắt hạnh, những cay cực và khổ đau. 
Cô phải mang thân mình đề đánh đổi món nợ truyền kiếp 
của cha mẹ, phái sống tủi nhục như thân trâu ngựa trong 
nhà thống lí Pá Tra nhưng bên trong tâm hôn cô.vẫn toát 
lên vẻ đẹp rất đáng được đề cao. Đó là một tâm hẳn trẻ 
trung, yêu đời và khao khát tự do. Mi xinh đẹp lại thôi 
sáo hay, có biết bao nhiêu người mê ngày đêm thôi sáo 
đi theo Mị. Trong tâm hồn ấy còn là một sức sông tiềm 
tàng, mãnh liệt. Đã bao mủa xuân trôi qua, bao lần Mị 
lên nương phá rẫy, đù làm bắt cứ việc gì cô cũng cúi mặt, 
mặt buồn rười rượi. Tưởng rằng, sức sống của cô sẽ cạn 
kiệt đi theo năm tháng nhưng mùa xuân ở Hồng Ngài 
năm đó với những bông bí đỏ, những chiếc váy hoa xòe 
và tiếng sáo gọi bạn đã làm thức tỉnh ý thức sống trong 
con người Mị. Quá khứ ùa về, sức sống bùng lên mãnh 
liệt, Mị nhận thấy mình vẫn còn trẻ, cô muốn đi chơi và 
sống theo tiếng gọi nơi con tứm chứa chan tình yêu của 
mình. Chính từ giây phút ý thức trở lại đó, M‡ đã vượt 
qua mọi nỗi sợ hãi, đồng cảm với những số phận khốn 
cùng như mình, cởi trói cho A Phủ để giải thoát cho anh 
ta và cũng là giải thoát cho chính MỊ. 

+++ Còn A Phủ lại là vẻ đẹp của sự bản lĩnh, gan đạ. 
Dù xuất phát là một đứa trẻ mô côi nhưng lớn lên A Phủ 
sống rất phóng khoáng, yêu đời, ham thích tự đo và 
không chịu luồn cúi trước quyền lực. 

+++ Cho dù vòng quay số phận khác nhau nhưng cả 
trái tim Mị và A Phú cùng chung nhịp đập khi họ cùng 
có khát vọng được giải phóng. Những trgày tủi cực trong 
nhà thông lí, họ mang thân phận nô lệ, sợ con ma nhà Pá 
Tra đã “nhận mặt mình”. Tưởng chừng họ đã đầu hàng 
trước số phận nhưng khi ranh giới giữa sự sống và cái 
chết còn rất mong manh thì bản năng sống trong họ trỗi 
dậy mạnh mẽ. Vượt qua nỗi sợ hãi, hợ €ùng nhaứ bỏ trồn 
khỏi Hồng Ngài. Đó là ước mơ được giải phóng, đề rồi 
xuống Phiềng Sa họ trở thành vợ chồng và tham gia cách 
mạng. 

- Sự khác biệt: 

+ Ở Cjhí Phèo, Nam Cao nhìn những người nông dân 
như Chí Phèo, Thị Nở là những nạn nhân, sản phẩm của 
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hoàn cảnh xã hội thực đân phong kiến. Mặc dù đồng cảm 
và khát khao thay đổi số phận cho những người nông dân 
khốn cùng, những con người dưới đáy xã hội, bị bóc lột, 
chịu nhiều bất công nhưng cuối cùng tác giả cũng đành 
bất lực. Kết thúc tác phẩm là sự chấm dứt đột ngột của 
mối tình Chí — Thị, là cái chết đau đớn của Chí Phèo 
trong tuyệt vọng, là sự quản quanh, bế tắc trong hành 
trình đối thay số phận người nông dân của nhà văn. 

+ Ö Pợ chông A Phú, Tô Hoài nhìn người lao động 
miền núi Tây Bắc không phải là nạn nhân của hoàn cảnh 
mà là những người có khả năng cải tạo hoàn cảnh. Đồng 
tình với khát vọng đổi thay số phận của họ, quan trọng 
hơn, Tô Hoài đã chỉ ra con đường tất yếu họ cần phải đi 
và khăng định khả năng giác ngộ cách mạng của họ, tin 
vào khả năng tự giải phóng của họ. Mị và A Phủ đã cùng 
giải thoát cho nhau, cùng tới Phiềng Sa trở thành du kích. 

- Thông qua việc phân tích hai tác phẩm trên, ta thấy 
giá trị nhân đạo trước và sau năm 1945 vừa thống nhất 
vừa có những điểm riêng biệt. 

+ Điểm chung: 

++ Đẳng cảm, chia sẻ với những số phận bắt hạnh với 
những số phận chịu nhiều bất hạnh, khổ cực. 

++ Tố cáo, lên án những thế lực bạo tàn gây đau khổ 
cho con người. 

++ Trân trọng, ca ngợi vẻ đẹp,những ước mơ trong 
sáng giản dị của con người. 

+ Điểm khác biệt: 

+t Văn học 1930 -1945 coi con người là nạn nhân 
của hoàn cảnh, nhà văn khao khát đổi thay số phận con 
người nhưng bất lực (Mở đầu và kết thúc Cøí Phèo là 
hình ảnh cái lò gạch cũ: vòng quân quanh, bế tắc). 
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+ Văn học 1945 —- 1975: đề cao vai trò của con 
người, (in vào con người có khả năng cải tạo hiện thực 
và thay đổi số phận của mình bằng con đường đấu tranh 
cách mạng. 

+ Lí giải nguyên nhân của sự khác biệt: 

++ Các nhà văn giai đoạn 1930- 1945 (chủ yếu là các 
nhà văn hiện thực phê phán) mang ý thức hệ tư sản, tiểu 
tư sản, hầu hết chưa tham gia cách mạng nên mới chỉ 
nhìn thấy tác động một chiều của hoàn cảnh đối với con 
người, nhìn con người và hiện thực khách quan có phần 
bỉ quan, bế tắc. 

++ Do hạn chế khách quan từ hoàn cảnh lịch sử. 

++ Các nhà văn giai đoạn 1945-1975, họ đều là 
những người chiến sĩ cách mạng, họ trực tiếp tham gia 
chiến đầu và phục vụ chiến đấu, giác ngộ và thắm nhuần 
cao độ lí tưởng cộng sản nên có tỉnh thân lạc quan, thấu 
suốt tương lai. 

c. Kết luận 

- Cảm hứng nhân đạo là nguồn mạch xuyên suốt tiến 
trình văn học Việt Nam. Tuy có những điểm gặp gỡ 
nhưng ở mỗi thời kì do sự chỉ phối từ hoàn cảnh khách 
quan và các nhân tổ chủ quan khác nên tổn tại những đặc 
điểm riêng. 

- Nhưng chính sự giống nhau và khác nhau đó ở các 
giai đoạn văn học tạo nên sự phong phú, đa dạng cho nền 
văn học Việt Nam cả trên bình diện nội dung và tư tưởng. 
Và Chí Phèo của Nam Cao và Vợ chẳng A Phủ của Tô 
Hoài là minh chứng sinh động cho sự đa dạng đó. Với 
mạch nguồn nhân đạo vững chắc, Nam Cao và Tô Hoài 
cùng với tác phẩm của hai ông sẽ có sức sống lâu bền 
trong lòng bạn đọc. 
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ĐỀ SỐ 9 


Phần I. Đọc hiểu (3 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 

Dạo này, dường như ngày càng có nhiều người, nhất là lớp trẻ, khi nói và viết tiếng Việt thường 
chen tiếng nước ngoài, chủ yếu là tiếng Anh. Hỗi nước ta còn thuộc Pháp, thói quen dùng chen tiếng Pháp 
cũng đã khả phô biến và được gọi là nói “tiếng lai”. | 

Phải nhận rằng, trong sự phát triển mau lẹ của khoa học và công nghệ, nhất là của tin học và công 
nghệ thông tín, nhiều thuật ngữ mới ra đời, mà do chưa kịp có từ tương ứng trong tiếng Việt, nên buộc phải 
dùng thuật ngữ bằng tiếng nước ngoài khi nói cũng như khi VÍẾI. 

Mới điều pH nói là, KHI có nhiều DEHSSE cứ thích nói ¡ bằng tiếng A m mộ từ hoàn toàn có thể 

(Theo Trần Đức Ngiyên — Trần Việt Eiigoii, Câu chuyện tiếng lai, 
bảo điện tử W7efndmnei ngày 03/03/2007) 

Câu 1: Đoạn trích trên nhắc tới hiện tượng nào đang xảy ra trong xã hội? 

Câu 2: Phân tích cấu tạo ngữ pháp của câu văn sau: Phải nhận rằng, trong sựphát triển mau lẹ của khoa 
học và công nghệ, nhất là của tin học và công nghệ thông tim, nhiều thuật ngữ mới ra đời, mà do chưa kịp 
có từ tương Ứng fFong tiếng Việt, nên buộc phải dùng thuật ngữ bằng tiếng nước ngoài khi nói cũng như 
khi viết. Câu văn vừa phân tích là câu đơn, câu ghép hay câu phức? 

Câu 3: Chỉ ra và phân tích tác dụng của các phép liên kết trong đoạn trích trên? 

Câu 4: Trong khoảng 5 - 7 dòng, thể hiện suy nghĩ của anh (chị) về vai trò của giới trẻ trong việc gìn 
giữ sự trong sáng của tiếng Việt. 


Phần II. Làm văn (7 điểm) 
Câu 1 (2 điểm): Trong bộ phim Tiree }4ofs (Ba chàng ngốc), câu nói cuối phim đọng lại một cách sâu sắc 
trong lòng mỗi khán giả đó là: Ởl⁄ấy (heo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuối bạn 
Anh (chị) biểu thế nào về câu nói trên? Viết một đoạn văn khoảng 200 từ, bàn về vấn đề theo đuổi đam 
mê là cách tốt nhất để đi đến thành công. 
Câu 2 (5 điển): 
Cảm nhận của anh/chị về nét riêng của hai hồn thơ Nguyễn Bính và Xuân Quỳnh qua việc diễn tả nỗi 
nhớ trong tình yêu ở hai đoạn thơ sau: 
Thôn Đoài ngôi nhớ thôn Đông, 
Một người chím nhớ mười mong một người. 
Gió mưa là bệnh của giời, 
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng? 
(Tương tư, Nguyễn Bính, Ngữ văn 11, Tập 2, NXB Giáo dục , 2008, tr.55) 
Con sóng dưới lòng sâu 
Con sóng trên mặt nước 
Ôi con sóng nhớ bờ 
Ngày đêm không ngủ được 
Lòng em nhớ đến anh 
Cả trong mơ còn thức. 
(Sóng, Xuân Quỳnh, Ngữ văn 12, Tập 1, NXB Giáo dục, 2008, tr.123) 
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GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CĐ) 


Phần L Đọc — hiểu (3 điểm) 

Câu 1: Đoạn trích trên đang nói về một hiện tượng 
phố biến trong xã hội ngày nay: hiện tượng nói tiếng 
bồi/nói nhiều từ nước ngoài chen vào cuộc trò chuyện 
bảng tiếng mẹ đẻ một cách không cần thiết. 


Câu 2: 

- Phân tích cầu trúc ngữ pháp: 
Trạng ngữ: rong sự phát triển mau lẹ của khoa học và 
công nghệ 
Thành phân phụ chú: nát là của tin học và công nghệ 
thông tin 
Chủ ngữ I: nhiều thuật ngữ mới 
VỊ ngũ 2: ra đời 
Chủ ngữ 2: khuyết thiểu (có thể là từ chứng 12) 
Vị ngữ 2: chưa kịp có từ tương ứng trong tiếng Việt 
Chủ ngữ 3: khuyết thiếu (có thể là từ chứng ¡a) 
Vị ngữ 3: buộc phải dùng thuật ngữ bằng tiếng nước 
ngoài khi nói cũng như khi viễt 

- Câu trên thuộc kiều câu ghép. 


Câu 3: Các phép liên kết trong đoạn trích trên: 
- Phép điệp: riêng, tiếng Việt, tiếng Anh, nói. 
- Phép liên tưởng: fiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, 
thuật ngữ, nói, viết... _ 
- Phép nối: Phải nhận rằng, Song. 


Câu 4: Học sinh tự triển khai theo suy nghĩ cá nhân, 
có thể tham khảo một số gỢI ý sau: 

- Giới trẻ là những người nhạy bén nhất với những 
cái mới, đễ tiếp thu những thứ cách tân, mới lạ. Tuy 
nhiên, điều đó không có nghĩa, đối với tiếng nói mẹ đẻ, 
giới trẻ được tùy ý sáng tạo, bóp méo. Mỗi người trẻ 
cần phải trang bị cho mình ý thức, sự trân trọng và hiểu 
biết vốn từ của nước ta. | 

- Mỗi người trẻ cần cố gắng tận dụng vốn từ phong 
phú của dân tộc, viết đúng chính âm, chính tä đồng 
thời, cũng cần làm giàu tiếng Việt bằng cách cập nhật 
những từ ngữ mới của ngôn ngữ nước ngoài mà tiếng 
Việt chưa có từ tương đương. 


Phân II. Làm văn (7 điễm) 
Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đứng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,.... 
Yêu cầu về nội đung: 


- Giải thích: Vai trò của đam mê, khát vọng và ý 
thức thực hiện những đam mê và khát vọng đó là cách 
hiệu quả nhất đề mỗi người đi đến thành công. Việc tìm 
đến thành công không có phương hướng, mục đích và 
những kế hoạch cụ thể thì sẽ không thể đạt được hiệu 
quả, muốn có được thành công thì con người không 
quá bận tâm, không quá lo lắng một cách mù quảng mà 
hơn cả là sự theo đuổi đam mê, theo đuổi ước mơ và 
dân dẫn thực hiện những kế hoạch đề ra. 

- Phân tích, bình luận ý kiến 

+ Tại sao thành công thường không đến với những 
ai theo đuôi đam mẽ? 

++ Mỗi người đều mang trong mình những định 
hướng, những đam mê trong cuộc đời mình. Những 
đam mê tạo cho họ động lực làm mọi thứ, động lực 
vượt qua những khó khăn trở ngại trong cuộc sống, 
trong mọi công việc đề giải quyết chúng một cách dễ 
đàng. Những người này sống vì đam mê của họ, những 
thành công họ đạt được sẽ rất đáng giá. 

++ Những người không đến với thành công bằng 
niềm đam mê thường tìm đến thành công như một cuộc 
đưa, họ mong muốn có được thành công một cách 
nhanh chóng và tiến đến nó một cách vội vàng. Họ 
không có kế hoạch và sự thực hiện những kế hoạch đó 
nên con đường đến thành công của họ thường không 
có định hướng. 

+ Để theo đuôi đam mê của mình, con người cần 
chuẩn bị những hành trang gì? 

++ Mỗi người đều có đam mê nhưng vấn đề gìn giữ 
đam mê và thực hiện đam mê đó mới là điều quan 
trọng. Những người có đam mê trong cuộc sống sẽ có 
những động lực rất lớn trong việc tìm đến thành công 
của họ. Niềm đam mề sẽ tạo cho mỗi con người định 
hướng đúng đắn về tương lai của họ, về những điều mà 
họ mong muốn làm được trong tương lai. 

++ Đề giữ vững và thực hiện đam mê, con người 
cần không bán rộn tìm liếm thành công mà bỏ qua 
những giá trị cuộc sống dù là đơn giản nhất, điều này 
có nghĩa là họ tiến đến thành công một cách chậm rãi, 
có kế hoạch cụ thể, rõ ràng. Điều này đem đến việc mỗi 
người sẽ từng bước đến với thãnh công. Thành công 
đến với họ một cách tự thiên bởi họ đã chuẩn bị sẵn 
sàng từng bước qua từng kế hoạch. 

- Bài học nhận thức và hành động: Con người luôn 
phải ý thức được, việc theo đuổi đam mế của mình để 
hướng đến một thành công trong cuộc sống, không đề 
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thành công định hướng mà quên đi đam mê của bản 
thân. 


Câu 2 ($ điểm): 

1. Mở bài: 

- Tình yêu là đề tài muôn thuở của thi ca . Nhiều nhà 
thơ nỗi tiếng đã viết về tình yêu với tất cá sự nồng nhiệt 
của một trái tìm tuôi trẻ . Ta bắt gặp một Xuân Diệu nồng 
nàn, đắm say và khát khao dâng hiến cho tình yêu, một 
Nguyễn Bính mơ màng tìm về tình yêu đồng nội, một 
Anh Thơ tha thiết nhưng thẹn thùng cái duyên con gái... 
hay một Xuân Quỳnh với một tình yêu vừa phong phú, 
phức tạp, vừa thiết tha sôi nỗi của một trái tim phụ nữ 
đang rạo rực, đang khao khát yêu đương. 

- Nguyễn Bính là nhà thơ lãng mạn trong phong trảo 
Thơ mới 1932 - 1945. Xuân Quỳnh là nữ nhà thơ tiêu 
biểu của thế hệ các nhà thơ chống Mỹ. Hai tác giả ở hai 
thời đại, nhưng có điểm gần gũi: đều là những nhà thơ 
viết rất hay về đề tài tình yêu. Hai tác phẩm Tương ứ 
của Nguyễn Bính và Sóng của Xuân Quỳnh, hai bài thơ 
trải ra những cung bậc đa dạng của nỗi nhớ, tiêu biểu là 
hai đoạn thơ: “...”. 

2. Thân bài: 

- Giới thiệu chung: 

+ Nguyễn Bính là một trong những nhà thơ tiêu biểu 
của phong trào Thơ mới (1932 — 1945). Giữa những 
giọng điệu mới lạ, thơ Nguyễn Bính vẫn giữ được âm 
hưởng gần gũi với ca đao dân ca, giản dị hồn nhiên mà 
ngọt ngảo, thắm thiết. Đoạn thơ trích trong bài thơ 
Tương tư nói lên tâm trạng khắc khoải chờ mong của 
một chàng trai đang yêu với tình yêu đơn phương không 
được đáp đền. Mối tương tư ấy được đặt vào khung cảnh 
nông thôn với đáng dấp một mối tình chân chất như trong 
ca dao và mang hương vị đồng quê mộc mạc... 

+ Xuân Quỳnh là nhà thơ nữ tiêu biểu của thơ ca Việt 
Nam hiện đại. Thơ của chị là tiếng nói nhân hậu, thủy 
- chung, giàu trực cảm và đa diết khát vọng hạnh phúc đời 
thường. Sóng là bài thơ được làm năm 1967 nhân chuyền 
đi thực tế ở biên Diêm Điện. Bài thơ sau đó được in trong 
tập Hoa đọc chiến hào. Sóng là bài thơ tiêu biêu nhất cho 
phong cách thơ tình yêu của Xuân Quỳnh. Đoạn thơ trích 
trong bài thơ Sóng là sự bồi hồi của trái tỉm người con 
gái đang yêu, là sự nhớ thương, thao thức của một tâm 
hồn nhiều nhung nhớ. 

- Đoạn thơ trong bài thơ Tương tr: 

+ Cũng như các nhà thơ lãng mạn cùng thời, Nguyễn 
Bính say mê với đề tài tình yêu, nhưng tình yêu trong thơ 
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Nguyễn Bính có một lối nói riêng. “Cái tôi” trong thơ 
Nguyễn Bính không nỗi lên mà tan hòa vào không gian 
đồng quê bằng biện pháp ân dụ, nhân hóa như trong ca 
đao. 

+ Đây là đoạn mở đầu của bài thơ, người con trai đa 
tình chân thành thú nhận nỗi tương tư đơn phương. Anh 
có mối quan hệ gắn bó sâu sắc với làng mạc quê hương. 
Từng lời, từng chữ, cách aói, lối nói mang đậm chất thơ 
ca dân gian: thôn Đoài, thôn Đông, một người, chín nhớ 
mười mong. Nói chuyện thôn Đoài nhớ thôn Đông là nói 
chuyện một người đang nhớ một người. Dùng lối diễn 
đạt ước lệ đề giãi bày niềm thương nỗi nhớ đâng đầy - 
giống như trong ca đao: 

++ Nhớ ai bôi hồi bắi hồi 

Như đứng đồng lửa như ngôi đồng rơm. 

++ Nhớ ai ra ngắn vào ngơ 

Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai, 

++ Nhện ơi nhện hỡi nhện chờ mối ai 

Sao ơi sao hỡi nhớ ai sao mở. 

Cái khác lạ ở Nguyễn Bính, vận dụng ca dao nhưng 
rất sáng tạo, nhà thơ đặt niềm thương nỗi nhớ ấy trong 
cầu trúc điêu lưyện của riêng mình: Ai người chín nhớ 
mười mong một người. Hai từ một người được đây ra hai 
điểm mút của câu thơ tạo sự xa cách, trống vắng, cô đơn 
và giữa hai đầu xa thẳm ấy là cả một trời thương nhớ: 
chín nhớ mười mong. Nỗi tương tư của người con trai 
được diễn tả thật da diết, mãnh liệt, vô biên tuyệt đích để 
cuối cùng trở thành bệnh tương tư. 

+ Từ nối nhớ ngưởi yêu luôn thường trực, cháy bỏng 
trong lòng, cái tôi trữ tình suy ngẫm, liên tưởng, nhận 
diện nỗi nhớ. Người ta thường nói nỗi nhớ là sự sống của 
tình yêu, còn Nguyễn Bính thì quy kết thành bệnh. Cái 
bệnh kinh niên sinh ra từ tâm lý con người, không ai nói 
mình yêu mà không nhớ, nhớ mà không yêu. Yêu là nhớ, 
đó là quy luật. Quy luật của lòng người cũng như quy 
luật của tự nhiên. Trời đất không thể không có gió mưa, 
sống không thể Không nhớ không thương một kẻ nào 
(Xuân Diệu). Một sự thừa nhận thành thật, ý vị khẳng 
định tính tất yếu của tự nhiên cũng như tâm lý con người. 

+ Đoạn thơ sử dụng các hình ảnh sóng đôi: Đóng — 
Đoài; gió — mưa; tôi — nàng... tô đậm khát vọng lứa đôi. 
Sử dụng thể thơ lục bát cũng với các hình thức diễn đạt, 
cách đùng địa danh quen thuộc của ca dao, dân ca khiến 
đoạn thơ có vẻ đẹp dung dị, duyên dáng dễ đi vào lòng 
người. Chất chân quê của hồn thơ Nguyễn Bính được 
biểu hiện rất tài tình, khiến đọc lên người ta cứ ngỡ ca 
dao chứ không phải thơ biện đại, và nhiều người mượn 
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nó để nói hộ lòng mình. Đó là tiếng tơ đồng điệu và được 
xem là những câu thơ bất hủ. 

- Đoạn thơ trong bài thơ Sóng: 

+ Hòa cùng những con sóng: sóng thơ, sóng lòng, ta 
tìm về cõi sâu kín của tâm hỗn thi sĩ và cũng là của muôn 
kiếp “má hồng”. Bài thơ Sóng ra đời khi những con sóng 
lòng dâng lên đữ dội, những con sóng nhớ thương, thao 
thức của một tâm hồn đang yêu. Cả bài thơ là những đợt 
sóng nối nhau vỗ vào tâm hồn người đọc. Sóng và nhân 
vật cm đan quyện vào nhau đề thì thầm những nỗi niềm, 
những tâm tư. Đây là một khổ thơ vô cùng đặc biệt bởi 
trong bài thơ chỉ tuy nó có sáu câu. Sáu câu thơ trải đài 
như nỗi thao thức, băn khoăn của tâm hẳn thi sĩ trong 
đêm. 

+ Hai câu thơ đầu với hình thức lặp cầu trúc quyện 
hòa cùng nghệ thuật đối “đưới lòng sâu — trên mặt nước ” 
tạo nên sự điệp trùng của những con sóng với nhiều dạng 
thức khác nhau. Có con sóng gầm gào trên mặt đại dương 
nhưng cũng có con sóng cuộn trào trong lòng biển cả. 
Con sóng ngầm còn mãnh liệt hơn cả con sóng trên rnặt 
nước. Cả hai kết hợp với nhau làm nên sự đa dạng của 
sóng biển. Sóng là em, em là sóng. Cũng như sóng kia, 
tâm hồn em cũng vô vàn những phức tạp khó hiềểu. Lúc 
lặng lẽ, êm đềm khi nồng nàn đữ dội, nhưng thế nào đi 
nữa, em vẫn mãi là em, vẫn mãi ôm trong lòng một nỗi 
nhớ thương không dứt. Cũng như sóng kia thôi, dủ dịu 
êm hay đữ đội thì sóng vẫn luôn nhớ bờ, và em vẫn luôn 
nhớ anh. 

+ Xuân Quỳnh vô cùng tỉnh tế khi mượn một hình 
tượng rất động đẻ diễn ta nỗi niềm của người phụ nữ khi 
yêu. Sóng muôn đời vẫn thể, có bao giờ thôi vỗ sóng, có 
khi nào chẳng côn cào, có khi nào thôi ngừng hành trình 
đến với bờ dù muôn vời cách trở. Sóng chẳng còn là sóng 
nếu tĩnh yên, lặng lẽ. Vì vậy mà sóng đã được Xuân 
_ Quỳnh diễn tả bằng một từ ngữ rất sáng tạo “không ngủ 
được”. Sóng là vậy, dù lặng yên dưới lòng biển hay đữ 
dội trên mặt đại dương thì ngàn đời vấn khát khao tìm về 
bến bờ tĩnh tại. Chưa đến được bờ thì nhớ thương, 
thương nhớ thì thao thức một nỗi niềm. Nên con sóng đã 
hành trinh vượt qua không gian bao la và thời gian xa 
thắm. Nó bất chấp cả thời gian “ngày đêm không ngủ 
được” đễ quyết tâm hướng vào bờ cho thỏa nỗi niềm 
mong nhớ. 

+ Và nếu sông nhớ bờ thì em nhớ anh. Đó âu cũng là 
quy luật của tình yêu. Xuân Quỳnh dùng chữ “lòng” rất 
tỉnh tế. Lòng là nơi sâu kín nhất của tâm hồn con npười. 
Nơi bí mật thắm sâu của tình yêu và nỗi nhớ. Khi Xuân 


Yotir dreams — Our rnission 


Quỳnh nói lòng em nhớ nghĩa là chị đã phơi bày tất cả 
gan ruột của mình để dốc hết yêu thươn g mà gửi về 
người mình yêu. Nỗi nhớ không chỉ có mặt trong thời 
gian được ý thức mà còn gắn với tiềm thức -- thời gian 
trong mơ. Vị ngọt ngào mê đắm của tình yêu lan tỏa 
trong cách nói nghịch lý “cđ rong mơ còn thức". Câu 
thơ “cả trong mơ còn thức” lóc lên điềm sáng của nghệ 
thuật. Nó làm đảo lộn nhịp sống, nỗi nhớ không chỉ làm 
lòng em “bối hồi bôi hồi, nhự đứng đồng lửa như ngôi 
trong than” mà nó còn làm cho em nhớ nhung, thao 
thức ngay cả trong giấc ngủ. Có thê nói, với câu thơ ấy, 
Xuân Quỳnh đã có thể được xem là thi sĩ tài năng bật 
nhất của thơ ca hiện đại Việt Nam. 

- Nét tương đồng và khác biệt của hai đoạn thơ: 

+ Nét tương đồng: 

++ Cùng đề tài về nỗi nhớ - một cảm xúc đặc trưng 
của tình yêu. Đó là nỗi nhớ của người đang yêu, người 
sống trọn vẹn trong không gian thương nhớ, vi nhớ mà 
cứ một mình tưởng tượng, một mình thao thức nghĩ suy, 
thậm chí người kia có biết, có hiểu, có thấu hay không 
còn chẳng rõ. 

++ Đều đặt nhân vật trữ tình trong mối quan hệ với 
không gian và thời gian để thể hiện trọn vẹn nỗi nhớ ở 
mức độ lắng sâu, da diết nhất: nỗi nhớ triển miên, đầy ắp 
trong tâm hôn, nỗi nhớ tràn ra khiến cả không gian xung 
quanh nhuốm màu nhung nhớ, nỗi nhớ trải ra, choán đây 
cả bề rộng lẫn bề sâu. 

++ Đầu thể hiện được tác động mạnh mẽ của nỗi nhớ 
đối với tâm hồn con người: chàng trai trong Tương /z bị 
nỗi nhớ đày vò; trong Sóng, nỗi nhớ chiếm trọn cả phần 
ý thức và vô thức bởi tình yêu đã làm chủ trái tim người 
con gái. 

+ Nét khác biệt: 

++ Chủ thê trữ tình: 

+++ Tương tr. thể hiện nỗi nhớ và gương mặt tình 
yêu của chàng trai nơi thôn quê dân dã: vừa e 

đè, kín đáo lại vừa sâu sắc, mãnh liệt, chân thành. 

+++ Sóng: là tình yêu, là sự thể hiện vẻ đẹp tâm hồn 
người con gái khi yêu. Trong quá trình biêu hiện gương 
mặt tình yêu, Xuân Quỳnh đã giãi bày nỗi nhớ vừa dạt 
đào, sôi nỗi, vừa đằm thắm, lắng sâu, đa diết, thường trực 
như những con sóng ngoài đại đương. 

++ Cách thức biểu hiện: 

+++ Tương tư. Nguyên Bính đã xây dựng hình tượng 
chàng trai nơi thôn đã với nỗi tương tử giăng mắc trong 
không gian, trải ra trong thời gian, vò xé trong tâm hồn. 
Nhà thơ đã dựng lên eä một thế giới thôn quê với thôn 
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Đoài, thôn Đông, ... trong không gian ấy, con người hiện 
lên như một kẻ đồng bệnh với giời đề nỗi tương tư mang 
tầm vóc vũ trụ. Nếu nỗi nhớ được giải tỏa thì hạnh phúc 


sẽ đến. Nhưng vì không được giải tỏa nên tâm trạng . 


chàng trai rơi vào nỗi dày vò làm nảy sinh bao trạng thái 
cảm xúc phức tạp xuyên suốt nỗi nhớ. 

+++ Sóng: Xuân Quỳnh xây dựng cặp hình tượng 
sóng — em vừa song hành, sóng đôi lại vừa hòa nhập, 
thống nhất. Nữ sĩ đã đi từ quy luật của tự nhiên để khẳng 
định quy luật của tâm hồn: sóng dưới lòng sâu là con 
sóng ngầm, sóng trên mặt nước là con sóng tự bộc lộ 
mình trọn vẹn. Song dù ở dạng nào, con sóng vẫn. đạt 
đào, vẫn nhớ bờ, cũng như em biểu hiện ra bên ngoài hay 
ẩn kín trong tâm tư thì cũng là nhớ đến anh — nghĩ về anh 
- hướng về anh, thậm chí cả trong mơ còn thức. Con sóng 
thức là con sóng ở dạng tỒn tại, nỗi nhớ anh và tình yêu 
với anh làm nên ý nghĩa tổn tại của em. Cái sâu sắc, 
mãnh liệt của nỗi nhớ cũng chính là độ sâu sắc, mãnh liệt 
của tình yêu. 

++ Nghệ thuật: 

+++ Tương tư: Chọn thể thơ lục bát với âm điệu đẳm 
thắm và kế thừa những hình thức biểu hiện quen thuộc 
của ca dao như ấn dụ, hoán dụ, phép điệp, đại từ... 
Nguyễn Bính đã tạo nên một hình tượng tương tư rất 
chân quê. Hình ảnh thơ giản dị, gần gũi góp phân tạo 
nên không gian nghệ thuật thôn đã. 

++t Sóng: Nhà thơ xây dựng cặp hình tượng sóng — 
em vừa song hành, sóng đôi lại vừa hòa nhập, thống nhất; 
đồng thời chọn thể thơ năm chữ với nhịp ngắn, liền mạch 
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đễ chuyển tải đòng cảm xúc dạt dào, âm điệu của khổ 
thơ là âm điệu của những con sóng lòng nhiều dư ba. 

- Đánh giả: 

+ Tương tư cho thầy hồn thơ Nguyễn Bính mang nét 
riêng, không lặp lại khi tìm về cội nguồn thơ ca dân gian 
để thể hiện nỗi nhớ trong tình yêu của chàng trai thôn 
quê. Đó là chất “quê mùa” đáng yêu của một nhà thơ 
mới. Đồng thời cũng là sự đóng góp làm nên tên tuổi của 
Nguyễn Bính trong phong trào Thơ mới 1932 — 1945, 

+ Sóng là bài thơ giàu giá trị nội dung và nghệ thuật. 
Thành công của bài thơ là nhờ vào thủ pháp nghệ thuật 
nhân hóa,.ẫn dụ,.so sánh, đối lập... nhất là thể-thơ.ngũ 
ngôn giàu nhịp điệu. Nhịp điệu của sóng, nhịp điệu của 
tâm hồn. Tất cả đã làm hiện lên vẻ đẹp rất Xuân Quỳnh 
giàu trắc ấn suy tư và khát vọng trong tình yêu. Đọc xong 
bài thơ “Sóng” ta càng ngưỡng mộ hơn những con người 
phụ nữ Việt Nam, những con người luôn thuỷ chung, 
luôn sống hết mình vì một tình yêu. Xuân Quỳnh xứng 
đáng là một nhà thơ nữ của tình yêu lứa đôi, chị đã làm 
phong phú hơn cho nền thơ ca nước nhà. 

3. Kết bài : 

- Tình yêu là tình cảm rất nhân văn của con người, 
nỗi nhớ là trạng thái cảm xúc đặc trưng, làm nên sắc thái 
của tình yêu đôi lứa. Thê hiện nỗi nhớ của tình yêu, các 
nhà thơ đã thể hiện được chất nhân văn, màu sắc văn hóa 
trong đời sống tâm hồn con người. 

- Những đóng góp, khám phá riêng của mỗi nhà thơ 
góp phần làm phong phú thêm mảng đề tài tình yêu trong 
thơ ca, khẳng định tài năng của mỗi nhà thơ và sức hấp 
đẫn lâu bền của mỗi tác phẩm. 


60 { Hãy dùng sách chính hãng để được hưởng đầy đủ các quyền lợi của độc giả 


Bộ đề tỉnh tuý õn thỉ THPT quốc gia môn Ngữ Văn Your dreams —- Qur mission 


ĐỀ SỐ 1O 

Phần ï. Đọc hiểu (3 điễm) 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cẩu: 

Đi lễ đầu năm là truyền thống lâu đời và trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống tâm linh của 
Người Việt Nam cứ mỗi độ Tết đến Xuân về. Phong tục này đã thấm nhuần vào sâu trong tâm trí của môi 
người dân, để rồi khi không khí Tết ùa về, mọi người lại chuẩn bị sắm sửa lễ quả, cùng gia đình bạn bè, 
người thân nô nức đến các nơi thờ phụng linh thiêng. 

Tục lệ đi đền, chùa, phú... đâu năm không chỉ thể hiện khát VỌng về một cuộc hạnh phúc, no ẩu mà 
đây còn là địp đề người dân Việt tìm về với cội nguôn dân tộc. Có lẽ trong từng nhịp thở của tiết Xuân, 
chúng ta lại cảm nhận được sự giao hòa của trời đất. Sự linh thiêng của những bức tượng Phật, mùi hương 
trâm lan tỏa, hương hoa ướt đâm mưa Xuân, mùi của đất mới hòa trong sắc mầu rực rỡ của đèn, hoa... tất 
cả quyện vào nhau tạo nên một không gian thanh tịnh, để lại trong lòng người sự thanh thản và bình yên. 
Sau một năm cô găng hết mình vì công việc, chìm trong những bộn bề lo toan của cuộc sống hàng ngày thì 
đây là thời khắc mọi người dân Việt được lắng lòng lại, một lòng hướng về nơi linh thiêng, cầu nguyện một 
cuộc sống sung túc đủ đầy hơn cho năm squ. 

(Phương Anh, Đi lễ đầu năm — Nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt, tạp chí Quê Hương, số 3/2015) 

Câu 1: Đoạn trích trên nhắc đến tục lệ đẹp nào của dân tộc Việt ta? 

Câu 2: Giá trị, ý nghĩa của tục lệ được tác giả miêu tả như thế nào? 

Câu 3: Phân tích câu trúc ngữ pháp của câu sau: Sự linh thiêng của những bức tượng Phật, mùi hương 
_trâm lan tỏa, hương hoa ướt đâm mưa Xuân, mùi của đất mới hòa trong sắc màu rực rỡ của đèn, hoa... tắt 
cả quyện vào nhau tạo nên một không gian thanh tịnh, để lại trong lòng người sự thanh thản và bình yên. 

Câu 4: Theo anh (chị), mỗi người dân cần có ý thức như thế nào trong việc lưu giữ, bảo tồn văn hóa 
Việt? 


Phân H. Làm văn (7 điểm) 
Câu 1 (2 điểm): 
Khi trời đẹp hãy chuẩn bị cho thời tiết xấu.(Thomas Fuller). 
Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ của anh (chị) về vai trò của sự chủ động, chuẩn bị 
trước những tình huỗng xấu của cuộc sống. 
Câu 2 (Š điểm):. Cùng tái hiện vẻ đẹp của những đoàn quân ra trận mỗi nhà thơ lại có cách khám phá 
thê hiện riêng. Trong bài 7y Tiến, Quang Dũng viết: 
“Tây Tiến đoàn bình không mọc tóc 
Quân xanh màu lá, dữ oai hùm 
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới 
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm ”. 
Trong Việt Bắc, Tố Hữu viết: 
“Những đường Việt Bắc của ta 
Đêm đêm râm rập như là đất rung 
Quán ải điệp điệp trùng trùng 
Ảnh sao đâu súng bạn cùng mũ nan”. 
Cảm nhận của anh/ chị về hai đoạn thơ trên. 
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GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


Phân I. Đọc — hiểu 
Câu 1: Đoạn trích nhắc đến tập tục đi lễ chùa đầu năm 
của dân tộc ta. 


Câu 2: Đoạn trích miêu tả tục lệ đi lễ đầu năm có Ỷ 
nghĩa vô cùng quan trọng đối với dân tộc ta như sau: 

- Phong tục nảy đã thâm nhuần vào tâm trí của người 
Việt 

- Thể hiện khát vọng về một cuộc sông hạnh phúc 

- Là thời điểm đề mỗi người lắng đọng tâm hồn sau 
một năm cô gắng hết mình vì công việc 


Câu 3: Câu văn được phân tích cầu trúc như sau: 

Thành phần phụ chú: Sự linh thiêng của những bức 
tượng Phật, mùi hương trầm lan toa, hương hoa ướt đâm 
mưa Xuân, mùi của đất mới hòa rong SẮC mrằu rực rỡ 
của đèn, hoa... 

Chủ ngữ: ¿át cả 

VỊ ngữ: quyện vào nhau tạo nên một không gian 
thanh tịnh, đề lại trong lòng người sự thanh thản và bình 
VỆH. 

Lưu ý cho điểm: Có thê chấp nhận đáp án cho rằng 
thành phần phụ chú là chủ ngữ của câu văn trên. 


Câu 4: Đối với câu hỏi này, học sinh trả lời theo ý 
hiểu của bản thân mình, dưới đây là một số gợi ý cơ bản: 

Mỗi người dân cần có ý thức bảo tổn văn hóa Việt 
như sau: 

- Gìn giữ những nét đẹp cỗ truyền 

- Hiểu được ý nghĩa của những hoạt động truyền 
thống của đân tộc để phát huy chúng một cách tích cực 
nhất | 

- Tuyên truyền, bảo vệ những giá trị văn hóa cổ 
truyền của đân tộc nếu nó có nguy cơ bị mai một. 


Phần H. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điển): 
Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu... 
Yêu cầu về nội dung: 

- Giải thích 

tGiäái thích từ ngữ: 

++ Thời tiết đẹp- Ý nói những hoàn cảnh thuận lợi, 
những điều kiện thuận lợi để thực hiện một công việc 
gì đó. 


++ Thời tiết xấu: Ý nói những hoàn cảnh khó khăn, 
bất lợi trước mắt có thể xảy ra. 

++ Hãy chuẩn bị: Thế hiện sự cần thiết của việc chủ - 
động trước bất cứ hoàn cảnh nào. 

+ Ý kiến khẳng định để đạt được một việc nào đó, 
con người phải có cái nhìn thấu suốt không chỉ hiện tại 
mà còn cả tương lai, hướng đến một lối sống biết chừng 
mực, không quá vui với kết quả trước mắt mà quên 
nghĩ đến tương lai có thể xảy ra những điều khó khăn... 
Cái nhìn thấu suốt đó hướng con người đến một lối 
sống biết chủ động trước hoàn cảnh, chuẩn bị. trước 
những giải pháp cho điều khó khăn có thể xảy ra. 

- Phân tích, bình luận ý kiến 

+ Sự chuẩn bị, lường trước những khó khăn, trở 
ngại của cuộc sống được thể hiện như thế nào? 

++ Một người biết chủ động lường trước những tình 
huống xấu có thể xảy ra là những người chuẩn bị những 
điều kiện, những cơ sở để đối phó với những điều 
không thê lường trước được. Họ không chủ quan trước 
những thuận lợi đã có từ trước mà luôn luôn đề phòng 
bằng những khả năng của mình. 

++ Dừ hiện tại có kết quả như thế nào đi chăng nữa, 
những người chủ động là những người suy nghĩ điều 
xảy ra ở hiện tại có thế không đúng với tương lai. 

+ Tại sao cần phải chủ động trước mọi tình huống 
của cuộc sống? 

++ Cuộc sống là thiên biến vạn hóa, không thể 
lường trước được điều gì có thê xây ra trong tương lai. 
Nếu chúng ta chủ quan, dựa vào kết quả của hiện tại 
mà không nghĩ đến việc tương lai có thể thay đổi thì 
sớm muộn gì cuộc sống cũng đưa ra những sự cố mà 
mỗi người không thể lường trước được. 

++ Để cuộc sống không gặp phải những tình huống 
khó khăn, bất trắc cần phải có sự chuẩn bị những điều 
kiện vật chất và tỉnh thần. 

++ Muốn nắm bắt những cơ hội trong cuộc sống và 
không bỏ lỡ những dịp quan trọng thì mỗi người cần 
tạo cho mình những cơ hội một cách chủ động trong 
tương lai. 

++ Dẫn chứng: Ađam Khoo, tác giấ cuốn sáếh 7ö¡ 
tài giỏi, bạn cũng thể nhờ đỗi mới phươñg pháp học 
tập mà từ một học sinh kém đã thành học sinh giỏi, là 
một trong những sinh viên xuất sắc của Singapore, trở 
thành triệu phú khi chỉ mới 26 tuôi. Đó là một biểu hiện 
cho sự chủ động, sự đối mới trên cơ sở những øì ý thức 
về thực tại học tập của mình để thay đổi trong tương 
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lai. Không ý lại vào những gì của hiện tại mà anh luôn 
luôn chủ động thay đổi đề tương lai được tốt đẹp hơn. 

+ Mở rộng, phản đề: Sự chuẩn bị và chủ động trước 
mọi hoàn cảnh, không quá lệ thuộc vào những điều xảy 
ra ở hiện tại mà quên việc chuẩn bị cho tương lai không 
có nghĩa là lúc nào cũng lo âu, suy tính đến những điều 
chưa xảy ra một cách không có căn cử. 

ˆ Bài học nhận thức và hành động 

+ Cuộc sống là những biến đổi xoay vần không 
ngừng, đó là lí do con người cần phải chủ động trong 
mọi việc đề ứng biến với mỗi biến động của cuộc sống. 
Tuy nhiên điều này không có nghĩa là con người quá 
lo lắng vào tương lai để kìm nén bản thân và phức tạp 
hóa cuộc sống của họ. 

+ Bài học nhận thức, hành động của bản thân 


Câu 2 (5 điểm): 
l. Mở bài | 
- Trong cuộc đời ai cũng có ít nhất một niềm thương 
nỗi nhớ. Có Íẽ vì thể mà nối nhớ đã trở thành đề tài quen 
thuộc được các nhà văn, nhà thơ ưu ái nói đến. Nếu như 
trong 74y Tiến, Quang Dũng nhớ da diết thiên nhiên và 
con người miền Tây thì đến với Việt Bắc, nhà thơ không 
chỉ nhớ về con người và thiên nhiên hùng vĩ thơ mộng, 
nhớ về những ngày tháng kháng chiến gian khổ, hào 
hùng mà hơn thế nữa là những dấu ấn tươi nguyên về 
những ngày chiến thắng. Trong rất nhiều nỗi nhớ đó nồi 
bật lên là những kí ức của Quang Dũng và Tố Hữu về 
hình ảnh những đoàn quân ra mặt trận. Và điều đó được 
thể hiện rỡ nhất qua hai đoạn thơ sau: 
“Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc 
Quân xanh màu lá, dữ oai hùm 
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới 
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm”. 
_ Và: 
“Những đường Việt Bắc của ta 
Đêm đêm râầm rập như là đất rung 
Quân đi điệp điệp trùng trùng 
Ảnh sao đâu súng bạn cùng mũ nan”. 
2. Thán bài 
- Khái quát về tác giả, tác phẩm: 
+ Tây Tin — Quang Dũng | 
++ Quang Dũng là một nghệ sĩ đa tài, ngoài viết văn, 
làm thơ, ông còn vẽ tranh, soạn nhạc. Và ở bất kì một 
lĩnh vực nào, Quang Dũng cũng để lại những dấu ấn đặc 
sắc cho nên nghệ thuật của chúng ta. Riêng ở lĩnh vực 
_thơ ca, ông không chỉ là thi sĩ mà còn là thi nhân, sống 
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hết mình cho thơ bằng cách tài hoa, lãng mạn. Những 
vẫn thơ của Quang Dũng có sức gợi rất sâu sắc với người 
đọc, nhất là thơ tình. 

++ 7ây Tiến được sáng tác năm 1948, in trong tập 
Mây đâu ô (1986), là tác phẩm tiêu biêu cho đời thơ của 
Quang Dũng, thể hiện sâu sắc phong cách nghệ thuật của 
nhà thơ. Tây Tiến là tên của một đơn vị bộ đội thành lập 
năm 1947, có nhiệm vụ phối hợp với bộ đội Lào để bảo 
vệ biên giới Việt — Lào và đánh tiêu hao sinh lực địch. 
Địa bàn hoạt động của người lính Tây Tiền rất rộng, đó 
là núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, dữ đội nhưng rất thơ mộng, 
trữ tình. Chiến sĩ Tây Tiến ra đi năm ấy phần đồng là 
thanh niên Hà Nội, là những học sinh, sinh viên trí thức 
như Quang Dũng. Họ chiến đấu trong hoàn cảnh khắc 
nghiệt, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn nhưng họ vẫn lạc 
quan, thẻ hiện được vẻ đẹp hào hùng, hào hoa của tuổi 
trẻ. Cuối năm 1948, Quang Dũng chuyển sang đơn vị 
khác. Rời xa đơn vị mang theo nỗi nhớ tha thiết, một 
ngày ở Phù Lưu Chanh, nhớ về đơn vị cũ của mình, tâm 
hỗn Quang Đũng đã rung lên và cứ thế nỗi nhớ về thiên 
nhiên và con người cứ trào ra và kết tỉnh lại thành 74 
Tiến. Thi phẩm bộc lộ nỗi nhớ sâu sắc của nhân vật trữ 
tình đối với miễn Tây Bắc và đoàn binh Tây Tiến, thông 
qua đó khắc họa chân dung người lính Tây Tiến bi tráng 
và hào hoa. 

+ Việt Bắc — Tô Hữu 

++ Tô Hữu là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt 
Nam. Mỗi thời kì lịch sử, Tố Hữu lại đẻ lại đấu ấn riêng 
mang đậm hồn thơ trữ tình chính trị,như: 7ờ Ấy, Việt 
Bắc, Gió lộng, Ra trận, Máu và hoa... [rong đó, Việt Bắc 
là đỉnh cao của thơ Tố Hữu nói riêng và thơ ca chống 
Pháp nói chung. Cảm xúc bao trùm bài thơ là hoài nệm 
về một địa danh lịch sử biết bao gắn bó nghĩa tình. Trong 
hoài niệm ấy, sâu đậm nhất là nỗi nhớ cảnh, nhớ người, 
nhớ về những năm tháng gian nan mà hào hùng. 

++ Việt Bắc là địa danh cách mạng gắn liền với cuộc 
kháng chiến chống Pháp của dân tộc Việt Nam (1945 — 
1954). Địa danh được thành lập vào năm 1946 do yêu 
cầu của kháng chiến, Đảng và Bác Hồ phải rời Thủ đô 
Hà Nội để hoạt động và củng cố lực lượng ở khu vực 
rừng núi phía Đông Bắc, gồm: Cao < Bắc - Lạng — Thái 
— Hà -— Tuyên. Từ đó ở đi, Việt Bắc được coi là thủ đô 
cách mạng và trong thơ €a nó được gọi là “thủ đô gió 
ngàn”. 

+-+-+ Tháng 7/ 1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết, 
cuộc kháng chiến chống Pháp của chúng ta đã thành 
công, thắng lợi, miễn Bắc hoàn toàn được giải phóng. 
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Đây là cơ sở quan trọng đề Đảng và cách mạng xây đựng 
chủ nghĩa xã hội, để củng cố và phát triển đất nước. 

+++ Tháng 10/ 1954, Đảng và Chính phủ đã dời chiến 
khu Việt Bắc đề về tiếp quản Thủ đô Hà Nội. Từ sự kiện 
lịch sử trọng đại này, Tổ Hữu đã viết lên bài thơ Việt Bắc 
đề ca ngợi tình cảm gắn bó quân dân sâu nặng giữa nhân 
dân và cách mạng. | 

- Phân tích đoạn thơ: “74yTiến đoàn binh không mọc 
tóc.... Đêm mơ Hà Nội dáng kiêu thơm ” 

+ Hai câu thơ đầu, Quang Dũng khắc họa vẻ đẹp bỉ 
tráng của người lính: 

Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc 

Quân xanh màu ld dữ odi hùm. 

++ “BL' là đau thương, “tráng” là hùng tráng, hào 
hùng. Bi tráng có nghĩa là trong gian khổ, đau thương 
vẫn -hào hùng, lẫm liệt. Đầu tiên đó là cái bi thương gợi 
lên từ ngoại hình ốm yếu, tiều tụy, đầu trọc, da đẻ xanh 
như màu lá. Đoàn quân trông thật khác lạ: “Tây Tiến 
đoàn binh không mọc tóc”. | 

++ Trong thủ pháp tả thực, tác giả dũng cảm đối diện 
với thực tại của chiến tranh. Đó là con đường hành quân 
- gian khổ, là những căn bệnh sốt rét rừng vì các anh sống 
ở nơi rừng sâu, nước độc làm cho người chiến binh Tây 
Tiến ốm yếu, bệnh tật, làm các anh xanh đa, rụng tóc. 
Bằng cái nhìn lãng mạn, sự tếu táo của lính tráng thì 
điểm yếu của họ trở thành nét đẹp riêng mang thương 
hiệu của người chiến binh Tây Tiến, đó là đoàn quân “Vệ 
trọc”. 

++ Bằng thử pháp nghệ thuật đảo ngữ, Quang Dũng 
đã nhắn mạnh riêng vào vẻ đẹp riêng của những người 
chiến binh. Đoàn binh Tây Tiến là những người khôn 
mọc tóc, là quân xanh màu lá. Cũng là hình ảnh người 
chiến binh bi bệnh tật làm rụng tóc, xanh da nhưng thông 
qua cách miêu tả của tác giả thì điều đó lại không trở nên 
đáng sợ bởi họ ở tư thế chủ động là không mọc tóc, xanh 
da để “dữ oai hùm”. 

++ Những cơn sốt rét rừng, những gian khổ mà người 
chiến binh phải vượt qua không chỉ xuất hiện trong thơ 
Quang Dũng mà còn đề lại dầu ấn đau thương trong thơ 
ca kháng chiến chống Pháp nói chung: 

Tôi với anh biết từng cơn ớn lạnh 

Sốt rươ người vừng trắn ẩẫm mô hôi. 

(Đồng chí - Chính Hữu) 

Hay 

Cuộc đời gió bụi pha xương máắu 

Đói rét bao lấn xé thịt da 

Khuôn mặt đã lên màu bệnh tật 
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Đâu côn tươi nữa những ngày hoại 

Lòng tôi xao xuyên tình thương xói 

Muốn viết bài thơ thấm lệ nhòa 

Tặng những anh tôi từng rỏ máu 

Đem thân xơ xúc giữ sơn hà. 

(Lên Cẩm Sơn — Thôi Hữu) 

++ Bên cạnh cái bỉ ta còn thấy cái hào hùng: thủ pháp 
nghệ thuật đối lập giữa ngoại hình ốm yếu và tâm hồn 
bên trong đã làm nên khí chất mạnh mê của người lính. 
“Không mọc tóc” là cách nói ngang tàng rất lính, hóm 
hinh vui đùa với khó khăn gian khổ của người lính. Mặt 
khác cái hào hùng còn hiện lên qua cách dùng từ Hán 
Việt “đoàn binh”. Chữ “đoàn bịnh” chứ không phải là 
đoàn quân đã gợi lên được sự mạnh mẽ, hùng dũng lạ 
thường, trong đó có dáng dấp của “Quân ởi điệp điệp 
trùng trùng” trong thơ Tố Hữu, của “Tam quân tì hỗ khí 
thôn ngưu” (Sức mạnh ba quân nuốt trôi trâu) trong thơ 
Phạm Ngũ Lão. Ba từ “dữ oai hùm” gợi lên dáng vẻ oai 
phong lẫm liệt, oai của chúa sơn lâm. Qua đó, ta thấy 
người lính Tây Tiến vẫn mạnh mẽ làm chủ tình hình, làm 
chủ núi rừng, chế ngự mọi khắc nghiệt xung quanh, đạp 
bằng mọi khó khăn gian khố. 

+ Hai câu thơ tiếp theo là vẻ đẹp của tâm hồn của 
những chàng trai Hà Nội lãng mạn, hào hoa: 

Mắt trừng gửi mộng qua biên giới 

Đêm mơ Hà Nội dáng kiểu thơm. 

++ “Mắt trừng” gợi nhiều liên tưởng: mắt trừng là 
mắt mở to nhìn thẳng về phía kẻ thù với chí khí mạnh 
mẽ, quyết liệt, thể sống chết với kẻ thù. Nhưng đôi mắt 
trừng ấy còn “gửi mộng qua biên giới” là đôi mắt chan 
chứa tình, đôi mắt thao thức nhớ về quê hương Hà Nội, 
vẻ một đáng kiều thơm trong mộng trong mơ. Với ý 
nghĩa đó ta thấy, người lính Tây Tiến không chỉ biết cầm 
súng cầm gươm theo tiếng gọi của non sông mà còn rất 
hào hoa, giữa bao nhiêu gian khỏ, thiếu thốn trái tim họ 
vẫn rung động, nhớ nhung về vé đẹp của Hà Nội: đó có 
thể là phố cũ, trường xưa, những con đường mùa thu 
thơm lừng hoa sữa hay chính xác hơn là nhớ về một đáng 
kiều thơm, bóng dáng của những người bạn gái Hà Nội 
yêu kiều, điễm lệ. Có một thời người ta đã phiến điện 
hiểu rằng câu thơ này mang mộng tiêu tư sản quấ nhiều 
làm giảm đi chất chiến đấu. Nhưng thời gian đã chứng 
mỉnh rằng đó là một vẻ đẹp của tắm lòng luôn hướng về 
Tổ quốc, hướng về Thủ đô. Người lính dẫu ở nơi biên 
cương hay viễn xứ xa xôi nhưng lòng lúc nào cũng 
hướng về Hà Nội, về quê hương. 
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++ Thơ ca kháng chiến chống pháp cũng đã khắc họa 
bao sương mặt nỗi nhớ như thế. Đó là nỗi nhớ ruộng 
đẳng “Ba năm rôi gửi lại mái lêu tranj/ kLuống cày đất 
đỏ/ Tiếng mõ đêm trường/ Ít nhiều người vợ trẻ / Mòn 
chân trên cối gạo canh khuya” (Hồng Nguyên). Đó là 
nỗi nhớ “giếng nước gốc đa nhớ người ra lính” (Chính 
Hữu). Mỗi gương mặt nối nhớ ấy là lính nông dân hay 
lính thành thị thì nỗi nhớ ấy cũng là nỗi nhớ của những 
tâm hồn luôn hướng về đất nước, Tổ quốc, quê hương. 

- Phân tích đoạn thơ: “Những đường Việt Bắc của 
ta... Ánh sao đầu súng bạn cùng mũ nan”. 

+ Nhà thơ đã tập trung thê hiện không khí hào hùng 
trong cuộc kháng chiến của quân ta. Theo dòng hôi 
tưởng, Tố Hữu đã đưa người đọc trở về khung cảnh chiến 
đấu ở Việt Bắc với không gian núi rừng rộng lớn, với 
những hoạt động tấp nập, những hình ảnh, âm thanh sôi 
nỗi, dồn dập làm náo nức lòng người. Ánh sáng cách 
mạng đã xua tan màn đêm, vẻ u ám, hiu hắt của núi rừng 
đồng thời khơi dậy sức sống mạnh mẽ của thiên nhiên và 
con người Việt Bắc. Đoạn thơ mang dáng vẻ của một 
khan sử thi hiện đại, tràn đầy âm hưởng anh hùng ca. 
Giọng điệu đìu đặt, du dương ở đoạn thơ trước đến đây 
đã chuyển thành giọng điệu dồn dập, răn rỏi và phân 
khích. 

+Trước hết đó là ấn tượng chân thực và sinh động về 
khung cảnh chiến khu Việt Bắc với khí thế tiến công hào 
hùng của đoàn quân: 

Những đường Việt Bắc của ta 

Đêm đêm râm rập như là đất rung. 

+t+ Câu thơ vang lên rất đỗi tự hào. Đó là niềm tự hào 


về những con đường Việt Bắc. “Những đường Việt Bắc”. 


đó là những con đường rất thực, rất cụ thể như tác giả 
từng viết: 

Ta đi giữa ban ngày 

Trên đường cải, ung dung ta bước 

Đường ta rộng thênh thang tâm thước 

_ Đường Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên 

Đườn qua Táy Bắc, đường lên Điện Biên 

Đường cách mạng, đài theo kháng chiến... 

++ Chỉ với hai câu thơ trên, tác giả đã khái quát lên 
bức tranh toàn cảnh của đoàn quân. Hai từ “của ta” thể 
hiện quyên tự hào, tự chủ của đất nước và tự hào hơn 
nữa là những con đường kháng chiến, những con đường 
“Đêm đêm râm rập như là đất rung”. Trong câu thơ ta 
bắt gặp từ láy “đêm đêm”. Từ láy ấy gợi không gian và 
thời gian, thời điêm hành quân của những người lính. Nó 
gợi tả cái khó khăn, gian khổ của đoàn quân. Thời gian 
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kéo dài không chỉ còn là một đêm cụ thể mà có biết bao 
nhiêu đêm như thế, chính điều đó đã tô đậm những khó 
khăn, vất vả mà người lính gặp phải. Trong thơ ca kháng 
chiến, cũng có nhiều cuộc hành quân ban đêm như thế: 

Những đêm dài hành quân nưng nấu 

Bông bên chân nhớ mắt người yêu 

(Đát nước, Nguyễn Đình Thị). 

++ Trong đời sống hẳng ngày, đêm xuống là lúc vạn 
vật chìm trong giấc ngủ, là thời điểm nghỉ ngơi của con 
người sau một ngày dài mệt nhọc. Thế nhưng trong chiến 
tranh, đêm đến là thời điểm chiến đầu, hành quân với khí 
thế âm vang “rầm rập” của những bước chân người lính. 
Nó diễn tả sức mạnh của đoàn quân, là sức mạnh của số 
đông và cũng là sức mạnh của tinh thần chiến đấu. 
Những bước chân chuyển động “như là đất rung” thể 
hiện tác động của con người tới thiên nhiên, dường như 
sức mạnh của con người làm thiên nhiên rung chuyến. 
Biện pháp cường điệu hóa được sử dụng đã nêu bật được 
sức mạnh của đoàn quân, sự quyết tâm của đoàn quân 
đạp bằng mọi chông øgai, thử thách, tiêu điệt kẻ thù bảo 
vệ nên độc lập, tự do. Như vậy, qua không gian rộng lớn, 
thời gian đẳng đãng và khí thế hào hùng ở Việt Bắc, có 
thê thấy rõ cuộc kháng chiến chống Pháp là trường kì, là 
gian khổ nhưng dân tộc Việt Nam bằng tỉnh thần yêu 
nước, đấu tranh quật cường đã vững vàng, kiên định 
trong gian khổ, chung sức đồng lòng đưa cuộc kháng 
chiến đến thắng lợi vẻ vang. 

+ Hai câu thơ tiếp theo miêu tả cụ thể hình ảnh bộ đội 
ta hành quân ra trận: 

Quán đi điệp điệp trùng trừng 

Ảnh sao đầu súng bạn cùng mũ nan. 

++ Đó là một hinh ảnh vừa hào hùng, vừa lãng mạn. 
Từ láy “điệp điệp trùng trùng” khắc họa đoàn quân đông 
đảo, bước đi mạnh mẽ như những đợt sóng dâng trào, 
đợt này nối tiếp đợt kia tưởng chừng kéo đài vô tận. Qua 
đó, ta thấy được sức mạnh và khí thế của quân ta trong 
kháng chiến chống Pháp. 

++ Từ cái nhìn viễn cảnh, tác giả chuyển sang cái 
nhìn cận cảnh, từ những nét vẽ trải ra theo chiều rộng, 
có những tết vẽ theo chiều cao qua đó làm hiện lên vẻ 
đẹp bình dị của người chiến sĩ. Vẻ đẹp đó hiện ra qua 
hình ảnh chiếc mũ man và hình ảnh cây súng. Đó là 
những hình ảnh quen thuộc. Tổ Hữu đã tôn lên vẻ đẹp 
của những người lính khi nhìn và cảm nhận hình ảnh 
“Ánh sao đầu súng, bạn eùng mũ nan”. Trong những 
đêm dài hành quân chiến đầu ấy, ở mỗi đầu súng của 
người lính ngời ngời “ánh sao”. 
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++Hinh ảnh “ánh sao” vừa mang nghĩa tả thực lại vừa 
mang nghĩa biểu tượng. Trước hết, đó là hình ảnh tả 
thực, ánh sáng của những ngôi sao làm cho không gian 
sáng sủa hơn, làm cho hình ảnh những người lính hiện 
ra rõ ràng hơn, đẹp hơn, là hình ảnh của thiên nhiên hiền 
dịu. Thiên nhiên đó có sự giao hòa, hòa quyện với con 
người, vì thế mà thiên nhiên làm đẹp cho con người. 
Ngoài ra, “ánh sao” còn mang ý nghĩa tượng trưng. Đó 
là ánh sáng của niềm tin, của lí tưởng cách mạng soi 
đường dẫn lối cho người chiến sĩ chiến đấu chống kẻ thù 
bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc. Với ý nghĩa đó 
khiến ta liên tưởng tới hình ảnh “đầu súng trăng treo” 
trong Đông chí của Chính Hữu. Nhưng nếu ánh trăng 
trong Đồng chí là hình ảnh biểu tượng cho khát vọng hòa 
bình, cho vẻ đẹp yên ấm của quê hương thì ánh sao của 
bài thơ này là biểu tượng của lí tưởng, của niềm lạc quan 
chiến thắng trong tâm hẳn người lính ra trận. 

++ Bộ ba hình ảnh: “ánh sao”, “đầu sứng”, “mũ nan” 
hợp thành một hình tượng khỏe khoắn, vững chãi về mặt 
tạo hình, phân ánh tính chất chính nghĩa của cuộc kháng 
chiến cũng như tỉnh thân lạc quan, tin tưởng vào chiến 
thắng tất yếu của quân đân ta. 

- Nét tương đồng: 

+ Cá hai bài thơ đều viết trong thời kì kháng chiến 
chống Pháp. 

+ Đều sử dụng bút pháp sử thi, lãng mạn để miều tả 
đoàn quân, đặc biệt là cảm hứng lãng mạn được các nhà 
thơ khai thác triệt đẻ. 

- Điểm khác biệt: 

+ Người lính trong thơ Quang Dũng có cái đẹp vừa 
bi vừa hùng, vừa kiêu hùng, bí tráng vừa lãng mạn hào 
hoa mang chất lính tiểu tư sản không trộn lẫn. Còn Tế 
Hữu chủ yếu miêu tả cái đẹp toản thể, hướng tới số đông. 
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Tầm vóc của câu thơ lãng mạn đấy hình ảnh người lính 
chống Pháp sánh ngang với vẻ đẹp của thiên nhiên, vũ 
trụ. | 

+ Quang Dũng viết bài thơ Tẩy 7?ên trong những năm 
đầu kháng chiến chống Pháp do đó hình ảnh người lính 
hiện lên với nhiều khó khăn, gian khổ, đói cơm, sốt rét 
đến xanh da, rụng tóc nhưng không vì thế mà mắt đi chất 
thép vốn có của người lính, rất “dữ oai hùm” nhưng vẫn 
đỗi mơ mộng chất Hà thành. Qua đó ta thấy hồn thơ 
Quang Dũng thiên về miêu tả những cái phi thường trong 
những hoàn cảnh rất phi thường. 


_...+ Thi phẩm Việt Bắc được Tổ Hữu viết. sau. chiến 


thắng Điện Biên Phủ. Dù có gian khổ, hi sinh, có bịn rịn, 
lưu luyến khi chia ray nhưng cũng là chia tay trong chiến 
thắng, trong khúc khải hoàn. Mặt khác, nét trữ tình chính 
trị thắm đẫm trong hồn thơ Tổ Hữu nên ngòi bút của tác 
giả thiên về xu hướng ngợi ca, biểu đương nên hình ảnh 
thơ bay bổng, tự hào. Hình ảnh đoàn quân ra trận trong 
Việt Bắc vì thế mà mang tầm vóc lớn lao, kì vĩ của “Bốn 
mươi thế ki cùng ra trận”. 

c. Kết luận 

- Tóm Ïại, cùng mniêu tả vẻ đẹp của những đoàn quân 
ra trận nhưng do xuất phát từ cảm hứng miêu tả khác 
nhau của các nhà thơ nên hành trình đó rất khác nhau. 
Chính vì thế mà hình ảnh người lính thời chống Pháp 
hiện lên trong hai đoạn thơ vừa có nét chung, lại vừa có 
những nét riêng độc đáo. Cũng từ nét riêng đó làm nỗi 
bật tầm vóc con người Việt Nam trong kháng chiến, kiêu 
hùng, bất khuất. Năm tháng rồi cũng qua đi, mọi cuộc 
chiến tranh rồi sẽ kết thúc nhưng những bản anh hùng ca 
về người lính đã anh đũng chiến đấu vì nền hòa bình, độc 
lập của dân tộc sẽ không bao giờ phai mờ trong trái tim 
độc giả nhiều thế hệ. 
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ĐỀ SỐ II 


Phân I. Đọc hiểu (3 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cu: 

(D7 lễng Việt có những đặc sốc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay. Nói thế cỏ nghĩa là nói rằng: 
tiếng Việt là một thứ tiếng hài hòa về mặt âm hưởng, thanh điệu mà cũng rất tễ nhị, tuyển chuyển ffOHg 
cách đặt câu. Nói thế cũng có nghĩa là nói rằng: tiếng Việt có đầy đủ khả năng để diễn đạt tình cảm, tư 
tưởng của người Việt Nam và để thỏa mãn cho yêu cầu của đời sống văn hóa nước nhà qua các thời kì lịch 
sử. 

(2) Tiếng Việt, trong cấu tạo của nó, thật sự có những đặc sắc của một thứ tiếng khá đẹp. Nhiều Người 
ngoại quốc sang thăm nước ta và có dịp nghe tiếng nói của quân chúng nhân dân ta, đã có thể nhận xét 
rằng: tiếng Việt là một thứ tiếng giàu chất nhạc. Họ không hiểu tiếng ta, và đó là một ấn tượng, ấn tượng 
của người “nghe ” và chỉ nghe thôi. Tuy vậy lời bình phẩm của họ có phần chắc không phải chỉ là một lời 
khen xã giao. Những nhân chứng có đủ thấm quyên hơn về mặt này cũng không hiểm. Một giáo sĩ nước 
ngoài (chúng ta biết rằng nhiễu nhà truyền đạo Thiên Chúa nước ngoài cũng là người rất thạo tiếng Việt), 
đã có thể nói đến tiếng Việt như là một thứ tiếng “đẹp” và “rất rành mạch trong lỗi nói, rất nyễn chuyến 
trong câu kéo, rất ngon lành trong những câu tục ngữ ”. _ 

(Đặng Thai Mai, Tiếng Việt, một biểu hiện hùng hồn của sức sống dân tộc, trong Tì tuyễn tập Đặng Thai 
Mai, Vập LL NXB Văn học, Hà Nội, 1984). 

Câu 1: Chọn ra câu chủ đề của đoạn trích trên? 

Câu 2: Đoạn trích trên được viết bằng phương thức biểu đạt nào? . 

_ Câu 3: Đoạn (2) có những phép liên kết nào? Nêu tác dụng của các phép liên kết đó trong việc thế hiện 
nội dung chủ đạo của đoạn văn. . 

Câu 4: Trong khoảng Š - 7 dòng, hãy trình bày suy nghĩ của anh (chị) về việc giữ gìn sự giàu đẹp của 

tiếng Việt của bộ phận giới trẻ hiện nay. 


Phần II. Làm văn (7 điểm) 
_ Câu 1 (2 điểm): 

“Người mình cũng ít công nhận tài năng của nhau. Không chịu thừa nhận trên đời, có những con TpƯời, 
tạo hoá cho họ khả năng hơn, và dĩ nhiên họ sẽ thành công hơn. Nhà văn Châu Á ít ai đọc tác phẩm của 
người khác, chỉ say sưa đọc đi đọc lại văn mình. Nhà báo hay vài người biết viết lách cũng vậy, không ai 
đọc ai, nên đê tài viết ngày càng teo tóp, bó hẹp, tư tưởng càng ngày càng bảo thủ. Nếu có thì ráng moi móc 
chê bai nhau cho được, dù chỉ là một lỗi nhỏ xíu”. | 

(Tony Buỗi sáng — nguồn https:/2www.facebook.com/TonyBuoiSang) 

Bảng đoạn văn khoảng 200 từ, anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ về căn bệnh đố kị được đề cập đến trong 
đoạn trích trên. 

Câu 2 (3 điểm): _ 

Có ý kiến cho rằng: Ở 7ú không có vấn đề nhận đường, tìm đường như nhân vật A Phú. Câu chuyện 
về Tri được mở ra từ chính chỗ A Phủ dân khép lại. 

Anh/chị hãy so sánh hai nhân vật A Phủ (Vợ chồng A Phú — Tô Hoài) và nhân vật Tnú (Rừng xờ nu - 
Nguyễn Trung Thành) đề thấy được những phẩm chất mới mẻ ở Tnú. 
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GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


Phân I. Đọc — hiểu 

Câu 1: Học sinh trả lời chính xác câu chủ để của đoạn 
trích là: Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng 
đẹp, một thứ tiếng hay. 


Câu 2: Đoạn trích được viết bằng phương thức biểu ., 


đạt chính là nghị luận. Đoạn trích đã đưa ra những biểu 
hiện cụ thể và sinh động để chứng tỏ vẻ đẹp của tiếng 
Việt. Điều này thể hiện rõ đặc điểm của phép lập luận 
trong văn nghị luận. . 


Câu 3: Các Phép liên kết được sử dụng trong đoạn 
trích (2) là: 

- Phép liên tưởng: nhà văn sử dụng trường từ vựng về 
ngôn ngữ như /iếng Việt, tiếng nói, tiếng ta, nghe, câu 
_ kéo, tục ngữ,... 

- Phép nỗi: sử dụng các từ như ứzy vậy, lại, do đó, ... 

- Phép thế: “phương diện này” được dùng đề thay thế 
“phương tiện trao đổi tình cảm ý nghĩ giữa người với 
người”. ' 

Giá trị của các phép liên kết là: Liên kết các câu trong 
đoạn khi hướng về một chủ đề duy nhất là làm sáng tỏ 
vẻ đẹp và cái hay của tiếng Việt, góp phân làm tăng tính 
thuyết phục cho lập luận của đoạn văn. . 


Câu 4; Học sinh trình bày theo suy nghĩ của mình, có 
thể tham khảo những ý sau đây: 

- Một bộ phận giới trẻ hiện nay không có ý thức giữ 
øìn sự trong sáng của tiếng Việt bằng cách sử dụng 
những từ ngữ, kí tự lạ chưa được chính thức đưa vào sử 
dụng trong tiếng mẹ đẻ. 

- Mặt khác, phần lớn giới trẻ vẫn biết dùng tiếng mẹ 
đẻ đúng cách, luôn có ý thức giữ gìn sự trong sáng của 
nó. 

- Là một người con của đất Việt, cần phải biết sử dụng 
tiếng mẹ đẻ sao cho đúng, cho hay. . 


Phân H. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đứng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bây mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,.... 

Yêu cầu về nội dung: 

- Giải thích: Tác giả của đoạn trích đã để cập đến một 
căn bệnh trầm kha trong xã hội ta hiện nay: căn bệnh đồ 
kị. 


Thái độ đồ kị là tỏ ra khó chịu khi thấy người khác 
được hơn mình. Nếu không phải là người có tâm trong 
sáng, lúc đó tâm đố kị sẽ xuất hiện. Sự nguy hiểm của 
tính đế kị chính là ở chỗ ác tâm, mang lòng thù ghét, 
thậm chí nghĩ ra cách làm hại người khác để thỏa mãn 
thù hận của mình. 

- Chứng minh, phân tích ý kiến: 

+ Thực trạng của lòng đồ kị xã hội hiện nay: 

Có một căn bệnh đang phô biến trong xã hội hiện nay, 
đó là căn bệnh đồ kị. Biếu hiện của lòng đó kị rát phong 


- phú, nhưng tựu chung lại, nó là cảm giác bực bội, tức tối 


khi thấy người khác hơn mình. Khi đi học, đó là ghen 
ghét với người học giỏi hơn mình. Tại cơ quan, đó là cảm 
giác khó chịu với người giỏi chuyên môn, được tín 
nhiệm, đạt nhiều danh hiệu cao quý hơn mình. Trong đời 
sống, đó là sự tức tối khi thấy người này, người kia có 
ngôi nhà, chiếc xe đẹp hơn, hay đơn giản là tắm áo, tắm 
quân sang trọng hơn... 

+ Nguyên nhân của người có thói đồ kị là do thiếu tự 
tin, mặc cảm, tự ti mà lại sẵn lòng tự cao, tự đại. Có thể 
còn đo lối sống cô độc, ít giao tiếp và thói quen hay chỉ 
trích, đả kích người khác. Một số do cuộc sống thiếu tình 
cảm hoặc thường xuyên gặp thất bại trong cuộc sống 

+ Tác hại của tính đỗ kị: 

++ Người có tính ganh ghét, đỗ kị bao giờ cũng căng 
thẳng về tỉnh thân, tổn hại về sức khỏe. Họ sẽ bị chứng 
bệnh “stress” hành hạ.Là một người có tính đỗ kị sẽ có 
rất ít thời gian để nhận ra và hưởng thụ nhiều điều tốt 
đẹp trong cuộc sống. 

++ Sự ganh ghét, đố kị phá hoại mỗi quan hệ giữa 
người với người. Vì ganh ghét, đố kị mà hòa khí bị rạn 
nứt, đỗ vỡ, sức mạnh đoàn kết và sự hợp tác của tập thể 
bị tốn thương. 

++ Lòng ganh ghét, đỗ kị còn cản trở con người phát 
triển tài năng. Trong một tập thể chỉ cần phảng phất chút 
lòng ganh ghét, đồ kị là nội bộ lủng củng, mắt đoàn kết, 
mọi người không sao sống thân thiện, thoải mái, chân 
tình với nhau, nhân tài sẽ không có môi trường thuận lợi 
đề phát huy tác dụng. 

+ Dẫn chứng: học sinh có thể đưa đẫn chứng đan xen 
vào các luận điểm. Dưới đây là một vải dẫn chứng minh 
hợa: 

- Bình luận: 

+ Lòng đố kị là một tính xấu cần khắc phục. Con 
người cần phải có lòng cao thượng, rộng rãi, biết.vũúi với 
thành công của người khác. Tình cảm cao thượng không 


68 j Hãy dùng sách chính hãng để được hưởng đầy đủ các quyền lợt của độc giả 


Bộ đề tỉnh tuý ôn thi THPT quốc gia môn Ngữ Văn 


Chỉ giúp con người sống thanh thản, mà còn có tác dụng 
thúc đây xã hội và đồng loại tiến bộ. 

+ Hãy tập cạnh tranh một cách lành mạnh, chính 
đáng. - 


Câu 2 (5 điểm): 

!. Mở bài: 

- Truyện ngắn Vợ chẳng A Phủ của Tô Hoài được viết 
trong thời kì chống Pháp và Rừng xà nu của Nguyễn 
Trung Thành được viết trong thời kì chống Mĩ, nhưng cả 
hai tác phẩm đều đề cập đến số phận người nông dân 
miền núi bị áp bức dưới ách thống trị của bọn thực dân, 
đề quốc, tiêu biểu là nhân vật A Phủ và Tnú. 

- Có ý kiến cho rằng: ở Tú không có vấn đề tìm 
đường, nhận đường như nhân vật A Phủ. Câu chuyện về 
Thủ được mở ra từ chính chỗ A Phủ dân khép lại. Điều 
đó có nghĩa Tnú là thế hệ nối tiếp, đi sau sẽ có những 
bước phát triển và phẩm chất mới mẻ hơn so với thế hệ 
đàn anh — A Phủ. 

2. Thân bài: 

- Giới thiệu chung: 

+ Hai tác giả với hai tác phẩm: 

++ Vợ chồng 4 Phả là một truyện ngắn được rút ra từ 
tập Truyện Tây Bắc của Tô Hoài viết vào năm 1953 ngay 
sau chuyến thâm nhập thực tế của tác giả. Truyện đã 
được tặng giải Nhất của Hội Văn nghệ Việt Nam 1954 - 
1955. Đấy là truyện ngắn đặc sắc nhất của Tô Hoài nói 
riêng và của văn xuôi chống Pháp nói chung, tác phẩm 
là một bức tranh chân thực về cuộc sống và thân phận 
khổ đau của những người nông dân nghèo miễn núi dưới 
ách áp bức, bóc lột của thực dân, phong kiến, đồng thời 
là bài ca về phẩm chất, sức sống, khát vọng tự do của 
con người lao động miền núi, ià hình ảnh con đường giải 
phóng và sự đổi đời của họ. Tiêu biểu cho những con 
người ấy là A Phủ. 

++ Mỗi nhà văn thường có một vùng đất riêng, với 
Nguyễn Trung Thành đó là Tây Nguyên. Ông đã có rất 
nhiều những tác phẩm viết về mảng để tài này, đặc biệt 
là hình ảnh của những con người bất khuất, kiên cường 
nơi núi rừng Tây Nguyên. Một trong những tác phẩm nỗi 
bật nhất trong sáng tác của Nguyễn Trung Thành là 
truyện ngắn Rừng xà 0u. Tác phẩm là câu chuyện về đân 
làng Xô Man trong kháng chiến chống Mĩ. Trong số 
những con người hiên ngang bất khuất của làng Xô Man 
nỗi bật lên là hình ảnh Tnú. Câu chuyện về cuộc đời anh 
đã được tái hiện cụ thể qua lời kế của già làng bên bếp 
lửa nhà ưng. 
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+ Giải thích vấn đề tìm đường, nhận đường: 

++ Tìm đường, nhận đường là vấn để nhận thức về lý 
tưởng - mục đích cao cả nhất của cuộc sống. 

++ Nhân vật A Phủ của Tô Hoài được coi là nhân vật 
đang trên con đường ởi tìm lý tưởng và nhận thức lý 
tưởng. Còn nhân vật Tnú đã có lý tưởng ngay từ khi anh 
còn nhỏ. 

- Điểm giống nhau của hai nhân vật: 

+ Đều sinh ra từ những vùng cao xa xôi, hẻo lánh. 

+ Đều mồ côi, lớn lên đều là những chàng trai khỏe 
mạnh, cường tráng. A Phủ được ví như con trâu tốt trong 
làng, Tnú được ví như cây xà nu cường tráng bất chấp 
đạn bom, vươn thắng lên đón ánh sáng mặt trời. 

+ Cả Tnú và A Phủ đều sớm có phẩm chất dũng 
mãnh, căm thù cái ác, sự bất công và đi theo cách mạng. 

- Điểm khác nhau của hai nhân vật: 

+ Nhân vật A Phủ: 

+t Lai lịch, số phận: tác giả cho A Phủ xuất hiện khá 
đột ngột trong một hoàn cảnh là cuộc đánh nhau với A 
Sử, bị bắt bị đánh đập tàn nhẫn ở nhà thống lý Pá Tra rồi 
mới kẻ về lai lịch của nhân vật. Đó là một người nghèo 
khổ đã mất hết cả cha mẹ và anh em trong một trận dịch 
đậu mùa khủng khiếp, đã phải sống kiếp bơ vơ khi còn 
rất nhỏ và người làng đói bụng đã bắt A Phủ đưa xuống 
bản đôi lấy thóc của người Thái dưới cánh đồng. Không 
cam chịu cuộc sống khốn khổ, mới mười tuổi đầu, A Phủ 
đã tự khẳng định tính cách gan góc, một mình kiếm sống, 
học hỏi đủ thứ nghề: öiế? đúc lưỡi cày, cày giỏi và đi săn 
bò tót rất táo bạo. Khi lớn lên, A Phủ chẳng những hiền 
lành, lao động giỏi mà còn có sức khỏe hơn người: công 
việc làm, hay ãi săn, cái gì cũng làm phăng phăng. 

++ Vượt lên trên hoàn cảnh khắc nghiệt, A Phủ vẫn 
sống một đời sống tâm hồn phóng khoáng, hồn nhiên, 
yêu đời, yêu chính nghĩa, tự tin của tuổi trẻ: đzmg tuổi 
chơi, trong ngày Tết dẫn, dù chẳng có quân áo mới như 
trai làng khác, A Phủ chỉ có độc một chiếc vòng trên cố, 
A Phù cũng cứ cùng trai làng đem sáo, kèn, con quay và 
của người Dao đi tìm người yêu ở các làng trong rừng. 
Vì vậy, A Phủ đã trở thành niềm mơ ước của biết bao cô 
gái Mèo. Họ kháo nhau đứa nào được A Phủ cũng bằng 
có được con trâu tốt trong nhà, chẳnG mấy lúc mà giàu. 

++ Tính cách của A Phủ rât đặc biệt, gan góc, có ý 
thức phản kháng mỗi kiứ không chịu nỗi điều gì, tiêu 
biểu là việc đánh lại A Sử con quan. Chính từ sự việc 
này, anh bị thống lý Pá Tra bát về đánh đập tàn nhẫn và 
phải trả giá bằng cả cuộc đời làm nô lệ cho nhà thống lý. 
Là đứa con của núi rừng tự do mà A Phù vẫn không sao 
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thoát khỏi kiếp sống nô lệ. Bị đày đọa triển miễn ở nhà 
thống lý Pá Tra khiến anh phải cam chịu kiếp sống bị 
khinh rẻ, bị ngược đãi và những công việc nặng nhọc, 
nguy hiểm như cày ruộng, cuốc nương, săn bò tót, bẫy 
hổ, chăn ngựa quanh năm một thân một mình rong ruồi 
ngoài gò bãi, nương rừng nhưng vẫn cá tỉnh gan góc và 
tỉnh thần phản kháng mạnh mẽ. Anh bị thống lý trói đứng 
vào cột vì để hỗ bắt mất một con bò. Nhưng với khát 
vọng sống mãnh liệt, bản chất gan góc, bất khuất sẵn có, 
anh không van xin, không cầu cứu, cũng không cam chịu 
chết mà tìm mọi cách tự giải thoát: Đêm đến, AÁ Phủ cúi 
xuống nhay đứt hai đâu dây, nhích đân dây trói một bên 
tay và khi được Mị cứu, anh quật sức vùng chạy thoát. 
Cuộc giải thoát ấy chính là ý thức làm người, là t:nh thần 
phản kháng của A Phủ. 

++ Có cá tính mạnh mẽ như vậy nhưng vì sao A Phủ 
vẫn phải tập tễnh đi giết lợn phục dịch những kẻ vừa 
hành hạ mình? Vì sao anh vẫn phải nghe lời thống lý tự 
đi lấy cọc, đóng cọc, lấy dây để hắn trói mình? Vì sao 
một mình rong ruồi cùng đàn trâu, đàn ngựa ngoài rừng 
mà không chạy trốn? Đó là vì thói quen cam chịu, cam 
phận của người nông dân trên các vùng núi cao, khi ánh 
sáng của Đảng chưa vươn tới. Họ sống như trong đêm 
tối không biết đường ra, không ai chỉ đường vạch lối. Để 
đến khi cái chết cận kể, họ mới biết dựa vào nhau để 
giành giật lấy sự sống. 

Tô Hoài rất biện chứng trong hai mặt đối lập của 
nhân vật và chỉ ra cho người đọc thấy đó là bước tìm 
đường, nhận đường của A Phủ để sau này sang PhiỀng 
Sa gặp A Châu (con người của Đảng), anh được giác ngộ 
và sẵn sàng cầm súng trở thành du kích quay về giải 
phóng quê hương. 

+ Nhân vật Tnú: 

++ Khác với nhân vật A Phủ, câu chuyện cuộc đời 
Tnú được mở ra từ chính câu chuyện về A Phủ được khép 
lại. Tnú mồ côi nhưng được sống trong vòng tay yêu 
thương đùm bọc của đân làng Xô Man, được gần cán bộ 
cách mạng là anh Quyết. Cả buôn làng Xô Man đều là 
những người có lòng trung thành với cách mạng trong 
những thời điểm khốc liệt nhất, kẻ thù khủng bố gay gắt 
nhất, cả làng vẫn thay nhau đi nuôi giẫu cán bộ, vẫn tỉn 
tưởng ở Đảng và cách mạng. Tnú có những điều kiện mà 
các nhân vật anh hùng miễn sơn cước trước đó chưa có, 
hay chỉ có khi đã trải qua vô vàn đau khổ, gian truân. Vì 
thế, ở Tnú không còn là nhân vật tìm đường, nhận đường 
nữa, anh đã có những điều kiện thuận lợi và phầm chất 
mới mẻ, vượt xa so với A Phủ, 
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++ Tính cách của Tnú bộc lộ ngay từ khi còn nhỏ, 
Tnú là con người gan góc, dũng cảm, mưu trí, táo bạo và 
đặc biệt trung thành với cách mạng. Từ nhỏ, Tnú đã tham 
gia tiếp tế, nuôi giấu cán bộ là anh Quyết. Học chữ thì 
Tnú hay quên nhưng đi rừng thì nó rất sáng dạ. Tnú xé 
rừng mà đi, lựa chỗ thác mạnh mà bơi. Khi bị giặc bắt, 
Tnú nuốt thư vào bụng, bị tra tấn Tnú nhất định không 
khai, giặt hỏi cộng sản ở đâu, Tnú chỉ tay vào bụng. Làm 
liên lạc, Tnú thông minh, nhanh nhẹn và dũng cảm, anh 
hội tụ đầy đủ phẩm chất của một chủ bé liên lạc với quyết 
tâm lớn lên sẽ thay thế anh Quyết làm cách mạng. Tnú 


.là hình ảnh của thiếu niên Việt Nam anh hùng, là hình 


ảnh của chú bé Lượm trong bài thơ của Tố Hữu, luôn 
hoàn thành tốt nghĩa phụ liên lạc, anh dũng. Đó là những 
đặc điểm cần thiết để tạo nên hình tượng người cách 
mạng Tnú trưởng thành có tính kỉ luật cao, tuyệt đối 
trung thành với cách mạng sau này. 

+ Tnú là người yêu thương, gắn bó với buôn làng, là 
đứa con của làng Xô Man. Khi đi bộ đội về thăm làng 
một đêm, Tnú xúc động để cho vòi nước của làng mình 
giôi lên khắp người như ngày trước. Lòng anh trong như 
con suối, anh yêu làng, yêu nước, gan góc, dũng cảm, 
mưu trí, không sợ hi sinh, trung thành tuyệt đối với cách 
mạng. Phẩm chất đẹp đẽ này đã được minh chứng qua 
thời gian và các sự kiện: Tnú cùng Mai đi tiếp tế cho cán 
bộ, làm giao liên rồi bị bắt, bị tra tấn và tù đày... Khi 
vượt ngục trở về, Tnú đã thành chàng trai hoàn hảo, rắn 
chắc, cao lớn, đẹp đế như cây xà nu cường tráng nhất 
khu rừng, như tráng sĩ Đăm Săn, Xinh Nhã thuở xưa, 
lãnh đạo dân làng kháng chiến. 

++ Tnú có một trái tim yêu thương và sục sôi căm thù 
giặc, anh sống rất nghĩa tình và luôn mang trong mình 
ba mối thù lớn: thù của bản thân, thù của gia đình, thù 
cửa buôn làng. Khi vượt ngục về làng, Tnú mang trong 
mình sức mạnh của lòng căm thù và ý chí của những năm 
tháng được rèn luyện trong tủ rồi anh có gia đình và hạnh 
phúc với vợ con. Giặc về làng tra tắn vợ con anh. Tnú 
tận mắt chứng kiến cảnh kẻ thù đánh đập vợ con: Cây 
sắt thứ hai đập vào trước ngực Mai... Trận mưa cáy sắt 
mỗi lúc một dôn đập. Không nghe thấy tiếng thét của 
Mai nữa. Chỉ nghe đứa bé khóc ré lê một tiến rỗi im 
bặt... Thú quay lại... Ở chế hai con mắt anh bây giờ là 
hai cục lửa lớn. Anh bứt đứt hàng chục quả vả, mắt anh: 
thành ngọn lửa, lửa căm thù bừng cháy dữ dội, anh lao 
ra xông vào giữa bọn giặc nhưng chỉ với hai bàn tay 
không, Tnủ không thể cứu sống vợ con. Kẻ thù đùng 
nhựa xà nu đốt mười ngón tay Tnú hòng tiêu diệt ý chí 


70 | Hãy đùng sách chính hãng để được hường đầy đủ các quyền lợi của độc giả 


Bộ đề tỉnh tuý ôn thi THPT quốc gia môn Ngữ Văn 


của anh nhưng chúng không thể đốt được lòng dững cảm 
và sự kiên cường ??:ú không thèm, không thèm kêu van... 
. Bọn giặc tra tấn anh bằng chính khối nhựa của buôn 
làng, mười ngón tay Tnú thành mười ngọn đuốc căm thù, 
ngọn lửa kêu gọi đầu tranh cách mạng. 

Cuộc đời bi tráng và con đường đến với cách 
mạng của Tnú là điển hình cho con đường sống và đến 
với cách mạng của người dân Tây Nguyên, góp phần làm 
sáng tỏ chân lí của thời đại, phải dùng bạo lực cách mạng 
để tiêu diệt bạo lực phản cách mạng, đấu tranh vũ trang 
là con đường tất yếu để tự giải phóng và cũng là con 
đường duy nhất. 

- Đánh giá: 

+ Tnú - người anh hùng mà cụ Mết kể trong cát đêm 
đài ấy có những phẩm chất thật đáng quý. Anh may mắn 
hơn so với thế hệ đàn anh của mình như anh hùng núp 
và A Phủ, không còn phải sống kiếp tôi đòi cam phận, 
cam chịu và được thừa hưởng phong trào cách mạng từ 
cuộc kháng chiến chống pháp của dân tộc. Nhưng: 

Lớp cha trước, lớp con sau 

Đã thành đồng chí chung câu quản hành. 

Tắt cả các anh đều là những con người ưu tú của núi 
rừng Tây Bắc, Tây Nguyên trong các cuộc đấu tranh vệ 
quốc, mang trong mình chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng của đần tộc Việt Nam, mãi mãi là 
tấm gương sáng cho các thế hệ tiếp nối. 

+ Trong truyện ngắn Vợ chồng 4 Phủ, Tô Hoài đã rất 
thấu hiểu nỗi khổ của người dân miền núi, từ đó thấy 
được sự thức tỉnh, sự vùng dậy của họ, trước hết là thoát 
khỏi dây trói của cường quyền và thần quyền. Quá trình 
giác ngộ cách mạng của A Phủ tiêu biểu cho con đường 
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đến với Đảng, đến với cách mạng của đồng bào các dân 
tộc ít người ở miễn núi Tây Bắc. Tô Hoài khí tái hiện 
bức tranh hiện thực với những nét bản chất của nó, không 
thể không miêu tả quá trình vận động mang tính quy luật 
của cuộc sống. Đây cũng là giá trị nhân đạo và tiến bộ 
của Vợ chông A Phú, 

+ Xây dựng thành công nhân vật Tnú, nhà văn đã 
khắc họa được hình ảnh tiêu biểu của con người mang 
đậm dòng máu, tính cách của núi rừng Tây Nguyên. Và 
qua hình tượng Tnú, Nguyễn Trung Thành còn gợi ra 
được số phận và phẩm chất của cả cộng đồng trong cuộc 
chiến đầu bảo vệ buôn làng thân yêu. Đó là tình cảm gắn 
bó thiết tha sâu nặng với quê hương đất nước, với núi 
rừng Tây Nguyên, là lòng căm thù giặc sâu sắc, một lòng 
một dạ đi theo cách mạng, không ngại khó khăn, gian 
khổ, hy sinh, tin tưởng tuyệt đối vào sự thắng lợi của 
cách mạng. 

3. Kết bài : 

- Qua sự so sánh hai nhân vật A Phủ trong tác phẩm 
của Tô Hoài và Tnú trong tác phẩm của Nguyễn Trung 
Thành, thấy được sự khép lại cầu chuyện của Á Phủ là 
sự mở ra câu chuyện của Tnú. Từ đó thấy được sự vận 
động, phát triển của thế hệ sau trong cuộc kháng chiến 
mang đậm chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc so 
với thế hệ trước. 

- Khẳng định tài năng xây dựng hình tượng nhân vật 
sắc sảo, đậm giá trị nhân văn của Tô Hoài và Nguyễn 
Trung Thành. Chính tài năng nghệ thuật cũng như tắm 
lòng của nhà văn đã khiến cho nhân vật có sức sống 
trường tồn và hấp dẫn trong lòng độc giả. 
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ĐỀ SỐ 12 


Phần I. Đọc hiểu (3 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 


Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đù phải kinh qua gian khố, hy Số nhiều hơn nữa, song 


nhất định thắng lợi hoàn toàn. 
- Đó là điều chắc chắn. 


7F. Lá + * {4 ` , ^. ~ L X“⁄ ... .^ vc P‹ "r ` >. ` La ˆ ` 
Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miễn Nam Bắc, đê chúc mừng đông bào, cản bộ và 


chiến sĩ anh hùng; thăm hỏi các cụ phụ lão, các chắu thanh niên và nhỉ đồng yêu quj của chúng ta. 


Kế theo đó, tôi sẽ thay mặt nhân ta đi thắm và cảm ơn các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa 


và các nước bầu bạn khắp năm châu và giúp đỡ cuộc chỗng Mỹ cứu nước của nhân dân ta. 
(Hồ Chí Minh, Đi chúc, in trong Di chúc của Chủ tịch Hà Chỉ Minh, NXB Chính trị Quốc gia) ` 


Câu 1: Chỉ ra nội dung chính của đoạn trích trên. . 
Câu 2: Tác già của đoạn trích hướng bài viết đến những đối tượng nào? Tại sao anh (chị) nhận ra điều 


đó?. 


Câu 3: Chỉ ra và phân tích tác dụng của các phép liên kết trong đoạn trích trên? . 
Câu 4: Tương lai mà Hồ Chí Minh dự đoán trong đi chúc thể hiện vẻ đẹp nào của Người? Trong khoảng 
5 - 7 dòng, thể hiện suy nghĩ của anh (chị) về nét đẹp đó. . 


Phần II. Làm văn (7 điểm) 
Câu I (2 điểm): 


Ằ (( 


Trong bức thư của một đu học sinh Nhật bàn về “văn hóa Việt” có đoạn: 
“Thật đáng tự hào vì Việt Nam có 4000 năm văn hiển. Thật xấu hồ nếu 4000 năm văn hiển chỉ là một 


chương trong sách lịch sử chứ không được thể hiện trong cách hành xử đời thường ”. 
Là một người Việt trê tuổi, anh/chị suy nghĩ như thế nào về ý kiến trên? Trình bày băng đoạn văn khoảng 


200 từ. 
Câu 2 (5 điểm): 


Cảm nhận của anh/ chị về chỉ tiết “bát cháo hành” (Chí Phèo - Nam Cao) và chỉ tiết “nồi cháo cám” (Vợ 
nhặt - Kìm Lân) để thấy được giá trị của những chỉ tiết nghệ thuật này. 


GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm: audio CD) 


Phần I. Đọc — hiểu (3 điểm) 

Câu ï: Nội dung chính của đoạn trích là lời khẳng 
định chắc chắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thắng lợi 
hoàn toàn của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước và mong muốn, dự định của Người vào 
ngày trọng đại khi đân tộc ta giành chiến thắng. . 


Câu 2: Đoạn trích hướng tới đối tượng là toàn thê 
nhân dân Việt Nam, các nước anh em trong phe xã hội 
chủ nghĩa và bầu bạn khắp năm châu, những nước luôn 
luôn ủng hệ và sát cánh với nước Việt Nam ta. 

Người đọc nhận ra điều đó vì Người đã nhắc đến các 
đối tượng này trong bài viết của mình, bài viết không hề 
gửi đến riêng một đối tượng nào. Cụ thể các từ trong 


đoạn trích thể hiện điều đó là: để chúc mừng đẳng bào, 
cắn bộ và chiến sĩ anh hùng; thăm hỏi các cụ phụ 
lão,các chúu thanh niên và nhỉ đồng yêu quỷ của chúng 
ta. Kế theo đó, tôi sẽ thay mặt nhân ta đi thắm và cảm 
ơn các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa và các 
nước bầu bạn khắp năm châu đã giúp đỡ cuộc chống 
Mỹ cứu nước của nhân dân ta. 

Đối với ý hỏi thứ hai, học sinh có thể trả lời như sau 
thì vẫn cho điểm tối đa: Vì nội dụng của bài viết nhằm 
tuyên bố những dự định của Hồ Chí Minh tới tất cả 
những đối tượng trên nên người đọc nhận ra những đối 
tượng mà Người hướng tới trong bài viết... 


Câu 3: Các phép liên kết: 
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- Phép liên tưởng: nhà văn sử dụng trường từ vựng về 
nhân dân: đồng bào, cản bộ, chiến sĩ anh hùng, cụ phụ 
lão... 

- Phép thế: “đó” dùng để thay thế cho “Cuộc chống 
Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kính qua gian khổ, 
hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn 
toàn” 

- Phép nỗi: “kế theo đó” 

Giá trị của phép liên kết: Hướng nội dung của đoạn 
trích đến chủ đề là lời dự đoán của Bác về chiến thắng 
của dân tộc ta.. 


Câu 4: Học sinh triển khai thành đoạn trong khoảng 
5 -7 dòng viết về vẻ đẹp của Bác, đó có thể là vẻ đẹp của 
lòng lạc quan, vẻ đẹp của lòng yêu nước sâu sắc, tùy học 
sinh cảm nhận. . 


Phần II. Làm văn (7 điểm) 

Câu I (2 điểm): 

Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,... 

Yêu câu về nội dung: 

- Giải thích ý kiến 

Tự hào: là sự hãnh diện, tự tin về điều gì đó, 000 
năm văn hiển: là quá trình lịch sử đài lâu, gắn liền với 
công cuộc đựng nước và giữ nước, tạo nên những truyền 
thống văn hoá [âu đời và tốt đẹp của đân tộc. Xấu hổ: 
cảm giác hồ thẹn vì lỗi lắm hoặc sự kém cỏi, không xứng 
đáng. 4000 năm văn hiến chỉ là một chương trong sách 
lịch sử chứ không được thể hiện trong cách hành xử đời 
thưởng”: chỉ sự tương phản đây nghịch lý, nhấn mạnh 
những truyền thống văn hoá lâu đời tốt đẹp chỉ là lý 
thuyết đóng khung trong sử sách, còn thực tế đời sống 
không chứng minh cho truyền thống văn hoá lâu đời đó. 

Ý cả câu là một lời cảnh tỉnh đối với mỗi người Việt 
Nam: không nên ngủ quên trong quả khứ và hãnh diện 
v truyền thông văn hoá lâu đời của dân tộc mà cần để 
truyện thống văn hoá tốt đẹp đó thể hiện trong thực tế 
cuộc sông hằng ngày. 

- — Phân tích, bình luận ý hiến 

+ Fì sao nói “thật đáng tự hào vì Việt Nam có 4000 
năm văn hiển ”? 

Trong suốt 4000 năm dựng nước và giữ nước, cha 
ông ta đã tạo ra những giá trị vật chất và tỉnh thần, hình 


Your drearns — Qur mnission 


thành bản sắc văn hoá của đân tộc với những nét tốt đẹp, 
biểu hiện phong phú ở nhiều lĩnh vực của đời sống. 

+_ Vì sao nói “Thật xấu hồ nếu 4000 năm văn hiến 
Chỉ là một chương trong sách lịch sử chứ không được thể 
hiện trong cách hành xử đời thưởng ”? 

++Vì 4000 năm văn hiến là nền tảng, hành trang quý 
báu, nhưng nó hoàn toàn là thành tựu của quá khứ. 
Không thể chỉ tự hào về những điều trong sử sách, vì văn 
hoá của một dân tộc cần biểu hiện thành những điều cụ 
thể trong cuộc sống hiện tại. 

++Thực tế hiện nay đáng cảnh báo vì sự xuống cấp 
của những giá trị văn hoá trong lỗi sống, VD: truyền 
thông nhân đạo, tương thân tương ái ngàn xưa đang đứng 
trước nguy cơ bị đây lùi bởi thói vô cảm và chủ n ghĩa cá 
nhân; truyền thống trọng tình nghĩa mai một trước chủ 
nghĩa thực dụng và toan tính... 

- _ Bài học nhận thức và hành động 

+ Ý kiến trên có tác dụng nhắc nhở, cảnh tỉnh mỗi 
người Việt Nam nhìn lại chính mình, đề biết trân trọng 
quá khứ của cha ông đồng thời có ý thức gìn giữ và phát 
triển những truyền thống văn hoá tốt đẹp trong hiện tại. 

+ Tuy nhiên, sẽ là phiến diện nếu không ghi nhận 
những tắm gương nỗ lực để bảo vệ và phát huy truyền 
thống đó trong đời sống. 


Câu 2 (5 điểm): 
1. Mở bài 

- Đề tài người nông đân đã khơi nguồn cảm hứng cho 
nhiều thế hệ nhà văn, nhà thơ. Viết về đề tài người nông 
dân không thể không kề đến hai tác giả lớn là Nam Cao 
với Chí Phèo và Kim Lân với Vợ nhật. 

- Mỗi tác phẩm có một sự khám phá về hình tượng 
người nông dân, bộc lộ tư tưởng mà các nhà văn muốn 
gửi gắm. Khám phá người nông dân Việt Nam, hai nhà 
văn đã khám phá những điều nhỏ bé, hạnh phúc đời 
thường. Ở Chí Phèo là sự phát hiện bản chất lương thiện 
ở người nông dân vốn đã “bị tha hóa”. Ở Vợ nhặt là niềm 
tin, tình yêu thương con người giữa nạn đói và cái chết. 
Đặc biệt, ở cả hai tác phẩm đều có những chỉ tiết nghệ 
thuật đặc sắc, là bước ngoặt trong đời sống tỉnh thần của 
nhân vật. Chỉ tiết “bát cháo hành” trong truyện ngắn Chí 
Phèo và chỉ tiết “nôi clão cám” frong truyện ngắn Vợ 
nhặt là hai chỉ tiết đặc sắc ntư vậy. 

2. Thân bài 

- Khái quát về tác phâm 

Chí Phèo (1939) là truyện ngắn xuất sắc của Nam 
Cao viết về đề tài người nông dân, Tfuyện ngắn kết tỉnh 
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những tìm tòi, khám phá của nhả văn từ hình tượng 
người nông dân, bộc lộ tư tưởng nhân đạo thông thiết 
của tác giả. Trong tác phẩm, Nam Cao đã khá thành công 
- khi miêu tả điễn biến tâm lí của nhân vật Chí Phèo sau 
cuộc gặp gỡ với Thị Nở khi hắn tỉnh rượu, suy ngẫm về 
cuộc đời. Cuộc gặp gỡ đó đã thức tỉnh Chí, khiến Chí từ 
một “con quỷ dữ của làng Vũ Đại” trở lại thành người 
nông dân lương thiện khát khao cuộc sống con người 
mãnh liệt cho đù phải chết. 

Vợ nhặt là truyện ngắn tiêu biểu của Kim Lân viết về 
nông thôn Việt Nam trước Cách mạng khi mà cái đói cái 
chết đang rình rập. Truyện được in trong tập Con chó 
xấu xí (1962). Qua Vợ nhặt Kim Lân đã tái hiện hình ảnh 
của người nông dân lao động nghèo trong đời sống xã 
hội chênh vênh cực nhọc. Thế nhưng, khác với Nam 
Cao, khác với người nông đân bị tha hóa, bị ruồng bỏ 
gay gắt, bị hủy hoại về cả nhân hình lẫn nhân tính, người 
nông dân trong sáng tác của Kim Lân là những con người 
bình dị ở những làng quê bình dị nhưng phải chịu cảnh 
cái đói hành hạ, cái chết rình rập. Nhưng trong cái cảnh 
khốn cùng ấy, ở những người nông dân như Trảng, như 
bà cụ Tứ, như thị vẫn sáng lên tình yêu thương dành cho 
nhau. Đặc biệt truyện ngắn là sự phát hiện những chỉ tiết 
đặc sắc. 

Chỉ tiết là những tình tiết nhỏ nhặt, thậm chí là vụn 
vặt có thể bị bỏ qua, nhưng những chỉ tiết đó đều có tác 
động lớn đến diễn biến tâm lí và số phận của nhân vật. 
Nếu tiếng sáo trong đêm tình mùa xuân đánh thức sức 
sống tiềm tàng đã ngủ quên trong người Mị để Mị biết 
phản kháng, biết đầu tranh cho hạnh phúc của mình (Vợ 
chông A Phú- Tô Hoài) thì bát cháo hành của Thị Nở là 
chỉ tiết quan trọng, đánh thức khao khát muốn làm người 
lương thiện trong Chí Phèo. Bên cạnh đó, chỉ tiết “nồi 
cháo cám” trong bữa ăn ngảy đói của gia đình Tràng lại 
là hình ảnh về một hiện thực khốc liệt của đói nghèo và 
chết chóc. Hai chỉ tiết đó đều là phát hiện quan trọng của 
Nam Cao và Kim Lân. 

- Chỉ tiết bát cháo hành. 

+ Chỉ tiết bát cháo hành được Nam Cao miêu tả là bát 
cháo hành đo Thị Nở mang đến giải rượu cho Chí Phèo. 
Đêm hôm trước, trong cơn say, Chí gặp Thị và giữa hắn 
và thị đã có một đêm bên nhau. Sáng hôm sau, biết Chí 
Phèo bị thô một trận thừa sống thiếu chết, thị đã nghĩ 
ngay đến việc cho hắn cháo hành “ra được mô hôi thì 
nhẹ người ngay đó rnờ”, nghĩ là làm sáng thị chạy ngay 
đi tìm gạo, hành thì may ra nhà thị còn. 


Your dreams — Qur mission 


+Nam Cao miêu tả nguồn gốc bát cháo hành rất kĩ 
càng, trước hết đó là liễu thuốc giải rượu, sau cùng đó là 
bát cháo của tình yêu thương, của lòng người ấm áp. “Bá _ 
cháo hành” là tượng trưng cho tình yêu của hai con 
người bị đặt ra ngoài lề của xã hội, Chí thì là “con qwỷ 
dữ làng Vũ Đại”, thị Nở tại là “người đàn bà xấu ma chê 
qw hờn” hơn nữa lại “đở hơi”, “nhà lại có mả húi”. Hai 
con người khốn khổ đó đã bị xã hội làng Vũ Đại từ chối, 
không chấp nhận đặt họ trong xã hội lương thiện của con 
người. Nam Cao với việc khắc họa chỉ tiết này, ông xứng 
đáng là nhà văn của chủ nghĩa nhân đạo, khi đã phát hiện 
ra tình yêu giữa hai con người đị hợm, và miêu fá tỉnh 
yêu đó với mọi cung bậc tình cám, giống như những tình 
yêu khác. 

+ Ngoài ra “bát cháo hành” còn tượng trưng cho tình 
cảm đồng loại, cho tình thương mà con người đành cho 
nhau khiến người ta tưởng rằng cái cách thị đối xử với 
Chí như là mẹ đổi xử với con, như là chị chăm sóc em. 
Quả thật, nếu thị Nở với bát cháo hành đánh thức niềm 
khát khao làm người lương thiện của Chí, thì Chí đã đánh 
thức bản năng của người phụ nữ nằm trong con người đị 
hợm, xấu xí như thị. Hai con người khốn khô ấy đã tìm 
thấy nhau, đã khơi dậy cho nhau những niềm khát khao 
về một cuộc sống bình thường. 

+ Chỉ tiết đó được miêu tả qua dòng suy nghĩ của 
nhân vật thị Nở “Tiếng vợ chông thấy ngường ngượng 
mà thính thích”. Đó là điều mong muốn âm thầm của 
con người khốn nạn ấy chăng. Hay sự khoái lạc về xác 
thịt đã làm nỗi dậy những tính tình mà thị chưa bao giờ 
biết? 

+ “Bát cháo hành” của thị đã tác động rắt lớn đến tâm 
lí, nhận thức của Chí Phèo. Nếu trước khi thị bước vào, 
hắn đã có những cảm nhận về cuộc sống xung quanh, về 
âm thanh của cuộc sống lương thiện, rồi những âm thanh 
đó đánh thức suy nghĩ về một giấc mơ xa xôi trong quá 
khứ của hắn, khiến hắn bừng tỉnh nhận thức được tương 
lại với tuôi già, đói rét và cô độc, thì bây giờ, sau khi 
được “người đàn bà cho” bát cháo hành, hắn “ngạc 
nhiên” bởi từ trước đến nay chưa có ai cho không hắn 
cái gì, tất cả đều là hắn phải cướp giật, dọa nạt mới có 
được. Sau đó là hàng loạt những cảm xúc ở Chí Phèo: 
bâng khuâng, vừa vui lại vừa buồn, vừa hư là ăn năn, 
hối hận. Chí đã thấy được tình yêu thương trong bát cháo 
hành và cả tình thương giữa những còn người, mở ra 
nhiều lối đi trong cuộc đời hắn. Dù rằng lỗi đi đó rất mơ 
hồ nhưng hắn cũng lờ mờ cảm nhận được, đánh dấu sự 
thức tinh đần dần của Chí Phèo. Bản tính lương thiện của 
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Chí không biến mất hoàn toàn mà chỉ bị che lấp đi. 
Giống như một đốm sáng nhỏ nhoi trong cuộc đời tăm 
tối. Bản tính đó vẫn tổn tại trong sâu thắm trái tìm Chí 
Phèo mà “bát cháo hành” của thị Nỡ đã đánh thức bản 
tính vốn đã bị che lắp từ lâu ấy. Hắn thèm lương thiện, 
hắn muốn trở thành người lương thiện biết bao. Tắt cả 
những khát khao đó của Chí đều đặt cả vào Thị Nỡ. Thị 
sẽ là người mở đường cho hắn, thị đã chung sống được 
với hắn tại sao mọi người lại không thể. Đối với Chí,Thị 
không chỉ là người yêu mà thị còn là cây cầu nối hắn với 
thế giới người lương thiện mà bấy lâu nay hắn bị đặt ra 
ngoài. 

+ “Bát cháo hành” đã gợi cho Chí nhiều suy nghĩ, 
nhiều khát khao, đầu tiên là khát khao được chung sống 
với Thị Nở. Chí Phèo ướm lời “Giá cứ thế này mãi thì 
thích nhỉ” câu nói đó thế hiện niềm mong ước nhỏ nhoi 
của Chí: ếm thì được ăn cháo hành, ốm thì có người 
chăm sóc. Đó là ước muốn bình dị, nhưng xa vời với 
người nông dân khốn khổ này. Mơ hồ cảm thấy điều ấy 
nên Chí nói với thị bằng một tâm trạng phấp phỏng lo 
lắng “ Hay là mình sang đây ở chưng với tử một nhà cho 
vi”, Lời tỏ tình bình đị của Chí Phèo nhưng chứa đựng 
niềm khát khao có một gia đỉnh nho nhỏ, mơ ước từ cái 
thuở xa xưa của anh canh điền hiền lành có chồng cuốc 
mướn, cày thuê vợ dệt vải. 

Tiêu kết: 

- Chỉ tiết “bát cháo hành” là sự phát hiện tỉnh tế của 
nhà văn Nam Cao. Qua đó nhà văn muốn khẳng định 
phẩm chất tốt đẹp của con người. Đối với Nam Cao bản 
chất tốt đẹp của người nông dân không bao giờ mất đi, 
Chí Phèo sau khi gặp thị Nở, nhận được tình yêu thương 
từ thị thông qua bát cháo hành, hắn đã khát khao được 
trở lại cuộc sống lương thiện. Và khi sự khát khao lương 
thiện đã trở lại thì nó sẽ không mất đi, cho dò người nông 
dân có phải trả giá bằng cái chết để bảo vệ điều đó. 

- Cuối truyện, Chí Phèo bị Thị Nớ cự tuyệt, những lời 
lẽ của bà cô thị cũng là định kiến của xã hội. Chí đã bị 
gạt ra khỏi xã hội thì hắn không thể nào trở về nữa. 
Nhưng không chấp nhận kiếp sống của con quỷ dữ, Chí 
Phèo đã cầm đao đâm chết Bá Kiến rồi tự sát. Cái chết 
của Chí Phèo khiến người đọc chúng ta cứ băn khoăn 
mãi: Lỗi thoát nào cho người nông dân khốn khổ này. 
Cho đến lúc chết, hắn vẫn cứ thấy thoảng hương cháo 
hành- hương vị của cuộc sống lương thiện. 

- Chi tiết “nồi cháo cám”: 

+ Chỉ tiết “nồi cháo cám” là chỉ tiết xuất hiện ở phân 
gân cuối của truyện ngắn Vợ nhặi. Chỉ tiết được nhà văn 
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miêu tả trong bữa cơm đầu tiên khi người vợ nhặt về làm 
đâu. 

+ Trở lại với truyện Vợ zhấi, cầu chuyện là bức tranh 
ngày đói tàn tạ xơ xác của nông thôn Việt Nam trước 
cách mạng. Anh cu Tràng là anh phu xe cục mịch, xấu 
xí và ế vợ. Nhưng trong những ngày đói kém, tình cờ 
anh “nhặt” được vợ. Người đàn bà theo không anh về là 
người đàn bà xa lạ, không tên, không quê quán. Chỉ với 
bốn bát bánh đức và câu hò vu vơ, Thị đã theo về làm vợ 
Tràng. Cái đói đã hủy hoại nhân hình của thị, biến thị 
thành người đàn bà gầy khô, quần áo rách “như tô đỉa”, 
cát đói cũng hủy hoại luôn cả nhân cách của con người, 
khiến thị bỏ qua sĩ diện của một người con gái theo 
không về làm vợ người đàn ông xa lạ. Qua ngòi bút miêu 
tả của Kim Lân, số phận con người hiện lên thật rẻ rúng, 
nhỏ nhoi. Trong cái đói, thị lấy Tràng đề có nơi bấu víu, 
để chạy trốn cái chết đang rình rập. Nhưng không, gia 
cảnh Tràng cững nghèo đói, khó khăn không kém. Thị 
nhìn gia cảnh ấy và “thở dài”. Cái thở đài của thị là sự 
chấp nhận làm hòa với số phận. Thị lấy Tràng để chạy 
trốn cái đói, nhưng cũng không thể trốn được. Nhưng bù 
lại, thị được Tràng và bà cụ Tứ hết lòng đón nhận, hết 
lòng yêu thương. Sau một ngày về làm vợ Trảng, thị đã 
trở lại là một người phụ nữ nết na, hiền thục, không còn 
cái vẻ chao chát, chỏng lỏn như khi Trảng gặp thị ngoài 
chợ nữa. Sáng hôm sau, trong bữa cơm đầu tiên khi thị 
về làm vợ Trảng được nhà văn Kim Lân miêu tả thật 
thảm hại “chỉ có độc một cái mẹt chuối thái rối, một đĩa 
muỗi ăn với cháo”... bữa cơm trôi qua trong vui vẻ, 
nhưng chỉ một loáng là hết sạch. “Nồi cháo cám” được 
bà cụ Tứ chuẩn bị rồi mang lên cho con trai và con dâu 
ăn. 

+ Nếu chỉ tiết “bát cháo hành” là biểu trưng cho tình 
yêu thương của thị Nở đành cho Chí thì “nồi cháo cám” 
cũng là biểu trưng cho tình yêu thương của bà cụ Tứ 
dành cho các con. Trong ngày đói kém, tình yêu thương 
của người mẹ già ấy hiện lên thật đáng thương. “Bà lão 
lật đật chạy xuống bếp, lễ mễ bưng lên một cái nỗi nghỉ 
ngút”, “vừa khuấy vừa cười”... Hình ảnh của người mẹ 
nông dân dưới ngòi bút miêu tả của nhà văn Kim Lân 
hiện lên thật xót xa. Nhưng ở đây nhâ văn đã rất tình ý 
khi miêu tả phản ứng của các nhân vật khi ăn “cháo 
cảm”. Cô con dâu mới được nhà văn miêu tả “Hai con 
mắt thị tối lại”, “thị điềm nhiên và vào miệng”. 

+ Có thể nói Kim Lân là nhà văn thấu hiểu tâm lí 
người nông dân rất sâu sắc. Cái “tối mát lại” của người 
vợ nhặt là chỉ tiết miêu tả:hiện thực đói kém và chết chóc. 
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Thị lấy Tràng đề chạy trốn cái chết, nhưng cuối cùng cái 
chết cái đói lại vẫn không buông tha thị. Như thái độ của 
thị lại “điềm nhiên và vào miệng” tức là thị chấp nhận. 
Chấp nhận gắn bó với gia đình này, chấp nhận thỏa hiệp 
với cuộc sống đói nghèo, thỏa hiệp với cái chết. Hiện 
thực cay đẳng đói khổ len lỏi vào trong tâm tư của từng 
người. Hiện thực ấy xua tan đi những ảo vọng về tương 
lại mà mẹ con bà cụ Tứ vừa mới vẽ lên “ Khi nào có tiền 
ta mua mấy đôi gà... ngoánh đi ngoảnh lại chả mấy mà 
có ngay đàn gà cho mà xem”. 

+ Hiện thực của đói nghèo hiện điện ngay trong “nồi 
cháo cám”: “Tràng nhăn mặt, chun mũi” “miếng cám 
đắng chát nghẹn bứ trong cổ”, không khí gia đình vui vẻ 
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một nỗi tủi hờn len lỏi vào trong tâm trí họ. 
Tiêu kết 

tim Bằng việc phát hiện và miêu tả chỉ tiết “nồi cháo 
cám”, Kim Lân đã lên tiếng tố cáo hiện thực đen tối 
đương thời. Nạn đói và cái chết luôn rình rập cuộc sống 
của người nông dân. Nhưng đẳng sau đó cũng lắp lánh 
niềm tin, tình yêu thương của nhà văn vào con người, 
rằng Tràng, thị, bà cụ Tứ, họ sẽ đổi đời, sẽ có một cuộc 
sống tương lai tươi sáng hơn, Chỉ tiết “tá cờ đỏ bay phấp 
phới” trong suy nghĩ của Tràng là chỉ tiết thể hiện niềm 
tin đó, 

- Điểm gặp gỡ giữa hai chỉ tiết: 

+ Hai chỉ tiết “bát cháo hành” và “nồi cháo cám” đều 
là phát hiện tỉnh tế và giàu sức gợi của nhà văn. 

+ “Bát cháo hành” của Thị Nở và “nồi cháo cám” của 
bà cụ Tứ tuy đơn giản về vật chất nhưng chứa đựng tỉnh 
-cảm yêu thương lớn lao vô bờ. 

+ Có giá trị thức tỉnh và niềm tin vào vào tương lai, 
Cuộc sống tốt đẹp hơn, 

+ Phơi bày hiện thực xã hội đen tối, khổ cực và và lên 
tiếng tố cáo xã hội nông thôn Việt Nam thối nát đương 
thời, xã hội mà bóp nghẹt người nông dân, không cho họ 
con đường trở về lương thiện (Chí Phèo), xã hội mà cái 
đói cái chết tuôn lần khuất rình rập (Vợ nhặt). 
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+ Nhưng trên hết, qua hai chỉ tiết đó, nhà văn muốn 
khẳng định niềm tin vào tình yêu thương của con người 
và sự đổi thay xã hội. 

- Điểm riêng biệt: 

+ “Bát cháo hành” là hiện thân cho tỉnh yêu thương 
cùng cảnh ngộ giữa hai con người đều “không được coi 
là người” như Chí Phèo và Thị Nở. 

++ Mang giá trị thức tỉnh, đánh thức bản năng trong 
Chí và Thị, để Chí tỉnh táo nhận ra hiện thực cuộc đời 
mình, để khát khao trở về làm người lương thiện, để Thị 
được sống đúng với bản năng của một người phụ nữ bình 
thường. : 

+ “Nồi cháo cám” là chí tiết tố cáo hiện thực xã hội 
bấy giờ, khi mà cái đói, cái chết luôn rình rập cuộc sống 
Của con người. 

++ Là hiện thân cho tình thương yêu bao la của bà cụ 
Tứ dành cho các con của mình trong những ngày đói 
kém. Tuy nó mặn chát nơi đầu lưỡi nhưng chan chứa tình 
yêu của người mẹ. | 

++ Cụ thế hóa cho những giá trị vật chất nhỏ nhơi 
trong những năm đói kém. | 

3. Kết bài 

- Cả hai chỉ tiết đều là phát hiện rất độc đáo, mới mẻ 
và giàu giá trị của nhà văn. Nó là minh chứng sống động 
cho tình yêu thương bao la giữa con người và con người. 
Tuy mộc mạc, giản đơn về mặt vật chất nhưng những chỉ 
tiết đó lại chứa đựng những giá trị tỉnh thần lớn lao, giúp 
con người biết yêu thương và trân trọng nhau hơn. Mặc 
dù không được tác giả gia công, tô vẽ cầu kì nhưng “bát 
cháo hành” của Thị Nở và “nồi cháo cám” của bà cụ Tứ 
sẽ mãi là những biếu tượng đẹp đế cho lòng trắc ẩn và 
tỉnh yêu thương. 

- Qua hai chỉ tiết đó càng khẳng định tài năng và 
phong cách của hai nhà văn. Nam Cao và Kim Lân xứng 
đáng là hai cây bút truyện ngắn xuất sắc nhất nền văn 
học Việt Nam hiện đại 
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- ĐỀ SỐ 13 
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yên cầu 
Làng Quan họ quê tôi 
Những ngày bom Mỹ dội 
Quán đồ dưới gốc đa 
Chín nhịp cầu đứt nối 
Pháo lên núi Thiên Thai 
Súng trường lên Quản Dốc 
Loan phượng vẫn ăn xoài 
Vườn xoan đào vẫn mọc 
Em tiễn anh lên đường 
Đứng bên bờ em hải 
Muôn gửi đi theo anh 
Cả dòng sông trong mát 
Mẹ mang nước lên đôi 
Yêu các con mẹ hát 
Bao nhiêu máy bay rơi 
Sau mái đầu tóc bạc... 
Thuyền thủng thuyên thúng ơi 
Có ghé về tỉnh Bắc 
Nghe tiếng hát quê tôi. 
Trên tâm bom đạn giặc. 


Your dreams — Qur mission 


(Trích Làng quan họ, Nguyễn Phan Hách, 
Theo Tĩnh tuyển Thơ Việt Nam 1945-1975, N%XB Khoa học và Xã hội, 1998). 


Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên... 
Câu 2. Nêu nội dung chính của đoạn thơ. . 


~- 17 


Câu 3. Hình ảnh “làng quế” và “con người làng quê” trong đoạn trích được miêu tả bằng những chỉ tiết 


nào? Suy nghĩ của anh/chị về những chỉ tiết đó. 


Câu 4. Cảm nhận của anh/chị về “tiếng hát" xuyên suốt ba khổ cuối đoạn trích. 


Phân II. Làm văn (7 điểm) 
Câu 1 (2 điểm): 


Làm việc nhóm từ lâu đã trở thành một hình thức làm việc hiệu quả ở các nước phương Tây nhưng Ở 


Việt Nam, làm việc nhóm vận chưa phát huy được hệt vai trỏ và giả trị của nó. 


Băng đoạn văn khoảng 200 từ, hãy trình bảy suy nghĩ của anh (chị) về thực trạng trên. 


Câu 2 (5 điểm): 


Cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp của nỗi nhớ trong hai đoạn thơ sau: 


Thôn Đoài ngôi nhớ thôn Đông 
Một người chín nhớ mười mong mỘt người 
Gió trưa là bệnh của giời 


Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng. 


(Tương tư - Nguyễn Bính) 
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Nhớ gì như nhớ người yêu 





'Your đdreams — Qur mnission 


Trăng lên đâu núi, năng chiêu lưng nương. 


Nhớ từng bản khói cùng sương 


Sớm khuya bếp lửa người thương đi về. 


(Việt Bắc - Tô Hữu) 


GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


Phân L Đọc — hiểu (3 điểm) 
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính: tự sự 


Câu 2. Nội dung chính: Hình ảnh làng quê vùng Kinh 
Bắc (làng quan họ) trong những năm tháng chiến tranh 
bị giặc phá hủy, nhưng vượt lên trên tất cả là tỉnh thần 
dũng cảm, kiên cường chiến đầu của người dân nơi đây 
cùng với niêm lạc quan về một ngày mai thắng lợi. 

Thí sinh có thê điễn đạt theo cách khác, giáo viên linh 
hoạt cho điểm. 


Câu 3. Thí sinh có thể diễn đạt theo nhiều cách khác 
nhau nhưng theo định hướng sau đây. Hình ảnh “làng 
quê” được miêu tả bằng những chỉ tiết: quán đỗ đưới gốc 
đa, nhịp cầu đứt đôi, pháo trên núi, súng trên dốc. ... Đặc 
biệt là hình ảnh cô gái/ người mẹ tiễn người con trai của 
làng ra mặt trận. Hình ảnh “làng quê” bị giặc ném bom 
tàn phá thể hiện hiện thực ác liệt của chiến tranh. Bên 
cạnh đó, hình ảnh những chàng trai rời quê ra trận thê 
hiện tinh thần chiến đâu bảo vệ độc lập của dân tộc. 
Giáo viên linh hoạt cho điểm. 


Câu 4. Cảm nhận về “tiếng hát”. 

- __ Trước hết “tiếng hát? là đặc trưng của quê hương 
quan họ, nuôi đưỡng tâm hồn những chàng trai, cô gái 
miễn quan họ. 

- __ Thứ hai: “tiếng hát” là biểu hiện của sự lạc quan, 
của niềm tin tưởng vào một ngày mai chiến thắng. 


Phần IL Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng 0Í đoạn văn, khoảng 200 từ. 

~ Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,... 

Yêu cầu về nội dung: 

- Giải thích: 

+ Đội, nhóm là hai hay nhiều người làm việc với nhau 
để cùng hoàn thành một mục tiêu chung. Làm việc nhóm 
là nhiều người kết hợp với nhau cùng giải quyết một 


công việc, mỗi người phân chia một nhiệm vụ, giúp đỡ 
nhau thực hiện để đạt được mục tiêu đà đề ra. 

+ Làm việc nhóm là hình thức tổ chức làm việc hiệu 
quả và được nhiều tổ chức áp dụng thành công. Tuy 
nhiên, ở nước ta, tinh thần làm việc nhóm còn chưa cao. 
Nhiều người không thể phối hợp với những người khác 
để hoàn thành công việc. Đây là một thực tế đáng buồn, 
đáng phải suy ngẫm. 

- Phân tích thực trạng, giải thích nguyên nhân, nều hệ 
quả và đề xuất một số phương pháp xử lý đối với hiện 
tượng được nhắc đến. Lập luận phải chặt chẽ, có sức 
thuyết phục: 

+ Thực trạng làm việc nhóm của người Việt: 

Nhiều nhóm hoạt động của người Việt dễ nảy sinh 
xung đột, thậm chí bế tắc vì xung đột. Nhiều công ty, tô 
chức được thành lập nhưng nhanh chóng tan rã vì không 
thể duy trì, các thành viên không thể phối hợp, làm việc 
cùng nhau. 

+ Nguyên nhân dẫn đến tình trạng khó khăn trong làm 
việc nhóm: 

++ Một trong những căn bệnh cô hữu của nhiều người 
Việt Nam là tâm lý ở lại, thiếu tự giác, tự lập trong công 
việc. Khi làm việc trong một nhóm, các thành viên trong 
nhóm thường đùn đây trách nhiệm, công việc cho nhau, 
trông chờ vào việc các thành viên trong nhóm sẽ làm đỡ 
phần việc của mình. 

++ Mặt khác, lo sợ bị mất quyền lợi của bản thân 
mình là tâm lý của nhiều người khi làm việc nhóm. 
Trong quá trình làm việc, nhiều người dựa dẫm, phụ 
thuộc vảo các thành viên khác trong nhóm nhưng lại luôn 
mong nhận được những quyền lợi tương đương. 

+ Giải pháp: 

++ Trách nhiệm của mỗi cá nhân trong đội là phải 
gánh lấy, nhận lấy một công việc nào đó đổi giao cho 
mình. Không thụ động chờ ra lệnh mà là mỗi người một 
việc, một nhiệm vụ. Do đó, mỗi cá nhân cần tham gia 
vào quá trình ra quyết định về mục tiêu và công việc của 
đội, đảm trách vai trò và nhiệm vụ cụ thể để hoàn thành 
mục tiêu đề ra, và cần phải có sự tín nhiệm lẫn nhau. 
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++ Đề đội làm việc có hiệu quả và đạt đến thành công 
trong công việc, cần phải có tinh thân đồng đội, nghĩa là 
cần phải liên kết với nhau để hoàn thành mục tiêu chung 
của đội. Hỗ trợ, giúp đỡ các thành viên trong đội, không 
thê làm ngơ mạnh ai nấy làm: Bảo vệ uy tín của đội và 
cá nhân trong đội, tuyệt đối không phê bình nói xấu, hạ 
phẩm giá, danh dự của nhau, cần phải có kỹ năng giao 
tiễn, +t chấn nnậr: và giải quyết nâu thuấn nội bộ. 

+ Dẫn chứng: Học sinh có thể đưa dẫn chứng đan xen 
vào các luận điểm. Dưới đây là một vài đẫn chứng minh 
họa: 

++ Trong các môn thẻ thao đồng đội, việc phối hợp 
giữa các thành viên có vai trò quyết định đến sự thắng 
thua của trận đấu. Gần đây nhất, thành tích dẫn đầu bảng 
xếp hang Premier League 20 l 5 của Chelsea chính là nhờ 
công sức rất lớn đến từ bộ đôi Diego Costa và Cesc 
Fabregas. Sự ăn ý giữa bộ đôi này đã đem đến những làn 
gió mới cho hàng công Chelsea. Cụ thể, theo như thống 
kê, Fabregas đã có tổng cộng 6 đường chuyền “dọn cỗ” 
cho Costa ở giải Ngoại hạng Anh năm nay. Đồng nghĩa 
rằng, cựu ngôi sao Barca đã kiến tạo gần 1/3 số bàn thắng 
giúp tiền đạo gốc Brazil lập công. Tại Chelsea, ngoài 
Costa thì Eđen Hazard cũng là một trong những cầu thủ 
được hưởng lợi đáng kể từ khả năng kiến tạo của 
Fabregas, với 4 bàn thắng sau các đường chuyên đến từ 
tiền vệ người Tây Ban Nha. 

- Bình luận: 

+ Cuộc sống hiện đại càng đặt ra nhiều thách thức. 
Đề giải quyết những thách thức đo, người ta cần phải 
phối hợp, sát cánh bên nhau. Kĩ năng làm việc nhóm, bởi 
vậy đã và đang trở thành một kĩ năng cơ bản. 

+ Thế hệ trẻ ngày nay cần phải trau dồi, luyện tập kĩ 
năng làm việc nhóm. Học cách lắng nghe, chấp nhận 
những điểm khác biệt từ những người xung quanh, tích 
cực, chủ động tham gia và hoàn thành các công việc 
được giao là những bước đầu tiên và cơ bản nhất đề có 
được một tập thể vững mạnh. Tuy nhiên, làm việc nhóm 
không đồng nghĩa với việc con người đánh mất đi khả 
năng làm việc, tư duy độc lập. Phỗi hợp với đồng đội, 
song mỗi người cũng cần phải học cách tự lập, tự giải 
quyết những vấn để của riêng mình. Có như vậy, con 
người mới có thể phát triển toàn điện và bền vững. 


Câu 2 (5 điểm): 

1. Mở bài: 

- Tình yêu là đề tài muôn thuở của thi ca. Sự sống của 
tình yêu là nỗi nhớ. Nỗi nhớ trong tình yêu rất đa dạng 
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và nhiều cung bậc. Theo dòng chảy của văn học Việt 
Nam, nỗi nhớ luôn được các nhà thơ cảm nhận và thẻ 
hiện vô cùng phong phú, sinh động và hấp dẫn, 

- Những sắc thái và cung bậc của nỗi nhớ được thể 
hiện rất đẹp qua hai đoạn thơ trích trong 7i ương tư của 
Nguyễn Bính và Việt Bắc của Tô Hữu. Tương tr là bài 
thơ tình nỗi tiếng của Nguyễn Bính, nói về nỗi tương tư, 
nhung nhớ của một người con trai với người COn: gái 
mình thầm yêu. Việ? Bắc của Tổ Hữu diễn tả nỗi nhớ với 
chiến khu. Nhà thơ đã lấy trang thái nhớ nhung trong tình 
yêu để so sánh, khăng định niềm nhớ thương da diết 
không nguôi của những người cán bộ về xuôi đối với quê 
hương Cách mạng. 

2. Thân bài: 

- Giới thiệu chung: 

+ Nguyễn Bính là gương mặt nỗi bật của phong trào 
Thơ mới và cũng tiêu biểu cho thơ ca sau Cách mạng, 
với hồn thơ chân quê, có sở trường về lục bát. Và đường 
như ở đâu, thơ ông cũng được chào đón với tình cảm 
cuồng nhiệt, tươi thăm bởi mọi bạn đọc đều tìm thấy ở 
đấy những mảnh hồn quê Việt Nam trong lành mà mình 
từng ấp ủ nâng niu. Giữa những giọng điệu mới lạ, thơ 
Nguyễn Bính vẫn giữ được âm hưởng gân gõi với ca đao 
dân ca, giản dị hồn nhiên mà ngọt ngào, thắm thiết. 
Tương tư ìn trong tập Lỡ bước sang ngang, xuất bản năm 
1940 tại Hà Nội. Tập thơ này đã mang lại tiếng vang cho 
tác giả và dãy lên trong đông đảo người đọc một phong 
trào thuộc thơ, yêu thơ Nguyễn Bính. Bài thơ 7ương 
nói lên tâm trạng khác khoải chờ mong của một chàng 
trai đang yêu với tình yêu đơn phương không được đáp 
đền. Mối tương tư ấy được đặt vào khung cảnh nông thôn 
với đáng dấp một mồi tình chân chất như trong ca dao và 
mang hương vị đồng quê mộc mạc... 

+ Tế Hữu là lá cờ đầu của thơ ca Cách mạng, với 
phong cách trữ tình chính trị. Những bài thơ lớn của Tổ 
Hữu đều sáng tác vào những điểm mốc của lịch sử Cách 
mạng Việt Nam. Bài thơ Việt Bắc — kiệt tác của Tổ Hữu 
cúng được sáng tác trong một thời điểm trọng đại của đất 
nước. Năm 1954, cuộc kháng chiến chỗng thực dân Pháp 
thắng lợi, hoà bình được lập lại. Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
trung ương Đảng, cán bộ, bộ đội rời Việt Bắc trở về Thủ 
đô Hà Nội. Trong không khí chiafay đầy nhớ thương lưu 
luyến giữa nhân dân Việt Bắc và những người cán bộ 
Cách mạng, nhà thơ Tổ Hữu đã sáng tác bài thơ “Việt 
Bắc”. Với tầm nhìn của một nhà thơ Cách mạng, một 
nhà tư tưởng, Tố Hữu đã phản ánh sâu sắc hiện thực 
kháng chiến mười lăm năm của Việt Bắc và dự báo 
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những diễn biến tư tưởng trong hoà bình. Đoạn trích bài 
thơ Việt Bắc miêu tả cuộc chia li đầy thương nhớ lưu 
luyến giữa Việt Bắc và những người cán bộ kháng chiến 
và gợi lại những kỉ niệm kháng chiến anh hùng mà đầy 
tình nghĩa. Tác giả đã chọn thê thơ lục bát và lối hát đi 
đáp như trong ca dao đân ca và hình tượng hoá Việt Bắc 
và những người cán bộ kháng chiến là Ta— Mình. Cuộc 
chia li giữa nhân dân Việt Bắc và những người chiến sĩ 
Cách mạng như là cuộc chia tay của một đôi bạn tình đầy 
bịn rịn, nhớ nhung, lưu luyến. 

- Cảm nhận về đoạn thơ trong bài thơ Tương f- 

.. + Cũng như các nhà thơ lãng mạn cùng thời, Nguyễn 
Bính say mê với đề tải tình yêu, nhưng tình yêu trong thơ 
Nguyễn Bính có một lỗi nói riêng. “Cái tôi” trong thơ 
Nguyễn Bính không nỗi lên mà tan hòa vào không gian 
_ đồng quê bằng biện pháp ẩn dụ, nhân hóa như trong ca 
đao. 

+ Đây là đoạn mở đầu của bài thơ, người con trai đa 
tình chân thành thú nhận nỗi tương tư đơn phương. Anh 
có mỗi quan hệ gắn bó sâu sắc với làng mạc quê hương. 
Từng lời, từng chữ, cách nói, lối nói mang đậm chất thơ 
ca dân gian: thôn Đoài, thôn Đông, một người, chín nhớ 

mười mong. Nói chuyện thôn Đoài nhớ thôn Đông là nói 

chuyện một người đang nhớ một người. Dùng lối diễn 
đạt ước lệ để để giãi bày niềm thương nỗi nhớ dâng đây 
- giống như trong ca dao: 

++ Nhớ ai bồi hồi bôi hôi 

Như đứng đồng lửa như ngôi đồng rơm. 

++ Nhớ ai ra ngắn vào ngơ 

Nhớ di, ai nhớ, bây giờ nhớ đi. 

++ Nhện ơi nhện hỡi nhện chờ mỗi di 

Sao ơi sao hỡi nhớ đi sao mờ. . 

Cái khác lạ ở Nguyễn Bính, vận dụng ca dao 
nhưng rất sáng tạo, nhà thơ đặt niềm thương nỗi nhớ ấy 
trong cấu trúc điêu luyện của riêng mình: Ä⁄ô? người chín 
nhớ mười mong mỘi người. Hai từ một người được đây 
ra hai điểm mút của câu thơ tạo sự xa cách, trống vắng, 
cô đơn và giữa hai đầu xa thắm ấy là cả một trời thương 
nhớ: chín nhớ mười mong. Nỗi tương tư của người con 
trai được diễn tả thật da diết, mãnh liệt, vô biên tuyệt 
đích để cuối cùng trở thành bệnh tương tư. 

+ Từ nỗi nhớ người yêu luôn thường trực, cháy bỏng 
trong lòng, cái tôi trữ tình suy ngẫm, liên tưởng, nhận 
diện nỗi nhớ. Người ra thường nói nỗi nhớ là sự sống của 
tình yêu, còn Nguyễn Bính thì quy kết thành bệnh, Cái 
bệnh kinh niên sinh ra từ tâm lý con người, không ai nói 
mình yêu mà không nhớ, nhớ mà không yêu. Yêu là nhớ, 
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đó là quy luật. Quy luật của lòng người cũng như quy 


_ luật của tự nhiên. Trời đất không thể không có gió mưa, 


sống không thể Không nhớ không thương mội kẻ nào 
(Xuân Diệu). Một sự thừa nhận thành thật, ý vị khẳng 
định tính tất yếu của tự nhiên cũng như tâm lý con người. 
Tại sao lại là bệnh tương tư, tại sao lại phải vín vào öênh 
nắng mưa cuả trời để biện hộ cho mình? Trong xã hội 
cũ, và cả trong xã hội: hiện đại, bệnh vì tình, bệnh tương 
tư đổi với nam giới, là thứ bệnh khó được chấp nhận, vì 


- nó chứng tỏ sự “yếu đuối nữ tính”. Một trang nam nhỉ 


phải xông pha nơi chiên trường, coi cái chết nhẹ tựa lông 
hông, gieo Thái Sơn nhẹ tựa hông mao (Chỉnh Phụ 
Ngâm ), phải có chí chọc trời khuấy nước, nêu có chết 
thì chết nơi chiến trường da ngược bọc thây (Mã Viện), 
sao lại để cho tình yêu làm mềm yếu chí khí nam nhi. 
Nguyễn Bính cho rằng mưa gió là chuyện thường hằng 
cuả trời, thì tương tư cũng là cái thường hằng của con 
người. Tương tư là nhớ mong, nhớ mong nhiều lắm: Ä⁄ô/ 
người chín nhớ mười mong một người, như thôn Đoài 
nhớ thôn Đông. Chẳng có gì sai trái, chẳng có gì là không 
đúng về đạo đức... Nhớ mong là tình cảm của con người 
như mọi thứ tình cảm khác, vì thế “tôi yêu nàng “ đến 
nỗi mang bệnh tương tư cũng là thường tình con người. 

+ Câu thơ vừa có cái dân dã ca dao, vừa có cái mới 
cuả thơ lãng mạn. Đó là cách nói ví von, cách nói ẫn dụ, 
sử dụng chất liệu ca dao, sử dụng cách thể hiện biểu cảm 
cuả ca đao, sử dụng thành ngữ cuả ngôn ngữ dân gian: 
Thôn Đoài ngôi nhớ thôn Đông, Một người chin nhớ 
mười mong một người . Đọc câu thơ, người đọc Việt 
Nam thấy quen thuộc lắm, như là tiếng nói mang hồn 
dân tộc. Thôn Đoài thôn Đông là cách trở như phương 
đông phương tây, gió mưa cuả giời làm người khốn khó. 
Dù vậy, vẫn yêu, vẫn chín nhớ mười mong. Câu thơ Ä⁄ô 
người chín nhớ mười mong một người là một câu phiếm 
chỉ, vừa là nỗi nhớ cuả nhân vật tôi, vừa là tâm trạng cuả 
mọ1 người đang yêu. Cái lãng mạn cũng chính là ở sự tỏ 
lộ tình yêu. Với nhân vật tôi, tình yêu là tất cả. Tình yêu 
là chín nhớ mười mong, chẳng còn phần nào cuả tâm 
hồn, cuộc sống dành cho những trách nhiệm xã hội. Khi 
yêu đúng là như vậy. Nguyễn Bính khác với ca dao ở chỗ 
tình yêu trong ca đao gắn với con nếười, quê Hương và 
cuộc sống lao động, vì thế ca dao mang tỉnh tự đân tộc. 

+ Đoạn thơ sử dụng các hình ảnh sóng đôi: Đồng ~ 
Đoài: gió ~ mưa; tôi — nàng... tô đậm khát vọng lứa đôi. 
Sử dụng thê thơ lục bát cùng với các hình thức điễn đạt, 
cách dùng địa danh quen thuộc của ca đao, đân cá khiến 
đoạn thơ có vẻ đẹp dung dị, duyên đáng dễ đi vào lòng 
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người. Chất chân quê của hồn thơ Nguyễn Bính được 
biểu hiện rất tải tình, khiến đọc lên người ta cứ ngỡ ca 
đao chứ không phải thơ hiện đại, và nhiều người mượn 
nó đề nói hộ lòng mình. Đó là tiếng tơ đồng điệu và được 
xem là những câu thơ bất hủ. 

- Cảm nhận về đoạn thơ trong bài thơ Việt Bắc: 

+ Như trên đã nói, tình yêu trong mỗi con người là 
một xúc cảm tuyệt vời, nỗi nhớ trong tình yêu cũng đa 
sắc thái, nhiều cung bậc. Nếu Nguyễn Bính giãi bày nỗi 
nhớ trong tình yêu đôi lứa thì Tố Hữu trong đoạn thơ này 
lại diễn tả tình yêu, nỗi nhớ da điết khôn nguôi của cán 
bộ, chiến sĩ Việt Bắc — quê hương Cách mạng biết bao 
nghĩa tình. Bao trùm lên tất cả trong tâm trạng của kế ở 
và người đi là nỗi nhớ da diết mênh mang với nhiều sắc 
thái khác nhau. Người ở lại băn khoăn tự hỏi về lòng 
thuỷ chung son sắt của người ra đi thì ngược lại người ra 
đi khẳng định nghĩa tình mãi không phai nhòa trong kí 
ức. Và cứ thế Việt Bắc hiện lên trong hoài niệm thật sinh 
động và cụ thể. | 

+ Suốt mười lăm năm /ừ khi kháng Nhật thuở còn 
Việt Minh cho đến lúc cuộc kháng Pháp vĩ đại thắng lợi, 
cán bộ, chiến sĩ Cách mạng đã gắn bó cùng đồng bào 
Việt Bắc đánh giặc, cùng chia sẻ vất và, gian lao: bái 
cơm chấm muỗi mỗi thù nặng vai; bát cơm sẻ nửa chăn 
sui đắp cùng, nay chiến thắng trở về xuôi làm sao có thể 
quên những kỉ niệm sâu nặng ấy. Qua hồi tưởng của chủ 
thể trữ tình, cảnh và người Việt Bắc hiện lên thật đẹp. 
Nỗi nhớ thiết tha của người cán bộ sắp về xuôi đã khắc 
sâu thiên nhiên núi rừng Việt Bắc vời vẻ đẹp vừa hiện 
thực, vừa thơ mộng, thi vị, gợi rõ những nét riêng biệt, 
độc đáo, khác hắn những miễn quê khác của đất nước. 
Chỉ những người đã từng sống Việt Bắc, coi Việt Bắc 
cũng là quê hương thân thiết của mình mới có nỗi nhớ 
thật da diết, những cảm nhận thật sâu sắc, thấm thía về 
ánh nắng ban chiều, ánh trăng buổi tối, những bản làng 
mờ trong sương sớm, những bếp lửa hồng trong đêm 
khuya, những núi rừng sông suối mang những cái tên 
thân thuộc — tất cả là khoảng thời gian và không gian 
lóng lánh kỷ niệm. 

+ Tố Hữu đã diễn tả nỗi niềm thương nhớ thường 
trực, da diết, day dứt khôn nguôi của người cán bộ, chiến 
sĩ với đồng bảo và thiên nhiên Việt Bắc cũng giỗng như 
trong nỗi nhớ tình yêu của đôi lứa vậy. Nhưng nỗi nhớ 
không dành riêng cho một người mà dành cho tất cả đồng 
bào và thiên nhiên Việt Bắc. Nỗi nhớ giăng mắc khắp 
không gian, lung linh bao ki niệm: nhớ những đêm trăng 
treo trên đầu núi, những buỗi chiều nắng tỏa vàng khắp 


Your dreams — Our mission 


đổi nương, những bản làng ảo mờ trong sương khói, đặc 
biệt là bóng đáng của người thương đi về quây quần bên 
bếp lửa mỗi đêm đông. Cảnh vật và con người quyện hòa 
thanh bình, yên ả, ấm áp biết bao! 

+ Nhà thơ phải là người đã từng đi, từng ở, từng gắn 
bó máu thịt với mảnh đất ấy mới chất lọc được những 
câu thơ dìu đặt, đẹp như khúc hát đồng quê, diễn tả nối 
niềm: nơi nào qua, lòng lại chẳng yêu thương; khi ta ở, 
chỉ là nơi đất ở; khi ta di, đất đã hóa tâm hôn (Chễ Lan 
Viên). Việt Bắc không chỉ đơn thuần là khu căn cứ Cách 
mạng, nơi ấy còn là mảnh đất anh hùng, nghĩa tình sâu 
nặng đã hóa vào tâm hồn nhà thơ thành lời đồng vọng da 
diết, khôn nguôi và cũng là của tất cả những người tham 
gia Cách mạng. 

+ Diễn biến tâm trạng như trong tình yêu lứa đôi 
được tổ chức theo lỗi đối đáp quen thuộc của ca dao, dân 
ca, bên hỏi, bên đáp, người bày tỏ tâm sự, người hồ ứng, 
đồng vọng. Hỏi và đáp đều mở ra bao nhiêu kỉ niệm về 
một thời Cách mạng và kháng chiến gian khổ mà anh 
hùng, mở ra bao nhiêu nỗi niềm nhớ thương. Thực ra, 
bên ngoài là đối đáp, còn bên trong là độc thoại, là sự 
biểu hiện tâm tư, tình cảm của chính nhà thơ, của những 
người tham gia kháng chiến. Tố Hữu đã phát huy được 
hình thức nghệ thuật mang tính dân tộc, trong đó nỗi bật 
là cách sử dụng thê thơ lục bát và ngôn ngữ thơ đậm sắc 
thái dân gian. 

- Nét tương đồng và khác biệt giữa hai đoạn thơ: 

+ Nét tương đồng: hai đoạn thơ đều vận dụng hình 
thức thơ ca dân tộc để diễn tả nỗi nhớ nhung, đi từ nguồn 
mạch dân tộc cho nên giọng điệu tha thiết, ngọt ngào, 
sâu lắng. Hình ảnh thơ quen thuộc, gần gũi với cảnh sắc 
thiên nhiên của đất nước, với tâm hồn người Việt mặn 
mà yêu thương. Sử dụng phép điệp ngữ, cách ví von điêu 
luyện, tuyệt vời. 

+ Nét khác biệt: 

++ Tương tư: Nguyễn Bính bộc bạch lòng mình trong 
nỗi nhớ tình yêu đôi lứa riêng tư. Nỗi nhớ trong Tương 
Từ là nỗi nhớ cháy bỏng nhưng đơn phương của chàng 
trai thôn Đoài với cô gái thôn Đông, nỗi nhớ tràn ngập 
không gian, ngày càng tha thiết, mãnh Hệt: nhớ, mong, 
tương tư, yêu và cuối cùng trở thành một căn bệnh tương 
tư. 

++ Việt Bắc: Tố Hữu mượn tình yêu đôi lứa đề bày 
tỏ lòng mình với quê hương, đất nước, con người. Nỗi 
nhớ trong Việt Bắc là nổi hoài niệm của người cán bộ 
Cách mạng khi phải chia tay với thiên nhiên và con 
người Việt Bắc, nỗi nhớ cũng giắng mắc khắp không 
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gian, lung linh những kỉ niệm, nhưng nỗi nhớ không chỉ 
dành riêng cho một đối tương riêng tư mà trở thành tiếng 
lòng chung của tất cả những người Cách mạng với Việt 
Bắc... 

- Đánh giá: 

+ Giá trị của một tác phẩm nghệ thuật trước hết là ở 
giá trị tư tưởng của nó. Nhưng là tư tưởng đã được rung 
lên ở các bậc tình cảm, chứ không phải là cải tư tưởng 
năm thẳng đơ trên trang giấy. Có thể nói, tình cảm của 
người viết là khâu đâu tiên cũng là khâu sau Củng trong 
quá trình xây dựng tác phẩm lớn (Nguyễn Khải). Cả hai 
đoạn thơ đã rung ngân lên những cung bậc tình cảm yêu 
thương đăm thắm, vừa có những nét chung đậm hồn dân 
tộc, vừa thể hiện những nét riêng độc đáo mang phong 
cách riêng của mỗi tác giả. 

+ Nguyễn Bính đã đóng góp cho thơ ca Lãng mạn 
một tiếng nói riêng, một phong cách tài hoa, một khuynh 
hướng đặc sắc, khuynh hướng kết hợp thi pháp ca dao, 
chất dân đã với chủ nghĩa lãng mạn. Phải là người gần 
gũi với làng quê, thấm đượm ngôn ngữ, tâm tình làng 
quê mới có thể sáng tạo nên những bài thơ chứa đựng 
được cái đẹp cuä hồn dân tộc. 

+ Bài thơ là khúc ca ân nghĩa, là sự hồi tưởng đầy xúc 
động và ân tình của Tố Hữu vẻ chặng đường mười lăm 
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năm đã qua của đất nước (từ khởi nghĩa Bắc Sơn năm 
1940 đến hoà bình lập lại năm 1954), từ đó mà hướng về 
tương lai tươi sáng, nhắc nhớ tâm nguyện thuỷ chung. 
Viết về nghĩa tình dân tộc và hướng về đồng bào mình, 
Tế Hữu đã phát huy được hình thức nghệ thuật mang 
tính dân tộc, trong đó nỗi bật là cách sử dụng thể thơ lục 
bát và ngôn ngữ thơ đậm sắc thái dân gian. Có thể coi 
Việt Bắc là khúc tình ca và cũng là khúc hùng ca về Cách 
mạng, về cuộc kháng chiến và con người kháng chiến 
mà cội nguồn sâu xa của nó là tình yêu quê hương đất 
nước, là niềm tự hào về sức mạnh của nhân dân, là truyền 
thống ân nghĩa, đạo lí thuỷ chung của dân tộc Việt Nam.. ` 

3. Kết bài : 

- Nguyễn Bính là nhà thơ của hương đồng gió nội, Tế 
Hữu là nhà thơ của lý tưởng Cách mạng. Mỗi nhà thơ 
một phong cách, mỗi đoạn thơ một vẻ đẹp. Điều đó 
không chỉ thể hiện tài năng, nét độc đáo riêng biệt trong 
văn phong của mỗi nhà thơ mà còn khẳng định sức sống 
trường tổn của thi phẩm trong lòng độc giả. 

- Thơ là tiếng hát của tâm hồn làm rung động bao trái 
tim con người. Chính các nhà thơ đã cho ta biết yêu, biết 
rung động trước cải đẹp của cuộc đời qua những trang 
thơ 
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ĐỀ SỐ 14 

Phân I. Đọc hiển (3 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 

(1) Phở cũng có những quy luật của nó. Như tên các hàng phở, hiệu phở. Tên người bán phở thường chỉ 
dùng một tiếng, lấy ngay cái tên cúng cơm người chủ hoặc tên con mà đặt làm tên gánh, tên hiệu, ví dụ phở 
Phúc, phở Lộc, phở Thọ, phở Trưởng ca, phở Tư... ƒ...j Quân chúng nhân dân, nhất là nhân dân Hà - Nội 
có nhiều sáng kiến để đặt tên cho những người họ yêu tin. Anh hàng phở ấy hãy đứng ở đâu bán hàng, họ 
lấy luôn cải địa điểm ấy mà gọi thành tên người Bác phở Nhà thương, ông phở Đâu ghi, anh phở Bến tầu 
điện, anh phở Gầm câu... Có khi lấy một vài nét đặc thù trong cách phục sức mà gọi. Cái mũ tàu bay trên 
đầu ông bán phở thời Tây xưa, đã thành cải tên một người bán phở trứ danh của thủ đồ sau này. ƒ[...} Trong 
nghệ phở, nó cũng có những cái nễ nếp của nó. 

(2) .Nhưng khoa phở đã có những việc nó đồi phá cả những khuôn phép của nó. Theo tôi nghĩ, cái nguyên 
tắc cơ bản của phở là làm bằng thịt bò. [...] Có phải là vì muốn chống công thức mà người ta đã làm phở 
vịt, phở xá xíu, phở chuột? Cứ cái đà tìm tòi ấy, thì rồi sẽ có những hàng phở ốc, phở ếch, phở dê, chó, khi, 
ngựa, tôm, cá chép, bồ câu, cắc kè... nghĩa là loạn, phở nổi loạn. Có nhẽ ngày Ấy thiên hạ sẽ gọi là äi ăn 
một thứ phở Mỹ miễc gì đó. | 

(Nguyễn Tuân — Phở) 

Câu 1: Món ăn mà Nguyễn Tuân đề cập đến trong đoạn trích trên đem lại cho anh (chị) ấn tượng gì? . 

Câu 2: Đoạn trích trên được triển khai thành hai ý cụ thể. Đó là những ý nào? . 

Câu 3: Đoạn trích sử dụng nhiều từ ngữ đặc biệt như: cứ cái đà tìm tòi ấy, thứ phở Mỹ miếc, đó lại là 
chuyện khác. Anh (chị) hãy phân tích tác dụng của những từ ngữ đó. . 

Câu 4: Chỉ ra thao tác lập luận của đoạn trích (2). . 


Phần IH. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điển): Thời gian qua, cộng đồng mạng xôn xao câu chuyện về một cụ ông khắc khổ, già nua 
câm miếng bìa giấy ghỉ dòng chữ “xin tiền về quê ”. Ngay khi câu chuyện lan rộng, đã có hẳn một diễn đàn 
kêu gọi lòng hảo tâm hỗ trợ linh phí đủ để đưa cụ ông trở về quê. 

Tuy nhiên, khi tìm hiểu kĩ lưỡng vê hoàn cảnh gia đình, phóng viên được biết ông già khắc khô kế trên 
hoàn toàn đủ sống với một người vợ, ba con trai đã lập gia đình, hai sào ruộng và một con bò ở quê. 

(Nguồn: Báo điện tử Dân Trí, tháng 8/2015) 

Từ câu chuyện trên, anh (chị) suy nghĩ gì về vấn đề lòng tốt bị lợi dụng trong xã hội hiện nay? Trình bày 
bằng đoạn văn khoảng 200 từ. 

Câu 2 (5 điểm): | 

“Kí Hoàng Phủ Ngọc Tường vừa giàu chất trí tuệ, vừa giàu chất thơ, nội dung thông tín về văn hóa lịch 
sử rất phong phứ” (Ngữ văn 12 — Tập I). 

Anh (chị) hãy phân tích bài kí 4i đã đặt tên cho dòng sông? của Hoàng Phủ Ngọc Tường để làm rõ nhận 
định trên. _ 
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GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


Phần L Đọc — hiểu (3 điểm) 

Câu 1: Ân tượng của người đọc đối với món ăn mà 
Nguyễn Tuân miêu tả: Bình thường một món ăn người 
ta chỉ quan tâm đến những công thức, nguyên liệu, cách 
thưởng thức, cách bảo quản... Còn nhà văn Nguyễn 
Tuân lại nhìn nhận món ăn ở khía cạnh khác: Món ăn 
cũng có những quy tắc, luật lệ và có sự phá vỡ luật lệ. 
Cùng một vẫn đề nhưng Nguyễn Tuân triển khai ở một 
góc nhìn khác, một khía cạnh khác, làm nên sự thú vị 
cho người đọc. . 


Câu 2: Hai ý được triển khai trong đoạn trích trên: 

- Ý ]: Phở có những quy định riêng của nó. Phần này 
miêu tả cách gọi tên các quán phở cũng dựa vào một qUy 
định nào đó, một hình thức nào đó. Chẳng hạn đặt tên 
theo tên cúng cơm, theo một cái tật nguyễn trên thân thế, 
theo một người mà họ yêu tin... . 

- Ý 2: Phở cũng có sự phá luật lệ. Phở không chỉ được 
làm bằng bò như “nguyên tắc cơ bản” mà còn có thể làm 
bằng nhiều nguyên liệu khác như gà, vịt, ốc, éch...... 


Câu 3: Các từ ngữ đặc biệt như: cứ cái đà tìm tòi ấy, 
thứ phở Mỹ miễc, đó lại là chuyện khác là những từ mang 
tính khẩu ngữ có đặc điểm bình dị, tự nhiên, gần gũi. . 

Tác dụng: Phù hợp để thể hiện giọng điệu cá nhân, 
cung cấp những hiểu biết cá nhân về vấn đề được nói tới. 
Cách nói không khoa trương hình thức đem lại cảm giác 
nhẹ nhàng, gần gữi với người đọc. . 


Câu 4: Đoạn trích (2) sử dụng thao tác lập luận chính 
là thao tác chứng mỉnh (chứng minh phở cững phá vỡ 
những quy luật của nó bằng việc tạo ra nhiều loại phở 
phong phú đa dạng). 


Phần II. Làm văn (7 điểm) 

Câu I (2 điểm): 

Yêu cầu về hình thức:. 

- Viết đứng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trỉnh bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, đùng từ, đặt câu,.... 

Yêu cầu về nội dung: 

- Giải thích 

+ Giải thích từ ngữ: Lòng tốt được hiểu là sự cảm 
thông giữa người với người trong xã hội, thường là đối 
với con người phải chịu hoàn cảnh khổ cực vẻ vật chất 
hoặc tỉnh thần trong xã hội. Lòng tốt có thể biểu hiện 


bằng sự chia sẻ về tinh thần hay san sẻ về vật chất để 
giúp con người trở nên tốt đẹp hơn. 

+ Giải thích vấn đê. Vẫn đề được đặt ra là cụ ông 
trong câu chuyện đã lợi dụng lòng tốt của một bộ phận 
không nhỏ thanh niên hiện nay, kêu gọi lòng thương 
xót từ mọi người đề kiếm lợi. 

- Phân tích, bình luận ý kiến 

+ Lòng tốt trong xã hội hiện đại bị lợi dụng như thế 
nào? Tại sao lại dẫn đến sự việc nảy trong xã hội hiện 
đại? 


++ Lòng tốt trong xã hội là điều cần được nØỢI ca : 


và phát huy tới tất cả các tằng lớp trong xã hội, đặc biệt 
là giới trẻ. Tuy nhiên lòng tốt trong xã hội bị lợi dụng 
đưới nhiều hình thức: Có những kẻ đội lốt những con 
người đáng thương về mặt vật chất và tinh thần để lừa 
gạt người khác, kêu gọi sự đồng cảm từ những người 
cả tin để lợi dụng lòng tốt của họ nhằm trục lợi cho bản 
thân; Có những kẻ thực hiện những hành vi mang tính 
thương mại, buôn bán nhưng lại đội lốt những hành 
động nhân đạo nhằm kêu gọi mọi người thực hiện hành 
động buôn bán không chính đáng đó... 

++ Xã hội ngày càng phát triển, điều này dẫn đến 
nhu cầu về đời sống của con người ngày càng tăng lên, 
đặc biệt đối với đời sống vật chất. Một nghịch Hí cho 
rằng, kinh tế càng đi lên thì xã hội chứng kiến sự đi 
xuống của đời sống tinh thần của mỗi con người về mặt 
đạo đúc và nhân cách. 

++ Dẫn chứng: Trong một số thành phố hiện nay, 
tôn tại không ít những trường hợp lừa lọc xuất hiện với 
nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt còn đội lốt những 
việc làm tốt, nhân đạo, hoặc giả làm người nghèo khổ 
để mong nhận được sự giúp đỡ từ những người hảo 
tâm. | 

+ Làm thế nào đề hướng đến một lối sống tích cực, 
không để lòng tốt bị đặt nhầm chỗ? 

++ Mỗi con người cần ý thức được đâu là người 


_ xấu, đâu là người tốt để biết ứng xử một cách phù hợp, 


không để lòng thương người bị lợi đụng. 

++ Đất nước cần phát triển những tổ chức tạo nhữág 
công ăn việc làm cho người dân để tránh tình trạng con 
người không có việc làm, không tìm được việc rnà phải 
làm những điều trái lương tâm. 

-Bài học nhận thức và hành động 

+ Mỗi người cần có ý thức phát huy lòng tốt của 
mình đúng chỗ, không để bị lợi dụng một cách đáng 
tiếc lòng tốt của mình. Đồng thời mỗi con người cũng 
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cần rèn luyện ý thức lao động để kiếm ra những đồng 
tiền chính đáng cho bản thân mình, không nên sử dụng 
những mánh khóe để lừa gạt người khác. 

+ Học sinh có thể mở rộng phạm vi đề bài không 
chỉ dừng lại ở việc lòng tốt bị lợi dụng, bên cạnh đó 
còn là việc nhiều người cả tìn tham gia vào các tô chức, 
đoàn thể để mong sẽ mau chóng kiếm lời, mau chóng 
làm giàu... mà không muốn lao động theo đúng nghĩa 
của những công việc chân chính thị sớm muộn cũng 
phải nhận những bài học thích đáng vì sự cả tín, mong 
giàu nhanh chóng của mình. 


Câu 2 (5 điểm): 

1 Mở bài: 

- Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trong những cây bút 
kí tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại. Hoàng Phủ 
Ngọc Tường là một trong những nhà văn chuyên về bút 
kí. Nét đặc sắc trong phong cách nghệ thuật của ông là 
sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa trữ tình và chính luận, sử 
thi hoá lịch sử và khám phá chiều sâu văn hoá của đối 
tượng. Chất trữ tình trong bút kí của ông xuyên thẩm vào 
tất cả và thăng hoa thành chất thơ của ngôn ngữ. 

- Ai đã đặt tên cho dòng sông? là tác phẩm tiêu biêu 
cho phong cách kí của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Tác 
phẩm ca ngợi vẻ đẹp của sông Hương, thiên nhiên và con 
người xứ Huế với những trang văn vừa giàu chát trí tuệ, 
vừa giàu chất thơ, nội dung thông tín về văn hóa lịch sử 
rất phong phú. 

2. Thân bài: 

- Giới thiệu chung: 

+ Ai đã đặt tên cho dòng sông? rút từ tập bút kí cùng 
tên, được xuất bản năm 1984. Tập bút kí gồm tảm bài 
viết về nhiều đề tài. Có những bài đậm chất sử thi với 
cảm hứng anh hùng, ca ngợi đất nước, con người Việt 
Nam. Có những bài thiên về miêu tả thiên nhiên, qua đó 
nhà văn bộc lộ lòng gắn bó với quê hương đất nước và 
niềm tự hào về truyền thống, văn hóa, lịch sử của dân 
tộc. Đặc biệt là những bài viết về Huế. ˆ 

+ Trong số những bút kí ông đã viết, 4¡ đã đặt tên 
cho dòng sông? là bài ki độc đáo về sông Hương. Dòng 
sông khơi gợi cảm hứng cho thơ ca, nhạc họa đã được 
nhà văn cảm nhận từ nhiều góc nhìn, đặc biệt là góc nhìn 
tâm linh, mang những nét riêng của “văn hóa Phú Xuân”. 

- Chất trí tuệ của một cái tôi uyên bác: 

Viết về sông Hương, Hoàng Phủ Ngọc Tường thế 
hiện một sự hiểu biết sâu rộng về mọi mặt: văn hóa, lịch 
sử, địa lí, văn học nghệ thuật... Nhà văn đã cung cấp cho 
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người đọc một lượng thông tin đa dạng để hiểu sâu hơn 
về đòng sông Hương và thiên nhiên, con người Huế. 

+ Vẻ đẹp của sông Hương từ góc nhìn địa lí: 

++ Hành trình của dòng sông: với câu hỏi gợi tìm 4i 
đã đặt tên cho dòng sông?, bằng những bước chân rong 
ruổi, Hoàng Phủ Ngọc Tường đã tìm về cội nguồn và 
đòng chảy của sông Hương: 

+++ Ở thượng nguồn: Sông Hương nhìn từ cội nguồn 
là dòng chảy có mối quan hệ sâu sắc vời dãy Trường 
Sơn. Sông Hương vùng thượng lưu mang vẻ đẹp của một 
sức sống mãnh liệt, hoang dại, bí ẩn, sâu thắm nhưng 
cũng có lúc dịu dàng, say đắm. Sự mãnh liệt, hoang đại 
của con sông được thê hiện qua những so sánh : M?w một 
bản trường ca của rừng già, râm rộ giữa bóng cây đại 
ngàn. Khi chảy qua miền địa hình hiểm trở, sông Hương 
mang vẻ đẹp dữ dội: mãnh liệt qua ghênh thác, cuộn 
xoáy như cơn lốc xoáy vào đáy vực bí ẩn, nhưng cũng có 
lúc nó lại hiền lành trữ tình đjw đàng, say đắm giữa 
những dặm đài chói lọi màu đó của hoa đỗ quyên rừng. 
Nhà văn đã nhân hoá dòng sông giống như một cô gái 
Di gan phóng khoảng và man dại. Con sông được rừng 
già hun đúc cho zmội bản lĩnh gan dạ, một tâm hồn tự do 
và trong sáng. Đó là sức mạnh bàn năng của người con 
gái, sức mạnh ấy được chế ngự bởi cấu trúc địa lý lãnh 
thổ để đi ra khỏi rừng, nó nhanh chóng mang một sắc 
đẹp dịu dàng và trí tuệ, trở thành người mẹ phù sa của 
một vùng văn hoá sứ sở. 

+++ Ở đồng bằng, sông Hương trở nên dịu dàng, tôn 
mình theo những đường cong thật mêm; Dòng sông mêm 
như tắm lụa”, êm đềm trôi äi giữa hai dãy đôi sừng sững 
như thành quách, chảy qua những lăng tâm đồ sô, chảy 
qua chùa Thiên ÁMụ và “những xóm làng trung du bát 
ngát tiếng gà. Sông Hương trở thành người mẹ phù sa 
mang vẻ đẹp địu dàng và trí tuệ. Sông Hương có vẻ đẹp 
trầm mặc chảy dưới chân những rừng thông u tịch với 
những lăng mộ âm u mà kiêu hãnh của các vua chúa triều 
Nguyễn. Đó là vẻ đẹp mang màu sắc triết lí, cỗ thi khi đi 
trong âm hưởng ngân nga của tiếng chuông chùa Thiên 
Mụ. Có vẻ đẹp vzi zươi khi đi qua những bãi bờ xanh 
biếc vùng ngoại ô Kim Long. Có vẻ đẹp mơ màng trong 
sương khói khi nó rời xa thành phố để đi qua những bờ 
tre, lũy trúc và những hàng cau thôn Vĩ Đạ. 

+++ Giữa lòng thành øhồ Huễ, dòng sông trở nên tĩnh 
lặng, trôi thật chậm, in bóng cầu Tràng Tiền xa trông nhỏ 
nhắn như “những vành trăng non”. Xuôi về Cồn Hến 
“quanh năm mơ màng trong sương khói”, hòa với màu 
xanh của thôn Vĩ Đạ; sông Hương mang vẻ đẹp huyền 
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ảo, mơ màng... Từ sông Hương xinh đẹp nhà văn liên 
tưởng tới nhiều con sông trên thế giới như sông Xen, 
sông Nê-va, sông Đa — nuýp... và nhận ra điểm tương 
đồng giữa chúng là cùng chảy giữa lòng thành phố, 
Nhưng sông Hương khác với các dòng sông khác là bởi 
vì nó vẫn giữ được những nét cỗ kính và nếu sông Nê- 
va chảy nhanh quá thì sông Hương lại rất chậm buồn như 
điệu siow tình cảm dành riêng cho Huế. Tình cảm của 
dòng sông dành cho thành phố Huế cũng rất sâu nặng. 
Dường như sông Hương không muôn xa thành phố: Rồi 
như sực nhớ lại một điêu gì đó chưa kịp nói. Nó đột ngột 
đổi dòng rẽ ngoặt sang hướng Đông Tây để Sắp lại thành 
phố lần cuối ở góc Bao Vĩnh xưa cổ. Nhà văn ví von 
sông Hương giống như nàng Kiểu chí tình trở lại tìm 
Kim Trọng. Vì thế nên nhìn ke quanh này thấy nó thật 
bất ngờ. Nhà văn cảm nhận nó giống như là nỗi vương 
vấn, cả một chút lắng lơ kín đáo của tình yêu... 

++ Sông Hương và thiên nhiên Huế: Lần theo dòng 
chảy của sông Hương, ta bắt gặp những bức tranh thiên 
nhiên đẹp mượt mà: Thiên nhiên Huế được nhà văn tái 
hiện với vẻ đẹp đa dạng trong thời gian và không gian. 
Sông Hương phản quang vẻ đẹp biến ảo của Huế sớzz 
xanh, trưa vàng, chiều tim. Gắn liền với dòng sông, 
những địa danh quen thuộc: Hòn Chén, Nguyệt Biểu, 
Vọng Cảnh, Thiên Thai đường như sống động hơn: sông 
Hương vẫn đi trong âư vang của Tì tường Sơn, sắc nước 
trở nên xanh thắm... Sông Hương tôn tạo vẻ đẹp cho 
cảnh sắc thiên nhiên Huế và ngược lại dòng sông cũng 
hun đúc mọi sắc trời, văn hóa của vùng đất cố đô. 

++ Sông Hương và con người Huế: 

+-r+ Thiên nhiên và dòng sông luôn gắn bó, gần gũi 
với con người. Qua điệu chảy của dòng sông nhà văn 
thấy được tính cách con người xứ Huế: mềm mại, chí 
tình, mãi mãi chưng tình với quê hương xứ sở. 

+++ Qua màu sắc của trời Huế, màu sương khói trên 
sông Hương nhà văn thấy cách trang phục trang nhã, dịu 
dàng của các cô gái Huế xưa sắc áo cưới màu điều — lục 
các cô đâu trẻ vấn mặc sau tiết Sương giảng... 

+ Vẻ đẹp của sông Hương từ góc nhìn lịch sử: 

++ Từ góc nhìn lịch sử, sông Hương không còn lả cô 
gái Digan man dại, không còn là zgưởi đẹp ngử mơ màng 
giữa cánh đông Châu Hóa mà trở thành chứng nhân của 
những biến thiên lịch sử. Nhà văn ví sông Hương như sử 
thị viết giữa màu xanh có lá xanh biếc. Sông Hương là 
một bản anh hùng ca, đồng thời giữa đời thường sông 
Hương là một bản tình ca Cỏn non, côn nước, côn đài — 
Côn về, còn nhớ... 
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++ Nhà văn đã ngược về quá khứ để khẳng định vai 
trò của đòng sông Hương trong lịch sử dân tộc. Đã có 
một thời sông Hương mang tên ià Linh Giang, dòng sông 
viễn châu đã chiến đầu oanh liệt bảo vệ biên giới phía 
Nam của Tổ quốc (Tên của dòng sông Hương được ghi 
trong “Dư địa chí? của Nguyễn Trãi là Linh giang). 
Dòng sông ấy là điểm tựa, bảo vệ biên cương thời kì Đại 
Việt. Thế kỉ XVHI, nó vẻ vang soi bóng kinh thành Phú 
Xuân, gắn liền với tên tuổi của người anh hùng Nguyễn 
Huệ. Nó đọng lại đến bằm đa, tím máu, nó sống hét lịch 
sử bị trắng của thế ki XIY. Nó đi vào thời đại của Cách 
mạng tháng Tám bằng những chiến công rung chuyến. 
Nó chứng kiến cuộc nổi dậy tống tiến công Tết Mậu 
Thân 1968. Sông Hương đã gắn liền với lịch sử của Huế, 
lịch sử dân tộc. 

+ Vẻ đẹp của sông Hương từ góc nhìn văn hóa: Tác 
giả gắn sông Hương với âm nhạc cổ điển Huế: Sông 
Hương đã trở thành một người tài nữ đánh đàn lúc đêm 
khuya... Quả đứng vậy, toàn bộ nên âm nhạc cổ điển Huế 
đã được hình thành trên mặt nước của dòng sông này. 
Tác giả liên tưởng tới việc có người nghệ nhân già gần 
thế kỷ chơi đàn, một đêm khuya nghe con gái đọc Kiều. 
Bằng ngòi bút tài hoa cộng với sự rung cảm mạnh mẽ, 
Hoàng Phủ Ngọc Tường đã nhớ tới Nguyễn Du đã bao 
năm lênh đênh trên quãng sông này với một phiến trăng 
sâu. Và từ đó, những bản đàn đã đi suốt đời Kiều. Đây là 
cách liên tưởng độc đáo, tài hoa mang đến cho người đọc 
một sự bôi hồi, xao xuyến. 

+ Sông Hương - dòng sông âm nhạc: 

++ Từ âm thanh của dòng sông (tiếng chuông chùa 
Thiên Mụ ngân nga, tiếng mái chèo khua sóng đêm 
khuya, tiếng nước vỗ vào mạn thuyền...) đã hình thành 
những làn điệu hò dân gian và nền âm nhạc cổ điển Huế. 
Và rồi cũng chính trên dòng sông ấy, những câu hò Huế 
vút lên, mênh mạng, xao xuyến... 

+t+ Viết về sông Hương, nhiều lần nhà văn đã liên 
tưởng đến “Truyện Kiều” của Nguyễn Du. Đại thi hào 
đã từng có thời gian sống ở Huế, những trang Kiều ra đời 
từ mảnh đất có truyền thông nhã nhạc cung đình. Đó là 
cơ sở đề nhà văn hóa thân vào một nghệ nhân già, nghe 
những câu thơ tả tiếng đàn của nàng Kiểu, chợt đhận ra 
âm hưởng của âm nhạc cung đình và bật thết lên: Đó 
Chính là Tử đại cảnh. Bóng dâng Nguyễn Du và những 
trang Kiều nhiều lần xuất hiện trong bài kí bộc lộ một 
khả năng liên tưởng phong phú, một vốn văn hóa sâu 
rộng và sự gắn kết với truyền thống, một sự đồng điệu 
tâm hỗn nhà văn. 
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+ Sông Hương - dòng sông thi ca: 

++ Hoàng Phủ Ngọc Tường đã làm sống dậy những 
vần thơ biếc xanh của Tản Đà về xứ Huế: Đòng sông 
trắng — Lá cây xanh. Hình ảnh thơ này cùng với câu chữ 
của tác giả mừu cỏ lá xanh biếc là minh chứng cho sự 
tương giao của những tâm hồn nghệ sĩ nhạy cảm với sắc 
biếc của thiên nhiên Huế. 

+t+ Nhà văn cũng làm sống dậy một sông Hương hùng 
tráng bất tử như kiếm dựng trời xanh trong thơ Cao Bá 
Quát, một sông Hương z:ối quan hoài vạn cổ trong thơ 
“Đà Huyện Thanh Quan... 

- Chất thơ của một ngòi bút tài hoa: 

+ Chất thơ toát ra từ những hình ảnh đẹp, từ độ nhòe 
mờ của hình tượng nghệ thuật: những xóm làng trung đu 
bát ngái tiếng gà, lập lòe trong đêm sương những ảnh 
lứa thuyên chài của một linh hôn mô tê xưa cũ...; qua 
cách so sánh liên tưởng gợi cảm: Chiếc câu trắng của 
thành phố in ngần trên nên trời nhỏ nhắn như những 
vắng trăng non. 

+ Chất thơ còn lấp lánh ở cách Ho àng Phủ Ngọc 
Tường điểm xuyết ca đao, lời thơ Tân Đà, Cao Bá Quát, 
Bà Huyện Thanh Quan. 

+ Chất thơ còn tỏa ra từ nhan đề bài kỉ gợi mãi những 
âm vang trầm lắng của dòng sông: 4i đã đặt tên cho dòng 
sông? : 
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- Đánh giá: 

+ Chất trí tuệ và chất thơ kết hợp hài hòa, nội dung 
thông tin văn hóa lịch sử phong phú được thể hiện trong 
tác phẩm tạo nên phong cách đặc sắc của Hoàng Phủ 
Ngọc Tường. 

+ Nét đặc sắc của văn phong Hoàng Phủ Ngọc 
Tường: Ngôn ngữ trong sáng, phong phú, uyên chuyến, 
giàu hình ảnh, giàu chất thơ, sử dụng nhiều phép tu từ 
như: So sánh, nhân hoá, ẫn dụ,...Có sự kết hợp hài hoà 
cảm xúc, trí tuệ, chủ quan và khách quan. Bút ký có sức , 
liên tưởng kì điệu, sự hiểu biết phong phú về kiến thức 
địa lý, lịch sử, văn hoá nghệ thuật và những trải nghiệm 
của bản thân. 

3. Kết bài : 

- Trích đoạn bài kí 4¡ đã đặt tên cho dòng sông? đã 
gợi ra vẻ đẹp của Huế, của tâm hồn người Huế qua sự 
quan sát sắc sảo của Hoàng Phủ Ngọc Tường về dòng 
sông Hương. Hoàng Phủ Ngọc Tường xứng đáng là một 
thi sĩ của thiên nhiên, một cuốn từ điền sống về Huế, một 
cây bút giàu lòng yêu nước và tinh thân dân tộc. Bải kí 
góp phần bồi dưỡng tình yêu, niềm tự hào đối với dòng 
sông và cũng là với quê hương đất nước. 

- Ái đã đặt tên cho dòng sông? không chỉ là một trong 
những tác phẩm hay nhất viết về sông Hương mà còn là 
bút kí đặc sắc vào bậc nhất của hiện đại. 
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ĐỀ SỐ 15 

Phân I. Đọc hiểu (3 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 

(1). Các thấy giáo, cô giáo phải gân gũi dân chúng. Các thấy giáo cũng như các trí thức khác là 
lao động trí óc. Lao động trí thức khác là lao động trí óc. Lao động trí óc phải biết sinh hoạt của nhân dân, 
nếu chỉ giở sách đọc thì không đủ. Phải yêu dân, yêu học trò, gần gũi nhau, gân gũi cha mẹ bọc trò. Giáo 
dục ở trường và ở gia đình có quan hệ với nhau. Các chú các cô phải thí đua trao đổi kinh nghiệm. Bác 
nói thể là hết. Văn hay không cần nói đài ƒ... j 

(2). Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Để 
làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí phải tư dưỡng đạo đức cách mạng, “cố găng trau đôi 
tự Tưởng nghiệp vụ và văn hóa; chủ trọng học tập chính trị để nắm vững chủ trương chính sách của Đảng 
và Chính phủ; đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quân chúng lao động ƒ... j 

(Hà Chí Minh, 1Ô Chí Minh toàn tập, In trong Một số lời dạy và mầu chuyện về tẩm gương đạo đức 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, NXB Chính trị Quốc gia) 

Câu 1: Chỉ ra phương thức biểu đạt của đoạn văn trên. . 

Câu 2: Hồ Chí Minh là một nhà văn bậc thầy về viết văn chính luận, thể hiện ở sự lập luận chặt chẽ 
trong câu văn, trước hết về mặt liên kết. Anh (chị) hãy làm sáng tỏ điêu đó bằng việc chỉ ra các phép liên 
kết của đoạn văn (1). 

_ Câu 3: Hồ Chí Minh hướng đến đối tượng nào trong đoạn trích trên? Những điều Bác dạy đối với đối 
tượng đó là gì?.. | 

Câu 4: Trong khoảng 5 — 7 dòng, anh (chị) hãy trình bày bài học của Chủ tịch Hồ Chí Minh anh (chị) 
được biết đến khiến anh (chị) có ấn tượng sâu sắc nhất.. 


Phân II. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): Xã hội ngày càng phát triển, con người lại phải đối diện với nhiều vấn đề nhức nhi. 
Thời gian vừa qua, dư luận đang rất xôn xao thông tin hai bé gái bị bạo hành, trong đó bé gái 5 tuổi bị bà 
ngoại kế đánh đa chấn thương, bé gái 9 tuổi bị mẹ ruột đánh đuổi ra khỏi nhà, phải ngủ ở chuông gà. 

(Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí, 2015) 

Anh (chị) có suy nghĩ gì khi đọc được những câu chuyện trên? Trình bày bằng đoạn văn khoảng 200 từ. 

Câu 2 (5 điểm): _ 

Nhận xét về nhân vật Phùng trong truyện ngắn Chiếc thuyển ngoài xa của Nguyễn Minh Châu, có ý kiến 
cho rằng: Nét nổi bật ở người nghệ sĩ này là một tâm hôn nhạy cảm và say mê cái đẹp thơ mộng của cảnh 
vật. Ý kiến khác thì nhẫn mạnh: Vé đẹp sâu xa của nghệ sĩ Phùng chính là một tắm lòng đây trăn trở, lo âu 
về thân phận con người. 

Từ cảm nhận của anh/chị về nhân vật Phùng, hãy bình luận những ý kiến trên. 
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GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


Phân I. Đọc — hiểu (3 điểm) 
Câu I: Phương thức biểu đạt chính là nghị luận. . 


Câu 2: Các phép liên kết được sử đụng trong đoạn 
trích (1) trên là: 

- Phép liên tưởng: nhà văn sử dụng trường từ vựng về 
giáo dục: thầy giáo, cô giáo, lao động trí thức, dân, cha 
mẹ, học trò, giáo dục, gia đình, nhà trường... 

- Phép lặp: thầy giáo, trí thức, lao động trí óc. 

Phân tích giá trị phép liên kết để làm sáng tỏ nghệ 
thuật viết văn chính luận của Hồ Chí Minh: Tác giả đã 
hướng nội dung của đoạn trích nói về một chủ để duy 
nhất là giáo dục tầng lớp trí thức không được xa rời đời 
sống của nhân dân, mà phải gần gũi họ, biết sinh hoạt 
của họ để giúp đỡ họ. 


Câu 3: Đoạn trích hướng đến đối tượng tầng lớp trí 
thức trong xã hội. Bác dặn tầng lớp trí thức phải gắn bỏ 
với nhân dân, gắn bó với đời sống của họ. Cụ thể những 
điều Bác đạy là: 

~- Đối với các thầy giáo, cô giáo: Phải thi đua trao đổi 
kinh nghiệm, gần gũi với học trò và cha mẹ học trò, luôn 
kết hợp giữa giáo dục gia đình và nhà trường. 

- Đối với nhà báo: Phải tu dưỡng đạo đức cách mạng 
để hoàn thiện bản thân, trau dồi bản thân mình, hướng 
tới viết những bài đi sâu vào thực tế đời sống lao động 
của nhân dân. . 


Câu 4: Học sinh trình bày theo suy nghĩ của mình, có 
thể tham kbảo những ý sau đây 

- Bài học mà Bác đạy có thể được rút ra từ một câu 
chuyện, một câu nói của Bác tại những bài phát biểu, 
trong những điều Bác dạy thiếu niên nhỉ đồng, thanh 
niên... 

- Kể những ki niệm liên quan đến việc thực hiện 
những lời dạy đó của Bác. 

Học sinh có thê trình bày theo cách khác, miễn sao 
đảm bảo các ý cơ bản ở trên, diễn đạt hợp lí 


Phân II. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,.... 

Yêu cầu về nội dung: 

- Giải thích 


+ Giải thích vấn đề: Bạo lực gia đình được hiểu là 
hành động của một thánh viên trong gia đình dùng vũ 
lực để thực hiện việc hành hạ những thành viên khác 
trong gia đình. 

+ Giải thích hiện tượng thực ¿ế: Hiện tượng được 
đưa ra là việc hai trẻ nhỏ trong gia đình bị bạo hành 
một cách thương tâm, đây là hành động đáng lên án, 
phê phán và là điều cảnh tỉnh cho tất cả mọi người 
trong xã hội. 

- Phân tích, bình luận ÿ kiến 

+ Hiện tượng bạo hành gia đình tổn tại dưới những 
hình thức nào? 

++ Bạo hành gia đình có thê là hành động và lời nói 
mang tính chất vũ phu, bạo ngược, thậm chí là độc ác, 
cụ thê có thê là việc đánh đập, lăng mạ, đay nghiền, 
xúc phạm, xỉ vả, chà đạp, tra tấn gây ra những hậu quả 
nghiêm trọng vẻ thê chất và tính thần của những thành 
viên trong gia đỉnh. 

++ Nạn bạo hành đáng lên án, phê phán nhất trong 
xã hội hiện nay, đang bị lên án là bạo hành trẻ em 

++ Bên cạnh nạn bạo hảnh trẻ em là nạn bạo hành 
phụ nữ. Nó diễn ra trên khắp mọi miễn đất nước với số 
lượng ngày một gia tăng. Đó là hiện tượng chồng đánh 
đập, sỉ nhục, đe dọa, hoặc bị bỏ mặc không quan tâm, 
bị cấm đoán tham gia các hoạt động xã hội hoặc bị 
chồng ép phải sinh con theo ý muốn của mình. 

+ Tại sao bạo hành gia đình vẫn còn diễn ra trong 
xã hội hiện đại? 

++ Sự quản lí của các cấp chính quyền đối với đời 
sông của từng gia đình còn lỏng lẻo, khiến cho các 
thành viên trong gia đình cam chịu, không dám khai 
báo các sự việc đã xảy ra để kịp thời giải quyết. 

++ Ý thức kém của một bộ phận không nhỏ trong 
xã hội, không ý thức được hành vi của minh là vi phạm 
pháp luật. Những người đánh vợ nghĩ răng đánh vợ là 
việc riêng của mình, không ai có quyền can thiệp. 

(học sinh trình bày dẫn chứng cụ thể) 

+ Bạo hành gia đình đem đến những hậu quả 
nghiêm trọng như thể nào, làm thế nào để giảm thiểu 
trường hợp bạo hành gia đình trong xã hội hiện nay? 

Bạo lực gia đình đũ tôn tại đưới bất kì hình thức nào 
cũng đều gây ra những Hậu quả nghiêm trọng VỀ sức 
khỏe thê chất cũng như tỉnh thần của người bị hại 

- Bài học nhận thức và hành động _ - 

+ Mỗi người dân cần ý thức được bậu quả không 
thể hrờng trước được của nạn bạo hành gia đình để biết 
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cách phòng tránh nó. Khi thấy trường hợp bạo hành gia 
đình diễn ra, mỗi người cân biết báo cáo với các cơ 
quan có thấm quyên để kịp thời giải quyết. 

+ Học sinh cũng nên mở rộng việc bạo hành cân 
-_ phải được ngăn chặn không chỉ trong phạm vi gia đình 
mà ngoài xã hội cũng cần bị cảnh báo như trong các 
quán ăn, trường học. 


Câu 2 (§ điểm): 

Ì Mở bài: 

- Văn học cách mạng sau năm 1975 đã chuyên mình 
bước sang một giai đoạn mới, thoát ra khỏi cái vỏ xưa cũ 
để làm mới diện mạo nền văn học, khám phá sự thật đời 
sống ở bình điện đạo đức, thế sự. Nguyễn Minh Châu là 
một trong số những nhà văn mở đường tỉnh anh và tài 
năng nhất trên con đường đổi mới ấy. 

- Chiếc thuyển ngoài xa của Nguyễn Minh Châu là 
một tác phẩm xuất sắc nêu lên vấn đề về nghệ thuật và 
cuộc sống thông qua nhân vật nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng 
trong một chuyến đi công tác ở tại vùng biến. Nhận xét 
về nhân vật Phùng trong truyện ngắn, có ý kiến cho rằng: 
Nét nỗi bật ở người nghệ sĩ này là một tâm hôn nhạy cảm 
và say mê cái đẹp thơ mộng của cảnh vật. Ý kiến khác 
thì nhắn mạnh: ƒẻ đẹp sâu xa của nghệ sĩ Phùng chính 
là một tấm lòng đây trăn trở, lo âu về thân phận con 
Hgười. 

2. Thân bài: 

- Giới thiệu chung: Nguyễn Minh Châu là người suốt 
đời đi tìm cái đẹp và cái thật, tha thiết kiếm tìm hạt ngọc 
ân giấu trong bể sâu tâm hồn con người. lrước 1974, 
Nguyễn Minh Châu được biết đến với những tác phẩm 
đậm chất sử thí như: Cửa sông, Miễn cháy, Dấu chân 
người lính. Thế nhưng, sau 1975, chính Nguyễn Minh 
Châu lại là người đi tiên phong trong công cuộc đôi mới 
văn học. Chiếc thuyền ngoài xa được in năm ¡983 là một 
bước tiền dài rất đáng trân trọng trong hảnh trình khám 
phá vào tầng chìm, vào chiêu sâu của cuộc sống vả con 
người của văn xuôi Nguyễn Minh Châu. Truyện ngắn 
Chiếc thuyên ngoài xa đã thê hiện những đổi mới thành 
công của Nguyễn Minh Châu. Băng việc xây dựng tình 
huống thắt nút và việc sử đụng những hình ảnh có sức 
biểu trưng lớn, tác phẩm đã đi sâu khám phá cuộc sống 
đời thường với bao đa sự, đa đoan thời hậu chiến. Phải 
có cái nhìn tinh tế, sâu sắc, Nguyễn Minh Châu mới thấu 
hiểu và phát hiện được những vẻ đẹp thầm lặng ẩn giấu 
trong tâm hồn người phụ nữ khốn khổ ấy. Tác phẩm do 
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vậy còn cho thấy tài năng và tắm lòng người cầm bút của 
Nguyễn Minh Châu. 

- Bình luận hai ý kiến: 

+ Trong tập tiêu luận 7rang giấy rước đèn, Nguyễn 
Minh Châu đã bày tỏ quan điểm: Tôi không tưởng tượng 
nỗi một nhà văn mà lại không mang nặng trong lòng 
mình tình vêu thương cuộc sông và nhất là yêu thương 
con người. Tình yêu này của một người nghệ sĩ vừa là 
niềm hân hoan say mê, vừa là nỗi đau đớn khắc khoải 
một nỗi quan hoài thường trực về số phận, hạnh phúc 
của những người xung quanh. Nhà văn đã gửi gắm quan 
điểm ấy qua nhân vật nghệ sĩ Phùng trong Chiếc thuyên _ 
ngoài xa. Ö ý kiến thứ nhất nói về vẫn để là người nghệ 
sĩ trước hết phải là người có tâm hồn nhạy cảm và say 
mê cái đẹp, là người có khả năng khám phá, phát hiện 
tỉnh tế và có những rung động mãnh liệt trước vẻ đẹp 
phong phú của đời sống. Ở ý kiến thứ hai khẳng định 
Người nghệ sĩ còn phải có tắm lòng trăn trở, Ìo âu về 
thân phận con người. Bởi xét cho cùng, mối quan tâm 
lớn nhất của người cầm bút là con người, nhất là những 
cảnh đời khô đau, bất hạnh. 

+ Ý kiến thứ nhất: 

++ Là người nghệ sĩ giàu tâm huyết, Phùng luôn khát 
khao tìm kiếm cái đẹp, yêu cái đẹp và rung động tĩnh tế 
trước mọi vẻ đẹp của cuộc sống và con người. Niềm đam 
mề nghệ thuật ấy khiến anh phục kích hàng tuân liền trên 
bờ biển và thu được những tấm ảnh tuyệt đẹp. Người 
nghệ sĩ nhiếp ảnh đi tìm những vẻ đẹp đích thực của cuộc 
sống, ngỡ như anh đã phát hiện ra một khung cảnh thật 
đáng yêu đáng ca tụng, hướng người xem về cái đẹp có 
thể làm quên đi những phiền não cuộc sống: Qua khuôn 
hình ảnh sáng, tôi đã hình dung thấy trước những tấm 
ảnh nghệ thuật của tôi sẽ là vài ba chiếc mũi thuyền và 
một cảnh đan chéo của những tâm lưới đọng đây những 
giọt nước, mỗi mắt lưới sẽ là một nốt nhạc trong bản hòa 
tấu ánh sáng và bóng tôi, tượng trưng cho khung cảnh 
bình mình là một khoảng sáng rực rỡ đến mức chói mắt, 
trong khoảng sáng đỏ sẽ hiện lên trong tẩm nhìn thật xa 
những đường nét của thân hình một người đàn bà đang 
củi lom khom, sải cánh tay thật dài về phía trước kéo 
tấm lưới lên khỏi mặt nước, và phía sđu lưng người đàn 
bà, hình một ngư phủ và một đứa trẻ đứng thẳng trên 
đâu mũi thuyên, dùng lực toàn thân làm đòn bẩy nâng 
bồng hai chiếc gọng lưới chĩa thẳng lên trời. Và những 
người đân vùng biển ấy hiện lên thật đáng yêu, đáng cá 
ngợi: cuộc sống lao động đầm ấm khoẻ khoắn, đhững 
con người gặp øỡ thật đáng yêu... 
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++ Sau gần một tuân phục kích, nghĩ suy và tìm kiếm, 
Phùng đã quyết định thu vào tờ lịch tháng bảy năm sau 
cảnh thuyền đánh cá thu lưới vào lúc bình minh. Với tâm 
hồn nhạy cảm của người nghệ sĩ, anh thấy đây là một 
cảnh đất trởi cho - cảnh biển trước bình minh phong tỏa 
một lớp sương mù, lại lất phất mấy hạt mưa, đẹp n0 một 
bức tranh mực tàu của một danh họa thời cổ. Mũi thuyên 
in một nét mơ hồ lòe nhòe vào bầu sương mù trắng như 
sữa có pha đôi chút màu hông hông do ánh mặt trời 
chiêu vào... Toàn bộ khung cảnh từ đường nét đến ảnh 
sáng đều hài hòa và đẹp, một vẻ đẹp đơn giản và toàn 
bích. Anh say mê thưởng lãm và (hấy bối rồi, trong trải 
tim như có cái gì bóp thắt vào. Trong giây phút ngất ngây 
ấy, anh tưởng chính mình cũng vừa khám phá thầy cái 
khoảnh khắc trắng ngân của tâm hôn — cái khoảnh khắc 
hạnh phúc tràn ngập tâm hôn do cái đẹp tuyệt định của 
ngoại cảnh vừa đem lại, 

++ Phùng vỏ vập, nấm bất, háo hức bấm máy ghi 
hình, liên thanh một hồi hết phân tư cuốn phim. Trong 
niềm hân hoan của khám phá và sáng tạo tràn ngập ấy, 
anh chìm đắm trong những suy tưởng về cái đẹp và cái 
thiện, về sự tận thiện, tận mĩ của nghệ thuật và cuộc 
sống. Phùng là một nghệ sĩ trên đường săn tìm cái đẹp. 
Anh thực sự biết quan sát lựa chọn cái đẹp của thiên 
nhiên, cảnh vật, con người. Sự rung động của người nghệ 
sĩ đã đến đúng lúc. Sự rung động thực sự khi đứng trước 
cái đẹp. Cái đẹp tự nhiên “mới thực sự làm rung động 
lòng người. Từ đây, ta thấy người nghệ sĩ phải là người 
phát hiện và mang cái đẹp đến cho đời. Phùng còn nhận 
ra trong suy nghĩ của mình chăng biết ai đó lân đầu phái 
hiện ra bản thân cái đẹp là đạo đức. Đó là cái đẹp kết 
hợp với cái tâm, cái tài kết hợp với cái thiện. 

+ Ý kiến thứ hai: _ 

++ Ngay sau khoảnh khắc tuyệt vời của sự khám phá 
cái đẹp, chiếc thuyền mộng từ ngoài xa kia đâm thẳng 
vào chỗ Phùng đứng. Bắt ngờ anh chứng kiến cảnh bạo 
hành của gia đỉnh hàng chài bước ra từ đây. Bạo lực gia 
đỉnh lại diễn ra ngay sau chiếc xe dò phá mìn của mmĩ trên 
bãi cát. Lão đàn ông lập tức trở nên hùng hồ, mặt đỏ gay, 
lão rút trong người ra một chiếc thắt lưng của lính nguy 
ngày xưa, chăng nói chẳng rằng lão trút cơn giận như 
lửa cháy, dùng cải thắt lưng quật tới tấp lên lưng người 
đàn bà, lão vừa đánh vừa thở hông hộc, hai hàm răng 
ngiễn vào nhau ken két. Cứ mỗi nhát quất xuống lão lại 
nguyên rủa bằng cái giọng rên rỉ đau đớn Ä⁄ày chết đi 
cho ông nhờ. Chứng mày chết đi cho ông nhờ. Người đàn 
bà bị đánh cớ vẻ cam chịu nhân nhục không hệ kêu một 
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tiếng, không chống trả, cũng không tìm cách trốn chạy. 
Bạo lực trong gia đình thuyền chài ấy diễn ra thường 
xuyên: a ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng. 

++ Thái độ của Phùng: anh thấy kinh ngạc và bức 
xúc, vứt chiếc máy ảnh xuống đất chạy nhào tới nhưng 
không kịp. Lần thứ hai, sau ba ngày, vẫn trong làn sương 
sớm ấy anh lại chứng kiến cảnh bạo hành của người đàn 
ông hàng chải đối với vợ con, Phùng không thể nén chịu. 
được hơn nữa, anh xông ra buộc gã đàn ông phải chấm 
dứt hành động tàn độc. Lão đàn ông đánh trả khiến 
Phùng bị thương. Trong phút chốc, Phùng xót xa cay 
đẳng nhận ra cái xấu, cái ác, cái bị kịch trong gia đình 
hàng chài kia giống như câu chuyện cỗ đầy quái đản và 
chiếc thuyền vó thơ mộng kia phút chốc cũng biến mắt. 

++ Một trái tim nhạy cảm, mê say, xúc động frước cái 
đẹp của cảnh vật trong buổi sớm ban mai, trái tim ây 
cũng thật sự xúc động, nhạy cảm, đau thắt trước nỗi đau 
của con người. Cái khoảnh khắc hạnh phúc tràn ngập tâm 
hồn phút chốc hóa thành nghịch cảnh. Thế ra, cái đẹp 
toàn thiện, toàn bích của Chiếc thuyên ngoài xa chẳng 
phải là đạo đức, là chân Ïí của sự toàn thiện mà người 
nghệ sĩ thường nhìn bằng con mắt mộng mơ của mình. 
Trớ trêu thay, cái đẹp, cái thiện luôn tiềm ẩn cái xấu xa, 
độc ác, hạnh phúc luôn tiềm ân bất hạnh, bi kịch. 

++ Những trăn trở, khúc mắc sẽ theo mãi Phùng nếu 
như anh không được chứng kiến câu chuyện của người 
đàn bà nhãn nhục, cam chịu kia ở tòa án huyện. Anh 
được hiểu sâu hơn sự thật về một cuộc đời, một thân 
phận, những nghĩ suy và những cam chịu của người đàn 
bà hàng chài. Anh lắng nghe, day đứt, thế ra đẳng sau cái 
vẻ xấu xí, thô kệch, khô ải của người đàn bà hàng chài 


_ lam lũ kia lại là một người phụ nữ cao thượng am hiểu 


lẽ đời. Bà nhẫn nhịn, cam chịu, vị tha, bao dung cho 
người chồng, làm tất cả mọi thứ cho con, vì con. Cái 
thiên chức của người phụ nữ là sinh con và sống cho con 
niên chị hi sinh bản thân mình. Đúng là hạt ngọc lắp lánh 
giấu trong lớp quặng thô, chị là một người phụ nữ nhân 
hậu đáng thương, đáng trọng. 

++ Trong lòng Phùng nặng tru nỗi đau về thân phận 
con người, nhất là những người làm nghề cá trên biển. 
Họ luôn phải đối mặt với những cơn thịnh nộ của thiên 
nhiên, đời sống nghèố đói, bắp bênh. Anh ngồi bên ông 
lão ngoài sáu mươi mà vẫn phải đeo đuổi nghề cá, mắt 
vẫn không rời khỏi những chiếc thuyền đang chống chọi 
với sống gió giữa phá. Đối với một người đàn ông độc 
dữ, Phùng và Đấu phải làm gì đây để cải tạo đề cải tạo, 
phát quang cái đầu và hành động của hắn để người đàn 
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bà và những đứa trẻ yếu ớt, tội nghiệp kia không còn 
phải chịu cảnh bạo hành? Đối với những đứa trẻ sống 
chen chúc trên chiếc thuyền chài chật hẹp, phải làm gì 
để giúp chúng được cơm no áo ấm, được vô tư vui đùa? 
++ Bộ lịch năm ấy và mãi mãi về sau vẫn còn được 
treo ở nhiều nơi, nhất là trong những gia đình sành chơi 
nghệ thuật. Nhưng lạ thay, mỗi lần Phùng ngắm kĩ, nhìn 
lâu tâm ảnh thuyền và biến, hình ảnh người đàn bà hàng 
chải lam lũ lại hiện ra, vừa xót xa thương cảm, vừa nhắc 
nhở Phùng về nghệ thuật và cuộc sống. Nghệ thuật chân 
chính là nghệ thuật phục vụ con người, vì con người. 
Trước khi biết rung động trước cái đẹp nghệ thuật, người 
nghệ sĩ phải biết rung động trước mọi lẽ đời. 

- Đánh giá: 

+ Mỗi ý kiến để cập đến một vẻ đẹp trong phẩm chất 
của người nghệ sĩ. Nếu ý kiến thứ nhất nhằm vào phẩm 
chất hàng đầu của người nghệ sĩ là tâm hồn nhạy cảm và 
say mê cái đẹp thì ý kiến thứ hai lại nhằm vào phẩm chất 
sâu xa của người nghệ sĩ chân chính là tắm lòng trăn trở, 
lo âu về số phận con người. Đây là hai phẩm chất rất cần 
cho một người nghệ sĩ mà Nguyễn Minh Châu luôn trăn 
trở và đòi hỏi. _ 

+ Hai ý kiến khác nhau nhưng không đối lập mà bỗ 
sung, chi phối nhau tạo nên cái nhìn toàn điện và thống 
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nhất về phẩm chất người nghệ sĩ, giúp người đọc nhận 
thức sâu sắc hơn về vẻ đẹp toàn diện của nhân vật này, 
cũng như thấm thía hơn ý tưởng, quan điểm nghệ thuật 
của nhà văn. 

3. Kết bài : 

- Truyện Chiếc thuyền ngoài xa qua những phát hiện 
của Phùng về vẻ đẹp của thiên nhiên, về sự thật cay đẳng, 
đầy bi kịch, nghèo khổ của những con người lao động 
bằng nghề chải lưới, đã bộc lộ những Ío lắng, trăn trở của 
nhà văn về nhân cách, đời sống con người, bộc lộ lòng 
thương cảm, trắc ẩn, trân trọng những vẻ đẹp trong tâm 
hồn người dân lao động. Truyện đậm chất tự sự, triết lý, 
tiêu biêu cho phong cách nghệ thuật của Nguyễn Minh 
Châu. 

- Nguyễn Minh Châu coi văn học và cuộc sống là hai 
vòng tròn đồng tâm mà tâm điểm là con người, còn nhà 
văn chân chính thì bao giờ cũng mang năng trong mình 
tình yêu cuộc sống, nhất là tình yêu thương đổi với con 
người nên có thể thấy được tài năng cũng như tắm lòng 
của ông trong việc thể hiện hình tượng nhân vật, đồng 
thời khẳng định gái trị và sức hấp dẫn trường tồn của tác 
phẩm 
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ĐỀ SỐ 16 
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cần: 
Tôi gõ cửa ngôi nhà tranh nhỏ bé ven đông chiêm 
Bà mẹ đón tôi trong gió đêm 
- Nhà mẹ hẹp nhưng còn mê chỗ ngủ 
Mẹ chỉ phần nàn chiếu chăn chả đủ 


Rối mẹ ôm rơm lót ô tôi năm 


Rơm vàng bọc tôi như kén bọc tằm 

Tôi thao thức trong hương mật ong của ruÔng 
Trong hơi ấm hơn nhiều chăn đệm 

Của những cọng rơm xơ xác gây gò 


Hạt gạo nuôi hết thảy chúng ta no 
_ Riêng cái ám nông nàn như lửa 
Cái mộc mạc lên hương của lúa 
Đâu dễ chia cho tất cả mọi người 
(Hơi ấm ô rơm, Nguyễn Duy, In trong tập Cát trắng, ÑXB Quân đội nhân dân, 1973). 
Câu ï. Chỉ ra không gian và thời gian được nhắc miêu tả trong bài thơ. . 
Câu 2. heo anh/chị, nhan đề Hơi ấm ổ rơm có những cách hiểu nào. . 
Câu 3. Nhận xét về việc sử dụng các từ láy xơ xác, gầy gò trong câu thơ Trong hơi ấm hơn nhiều chăn 
đệm /Của những cọng rơm xơ xác gây gò. . 
Câu 4. Cảm nhận của anh/chị về hình ảnh người mẹ hiện lên trong bài thơ. Trả lời trong khoảng từ Š~7 
đòng . 


Phần II. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điển): _ 

Lí giải về nguyên nhân của sự thành đạt, có người khẳng định: Thành đạt là do có điều kiện, được học 
tập hơn người; có người lại cho răng : Thành đạt là do tài năng thiên bẩm, cũng có người nói: Thành đạt 
là do may mắn gặp thời. 

Theo anh/ chị mẫu chốt của sự thành đạt là ở đâu? Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, hãy nêu quan điểm 
của mình. 

Câu 2 ($ điển): 

Nhà văn Kim Lân tâm sự: 

Rất lạ những con người khốn cùng chẳng hề từ bỏ lòng ham sống, ham hạnh phúc. Trong cải đói người 
ta vẫn chỉ nghĩ tới sung sướng. Vì vậy họ lấy nhau. Những người đói họ không hè nghĩ tới cái chết mà nghĩ 
tới sự sống 

Anh/chị hãy làm sáng tỏ điều đó qua truyện ngắn Vợ nhặt của nhà văn. 
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GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


Phần IL. Đọc hiểu (3 điểm) 
Cân ï. 


Không gian: Một ngôi nhà tranh bé nhỏ ven đồng chiêm. 


Thời gian: Ban đêm 


Câu 2. Nhan đề Hơi ấm ổ rơm có thê hiểu như sau. . 

- Đó là hình ảnh tả thực: người lính không có chăn 
đắp nên dùng rơm thay chăn, hơi âm này có thể là hơi 
ấm thật từ những ủ rơm mang lại cho người lính. 

- Thứ hai, hơi ấm ỗ rơm có thể là ấn dụ của hơi ấm 
tình thương của bà mẹ vùng đồng chiêm mà người lính 
được thụ hưởng trong đêm đi công tác lỡ đường. (ỗ rơm- 
tỉnh người) 


Câu 3. Việc sử dụng các từ láy xơ xác, gây gò trong 
câu thơ Trong hơi ấm hơn nhiễu chăn đệm /Của những 
CỌHg rơm xơ xác gây gò đem lại nhiều hiệu quả nghệ 

thuật. 

— Từ láy có tác dụng tả thực vì để lâu nên những cọng 
rơm “xơ xác, gẩy gò”. Nhưng chúng còn cho hơi ấm hơn 
cả chăn đệm dày dặn và cao sang. Nhưng người đọc biết 
rằng, tác giả không chỉ nói điều đó mà còn ân chứa một 
liên tưởng sâu xa: những cọng rơm nhỏ bé đó cho hơi 
ấm cũng giống như một bà mẹ già trong ngôi nhà tranh 
bé nhỏ ở ven đồng chiêm cho tình thương ấm áp, ấp ủ 
người lính. - 


Câu 4. Câu hỏi kiểm tra năng lực cảm thụ cá nhân, 
thí sinh có thế tự do trình bày những cảm nhận của riêng 
mình. Tham khảo một số ý cơ bản sau. 

Người mẹ trong đoạn trích là một người mẹ tuy rằng 
xa lạ với người chiến sĩ, nhưng khi người chiến sĩ lỡ 
đường xin ở qua một đêm mẹ liền nồng hậu đón tiếp với 
tật cả tình cảm yêu thương nhất, “chật nhà nhưng rộng 
tình thương”, sẵn lòng thu xếp cho nơi ngủ. Chỉ cần gặp 
người lính trong hoàn cảnh ấy là bà mẹ đã hiểu người 
lính cần gì, không cần đợi anh trình bày, vì có thể anh 
đâu phải là người lính đầu tiên ghé vào nhà mẹ. Mẹ nói 
ngay: “Nhà mẹ hẹp nhưng còn mê chỗ ngủ...” Hình ảnh 
người mẹ nghèo nhưng rất giàu tình thương đó hiện lên 
thật cảm động và đẹp đẽ. Ngoài ra bài thơ cũng ca ngợi 
tình cảm quân đân gắn bó... 

Chấp nhận nhiều cách điễn đạt khác nhau. Giáo viên 
lính hoạt cho điểm. 


Phần I. Làm văn (7 điểm) 
Câu 1 (2 điểm): 


Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. | 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu.... 

Yêu cầu về nội dung: 

- Giải thích 

+ Ý Hến thứ nhất: Thành đạt là do có điều kiện, 
được học tập hơn người, ý kiễn này khẳng định việc 
thành đạt của mỗi người là do những yếu tố khách quan 
về cơ sở vật chất tác động đến. 

+ Ÿ kiến thứ hai: Thành đạt là do tài năng thiên 
bẩm, ý kiến này khẳng định vai trò của tài năng quyết 
định đến sự thành công mỗi con người. Tài năng này 
không chỉ là tài năng của cá nhân do rèn luyện mà là 
tài năng do thiên bẩm, tài năng sẵn có. 

+ Ý kiến thứ ba- Thành đạt là do may mắn gặp thời, 
ý kiến này khẳng định người thành đạt là người biết 
cách lựa chọn thời cơ phù hợp đề thực hiện những công 
việc của mình, hoặc là người sinh ra vào thời điểm may 
mắn, thuận lợi trong công việc. 

+ Tóm lại: Cả ba ý kiến này khắng định: Thành 
công đối với cuộc đời mỗi con người là do tác động của 
các nguyên nhân khách quan, những nguyên nhân được 
hình thành từ ngoài bản thân chủ thẻ. 

- Phân tích, bình luận ÿ kiến 

+ Tại sao điều kiện vật chất, điều kiện học hành là 
một nguyên nhân của thành công nhưng không phải là 
nguyên nhân chính? 

Nếu có điều kiện học hành hơn người, con người sẽ 
tiếp thu được những kiến thức, những kinh nghiệm quý 
báu mà người khác không có được. Tuy nhiên, nếu chỉ 
có điều kiện học hành hơn người mà không có nỗ lực 
phần đấu của bản thân thì không thể nào phát hưy được 
hết những điều kiện vốn có của mình. 

+ Tại sao tài năng cũng là một nguyên nhân nhưng 
không phải là điều mẫu chốt để dẫn tới thành công? 

Tài năng là điều quan trọng đề mỗi con người khẳng 
định mình trong xã hội. Tuy nhiên, tài năng do thiên 
bằm mà không qua rèn luyện thì sẽ không được phát 
huy hết giá trị của nó. Một người có rñột đôi taý mềm 
mại, uyên chuyền, rất thích hợp để chơi đàn violon — 
một bộ môn nghệ thuật cần nhiều đến năng khiếu 
nhưng không biết rèn luyện, không biết tập luyện 
thường xuyên thì sẽ không thể chơi đàn được. 

+ Tại sao thời cơ có vai trỏ quan trọng đổi với việc 
con người đi đến thành công nhưng không phải là 
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nguyên nhân quan trọng nhất? - 

Thời cơ đóng vai trò quan trọng để mỗi người đi 
đến thành công. Tuy nhiên, có cơ hội mà bản thân 
không nắm bắt, cứ trông chờ mọi thứ tự đến theo kiểu 
“há miệng chờ sung” thì không những những cơ hội đó 
sẽ không đến, con người để nó tuột qua mà con người 
còn trở nên thụ động, không phát triển được bản thân. 

+ Nguyên nhân chính để con người trở thành người 
thành đạt là gì? 

Không chỉ những nguyên nhân khách quan như điều 
kiện học hành, tài năng hay cơ hội đem con người đến 
thành công mà quan trọng hơn là cách con người vượt 
qua chính mình, biết nỗ lực phát huy những yếu tố đó 
theo đúng nghĩa của nó thì con người mới có thể trở 
thành người thành đạt. 

- Bài học nhận thức và hành động 

Mỗi cá nhân không chỉ dựa vào những điều kiện 
khách quan từ bên ngoài mà phải biết dựa vào chính 
bản thân mình để phát huy những yếu tế đó đạt hiệu 
quả cao nhất đề đi tới thành công. 


Câu 2 (5 điểm): 

l. Mở bài: 

- Kim Lân là cây bút chuyên về đề tài nông thôn. Sáng 
tác của ông phản ánh một cách chân thực và xúc động 
cuộc sống của người dân quê mà ông am hiểu sâu sắc về 
cảnh ngộ và tâm lí của họ. Một trong những sáng tác xuất 
sắc của Kim Lân là truyện ngắn Vợ nhặt. Tác phẩm vừa 
là bức tranh chân thực về nạn đói khủng khiếp vừa là bài 
ca ca ngợi về sức sống và niềm tin của con người Việt 
Nam. 

- Về truyện ngắn Vợ nhặt của mình, Kim Lân tâm sự: 
Rất lạ những con người khẩn cùng chăng hệ từ bỏ lòng 
ham sống, ham hạnh phúc. Trong cải đói người ta vẫn 
Chỉ nghĩ tới sung sướng. Vì vậy họ lấy nhau. Những 
người đói họ không hê nghĩ tới cái chết mà nghĩ tới sự 
sống. 

2. Thán bài: 

- Giới thiệu chung: Tác phẩm Vợ nhặt trích trong tập 
truyện Con chó xẩu xí. Truyện được viết ngay sau Cách 
mạng với tên gọi Xóm 2u cư. Nhưng do thất lạc bản 
thảo nên sau khi hòa bình lập lại, tác giá đã viết lại thành 
Vợ nhặt. 

- Giải thích lời tâm sự của nhà văn: 

_ * Truyện ngắn Vợ nhặt là tác phẩm góp phần khẳng 
định tên tuổi của nhà văn Kim Lân. Tác phẩm là kết quả 
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của quá trình suy nghĩ sâu sắc về số phận của người nông 
đân trong nạn đói năm 1945, 

+ Lời tâm sự của nhà văn Kim Lân thể hiện sự ngạc 
nhiên, khâm phục của ông đối với khát vọng sống, khát 
vọng hạnh phúc của con người dù hoàn cảnh có khốn 
cùng đến thế nào chăng nữa. Họ đã vượt lên trên cái đói 
đề mở lòng ra đón nhận sự sống. Họ dám giành lầy hạnh 
phúc từ tay thần chết. Điều này được thể hiện rõ qua hình 
tượng các nhân vật trong truyện: bà cụ Tứ, Tràng, người 
vợ nhặt. 

- Chứng minh nhận định qua truyện ngắn Vợ nhặt: 

+ Nạn đói năm 1945 và những số phận trôi dạt, khốn 
cùng: 

Kim Lân mượn cải đói như một phép thử để làm nỗi 
bật cái tình, như một bối cảnh khảo sát sức sống của con 


_ người. Chỉ bằng vài nét phác thảo của Kim Lân, nạn đói 


ghê rợn năm 1945 hiện lên thật khủng khiếp qua bức 
tranh xóm ngụ cư đã khái quát được hình ảnh nông thôn 
Việt Nam trong nạn đói với hai phương diện. 

++ Không gian năm đói: 

+t+ Cái đói được Kim Lân miêu tả thật tầm vóc, có 
tầng có lớp: Tầng cao là bầu trời đen sầm bóng quạ: quạ 
bay vấn lên nên trời thành những đám mây đen, tiếng 
quạ gào từng hồi thâm thiết. Tầng thấp là mặt đất còng 
queo xác người, lởn vởn mùi tử khí. Những cái ngõ 
khẳng khiu vì đói, gió lạnh ngăn ngắt thổi qua, không có 
nhà nảo có ánh đèn, ánh lửa, từng hỏi trống thúc thuế 
vang lên, đêm đêm vắng tiếng khóc ai oán của những gia 
đình có người chết. 

+++t Cái chết đã bao phủ cả bầu trời và mặt đất. Dưới 
ngòi bút của Kim Lân, không gian nghệ thuật của tác 
phẩm ngột ngạt bức bối đến tắt thở. 

++ Con người năm đói: 

+++ Cái đói tàn phá hiện hình lên từng gương mặt 
người: Trẻ con không nhúc nhích — cái đói đã giết chết 
bản tính trẻ thơ của chúng. Người lớn khuôn mặt hốc hác 
vì đói vì sợ. 

+++ Đáng sợ nhất là có tới hai lần Kim Lân so sánh 
người với ma: Những gia đình từ vùng Nam Định, Thái 
Bình đội chiếu, lũ lượt bồng bế, dắt đíu nhau lên xanh 
xám như những bóng ma; bóng những người đói đật dờ 
đi lại lặng lẽ như những bóng ma. Kiểu so sánh đó bộc 
lộ cái nhìn tê tái của Kirñ Lân về cái thời ghê rợn. Cuộc 
sống được nhìn như một bãi tha ma khổng lỏ, ranh giới 
giữa sống và chết mong manh như sợi tóc. 

Tác giả đã tạo cho thiên truyện một phông nên đặc 
biệt nhàu nát, ảm đảm, tối tăm, có phần nghiệt ngã. Mảng 
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tối của bức tranh hiện thực đau buôn chính là phép đòn 
bẩy cho mảng sáng của tình người, của khát vọng hạnh 
phúc tỏa ánh hào quang. 

+ Lòng ham sống, ham hạnh phúc của những con 
người trong hoàn cảnh khốn cùng: 

++ Nhân vật Tràng: 

+++ Giống như mọi thân phận ngụ cư bèo bọt khác 
đứng trước nạn đói và cái chết đang đe dọa, với Tràng là 
việc kiếm miếng ăn để bảo toàn sự sống cho hai mẹ con 
chứ không phải đi tìm hạnh phúc lứa đôi. Khi Tràng đùa 
bỡn mời thị về nhà, thị về thật, Khi đó, nghĩ đến tình thế 
hiện tại, nghĩ tình cảnh thóc cao gạo kém, lo thân mình 
chưa xong, Tràng thấy sợ. Nhưng khát vọng hạnh phúc 
âm thầm bấy lâu trỗi dậy, nó mạnh hơn cả những sợ hãi. 
Tràng quyết định một cách liều lĩnh: “Chậc, kệ!”. Tràng 
đã đánh đổi tất cả để có một người vợ, một mái ấm gia 
đình. 

+++ Khi có được tình yêu, hạnh phúc, Tràng sống 
trong những cảm giác mới mẻ. Trên đường về nhà, Tràng 
muốn nói với thị những câu tình tứ mà ngượng ngùng 
không nói được. Tràng hạnh phúc và sung sướng, bàng 
hoàng, quên hết lo âu. Một lúc Tràng quên hết những 
cảnh đời ê chề, tăm tối, quên cả những tháng ngày trước 
mắt. Trong lòng Tràng bây giờ chỉ còn tình nghĩa với 
người đàn bà đi bên. Đêm tân hôn của vợ chồng Tràng 
diễn ra giữa trùng vây của tăm tối, đói khát, chết chóc, 
Trảng thắp lên ngọn đèn dầu vàng đục mà anh dành dụm 
hai hào đề mua được như thắp lên ánh sáng của khát 
vọng và niềm tin yêu vào cuộc sống. Giữa thế giới ngồn 
ngang người sống kẻ chết, Kim Lân dám đặt vào đó một 
mỗi tình thì quả là táo bạo. Nếu truyện ngắn Ä⁄ô/ đảm 
cưới của Nam Cao, nhà văn nhìn đám cưới như một đám 
ma thì trong truyện ngắn Vợ nhặt, Kim Lân phát hiện 
giữa những đám ma là một đám cưới, éo le nhưng cảm 
động. Điều đó thể hiện khát vọng sống, khát vọng hạnh 
phúc gia đỉnh của những người đói còn mạnh hơn cái 
chết. 

+++ Tình yêu giống một thứ rượu biển Tràng thành 
kẻ say, tạo ra ở Tràng những cơn say tỉnh thân kì lạ: 
Trong người êm ái lửng lơ như người ở trong giác mơ đi 
ra. Cái say còn tràn ra ngoài đa thịt: một cái gì mới mẻ, 
lạ lắm chưa từng thấy ở người đàn ông ấy, nó ôm áp, 
THƠNH man khắp da thịt như có bàn Íay vuốt nhẹ trên sống 
hưmẹ. Câu văn đã diễn tả những xúc cảm rất nhân tính, 
nó minh chứng rằng sức mạnh của tỉnh yêu, của hạnh 
phúc vượt lên cái đói, cái chết. Kìm Lân không chỉ hóa 
thân vào nhân vật mà còn sống trong nhân vật để tự 
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nghiệm sinh niềm thiết tha kia trong những ngày đói khổ. 
Lần đầu tiên Tràng run rẫy, sống trong một cảm giác rất 
người khi thấy vợ và mẹ đọn đẹp nhà cửa quang đãng, 
sạch sẽ. Bỗng nhiên Tràng thấy yêu thương, gắn bó với 
mái nhà của hắn. Tràng đã có một gia đình, anh sẽ cùng 
vợ sinh con ở đây. Cái nhà như tô ấm che mưa che nắng, 
bây giờ Tràng thấy mình đã zén người. Hai chữ nên 
người hạ xuống như một nốt nhắn thấm thía về sự biến 
đổi ở trong Tràng. Cái gốc của sự biến đổi ấy là hạnh 
phúc gia đình, Tràng phục sinh nhân tính nhờ vươn tới ý 
thức về gia đình, đặc biệt là đã tìm được hạnh phúc gia 
đình thực sự. .... s. 

++ Nhân vật bà cụ Tứ: 

+++ Bà cụ Tứ là người nhiều tuổi nhất trong tác phẩm 
nhưng lại là người nuôi giữ trong mình nhiều hy vọng 
hơn cả. Khi biết người phụ nữ chấp nhận theo không 
con trai mình, bà cụ Tứ đã khóc. Những giọt nước mắt 
vừa xót tủi vừa mừng vui của người mẹ hiểu đời. Cụ nói 
với các con: Các con phải duyên phải kiếp với nhau, u 
cũng mừng lòng. Không chỉ mừng cho con mà bà còn 
cảm thông với người vợ nhặt, cụ ân cần nói với thị: Con 
ngôi xuống đây cho đỡ mỏi chân. Dẫu miễng cơm manh 
áo liên quan đến sinh mạng, cụ Tứ vẫn sẵn sàng chia sẻ 
với người vợ nhặt. Hơn thể, cụ còn xót xa, cảm thông 
cho thị, cụ nghĩ gặp tình cảnh này người ta mới theo 
không con trai mình. 

+++ Trong hoàn cảnh đói quay đói quắt, người mẹ 
nghèo gần đất xa trời ấy với sức mạnh của tình yêu 
thương con đã thối bùng lên hy vọng, niềm tin vẫn ánh 
lên trong chất chồng buồn lo nhằm thắp lên ngọn lửa 
khát vọng sống, niềm lạc quan sống cho các con. Cụ Tứ 
dậy sớm cùng con dâu chăm chỉ đọn dẹp nhà cửa... với 


| hy vọng nhà cửa sân vườn sạch sẽ, cuộc sống sẽ có 


những điều tốt đẹp. Ở bà cụ Tứ có cái lạ. Một bà lão gần 
đất xa trời lại nói về tương lai, hy vọng nhiều hơn tất cä. 
Cụ nhắc nhở các con chăm chỉ làm ăn may ra ông giời 
cho khá, khi nào có tiền mua lấy đổi gà, ngoảnh đi 
ngoảnh lại chẳng mấy chốc có ngay đàn gà...Thật là 
ngược đời bởi xưa nay tương lai vốn là câu chuyện của 
tuôi trẻ, nhưng nghịch lí này phải bao hàm một chân lí 
sâu xa. Bà cụ không ao ước cho mình đà ao ước cho các 
con. Đời người mẹ sống vì con, chợ con tất cả, kế cả ước 
mơ, cho đến cuối đời, niềm hy vọng của mẹ không bị tàn 
theo đói nghèo. 

+++ Cảm động nhất là Kim Lân để niệm vưi của bà 
mẹ lan tỏa ra từ nồi cháo cám. Cụ Tứ lễ mề bưng rá một 
nồi cháo cám trong bữa cơm sắng đón nàng dâu mới và 
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gọi một cách hài hước là chè khoán. Cụ khen ngơn đáo 
để cơ, tươi cười đon đã múc cho con đâu. Chữ ngon phải 
được cảm nhận bằng xúc cảm tỉnh thần, niềm vui trước 
hạnh phúc của con đã biến đắng chát thành ngọt ngào, 
một nồi cháo cám đủ sức làm sáng lên chất người khi 
hạnh phúc, hy vọng đang bị chèn ép bởi áp lực của cái 
đói. Nồi cháo cám đắng chát kì diệu thay là nơi chứa 
đỉnh điểm khát vọng làm người. Nét tâm trạng này cho 
thấy bà cụ điển hình cho tỉnh thần lạc quan, ý chí hướng 
| về cuộc sống của người lao động, trong bất kì hoàn cảnh 
nào người lao động cũng luôn có niềm tin bất điệt vào 
cuộc sống. 

++ Nhân vật người vợ nhặt: 

+++ Thị đại diện cho thân phận đói khát, trôi đạt. Khi 
anh cu Tràng hay đùa, lại đùa: có muốn về nhà với tớ thì 
ra khuân đô lên xe rồi ta cùng về thì người đàn bà kia lại 
im lặng (mà thường tâm lý im lặng là đồng ý). Thị đồng 
ý, đồng ý mà không hề do dự, phân vân. Trong khi đó, 
Trảng là ai, tốt xâu nhử thế nào? Gốc tích ra sao? Thị 
nào hay nào biết. Chỉ máy bát bánh đúc là thị có thể theo 
ngay Trảng. Phải chăng thị theo Tràng chỉ vì miếng ăn ? 
Thị dễ dàng, hời hợt thế ư? Thực ra hành động theo 
Trảng của thị xuất phát từ nhu cầu bám lây sự sống, từ 
lòng khao khát được sống. Thị bất chấp tất cả đề được 
ăn, ăn để được tồn tại. Thị chấp nhận theo không Tràng. 
Đó là ý thức bám lấy sự sống là vì để được sống chứ 
không phải là loại người lắng lơ. Cận kề bên cái chết, 
người đàn bà không hê buông xuôi sự sống. Trái lại, thị 
vẫn vượt lên trên cái đói thăm đạm để đựng xây mái ấm 
gia đình. Niềm lạc quan yêu sống của thị chính là một 
phẩm chất rất đáng quý. 

+++ Trên đường về nhà chồng tâm trạng của thị có 
sự thay đổi rõ nét. Nếu như anh cu Trảng sung sướng, tự 
mãn, cái mặt vênh lên tự đắc với mình thì người đàn bả 
lại cảm thấy xấu hỗ. Trước cái nhìn “săm soï”, trước 
những lời bông đùa, chòng ghẹo của người dân ngụ cư. 
Thị ngượng nghịu, thiếu tự tìn: chấn nọ bước du cả vào 
chân kia... cái nón rách tàng che nửa khuôn mặt. Đó 
phải chăng là vẻ đẹp của cô đâu về nhà chồng. Về đến 
nhà chồng, nhìn thấy ngói nhà văng teo đứng rúm ró trên 
mảnh vườn mọc lỗn nhồn những bủi cỏ đại, thị nén một 
tiếng thở dài. Đây là tiếng thở dài ngao ngán, thất vọng 
nhưng cũng là sự chấp nhận. Ai ngờ cái phao mà thị vừa 
bám vào lại là một chiếc phao rách. Trong tiếng thở dài 
đó vừa có sự lo lắng cho tương lai ngày mai, vừa có cả 
những lo toan và trách nhiệm của thị về gia cảnh nhà 
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chồng. Đó phải chăng là thị đã ý thức được trách của 
mình đối với việc cùng chồng chung tay gây dựng gia 
đình. Tắm lòng của thị thật đáng quý biết bao. 

+++ Sau đêm tân hôn, người phụ nữ ấy có sự thay đổi 
hoàn toàn về tâm trạng và tính cách. Thị đậy rất sớm 
cùng mẹ chồng dọn đẹp, thu vén nhà cửa. Phải chăng 
tinh yêu đích thực với sức nhiệm màu diệu kì đã có sức 
cảm hóa với thị. Trong bữa cơm đầu tiên tại gia đình 
chồng, dù bữa ăn chỉ có niều cháo lõng bõng, mỗi người 
được lưng hai bát đã hết nhẫn, lại phải ăn cháo cám 
nhưng thị vẫn vui vẻ, bằng lòng. Thị đã đem sinh khí, 
thông tin mới mẻ về thời cuộc cho mẹ con Tràng. Nghe 
tiếng trồng thúc thuế, thị nói với mẹ chồng: Trên mạn 
Thái Nguyên, Bắc Giang người tạ không chịu đóng thuế 
nữa đâu. Người ta còn phá cả kho thóc của Nhật chia 
cho người nghèo nữa đấy. Sự hiểu biết này của thị như 
đã giúp Tràng giác ngộ về con đường phía trước mã anh 
sẽ lựa chọn írong óc Tràng vân thấy đám người đói âm 
âm đi trên đê Sộp, phía trước có lã cờ đỏ to lắm. 

- Đánh giá: 

+ Nhà văn Kim Lân không chỉ tái hiện chân thực cảnh 
nghèo đỏi của nông dân Việt Nam trước Cách mạng 
tháng Tám, mà còn phát hiện và ca ngợi những phẩm 
chất tốt đẹp trong tâm hồn họ. Đó chính là biểu hiện của 
giá trị nhân đạo xuất phát từ cái tâm của nhà văn. 

+ Cái đọng lại cuối cùng của thiên truyện chính là 
cách nhìn đời, nhìn người đầy xót xa và thương yêu của 
nhà văn, là niềm tin mà ông muốn trao gửi đến chún g ta: 
dù cuộc sông có bi thảm đến đâu thì cái cội nguồn nhân 
bản lưu giữ trong nhân dân vẫn bắt diệt, răng con người 
có quyền khao khát được sống như một con người, nên 
người. 

3. Kết bài : 

- Vợ nhặt là thành công xuất sắc cửa nền văn học cách 
mạng. Với truyện ngắn này, Kim Lân bày tỏ thiện cảm 
sâu sắc với những người nghèo khổ, nhưng giàu lòng 
nhân ái. Ông luôn khẳng định cái đói khát, chết chóc 
không thể giết chết niềm tin vào cuộc sống, Năm tháng 
qua đi, còn mãi với thời gian là chất nhân văn cao cả của 
một người nghệ sĩ nhân đạo. 

- Khẳng định tài năng của nhà văa Kim Lân. Ông tỏ 
ra am hiểu đời sống Vật chất vã tỉnh thần của nhân dân 
lao động. Bút lực nhà văn rất đôi dào, tinh tường trong 
việc lựa chọn tình huồng, miêu tả điễn biến tâm lí nhân 
vật 
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ĐỀ SỐ 17 
Phần L. Đạc hiểu (3 điểm) 
Đợc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 

(1) Đái với mỗi người Việt Nam chúng ta, Cách mạng tháng Tám là sự kiện lịch sử ghỉ sâu vào kí 
ức không thể phai mờ. Đó là cuộc cách mạng vĩ đại đã đưa nhân dân ta thoát khỏi vòng nộ lệ kéo đài suốt 
thập kí, ghi lại dấu son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Đó là những ngày sôi sục cách mạng, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, toàn dân ta nhất tê vùng nên giành độc lập dân tộc mở hướng mới đi lên của đất nước. 

(2) Gần nửa thể kỉ qua, nhân dân ta không quản hỉ sinh gian khố, chiến đấu kiên cường, giữ vững 
nên độc lập và thông nhất của Tổ quốc, tự do của nhân dân. Con đường cách mạng không chỉ có hoa thơm 
và có iạ. Trên bước đường đi lên có nhiều trắc trở, tiễn trình cách mạng đã đạt được những thành tựu to 
lớn song cũng có những vấp vấp, sai lâm nhưng cuộc sống đã chứng tỏ sự lựa chọn con đường đi lên của 
dân tộc ía mở ra từ Cách mạng tháng Tám là hoàn toàn đúng đăn. Đó là con đường quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội — một chế độ xã hội đủ sức giải đáp những vấn đê đặt ra của loài người, phù hợp với quy luật tiễn 
hóa của lịch sử. 

(Nguyễn Hữu Thọ, Kiên định mục tiêu vững bước trên con đường Cách mạng tháng Tám, tn trong Bản 
lĩnh Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội) | 

Câu 1: Chỉ ra vẫn đề chính được đề cập đến trong đoạn trích trên. . 

Câu 2: Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích. Chỉ ra những đặc điểm của đoạn trích thể hiện 
phong cách ngôn ngữ đó. . 

Câu 3: Đọc đoạn trích và cho biết Cách mạng tháng Tám đem đến những điều gì mới mẻ cho dân tộc ta, 
đất nước ta. . 

Câu 4: Trong khoảng 5 - 7 dòng, trình bày suy nghĩ của anh (chị) về những nhiệm vụ cần phải làm của 
nhân dân ta trong việc phát huy những giá trị mà cuộc Cách mạng tháng Tám đã mang lại. . 


Phần II. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Người di quá nhanh sẽ đến quá muộn. (Publilius Syrus) 

Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bảy suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến trên. 

Câu 2 (5 điểm): 

Đánh giá về bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh (sách Ngữ văn 12, Tập một), có ý kiến cho rằng: 
Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện lịch sử vô giá. Nhưng cũng có ý kiến nhận định: Tuyên ngôn Độc lập 
là một áng văn chính luận mẫu mực. Bằng cảm nhận của mình về tác phẩm, anh/chị hãy bình luận các ý 


kiên trên. 
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GỢI ŸÝ LÀM BÀI (Eèm audio CD) 


Phân I. Đọc — hiểu (3 điểm) 

Câu 1: Vẫn đề chính được đề cập trong đoạn trích 
trên lả tái hiện lại những kí ức của cuộc Cách mạng tháng 
Tám của đân tộc, trên cơ sở đó khẳng định những điều 
mà người đời sau phải làm đề tiếp tục xây dựng đất nước 
ngày một giàu đẹp và phát triển hơn. . 


Câu 2: Phong cách ngôn ngữ của đoạn trích là phong 
cách chính luận . 

Có 3 dấu hiệu để nhận điện phong cách ngôn ngữ 
chính luận được thể hiện trong đoạn trích là: tính bình 
giá công khai (thể hiện qua cách nhà văn bình luận về 
những điều Cách mạng tháng Tám mang lại và những 
điều nhân dân thời sau phải ý thức về phát triển đất 
nước), tính lập luận chặt chẽ (thế hiện qua các luận điểm 
cụ thể mà tác giả chỉ ra) và tính truyền cảm (bộc lộ mong 
muốn nhắc nhờ ý thức phát triển đất nước). . 


Câu 3: Theo đoạn trích, Cách mạng tháng Tám đem 
lại cho đất nước Việt Nam nhiều giá trị to lớn như sau: 

- =_ Mở ra những hướng đi mới cho lịch sử dân tộc 
Việt Nam. 

- __ Xây dựng con đường đúng đắn cho dân tộc ta — 
con đường đi lên xây dựng xã hội chủ nghĩa. | 

- _ Đem lại động lực không thể phủ nhận đề người 
đời sau kiểm nghiệm cuộc sống của chính mình, thấy rõ 
những điều cách mạng mang lại để phát triển hơn nữa 
đất nước. . 


Câu 4: Học sinh trình bày theo suy nghĩ của mình, có 
thể tham khảo những ý sau đây: 

- _ Mãi người đân cần biết trân trọng những giá trị 
lịch sử của đân tộc, ghỉ nhớ những mất mát mà nhân dân 
ta phải gánh chịu trong những năm tháng đau thương của 
chiến tranh. 

- _ Ý thức được trách nhiệm của mình với đất nước 
để xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp hơn, phỗn vinh 
hơn. . 


Phần IH. Lâm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,... 

Yêu cầu về nội dung: 

- Giải thích 


+Giäi thích từ ngữ. 

++ đi quá nhanh: chỉ việc con người mất bình tĩnh, 
nôn nóng muốn đạt được thành công. 

++ đến quả muộn: Chỉ việc con người đạt được 
thành công muộn hơn dự định, kết quả không như 
nong muốn hoặc đơn giản là không thể hoàn thành một 
công việc gì đó. 

+ Ý kiến Mgười đi quá nhanh sẽ đến quá muôn: 
Thê hiện chân lí của cuộc sống, nếu con người không 
bình tĩnh trải qua quá trình chuẩn bị kĩ lưỡng, không đi 
bằng chính đôi chân của mình mà lại tìm những con 
đường tắt, không chính đáng thì không những không 
đạt được công việc mình muốn một cách nhanh chóng 
như dự định mà trái lại còn gây ra những hậu quả không 
lường trước được. 

- Phân tích, bình luận ý kiến 

+ Tại sao quá nóng vội khi làm một việc gì đó sẽ 
khiến con người khó đến được thành công? 

++ Đi quá nhanh là khi con người không có những 
sự chuẩn bị cần thiết đề đi tới thành công. Không có sự 
chuẩn bị những điều kiện cần thiết sẽ đẫn tới việc con 
người không giải quyết được những tình huỗng khó 
khăn mà cuộc sống mang lại. Trong những trường hợp 
như vậy, con người sẽ đánh mắt nhiều cơ hội đáng quý 
trong cuộc sống. 

++ Đi quá nhanh không chỉ thể hiện ở việc không 
chuẩn bị kĩ càng những điều kiện thích hợp mà còn 
được hiểu là không biết dung hòa trong cuộc sống, luôn 
mong muốn mọi thứ ở mức cao hơn có thể mà không 
chủ ý đến năng lực và cảm xúc của bản thân. Điều này 
thể hiện ở việc con người không bình tĩnh giải quyết 
mọi chuyện (có thể là một cuộc tranh luận, có thể là 
việc thực hiện một công việc trong cuộc sống,...) để 
làm mọi chuyện trở nên rối tung vượt ngoài tầm kiểm 
soát của bản thân. 

+ Tại sao bình tĩnh trong mọi việc lại có thể đem ta 
đến với thành công sớm hơn so với dự định? 

++ Cuộc sống luôn tiềm ẩn những rào cản bất ngờ 
mả ta không lường trước được, một người bình tĩnh ởi 
đến thành công sẽ đề đàng trải qua những khó khăn đó 
bởi họ có sự chuẩn bị kĩ càng; sự lường trước những 
điều có thể xảy ra tronø cuộc sống của họ. Những 
người như vậy thường đến với thành công theo cách 
mà họ mong muốn. 

++ Người bình tĩnh trong mọi chuyện, không vội 
vàng sẽ đem đến những lựa chọn đúng đắn, không phụ 
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thuộc vào những cảm xúc nhất thời, không bỏ lỡ những 
cơ hội trong cuộc sống. 

+ Để đi đến thành công, con người cần có những 
phẩm chất gì? 

++ Trước hết là sự chuẩn bị chu đáo trên con đường 
đi tới thành công. Đề chuẩn bị chu đáo, cần có thời gian 
nhất định, sự kiên nhẫn và lòng tin tưởng khi làm một 
việc gì đó. 

++ Bắt cứ điều gì cũng được tích lũy dần dần, một 
thành công đạt đến không phải là tự dưng mà có, trái 
lại, muốn có nó con người phải trải qua nhiều thứ, kế 
cả những thất bại. Do đó, muốn làm một việc gì đó, 
không được ngại khó, ngại khổ, ngại lâu thực hiện, 
không được nản lòng trước những thất bại trước mắt 
mà không cỗ gắng nỗ lực cho tương lai. 

- Bài học nhận thức và hành động 

+ Bất cứ một thành quả nào đáng kê đều phải trải 
qua một quá trình dài rèn luyện, bồi đắp mới có được, 
do đó, mỗi cá nhân đều cân tạo cho bản thân tính kiên 
nhẫn và lòng quyết tâm mạnh mẽ khí thực hiện bất cứ 
điều gì. 


Câu 2 (5 điểm): 

1. Mở bài: 

- Chiến tranh Thế giới thứ II kết thúc, cùng với sự sụp 
đỗ của chủ nghĩa phát xít, một trào lưu đấu tranh đòi độc 
lập dân tộc diễn ra sôi nỗi trên thế giới, mạnh mẽ nhất là 
hệ thống các nước bị thực dân, phát xít chiếm đóng ở 
châu Á, châu Phi... Trên toàn lãnh thổ Việt Nam, nhân 
dân ta vùng lên chiến đấu chống phát xít Nhật, thực dân 
Pháp và bọn phong kiến tay sai. Đến cuối tháng 8/1945, 
từ chiến khu, Chủ tịch Hồ Chí Minh về Hà Nội, soạn 
thảo Tuyên ngôn Độc láp. Ngày 2/9/1945, tại Quảng 
trường Ba Đình - Hà Nội, thay mặt chính phủ lâm thời 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Người đọc bản 
Tuyên ngôn này. 

- Dưới ánh sáng của nguyên lí phố quát, không ai chỗi 
cãi được, và cảm hứng nhân văn về quyền tự do, bình 
đẳng, quyền sống và mưu câu hạnh phúc cúa con 
người, Tuyên ngôn Đóc lập đã phản ánh chân thực tính 
thần đấu tranh kiên cường, bên bi, khát vọng độc lập, tự 
do của dân tộc Việt Nam. Vì thế, bản tuyên ngôn có giá 
trị về nhiều mặt. Đánh giá về bản Tuyên ngôn Độc lập, 
có ý kiến cho rằng: Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện 
lịch sử vô giá. Nhưng cũng có ý kiến nhận định: Tuyên 
ngôn Độc lập là một đng văn chính luận trâu mực. 

2. Thán bài: 
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- Giới thiệu chưng: 

+ Hồ Chí Minh (1890 — 1969) là một tác gia lớn của 
nên văn học dân tộc Việt Nam. Người viết thành công 
trên nhiều thể loại văn chính luận, truyện ký, thơ ca và ở 
thê loại nào cũng có những tác phẫm xuất sắc mẫu mực. 
Riêng ở thê loại văn chính luận, Hà Chí Minh đã chứng 
tỏ mình là một cây bút xuất sắc mẫu mực mà dẫn chứng 
hùng hồn là tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập 1945. 

+ Tuyên ngôn Độc lập vừa tuyên bố nền độc lập của 
dân tộc Việt Nam vừa bác bỏ luận điệu xâm lược của kẻ 
thù. Tuyên ngôn Đóc lập là một áng văn chính luận vừa 
có giá trị pháp lí, giá trị lịch sử, giá trị nhân văn và giá 
trị nghệ thuật cao. Tuyên ngôn Độc lập không chỉ là một 


văn kiện lịch sử vô giá mà còn là một tác phầm văn học 


vô giá. 

- Ý kiến thứ nhất: 

+ Một văn bản được gọi là văn kiện lịch sử khi nó ra 
đời trong một hoàn cảnh lịch sử trọng đại, khi văn kiện 
đó có nội dung liên quan đến những sự kiện lịch sử của 
dân tộc, đánh dấu một giai đoạn một bước ngoặc lịch sử 
của dân tộc. Hiểu theo nghĩa như vậy ta thấy Tuyên ngôn 
Độc lập là một văn kiện lịch sử vô giá vì văn kiện này 
xuất hiện sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, 
đánh đấu một giai đoạn mới của nước Việt Nam, khai 
sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, tuyên bế với thế 
giới về quyền độc lập tự chủ và quyết tâm bảo vệ đến 
cùng nên độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam. 

+ Khi đã là một văn kiện đòi hỏi phải có kết cấu rõ 
ràng, có mục đích nội dung và kết luận tuyên bố. 7„yên 
ngôn Độc lập được kết câu hết sức chặt chế. Nó khẳng 
định quyền độc lập, tự do của dân tộc, tư thế và chủ 
quyền của nhân dân đối với đất nước và ý chí quyết tâm 
bảo vệ chủ quyền ấy: Nước Việt Nam có quyên hưởng tự 
do và độc lán, và sự thật đã trở thành một nước tự đo, 
độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tính 
thân và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững 
quyên tự do, độc lập ấy. Tuyên ngôn Độc lập được một 
người soạn thảo, nhưng đó là tiếng nói của cả một dân 
tộc, quốc gia, của một chính phủ. 

+ Đó là một văn kiện lịch sử vô giá vì: 

++ Đối với toàn thể nhân dân Việt Nam, Tuyêf! agôn 
Độc lập vừa là văn kiện tông kết chặng đứờng hơn 80 
năm đấu tranh gian khổ đẫm máu và nước mắt chống 
thực dân Pháp, chống phát xít Nhật, vừa là văn kiện 
khăng định thắng lợi, khai sinh ra nước Việt Nam mới, 
củng cố, khích lệ toàn dân tộc tiếp tục đấu tranh giữ vững 
nên độc lập cho đất nước, nên dân chủ cho nhân dân. 
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+ Đối với những lực lượng thù địch quốc tế, Tuyên 
ngôn Độc lập công bố rõ ràng quan điểm, thái độ của 
Chính phủ và nhân dân Việt Nam về quyền lực của mình. 
Bằng cơ sở pháp lí, bằng lẽ phải và bằng thực tế thắng 
lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, Tuyên ngôn 
Độc lập bác bỏ luận điệu mà nhà cầm quyền Pháp đưa 
ra: Đông Dương (trong đó có Việt Nam) là thuộc địa của 
Pháp, sau khi Nhật đã hàng và rút lui thì Đông Dương 
phải trả lại cho Pháp, đặt dưới sự “bảo hộ ” của Pháp. 

+ Đối với phe Đồng minh (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp) 
và những lực lượng yêu chuộng hòa bình, trọng công 
lí, Tuyên ngôn Độc lập tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ 
của họ để công nhận quyền độc lập, tự do của Việt Nam 
và nhân dân Việt Nam. 

Như vậy, Tuyên ngôn Đóc lập đã tuyên bỗ trước quốc 
dân đồng bào và nhân dân toàn thế giới về việc xóa bỏ 
chế độ thực dân, phong kiến gần 100 năm ở Việt Nam; 
khẳng định quyền độc lập, tự chủ và vị thế bình đẳng của 
dân tộc Việt Nam trên thế giới. Tuyên ngôn Độc lập 
không chỉ là tâm giấy khai sinh, là mốc son mở ra kỉ 
nguyên mới cho nước Việt Nam mà còn là một đóng góp 
có ý nghĩa đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế 
giới, “suy rộng ra” Tuyên ngôn Độc lập có tư tưởng 
mang tầm thời đại. 

- Ý kiến thứ hai: 

+ Tuyên ngôn Độc lập tuy là văn kiện chính trị, chứa 
đựng những nội dung chính trị, nhưng đây không phải là 
tác phẩm khô khan, trừu tượng. Về hình thức, đây là tác 
phẩm thuộc thê văn chính luận. Đặc trưng của văn chính 
luận là hệ thống lập luận chặt chẽ, với những lí lẽ sắc bén 
và những bằng chứng thuyết phục. Đó là một áng văn 
chính luận mẫu mực trong nền văn học Việt Nam. 

+ Tuyên ngôn Độc lập có hệ thống lập luận chặt chẽ, 
với những lí lẽ sắc bén, những bằng chứng thuyết phục: 

++ Tuyên ngôn Độc lập nhằm khẳng định quyền độc 
lập tự do của dân tộc Việt Nam. Nhưng trong hoàn 
cảnh Tuyên ngôn Độc lập ra đời, lời khẳng định đó 
không đơn thuần là một sự tuyên bố. Trái lại, để có ngày 
Quốc Khánh 02/09/1945, nhân dân ta đã phải làm một 
cuộc tổng khởi nghĩa, cướp chính quyền từ tay thực dân, 
đề quốc. Và, con đường của dân tộc đang đứng trước biết 
bao thử thách khắc nghiệt. Bởi vậy, Hồ Chí Minh phải 
tranh luận, phản bác với những luận điệu của kẻ thù hòng 
phủ nhận quyên độc lập tự chủ đó. 

++ Trước hết, Hồ Chí Minh xây đựng một cơ sở pháp 
lí của chủ quyền dân tộc Việt Nam. Cơ sở ấy là hai 
bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Mĩ và Tuyên ngôn 
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Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp. Từ việc trích 
dẫn Tuyên ngôn của các nước, Hồ Chí Minh nêu lên 
quyền độc lập tự do của các đân tộc, trong đó có dân tộc 
Việt Nam, là lẽ phải trong quan hệ quốc tế. Lẽ phải ấy 
không phải do người Việt Nam nghĩ ra, mà chính là đo 
các nước lớn đó xác lập. 

++ Tiếp đến, Hồ Chí Minh đưa ra cơ sở thực tế của 
chủ quyền dân tộc Việt Nam: 

+++ Thực dân Pháp đã chiếm lấy đất nước ta trên 80 
năm và hiện giờ, đang lăm le tái chiếm. Để đọn đường 
cho cuộc xâm lược mới, chúng chuẩn bị dư luận, rêu rao 
về quyền của chúng ở Việt Nam nói riêng, Đông Dương 
nói chung. Bởi vậy, để khăng định chủ quyền của dân 
tộc, phải phủ nhận quyền của thực dân Pháp đối với Việt 
Nam. Hồ Chí Minh phủ nhận bằng cách chứng minh 
ngược lại những lời rêu rao của chúng. Về chính sách 
khai hóa, thực dân Pháp luôn kể công của mình đối với 
Việt Nam cũng như các nước thuộc địa, xem đấy là công 
cuộc khai hóa, đem lại ánh sáng văn minh. Trước đây, 
trong tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp, Nguyễn 
Ái Quốc đã vạch trần bản chất xấu xa, vô nhân đạo của 
chính sách khai hóa ấy. Ở đây, trong phạm vi của một 
bản Tuyên ngôn, Hồ Chí Minh vạch trần rất khái quát, 
đầy đủ những tội ác về chính trị, kinh tế, về chính sách 
bảo hộ của thực dân Pháp. Tuyên ngôn Độc lập vạch trần 
đấy không phải là công, mà là tội. Khi vạch trần thực 
chất việc bảo hộ Việt Nam của thực đân Pháp, Hồ Chí 
Minh còn gián tiếp chỉ ra một tội lỗi rất lớn của chúng. 
Đó là đầu hàng phát xít Nhật, phản bội Đồng minh! Với 
những luận chứng rõ ràng, rành mạch đã đưa ra, thực dân 
Pháp đã không còn quyên gì đối với Đông Dương nói 
chung, Việt Nam nói riêng. 

+++ Khẳng định dân tộc Việt Nam có quyền trên đất 
nước mình. Đề khẳng định quyền ấy, Hồ Chí Minh đưa 
ra những luận chứng. Từ những cơ sở pháp lí và cơ sở 
thực tế hết sức đầy đủ, chặt chế, rõ ràng, Hồ Chí Minh 
đã đi đến tuyên bố độc lập. Lời tuyên bố ấy bao gồm: 
Thoát li hẳn quan hệ thực dân với Pháp, xóa bỏ hết 
những hiệp ước với Pháp đã kí về nước Việt Nam, xóa 
bó tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt 
Nam; các nước Đồng minh đã công nhận những nguyên 
tác dân tộc bình đẳng quyết khôäg thể không công nhận 
chủ quyền độc lập của dân tộc Việt Nam; dân tộc Việt 
Nam có quyên độc lập, tự do. 

+ Tuyên ngôn Độc lập chứa đựng tỉnh cảm nồng 
nhiệt, tâm huyết của người viết: 
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++ Khi Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, không 
Ít người dân Việt đã khóc. Ngày nay, mỗi khi được nghe 
lại, đọc lại, nhiều người vẫn còn cảm xúc ấy. Điều ấy có 
được vì Tuyên ngôn Độc lập đã chứa đựng tình cảm 
nồng nhiệt, với bao tâm huyết của tác giả. Lời văn Tuyên 
ngôn Độc lập có lúc vang lên chắc chắn, vững chãi khi 
tác giá trích dẫn những bản Tuyên ngôn của nước Mĩ, 
Pháp; có lúc đau đớn, căm giận khi kế tội giặc Pháp, lúc 
lại sung sướng, tự hào với sức mạnh quật khởi của nhân 
dân khi đứng lên đánh đuôi phát xít Nhật, giành lấy chính 
quyền và quyết tâm sắt đá khi nói về việc bảo vệ quyền 
tự do và độc lập của dân tộc. 

++ Chính vì chứa đựng rất rõ tình cảm, tâm tà | của 
người viết, một điều ít thấy ở văn bản chính luận 
nên Tuyên ngôn Độc lập không đơn thuần là một văn 
bản chính trị khô khan, thuần túy. Trong văn bản, đã có 
sự kết hợp khá nhuần nhuyễn giữa lí và tình. Nhờ 
đó, Tuyên ngôn Độc lập có một giọng điệu riêng, mà âm 
hưởng chính vẫn là hùng tráng, tự hào. 

+ Tuyên ngôn Độc lập được viết bởi bàn tay điêu 
luyện của một bậc thầy về ngôn ngĩ. Sự điêu luyện về 
ngôn ngữ thê hiện ở nhiều mặt, chủ yếu là: 

++ Câu văn uyễn chuyên, sinh động, theo nhịp của 
giọng điệu bản Tuyên ngôn Độc lập; có những câu đơn, 
nhưng phần lớn là câu phức, nhiều mệnh đề. Ví dụ, 
câu Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị là một 
câu phức nhưng hết sức ngắn gọn, mỗi mệnh đề đánh 
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dâu một sự kiện, thế hiện được sự thay đôi mau lẹ của 
thời cuộc. 

++ Sử dụng hàng loạt cấu trúc trùng điệp: trùng điệp 
về từ, ngữ; trùng điệp về câu; trùng điệp về nội dung theo 
chiều hướng tăng tiến ở nhiễu cấp độ. 

++ Văn chính luận có nhiều hình ảnh đặc sắc: thắng 
tay chiếm giết; tắm các cuộc khởi nghĩa trong bể máu; 
bóc lột đến xương tủy; nước ta xơ xác, tiêu điều; ngốc 
đầu lên; quỳ gối đầu hàng... 

- Đánh giá: Hai ý kiến không mâu thuẫn mà thông 
nhất, bố sung cho nhau tạo nên sự hoàn chỉnh cho tác 
phẩm. Tuyên zögôn Độc lập thực sự không chỉ là một văn 
kiện lịch sử vô giá mà còn là một áng văn chính luận hay, 
cấu trúc chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, dẫn chứng xác thực và 
ngôn từ chọn lọc. Giọng văn vừa hùng hồn, đanh thép 
nhằm tố cáo mạnh mẽ tội ác của thực dân Pháp, vừa 
thống thiết, trữ tình bộc lộ khát vọng độc lập, tự do cháy 
bỏng của tác giả với toàn dân tộc Việt Nam. 

3. Kết bài : 

- Nếu coi bài thơ “thần” của Lý Thường Kiệt như là 
bản Tuyên ngôn đầu tiên thì từ đó đến nay để có bản 
Tuyên ngôn này dân tộc Việt Nam đỗ bao xương máu 
mới có được. Đây là bản Tuyên ngôn được viết bằng máu 
và được tạo nên bằng khí phách của dân tộc. 

- Khẳng định tắm lòng vĩ đại cũng như tài năng xuất. 
sắc của Chủ tịch Hỗ Chí Minh. Người không chỉ sinh ra 
dân tộc mà còn để lại cho dân tộc những tài sản tỉnh thần 
vô giá cho lịch sử và văn học nước nhà. 
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ĐỀ SỐ 18 


Phần I. Đọc hiểu (3 điểm) 


Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu câu: 


(1) Điều gì phải, thì cổ làm cho kì được, dù là một việc nhỏ. Điều gì trái, thì hết sức tránh, dù là 


một điêu trái nhỏ. 


(2) Trước hết phải yêu Tổ quốc, yêu nhân dân. Phải có tỉnh thân dân tộc vững chắc và tỉnh thần 


quốc tế đúng đắn. Phải yêu và trọng lao động. Phải giữ gìn kỉ luật. Phải bảo vệ của công. Phải quan tâm 


đến đời sống của nhân dân. Phải chú ý đến tình hình thể giới, vì ta là một bộ phận quan trọng của thế giới, 


mọi việc trong thê giới đều có quan hệ với nước ta, việc gì trong nước ta cũng quan hệ với thê giới... 


(3) Thanh niên cần phải có tỉnh thân và gan dạ sáng tạo, cân phải có chí khí hăng hái và tình thân 


tiễn lên, vượi mọi khó khăn, gian khổ để tiễn mãi không ngừng. Cân phải trung thành, thật thà, chính trực. 


(Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh toàn tập, in trong Một số lời dạy và mẫu chuyện về tâm gương đạo đức của 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, NXB Chính trị Quốc gia). 


Câu 1: Đỗi tượng hướng đến của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đoạn trích trên là gì? . 
Câu 2: Chỉ ra phong cách ngôn ngữ của đoạn văn trên và các phép liên kết mà tác giả sử dụng. 


Câu 3: Người gửi gắm lời đạy nào thông qua đoạn trích trên? . 


Câu 4: Trong khoảng 5 - 7 dòng, trình bày những suy nghĩ của anh (chị) về việc thế nào là nếp sống có 


đạo đức? . 


Phần II. Làm văn (7 điểm) 
Câu 1 (2 điểm): 


Nghịch cảnh không chỉ là một phép thử của tình cảm mà còn là thước đo của trí tuệ và bản lĩnh con 


người (Danh ngôn Pháp). 


Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ của anh/chị về câu nói trên 


Câu 2 (5 điểm): 


Vẻ đẹp con người Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ qua hai tác phẩm Những đứa con trong gia 


đình của Nguyễn Thị và Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành. 


GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm: audio CD) 


Phần L. Đọc — hiểu (3 điểm) 

Câu 1: Trong đoạn trích trên, đối trợng Bác hướng 
đến là thanh niên. Điều này được thể hiện trong câu cuối: 
Thanh niên cẩn phải có.... 

Học sinh lưu ý: Đây là lời Bác đặn thanh niên, nó có 
thê đúng với việc hướng đến cả các đối tượng khác, tuy 
nhiên cần phải nắm được đúng đối tượng mà Bác muốn 
hướng đến chứ không chỉ đựa vào nội đung câu nói mà 
kết luận. . 


Câu 2: 

~ Phong cách ngôn ngữ được sử dụng trong đoạn trích 
là chính luận. . 

- Các phép liên kết được sử dụng là: 


+ Phép lặp: lặp câu trúc “điều gì...thì phải. ..dù là một 
điều nhỏ”, lặp từ ngữ như “phải...phải, cần... cần...” 

+ Phép liên tưởng: Nhà văn sử dụng trường từ vựng 
về đạo đức (chẳng hạn như các từ sau: yêu Tế quốc, yêu 
nhân dân, trung thành, thật thà, chính trực...) . 


Câu 3: Lời dạy của Bác ở đoạn trích trên là: 

- Thanh niên cần phải tích cực rèn luyện phẩm chất 
đạo đức đúng đắn của người làm cách mạng, phải tránh 
những điều xấu, phải thực hiện những điều tốt”. 

- Cụ thể phẩm chất đạo đức mà Bác dạy gồm có 
những điều sau: “Yêu Tổ quốe, yêu nhân dân, yêu và 
trọng lao động, giữ gìn kỉ luật, bảo vệ của công, quan 
tâm đến đời sống của nhân dân, chú ý đến tình hình thế 
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giới. Ngoài ra cần có tỉnh thần và gan dạ sáng tạo, có chí 
khí hăng hái và tính thần tiến lên, vượt mọi khó khăn, 
gian khố đề tiễn mãi không ngừng, phải trung thành, thật 
thà, chính trực: . 


Cầu 4: Học sinh trình bày theo suy nghĩ của mình, có 
thể tham khảo những ý sau đây: 

- Một nếp sống có đạo đức là nếp sống theo những 
chuẩn mực mà xã hội thừa nhận, đó là lối sống lành 
mạnh, tích cực. 

- Đề có lỗi sống đạo đức, mỗi người cần ý thức về 
thái độ sống của bản thân, cách cư xử đối với những 
người xung quanh hoặc cách tham gia vào công việc 
chung của tập thẻ.... 

- Liên hệ tới lỗi sống có đạo đức của lứa tuổi thanh 
niên (chính là lứa tuổi của học sinh) có những biểu hiện 
như thế nào. . 


Phần HH. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt cầu,... 

Yêu cầu về nội dung: 

- Giải thích ý kiến: Khẳng định ý nghĩa của nghịch 
cảnh trong quá trình nhận thức và tự nhận thức của con 
người. 

- Phân tích, bình luận ý kiến 

+ Nghịch cảnh là một phân tất yếu của cuộc sống và 
ai cũng phải trải qua ít nhất một lần trong đời. 

+ Qua nghịch cảnh, ta hiểu thêm về trái tìm mình và 
trái tim người, thấy được tình cảm của tập thể và cả đân 
tộc. : 

+ Đối diện và vượt qua nghịch cảnh, mỗi người và cà 
đân tộc sẽ chứng tỏ được tằm vóc của trí tuệ và bản lĩnh 
của mình. 

+ Phê phán quan niệm vả hành động sai lầm: chạy 
trốn hay đầu hàng nghịch cảnh, thiếu tỉnh táo, sáng suốt 
khi gặp hoàn cảnh éo le, ngang trái, dễ thất bại trong 
công việc, thậm chí bị kẻ thù lợi dụng. 

- Bài học nhận thức và hành động 

+ Tự làm giàu cho tâm hồn và trí tuệ để có đủ sức 
mạnh vượt qua nghịch cảnh. Nhưng không chỉ trong 
nghịch cảnh mới giúp ta nhận thức được nhiều điều mà 
ngay trong những hoàn cảnh bình thường của cuộc sống 
thường ngày thì mỗi người cần luôn có ý thức học hỏi, 
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cầu tiễn đề rút ra kinh nghiệm cho mình, trau đổi kiến 
thức chơ bản thân. 

+ Sống yêu thương, đoàn kết, tỉnh táo để cùng nhau 
chiến thắng nghịch cảnh với cả cộng đồng. 


Câu 2 (S điểm): 

l. Mở bài: 

- Hình ảnh những con người Việt Nam đã đi vào thơ 
ca với những phẩm chất cao đẹp: cần cù trong lao động, 
anh hùng trong chiến đấu. Văn thơ thời kì kháng chiến 
chống Mĩ đã dựng lại cả một thời kì máu lửa, đi sâu tìm 
tòi, khám phá, ngợi ca vẻ đẹp của con người. Tôi nhớ 
mãi một Tnú, cụ Mết trong Rừng xà mu của Nguyễn 
Trung Thành; chú Năm, chị Chiến, anh bộ đội tên Việt 
trong Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi. 

- Rừng xà nu và Những đứa con trong gia đình đều là 
hai tác phẩm xuất sắc viết về đề tài chiến tranh cách 
mạng ở miền Nam vào những năm 60 của thế kỉ trước. 
Qua hai tác phẩm, ta thấy được vẻ đẹp của con người 
Việt Nam được thê hiện rất rõ nét. Họ là hiện thân của 
vẻ đẹp con người Việt Nam, của sức sống dân tộc. Năm 
tháng trôi đi và lịch sử đã bước sang trang mới nhưng 
những con người ấy vẫn sáng ngời lên, nhắc nhở ta về 
một quảng đường đây gian khổ, đau thương, lại rất đối 
anh hùng mà đất nước mình đã đi qua. 

2. Thán bài: 

~- Giới thiệu chung: 

+ Mỗi nhà văn thường có một vùng đất riêng, với 
Nguyễn Trung Thành đó là Tây Nguyên. Ông đã có rất 
nhiều những tác phẩm viết về mảng đề tài này, đặc biệt 
là hình ảnh của những con người bất khuất, kiên cường 
nơi núi rừng Tây Nguyên. Một trong những tác phẩm nỗi 
bật nhất trong sáng tác của Nguyễn Trung Thành là 
truyện ngắn Rừng xà nu. Truyện ngắn Rừng xà nu được 
nhà văn Nguyễn Trung Thành viết năm 1965, in trong 
tập Trên quê hương những anh hùng Điện Ngọc. Tác 
phẩm là câu chuyện về dân làng Xô Man trong kháng 
chiến chống Mi. 

+ Nguyễn Thi là cây bút tiêu biểu của văn nghệ giải 
phóng miền Nam thời kỳ chống Mĩ. Ông được mệnh 
danh là Nhà văn của nông dân Nam Bộ..Văn Nguyễn Thí 
vừa giàu chất hiện thực quyết liệt, dữ đội của chiến tranh, 
vừa đẳm thắm, trữ tình với một ngôn ngĩ phong phú, góc 
cạnh, giàu giá trị tạo hình và đậm chất Nam Bộ. Nhân 
vật trong tác phẩm của ông là những người nông dân 
Nam Bộ có lòng căm thù giặc sâu sắc, vô củng gan gốc, 
kiên cường, thủy chưng son sắt với quê hương và cách 
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mạng. Những đứa con trong gia đình là một trong những 
truyện ngắn xuất sắc nhất của Nguyễn Thi, được viết 
ngay trong những ngày chiến đấu ác liệt khi ông công 
tác ở tạp chí Văn nghệ quán giải phóng. 

- Vẻ đẹp của con người Việt Nam trong Rừng xà mu: 

+ Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành là một truyện 
ngắn xúc động, hào hùng về cuộc đầu tranh anh dũng của 
dân làng Xô Man. Nhà văn đã đi sâu khám phá những 
con người Tây Nguyên, những con người cả đời gắn bó 
với cây xà nu như gắn bó với Đảng, với cách mạng. Con 
người hiện lên trong trang văn của Nguyễn Trung Thành 
là hình ảnh của một tập thể anh hùng nhiều thế hệ. Trang 
sử hào hùng của Tây Nguyên không chỉ một người viết 
mà là sự nối tiếp, kế tục từ đời này sang đời khác, từ thể 
hệ này sang thế hệ khác. Họ đã cùng nhau dựng xây làng 
bản, dựng xây lịch sử của một đất nước đứng lên. Nói 
đến phong trào đấu tranh của đân làng XôMan, ta không 
quên hình ảnh những con người hiện lên với vẻ đẹp và 
phẩm chất đáng quý: 

++ Anh Quyết, anh là cán bộ của Đảng, là người đã 
nhẹn nhóm phong trào cách mạng cho cộng đồng dân 
làng Xô Man. Tnủ còn nhớ như rn lời của anh: sa này, 
nếu Mi-Diệm giết anh, Thú phải làm cứn bộ thay anh. 
Anh đã chính là người đã truyền sức mạnh, niềm tin cho 
Tnú, cho Mai. Anh là một người chiến sĩ đăng cảm, anh 
hùng. | | 

++ Nếu như anh Quyết là hiện thân của lớp trẻ, của 
Đảng thì hình ảnh cụ Mết lại sáng lên trong truyện ngắn 
như một trụ cột của dân làng Xô Man. Ông như lịch sử 
bao trùm nhưng không che lấp đi sự nối tiếp mãnh liệt, 
ngày cảng mãnh liệt hơn, sành sỏi và tự giác hơn. Mỗi 
lời nói của cụ Mết như lời nói của sông núi, là lời nói của 
dân tộc. Ông cụ là cuội nguồn của dân làng Xô Man, là 
người đã lãnh đạo dân làng Xô Man đánh giặc: Chứng 
nó đã cẩm súng, mình phải câm giáo. Cụ biện thân cho 
truyền thống, cho nét đẹp từ ngàn xưa của dân làng. Cụ 
rất ít khen tốt giỏi mà chỉ nói “được”, cụ truyền lại sức 
mạnh, răn dạy con cháu : Nhớ lấy ghi lấy. Sau này tau 
chết rồi, bay côn sống phải nói lại với con cháu. Hình 
ảnh của cụ Mết là hình ảnh của.một già làng suốt đời đã 
gắn bó với Tây Nguyên, chiến đấu bảo vệ buôn làng, tự 
hào về cây xà nu. Đẹp thay hình ảnh của một ông cụ zâu 
bây giờ đã đài tới ngực đen bóng, mắt vẫn sảng và xếch 
ngược hiển hiện giữa núi rừng Tây Nguyên. Và hình ảnh 
của cùng lớp thanh niên trong làng cầm giáo mả cứu Tnú 
cho thấy cụ là hiện thân của sức sống dân tộc, tâm hồn 
dân tộc. Nguyễn Trung Thành ngợi ca cụ Mết như ca 
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ngợi cội nguồn, ngợi ca Tây Nguyên bởi vẻ đẹp tâm hồn 
cụ là vẻ đẹp của ngày xưa, trường tồn và mãnh liệt cho 
đến hôm nay. 

++ Viết về Rừng xà nu viết về những con người anh 
hùng quả cảm, nhà văn đã khắc hoạ hình tượng nhân vật 
trung tâm: Tnú. Tnú là một thanh niên trẻ, anh đũng, gan 
đạ với cuộc đây b¡ kịch, đau thương nhưng anh đã vượt 
lên trên tất cả để sống, đẻ chiến đầu và vẻ đẹp của Tnú 
là vẻ đẹp của một con người chiến thắng, của một chiến 
sĩ anh hùng. 

Phẩm chất anh hùng của Tnú được bộc lộ từ khi còn 
là một cậu bé cùng Mai đưa thư, tiếp tế cho cán bộ. Tnú 
yêu cách mạng, yêu Đảng. Một lần bị giặc bắt, anh quyết 
không khai mặc dù bị tra tân dã man. Lòng căm thù giặc 
đã trở thành dòng máu chảy trong lòng anh từ lúc làng 
Xô Man còn chưa biết vùng dậy đánh giặc. Tnú lớn lên 
trong sự yêu thương của dân làng, trong mối hận của trả 
thù cho vợ, cho con và ao trớc được làm cán bộ. Anh trở 
thành anh thanh niên xung phong của dân làng Xô Man. 
Cuộc Tnú chỉ đau đáu một nỗi niềm với cách mạng, với 
Đảng. Và khi mười đầu ngón tay của anh cháy như mười 
ngọn đuốc anh cũng không kêu van, anh thấy lửa cháy 
trong bụng, thấy máu đã mặn chát nơi đầu lưỡi. Tnú hi 
sinh tất cả, quên mình vì đồng loại, bàn tay của anh là 
bàn tay của người anh hùng, bàn tay ấy kê với ta về số 
phận một con người đau thương mà không hề chùn bước. 

++ Bé Heng, Dít, ... tất cả đều mang cái hồn của dân 
làng Xô Man. Nguyễn Trung Thành đã ngợi ca vẻ đẹp 
của con người Việt Nam trong thời kì chống Mĩ cứu 
nước với bản chất anh hùng, quả cảm của cả một cộng 
đồng vừa anh dũng lại vừa nhân ái trong công cuộc bảo 
vệ quê hương. 

- Vẻ đẹp của con người Việt Nam trong Những đứa 
con trong gia đình: 

+ Nhân vật Việt và Chiến: 

++ Cả hai chị em điều phải sống trong cảnh thiếu thốn 
tình thương khi ba và má đã bị giặc sát hại. Việt và Chiến 
tranh nhau đi bộ đội, nỗi đau sự thiếu hụt tình cảm gia 
đình đã hun đúc cho cả hai chị em lòng căm thủ giặc sâu 
sắc. Việt là một anh bộ đội gan dạ, đững cảm, tuy bị 
thương nhưng vẫn cố tìm và quyết đi tieo cùng đồng đội. 
Trên mặt trận chiến đấu, Việt là một anh lính Cụ Hồ anh 
hùng quả cảm lập chiến đông mà vẫn khiêm tốn không 
muốn báo cho chị biết. Chị Chiến cũng là một người gan 
dạ, đũng cảm, chị mong mỏi, khát khao được đánh giặc 
đề trả thù cho ba má. Nguyễn Thỉ đã ca ngợi phẩm chất 
anh hùng của “những đúa con tróng gia đình” tuy nhỏ 
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tuổi mà nặng lòng với cách mạng sẵn sàng hi sinh thân 
mình vì sự nghiệp cứu nước. Bản chất anh hùng của con 
người Việt Nam có ở mọi thế hệ, mọi dân tộc tựa như đã 
trở thành đòng máu chảy ngầm ở mỗi người con đất Việt. 
Chiến và Việt là hình ảnh của lớp trẻ hăng hái, dũng cảm 
trên bước đường chiến đấu gian khổ, khốc liệt của quê 
hương. Họ tiêu biểu cho sức trẻ có thể làm đổi thay sức 
lịch sử là phi thêm trang mới. 

++ Nguyễn Thi đã phát hiện vẻ đẹp anh dũng của con 
người Việt Nam nhưng chưa đủ, nhà văn còn tìm thấy ấn 
sâu bên trong những con người gan góc, quả cảm ấy là 
một tình yêu thương lớn lao, tình yêu thương gia đình. 
Việt tuy đã là anh bộ đội song vẫn ngây thơ, trẻ con như 
cậu bé thuở nào. Đoạn hai chị em Việt khiêng bàn thờ ba 
má sang nhà chú Năm gửi để đi bộ đội thật cảm động, 
nó để lại trong lòng ta biết bao rung động, tình cảm ngọt 
ngào: Nào, ẩưa ba má sang ở tạm bên nhà chứ, chứng 
con dị đánh giặc trả thù cho ba má. Câu văn như nghẹn 
ngào mà lại chứa chan biết bao nhiêu sự quyết tâm của 
hai chị em Chiến và Việt. Con người Việt Nam trong 
chiến tranh đâu không chỉ biết chiến đấu mả còn biết yêu 
thương. Họ đã vượt lên trên nỗi đau của cá nhân để chiến 
đấu vì nỗi đau đồng loại. Hình ảnh của Chiến và Việt 
hiện lên trong trang viết Nguyễn Thi thật xúc động, neo 
lại trong tâm hồn ta vừa ngạc nhiên vừa như ngỡ ngàng 
vi vẻ đẹp của con người Việt Nam một thuở. 

+ Nhân vật chú Năm: 

++ Chú Năm là người nông dân Nam Bộ yêu lao 
động, sống gắn bó với quê hương, miệt vườn, đồng 
ruộng. Lòng yêu quê hương xứ sở của chú Năm được thể 
hiện qua giọng hò đặc biệt của chú. Chủ Năm hò không 
hay bởi chú đã già, giọng chú đục và tức như gà gáy. Chú 
chỉ hò khi kế lại sự tích gia đình, cuối câu chuyện thế 
nảo chú cũng hò mấy câu nói về cuộc đời cay cực của 
chú. Đặc biệt những chiến công ở miễn đất Nam Bộ, 
cuộc sống con người nơi đây theo tiếng hò chú Năm hiện 
lên tha thiết: hình ảnh chiếc áo vá quảng, ngọn đèn biển 
gò công, hay nghĩa quân Trương Định. Qua giọng hò, 
chú muốn nhắc Chiến và Việt về cội nguồn. Tình yêu 
quê tương như thắm vào máu thịt, hơi thở của chú Năm 
qua những điệu hò. 

+r+ Chú Năm là con người tình cảm, nhân hậu, luôn 
tự hào về truyền thống gia đình. Chú Năm không chỉ ghi 
chép các thế hệ gia đình, mà cuến sổ còn trở thành nơi 
ghỉ những chiến công và nỗi đau của gia đình. Nó không 
chỉ có ý nghĩa một cuốn gia phả mà nó còn là tấm bia ghi 
món nợ máu với bọn để quốc. Chú Năm ghỉ chép cuốn 
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số với một sứ mệnh đặc biệt. Chú quý cuốn số như báu 
vật, ghi chép tỉ mi những sự kiện gia đình với mục đích 
gìn giữ truyền thống để giáo dục con cháu. Bởi vậy, khi 
Chiến và Việt lớn lên, chú yêu cầu hai chị em đọc hết 
cuôn số gia đình. Mong ước của chú là muốn lấy truyền 
thống cách mạng, truyền thống yêu nước của gia đình để 
giáo dục Chiến Và Việt, từ đó có trách nhiệm đứng lên 
chiến đấu và sống đúng nghĩa. Lòng tự hảo về truyền 
thông gia đình còn được chú Năm nói với Chiến và Việt 
một thông điệp mang tính triết lí: Cứ thường ví chuyện 
gia đình ta nó cũng đài như sông, để rồi chú sẽ chia cho 
mỗi người một khúc mà ghi vào đó. Chú kế chuyện con 
sông nào ở nước tq cũng đẹp, cũng lắm nước bạc, nhiễu 
phù sa, vườn ruộng mát mẻ cũng sinh ra từ đó, lòng tốt 
của con người cũng sinh ra từ đó. Trăm sông đồ về một 
biên, con sông của gia đình ta cũng chảy về biển, mà 
biển thì rộng lắm, chị em Việt lớn lên rồi sẽ biết, rộng 
bằng cả nước ta và ra ngoài cả nước ta. Câu nói khẳng 
định mỗi con người là một khúc sông, mỗi gia đình là 
một dòng sông để đỗ vào biến lớn của nhân dân, đất 
nước. Từ đó nhắc nhở mỗi người phải biết kế thừa, trân 
trọng, tôn vinh truyền thống cha ông. 

++ Về tình cảm gia đình: chú là người nhân hậu, yêu 
thương ba chị em như con đẻ. Sau khi ba má Việt mắt, 
chú thay vai trò của người cha người mẹ nuôi dưỡng, 
giáo đục chị em Việt. Chú luôn đặt niềm tin vào thế hệ 
con cháu. Khi thấy Chiến thu xếp việc nhà ổn thỏa trước 
khi ra trận, chú khen: Khón. Việc nhà nó thu gọn được 
thì việc nước nó mở rộng được. Gọn bê gia thắt, đặng bê 
nước non. Con nữt chúng bay đánh giặc kì này khôn hơn 
các chú kì trước. 

+t+ Chú Năm luôn luôn tin tưởng vào cách mạng. 
Từng tham gia kháng chiến nhưng khi giả không trực 
tiếp cầm súng đánh giặc, chú bày tỏ lòng nhiệt thành với 
cách mạng, tỉnh thần yêu nước bằng cách khích lệ các 
cháu tòng quân nhập ngữ. Khi hai chị em Chiến, Việt 
tranh nhau ổi bộ đội, chú đồng ý cho cả hai ra trận. Chú 
Năm đặt quyền lợi đất nước lên trên quyền lợi gia đình. 
Chú nhắc nhở Chiến và Việt phải giữ gìn truyền thống 
của cha mẹ, thù cha mẹ chưa trả mà trốn về thì chú chặt 
đầu. Điều này cho thấy dũng khí yêu nước mãnh liệt 
phảng phất tính thần trượng nghĩa, bộc trực của người 
Nam Bộ nói riêng cũng như con người Việt Nam nói 
chung. 

- Đánh giá: Cùng viết về vẻ đẹp của con người Việt 
Nam, cả hai tác phẩm đều là những bản anh hùng ca hào 
hùng, ca ngợi chủ nghĩa anh hùng của những người con 
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của đất rừng miền Nam trong lửa đạn sáng ngời. Những 
con người mang vẻ đẹp bất khuất, kiên cường cùng lòng 
căm thù giặc sâu sắc ngùn ngụt, yêu quê hương tha thiết, 
giàu tình nghĩa, thủy chung, son sắt với gia đình, cách 
mạng. Hai tác phẩm đều là truyện ngắn rất thành công 
của mỗi tác giả, khi mà tài năng của họ đã đạt đến đỉnh 
cao. Bằng tài năng nghệ thuật đặc sắc cùng những nét 
cảm nhận riêng biệt về hai vùng đất Tây Nguyên và Nam 
Bộ. Cả hai nhà văn đã khắc họa thành công những nhân 
vật điển hình, đại diện cho những mảnh đất và cũng là 
đại điệ cho những con người Việt Nam nói chung trong 
thời kì kháng chiến chống Mỹ. Tuy nhiên, ở mỗi tác 
phẩm cũng có những nét riêng trong sự thể hiện vẻ đẹp 
của con người Việt Nam: 

+ Ở Rừng xà nư: gìàu không khí Tây Nguyên và giàu 
chất sử thi hùng tráng trang nghiêm; không khí sử thi ấy 
đã chi phối nhà văn trong việc xây dựng những nhân vật 
điển hình mang màu sắc được lý tưởng hóa phủ hợp với 
nội dung và chủ đề tư tưởng của tác phẩm. Những nhân 
vật mà Nguyễn Trung Thành xây đựng không chỉ mang 
tính cá nhân mà còn là đại điện cho cả một dân tộc. 
Không chỉ ở hình tượng nhân vật mà ngay cả trong giọng 
điệu của câu chuyện cũng mang tính chất sử thi hùng 
tráng. 

+ Qua hệ thống hình tượng nhân vật của Những đứa 
con trong gia đình, Nguyễn Thì nhằm giải thích về 
những phẩm chất anh hùng của những đứa con trong gia 
đình. Cội nguồn truyền thống của gia đình đã tạo nên 
những phẩm chất tuyệt vời cho những đứa con. Câu 
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chuyện được xây dựng qua một điểm nhìn rất độc đáo đó 
là sự hồi tưởng, nhớ lại của Việt. Khác với rừng xả nu, 
khi mà cụ Mất là người nhớ lại thì đây lại là chính những 
người trong gia đình nhớ lại những kỉ niệm gần gũi thân 
thương, mang ý nghĩa thâm mỹ và nhân sinh sâu sắc. 
Đặc sắc trong cách xây dựng hình tượng nhân vật của 
Nguyễn Thi là phân tích tâm lý nhân vật, nhưng chỉ tiết 
tưởng như rất bé nhưng lại có những ý nghĩa to lớn, đi 
liền với nội tâm nhân vật. Đồng thời, nêu như câu chuyện 
của cụ Mết là câu chuyện đại điện cho một tộc người thì 
trong tác phẩm không dừng lại ở một chủ thế cụ thế nào. 
Nó không chỉ là câu chuyện của một gia đình mà Nguyễn 
Thi như xây dựng một con sông và muốn mọi người góp 
sức mình đề xây dựng nên hàng trăm con sông khác. 

3. Kết bài : 

- Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành và Những đứa 
con trong gia đình của Nguyễn Thi đều là tác phẩm xuất 
sắc của văn học chống Mỹ ở miễn Nam. Mỗi tác phẩm 
có vẻ đẹp riêng, không khí riêng, cách nhìn riêng về hiện 
thực đấu tranh cách mạng và nghệ thuật xây dựng nhân 
vật. 

- Vẻ đẹp con người Việt Nam đã làm nên cái hồn của 
cả dân tộc và góp phần làm cho tác phầm còn sống mãi 
với thời gian. Văn học thời kì chống Mĩ cứu nước đã bắt 
được nhịp sống của dân tộc, đã ngợi ca sức sống và vẻ 
đẹp của con người Việt Nam. Giờ lật lại, chúng ta không 
khỏi tự hảo, xúc động về những năm tháng đất nước 
nước mình đã đi qua, về vẻ đẹp muôn đời của người con 
đất Việt. 
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ĐỀ SỐ I9 


Phần I. Đọc hiểu (3 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 

(L Không Tử là một nhà tư tưởng, nhà giáo dục vĩ đại trong lịch sử, là người sáng lập học phải Nho 
gia. Ông có công rất lớn “ó6 việc chỉnh lí, nghiên cứu và truyền bá văn hóa cô Trung Quốc. Tư tưởng và 
học thuyết của ông đã công hiến cho nên văn hóa Trung Quác nói riêng và nên văn mình nhân loại nói 
chung những giá trị bất hủ ƒ... ] 

(2) Không Tử là người sáng lập Nho gia. Ông đã kế thừa tiền nhân, phát ly quan điểm của đạo nhân, 
lấy quan niệm đạo đức làm trung tâm học thuyết, xây dựng triết học đạo nhán, cũng tức là triết học nhân 
văn mang tính nhân bản chủ nghĩa. Trong đó, lễ nhạc là biểu hiện chính của văn đức, Không Tử chọn để 
dạy, là nguôn gốc chủ yếu của tư tưởng nhân văn trong họe thuyết về nhân và lễ của Không Tử. 

(Trần Tiên Khôi, Luận ngữ với người quân tử thời hiện đại, NXB Tù điễn bách khoa). 

Câu ï: Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên. . 

Câu 2: Thông tin về Không Tử được triển khai thành bao nhiêu ý chính? Đó là những ý nào? . 

Câu 3: Phân tích câu trúc ngữ pháp của câu sau: Ông đã kế thừa tiền nhân, phát huy quan điểm của đạo 
nhân, lấy quan niệm đạo đức làm trung tâm học thuyết, xây dựng triết học đạo nhân, cũng tức là triết học 
nhân văn mang tính nhân bản chủ nghĩa. Xác định câu văn vừa phân tích thuộc kiểu câu nào? . 

Câu 4: Trong khoảng Š - 7 dòng, anh (chị) hãy trình bày vai trò của giáo dục và sự phát triên giáo dục 
đỗi với nhân loại? . 


Phần II. Làm văn (7 điểm) 

Câu ï (2 điểm): 

Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến sau: Những người bạn giả dối 
giống như những chiếc bóng: chúng theo gót ta ra ngoài nắng ấm, và rời bỏ ta ngay khi ta bước vào bóng 
râm (C. Bôvì). _ 

Câu 2 (5 điểm): 

Cảm nhận của anh/ chị về hai đoạn thơ sau: 

Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi 
Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi 
Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi 
Mường Lái hoa về trong đêm hơi. 
(Tây Tiến — Quang Dũng) 


Nhớ gì như nhớ người yêu 
Trăng lên đầu núi nắng chiều lưng nương 
Nhớ cùng bản khói cùng sương 
Sớm khuya bếp lửa người thương đi về. 
(Việt Bắc - Tế Hữu) 
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GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm: audio CD) 


Phần I. Đọc — hiểu (3 điểm) 

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích 
trên là thuyết minh (thuyết minh về một nhân vật lịch 
sử)... 


Câu 2: Thông tin về Khỗng Tử được triển khai thành 
2 ý chính như sau: 

- Những nét khái quát nhất về tiểu sử của ông: nhà tư 
tưởng, nhà giáo dục, vai trò của những tư tưởng và học 
thuyết của ông trong việc truyền bá văn hóa cỗ Trung 
Quốc . 

- Cụ thể về vai trò sáng lập và truyền bá tư tưởng Nho 
gia của ông . 


Câu 3: Ông đã kế thừa tiên nhân, phát huy quan điểm 
của đao nhân, lấy quan niệm đạo đức làm trung tâm học 
thuyết, xây dựng triết học đạo nhân, cũng tức là triết học 
nhân văn mang tính nhân bản chủ nghĩa. 

Chủ ngữ: Ông 

Vị ngữ 1: đã kế thừa tiền nhân 

VỊ ngữ 2: phát ly quan điểm của đạo nhân 

Vị ngữ 3: lấy quan niệm đạo đức làm trung tâm học 
thuyết 

Thành phần phụ chú: cững #ức là triết học nhân văn 
mang tính nhắn bản chủ nghĩa.. 

Chỉ ra kiểu câu: Câu đơn có nhiều vị ngữ . 


Câu 4: Học sinh trình bảy theo suy nghĩ của mình, 
có thể tham khảo những ý sau đây 

- Không Tử là một con người có vai trò rất lớn trong 
ngành giáo dục với việc truyền bá những tư tưởng tốt 
đẹp trong giáo dục cho nhân loại, giúp nhân loại tiến đến 
văn minh, đạo đức chuẩn mực. 

- Liên hệ: Giáo dục có vai trò quan trọng trong phát 
triển đất nước phôn vinh, xây dựng xã hội tốt đẹp và con 
người có đạo đức, nhân phẩm. . 


Phần H. Làm văn (7 điểm) 

Câu ï (2 điểm): 

Yêu câu về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,... 

Yêu cầu về nội dung: 

_~ Giải thích: Câu nói của Bôvi mang đến cho chúng 

ta những bài học thắm thía về sự giả đối trong tình bạn, 


thứ tình cảm đến với nhau không bằng sự chân thành, 
trong sáng mà chí để lợi dụng vì lợi ích của bản thân. 

- Phân tích, bình luận ý kiến 

+ Tình bạn là gì? 

Tình bạn có thế là bạn tri kỉ, bạn nỗi khố, bạn học, 
bạn đồng hương, bạn đồng lứa, bạn đồng minh hay bạn 
chiến đầu. Bạn là người có cùng sở thích, cùng lí tưởng, 
quan niệm sống với chúng ta. Bạn là người cho ta một 
bờ vai mỗi khi ta khóc, cho ta một điểm tựa khi ta rơi 
vào tuyệt vọng, cho ta một bầu trời ánh sáng khi ta lạc 
bước vào thế giới tăm tối, là người sẽ luôn bên ta dù 
cuộc đời có đổi thay, khi ta gặp hoạn nạn cũng như tìm 
thấy hạnh phúc. Tình bạn đến với mỗi chứng ta một cách 
rất tự nhiên bởi lẽ nó xuất phát từ trái tìm của mỗi người. 

+t+ Dẫn chứng: Tình bạn của Lưu Bình và Dương Lễ 
ngày xưa. Tình bạn vô cùng tốt đẹp và sâu sắc của hai 
nhà chính trị lớn là Các Mác và Ăng-ghen. 

+ Tình bạn giả dối: 

++ Đó là tính bạn dựa trên sự giả dối và lợi dụng. 
Tình bạn ấy sẽ không bao giờ vĩnh cửu cả. Bởi tình bạn 
được xây dựng dựa trên những tình cảm, những cảm xúc 
chân thành nhất. Chính vì vậy, nếu thiếu đi những thứ 
này, tình bạn sẽ không bao giờ bền vững.Viên pha lê 
“tình bạn” óng ánh kia sẽ không còn sáng lắp lánh nữa 
mà thay vào đó là những ánh sáng mờ nhạt, đen tối. Tình 
bạn dối lừa sẽ làm cho con người ta mất đi nhân phẩm, 
đạo đức của mình. Tình bạn dối trá sẽ khiến cho hai chữ 
“tình bạn” không còn thiêng liêng và cao quý nữa. Tình 
bạn này sẽ khiến cho bất cứ ai trong cuộc đều cảm thấy 
buồn phiền và thất vọng. Không những ta đã gây cho 
người khác sự tốn thương mà chính ta cũng bị tốn 
thương ngược lại bởi những gì ta đã gây ra. Tình bạn 
sống trong sự giả dối, đó kị sẽ không thể bền lâu. 

++ Dẫn chứng: 

Trong học tập: Lúc thi cử thì luôn ra sức nhờ 
cậy đề đạt điểm tốt còn lúc bình thường thì nói xấu, lập 
bè kết phái lẫn nhau. Đó là tình bạn dựa trên sự toan tính 
vả vị kỉ của cá nhân con người. 

Trong cuộc sống: khi còn địa vị, quyền cao chức 
trọng thì nhiều người đến thăm hỏi; quan tâm nhưng khi 
mất chức quyền haý đến tuổi về hưu thì lại không có 
ai đến nữa. 

+ Mở rộng, riâng cao vấn để: 

++ Câu nói của Bôvi là nhằm lên án, phê phán bản 
chất của những kẻ cơ hội, đó không phải là tỉnh bạn chân 
chính, mà là những cøn người dựa trên danh nghĩa tình 
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bạn để lợi dụng một cách thấp hèn, ích ki. Qua đó 
vừa cảnh báo về cách chọn bạn, vừa nhắn nhủ với người 
đời hiểu đúng về tình bạn và sống với bạn cho ra nhân 
cách con người. Đồng thời ca ngợi những tình bạn tốt 
đẹp trong cuộc sống. 

- Bài học nhận thức và hành động 

+ Làm sao để có một người bạn tốt? Câu trả lời duy 
nhất là chính mình phải là một người bạn. Hãy biết quan 
tâm, cảm thông với người khác nhiều hơn, nhất là bạn 
bè của mình. Hãy nghĩ đến người khác trước, thay vì chỉ 
nghĩ đến mình đầu tiên. 

+ Làm cách nào để duy trì tình bạn? Hãy tôn trọng 
người bạn của mình, cũng như tôn trọng các mỗi quan 
hệ của họ. 


_ Câu 2 (š điểm): 

l. Mở bài 

- Trong cuộc đời ai cũng có ít nhất một niềm thương 
nỗi nhớ. Có lẽ vì thế mà nỗi nhớ đã trở thành đề tài quen 
thuộc được các nhà văn, nhà thơ ưu ái nói đến. Nếu như 
trong Táy Tiến, Quang Dũng nhớ da diết thiên nhiên và 
con người miền Tây thì đến với Việt Bắc, nhà thơ không 
chỉ nhớ về con người và thiên nhiên hùng vĩ thơ mộng, 
nhớ về những ngày tháng kháng chiến gian khổ, hào 
hùng mà hơn thế nữa là những dấu ấn tươi nguyên về 
những ngày chiến thắng. Trong rất nhiều nỗi nhớ đó nỗi 
bật lên là những kí ức của Quang Dũng và Tố Hữu về 
những vùng đất, những địa đanh đã làm nên lịch sử. Và 
điều đó được thể hiện rõ nhất qua hai đoạn thơ sau: 

Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi 

Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi 

Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi 

Aường Lát hoa về trong đêm hơi. 

Và: 

Nhớ gì như nhớ người yêu 

Trăng lên đâu núi nắng chiều lưng nương 

Nhớ cùng bản khói cừng sương 

Sớm khuya bắp lửa người thương đi về 

2. Thân bài 

- Giới thiệu chưng về tác giả, tác phẩm: 

+ Quang Đũng là một người nghệ sĩ tài hoa, vẽ đẹp, 
hát giỏi, thơ hay. Ông gia nhập Quân đội nhân dân Việt 
Nam vào ngày Cách mạng tháng Tám thành công, trở 
thành phóng viên tiền phương của báo Chiến đấu. Năm 
1947, ông được điều đi học Trường bỗ túc trung cấp 
quân sự Sơn Tây. Sau khóa học, ông đảm nhận chức vụ 
Đại đội trưởng ở tiểu đoàn 212, Trung đoàn Tây Tiến. 
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Ông tham gia chiến dịch Tây Tiến đợt hai, mở đường 
qua đất Tây Bắc. Cuối năm 1948, sau chiến dịch Tây 
Tiến, ông làm Trưởng tiểu ban tuyên huấn của Trung 
đoàn 52 Tây Tiến, rồi làm trưởng đoàn Văn nghệ Liên 
khu HH]. 

++Quang Dũng viết rất nhiều truyện ngắn và sáng tác 
kịch, tham gia nhiều triển lãm tranh sơn dầu cùng với 
nhiều họa sĩ nỗi danh. Ông viết bài thơ 7áy Tiến năm 
1948 khi tham dự Đại hội toàn quân ở Liên khu III tại 
làng Phù Lưu Chanh. 7y 7ïến là một bài thơ mang đậm 
nét hào hùng, bi tráng pha chất lãng mạn, hào hoa. 

+ Tổ Hữu là lá cờ đầu của nền thơ ca cách mạng, với 
phong cách trữ tình chính trị. Việt Bắc là bài thơ tiêu biểu 
nhất của ông, thể hiện tình cảm cách mạng sâu nặng của 


- nhân đân và cách mạng, của người ra ổi với người ở lại 


và những kỉ niệm kháng chiến gian khổ mà hào hùng. 

- Phân tích đoạn thơ: “Sông Mã xa rỗi Tây Tiển 
ơi... Mường Lát hoa về trong đêm hơi”. 

+ Hai câu thơ đầu: gọi tên cho cảm xúc chủ đạo của 
toàn bộ thi phẩm. Đó là nỗi nhớ và những hoài niệm. 

++ Câu thơ thứ nhất với nhịp 2/2/3, vừa như đứt 
quãng, vừa như liền mạch. Khi Quang Dũng nhớ về sông 
Mã thì ngay lập tức lại thấy nó xa rồi nên “Tây Tiến ơi” 
vừa như một lời gọi, vừa như một cảm xúc dâng trào và 
nổi nhớ đã nỗi hình, nỗi khối. Vì sao khi nhớ về Tây 
Tiến, Quang Dũng lại gọi tên sông Mã? Vì dọc con 
đường hành quân của họ, dòng sông Mã như một địa 
danh đồng hành, từng chứng kiến bao kỉ niệm, đau 
thương, mắt mát. 

++ Câu thơ thứ hai, tác giả nói rõ hơn về nỗi nhớ của 
mình, nỗi nhớ rừng núi và mang cảm xúc chơi vơi.Vì 
địa bàn hoạt động của người chiến binh chủ yếu là núi 
rừng hiểm trở nên hình ảnh núi, rừng đã ăn sâu vào tâm 
khảm những người chiến bính cho dù đã xa Tây Tiến. 
Còn nỗi nhớ chơi vơi, đó là cảm xúc không định tình rõ 
rệt, nó không có nguồn gốc nhưng cũng không có tận 
cùng nên cứ lan tỏa mênh mông. Những tình cảm này 
cũng từng được cha ông ta nói đến trong ca đao như là 
nỗi nhớ chơi vơi, sự bâng khuâng, xao xuyến: “Ra về 
nhớ bạn chơi vơi” 

++ Cả hai câu thơ cùng kết lại tronế vần “ơi”; “chơi 
vơi”. Nó vẽ lên điều gì đó như xa xôi, như đất mát. Cảm 
xúc của tác giả như hụt hãng, chới với vì Tây Tiến lúc 
này chỉ là quá khứ. Từ nỗi nhớ và tiếng vẫy gọi của tác 
giả làm cho Tây Tiến như một sinh thể có hồn, đang 
chuyến tải cảm xúc của nhà thơ Quang Dũng. 

+2 câu thơ tiếp theo: 
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++ Sài Khao, Mường Lát là những địa danh rất quen 
thuộc của Tây Bắc góp phần gợi nỗi nhớ chơi vơi. Hình 
ảnh Tây Bắc hiện lên trong câu thơ mịt mù và cả mệt 
mỏi, gian khó của đoàn quân như lẫn vào sương. Bên 
cạnh cái gian khỗ lại pha một chút rất thơ, dường như 
huyền hoặc: 

Mường Lát hoa về trong đêm hơi 

++ Câu thơ rất độc đáo, hoa về chứ không phải là hoa 
nở, đêm hơi chứ không phải là đêm sương. Hoa hiện ra 
- mờ mờ trong sương, trong màn sương vẫn cảm thây hoa. 
Đọc đến đây, cái “mỏi” của đoàn quân dường như tan 
biến. Quang Dũng thật tài tình khi viết một câu thơ hầu 
hết là thanh bằng, lâng lâng, chơi vơi như sương, như 
hoa, như hồn người. Bên cạnh cái khắc nghiệt của nủi 
rừng, nguy hiểm của chiến tranh là những giây phút 
người lính thả hồn đầy lãng mạn. Đó cũng là chất thơ 
toát lên từ hiện thực cuộc chiến, rất đặc trưng cho hồn 
thơ tài hoa của Quang Dũng. 

- Phân tích đoạn thơ: “Nhớ gì như nhở người 
yêu... Sớm khuya bếp lửa người thương đi về” 

+ Nỗi nhớ đằm thắm, sâu nặng của người cán bộ 
kháng chiến đành cho Việt Bắc, trong đó chan hòa tình 
nghĩa riêng chung. 

+ Đoạn thơ là nỗi nhớ người, nhớ cảnh Việt Bắc — 
mảnh đất gắn bó máu thịt với người cách mạng. Không 
phải thể hiện một cách chỉ tiết nỗi nhớ, Tổ Hữu sử dụng 
hình ảnh so sánh hết sức độc đáo “nhớ gì như nhớ người 
yêu”. Nhà thơ đã lây nỗi nhớ trong tình yêu làm thước 
đo giá trị để cắt nghĩa, lí giải cho tình cảm cán bộ đối 
với nhân dân. Vì thế, đó không phải là nỗi nhớ của ý 
thức, của nghĩa vụ mà là nỗi nhớ của hai trái tỉm yêu, 
của tình cảm chân thành. 

+ Câu thơ “Trăng lên đâu núi nắng chiều lưng 
nương” thễ hiện hai nửa thời gian của nỗi nhớ: về đầu là 
thời gian đêm trăng, về sau là thời gian buổi chiều lao 
động. Thời gian như chảy ngược, nỗi nhớ đi từ gần tới 
xa. Để rồi tình yêu như chuyển thành nỗi nhớ trong tình 
cảm gia đình. Toàn không gian núi rừng Việt Bắc được 
gói gọn trong không khí gia đình ấm áp tình thương: 

Nhớ từng bản khói cùng sương 

Sớm khuya bếp lửa người thương ẩi về. 


Your đreams ~ Qụr mission 

Hiện lên trong nỗi nhớ là một Việt Bắc thân 

thương, đẹp bình dị mà thơ mộng với nhịp sống êm đêm. 

Hình ảnh “bếp lửa” là một hình ảnh nhiều sức gợi. Nó 

cho thấy con người Việt Bắc ấm áp, giàu yêu thương 

đồng thời thể hiện tình cảm chứa chan, nồng nàn mà 

người cán bộ cách mạng dành cho con người nơi đây 

mỗi khi nhớ về. Tình cảm quân dân kết tỉnh trong ngọn 
lửa thiêng liêng bất điệt ấy. 

- Điểm giống nhau: 

+ Đầu thể hiện nỗi nhớ gắn với một vùng đất cụ thẻ. 
Nếu như nỗi “nhớ chơi vơi” của Quang Dũng gắn với 
địa danh Tây Tiến thì nỗi “nhớ người yêu” của Tố Hữu 
gắn chặt với không gian Việt Bắc. | 

+ Ngôn ngữ thơ giản dị, mộc mạc, đây ý nghĩa. 

- Điểm khác nhau: 

+ Tây Tiến: sử dụng một loạt các tên địa danh để cụ 
thể hóa nỗi nhớ, sử dụng khéo léo bút pháp lãng mạn khi 
viết về hiện thực. Thê thơ 7 chữ điêu luyện. 

+ Việt Bắc: nêu rất nhiều không gian (đầu núi, lưng 
nương, bản, bếp lửa), thời gian khác nhau (trăng lên đầu 
núi, nắng chiều, sớm khuya), thê thơ lục bát làm cho nỗi 
nhớ đậm chất đân gian. 

- Nguyên nhân của sự khác biệt: 

+ Lí giải từ hoàn cảnh sáng tác và phong cách nghệ 
thuật của từng nhà thơ. 

3. Kết bài 

- Hai đoạn thơ đều diễn tả những nỗi nhớ rất sâu đậm 
về một địa danh cụ thể gắn với một vùng đất chan chứa 
kỉ niệm. Dù là nỗi nhớ chơi vơi hay nỗi nhớ người yêu 
thì chúng ta đều nhận thấy mức độ sâu nặng trong tình 
cảm nhớ thương của hai nhà thơ. Họ không chỉ nhớ về 
một nơi cụ thể mà đó còn là nơi cất giấu những kỉ niệm, 
những ân tình kháng chiến, những gian khổ đã từng trài 
qua và hơn thế nữa còn là tình cảm quân dân gắn bó. Từ 
đó, có thể coi Tây Tiến của Quang Dũng và Việt Bắc của 
Tã Hữu là hai bài thơ tình đặc sắc trong nên thí ca cách 
mạng. Thông qua cách thể hiện nỗi nhớ rất riêng biệt của 
từng nhà thơ chúng ta thấy được cá tính sáng tạo đặc biệt 
của họ và điều đó tạo nên dấu ấn lâu bền trong lòng 
người đọc. 
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ĐỀ SỐ 2O 

Phân I. Đọc hiểu (3 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu câu: | 

(1) Quảng cáo là đề chào hàng, bán hàng, lúc đầu nó mới chỉ có ý nghĩa như thế, cho nên sản xuất tự 
cấp tự túc thì không cần quảng cáo, nó chỉ ra đời khi có sản xuất hàng hóa nhỏ. Người ta nói là quảng cáo 
ra đời cùng với báo chỉ ở thể ki XƯII, nhưng thật ra lúc đó quảng cáo được thêm phương tiện thông tin mới 
có thế mạnh để phái triển, chứ quảng cáo có trước khi bảo chỉ ra đời l.J 

(2) Quảng cáo ở nước ta cũng mới phát triển thôi, mà xem ra đã tiễn rất nhanh với nhiều hình thức 
phong phú. Đường phố đã thấy xuất hiện pa-nô, áp-phích quảng cáo hàng hóa. Và cũng đã thấy những 
người đến từng cơ quan, xi nghiệp, gia đình chào hàng, bán hàng. Nghĩa là quảng cáo ở nước ta đã phải 
triển cả ba hình thức, trong đó quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng chiếm phần quan trọng 


nhát. 


(Nguyễn Hữu Thọ, Quảng cáo và kinh doanh, 


in trong Bản lĩnh Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội) 
Câu ï: Anh (chị) hãy chỉ ra nội dung chính của đoạn trích trên. . 
Câu 2: Nội dung chính đó được tác giả triển khai thành bao nhiêu ý? Đó là những ý nào? . 
Câu 3: Chỉ ra những từ mượn mà đoạn trích sử dụng. . 
Câu 4: Chỉ ra các phép liên kết được sử dụng đoạn trích trên. . 


Phần H. Làm văn (7 điểm) 
Câu 1 (2 điểm): _ 


Có ý kiến cho rằng, khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do 


đê cười. 


Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ của anh chị về ý kiến trên. 


Câu 2 (5 điểm):. 


So sánh chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong hai tác phẩm Rừng xà ru của Nguyễn Trung Thành và 


Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thị. 


. GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


Phân I. Đọc — biểu (3 điểm) 
Câu ï: Nội dung chính của đoạn trích trên là sự phát 
triển của quảng cáo trong những năm gần đây ở nước ta. 


Câu 2: Sự phát triển của hình thức quảng cáo được 
tác giả triển khai thành hai ý chính. Mỗi ý được triển khai 
thành mệt đoạn vắn: 

- Đoạn (1): Quảng cáo dẫn dân đã phát triển thành 
nhiều ý nghĩa khác nhau: lúc đầu chỉ là chào hàng, bán 
hàng đơn thuân, vai trò là phụ đối với chất lượng sản 
phẩm, về sau mở rộng thành một ngành phát triển mạnh 
với ý nghĩa riêng . 

- Đoạn (2): Quảng cáo phát triển thành nhiều hình 
thức phong phú và đa dạng . 


Câu 3: Đoạn trích sử dụng các từ mượn của nước 
ngoài như pa-nô, áp-phích. . 


Câu 4: Các phép liên kết được sử dụng trong đoạn 
trích là: 

- Phép liên tưởng: nhà văn sử dụng trường từ vựng về 
ngành quảng cáo như gzdng cáo, chào hàng, bán hàng, 
phương tiện thông tin đại chứng,... 

- Phép lặp: Các từ được lặp iại nhiều lần như gưảng 
cáo, chào hàng, bản hàng, hàng hóa. 

- Phép nối: sử dụng từ “và”, “nghĩa là”. . 


Phần II. Làm văn (7 điểm) 
Câu 1 (2 điển): 
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Bộ đề tỉnh tuý ôn thi THPT quốc gia môn Ngữ Văn 

Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

~- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,... 

Yêu cầu về nội dung: 

- Giải thích: Câu nói có nghĩa khi cuộc sống trở nên 
vô cùng khó khăn, mang lại cho ta nhiều tôn thương, bất 
hạnh thì điều quan trọng là mỗi người phải tự tìm kiếm 
cho mình niềm tin yêu, lạc quan đê vui sống. 

- Chứng mình ý kiến: 

+ Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm, bằng 
phẳng. Trong hành trình cuộc đời, con người không ít 
lần gặp phải những khó khăn, thử thách, thậm chí là 
những lần vấp ngã. Tuy nhiên, những khó khăn, bế tắc 
ấy không kéo đài vĩnh viễn. Như Nguyễn Khải đã từng 
khẳng định: “Sự sống mảy sinh từ cái chết, hạnh phúc 
hiện hình trong hụ sinh gian khổ, trên đời này không có 
đường cùng, Chỉ có những ranh giới `. 

+ Ngay trong những giờ phút cam go nhất vẫn luôn 
tồn tại những điều bé nhỏ mang lại cho con người niềm 
vui sống. Lỗi sống lạc quan là một lối sống tích cực. Khi 
con người biết lạc quan, tìm thấy niềm vui trong cuộc 
sống thì cuộc đời cũng trở nên dễ chịu hơn. Những người 


có suy nghĩ lạc quan thường có khuynh hướng tiếp nhận . 


sự việc tiêu cực với thái độ bình tĩnh, tự tin rồi dần dần 
đưa sự việc tiêu cực đó vào tầm điều khiển của mình. 
Bởi vậy, họ sẽ mang niềm tin đó vào công việc, làm việc 
quyết tâm hơn, hăng say và chịu khó hơn rất nhiều lần 
để đạt được thành quả mà họ mơ ước... 

+ Phê phán: Cuộc sống hiện đại mang lại cho con 
người nhiều áp lực. Bởi vậy, căn bệnh stress đang dẫn 
trở nên phổ biến. Nhiều bạn trẻ, vì không chịu đựng 
những áp lực của cuộc sống mà rơi vào bề tắc, bỉ quan, 
từ đó buông xuôi, sa vào các tệ nạn cuộc sống. Gặp 
những vấp ngã đầu đời, họ chán nản, thất vọng và đánh 
mắt niềm tin vào cuộc sống. Họ bỏ qua những niềm vui 
nhỏ nhặt, giản đị đời thường để mải mê chạy theo những 
thứ phù du, vô nghĩa. Những con người như vậy làm sao 
_ có thể trưởng thành, đạt được thành công, đến được với 
mơ ước? 

- Bình luận: 

+ Câu nói đã gửi gắm một bài học vô cùng ý nghĩa — 
bài học vẻ lòng lạc quan, niềm vui sống. 

+ Thế hệ trẻ là những người giàu nhiệt huyết thì sự 
lạc quan lại càng có một vai trò quan trọng. Để rèn luyện 
được tỉnh thần lạc quan, mỗi người cần phải học cách 
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nhìn vào những mặt tích cực của cuộc sống, trân trọng, 
nâng mụ những điều bé nhỏ, bình dị của cuộc đời. 


Câu 2 (5 điểm): 

ï. Mở bài 

- Văn học Việt Nam giai đoạn 1945 — 1975 đã đạt 
được nhiều thành tựu to lớn, đặc biệt là những tác phẩm 
thê hiện phẩm chất anh hùng của con người Việt Nam 
trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc chống lại kẻ thù xâm 
lược là thực dân Pháp và để quốc Mĩ. #ừng xà nu của 
Nguyễn Trung Thành và Những đứa con trong gia đình 
của Nguyễn Thi là hai tác phẩm rất thành công trong việc 
khắc họa những hình tượng nhân vật tiêu biểu cho chủ 
nghĩa anh hùng cao đẹp. 

2. Thân bài 

- Giới thuyết về khái niệm: Chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng 

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng được thể hiện ở lòng 
yêu nước thiết tha, căm thù giác sâu sắc, tỉnh thần chiến 
đấu bất khuất chống lại kẻ thù xâm lược để bảo vệ Tổ 
quốc và con người Việt Nam trong kháng chiến chống 
Pháp và chống Mƒ, là sự trung thành với lí tưởng cách 
mạng được thử thách trong hoàn cảnh khốc liệt, qua đó 
bộc lộ được vẻ đẹp của phẩm chất anh hùng có tính chất 
tiêu biểu cho cả dân tộc. 

- Khái quát chung: 

+ Cá hai tác giả Nguyễn Trung Thành và Nguyễn Thi 
đều gắn bó với cuộc chiến đầu chống Mĩ, là những nhà 
văn chiến sĩ ở tuyến đầu máu lửa. Tác phẩm của họ mang 
hơi thở nóng hỗi của cuộc chiến đấu với những hình 
tượng nhân vật sinh động, bước vào văn học từ thực tế 
chiến đầu. 

+ Nguyễn Trung Thành sinh năm 1932, năm 1950, 
ông vào bộ đội, sau đó làm phóng viên báo quân đội nhân 
dân Liên khu V. Những năm tháng lăn lộn trong cuộc 
kháng chiến chống Pháp đã giúp ông hiểu biết sâu sắc về 
Tây Nguyên, chính những điều này để lại đầu ân đậm nét 
trong các sáng tác của ông sau này. 

+ Nguyễn Thị, sinh năm 1928, năm 1945, ông tham 
gia cách mạng rồi gia nhập lực lượng vũ trang. Ông trở 
thành một trong những cây bút văn xuôi hàng đâu của 
văn nghệ giải phóng zấiền Nam thời kì kháng chiến 
chống MĨ. 

+ Chính từ những năm tháng chiến đấu ác liệt đó, 
Rừng xà nu (1965) và Những đứa con trong gia đình 
(1966) ra đời. Xuất phát từ bối cảnh lịch sử đó, hai tác 
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phẩm đều ngợi ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng với 
phẩm chất sử thi đậm đà. 

- Biểu hiện của chủ nghĩa anh hùng cách mạng: 

+ Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trước tiên thể hiện 
ở những nhân vật mang phẩm chất anh hùng, bất khuất, 


từ đau thương trỗi dậy để chiến đấu chống lại kẻ thù xâm _ 


lược. Những nhân vật chính trong hai câu chuyện đều là 
những người con sinh ra từ truyền thống bất khuất của 
gia đình, của quê hương, đân tộc. | 
—*+ Làng Xô - Man — quê hương của Tnú ở trong tầm 
đại bác của giặc, nơi mà từng người dân đều hướng về 
cách mạng, bảo vệ cán bộ với tư tưởng “Đảng còn thì núi 
nước này còn”. 

++ Việt và Chiến sinh ra trong một gia đình có truyền 
thống yêu nước, căm thù giặc: Cha là cán bộ cách mạng, 
má là người phụ nữ Nam Bộ trung hậu, đảm đang và kiên 
cường, bất khuất, hai chị em Việt lớn lên trong bầu 
không khí truyền thông của gia đình. 

+ Cùng với đó, họ phải chịu những đau thương, mất 
mát do kê thù gây ra, những nỗi đau ấy tiêu biểu cho đau 
thương mất mát của cả dân tộc. 

++ Tnú có một mối tình đẹp với Mai, những tưởng 
họ sẽ có một cuộc sống âm êm, hạnh phúc nhưng bi kịch 
lại Hên tiếp dồn xuống gia đình họ.Tnú phải chứng kiến 
cảnh vợ con bị kẻ thù tra tấn đến chết, bản thân bị giặc 
đốt mười đầu ngón tay.Tnú tận mắt chứng kiến tất cả và 
lòng yêu thương lẫn lòng căm thủ giặc đã khiến mắt anh 
hiện lên như hai ngọn lửa. Anh lao thắng vào lũ giặc 
nhưng không cứu được vợ con và bản thân anh cũng bị 
giặc tra tấn. Tnú mang trong mình nỗi đau quá lớn, 
không có sự đau đớn nào hơn khi bị tra tấn về cả tỉnh 
thân và thể xác. 

++ Chiến và Việt lại chứng kiến cái chết của ba má: 
ba bị chặt đầu, má chết vì đạn giặc. Những đau thương 
đó hun đúc tinh thắn chiến đấu, lòng căm thù giặc sâu 
sắc của hai chị em. 

+ Biến đau thương thành sức mạnh chiến đấu cũng là 
một biểu hiện của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Tnú 
lên đường đi lực lượng dù mỗi ngón tay mắt đi một đốt, 
Chiến và Việt cùng vào bộ đội, coi việc đánh giặc trả nợ 
nước thù nhà là lẽ sống. Họ chiến đấu bởi sức mạnh của 
lòng căm thù giặc, cũng là bởi sức mạnh của tình yêu 
thương, vì với họ, chỉ có cầm vũ khí đứng lên, ta mới có 
thể bảo vệ được những gì thiêng liêng nhất, bảo vệ tình 
yêu và sự sống. Chân lí đó đã được minh chứng qua số 
phân và con đường cách mạng của những người dân 
Nam Bộ trong hai tác phẩm trên, chân lí đó cũng được 
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rút ra từ thực tế đau thương mắt mát nên nó càng có giá 
trị, càng phải khắc sâu vào lòng người. 

+ Tuy đi lên từ những đau thương, mất mác nhưng họ 
đều mang phẩm chất anh hùng, bất khuất, là những con 
người Việt Nam dũng cảm tròng cuộc chiến đấu chống 
giặc ngoại xâm. 

++ Tnú là nhân vật được kết tính từ vẻ đẹp tiêu biểu 
của con người Tây Nguyện: gan góc, đũng cảm, mạnh 
mẽ và giàu lòng yêu thương. Trước hết, Tnú một lòng 
theo Đảng, hết mình vì lí tưởng cách mạng. Được cụ Mết 
chỉ dạy từ nhỏ, Tnú cùng Mai tham gia nuôi giấu cán bộ 
và hoàn thành xuất sắc công việc giao liên. Thứ nữa, Tnú 
một lòng nghe lời chỉ đạy của cán bộ. Được anh Quyết 
dạy chữ, Tnú khắc phục khó khăn, cỗ gắng học tập. 
Ngoài ra, ngay từ nhỏ Tnú đã tỏ ra là một cậu bé vô cùng 
gan dạ và dũng cảm. Trong những lần lâm giao liên, Tnú 
không bao giờ chịu đi đường mòn, cậu cứ xé rừng mà đi; 
qua sông, cậu không thích lội chỗ nước êm, cứ lựa chỗ 


nước mạnh mà bơi qua vì những chỗ đấy thì thằng Mĩ 


không ngờ. Khi bị giặt bắt, dù bị giặc tra tấn đã man 
nhưng anh nhất quyết không khai mà còn khẳng khái đặt 
tay lên bụng: “Cộng sản ở đây này”. Tnú vẫn tiếp tục 
cùng cụ Mết lãnh đạo đân làng Xô - Man mài giáo, mài 
rựa chống lại kẻ thù. Khi bản làng bị càn quét, mẹ con 
Mai bị giết hại đã man, nhất là khi anh bị thằng Dục tâm 


_ nhựa xà nu đốt cụt mười ngón tay, Tnú càng thấm thía 


nỗi đau thương, căm thù giặc và nhận thức sâu sắc hơn 
về kẻ thù. Anh tham gia lực lượng quyết tâm tiêu diệt kẻ 
thù, bởi lẽ “chúng nó đứa nào cũng là thằng Dục cả”. 
+t Ngoài ra, Trtú còn là một người giàu tình cảm yêu 
thương. Anh yêu bản làng của mình, yêu cánh rừng xà 
nu cạnh con nước lớn. Sinh ra và lớn lên giữa núi rừng 
Tây Nguyên hùng vĩ, giữa những con người mộc mạc, 
thuần hậu, Tnú thấy gắn bó thân thiết với cảnh và con 
người quê hương mình. Ba năm đi lực lượng xa bản làng, 
khi trở về, Tnú vô cùng xúc động. Anh nhớ rõ từng hàng 
cây, con đường, nơi mà ngày xưa Mai đã thổ lộ tình cảm 
yêu mến ngay khi anh mới ở từ về.Tnú còn yêu thương 
gia đình nhỏ của mình tha thiết. Chính vì lẽ đó nên anh 
căm thù giặc sâu sắc, căm thù bọn giặc đã giết hại mẹ 
con Mai một cách đã man. Không chỉ yêu thướng gia 
đình, Tnú cũng yêu thương mọi người. Làng Xô - Man 
đã dành cho anh một tình cảm đặc biệt nồng hậu, thân 
thiết. Những cặp mắt tròn xoe rồi những tiếng ré lên và 
tiếng reo vui của mọi người đã thể hiện niềm vui mừng 
khi đón Tnú về làng. Dũng cảm đế: diện với kẻ thừi tha 
thiết yêu thương gia đình, quế hương, bản làng và luôn 
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Bộ đề tỉnh tuý ôn thi THPT quốc gia riôn Ngữ Văn 
gắn bó mật thiết với cách mạng đã làm toát lên ở Tnú vẻ 
đẹp của người anh hùng trong sử th: Tây Nguyên và vẻ 
đẹp của chủ nghĩa anh hùng thời chống Mĩ. 

++ Còn Việt và Chiến lại mang những vẻ đẹp rất 
riêng. Trước hết là nhân vật Chiến, người con gái mang 
vẻ đẹp của chị Út tịch, một vẻ đẹp rất riêng của người 


phụ nữ Nam Bộ mà Nguyễn Thi hằng yêu mến: hồn | 


nhiên, chất phác, trung hậu, đảm đang, biết lo toan việc 
nước, việc nhà chu toàn, đánh giặc xông xáo, gan góc, 
dũng cảm nhưng khi trở về cuộc sống đời thường lại rất 
giàu tình cảm và lòng yêu thương. Trong kí ức của Việt, 
chị Chiến là sự hiện thân, kế thừa của má. Chị mang vóc 
dáng của mẹ “hai bắp tay tròn vo, sạm đỏ màu cháy 
nắng...thân người to và chắc nịch”. Đặc biệt vào đêm 
trước khi ra trận, chị lo lăng, cắt đặt việc nhà rất chin 
chu. Chưa bao giờ Việt thấy chị Chiến liệu việc nhà 
giống má đến như vậy: “Chà, chị Chiến bữa nay nói In 
hệt má vậy. Cũng ở trong giường mà nói với ra, cũng 
năm giường với thằng út em, ở trên cái giường đó”. 
Chính Chiến đêm ấy cững thấy mình như đang hòa vào 
rnẹ. Chính sự chin chu trong cách lo liệu việc nhà của 
Chiến đã được chủ Năm khen: “Khôn, việc nhà nó thu 
được gọn thì việc nước nó mới mở được rộng, gọn bề gia 
thế đặng bề nước non”. Hai chị em đều là những chiến sĩ 
đũng cảm mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng so với Việt, Chiến 
chỉ hơn Việt một tuổi mà đã người lớn hơn hẳn Việt. 
Chiến cũng gắn bó với lớp người đi trước nhiều hơn. Chị 
có thê bỏ ăn để đánh vần cuốn số gia đình. Không chỉ 
giống má, Chiến còn học cả cách nói “trọng trọng” của 
chú Năm. Ví truyền thống cách mạng của cả gia đình là 
một dòng sông và mỗi người là một khúc của đòng sông 
ấy thì so với lớp người đi trước Chiến là một khúc sông 
sau vượt xa hơn khúc sông trước. 

++ Việt là nhân vật xuất hiện trong tác phẩm nhiều 
hơn cả và cũng mang nhiều nét tâm lí, tính cách khá độc 
đáo. Người đọc ấn tượng với nhân vật này trước hết ở 
cái vẻ ngoài lộc ngộc, vô lo, vô nghĩ của một cậu con trai 
đang tuôi lớn. Nhưng sự trẻ con, hồn nhiên đó không 
ngăn cản Việt trở thành một chiến sĩ đũng cảm, ngược 
lại nó còn làm cho phẩm chất anh hùng của nhân vật 
được tô đậm lên. Theo đối tiến trình câu chuyện, chúng 
ta nhận thấy Việt đủ là một cậu thanh niên chưa trưởng 
thành nhưng chưa bao giờ cậu chịu khuất phục trước sự 
bạo tàn của kẻ thù. Ngay từ nhỏ, Việt đã theo má vả chị 
Chiến đi đòi dầu của ba. Đến lúc bị thương nặng, năm 
lại một mình ở chiến trường boang vắng nhưng Việt luôn 
ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Việt là hiện thân của khí thế 
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tiến công của thời đại và chị Chiến “những đứa con trong 
gia đình” đã thật sự cứng cáp, trưởng thành và chững 
chạc trong tư thể người anh hùng. 

+ Chủ nghĩa anh hùng cách mạng không chỉ thể hiện 
riêng ở từng nhân vật mà còn thể hiện ở tập thể các nhân 
vật anh hùng và mỗi nhân vật đều tượng trưng cho phẩm 
chất của cả cộng đồng: cụ Mết, Mai, Dít, bé Heng trong 
ưng xà nu; ba, má, chủ Năm trong Những đứa con 
trong gia đình. Họ đều là những người con yêu quê 
hương đất nước, gắn bó với buôn làng, với gia đình và 
người thân yêu. Tình yêu Tổ quốc của họ bắt nguồn từ 
những tình cảm bình dị đó nên nó càng có sức mạnh lớn 
lao khiến kẻ thù phải run sợ. 

++ Như vậy, các nhân vật của hai truyện ngắn đều đã 
vượt lên nỗi đau và bí kịch cá nhân để sống có ích cho 
đất nước. Những đau thương của họ cũng chín là tỉnh 
thần của cả đân tộc Việt Nam, là biểu hiện cao đẹp của 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng. 

+ Chủ nghĩa anh hùng cách mạng còn thê hiện ở sức 
sống bất diệt của con người Việt Nam trong cuộc chiến 
đầu ác liệt. 

++ Dân làng Xô - Man như cây xả nu mặc dù “ “Trong 
rừng hàng vạn cây, không cây nào không bị thương” 
nhưng vẫn “ưỡn tắm ngực lớn của mình ra che chở cho 
làng”, một cây ngã xuống thì bốn năm cây con mọc lên. 
Mai hỉ sinh thì có Dít và Heng thay thế. Heng như cây 
xà nu non hứa hẹn trở thành cây xà nu cường tráng tiếp 
nối cha anh. Tầng tầng, lớp lớp những người dân Xô - 
Man tiếp nối đứng lên, kiên cường chiến đấu với quân 
thù đề bảo vệ quê hương, đất nước mỉnh 

++ Trong Những đứa con trong gia đình, ông nội bị 
giặc giết, cha của Chiến và Việt trở thành cán bộ Việt 
Minh, cha bị giết hại đã man, má Việt tiếp tục nuôi con 
và chiến đầu, đến khi má ngã xuống thì hai chị em lại 
tiếp tục con đường chiến đấu, thực hiện lí tưởng của gia 
đình và trong dòng sông truyền thống, họ là khúc sông 
sau hứa hẹn đi xa hơn cả thế hệ trước. 

++ Sự tiếp nối và kế thừa đó đã làm nên chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng của con người Việt Nam thời chống 
Mỹ là sức sống bất diệt giúp họ vượt qua bao đau thương 
đo kẻ thù gây ra đề tiếp tục chiến đâu và chiến thắng. 

- Nghệ thuật sử thi: 

+ Nghệ thuật sử thi với những ván đề cơ bản nhất, có 
ý nghĩa sống còn của đất nước đã góp phần phản ánh sâu 
sắc chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đó là những lời ngợi 
ca, thấm đầm cảm bứng lãng mạn cách mạng, ngợi ca 
phẩm chất anh hùng của con người Việt Nam trong 
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kháng chiến chống Mĩ, những con người tiêu biểu cho 
cộng đồng về lí tưởng và phẩm chất, nhân danh cộng 
đồng mà chiến đấu, hi sinh. 

3.Kếtbài _ 

- Như bản anh hùng ca thời đại đánh Mĩ, hai tác phẩm 
đã khắc sâu cuộc chiến đầu của dân tộc chống lại kẻ thủ 
xâm lược hết sức ác liệt và gay go. Qua đó, tác giả ngợi 
ca phẩm chất anh hùng của con người Việt Nam trong 
kháng chiến chẳng Mĩ, là những con người tiêu biểu cho 
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cộng đồng về Ìí tưởng và phẩm chất, nhân danh cộng 
đồng mà chiến đấu hi sinh. Với giọng văn ngợi ca, thấm 
đẫm cảm hứng lãng mạn cách mạng, hai tác phẩm đã 
chạm tới trái tim của con người khắp mọi miền của đất 
nước. Tất cả tạo nên một sức mạnh to lớn nhắn chìm bè 
lũ bán nước và cướp nước. Qua đó cũng thấy rằng, cuộc 
đời và sự hi sinh anh hùng của những con người Việt 
Nam mãi mãi là bản anh hùng ca tuyệt đẹp cho các thế 
hệ mai sau noi theo 
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ĐỀ SỐ 21 

Phần I. Đọc hiểu (3 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 

Xuân Diệu tiết kiệm từng tích tắc. Nếu đi đâu về, thường thì ông treo áo lên mắc luôn chứ không vắt ở 
ghế, để khỏi phải mất một khoảng thời gian treo nó lên mắc áo. Có lần, Xuân Diệu mời tôi đến nhà để 
chuẩn bị cho cuộc hội thảo thơ ở trường Nguyễn Du. Ông hẹn chính xác tới từng phút. Tôi đến trước hẹn 
chừng nửa tiếng, Xuân Diệu kéo cái ghế mây mời tôi ngôi, rồi đưa cho tôi mấy tập bản thảo thơ tình Chép 
tay của ông, để tôi đọc. Còn ông lại tiếp tục làm việc nửa tiếng nữa trên cái bàn cũ kỹ có lót một tắm kính 
cũng rất cũ kỹ .[...] 

Xuân Diệu về nhà tôi vào năm 1968. [...} Theo lời mẹ tôi kế, thì bắc nhà báo đã mượn cây đèn bão, xách 
ra vườn, soi từng giàn trâu, gốc cau, luỗng mía và mấy cây bưởi. Xuân Diệu tìm gặp những nhân vật thân 
thuộc của tôi. Bác ấy kiểm tra xem mày nói có đúng không. Khổ, có thể nào thì cứ nói như thể, đừng đặi 
điều thêm ra, kéo lại mang tiếng là mình ăn ở không thật thà. Thấy bác ấy kiểm tra, tạo lo quá. Thế có làm 
sao không, hả con? Mà thôi, đừng có thơ phú gì nữa cho rắc rối ra. Cứ ẩi cày nhự bố mày là yên chuyện. 

(Trần Đăng Khoa, Chân dung và đối thoại, NXB Thanh niên). 

Câu 1: Nhân vật trung tâm được tác giả Trần Đăng Khoa nhắc đến trong đoạn trích trên là ai? 

Câu 2: Chỉ ra phong cách ngôn ngữ của đoạn trích trên. Tại sao anh (chị) nhận ra phong cách ngôn ngữ 
đó?. | | 

Câu 3: Những câu sau có đặc điểm đặc biệt gì về giọng điệu? Hãy phân tích giá trị của cách sử dụng từ 
mang lại giọng điệu như vậy: Khổ, có thể nào thì cứ nói như thể, đừng đặt điều thêm ra, kéo lại mang tiếng 
là mình ăn ở không thật thà. Thấy bác ây kiểm tra, tao Ìo quá. Thể có làm sao không, hả con? Mà thôi, 
đừng có thơ phú gì nữa cho rắc rỗi ra. Cứ đi cày như bố mày là yên chuyện. . 

Cầu 4: Qua đoạn trích, anh (chị) nhận xét gì về mối quan hệ giữa tác giả và nhân vật được nói đến? . 

Phần II. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Nhà văn Gabriel Garcia Marquez từng phát biểu: “Không phải người ta ngừng theo đuổi giắc mơ vì 
mình già ấi, người ta già đi vì ngừng theo đuôi giấc mơ”. 

Băng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ của anh (chị) về câu nói trên. 

Câu 2 (5 điểm): 

Vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam qua nhân vật Mị (Vợ chẳng Á Phủ của Tô Hoài), bà cụ Tứ (Vợ nhặt 
của Kim Lân). | 


GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


Phần L Đọc — hiểu (3 điểm) thế, đừng đặt điều thêm ra, kẻo lại mang tiếng là mình 
Câu 1: Nhân vật trọng tâm mà Trần Đăng Khoanhắc ăn ở không thật thà. Thấy bác ấy kiếm tra, tao lo quá. 
đến là nhà thơ Xuân Diệu... Thể có làm sao không, hà con? Mà thôi, đừng có thơ phú 


gì nữa cho rắc rỗi ra. Cứ đi cày như bố mày là yên 
chuyện là lời dẫn gián tiếp của Trần Đăng Khoa dẫn lời 
của mẹ mình. 

Giọng điệu của các câu văn trên rất giản dị, chân thật, 
thê hiện cái lo âu đời thường của một người mẹ nông dân 
nghĩ về thơ phú của con cái mình. Người mẹ của Trần 
Câu 3: Các câu văn: Khổ có thể nào thì cứnói như Đăng Khoa tiêu biểu cho những người nông dân hằng 


Câu 2: Phong cách ngôn ngữ sử dụng là phong cách 
ngôn ngữ sinh hoạt. 

Dấu hiện nhận diện là các từ ngữ mang tính đời 
thường: có lấn, quên béng, bò xoài, khốn khổ, mãi 
Sau Hày,... . 
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ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, luôn lo lắng cho 
con cái. . 

Dấu hiệu nhận ra giọng điệu đó là những lời nói mang 
tính khẩu ngữ của người mẹ và cách kế một cách hài 
hước của Trần Đăng Khoa khi dẫn lại những từ ngữ đó 
như: Khổ, có thể nào thì, tao lo quả, hả con, mà thôi, 
đừng có thơ phú gì nữa, cứ đi cày như bố mày, yên 
Chuyện. . 


Câu 4: Đoạn trích thể hiện mối quan hệ rất thân thiết 
giữa tác giả và Xuân Diệu, điều này thể hiện qua cách 
xưng hô, cách kê những câu chuyện về Xuân Diệu để 
toát lên sự vất vả của nhà thơ khi làm công tác sáng tạo 
nghệ thuật. . 


Phần H. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng 0I đoạn văn, khoảng 200 từ, 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt cầu,... 

Yêu cầu về nội dung: 

- Giải thích: Câu nói của Gabriel Garcia Marquez 
khẳng định vai trò, ý nghĩa của ước mơ trong hành trình 
cuộc đời của mỗi con người. Ước mơ giúp nối dài sự 
sống, nối đài sức trẻ trong mỗi con người. Chừng nào 
còn mơ ước và theo đuổi mơ ước, chừng đó con người 
còn sống và tâm hồn con người còn trẻ trung. 

- Chứng minh ý kiến: 

+ Ước mơ, hoài bão của con người trong cuộc sống 
vô cùng đa dạng, phong phú. Có những ước mơ bình đị, 
nhỏ bé, nhưng cũng có những ước mơ lớn ao, cao cả. 

Ước mơ mang đến cho tâm hồn con người sự tươi 
mới. Còn ước mơ tức là con người còn hướng tới tương 
lai, còn muốn vươn tới những điều tốt đẹp ở phía trước. 
Khi sống trong bầu không khí của ước mơ, tâm hỗn con 
người sẽ tràn ngập niềm vui, tỉnh thần lạc quan, nhiệt 
huyết và đam mê. 

Không có ước mơ nghĩa là không có gì chờ đợi ở 
ngày mai. Không có ước mơ nghĩa là không còn muốn 
cô gắng và vươn lên. Bởi vậy, nếu không có ước mơ, đời 
sống bên trong của mỗi người sẽ giống như mảnh đất 
khô cạn, cằn cỗi, thiếu sức sống. 

+ Ước mơ mang đến cho con người sức sống, động 
lực, niềm tỉn và sức mạnh đề vượt qua những thử thách, 
gian lao ở phía trước. Ước mơ giống như ngọn hải đăng 
trong cuộc đời mỗi con người, nó dẫn bước con người 
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bước trên đường đời, định hướng cho con đường mà con 
người cần đi. 

Thiếu đi ước mơ, mọi hành động của con người sẽ trở 
nên vô nghĩa, cuộc đời con người sẽ mất phương. Thiếu 
đi ước mơ, con người cũng không thê có đủ sức mạnh để 
vượt qua những thứ thách phía trước. 

- Bình luận: 

Con người sống phải có khát vọng và biết cách giữ 
niềm tin ở bản thân để có thể vươn tới bao mục tiêu chờ 
ta chính phục, phái biết kết hợp ước mơ và thực tại, ước 
mơ phải bắt nguồn từ cuộc sống, phải có ước mơ, có 
những khao khát mãnh liệt, cháy bỏng nhưng đừng mơ 
ước hão huyện, vạch ra những kế hoạch đề biến ước mơ 
thành hành động, phải trau dỗi tri thức, phải rèn luyện ý 
chí, những kĩ năng sống, rèn đức luyện tài đề có khả năng 
biến ước mơ thành hiện thực. 


Câu 2 (5 điểm): 

Ì!. Mở bài 

- Trong nên văn học Việt Nam hiện đại 1945 — 1975, 
cùng với thơ, truyện ngắn cũng là thể loại có nhiều thành 
tựu nỗi bật. Bên cạnh những truyện ngắn có giá trị viết 
về đề tài chiến tranh và chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
còn có những truyện ngắn viết về cuộc sống thường 
ngày, phản ánh số phận người lao động, đặc biệt là số 
phận người phụ nữ với những khám phá rất mới mẻ về 
khát vọng và vẻ đẹp tâm hồn của họ. Tiêu biểu là Vợ 
chồng A Phủ của Tô Hoài và Vợ nhặt của Kim Lân. Đây 
là hai tác phẩm có những tìm tòi, phát hiện rất mới về vẻ 
đẹp của người phụ nữ trong văn học. Bên cạnh những 
nét chung, mỗi tác phẩm lại có cách tái hiện người phụ 
nữ rất riêng và đáng trân trọng. Ciính điêu này đã tạo 
nên giá trị, sức sống lâu bền cho từng tác phẩm. 

2. Thân bài 

- Khái quát chung 

+ Từ cỗ chí kim, hình tượng người phụ nữ Việt Nam 
như sợi chỉ đỏ, xuyên suốt nên văn học Việt Nam. Đó là 
những nàng Kiều với số phận đầy nghiệt ngã, người 
chinh phụ phải sống trong sầu tủi, cô đơn; một Hồ Xuân 
Hương thông minh, sắc sảo, khát khao hạnh phúc nhưng 
cuỗi cùng vẫn rơi vào bi kịch “san sẻ”, Những số-Øhận 
phụ nữ trong gia đoạn văn học trước đều mang số phận 
khổ đau, bế tắc. Đến thời hiện đại họ hóa thân vào nhân 
vật Mai (Nữa chừng xuân), nhần vật Loan (Đoạn tuyệt) 
trong những trang văn đây lăng mạn của Tự lực văn đoàn 
và họ còn là một chị Dậu bị xã hội vùi đập đến cùng cực 
phải bán con bán chó, để cả cuộc đời của chị là một đêm 
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tối dày đặc, không lối thoát. Thị Nở trong tác phẩm C”í 
Phèo của Nam Cao'- một con người sinh ra đã không 
được ông trời ban: cho nhan sắc, vậy. mà chuyện: tình 
đuyên cũng không được trọn vẹn. Thị Nở muôn được 
chưng sông với Chí Phèo, muốn chăm sóc chọ Chí nhưng 
đó cũng là một ước muốn xa vời. Làng xóm chê cười, bà 
cô của Thị lại ngăn cậmi; Cuộc đời của người phụ nữ thật 
bắt công: chịu nhiều đắng cay; túi nhục, những ở hợ luôn 
sáng ngời vẻ đẹp nhân phẩm: Họ chính là những đại diện 
tiêu biểu cho người phụ nữ Việt Nam có cuộc đời, bất 
hạnh. 

+ Qua nhiều giai đoạn lịch sử, vị trí thay đổi, nhưng 
hình ảnh người phụ nữ vẫn nỗi bật trong văn học Việt 
Nam từ xưa đến nay. Các nhà thơ, nhà văn luôn hướng 
về những phụ nữ có số phận bất hạnh, thiệt thòi, đau khô. 
Họ thông cảm, khóc thương cho thân phận nhỏ bé. Với 
cái nhìn nhân đạo của mình, các nhà thơ, nhà văn đã làm 
nổi bật lên những phẩm chất cao quý sáng ngời của 
người phụ nữ Việt Nam. 

+ Góp vào nên văn học nước nhà, Tô Hoài với tác 
phẩm Vợ chông A4 Phú, Kím Lân vớt Vợ nhặt càng tô 
đậm hơn hình tượng người phụ nữ. Những nhà văn này 
đã góp lên tiếng nói chung- tiếng nói nhân đạo đối với 
họ. Không những thê hiện sự quan tâm, thông cảm, đồng 
cảm với những số phận bất hạnh này mà những nhà văn 
còn trân trọng, ngợi ca những phẩm chất cao quý của 
người phụ nữ. 

+ Đến giai đoạn văn học 1945 — 1975, hình tượng 
người phụ nữ đã đứng lên, vượt lên trên số phận để 
khẳng định mình: Với Vợ chông A Phú, ta bắt gặp hình 
ảnh Mị - một người phụ nữ dân tộc Mèo bất hạnh với sức 
sống tiệm tàng mãnh liệt: Đọc Vợ nhặt của Kim Lân, ta 
cảm thấy xót xä chó bả cụ Tứ - một người giàu tỉnh yêu. 

+ Những người phụ nữ trong hai câu chuyện nói trên 
là những con người lao động có cuộc đời cực khổ, bất 
hạnh. Nhưng dưới góc nhìn sự vật, hiện tượng theo chiều 
hướng vận động đi lên, các nhà văn đã phát hiện, khám 
phá ra những vẻ đẹp khuất nắp, ẩn sâu trong hình ảnh bì 
kịch của họ. Để từ đó số phận của họ luôn được nhìn 
nhận và phát triển theo quy luật đi lên, từ bóng tối đến 
ánh sáng, từ “thung Fũng đau thương đến cánh đồng vuÏ”. 

- Vẻ đẹp của nhân vật MỊ: 

+ Mi vốn là một cô gái Mèo xinh đẹp, trẻ trung hồn 
nhiên và có tài thôi sáo cô “uốn chiếc lá trên môi, thôi lá 
cũng hay như thôi sáo có bao nhiêu người mê , ngày đêm 
thôi sáo đi theo Mị”. Đấy là dấu hiệu về một vẻ đẹp tâm 
hồn phong phú và lãng mạn, biểu hiện của một sức sống 
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trẻ trung, rạo rực. MỊ cũng đã tùng được yêu và cô cũng 
đã từng yêu. Trái tím giảu khao khát của cô đã từng rung 
động theo tiếng gọi của tình yêu, hồi hộp trước những 
âm thanh hò hẹn. Nhưng người con gái vùng sơn cước 
ẫy lại bị rơi vào hoàn cảnh éo le vì món nợ của cha mẹ 
mà cô đành phải cam chịu làm con dâu gạt nợ trong nhà 
thống lý. Đó là cái cảnh ngộ làm dâu trên danh nghĩa còn 
trong thực tế chẳng khác gì kẻ ăn người ở trong nhà , 
không bằng con trâu con ngựa“con ngựa con trâu làm 
còn có lúc, đêm nó còn được đứng gãi chân, đứng nhai 
cỏ. Đàn bà con gái nhà này thì vùi đầu vào cả đêm cả 
ngày, không những thế còn bị đánh, phạt, trói cho đến 
chết bất cứ lúc nào”. Mị mới ngày nào là cô gái tươi tắn, 
xinh đẹp, giờ biến thành một cái xác không hồn, đần dần 
MỊ trở nên chai sạn, cạn kiệt nhựa sống. Cô sống vật vờ 
y một cái bóng “lùi lũi như một con rùa nuôi xó cửa”. 

+ Nhưng điều quan trọng là nhà văn đã phát hiện ra 
rằng, bên trong tâm hôn người con gái ấy vẫn còn ân 
chứa một sức sống tiềm tàng, chỉ chờ có địp là bùng lên 
mạnh mẽ . Và trong tác phẩm của mình nhà văn đã miêu 
tả thành công sự trỗi đậy sức sống tìm tàng đó bằng một 
quá trình phát triển tâm lí , hành động khá sâu sắc và hợp 
lý. 

+ Ngay sau khi bị rơi vào cảnh làm con dâu gạt nợ 
cho nhà thống lí, hàng tháng đài đêm nào Mị cũng khóc. 
Mị cầm nắm lá ngón về nhà lạy chào vĩnh biệt cha. Cô 
định tự tử vì ý thức được cuộc sống tủi nhục của mình 
và không chấp nhận cuộc sống ấy. Nhưng sự uất ức đến 
nỗi muốn chết ấy lại là một biểu hiện của lòng ham sống 
và khát vọng tự do, vi không muốn tiếp tục một cuộc 
sống đầy đoạ nên cô đã tìm đến cái chết như một phương 
tiện giải thoát nhưng rồi cô lại không thê chết vì còn đó 
món nợ truyền kiếp. Thương cha không muốn cha phải 
khổ và thế là Mị đành phải sống, sống mà như đã chết 


- bởi “ở lâu trong cái khổ dần dần Mị cũng quen đi”. Chính 


lúc này, Mị lại trở nên đáng thương hơn, bởi muốn chết 
nghĩa là con người ấy còn ham sống, không chấp nhận 
một cuộc sống tủi nhục đoạ đày và khi không còn ý nghĩ 
đến cái chết nữa tức là ý nghĩa của sự sống dường như 
không còn tôn tại nữa. 

+ Với tắm lòng nhân hậu đây cân thông, nhà văn 
nhận ra rằng khát vọnø hạnh phúc trong Mị có thể bị vùi 
lấp, lãng quên nhưng không thể biến mắt, bị tiêu tan. 
Trong tâm hồn trẻ trưng sớm bị chai sần vì đoạ đày, đau 
khể kia âm ¡ một ngọn lửa ham sống và chắc chăn sẽ 
bùng cháy mạnh mếẽkhi gặp những điều kiện thuận lợi. 


Hãy đọc sách Lovebook để đạt kết quả tốt nhất trong kỷ thi THPT quốc gia | 119 


Bộ đề tỉnh tuý ôn thỉ THPT quốc gia môn Ngữ Văn 

+ Và khoảnh khắc ấy đã đến, đó là vào một đêm tình 
mùa xuân. Sự thức tỉnh trong tâm hôn Mị là kết quả tông 
hòa của nhiều yếu tố. Năm ấy, Tết dường như đến sớm 
hơn mọi năm, rất có không khí và tâm trạng, do đó, nó 
cũng khơi gợi sự sống tràn đầy, trẻ trung . Tết ở Hồng 
Ngài năm ấy thật đẹp và thanh bình : “Trên đầu núi , các 
nương ngô nương lúa đã gặt xong, ngô lúa đã xếp yên 
đầy các kho [...] trong các làng mèo đó, những chiếc váy 
hoa đã đem ra phơi trên mõm đá xoè như con bướm sặc 
sỡ [...|hoa thuốc phiện vừa nở trắng lại đổi ra màu đỏ 
hau , đỏ thẫm rồi chuyển sang màu tím ngắt ...” Đặt biệt, 


cái không khí chờ đợi Tết; những đứa trẻ con chơi bị, 


_ chơi quay, tiếng sáo gọi bạn yêu lơ lửng, tha thiết bồi hồi 
khi đêm về. Mị nghe tiếng sáo vọng lại tha thiết, bỗi hồi, 
Mị ngôi nhằm thầm bài hát của người đang thối sáo 
“Mày có con trai con gái / mày đi làm nương / ta không 
có cơn trai con gái ta đi tìm người yêu”. 

+ Những yếu tế ngoại cảnh đó là những nhân tố cực 
kỳ quan trọng dẫn đến sự diễn biến tâm lý nhân vật nó 
đóng vai trò của nhân tố gợi hứng đánh thức kí ức và gợi 
lại ki niệm yêu đương bị lùi vấp bấy lâu trong tâm hồn 
lầm lũi thường ngày, trở.thành tiếng gọi tha thiết nơi trái 
tim đã bao lâu nay âm thầm, câm nín. Từ ngoại cảnh đã 
tác động làm đổi thay cảm xúc, tâm trạng và cuối cùng 
cụ thể hóa bằng hành động. Năm đó Mị đã uống rượu 
“tống ừng ực từng bát” rồi say lịm người, hơi men lâng 
lâng đã gợi lại cho MỊ quá khứ tươi đẹp mà cô đã lãng 
quên. Mị nhớ về những ngày còn con gái, nhớ những 
đêm xuân hò hẹn và lăng quên thực tại. MỊ nhìn, nghe 
mà không thấy, cuộc rượu tàn lúc nào không hay “Mi 
lịm mặt ngồi đấy nhìn mọi người nhảy đông người hát 
[...] rượu đã tan lúc nào người về, người đi chơi đã vắng 
cả. Mị không biết Mị ngồi trơ một mình giữa nhà”. 

+ Nhưng “lòng Mị đang nhớ về ngày trước tai Mị 
văng vắng tiếng gọi bạn đầu làng” Quá khứ dồn dập trở 
về tất sống động, thiết tha làm “Mị phơi phới trở lại, 
trong lòng đột nhiên vui sướng trở lại như những đêm 
Tết ngày trước. MỊ trẻ lắm, Mị muốn đi chơi, bao nhiêu 
người có chồng cũng đi chơi tết huống chi, A sử với Mị 
không có lòng với nhau nhưng phải ở với nhau ...” 
Trong cái trạng thái nửa say, nửa tỉnh ấy, lại thêm sự thôi 
thúc của tiếng sáo réo rắt “gọi bạn yêu vẫn lơ lửng bay 
ngoài đường anh ném pao, em không bắt/ em không yêu 
quả pao rơi rồi” ý thức đã thực sự trở lại với Mị. Khi ý 
thức trở lại đã dẫn đến một loạt các hành động “cô quấn 
lại tóc và với tay lẫy váy mới, chuẩn bị đi chơi”. 
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+ Nhưng chính lúc yêu đời đang trỗi dậy mãnh liệt, 
tâm hồn cô đang phơi phới trở lại cũng là lúc Mĩ bị vùi 
dập phữ phàng .Vừa lúc A Sử về biết ý định của Mị, hắn 
lấy dây trói nghiền cô vào cột nhà rồi bỏ đi chơi. Suốt 
cái đêm đen tối bị trói đứng vào cái cột giữa nhà thông ¬ 
lí đó Mị hết thiếp đi rồi chợt tỉnh dậy, nhưng hình như 
cả đêm ấy, tiếng sáo đìu đặt của đám bạn trai vẫn đưa 
tâm hồn Mị sống lại những ngày đẹp đế ở quê nhà, tiếng 
sáo vẫn đưa cô đi theo những cuộc chơi của đám trai 
làng. Tâm hồn cô vẫn sống với không khí của ngày hội 
xuân. Cô định bước đi nhưng tay chân đã bị trói chặt 
cứng, không tài nào cựa quậy được. Những lúc ấy 
Mị bỗng ý thức được cánh ngộ hiện tại của mình và trong 
lòng lại trào lên một nỗi đau xót, tủi nhục. Mị lại thôn 
thức, miên man nghĩ về thân phận không bằng con trâu, 
con ngựa của mình rồi dần thiếp đi. Gần sáng cô bừng 
tỉnh, thử cựa quậy xem mình còn sống hay đã chết, ý 
thức được sống lại trở về và trong lòng Mị lo sợ rằng nếu 
phải chết cay, chết đứng trên cái cột trói này. 

+ Sau cái Tết ấy, những năm tháng nặng nề trong 
phân thận nô lệ tủi nhục của Mị tưởng lại cứ âm thầm 
lặng lẽ trôi đi...cho đến khí Mị chứng kiến cảnh A Phủ 
bị bắt trói vì tội để mất trâu của nhà thống lí. Cái cảm 
giác ban đầu của Mị thật thản nhiên. Mị đường như đã 
trở nên vô cảm trước tất cả. Một suy nghĩ thật giản đơn 
và có phần nhẫn tâm chiếm lĩnh tâm trí cô “Nếu A Phủ 
là một cái xác chết đứng đây cũng thế thôi”. Có khi Mị 
cứ cả đêm nhìn ngọn lửa nhảy múa và nghĩ , những ý 
nghĩ tủi cực, đau xót. Cho đến hôm ấy, * trời đã khuya, 
Mị lại trở dậy thôi tửa. Ngọn lửa bập bùng sáng lên, Mị 
lé mắt trông sang thấy mắt A Phủ cũng vừa mở, một 
dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hai hõm má đã xám 
đen lại...” thì M¡ lại chợt bừng tính “trông người lại nghĩ 
đến ta”. Hình ảnh ấy khiến Mị bỗng nhớ đến câu chuyện 
rùng rợn về những người đàn bà bị trói đứng cho đến 
chết trong nhà thống lí cũng trên cái cọc này vả hồi ức 
đưa cô vẻ với những lần chính mình bị đánh, bị trói trước 
đây...Ý nghĩ A Phủ rất có thể sẽ bị chết trong đêm nay 
đã hoàn toàn đánh thức tình thương và lòng căm hận 
trong lòng Mị. Từ thương người đến thương thân và tình 
thương ấy cứ lớn dần, lớn dân để rôi đẫn Mị đến với ý 
thức ngày càng rõ rệt hơn về một sự thật tần bạo và vô 
lí, bất công “Trời ơi, nó bắt trói đứng người ta đến chết 
[...]. Nó bắt trói đến chết người đàn bà ngày trước cũng 
ở cái nhà này. Chúng nó thật độc ác [...]. Ta là thân đàn 
bà đã bị nó bắt về trình ma nhà nó rồi thì chỉ còn biết đợi 


ngảy rũ xương ở đây thô:...Người kia việc gì mà phải 
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chết...” Ý thức đó đã thôi thúc Mị đứng đậy cắt dây trói 
cho A Phủ và bất giác chạy theo anh, cùng trốn khỏi 
Hông Ngài. Hành động bộc phát nhưng thật quyết liệt đó 
của Mị một phần là do sự thúc bách của tình thế khiến 
cô không thể làm khác, bởi cô hiểu rõ “ ở đây thì chết 
mất”. Nhưng mặt khác, đó cũng là quá trình tất yếu của 
một quá trình đồn nén, bức xúc cả về thê chất lẫn tinh 
thần đối với Mi. Đồng thời đó cũng vừa là biểu hiện, vừa 
là kết quả của một sức sống tiềm tàng, mạnh mẽ đã được 
trỗi dậy trong con người Mị, kết thúc cả quãng đời đày 
ải, tối tăm của cô trong nhà thống lí để bát đầu một cuộc 
đời mới. Đó chính là cái nhìn nhân đạo của Tô Hoài đối 
với những kiếp người bất hạnh, đau thương - một cái 
nhìn luôn hướng về ánh sáng, hướng về cái đẹp trong 
mỗi con người. 

- Nhân vật bà cụ Tứ: 

+ Xuất hiện trong truyện ngắn Vợ zš: của Kim Lân 
in năm 1961, tác phẩm lấy bối cảnh của nạn đói năm 
1945 nhưng bị mất bản thảo nên sau này Kim Lân mới 
viết lại. Nỗi ám ảnh của cái đói, của cái chết trở nên 
khủng khiếp và nó khiến cho con người rơi vào tình cảnh 
éo le, ngang trái nhưng chính ở đây giá trị của tình 
thương lên ngôi và vẻ đẹp tâm hồn của con người được 
khẳng định. Người đọc đến với câu chuyện này đặc biệt 
ấn tượng với nhân vật bà cụ Tứ: một người mẹ giàu tình 
thương, luôn lạc quan vào cuộc đời và sẵn sàng hi sinh 
cho hạnh phức của con cái. 

+ Bà cụ Tủ hiện lên là một người rất chịu khó và cần 
củ. Con lẫy vợ ngay trong lúc nạn đói hoành hành, bà đã 
cố găng thu vén, dọn dẹp nhà cửa đoàng hoàng, tươm tắt. 
Buổi sáng hôm sau, khi Tràng bước ra khỏi cửa đã thấy 
mẹ đang lúi húi nhỗ đám cỏ đại giữa sân. Rồi bà vẽ ra 
viễn cảnh mua gà về nuôi thành đàn, thành bây, bảo con 
đóng chuồng gà chỗ bếp... 

+ Bà cụ Tứ bị đặt vào hoàn cảnh rất bất ngờ và éo le: 
Xúc động cụ thẻ, hiểu hơn ai hết gia cảnh của mình cùng 
cảnh ngộ của con trai trong những ngày đói kém hiện tại 
cho nên lúc đầu thấy có một người đàn bà xa lạ đến nhà 
mình, ngồi đầu giường con trai mình, lại chào bằng “U, 
bà hết sức ngạc nhiên. Nhưng bằng kinh nghiệm và sự 
từng trải qua thái độ rối rít như một đứa trẻ và những 
phân trần cắt nghĩa không mấy rành rẽ của con trai, bà 
đã hiểu ra tất cả cơ sự . 

+ Kim Lân đã khôn khéo chọn giọng điệu và ngôn 
ngữ nội tâm rất đúng với nhân vật để diễn tả tâm trạng 
của một bà lão nghèo khó, giả cả nhưng vẫn còn rất nhạy 
cảm và từng trải “bà lão cúi đầu nín lặng” một sự nín 
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lặng chứa đựng biết bao nỗi thương xót và trĩu nặng suy 
tu: bà lão hiểu rồi lòng người mẹ nghèo khổ ấy còn hiểu 
ra biết bao nhiêu cơ sự , vừa ai oán xót thương cho số 
kiếp đứa con vừa cảm thấy tủi phận cho bản thân mình. 
“Chao ôi người ta dựng vợ gả chồng lúc ăn nên làm nỗi, 
những mong sinh con mở mặt sau nảy còn mình thì 
...Biết chúng nó có nuôi nổi nhau qua cơn đói khát này 
không”. Đó là tâm lí thương thân tủt phận. Nhưng là sự 
thương thân tủi phận của một người me từng trải và giàu 
lòng nhân hậu, bởi trong cái ý nghĩ buôn tủi của bà còn 
chứa đựng biết bao nhiều tình thương và trách nhiệm. 
Do vậy mà nó ân chứa bao nỗi lo lắng, dẫn vặt, xót xa 
của tắm lòng người mẹ trước cảnh ngộ trở trêu và đáng 


thương của đôi trẻ trong những ngày đói khát. 


+ Nhưng bằng tình thương con vô bờ bến, bà không 
nghĩ cho mình, bà nuốt nghẹn những cảm xúc đẳng cay, 
giấu đi những niềm xót xa tủi hỗ, bà chỉ nghĩ đến cuộc 
đời Tràng và người vự nhặt ở ngày mai. Bà lão chuyên 
sang cảm thông, thương xót cho người đàn bà xa lạ bỗng 
nhiên trở thành “vợ nhặt” con mình: “bả lão nhìn người 
đàn bà lòng đầy thương xót”.Tác giả đã diễn tả những ý 
nghĩ âm thầm, tủi cực mà đầy thông cảm của người mẹ 
ấy “Bà lão nhìn thị và bà nghĩ: người ta có gặp bước khó 
khăn , đói khổ này, người ta mới lấy đến con mình, mà 
con mình mới được vợ”. Vậy là chính tỉnh yêu thương 
con, yêu thương đông loại và bằng một trái tim giàu lòng 
nhân ái mà bà mẹ nghèo đã vượt qua được những định 
kiến nặng nẻ trong xã hội cũ đề đạt đến sự cảm thông lớn 
lao - bà vui mừng chấp nhận cuộc hôn nhân của Tràng 
và đón nhận nàng dâu mới. 

+ Sáng hôm sau, bà lão xăm xắn nhanh nhẹn khác hắn 
ngày thường, bà vui tươi quét đọn củng với cô con dâu. 
Trong bữa cơm đầu tiên đón nàng dâu mới, người mẹ 
nhân hậu và từng trải đã khơi dậy một niềm vui sống, 
niềm hí vọng mới giúp các con của mình có thêm sức 
sống để vượt qua những khắc nghiệt của đói nghèo hiện 
tại, hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Câu chuyện đã 
tỏa sáng tắm lòng nhân ái của bà cụ Tứ. 

+ Cái nhìn đầy cảm thông, yêu thương của bà cụ Tứ 
đối với con dâu hay đó cũng là cái nhìn đầy nhân đạo của 
Kim Lân đối với người vợ nhặt nói riêng và với những 
số phận chịu nhiễu bát hạnh tron# nạn đói nói chung.“Dù 
kề bên cái chết vẫn khát.khao hạnh phúc, vấn hướng về 
ánh sáng vẫn tin vào sự sông và hi vọng ở hiện tại, vẫn 
muốn sống, sống cho ra người”. 

- Đánh giá chung 
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+ Thông qua hình tượng nhân vật Mị trong Vợ chồng 


A Phú và bà cụ Tứ trong Vợ nhặt, cả hai nhà văn đều. 


phát hiện ra vẻ đẹp ân chứa trong tâm hỗn người phụ nữ. 

+ Họ đều mang những vẻ đẹp rất đỗi bình dị, đời 
thường. Từ đó, họ như bước ra từ tác phẩm, hóa thân 
thành những con người có thật trong cuộc sống ngày 
hôm nay. 

+ Thông qua hình tượng hai nhân vật trên, chúng ta 
nhận thấy tài quan sát, phát hiện tỉnh tế của nhà văn. Qua 
đó, chúng ta nhận ra một chân lí bất diệt: sứ mệnh của 
nhà văn là tìm kiếm, phát hiện và ca ngợi giá trị của con 
người. . 

~ Nhận xét: 

+ Giai đoạn văn học 1945 — 1975, các tác phẩm văn 
học được thắp sáng bằng vẻ đẹp tâm hồn của người phụ 
nữ. Không chỉ có Vợ chẳng A Phủ, Vợ nhặt nói đến vẻ 
đẹp ấy mà rất nhiều tác phẩm cũng ngợi ca. Đó là nhân 
vật Nguyệt với vẻ đẹp thanh khiết trong À4ảnh trăng cuối 
rừng, là nhân vật Đào yêu lao động và hăng hái xây dựng 
cuộc sống mới trong Ä⁄àa lạc, là Chiến yêu thương gia 
đình, đũng cảm, gan góc trong Những đứa con trong gia 
đình. Tất cả những vẻ đẹp ấn chứa nơi họ làm bừng sáng 
lên hình tượng người phụ nữ Việt Nam đến tuyệt vời. 

+ So với giai đoạn trước, vẻ đẹp tâm hồn của người 
phụ nữ tỏa sáng mãnh liệt hơn. Nếu như trước đây ta bắt 
gặp những số phận người phụ nữ cam chịu, chìm đắm 


Your dreams ~ Qur mission 


trong đau khô, nước mắt, bi kịch thì trong giai đoạn này, 
các tác giả với ý thức cách mạng đã nâng tầm những 
người phụ nữ, giúp họ vượt lên trên số phận, đứng vững 
trên chính đôi chân của mình, tự khẳng định vị trí và chỗ 
đứng của mình. Họ sẵn sàng tham gia cách mạng, cầm 
súng chiến đấu để thay đổi cuộc đời, số phận của mình. 

3. Kết bài | 

- Như vậy, hình tượng người phụ nữ đã xuất hiện 
trong nên văn học Việt Nam giai đoạn 1945 đến hết thế 
ki XX đầy ấn tượng và đặc sắc. Đó là những số phận 
đáng thương, những cuộc đời nghiệt ngã và đầy bất hạnh. 
Nhưng không dừng lại ở việc khai thác những nỗi đau 
khổ, những bất công của xã hội, của cuộc sống đã đây 
cuộc đời họ vào những bề tắc cùng cực mà các nhà văn 
còn tô đâm lên những vẻ đẹp phẩm chất thật đáng trọng 
- thứ ánh sáng đẹp đế của tâm hồn người phụ nữ. Bằng 
tình yêu cuộc sống, khát vọng được sống mãnh liệt và 
với những phẩm chất tốt đẹp vốn có của người phụ nữ 
họ đã vượt qua những rào cản, bắt công xã hội, vượt qua 
số phận bất hạnh để tìm đến hạnh phúc. Như nhà văn 
Nguyễn Khải đã từng viết: “ Sự sống nảy sinh trong cái 
chết, hạnh phúc hiện hữu từ trong những cái hì sinh gian 
khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những 
ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua 
những ranh giới ấy". 
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ĐỀ SỐ 22 
Phần ï. Đọc hiểu (3 điểm) 
Đọc đonn trích sau và thực hiện các yên câu: 
Tre xanh xanh tự bao giờ? 
Chuyện ngày xưa... đã có bờ tre xanh 


Thân gây guộc, lá mong manh 
Mà sao nên lũy nên thành tre ơi? 
Ở đâu tre cũng xanh tươi 

Cho dù đất sói đất vôi bạc màu 


Có gì đâu, có gì đâu 
Mỡ màu ít chất dồn lâu hoả nhiều 
Rễ siêng không ngại đất nghèo 
Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù 
Vươn mình trong gió tre ẩu 
Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành 
Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh 
Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm 
Bão bùng thân bọc lấy thân 
Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm 
Thương nhau tre không ở riêng 
Lũy thành từ đó mà nên hỡi người 
Chẳng may thân gãy cành rơi 
Vẫn nguyên cái gốc truyên đời cho măng 
Nòi tre đâu chịu mi0c cong 
Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường 
Lưng trần phơi nắng phơi sương 
Có manh áo cóc tre nhường cho con... 
(Tre Việt Nam, Nguyễn Duy, In trong tập Cái trắng, NXB Quân đội nhân dân, 1973). 
Câu 1. Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào? Nêu tác dụng của thể thơ đối với việc tiếp nhận đoạn 
thơ của bạn đọc. . 
Câu 2. Xác định 02 biện pháp tu từ nỗi bật trong đoạn thơ. . 
Câu 3. Cảm nhận của anh/chị về hình ảnh “Tre Việt Nam” trong bốn câu thơ đầu. Trả lời trong khoảng 
3-7 dòng. . 
. Câu 4. Qua những câu thơ Bão bùng thân bọc lấy thân đến: Có manh áo cộc tre nhường Cho con nhà 
thơ Nguyễn Duy nhắc đến những phẩm chất gì của con người Việt Nam? . 


Phân II. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Chia sẻ về bí quyết thành công của mình, Albert Einstein đã từng khẳng định: '“Không phải là tôi quá 
thông mình, chỉ là tôi chịu bỏ nhiều thời gian hơn với rắc rối”. 


Hãy đọc sách Lovebook để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thĩ THPT quốc gia | 123 


Bồ đề tỉnh tuý ôn thi THPT quốc gia môn Ngữ Văn 


Your dreams —- Quụr mission 


Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ của anh chị về câu nói trên. 


Câu 2 (5 điểm): 


Phân tích nhân vật cụ Mết trong truyện ngắn Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành) và nhân vật chú Năm 
trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thị) để thấy rõ vai trò của sự tiếp nỗi những giá 


trị truyền thống 


GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


_ Phân I. Đọc hiểu (3 điểm) 

Câu ¡. Thể thơ lục bát. 

Tác dụng: Thể thơ lục bát có ưu thế bởi chất ngâm 
khiến cho đoạn thơ có điệu ru ngọt ngào, êm ái, đễ thuộc, 
đễ nhớ, dễ đi vào lòng người và phù hợp với điệu hỗn 
của người Việt Nam. . 


Câu 2. Các phép tu từ nỗi bật : ẫn dụ (e- người Việt 
Nam), so sánh (nòi fre- như chông lạ 6 nhân hóa 
(lưng trân- manh áo cộc). 

Thí sinh nêu được 2/3 biện phép tu từ trên là được 
điểm tối đa. 


Câu 3. Câu hỏi mở, thí sinh tự do trình bày cảm nhận 
của mình theo một số hướng chính sau: Bằng hình ảnh 
đối lập giữa thân gây guộc lá mong manh với xanh tươi, 
nên luỹ nên thành, tác giả đã miêu tả loài tre mộc mạc, 
bình dị mà có sức sống mãnh liệt vượt lên những 
điều kiện tự nhiên khắc nghiệt (đất sỏi, đất vôi,bạc 
màu)... tre vẫn thích nghỉ để xanh tươi, sinh sôi trường 
tồn, và dựng nên thành luỹ vững bền không sức mạnh 
nào có thể tàn phá, huỷ diệt. Khổ thơ đầu tiên đã xây 
dựng cả một hệ thống hình ảnh giản dị, mộc mạc mà cụ 
thể, sinh động mang ý nghĩa biểu trưng cho tính cách 
Việt Nam. 

Giáo viên linh hoạt cho điểm. 


Câu 4. Qua những câu thơ Bão bùng thân bọc lấy 
thân đến Có manh áo cộc tre nhường cho con nhà thơ 
Nguyễn Duy nhắc đến những phẩm chất tốt đẹp của 
người Việt Nam, đó là: 

- _ Lòng nhân ái, vị tha, tình yêu thương đùm bọc, 
đoàn kết cưu mang, chia sẻ trong lao động, đấu tranh 
cũng như khi khó khăn hoạn nạn (bão bàng thân bọc lấy 
thân/ tay ôm tay nữ thương nhau tre không ở riêng...). 

- Dũng cảm, anh hùng, không chịu khuất phục 
trước mọi thế lực (nòi tre đâu chịu mọc cong/ chưa lên 
đã nhọn như chông....). 

- __ Sự nhường nhịn, hy sinh, chăm chút cho thế hệ 
tương lai (có ?tanh áo cộc tre nhường cho con). 


Với câu hỏi này, thí sinh chỉ cần nêu được 3⁄4 ý của 
đáp án là đạt điểm tối đa. 


Phần H. Làm văn (7 điễm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Yêu cầu về hình thức: 

- ~ Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,.. 

Yêu câu về nội dung: 

- Giải thích: 

+ “Thông minh” sự sáng suốt, nhạy bén của trí tuệ - 
đây là phẩm chất trời cho mà không phải ai cũng có. 
“Không phải là tôi quá thông minh” là cách nói phủ định 
vai trò tiên quyết của những yếu tổ thiên bẩm trong hành 
trình, - 

+ “Rắc rối” là những khó khăn, những thử thách cản 
trở quá trình thực hiện một mục tiêu nào đó. “Bỏ nhiều 
thời gian hơn với rắc rối” là tỉnh thần dám đương đầu, 


đối mặt với những khó khăn, thử thách, chấp nhận, chịu ` 


đựng vấp ngã nhiều lần và dành nhiều thời gian hơn để 
suy ngâm, phân tích các rắc rối để từ đó rút ra nhiều bài 
học có ích. - 

Câu nói của Albert Einstein đã đem đến một bài học 
sâu sắc về tinh thần đám vấp nøã, kiên trì để đạt với con 
đường mà mình đã lựa chọn. 

- Chứng minh ý kiến: 

+ Trí tuệ, sự thông thái là một món quà vô giá mà 
thượng để ban tặng cho con người. Trí tuệ giúp con 
người dễ dàng đạt được nhiều thành công trong cuộc 
sống. Tuy nhiên, có trí tuệ mà thiếu đi sự chăm chỉ, kiên 
trÌ với con đường đã lựa chọn, nghị lực, ý chí vượt qua 
những khó khăn, thử thách thì con người cững khôn£ thể 
đến được với bến bờ mơ ước. 

+ Con đường đến với những mục tiêu đặt ra không 
bao giờ bằng phẳng. Để đạt được những điều mong 
muốn, con người phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, 
thử thách. Đó có thể là những thử thách từ bên ngoài, đo 
hoàn cảnh bên ngoài tác động nhưng cũng là khó khăn 
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đến từ bên trong, do chính con người tự tạo ra cho mình 
như căn bệnh lười biếng, thiếu ý chí, thiếu nghị lực, thiếu 
tỉnh thần tự lập, tự giác. 

+ Khó khăn, thử thách dù đến từ đâu thì nó cũng đều 
là những rào cản ngăn bước con người đến với mục tiêu 
đã đặt ra. Là rào cản chứ không phải là bức tường của 
đường cùng, bởi vậy, mọi khó khăn, thử thách đều có 
cách giải quyết, vượt qua. 

+ Pnê phán 

Trong cuộc sống hiện nay, có nhiều bạn trẻ dễ dàng 
cúi đầu trước những khó khăn, thử thách, ngại vấp ngã, 
ngại thất bại. Họ sa vào những cám dễ, buông xuôi, bỏ 
cuộc khi gặp rắc rối. Thậm chí, báo chí ngày nay vẫn 
thường đưa tin, không ít người lựa chọn cái chết để giải 
thoát khỏi tình trạng khó khăn, bế tắc hiện tại. Đầu hàng 
trước những rắc rối, những kẻ ấy không bao giờ nễm 
được hương vị ngọt ngào của thành công. 

- Bình luận: 

+ Để đạt được những mục tiêu đã đặt ra trong cuộc 
sống, con người phải cân có bản lĩnh, đức tính kiên trì, 
đám đối đầu với thử thách, chấp nhận vấp ngã. 

+ Quan trọng hơn việc vượt qua những thử thách, 
những khó khăn từ bên ngoài, mỗi con người cần phải 
học cách chiến thắng nỗi sợ hãi, sự lười biếng của chính 
bản thân mình. 


Câu 2 (5 điểm): 

l_ Mở bài 

- Nguyễn Trung Thành là nhà văn gắn bó mật thiết và 
có duyên nợ với mảnh đất và con người Tây Nguyên. Và 
Rừng xà nu là một trong những truyện ngắn đặc sắc nhất 
của ông về mảnh đất nhiều gắn, bỏ, nghĩa tình này. Có 
thể nói, trong tác phẩm này, nhà văn đã xây dựng rất 
thành công hình tượng nhân vật cụ Mết — một cây xà nu 
đại thụ, là linh hồn trong đấu tranh cách mạng của dân 
làng Xô - Man. Không giống với Nguyễn Trung Thành, 
Nguyễn Thỉ lại có nhiều duyên nợ với mảnh đất và con 
người Nam Bộ. Và kết tỉnh cho tình cảm đẹp đẽ đó là 
truyện ngắn Những đứa con trong gia đình. Truyện ngắn 
tái hiện lại một dòng sông truyền thống trong lịch sử đấu 
tranh của một gia đình nông dân ở Nam Bộ mà tiêu biểu 
là khúc sông mang tên chú Năm. 

- Nhân vật cụ Mết (Rừng xà nu) và chủ Năm (Những 
đứa con trong gia đình) tuy được đặt trong những bỗi 
cảnh khác nhau nhưng ở họ đều toát lên vẻ đẹp cương 
nghị, chất phác. Họ chính là nhịp cầu nối giữa quá khử 
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và hiện đại, người lưu giữ truyền thống và là điểm tựa 
của tương lai, là pho lịch sử sống của dân tộc, đất nước. 

2. Thân bài 

- Khái quát về tác phẩm 

+ Nguyễn Trung Thành từng có thời gian đài hoạt 
động ở Tây Nguyên. Những năm tháng lăn lộn trong 
cuộc kháng chiến chống Pháp ở Liên Khu V đã giúp ông 
hiểu biết sâu sắc về Tây Nguyên và có nhiều tác phẩm 
thành công về mảnh đất, con người nơi đây. Truyện ngắn - : 
Rừng xà nu ra đời năm 1965, in trong tập Trên quê 
hương những anh hùng Điện Ngọc, được viết trong bỗi 
cảnh khi đế quốc mĩ bắt đầu bồ bộ ào ạt vào miễn Nam. 
Đây là câu chuyện kể về cuộc nỗi dậy của dân làng Xô - 
Man. _ 

+ Nguyễn Thi quê ở miền Bắc nhưng đã gắn bó rất 
sâu nặng với nhân dân miền Nam và thực sự xứng đáng 
với danh hiệu “Nhà văn của người nông dân Nam Bộ” 
trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Những đứa con 
trong gia đình được sáng tác ngay trong những ngày 
chiến đâu ác liệt khi ông công tác ở tạp chí Văn nghệ 
Quân giải phóng. Đây là câu chuyện kê về một gia đình 
nông đân Nam Bộ giàu truyền thống yêu nước và cách 
mạng. 

- Nhân vật cụ Mết 

+ Tuy không được miêu tả thật nhiều nhưng cụ Mết 
là một trong những nhân vật rất quan trọng của tác phẩm. 
Nhân vật này được xây dựng với vai trò người kê chuyện 
và phát ngôn cho tư tưởng của nhà văn trong tác phẩm. 

+ Nói về nhân vật cụ Mết, Nguyễn Trung Thành từng 
viết: “ông là cội nguồn, là Tây Nguyên của một thời đất 
nước đứng lên còn trường tồn đến hôm nay”. Có thể thấy 
hình tượng cụ Mết mang dáng hình anh hùng Núp — 
người con ưu tú thời kháng chiến chống Pháp được nhà 
văn khắc họa trong tác phẩm Đất nước đứng lên. Cũng 
như Tnú, cụ đại diện cho vẻ đẹp và phẩm chất anh hùng 
của người dân Xô - Man trong kháng chiến gian khổ. 

+ Những nét nỗi bật về ngoại hình: 

++Cụ Mết không xuất hiện ở ngay đầu tác phẩm 
nhưng sự xuất hiện của cụ qua ngòi bút của nhà văn 
Nguyễn Trung Thành cũng thực sự để lại những ấn 
tượng mạnh mẽ trong lòng bạn đọc. “Một bản tay nặng 


- trịch năm chặt lây vai ánh như một kìm sắt... Ông cụ vẫn 


quắc thước như xưa, râu bây giờ đã dài tới ngực và vấn 
đen bóng, mắt sáng và xếch ngược, vết sẹo ở má bên phải 
vấn láng bóng!...ngựe căng như một cây xà nụ lớn..:” 
++ Cụ Mết hiện lên với môt thân hình khỏe mạnh, 
hùng tráng: bộ râu dài tới ngực rà vẫn đen bóng cho 
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thấy cụ mang dáng dấp đúng của một người già làng: đôi 
mắt sáng xếch ngược hiện lên một con người có trí tuệ 
tinh nhanh và uy cường. Với những nét miêu tà đó nhà 


văn cũng đã phần nào chứng tỏ được Cụ Mết là sức mạnh , 


của núi rừng Tây Nguyên. 

++ Qua đó, bạn đọc có thể thấy cụ Mết hiện thân cho 
truyền thống thiêng liêng, biểu tượng cho sức mạnh dân 
tộc của các đồng bào vùng Tây Nguyên, là niềm tự hào 
của cộng đồng đân làng Xô - Man. Giọng nói của cụ như 
là tiếng của cội nguồn,của núi rừng, của lịch sử, lời nói 
của cụ là sắm truyền sử thi, đó còn như những phán quyết 
của lịch sử, là sức mạnh hào hùng của thời đại. 

+ Vẻ đẹp tâm hồn: 

++ Cụ Mất là một già làng trầm tính, kín đáo, uy nghĩ: 
Là người đứng đầu bản, cụ được người Xô - Man từ trẻ 
đến già yêu mến, kính trọng. Tiếng nói của cụ ồ ồ vang 
đội trong lồng ngực như âm vang của núi rừng, như lời 
phán truyền của lịch sử, quá khứ. Cách nói của cụ như 
ra lệnh, ngôn ngữ giản dị mà đứt khoát thể hiện sự quyết 
đoán của người đứng đầu. Mỗi khi cụ cất lời cả dân làng 
đều im lặng, lũ trẻ con như nuốt lấy từng lời. Hầu như 
nét nào ở cụ Mết cũng đặc biệt, cụ không bao giờ khén 
giỏi, khen tốt, khi vừa ý nhất cụ chỉ nói là “Được”. Mệnh 
lệnh chiến đầu phát ra chắc nịch đó được thế hiện trong 
đêm Tnú bị giặc đốt mười ngón tay. Tiếng hô vang 
“Chém! Chém hết!” của cụ như tiếng sắm bên tai không 
chỉ thúc giục tỉnh thần trong mỗi người xông lên cứu 
Tnú, mà còn phần nào đã khiến cho bọn thằng Dục bị 
đòn bất ngờ và có phần khiếp sợ. Nhưng cũng có lúc 
giọng nói cụ Mết cũng thật đầm ấm, trang nghiêm, linh 
thiêng như một huyền thoại — đó là khi cụ Mết kế về câu 
truyện của Tnú cho đân làng Xô - Man. Mọi người vây 
quanh đồng lửa trong không gian của nhà ưng và nghe 
cụ kế về Tnú với “tiếng nói rất trằm". 

++ Cụ là người giàu tình yêu thương dân làng, quê 
hương: 

+++tLà già làng, trưởng bản, cụ luôn yêu thương, 
quan tâm, chia sẻ với tất cả mọi người bằng tấm lòng 
nhường nhịn và san sẻ. Khi Dít đi dự hội nghị chiến sĩ 
thi đua được thưởng muối dành phần biếu cụ nhưng cụ 
không ăn mà để phân cho người già và người ốm. Đặc 
biệt cụ hết mực thương yêu Thú, người con mỗ côi, trung 
thực và anh hùng của Xô - Man. Khi Tnú về thăm làng 
một đêm, cụ đón anh vẻ nhà và tiếp đãi chu đáo. - 

+++ Cụ luôn tự bào về vẻ đẹp và truyền thống của 
bản làng Xô - Man. Theo cụ “gạo của người Strá là ngon 
nhất núi rừng... không cây nào mạnh bằng cây xà nu đất 
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ta”. Niễm kiêu hãnh về vẻ đẹp quê hương làm sang trọng 
vẻ đẹp tâm hồn của cụ Mết. Vì tự hào về vẻ đẹp truyền 
thống của bản làng nên cụ luôn lấy truyền thống Xô - 
Man để giáo dục con cháu. 

++ Cụ ca ngợi tính cách trung thực của Tnú “Đời nó 
khổ nhưng bụng nó sạch như nước suối làng ta”. Trong 
đêm mưa rừng Tây Nguyên, giữa nhà rông, bên ánh lửa 
xà nu cụ kế lại cuộc đời bỉ tráng của Tnú cho thế hệ con 
cháu kế tiếp nghe. Cụ nhắc nhớ: “Nhớ lấy, ghi lấy sau 
này tau chết chúng bay kể cho con cháu chúng bay 
nghe”. Cụ là nhịp cầu kết nối quá khứ và hiện tại, mang - 
trong mình sức mạnh của truyền thống cộng đồng. Cụ 
rất mực yêu thương và đặt niềm tin vào thế hệ kế cận tiếp 
theo như: Tnú, Mai, Dít, bé Heng,... Trong niễm tự hào 
về Xô - Man, có lẽ niềm tự hào lớn nhất của cụ chính là 
tự hào về những đứa con tru tú của buôn làng. 

+†+ Người một lòng tin tưởng đường lối cách mạng 
của Đảng: 

- + Trong mối quan hệ với Đảng và cách mạng cụ 
Mết càng là sợi dây gắn kết đân làng với lí tưởng, chỉ 
dẫn của Đảng, bởi cụ luôn có niềm tin sâu sắc vào những 
đường lỗi của Đảng, tỉnh thần này càng được giáo dục 
một cách nghiêm khắc cho đám đông làng Xô - Man để 
khắc cốt ghỉ tâm. Đã có lần cụ từng khẳng định niềm tin 
ấy: “Cán bộ là Đảng. Đảng còn, núi nước này còn”. 
Nhưng quan trọng hơn là cụ Mết đã đưa chân lí đó vào 
thực tiễn của cuộc đầu tranh chống bọn đề quốc Mĩ bằng 
những chân lí thật giản dị: “Nhớ lấy, ghi lấy sau này tao 
chết rồi, bay còn sống kể lại cho con cháu: Chúng nó 
cảm súng, mình phải cầm giáo!”. Nhờ vào ý thức luôn 
giáo dục truyền thống vẻ vang của làng cho các thế hệ 
tiếp cận đó mà dân làng Xô - Man giữ được truyền thống 
kiên cường bất khuất, khả năng giữ bí mật tuyệt đối, để 
làng Xô - Man mãi tự hào khi trong suốt 5 năm kháng 
chiến chưa có cán bộ nào bị giặc bắt hay bị giết trong 
cánh rừng xà nu này. 

+++ Cụ Mết có miễn tin sâu sắc vào Đảng là nhờ vào 
sự am hiểu tường tận và rảnh rọt đường lối kháng chiến. 
Không chỉ là phương châm kháng chiến lấy bạo lực cách 
mạng đề đập tan bạo lực phản cách mạng (chúng nó đã 
cầm súng, mình phải cầm giá) mà đặế biệt hơn €ụ còn 
am hiểu về cuộc kháng chiến trường kì của dân tộc: 
“đánh thằng Mĩ phải đánh lâu dài”. Ngoài ra, qua ngòi 
bút của nhà văn Nguyễn Trung Thành ta còn thấy được 
tính kỉ luật cao trong con người cụ Mết qua cách chỉ huy 
dân làng khi trốn vào rừng lánh giặc chờ đợi thời cố tiền 
hành khởi nghĩa : “thế là bắt đầu rồi. Đốt lửa lên! Tất cả 
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người già, người trẻ, người đàn ông, người đàn bà, mỗi 
người tìm lấy một cây giáo, một cây mác, một cây dụ, 
một cây rựa. ai không có thi vót chông, năm trăm cây 
chông”. Chính vì thế, cụ Mết được nhà văn miêu tả với 
hình tượng một cây xả nu đại thụ trong rừng xà mu, luồn 
là bóng lớn cho dân làng Xô - Man chống bọn Mĩ ngụy, 
góp phần vào sự thành công của cuộc cách mạng trong 
cả nước. 

++ Cụ mết không phải là nhân vật chính trong ý đồ 
miêu tả của nhà văn nhưng qua tác phẩm ta cũng thấy 
được vai trò to lớn của cụ Mết trong việc tô đậm hình 
tượng nhân vật Tnú với lỗi kẻ chuyện lồng trong chuyện, 
qua chuyện một đêm mà dài như cả đời người ở làng Xô 
- Man. Hình ảnh cụ Mết tuy ít xuất hiện nhưng những gì 
nhà văn miêu tả về người già làng một lòng theo Đảng, 
tin tưởng cách mạng càng làm tăng thêm giá trị cho tác 
phâm Rừng xà mu đề nó có sức âm vang tới hôm nay và 
mai sau. Trong lòng bạn đọc cụ Mết mãi là hình tượng 
bất từ của cây xà nu đại thụ vươn sức bảo vệ cho thế hệ 
trẻ phát triển, để thực hiện thắng lợi công cuộc giải 
phóng dân tộc. 

- Nhân vật chú Năm: 

+ Nhân vật chú Năm không phải nhân vật chính 
nhưng góp phân quan trọng trong việc thê hiện tư tưởng 
của tác phẩm. Nhân vật này được khắc họa qua dòng hồi 
tưởng của nhân vật Việt và là đối tượng đề thông qua đó, 
Nguyễn Thỉ gửi gắm những tư tưởng của mình. 

+ Chú Năm là người nông dân Nam Bộ yêu Íao động, 
sống gắn bó với quê hương, đồng ruộng 

++ Theo dòng hồi ức của Việt, chú Năm được nhắc 
tới là “người đi đây đi đó nhiều, ham sông ham biển”. 
Qua đó cho thấy cuộc đời của chú sống trôi dạt, lênh 
đênh trên mặt nước đồng thời chú cũng là người hiểu 
rộng, biết nhiều. Đặc biệt, dấu tích cuộc đời trải qua bom 
đạn còn hẳn rõ qua chỉ tiết “Bả vai chú còn một đầu đạn 
của thằng Tây hồi chín năm”. 

+t+ Lòng yêu quê hương, xứ sở của chú Năm được 
thể hiện qua giọng hò đặc biệt của chú. Trong con người 
chú có sự hòa quyện đến lạ lùng giữa chất nông dân 
thuần bậu với chất tài tử, nghệ sĩ, chính vì vậy mả nhà 
văn dành nhiều ưu ái khi miêu tả chỉ tiết giọng hò của 
chú Năm. Chú Năm không hay hò bởi chú đã già, giọng 
chú đục và tức như gà gáy. Chú chỉ hò khi kế lại sự tích 
của gia đình, cuối câu chuyện thế nào chú cũng hò mấy 
câu nói về cuộc đời cay cực của chú. Qua giọng hò, chú 
muốn nhắc Việt và Chiến về cội nguồn, vẻ những truyền 
thống đấu tranh anh dũng của gia đình và chú muốn hai 
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chị em khắc sâu vào trí nhớ. Khi thấy Chiến và Việt đã 
đủ lớn, đủ sức gánh vác việc gia đình và cách mạng thì : 
“câu hò của chú Năm nỗi lên giữa ban ngày, cắt lên như 
hiệu lệnh đưới ánh nắng chói chang, kéo dài từng tiếng 
một rồi vỡ ra, nhắn nhủ tha thiết cuỗi cùng ngắt lại như 
một lời thê dữ đội”. Giọng hò của chú chứa đựng bầu 
nhiệt huyết, lời kêu gọi thế hệ trẻ lên đường đánh Mĩ cứu 
nước, nhắc họ hướng về gia đình, quê hương. 

+ Chú Năm là con người tình có cảm đôn hậu, luôn 
tự hào về truyền thống của gia đình mình 

++ Bên cạnh giọng hò thiết tha chú Năm còn là người 
lưu giữ cuốn số ghi chép của gia đình — là cuốn gia phả 
không đơn thuân chỉ ghi lại các thế hệ của gia đình mà 
nơi đó còn lưu lại những chứng tích và nỗi đau của gia 
đình. Nó không chỉ có ý nghĩa là một cuốn gia phá mà 
nó còn là tắm bỉa ghỉ món nợ máu với bọn để quốc. Chú 
Năm ghi chép cuốn số với một sứ mệnh đặc biệt. Chú 
quý cuốn số như báu vật, ghi chép tỉ mỉ những sự kiện 
gia đình với mục đích giữ gìn truyền thống đề giáo dục 
con cháu. Bởi vậy khi Việt và Chiến lớn lên, chú yêu cầu 
hai chị em đọc hết cuốn số gia đình. Mong ước của chú 
là muốn lấy truyền thống cách mạng, truyền thống yêu 
nước của gia đình đề giáo dục các cháu, để từ đó có trách 
nhiệm đứng lên chiến đấu và sống đúng nghĩa. 

++ Lòng tự hào về truyền thống gia đình còn được 
chú Năm nói với Việt và Chiến qua một thông điệp giàu 
tính triết lí: “Chú thường ví chuyện gai đỉnh ta nó cũng 
dài như sông, để rồi chú sẽ chia cho mỗi người một khúc 
mà ghi vào đó. Chú kể chuyện con sông nào ở nước fa 
cũng đẹp, cũng lắm nước bạc, nhiều phù sa, vườn rộng 
mát mẻ cũng sinh ra từ đó, lòng tốt của con người cũng 
sinh ra từ đó. Trăm sông đồ vẻ một biên, cơn sông của 
gia đình ta cũng chảy vẻ biến, mà biến thì rộng lắm, chị 
em Việt lớn lên rồi sẽ biết, rộng bằng cả nước ta và ra 
ngoài cả nước ta”. Câu nói khẳng định mỗi con người là 
một khúc sông, mỗi gia đình là một dòng sông để đỗ vào 
biển lớn của nhân dân, đất nước. Từ đó nhắc nhớ mỗi 
người phái biết kế thừa, trân trọng, tôn vinh giá trị truyền 
thông của cha ông. 

++ Về tình cảm gia đình: Chú luôn yêu thương và đùn 
bọc chị em Chiến như con đẻ của mủnh. Chú luôn đặt 
niềm tỉn vào thế hệ cơa cháu. Ki thấy Chiến thu xếp ôn 
thỏa công việc gia đình trước khi ra mặt trận, chú khen: 
“Khôn. Việc nhà nó thu gọn được fhì việc nước nó mở 
rộng được. Gọn bề gia thất đặng bê nước non. Con nít 
chúng bay đánh giặc kì này khôn hơn các chú kì trước”. 
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+ Chú Năm có niềm tỉn tưởng tuyệt đối vào cách 
mạng. 

++ Từng kinh qua lửa bom trận mạc nhưng khi về già 
không trực tiếp cầm súng đánh giặc, chú bày tỏ lòng 
nhiệt thành với cách mạng, tính thần yêu nước khí khích 
lệ các cháu đăng kí nhập ngũ. Khi hai chị em Chiến, Việt 
tranh nhau đi độ đội, chú đồng ý cho cả hai chị em đi. 
Chú nói với huyện đội: “Hai đứa cháu tôi một lòng theo 
Đảng như vậy tôi cũng rnừng. Việc lớn ta tính theo việc 
lớn, việc thỏn mỏn trong nhà tôi thu xếp khắc xong”. 
Chú Năm đã đặt quyền lợi đất nước lên trên quyền lợi 
của gia đình. Chú nhắc nhở hai chị em phải giữ vững 
truyền thống của gia đình, thù cha mẹ chưa trả được mà 
trồn về thì chú chặt đầu. Qua đó cho thấy dũng khí yêu 
nước mãnh liệt phảng phất tính thần trượng nghĩa, bộc 
trực của người Nam Bộ. 

- Điểm gặp gỡ giữa hai nhân vật: 

+ Cùng lấy cảm hứng từ tính thần đấu tranh trong 
cuộc kháng chiến chống để quốc Mỹ, nhà văn Nguyễn 
Trung Thành và Nguyễn Thi đã gặp nhau trong việc xây 
dựng hình tượng cụ Mết (trong Rừng Xà Nu) và chú Năm 
( trong Những đứa con trong gia đình). Đó là hai nhân 
vật đc ví như khúc thượng nguồn của một dòng sông về 
lòng yêu nước, truyền thông cách mạng được chảy từ thế 
hệ này sang thế hệ khác. 

+ Đều là hiện thân cho vẻ đẹp của những người đi 
trước, là câu nối giữa những giá trị quá khứ và hiện đại, 
người lưu giữ, nhắc nhở và giáo dục con cháu về truyền 
thông, có niềm tin son sắt vào Đảng, vào cách mạng. 

+ Cùng sống trong cảnh đất nước đang phải gánh 
gồng với các cuộc kháng chiến chống đề quốc, thực dân, 
cùng chứng kiến và chịu nhiều đau thương mắt mất đo 
giác Mỹ gây ra. 

+ Cùng mang trong mình dòng máu anh hùng , yêu 
nước, tính cách khẳng khái, bộc trực, giàu tình yêu 
thương. 

+ Người sâu sắc, trọng nghĩa tình và ít nói. 

+ Đêu là người có niềm tin và tầm ảnh hưởng (con 
cháu, buôn làng, cộng đồng...). 
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+ Đâu có lòng tự hảo vê quê hương, con người. 

+ Đêu được xây dựng bằng ngòi bứt cá thể hóa, được 
khắc họa bằng những chỉ tiết đặc sắc, mang tầm khái 
quát cao. 

- Điểm khác biệt: 

+Cụ Mết : 

++tNhân vật cụ Mết mang dáng dấp của người anh 
hùng, của già làng Tây Nguyên, là người lãnh đạo đân 
làng trong cuộc nỗi đậy chống giặc ngoại xâm. Cụ Mết 
là nhân vật tượng trưng cho lịch sử, truyền thống hiên 
ngang bất khuất, cho sức sống bên bỉ. Ở cụ có những nét 
gần gữi với các tù trưởng hùng mạnh, thể hiện khát-vọng 
, hoài bão của cả một cộng đồng trong một số sử thỉ Tây 
Nguyên. Viết về cụ Mất tác giả đã phát huy cao độ bút 
pháp sử thi và cám hứng lãng mạn, lý tưởng hóa, trên 
hình tượng một nhân vật có thật, người đã lập nhiều 
thành tích xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Pháp 
(được ví như anh hùng Núp vậy). 

+ Chú Năm: mang đáng đấp của người đân Nam Bộ 
yêu nước, hiền lành, chất phác, giàu cảm xúc, là người 
hun đúc tình thần chiến đấu cho thế hệ con cháu. 

+ Hai nhân vật đại điện cho vẻ đẹp tâm hồn cho con 
người Tây nguyêtt và người nông dân Nam Bộ. Lòng yêu 


nước và căm thù giặc của họ đã phản ánh chân thực và . 


tỉnh thần yêu nước của nhân dân ta trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước. Qua hai câu chuyện một cộng 
đồng buôn làng Tây Nguyên, một gia đình Nam Bộ, các 
tác giả còn đề cập tới tầm khái quát rộng hơn đó chính là 
đại gia đình Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống 
Mĩ gian khổ. 

3. Kết bài 

- Nhân vật cụ Mết trong Rừng xà nu của Nguyễn 
Trung Thành và chú Năm trong Những đứa con trong 
gia đình của Nguyễn Thỉ đều là kết tỉnh những vẻ đẹp 
của con người Việt Nam, là điểm sáng của truyền thống 
cách mạng của đân tộc Việt Nam trong thời kì kháng 
chiến chống Mĩ cứu nước. 
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ĐỀ SỐ 23 
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và thực lHiỆn các yÊH câu. 
Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn nghìn năm 
Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? 
- Chưa đâu! Và ngay cả trong những ngày đẹp nhất 
Khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc 
Nguyên Du viết Kiêu, đất nước hoá thành văn 
Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc 
Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên sôngng Bạch Đằng... 


Những ngày tôi sống đây là ngày đẹp hơn tất cả 
Dù mai sau đời muôn vạn lần hơn! 
Trái cây rơi vào áo người ngắm quả 
Đường nhân loại đi qua bóng lá xanh rờn 
Mặt trời đến mỗi ngày như khách lạ 
Gặp mỗi mặt người đều muốn ghé môi hôn... 
(Trích Tổ Quốc bao giờ đẹp thế này chăng? 
Theo Chế Lan Viên toàn tập, NXB Văn học, 2002, Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn). 
Câu 1. Chỉ ra những danh từ riêng chỉ người có trong đoạn trích trên.. 
Câu 2. Xác định 01 câu hỏi tu từ trong đoạn trích. . 
Câu 3. Theo anh/chị khoảng thời gian mà tác giả nhắc đến trong câu thơ “Những ngày tôi sống đây là 
ngày đẹp hơn tất cả” là khoảng thời gian nào? . 
Câu 4. Cảm nhận của anh/chị về tâm trạng của nhân vật trữ tình trong đoạn trích. Trả lời trong khoảng 
3-7 đòng.. 


Phần II. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

_ Ngạn ngữ Nga có câu: Nếu có hai cái bánh mì, tôi sẽ bán đi một cái để mua hoa hông. Cả tâm hồn cũng 
cẩn phải được ăn uống. 

Bằng một đoạn văn khoảng 200 từ, anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ về bài học đặt ra từ câu nói trên. 

Câu 2 (5 điểm): _. 

Về truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thị, có ý kiến cho rằng: Việt và Chiến là 
những nhân vật tiêu biểu cho vẻ đẹp của tuổi trẻ Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống Mĩ. Lại có ý kiến 
khác khẳng định: Việt và Chiến là những hình tượng nghệ thuật độc đáo, có cá tính riêng, không lặp lại. 

Qua truyện ngắn Những đứa con trong gia đình, anh chị hãy bình luận những ý kiến trên. 
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GỢI Y LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


Phần 1. Đọc hiểu (3 điểm) 
Câu 7.Danh từ riêng chỉ người: Nguyễn Du, Nguyễn 
Trãi, Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo. . 


Câu 2. Câu hỏi tu từ : Tổ quốc bao giờ đẹp thể này 
chăng? 


Câu 3. Khoảng thời gian mà tác giả nhắc đến trong 
câu thơ Wững ngày tôi sống đây là ngày đẹp hơn tắt cả 
là thời điểm mà đất nước giành lại được độc lập, đang 
tiến lên trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. 


Câu 4. Tâm trạng của nhân vật trữ tình trong đoạn 
trích. 

Đoạn thơ thể hiện niềm hạnh phúc, vui sướng, phấn 
khởi, không thể che giấu của nhân vật trữ tình khi được 
sống trong thời khắc lịch sử của dân tộc- cả dân tộc được 
độc lập, nhân dân được hưởng quyền tự do, hạnh phúc... 

Thí sinh có thể điễn đạt theo những cách khác nhưng 
phải hợp lí. Giáo viên linh hoạt cho điểm. 


Phần II. Làm văn (7 điểm) 

Câu I (2 điễn): 

Yêu câu về hình thức: 

- Viết đúng 0I đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,.... 

Yêu cầu về nội dung: 

- Giải thích: 

+ “Bánh mì” ở đây là ân dụ cho những giá trị vật chất 
thiết yếu của sự sống mỗi con người 

+ “Hoa hồng”ở đây biểu trưng cho những giá trị tỉnh 
thân, là đời sống tâm hôn, tình cảm của con người 

Nghĩa cả câu: Vật chất và tính thần cần được cân 
bằng, hài hoà coi trọng như nhau, đó mới là cách khiến 
cuộc sống con người hoàn thiện, trọn vẹn. 

- Chứng miỉnh, phân tích ý kiến: 

+ Theo triết học, con người gồm hai mặt, thể xác vả 
tỉnh thần, phần con và phần người. Tâm hồn chính là 
phần quan trọng khiến con người được là Người với cái 
nghĩa đây đủ nhất. 

+ Đời sống tâm hồn không phải tự sinh ra, tự đi 
dưỡng. Tâm hồn con người luôn cần được “ăn uống” 
nghĩa là được bồi đắp, chăm sóc. Nếu để tâm hồn cần 
cỗi, khô héo, nghèo nàn, con người sẽ chỉ là cỗ máy, 
không khác gì loài vật. 


+ Khi đời sống tỉnh thần được đáp ứng đầy đủ, nó sẽ 
tạo nên động lực, sức mạnh giúp con người sảng tạo, sản 
xuất ra những giá trị vật chất và sống một cuộc sống vui 
vẻ, thanh thản hơn. Đời sống tâm hồn được cân bằng và 
đáp ứng, những áp lực của đời sống vật chất cũng sẽ 
được giảm nhẹ, vơi bới. 

+ Nếu chỉ quan tâm đến đời sống vật chất, những ham 
muốn tiền tài, địa vị con người sẽ dễ rơi vào lối sống ích 
kỉ, vô cảm, thậm chí bất hạnh, đau khỗ. .. Hoặc cuộc sống 
sẽ rất nhàm chán, vô vị... 

+ Tuy nhiên, không thể phủ nhận vai trò của cuộc 
sống vật chất. Khi cuộc sống vật chất chưa được đáp 
ứng, con người không thể có đời sống tỉnh thần phong 
phú. Con người nếu quá coi trọng đời sống tình thần mà 
không quan tâm đến nhu cầu vật chất thì sẽ xa rời thực 
tế, cũng không thể nuôi dưỡng được tâm hồn mình... 
Ngạn ngữ phương Tây có câu: “Trong bàn ăn, những 
người làm nghệ thuật nói với nhau về chuyện ngân hàng. 
Trong bàn ăn, những người làm ngân hàng nói với nhau 
về nghệ thuật” cũng là vì thế. 

- Bình luận: 

+ Nói tóm lại, cần phải hài hoà cả tâm hồn và thể xác, 
cả đời sống vật chất lẫn đời sống tỉnh thần, đó mới là 
hạnh phúc, cần nhận thức đầy đủ về hai nhu cầu làm nên 
cuộc sống của mỗi người. 

+ Lao động hết mình để thoả mãn đầy đủ nhu cầu vật 
chất song cũng không ngừng nâng cao chất lượng đời ` 
sống tỉnh thần phong phú cho bản thân và gia đình. 


Câu 2 (3 điểm): 

1, Mởỡ bài: : 

- Nguyễn Thi là cây bút tiêu biểu của văn nghệ giải 
phóng miền Nam thời kỳ chống Mĩ. Ông được mệnh 
danh là Nhà văn của nông dân Nam Bộ. Văn Nguyễn Thi 
vừa giàu chất hiện thực quyết liệt, dữ dội của chiến tranh, 
vừa đẳm thắm, trữ tình với một ngôn ngữ phong phú, góc 
cạnh, giàu giá trị tạo hình và đậm chất Nam Bộ. Nhân 
vật trong tác phâm của ông là những người nông dân 
Nam Bộ có lòng căm thù giặc sâu sắc, vô cùng gan góc, 
kiên cường, thủy chung son sắt với quê hương và cách 
mạng. 

- Những đứa con trong gia đình là một trong những 
truyện ngắn xuất sắc nhất của Nguyễn Thi, được viết 
ngay trong những ngày chiến đầu ác liệt khi ông công 
tác ở tạp chí Văn nghệ quân giải phóng. Về truyện ngắn 
này, có ý kiến cho răng: Việt và Chiến là những nhân vật 
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tiêu biểu cho vẻ đẹp của tuổi trẻ Việt Nam (rong cuộc 
đấu tranh chẳng À. Lại có ý kiến khác kháng định: Việi 
và Chiến là những hình tượng nghệ thuật độc đáo, có cá 
tỉnh riêng, không lặp lại. 

2. Thân bài: 

- Giới thiệu chung: 

+ Những đứa con trong gia đình kế lại rất chân thực 
về Việt, Chiến... những người nông đân vùng đất Nam 
Bộ này, những con người bản chất vừa hồn nhiên, bộc 
trực, trung hậu, vừa có lòng căm thủ giặc sâu SẮC, sẵn 
sảng hy sinh cho quê hương, đất nước. Trong họ luôn 
hòa quyện sâu nặng giữa tình cảm gia đình và tình yêu 
nước, yêu cách mạng, giữa truyền thống gia đình với 
truyền thống dân tộc. Tất cả đã tạo nên sức mạnh tinh 
thần to lớn, giúp họ vượt qua mọi khó khăn, thử thách. 

+ Tính cách là sản phẩm của hoàn cảnh. Gia đình là 
cái nôi nuôi dưỡng phâm chất anh hùng, lòng yêu nước 
của hai chị em Chiến và Việt. Cha mẹ đều là những chiến 
sĩ dũng cảm nên Chiến và Việt cũng là những chiến sĩ 
giải phóng quân can đảm và lập được nhiều chiến công. 
Hai chị em đều là những con người bộc trực, nhân hậu, 
có tâm lòng hiểu thảo. Cả Chiến và Việt đều còn rất trẻ. 
Chính nét trẻ thơ đã làm cho hình tượng người anh hùng 
thời chống Mĩ ở Chiến và Việt trở nên sắt đá, mềm mại 
mnà nhân tính rất con người. 

- Bình luận hai ý kiến: 

+ Ý kiến thứ nhất: Việt và Chiến là những nhân vật 
tiêu biểu cho vẻ đẹp của tuổi trẻ Việt Nam trong cuộc 
đấu tranh chống Mĩ khẳng định giá trị đại diện, tính điền 
hình của hai hình tượng Việt và Chiến. Hai hình tượng 
này có những phẩm chất đặc trưng, tiêu biểu cho tuổi trẻ 
Việt Nam thời chống Mĩ như: có lòng căm thù giặc sâu 
sắc, yêu gia đình, quê hương, sẵn sàng đâng hiến tuổi 
xuân cho đất nước. Ý kiến thứ hai Việt và Chiến là những 
hình tượng nghệ thuật độc đáo, có cá tính riêng, không 
lặp lại nêu bật nét riêng, tính cá thể của hai hình tượng 
Việt và Chiến. Đó là những biểu hiện cá tính riêng của 
từng nhân vật như: sự hồn nhiên, vô tư, lộc ngộc của cậu 
bé mới lớn ở Việt, sự chín chắn, chu toàn, nữ tính ở 
Chiến. 

++ Việt và Chiến là hai chị em sinh ra trong một gia 
đình chịu nhiều đau thương ,mất mát do tội ác Mĩ - 
Diệm: cha bị Tây chặt đầu, má bị đại bác Mĩ bắn chết. 
Mô côi cha mẹ, lại phải sống trong chiến tranh, ở hoàn 
cảnh đó, con người thường bị hụt hãng về tình cảm, rất 
đễ khủng hoảng tỉnh thân, nhưng không, chị em Việt vẫn 
trụ lại trước cuộc đời, vẫn không đơn côi lẻ loi, vẫn thây 
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rõ con đường của mình phải đi. Khát vọng lớn nhất của 
họ là được tòng quân, là được hoà nhập vào cuộc chiến 
của quê hương đất nước, kế tục truyền thống đánh giặc 
của cha ông. 

++ Việt và Chiến mới bước vào ngưỡng cửa của tuổi 
trưởng thành nhưng họ tranh nhau tòng quân để rồi cả 
hai người cùng nhập ngũ, cũng được ra mặt trận. Con 
đường đến với mặt trận của họ xuất phát từ đâu? Nguyễn 
Thi không miêu lả đài dòng, ông chỉ lọc lẫy một vài chỉ 
tiết đặc quánh hiện thực, tự nó làm sống lại cái quá khứ 
bỉ thương của gia đình Việt, đề lí giải nguyên do thúc 
đây những đứa con trong gia đình đi tòng quân. Cuốn số 
gia đình mà Việt, Chiến dùng đề đánh vẫn chính là “cuốn 
gia phả" bi thương của một dòng họ, ở cuỗn gia phả ấy, 
mỗi trang, mỗi dòng đều thấm máu và nước mắt người 
thân của họ, từ ông bà đến má chú bác, ngày nào kẻ thù 
gây ra đau thương cho gia đỉnh cũng bị ghỉ chép một 
cách cụ thể. Ở “cuốn gia phả” ấy không chỉ có bi thương 
mà còn có chiến công dù “thỏn món” hay to lớn những 
chiến công do cha ông họ, do chính họ viết nên. Học chữ 
từ cuốn số gia đình thực chất là để học lẫy cái đạo lí 
người, nhớ lấy đau thương. Nhớ lấy cái mối thù sâu nặng 
và đề viết tiếp những chiến công cho lịch sử gia đình. 
Không phải ngẫu nhiên mà chú Năm - người đại diện 
cho thế hệ đi trước, người chấp bút “cuốn gia phả” - lại 
ghi câu này: "Còn nhiều việc thỏn mỏn tôi không ghi hết, 
để rồi sắp nhỏ nó ghi thêm” và kế câu đó là chiến công 
của chị em Việt trên sông Định Thuỷ. Thiết tưởng đây 
không phải là chuyện nhớ gì ghi nấy, mà là chuyện trọng 
đại: lời đặn dò của thế hệ trước với thế hệ sau, một sự 
gửi gắm đây tin tưởng của cha ông với cháu con. Và quả 
thực lớp trẻ như Việt, Chiến đã không phụ lại niềm tin 
đó. 

++ Việt và Chiến cùng có một tinh thần yêu quê 
hương đất nước và căm thù giặc sâu sắc. Dường như đây 
là đòng máu chung của đại gia đình này, cứ chảy từ bầu 
tâm huyết của thế hệ này sang huyết quản của thế hệ 
khác. Tình yêu quê hương của họ gần như là bản năng. 
Nhất là lòng căm thù. Tuy là những đứa trẻ mới lớn 
nhưng Việt và Chiến đã khắc sâu trong tâm khảm mình 
mối thủ với những kẻ đã giết hại ba má mình. Thậm chí, 
họ coi ý nghĩa của tổân bộ đời mình giờ đây là ở chỗ: 
phải trả thù bằng được €ho ba má. Chính vì nung nấu 
mối thù này mà cả Việt và Chiến đều rất giàu ý chí. Mỗi 
thù mang trong lòng ấy đã làm cho họ lớn nhanh hơn, 
khẩn trương hơn. Khi nghe chú Năm nói: “lần này ra đi, 
thù ba má chưa trả mà trở về thì chất đầu”. Nhân vật Việt 
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đã nói tỉnh queo: C?j có b‡ chặt đấu thì bị chứ chưng nào 
tôi mới bị. Còn Chiến thì cũng khẳng khái nói: 7zo đã 
nói rồi, làm thân con gái ra ải chuyến này, nếu địch còn 
thì tao mấi, vậy ài Điều này đã thế hiện được vẻ đẹp tiêu 
biểu của thế hệ trẻ Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống 
Mĩ, đầy nhiệt huyết, sục sôi ý chí chiến đấu bảo vệ đất 
nƯỚc. 

Như vậy, ở hai chị em sáng lên phẩm chất anh hùng, 
tình nghĩa của lớp trẻ vùng đồng bằng Nam Bộ nói riêng, 
tuôi trẻ Việt Nam nói chung trong kháng chiến chống 
Mỹ: Nung nấu căm thù đối với tội ác quân giặc và có 


khát khao mãnh liệt được trả thù nhà nợ nước; kiên. 


cường, mạnh mẽ, gan góc, cương trực trong cuộc sống 
và dũng cảm trong chiến đấu. Đồng thời ở họ là sự gắn 
bó thiết tha, sâu nặng, ân tình với gia đình, quê hương 
xứ sở, đầy ý thức về truyền thống gia đình và có những 
hành động cụ thể để tiếp nối, phát huy truyền thống ấy. 

+ Ý kiến thứ hai: 

Ngoài những nét chung nỗi bật, ở hai chị em lại có 
những nét riêng làm nên sức hấp dẫn của nhân vật và BÓp 
phần thể hiện vẻ đẹp phong phú của tuổi trẻ ViệtNam 
trong chiến tranh chống Mĩ. 

++ Nhân vật Chiến: 

+++ Ngoại hình và tính cách của Chiến thừa hưởng 
nhiều nét từ má. Nguyễn Thi đã khắc họa chân dung 
Chiến một cách ấn tượng, như là bản sao của má Tư 
Năng: bắp tay tròn vo, sạm đỏ màu cháy nắng, thân 
người to và chắc nịch, bước đi bịch bịch. Đây là nét đặc 
sắc trong sáng tác của Nguyễn Thi khi miêu tả người phụ 
nữ. Trong trang văn của ông không có hình ảnh người 
phụ nữ mảnh dẻ mà chỉ có hình ảnh người phụ nữ khỏe 
mạnh về thể chất, họ đặc trưng cho con người sinh ra từ 
sông nước Nam Bộ. Vẻ đẹp mạnh mẽ như chứng minh 
họ sinh ra để gánh vác, chống chọi với bom đạn, để chiến 
đầu và chiến thắng. Tính cách của Chiến cũng giống má 
lạ thường. Chiến lo việc hệt như má, vẹn bễ trước sau. 
Những điềm giống má của Chiến có ý nghĩa đặc biệt: má 
là khúc sông trước, Chiến là khúc sông sau trong dòng 
sông truyền thống gia đình. Nó thể hiện sức sống, sự nối 
tiếp mãnh liệt, bền bỉ giữa những thế hệ của một gia đình 
và rộng hơn là của một dân tộc trong bão táp chiến tranh. 

+++ Chiến là người chị yêu thương, nhường nhịn em. 
Khi chưa ra trận, chứ Năm sai Chiến và Việt đi bắt ếch. 
Chiến bắt được nhiều hơn Việt, về đến nhà Việt tranh 
phần nhiều hơn, trước mặt chú Năm Chiến nhường em. 
Khi lớn lên, hai chị em bắn chết giặc Mĩ trên sông Định 
Thủy, Việt giành công với chị, Chiến cũng nhường. Có 
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một việc Chiến nhất định không nhường em, đó là việc 
ghi tên tòng quân đánh giặc. Hành động này vừa cho thấy 
khao khát ra trận trả thù nhà, đền nợ nước của Chiến, vừa 
thấy rõ bản chất người chị giàu lòng thương em. Sống 
trong hoàn cảnh neo đơn, cha mẹ hy sinh, chị Hai ở xa, 
Chiến tần tảo chăm sóc các em. Khi phải ra trận, mối bận 
tâm lớn nhất của Chiến là cậu em út. Chiến gửi em sang 
nhà chú Năm, an lòng rồi mới ra đi. 

+++ Chiến là cô gái kiên nhẫn, chu toàn trong mọi 
việc. Chỉ hơn Việt một tuổi nhưng Chiến tỏ ra già đặn 
hơn hắn, tư cách làm chị và bản tính con gái hòa vào 
nhau rất rõ. Chiến có cái gan góc và tế.nhị rất riêng của 
người con gát. Khi được chú Năm giao cho đọc cuốn số 
gia đình, Chiến kiên trì ngồi đánh vẫn, tiếng được tiếng 
mất, bỏ ăn, quên cả trời chạng vạng. Chiến còn ít tuổi 
nhưng chững chạc trong việc làm và suy nghĩ. Chiến tính 
toán tường tận, thu xếp việc phà đâu vào đấy khiến chú 
Năm tấm tắc khen: K”ôy. Việc nhà nó thu gọn được thì 
việc nước nó mở rộng được. Gọn bê gia thất, đặng bê 
THƯỚC HOH. 

+++ Vào bộ đội, Chiến chiến đầu anh dững, quả cảm, 
trở thành đại đội trưởng bộ đội nữ địa phương quân Bến 
Tre. Đặc biệt Chiến luôn mang theo chiếc gương frong 
túi. Đây là một chỉ tiết thật thiếu nữ, không chỉ là thiếu 
nữ duyên dáng mà còn là thiếu nữ anh hùng bởi chỉ có 
người thiếu nữ anh hùng mới biết làm duyên, làm đẹp 
trong khói lửa chiến tranh. Chi tiết này biểu hiện lòng 
yêu cuộc sống, tỉnh thần lạc quan của Chiến cũng như 
của người phụ nữ Việt Nam trong khói lửa chiến tranh. 

++ Nhân vật Việt: 

+++ Việt là chàng trai hồn nhiên, trong sáng. Việt 
được bạn đọc yêu thích trước hết là ở vẻ ngoài lộc ngộc, 
vô tư của một chàng trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Nguyễn 
Thi tô đậm một ngoại hình hồn nhiên trẻ thơ của Việt: 
gò má căng mướt như trái vú sữa, nụ cười lỏn lẻn, có lúc 
toét miệng ra cười hồn nhiên như một đứa trẻ. Việt hồn 
nhiên, vô tư, vô lo, mọi việc đều phó thác cho chị. Vào 
bộ đội, nếu Chiến mang theo chiếc gương soi đầy nữ tính 
thì Việt lại mang theo chiếc ná thun đượm hương cây 
trái, năng gió quê hương. Vẻ trẻ con ngây thơ còn thể 
hiện ở chí tiết khi vào bộ đội rất quý mến, tin tưởấø đồng 
đội nhưng giấu biệt chuyện mình có chị gái vì sợ các anh 
trong đơn vị tán mất chị của mình. 

+++ Việt là chàng trai có tâm hôn nhạy cảm và trái 
tìm nhân hậu. Khi bị thương năm lại chiến trường, Việt 
lắng nghe và cảm nhận rõ về thể giới xung quanh. Đó là 
âm thanh tiếng ếch nhái kêu đậy lên trong đêm mưa, 
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tiếng chim cu rừng, tiếng để gáy u u... Hai mắt Việt bị 
thương không nhìn thấy gì nhưng cậu vẫn nhận ra bóng 
đêm với hương gió lạnh đang lùa trên má, nhận ra ban 
ngày đã đến với mùi của nắng, vị ngọt ngào của bong 
hoa rừng lan tỏa đâu đây. Việt là cậu trai giàu tình cảm, 
yêu gia đình, quê hương và đồng đội. Bị thương một 
mình giữa chiến trường, sau mỗi lần ngất đi tỉnh lại Việt 
lại nhớ đến hình ảnh của người thân. Cậu Việt hồn nhiên 
bỗng nhận ra những cảm xúc khác thường: lòng thương 
chị, mỗi thù giặc đè nặng trên vai... 

+++ Việt là chiến sĩ giải phóng quân anh hùng. Khi 
trở thành chiến sĩ giải phóng quân, Việt dũng cảm lập 
được chiến công lớn trong một trận đọ lê giữa ta và địch. 
Lúc bị thương, Việt vẫn quyết chiến đầu đến hơi thở cuối 
cùng. Sau khi được đồng đội tìm thấy, câu hỏi đầu tiên 
của Việt là tin chiến sự. Việt cười khi nghe anh Tánh báo 
tin chiến thắng, tư thế ấy, nụ cười ấy là biểu hiện tuyệt 
đẹp của người anh hùng. 

- Đánh giá: _ 

+ Cả hai ý kiến đều đúng, không đối lập mả bổ sung 
cho nhau, giúp người đọc cảm nhận hình tượng nhân vật 
một cách trọn vẹn. Với hai hình tượng nghệ thuật này, 
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Nguyễn Thi đã xây dựng thành công chân dung tiêu biểu 
của lớp trẻ vùng sông nước Nam Bộ nói riêng, con người 
Việt Nam nói chung kiên cường và tình nghĩa trong 
kháng chiến chồng Mỹ. 

+ Nghệ thuật xây dựng nhân vật: thông qua việc lựa 


_ chọn một tình huống truyện độc đáo, lựa chọn điểm nhìn 


trần thuật phù hợp, chọn lọc các chỉ tiết đặc sắc, miêu tả 
nội tâm nhân vật tinh tế, sinh động, ngôn ngữ mang sắc 
thái Nam Bộ rõ nét,... tác giả đã làm nỗi bật vẻ đẹp của 
“những đứa con trong gia đình”. 

3. Kết bài : 

- Chiến và Việt tiêu biểu cho vẻ đẹp con người Việt 
Nam thời chống Mĩ sống trong hoàn cảnh chiến tranh 
khốc liệt, chịu nhiều mất mát nhưng có trái tìm nhân hậu, 
giàu lòng yêu thương gia đình, quê hương, đất nước. 

- Khẳng định tài năng cá thể hóa trong việc khắc họa 
nhân vật của nhà văn Nguyễn Thi. Chiến và Việt tuy 
khác biệt và thống nhất. Sự thống nhất lớn nhất là ở 
truyền thống gia đình, cái cội rễ thắm sâu đã gắn kết 
những đứa con thành một khối thống nhất. Nguyễn Thi 
đã dùng lăng kính gia đình để cắt nghĩa sức mạnh con 
người Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ. 
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ĐỀ SỐ 24 
Phần L. Đọc hiểu (3 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu câu: 

(1) Lại một vị khác hẳn, ấy là hai thứ bún sườn vò canh bún. Bún sườn thì hiền lành thôi, về sắc sảo 
chẳng có gì. Cứ quý hô nước cho ngọt, bún cho đẻo là được rồi. Người ta ăn bún sườn như đọc những tiểu 
thuyết ngon ngọi, thích thôi chứ không dám mê. Không có người nghét những cũng không có người tha 
thiết quá. Cái gì cũng ở rửa chừng. 

(2) Canh bún thì cao hơn một bậc vì có rau cần, sánh và gắt, và nhất là có cá rô con, lạng từng 
miếng một, cũng có nơi nấu với cải, nhưng không ngon bằng. Thị! cá rô ấy đem lại cho thức ăn một vị đậm 
ngọi khác thường, không hiển lành, bởi vì chỉ ngon trong một độ nào đó, khiến người ăn có cái cảm tưởng 
đi gân một vị ghê lợm ở đâu này và ở đầu kia, và bởi thể, càng khiến cho thức quà ngôn hơn, có cải TRE, 
của sự chênh vênh và lo sợ... Thực vậy, cánh bún để nguội thì tanh mà đun già nóng quá thì nông ruộng. 
Ấy chỉ lúc nóng vừa đồ miệng, ăn phải xuý! xoa. Và người ta cho hồ tiêu và, để thêm cái Cay HỎNG CÓ mực 
thước. 

(Thạch Lam, Bứn sườn và canh bún, in trong Hà Nội băm sáu phố phường, NXB Văn học). 

Câu 1: Đoạn trích trên nhắc đến mấy món ăn, đó là những món ăn nào? . 

Câu 2: Chỉ ra và phân tích tác dụng của các phép liên kết trong đoạn văn trên. . 

Câu 3: Các món ăn trong đoạn trích luôn được đặt ở sự so sánh lẫn nhau. Chỉ ra sự so sánh đó. Việc so 
sánh này có tác dụng như thế nào? . 

Câu 4: Trong khoảng 5 — 7 dòng, kể về một món ăn gây cho anh (chị) ấn tượng nhất. . 


Phân II. Làm văn (7 điểm). 
Câu 1 (2 điểm): 
“Chúng ta đều là thiên thần chỉ có một chiếc cánh, và ta phải ôm lấy lẫn nhau để học bay”. 
Băng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ của anh chị về câu nói trên. 
Câu 2 (š điểm): 
Cảm nhận của anh/ chị về hai đoạn thơ sau: 
Ta muốn ôm 
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mớn 
Ta muốn riết ;,mây đưa và gió lượn 
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu 
Ta muốn thâu trong một cải hôn nhiều 
Và non nước, và mây, và có rạng 
Cho chỗnh choáng mùi hương, cho đã đây ánh sáng 
Cho no nê thanh sắc của thời tươi. 
Hỡi xuân hông ta muốn cắn vào HgHƠi. 
_(fôi vàng, Xuân Diệu, Ngữ văn I1, Tập 1, NXB Giáo dục, trang .23) 
“Làm sao được tan ra 
Thành trăm con sóng nhỏ 
Giữa biển lớn tình yêu 
ĐỀ ngàn năm còn vỗ.” 
( Sóng, Xuân Quỳnh, Ngữ văn 12, Tập 1, NXB Giáo Dục, trang 156) 
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GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


Phần I. Đọc — hiểu (3 điểm) 
Câu 1: Đoạn trích nhắc tới hai món ăn là bún sườn và 
canh bún. . 


Câu 2: Các phép liên kết được sử dụng trong đoạn 
trích là: 
- Phép liên tưởng: nhà văn sử đụng trường từ vựng về 
món ăn như: vị, món, bún sườn, canh bún, ngọt, đẻo, rau 
cần, cá rô, ngon,.... 
- Phép lặp: bún sườn, canh bún,... 
- Phép nối: “và” đứng ở đầu câu để nối các câu với nhau 
Tác dụng: Liên kết nội dung trong câu nói về một chủ 
đề thống nhất là hai món bún sườn và canh bún. . 


Câu 3: Các món ăn bún sườn và canh bún luôn được 
đặt đối sánh nhau với những điểm tưởng chừng như trái 
ngược nhưng đều toát lên nét đặc trưng riêng của từng 
loại món ăn. Nếu món bún sườn là món kiễn lành thôi, 
vê sắc sảo chẳng có gì thì món canh bún lại là món sảnh 
và gắt. Những từ ngữ miêu tả bún sườn là những từ mang 
tính nhẹ nhàng, hiền hòa như cái gì cũng ở nửa chừng, 
còn canh bún thì khắt khe hơn về yêu cầu, phải nấu đạt 
đến độ Ấp chỉ lúc nóng vừa đồ miệng, ăn phải xuýi xoa. 
Và người ta cho hồ tiêu và, để thêm cái cay nóng có mực 
thước thì mới thực sự phát huy được sự thơm ngon của 
món ăn. 

Tác dụng của việc so sánh: Đặt hai món ăn cạnh nhau 
với những đặc điểm trái ngược về bề ngoài cho thấy mỗi 
món ăn có một đặc điểm riêng biệt nhưng chúng đều thể 
hiện sự thơm ngon, tính túy của món ăn, sự tỉnh tế của 
người cảm nhận nó. Đặt chứng bên cạnh nhau có vai trò 
soi chiếu lẫn nhau, làm cho các món ăn trở nên hấp dẫn 
hơn. . 


Câu 4: Học sinh trình bày theo suy nghĩ của mình, có 
thế tham khảo những ý sau đây: 

- Món ăn mà anh (chị) muốn nhắc đến là món ăn gì? 
Là đặc sản hay là món ăn truyền thống, món ăn đân dã 
thông thường? 

- Món ăn để lại cho anh (chị) ấn tượng gì về mùi vị 
cũng như cách thưởng thức đặc biệt của nó? Món ăn gắn 
với những nếp sống, nếp sinh hoạt văn hóa nào của người 
Việt nói chung hoặc người của địa phương nơi món ăn 
đó được chế biến nói riêng? 

- Ngoài ra, học sinh có thê trình bày những ki niệm 
của bản thân đối với món ăn đó (chẳng hạn món chè, 
món hoa quả dầm gắn bó với thời bọc sinh, hoặc món 


thịt kho tàu gắn với ki niệm lần đầu vào bếp cùng với 
mẹ...). Học sinh có thê trình bày theo cách khác, miễn 
sao đảm bảo các ý cơ bản ở trên, điễn đạt hợp Ìí . 


Phần U. Làm văn (7 điểm) 

Câu ï (2 điểm): 

Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,... 

Yêu cầu về nội dung: 

- Giải thích: 

“Thiên thần một cánh” là cách nói thể hiện sự không 
hoàn hào, không toàn vẹn. . 

“Ôm lấy nhau” trước hết cần được hiểu là phối hợp 
với nhau, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Bên 
cạnh đó, hành động “ôm” không đơn giản chỉ là một 
hành động thể hiện sự gắn kết đơn thuần mà hành động 
đó phải xuất phát từ tình yêu thương chân thành, sự bao 
dung, đùm bọc. 

“Học bay” là học cách vươn lên trong cuộc sống, 
vượt qua những khó khăn. Khi sử dụng từ “học”, phải 
chăng, tác giả câu nói muốn nhắn mạnh đến con đường 
mà con người phải cùng nhau vượt qua— con đường ấy 
không ai biết trước, muốn đi được qua, con người cần 
phải dò dẫm, học tập từng chút một. Trên cuộc hành trình 
mà tất cả đều cảm thấy mới lạ thì con người lại càng cần 
đến nhau, nương tựa vào nhau. 

Như vậy, cầu nói đã khẳng định một bài học ý nghĩa: 
trong cuộc sống, con người phải đoàn kết, tương trợ và 
giúp đỡ lẫn nhau, có như vậy, con người mới có thể vượt 
qua được những khó khăn, thử thách, vươn lên đến 
những tâm cao mới. 

- Chứng minh, phân tích ý kiến: 

+ “Nhân vô thập toàn”, con người không có ai là hoàn 
hảo. Mỗi người đều có những khiếm khuyết, những điểm 
yếu riêng. Khi được hòa mình trong tập thể, điểm yếu 
của người nảy sẽ được lắp đây bằng điểm mạnh của 
người khác. Bởi vậy, con người cần đến nhau để bù lắp 
những khuyết điểm của nhau, tạo thành một khối đoàn 
kết có sức mạnh lớn lao. 

+ Hòa mình vào môi trứờng tập thể, các cá nhân hoạt 
động và bộc lộ khả năng, năng lực của bản thân. Tập thê 
giúp cho mỗi con người phát hiện được những điểm yếu 
của mình, đồng thời cũng cö điều kiện để phát triển 
những năng lực riêng biệt của bản thân. 
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+ Phê phán:. 

++ Ta vẫn có thể bắt gặp đâu đó trong các tập thể, các 
cộng đồng những “con sâu làm rầu nồi canh”. Đó là 
những kè phá rối, gây mắt đoàn kết trong tập thể. Lại 
cũng có những kẻ tự tách mình ra, sống quay lưng lại với 
cộng đông, chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân. 

++ Sống trong tập thê, nếu cá nhân không có sự rộng 
lượng và hăng hái, không có trách nhiệm cho tập thể thì 
cũng không có đủ sức mạnh, sự tự tín để vượt qua những 
khó khăn, thừ thách trong cuộc sống để đi đến thành 
công. 

- Bình luận: SN cụ *c xưg khóa 

+ Bằng một cách nói hình ảnh, câu nói đã mang đến 
một thông điệp có ý nghĩa muôn đời: tỉnh thần đoàn kết, 
sức mạnh của tập thê chính là đôi cánh nâng đỡ cho mỗi 
cá nhân, giúp con người chiến thắng mọi khó khăn của 
cuộc sống. 

+ Tuy nhiên, nếu cá nhân chỉ dựa vào người khác mà 
không có ý thức tự vươn lên thì không thể trưởng thành 
được. Con cái lúc nào cũng cậy vào cha mẹ thì lớn lên 
không thể tạo sự nghiệp cho mình. Sự khẳng định, nỗ lực 
của cá nhân vẫn là điều quan trọng. Những gian nan thử 
thách trong cuộc sống luôn đến bất ngờ, lúc đó ta không 
có sẵn người để giúp đỡ, an ủi thì ta tự chọn cho mình 
hướng giải quyết riêng. 


Câu 2 (5Š điểm): 

!. Mở bài 

- Xuân Diệu và Xưân Quỳnh là hai đại diện thơ tình 
xuất sắc nhất trong nền thơ ca Việt Nam hiện đại. Nhắc 
đến Xuân Diệu chúng ta nhớ đến kiệt tác Vội vàng và 
chúng ta nhớ đến Xuân Quỳnh nhiều hơn với thi phẩm 
Sóng. Cả bai bài thơ đều thể hiện quan niệm rất mới mẻ 
về tình yêu và tuôi trẻ, khát khao được tận hưởng và dâng 
hiến trọn vẹn trong tình yêu đồng thời thể hiện ước muốn 
về một tình yêu vĩnh hằng, trọn vẹn. 

Bài thơ Vội vàng nằm trong tập 7hơ thơ là bài thơ rất 
tiêu biểu cho phong cách thơ của Xuân Diệu. Tác phẩm 
để lại dấu ấn về nội dung và nghệ thuật đặc sắc mà tiêu 
biểu là đoạn thơ: “74 muốn ôm...cắn vào ngươt”. Nếu 
Xuân Điệu vội vàng, quấn quýt trong tình yêu thì thi sĩ 
Xuân Quỳnh lại địu dàng, đăm thắm mmà khát khao có 
một tình yêu vĩnh hằng ngát hương. Ước muốn đó của 
thi sĩ được thể hiện rõ nét nhất trong đoạn thơ: “Làm sao 
được tan ra..... đề ngàn năm còn vỗ", 

2. Thân bài 

- Khái quát về tác phẩm 
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+ Vội vàng của Xuân Diệu 
++ Bài thơ Vội vàng nằm trong tập 7ø :hơ, xuất bản 
năm 1938, là bài thơ tiêu biểu của tập thơ nói riêng, của 
hồn thơ Xuân Diệu nói chưng. Đây là tiếng nói của hồn 
thơ sôi nổi, ngân vang, chân thành nhất ở những năm 
tháng tuôi trẻ, hồn nhiên, tron g sáng. Trong Lời đưa 
duyên, Xuân Diệu viết: “Đây là lòng tôi đương thời sôi 
nỗi, đây là tâm hồn tôi vừa lúc ngân vang và đây là tuỗi 
xuân của tôi và đây là sự sống của tôi nữa... Tôi gửi hỗn 
tôi cho những người trẻ tuôi và nhất là trẻ lòng”. 
++ Vội vàng là tiếng nói của một hồn thơ yêu đời, yêu 
cuộc sống đến cuồng nhiệt. Cho nên có thể coi thi phẩm - 
là lời tự bạch của thi sĩ. Nó là dòng cảm xúc đạt dảo, 
bổng bột bị cuốn theo cảnh sắc trần gian nhưng nó cũng 
là một bản tuyên ngôn bằng thơ về quan niệm nhân sinh, 
về lẽ sống vội vàng. Nếu ở phần đầu của bài thơ, thì sĩ 
vẽ ra cảnh thiên đường trên mặt đất để mời gọi, hối thúc 


. mọi người hãy đắm say, tận hưởng cảnh sắc của trần gian 


vi mủa xuân cũng như tuổi trẻ là “chẳng hai lần thấm 
lại”. Đời người ngắn ngủi, tuổi xuân có hạn và thời gian 
trôi đi vĩnh viễn không trở lại. Vì vậy thi nhân “piục giã” 
chúng ta phải “nhanh lên”, “vội vàng lên” để tận hưởng 
bữa tiệc của trần gian khi mà “mùa chưa ngả chiều hôm”: 
Nhanh lên chứ vội vàng lên với chứ 
Em, ơi em! Tình non sắp già rồi. 

Có lẽ vì thế chăng mà Xuân Diệu đã khép lại bài thơ 
bằng một đoạn thơ mang sắc thái ái ân mãnh liệt. Ở đó, 
ta thầy được sự vồ vập, đắm say rất đỗi Xuân Diệu. 

+ Sóng của Xuân Quỳnh 

+t Bài thơ ra đời năm 1967, là kết quả trong chuyến 
đi thực tế của Xuân Quỳnh ở vùng biển Diên Điền. Đây 
là tác phẩm tiêu biểu cho phong cách thơ Xuân Quỳnh, 
in trong tập Hoa dọc chiến hào. 

++ Bài thơ được Xuân Quỳnh viết khi nữ sĩ 25 tuổi, 
đã từng nếm trải mọi sự đồ vỡ trong tình yêu. Thế nhưng, 
nó không phảng phất màu sắc đau khổ,bi.quan mà ngược 
lại tràn đây niềm tin và hi vọng vào tình yêu, vào tuổi 
trẻ. 

+t+ Sóng được Xuân Quỳnh gợi lại từ một đề tài rất 
quen thuộc trong thí ca: đề tài về tình yêu và khát vọng 
tình yêu của mỗi con người. Vườn thơ fĩnh vốn đã nhiều 
hương sắc nhưng Sóng vẫn có chỗ đứng riếng với dư vị 
đặc biệt của nó: vừa ồn ào, vừa dịu êm. Bài thơ làm lay 
động biết bao tâm hồn bạn đọc bởi tiếng nói rất chân 
thành và mãnh liệt về tình yêu của người phụ nữ. Xuân 
Quỳnh lại là một hồn thơ trong sáng nên mỗi hình nh, 
mỗi vẫn thơ của chị đễ khiến tâm hỗn bạn đọc có những 
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lay động riềng. Bằng hình tượng sóng nhà thơ đã giãi 
bày tâm trạng của người con gái khi yêu và cũng chính 
là bộc lộ tâm hồn đang yêu của mình. Tình yêu bao giờ 
cũng thế, nó luôn gắn liền với những ước mơ, khát khao 
và điều đó được thê hiện rõ ở khổ cuối của bài thơ. 

- Đoạn thơ: “Ta muốn ônm.... Hỡi xuân hông ta muốn 
căn vào ngươi ”. _- 

+ Mỗi dòng thơ là một cung bậc của vẻ đẹp thiên 
nhiên, là một giai điệu của niềm đắm say vô tận. 

+ Đoạn thơ mở đầu bằng ba chữ “Ta muốn ôm” như 
phơi bày ra hết sự ham hế và cuồng nhiệt của Xuân Diệu 
với cuộc sống trần thế: Trước đó nhà thơ xưng “tôi” với 
ước muốn táo bạo “tắt nắng, buộc gió” nhưng ở đoạn thơ 
cuối này cái tôi ấy đã hòa thành cái ta chung để tận 
hưởng hết những hương sắc của cuộc đời. Ngay liên đó 
là câu thơ thế hiện cái tươi non của “Cả sự sống mới bắt 
đầu mơn mởn”. “Mơn mởn” là từ láy rất gợi cảm và giàu 
ý nghĩa diễn tả. Nó gợi cảm sự vật, cây cối đang ở độ 
non mướt, tươi tốt đầy sức sống “Tháng giêng ngon như 
một cặp môi gần”, khiến cho thi nhân tràn lên bao khao 
khát: 

Ta ôm bó, cảnh tay ta làm rắn, 
Làm giây da quấn quýt của mình xuân, 
Không muốn đi, mãi mãi ở vườn trấn, 
Chân hóa rễ đề hút mùa dưới đất 
(Thanh niên, Xuân Diệu). 
Và đẳng sau khao khát “ôm cả sự sống mơn 


mởn” ấy là những câu thơ mạnh bạo, gấp gáp, giục giã 
tràn đầy nỗi yêu: 

Ta muốn riết máy đưa và gió lượn, 

Ta muốn say cảnh bướm với tình yêu, 

Ta tuốn thâu trong một cái hôn nhiều 

Và non nước, và cây, và cỏ rqng, 

Cho chếnh choáng mùi hương, cho đã đây ánh sáng, 

Cho no nê thanh sắc của thời tươi, 

+ Sự sống vốn đã bắt đầu từ hàng triệu năm trước 
nhưng với Xuân Diệu sự sống như vừa “mới bắt đầu”. 
Mới bắt đầu bởi chỉ hôm nay đây, lúc này đây, Xuân 
Diệu mới nhìn được hết từng khía cạnh, từng chỉ tiết nhỏ 
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của cuộc sống. Vì “mới bắt đầu” nên cái gì cũng non 
xanh, tất cả đều mang một dáng vẻ hồn nhiên, ngây thơ, 
trữ tình: “Mây đưa gió lượn”, “cánh bướm tỉnh yêu”. 
Cảnh vật dường như có sự chuyển động rất nhẹ nhàng 
“mây đưa”, “bướm lượn”. Xuân Diệu sợ cái bình yên, tẻ 
nhạt vì nó sẽ khơi dậy nỗi cô đơn ân náu trong nhà thơ 
nhưng ông cũng cái gì quá mạnh mẽ sẽ phá vỡ “thiên 
đường mặt đất”. Vì quá đấm say, quá yêu đời nên nhà 
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thơ luôn sống trong dự cảm mọi vật sẽ tàn phai, tình yêu 
và tuổi trẻ sẽ theo thời gian mà trôi đi mất. 

+ Một đoạn thơ ngăn mà có tới bỗn, năm từ “ta muốn” 
được lặp đi, lặp lại như nhịp điệu hồi hả, như hơi thở gâp 
gáp của thi nhân. Chứng tỏ Xuân Diệu nồng nhiệt đến 
rồi rít, cuỗng quýt, như muốn cùng lúc dang tay ôm hết 
cả vũ trụ, cả cuộc đời, mùa xuân vào lòng mình. Sống 
như thê với Xuân Diệu mới thực là sống, mới đi đến tận 
cùng của niềm hạnh phúc được sống. Điệp ngữ “Ta 
muốn” như ý nghĩa của nó đã nói lên được cái ham muốn 
khát thèm đến hăm hở, cuồng nhiệt của nhà thơ. Thi nhân 
như muốn ôm hết vào lòng mình “mây đưa và gió lượn”, 
muốn đắm say với “cánh bướm tình yêu”, muốn gom hết 
vào lồng ngực trẻ trung ấy “một cái hôn nhiều”. Muốn 
thu hết vào hồn nhựa sống đạt dào “Và non nước, và cây, 
và có rạng”. Đề rồi, chàng như con ong bay đi hút nhụy 
đời cho đến say “chếnh choáng”, hút cho đã đầy ánh 
sáng, “Cho no nê thanh sắc của thời tươi” mới lão đào 
bay đi. 

+ Câu thơ: 

Cho chỗnh choáng mùi hương, cho đã đây ánh sảng 

Cho no nê thanh sắc của thời tươi, 

Điệp từ “chơ” với nhịp độ tăng tiến nhân mạnh 
các cấp độ khát vọng hưởng thụ đạt đến độ thôa thuê, 
sung mãn, trọn vẹn. Xuân Diệu muốn tận hưởng cuộc 
sống cho đến “no nê”, “chếnh choáng”, “đã đầy”. Trong 
niềm cảm hứng ở độ cao nhất, Xuân Diệu nhận ra cuộc 
đời, mùa xuân như một cái gì quý nhất, trọn vẹn như một 
trái đời đỏ hồng, chín mọng, thơm ngắt, ngọt ngào, xuân 
hồng, để cho nhà thơ tận hưởng trong niềm khao khát 
cao độ. 

+ Thơ Xuân Diệu có đặc trưng là sự vồ vập, cuồng 
nhiệt, mạnh bạo. Mỗi một lần khao khát “Ta muốn” thì 
lại đi liền với một động từ chỉ trạng thái yêu đương mỗi 


K(c^ *»3 (C 


lúc một mạnh mẽ, nồng nàn hơn “ôm — sự sống”, “riết 
mây đưa, pió lượn”, “say — cánh bướm, tình yêu”, “thâu 
~ cái hôn nhiều”, để cuối cùng là một tiếng kêu của sự 
cuỗng nhiệt, đắm say thể hiện niềm yêu đời, khát sống 
chưa từng có trong thơ ca Việt Nam: “Hỡi xuân hồng, ta 
muốn cắn vào ngươi!”. Đây chính là đỉnh điểm của sự 
khát khao cháy bỏng của nhà thơ. 

+ Dưới ngòi bút cửa Xuân.Diệu và trong ánh mắt 
“xanh non”, “biếc rờn” củá thi sĩ, mùa xuân hiện lên rõ 
rệt và sống động như có hình có dáng; có hồn có sắc 
“Xuân hồng. Mùa xuân như môi, như má của một người 
thiếu nữ trẻ trung, trằn trễ nhựa sống và đẹp xinh, trinh 
nguyên đang rạo rực yêu đương, háy như một quả chín 
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ngọt thơm trong vườn “7háng giêng ngon như rHỘt cặp 
môi gần”. Đứng trước cái hấp dẫn của mùa xuân, cuộc 
sống, thi sĩ hình như không nén nỗi lòng yêu đã đi đến 
một cử chỉ cũng thật đáng yêu: “7a muốn cắn vào 
ngươi]. 

+ Có lẽ trong các bài thơ của Xuân Diệu trước cách 
mạng thì đây là những vân thơ Xuân Diệu nhất. Vì mỗi 
câu, mỗi chữ đều mang hơi thở nồng nàn, đắm say, ham 
sống của “một nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới”. 

- Đoạn thơ: | 

Làm sao được tan ra 

Thành trăm con sóng nhỏ .. 
Giữa biển lớn tình yêu 

ĐỀ ngàn năm còn vỗ. 

+ Đoạn thơ thể hiện trớc vọng của thi sĩ về một tình 
yêu vĩnh hằng. 

+ Nhà thơ lo sợ về tình yêu của em rồi cũng sẽ mất 
đi, sẽ đi vào lãng quên cùng năm tháng giữa cuộc đời. 
Cho nên nữ sĩ bày tò một khát vọng thật chính đáng, mới 
mẻ, đó là lẽ sống đẹp về quan niệm tình yêu trong tâm 
hồn người phụ nữ của thời đại hôm nay. Với tiếng gọi: 
“Làm sao ẩược tan ra/ Thành trăm con sóng nhỏ”. 
Những vần thơ hàm chứa một ý nghĩa thật đẹp, thật sâu 
xa, nói về khát vọng tình yêu của em về tình yêu muôn 
thuở, vĩnh hằng. 

+ Xuân Quỳnh vẫn mượn hình tượng của sóng nhằm 
ví von con sóng vỗ muôn đời trước không gian bao la, 
thời gian bất tận thì con sóng ấy không giữ nguyên thể 
trạng của nó mà phải biết phân thân thành những con 
sóng nhỏ Íi tí khác, hòa vào lòng đại dương, hòa vào biển 
lớn, lúc ấy sóng mãi mãi vỗ bất tận đến muôn đời. Như 
vậy, ước vọng về một tình yêu của em cũng như thế. Tình 
yêu của em chỉ là tình yêu cá nhân, vị kỉ, chật hẹp giữa 
chốn đời thường. Muốn tình yêu ấy vĩnh hằng, ngát 
hương thì tình yêu của em không chỉ: “lạnh phúc đụng 
trong môi tà áo đẹp/ Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm 
bồn” mà phải biết : “Làm sao được tan ra” 

+ Lời thơ ngắn gọn, khẳng định dứt khoát nhưng thể 
_ hiện một nét sống đẹp, một quan niệm về tình yêu thật 
đẹp, vì: “Sống là cho đâu phải nhận riêng mình”. Nói 
cách khác, tình yêu của em phải biết hòa nhập, phải biết 
tan ra, hòa vào với tình yêu cộng đồng, tình yêu quê 
hương, đất nước. 

+ Với hai tiếng “tan ra” mang ý nghĩa thật đẹp. “Tan 
ra” có nghĩa là dấn thân nhập cuộc, hòa vào lòng biển 
lớn cuộc đời, biển lớn tình yêu. Chính là lúc tình yêu của 
em từ nhận thức phải biến thành hành động: “Phải biết 
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găn bó và san sẻ. Phải biết hóa thân mình cho dáng hình 


_ xứ sở.” Hình thành “những cuộc chia ly màu đỏ” từ sân 


ga, sân trường,...sẵn sàng bước vào cuộc chiến đấu, 
chính là lúc tình yêu của em hòa cùng tỉnh yêu cộng 
đồng, tình yêu quê hương, Tổ quốc đề “Xẻ đọc Trường 
Sơn đi cứu nước/ Mà lòng phơi phới dậy tương la? 
Thực hiện điều ấy bằng hành động cự thê, quyết tâm của 
chính mình và biết quên mình thì tình yêu của em sẽ mãi 
là vĩnh hằng, bắt tử. Đây là lẽ sống đẹp, một quan niệm 
về tình yêu rất mới mẻ trong tâm hồn người nữ và điều 
đó làm nên sức sống vĩnh hằng cho thi phẩm. 

._...+ Thê thơ năm chữ với hình tượng “sóng” vừa ân dụ, 
vừa giàu tính thẳm mĩ khiến đoạn thơ sâu sắc, giàu nữ 
tính. 

+ Nằm trong âm hưởng chung của toản bài, đoạn thơ 
có nhạc điệu da diết, sâu lắng và giàu chất suy tư nên 
đoạn thơ cuối là kết tỉnh của cảm xúc tự nhiên và cảm 
xúc trí tuệ của toàn bài. 

+ 8o với thơ lãng mạn trước Cách mạng thì gương 
mặt tình yêu trong thơ thời đại mới dù riêng tư nhưng 
không cô đơn, lẻ loi, lạc lõng với cộng đồng rả tình cảm 
riêng chung hài hòa tạo cho con người hôm nay một dáng 
dấp mới, một tinh thần mới. Điều này được thê hiện 
trọng vẹn trong thí phẩm Sóg của Xuân Quỳnh. 

- Điểm gặp gỡ: 

+ Hai đoạn thơ đều bộc lộ cảm xúc mãnh liệt về tình 
yêu, những suy ngẫm, chiêm nghiệm trước cuộc đời. 
Đây là hai đoạn thơ có sự kết hợp hải hòa giữa cảm xúc 
và triết lí. 

+ Cả hai đều nhận ra cái hữu hạn và tiếc cho cuộc đời 
ngắn ngủi. 

+ Đầu thể hiện một lẽ sống đẹp, một quan niệm rất 
mới mẻ về tình yêu. 

- Điểm khác biệt 

+ Khác biệt trong phong cách thơ của hai thi sĩ: Xuân 
Diệu: sôi nổi, mãnh liệt đầy nam tính còn Xuân Quỳnh: 
thủ thi, tâm tình đây nữ tính. 

+ Cách ứng xử trong tình yêu giữa hai nhà thơ có 
điểm khác biệt: Xuân Diệu tiếc cho tuổi trẻ nên trước sự 
chảy trôi của thời gian, nhà thơ chọn cách sống vội vàng, 
cuống quýt tận hưởng. Còn Xuân Quỳnh nói về cứộc đời 
và tiếc cho cuộc đời nên nữ sĩ thể hiện kháf vọng muốn 
được tan ra và hòa cái riêng vào cái chung để vun đắp 
một tình yêu vĩnh cửu, trường tồn. 

c. Kết luận 

- Nhận thức thời gian một đi không trở lại, cuộc đời 
rồi sẽ qua đi nên nhà thơ hiện đại luôn mang nỗi buồn 
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tuyến tiếc và chỉ biết gửi khát vọng vào đất trời và thiên 
nhiên vô tận. Thông thường, cái gì dễ đến sẽ dễ đi chỉ 
còn lại vĩnh hằng là những chân giá trị. Và tình yêu là 
một trong những chân giá trị đó. Dù chọn cách sống này 
hay cách sống khác, chọn cách thể hiện tình yêu cuồng 
nhiệt, gấp gáp hay dịu dàng, đằm thắm thì cả Xuân Diệu 
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và Xuân Quỳnh đều gửi đến bạn đọc ngày hôm nay 
những tư tưởng và quan niệm về tình yêu rất đẹp, rất mới 
mẻ, độc đáo. Dù có hướng đến mục đích riêng tư hay cao 
cả cộng đồng, thì những tâm hồn tình yêu đó xứng đáng 
được trân trọng, ngợi ca và nhận được sự đồng điệu, đắm 


say từ nhiều thế hệ độc giả. 
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ĐỀ SỐ 25 


Phân I. Đọc hiểu (3 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu câu:. 


Kìa hội thăng bình tiếng pháo reo 


Bao nhiêu cờ kéo với đền treo. 


Bà quan tênh nghếch xem bơi trải, 


Thăng bé lom khom nghẻ hát chèo. 


Cậy sức cây ẩu nhiều chị nhún, 


Tham tiên cột mỡ lăm anh leo. 


Khen ai khéo vẽ trò vui thế, 


Vui thế bao nhiêu nhục bẩy nhiêu! | 
(Hội Tây, Nguyễn Khuyên, Theo Thơ Nguyễn Khuyến, NXB Văn học, 2014). 
Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của bài thơ. . 
Câu 2. Nêu tác dụng của việc sử dụng hai từ ¿ênh nghếch, lom khom trong hai câu thơ “Bà quan tênh 
nghềch xem bơi trải/Thằng bé lom khom nghé hát chèo. . 


Câu 3. Có ý kiến cho rằng, ở hai câu thơ thứ 5 và thứ 6 của bài, tác giả Nguyễn Khuyến đã sử dụng thủ 
pháp đối hiệu quả. Anh/chị có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao? . 
Câu 4. Xác định giọng điệu chủ đạo trong hai câu kết của bài thơ. . 


Phẫn II. Làm văn (7 điểm) 
Câu 1 (2 điểm): 


Chụp ảnh “tự sướng” là cách mà nhiều bạn trẻ sử dụng đề thể hiện bản thân, khăng định cái tôi của mình. 
Tuy nhiên, một số người bị nghiện quá mức đã gây ra nhiều hệ luy đáng tiếc. 
Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày, anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ về thói quen này của giới trẻ. 


Câu 2 (5 điểm): 


Tình yêu đất nước và tình yêu lứa đôi trong giai đoạn văn học 1945-1975 luôn đan xen hài hòa tạo nên 


tình yêu cao đẹp của con người Việt Nam. 


Hãy phân tích Đá: nước (Nguyễn Khoa Điểm) và Sóng Q{uân Quỳnh) để làm sáng tỏ nhận định trên. 


GỢI Ý LÀM BÀI (#èmm audio CD) 


Phần ï. Đọc hiểu (3 điểm) 
Câu 1. Thê thơ: thất ngôn bát cú... 
Phương thức biểu đạt chính: miêu tả . 


Câu 2. Hai từ “tênh nghếch”, “lom khom” đã miêu 
tả tư thế nực cười của bà quan (bà đầm Tây) đối lập với 
đáng vẻ đáng thương của đứa bé. Qua đó lột trần thực tại 
xót xa của cảnh đất nước trong nô lệ, dưới gót giày của 
lñ xâm lược. Đau xót hơn, những con người nô lệ ấy 
không nhận thức được nỗi nhục mắt nước lại còn cuốn 
vào những trò chơi mà bọn thực dân Pháp bày ra để mị 
dân. 


Câu 3. Đồng ý. 


Cụ thể: cậy sức đối với tham tiển (lí đo tham gia 
trò chơi), cây ẩu đối với cột mỡ (danh từ chỉ sự vật), 
nhiều đối với lắm (lượng từ chỉ số người tham gia) „ chị 
đối với anh (chỉ người tham gia), z4: đối với ieo (động 
từ chỉ hành động). 


Câu 4. Giọng điệu chủ đạo trong bai câu kết của bài 
thơ: châm biếm, giễu nhại. 


Phân II. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 
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- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt cầu,.... 

Yêu câu về nội dung: 

- Giải thích: Chụp ảnh tự sướng (tiếng Anh gọi là 
seilfie) dùng đề chỉ thói quen tự chụp ảnh và cập nhật 
trạng thái đăng tải lên các trang mạng xã hội nhằm thu 
hút sự chú ý của mọi người. 

- Chứng mỉnh, phân tích ý kiến: 

+ Mạng xã hội là một thế giới ảo, những nội dung 
được đăng tải trên mạng xã hội có thê là thật nhưng cũng 
có thể không. Tuy nhiên, những ánh hưởng đến đời sống 
lại là thật. Những phát ngôn ở trên mạng xã hội có độ tin 
cậy thấp. Nhiều bạn trẻ quá tin tưởng vào những lời tán 
dương của “cư đân mạng”, từ đó mà ảo tưởng về giá trị 
của bản thân. Cho đến khi va vấp với hiện thực, nhiều 
bạn sẽ không khỏi thất vọng về bản thân. Ngược lại, cũng 
có những bạn trẻ phải nhận những lời nhận xét ác ý, thậm 
chí thóa mạ của nhiều người sử dụng ác ý. 

+ Việc ham mê sử dụng mạng xã hội khiến cho thời 
gian trôi đi lãng phí. Đặc biệt, nhiều bạn trẻ tốn hàng giờ 
đồng hồ đề chỉnh sửa, đăng tải một bức ảnh và tham gia 
bình luận vào những bức ảnh “tự sướng”. Dành quá 
nhiều thời gian vào thế giới ảo, những người trẻ sẽ bỏ lỡ, 
đánh mắt nhiều điều của cuộc sống thật. 

+ Theo nhiều chuyên gia về tâm thần học, nghiện 
chụp hình “tự sướng” cũng là một loại bệnh lý, một 
chứng rối loạn về tâm thần, là hội chứng chứng ám ảnh, 
mặc cảm về ngoại hình... Những người bị chứng ám ảnh 
này luôn không ngừng lo lắng về dung nhan, diện mạo 
của họ. Họ cho rằng có vài chỗ trên cơ thể của họ bị 
khiếm khuyết. 

+ Chụp và đăng ảnh selfies thực sự có thể làm người 
khác khó chịu. Trong những nơi sinh hoạt công cộng, 
nhiều bạn trẻ mải mê tự sướng làm cản trở công việc của 
những người xung quanh, gây cho những người bên cạnh 
cảm giác phiền phức. 

+ Trên thế giới đã có nhiều trường hợp người đăng 
_ ảnh bị kẻ xấu lấy ảnh rồi lắp ghép, chỉnh sửa... nhằm bôi 
nhọ hình ảnh khiến nạn nhân xấu hỗ, tự ti đến mức tự tử. 
Nhiều người chỉ nhận thấy ưu điểm của các trang mạng 
xã hội, nhưng chưa lường hết những việc xấu có thể xảy 
ra. Và khi vướng vào rắc rối, không phải ai cũng đủ can 
đảm, tự tin để đối phó với làn sóng phản ứng từ bạn bè, 
xã hội. 

- Bình luận: 

+ Sử dụng phương tiện công nghệ hiện đại thế nảo 
cho phù hợp là điều không phải ai cũng biết. Các phương 
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tiện công nghệ hiện đại chỉ là công cụ giúp cho cuộc sống 
trở nên tiện nghi hơn, thuận lợi hơn. Không nên phụ 
thuộc quá nhiễu vào công nghệ hiện đại để làm mất đi 
nhiều giá trị của cuộc sông thực. Đó là điều mà mỗi 
người cần phải ý thức được, đặc biệt là những người trẻ. 

+ Dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện với gia 
đình, bạn bè và những người xung quanh sẽ giúp cho mỗi 
người cảm nhận được những giá trị chân thực của đời 
sông. 


Câu 2 (5 điểm): 

1. Mở bài 

- Tình yêu là đề tài muôn thuở trong thơ ca và có thể 
nói đây là đề tài rất quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ. 
Đã có biết bao nhà văn, nhà thơ đã viết về để tài này 
nhưng ở mỗi cách nhìn khác nhau, tình yêu lại hiện lên 
với những dáng hình và màu sắc khác nhau. Nỗi bật 
trong mảng đề tài này là tình yêu đất nước và tình yêu 
lứa đôi. Văn học giai đoạn 1945 — 1975 đã thể hiện sự 
đan xen hài hòa giữa hai tình yêu này. Và có thể nói, Đá: 
Nước của Nguyễn Khoa Điềm và Sóng của Xuân Quỳnh 
đã thể hiện rất thành công sự kết hợp hài hòa này, tình 
yêu lứa đôi hòa quyện nồng thắm trong tình yêu đất nước 
tạo nên vẻ đẹp của con người Việt Nam. 

2. Thân bài 

- Khái quát chung 

+ Đố Nước của Nguyễn Khoa Điểm: 

Thơ ca giai đoạn 1945 — 1975 có nhiều sáng tác 
đặc sắc về đặc sắc về để tài đất nước như Đất nước của 
Nguyễn Đình Thi, Mãi Cà Mau của Xuân Diệu, 7ì ồ quốc 
bao giờ đẹp thế này chăng của Chế Lan Viên,... Các sáng 
tác đó đều tái hiện rất sinh động hình ảnh của đất nước 
trên các phương diện khác nhau và có sức sống lâu bên 
trong lòng độc giả bởi những đóng góp riêng độc đáo. 
Nằm trong nguồn cảm hứng chung đó, trường ca Ä⁄Zf 
đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm, tiêu biểu là 
chương Đát nước có những đóng góp đặc sắc cho đề tài 
này. Với giọng điệu giàu chất suy tư, cảm xúc dồn nén, 
Nguyễn Khoa Điềm mang đến cho người đọc một cách 
nhìn mới mẻ về đất nước. Vẻ đẹp của đất nước được phát 
hiện ở chiều đài của lịch sử, chiều rộng của không gian 
địa lí và chiều sâu của Không giañ văn hóa, tỉnh thân, 
truyền thống của dân tộc. Bá phương diện nảy được thể 
hiện trong sự gắn bó và thông nhất xuyên suốt đoạn trích 
Đắt Nước và cùng hướng tới một tư tưởng cốt lỗi : “Đất 
nước của nhân dân”. 

+ Sóng của Xuân Quỳnh 
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++ Xuân Quỳnh viết Sózg vào năm 1967 trong 
chuyến đi thực tế tại vùng biển Diêm Điển (Thái Bình), 
in trong tập #ioa dọc chiến hào (1968), là một bài thơ 
đặc sắc viết về tình yêu, mang đậm phong cách thơ Xuân 
Quỳnh. 

+ tSóng được xem là bài thơ tình thuộc hàng kiệt tác 
nghệ thuật trong thơ ca Việt Nam hiện đại. Hình tượng 
trung tâm của bài thơ là “sóng” và vì thế mà mạch thơ 
cũng giống như từng lớp sóng trào dâng. Ngoài ra, 
“sóng” còn ấn dụ cho tình yêu, nỗi nhớ của “em” ~ của 
nhân vật trữ tình. Có những lúc sóng và em hợp thành 
cặp hình ảnh song hành, quấn quýt, soi chiếu vào nhau 
tô đậm vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam khi 
yêu với tất cả các sắc thái, cung bậc của nỗi nhớ, lòng 
yêu: một tình yêu thủy chung, bền bỉ và nhiều trắc trở 
trong cảm thức hợp — tan thời chiến. 

- Hình ảnh “Đất Nước” trong thơ Nguyễn Khoa 
Điềm: 

+ Đất nước hiện lên thật gần gũi, quen thuộc 

-_ +®+ Nguyễn Khoa Điềm miêu tả về quá trình hình 
thành và phát triển của đất nước bằng tư duy rất mới mẻ. 
Quan điểm quen thuộc khi định đanh về đất nước thường 
dựa vào những khảo sát lịch sử, khoa học hay những biểu 
hiện của văn hóa, địa lí. Nó là những cách đánh giá khoa 
học, đúng đắn nhưng cũng vì thế mà làm cho hình ảnh 
của đất nước trở nên xa lạ, tách biệt với nhân dân. Còn 
trong cách đánh giá của Nguyễn Khoa Điểm, tác giả dựa 
vào những câu chuyện cổ tích, ca dao, truyền thuyết để 
kiến giải về đất nước, để khẳng định đất nước vốn đĩ là 
hình ảnh gắn bó, gần gũi với nhân dân đồng thời nhân 
dân mới là người khai sinh ra đất nước. 

Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi 

Đắt Nước có trong những cái “ngày xửa ngày xưa... ” 
mẹ thường hay kẻ 

Đát Nước bắt đầu với miếng trâu bây giờ bà ăn 

Đắt Nước lớn lên khi dân mình biết trông tre mà đánh 
giặc | 

Tóc mẹ thì bởi sau đầu 

Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn 

Cái kèo, cải cột thành tên 

Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giân, sàng 

Đát Nước có từ ngày đó... 

+ Đất nước tổn tại trong đời sống, tiềm thức của nhân 
dân. Vì “Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi”, đất nước có 
trong những cái “ngày xửa ngày xưa” mà mẹ thường bay 
kể. Điều đó khẳng định với chúng ta, đất nước là một 
hình ảnh tồn tại iâu bên bởi vì mỗi con người Việt Nam 
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sinh ra và lớn lên đều đã thấy đất nước mình với lịch sử 
và đáng hình của nó. Đất nước còn tên tại trong cái “ngày 
xửa ngày xưa” của những câu chuyện cô tích dân gian. 
Mà chuyện cỗ tích lại là sản phẩm trong đời sống văn 
hóa — tỉnh thần của nhân đân cho nên có thể nói, đất nước 
có trong trái tim, tiềm thức của con người Việt Nam. 

+ Đất nước không chỉ có trong tiềm thức, kí ức mà 
đất nước còn là những điều gần gũi, thân quen ngay trong 
đời sống vật chất của con người. Nguyễn Khoa Điểm 
luôn dẫn người đọc đến một triết luận, cái hiện tại lớn 
lên từ trong quá khứ, cái lớn lao bắt đầu từ cái nhỏ bé, 
bình dị: “Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà 
ăn”. Hai chữ “miếng trầu”gợi cho người đọc nghĩ về 
phong tục, tập quán ngàn đời của dân tộc (“Miếng trầu 
là đầu câu chuyện”, “Miếng trầu nên dâu nhà người”), 
miếng trầu trong cỗ tích ?zẩu cau mang truyền thống 
nhân văn cao đẹp của tâm hồn đân tộc. Đất Nước thật 
lớn lao kì vĩ nhưng chăn phải bắt đầu từ những điều nhỏ 
bé đó sao! | 

+ Đất Nước còn có trong những tập tục, thói quen, 
ngôn ngữ, tên gọi,.. tất cả những gì có trong đời sống của 
con người: “Tóc mẹ thì bới sau đầu/ Cha mẹ thương nhau 
bằng gừng cay muối mặn/ Cái kèo, cái cột thành tên/ Hạt 
gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng...”. Đất 
Nước thật không xa lạ mà ở ngay trong thói quen bới tóc 
sau đầu của mẹ, trong tình nghĩa sâu nặng vợ chồng, 
trong ngôi nhà ấm áp, trong hạt gạo trắng ngần một nắng 
hai sương, trong sự hình thành của ngôn ngữ dân tộc — 
cái kèo, cái cột cũng thành tên... 

+ Đắt Nước không chỉ hình thành từ trong không gian 
tỉnh thân, trong kí ức mà đất nước còn lớn lên cùng chiều 
dài lịch sử, gắn với truyền thống đấu tranh giữ nước của 
dân tộc: “Đất Nước lớn lên khi đân mình biết trồng tre 
mà đánh giặc”. Câu thơ nhắc nhở ta về với cội nguồn, 
với truyền thuyết Thánh Gióng — hình ảnh cậu bé vươn 
vai thành tráng sĩ nhô tre đánh đuổi giặc Ân ra khỏi bờ 
cối — là biểu tượng sức mạnh quật cường của đất nước 
đứng lên trong suốt bốn ngàn năm lịch sử đấu tranh dựng 
nước và giữ nước ủa dân tộc. 

+ Và trên đải đất hình chữ S ấy đã có một dân tộc 
quân tụ “Đất Nước là nơi đân mình đoàấ tụ” 

Đất là nơi “con chim phượng hoàng baý về núi bạc 

Nước là nơi “con cá ngư ông móng nước biển khơi. 

Nguyễn Khoa Điềm đã vận dụng khéo léo cả ba 
mặt cô tích, ca dao, tục ngữ để lí giải về đất nước. Một 
tỉnh yêu đất nước thầm kín, sâu lắng đã được nhà thơ thể 
hiện trong quá trình tìm hiểu, lí giải về nguồn gốc của 
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đất nước. Phải có một tình yêu nước nông nàn, rất thiết 
tha thì Nguyễn Khoa Điềm mới thấy được đất ước trong 
câu chuyện cỗ mẹ kể, trong miếng trầu với truyền thuyết 
về sự thủy chung trong tình cảm của vợ chồng, anh em, 
trong cây tre Thánh Gióng chống ngoại xâm... Và trong 
tình yêu lớn đó là một tình cảm riêng tư, tình yêu lứa đôi: 

Đất là nơi anh đến trường 

Nước là nơi em tắm 

Đát Nước là nơi ta hò hẹn 

Đất Nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn tay tron nỗi 
nhớ thâm. 

+ Với tư duy nghệ thuật sắc sảo, sáng tạo, nhà thơ đã 
tách thành hai yếu tố Đất — Nước để tạo nên nhiều liên 
tưởng bất ngờ, sinh động. Đắt gắn với anh, Nước gắn với 
em. Khi anh và em yêu nhau thì đất nước gắn bó, hòa 
quyện vẹn tròn, to lớn. Sự hòa hợp của “Đất” và “Nước” 
để tạo thành “Đất Nước” không chỉ là ngôn ngữ Đất 
nước còn là văn hóa, mà còn là “Thời gian đằng đẫng/ 
Không gian mênh mông”. 

+ Đắt nước là không gian sinh tồn rất gần gũi, thân 
quen; con đường anh đến trường, bến nước em tắm, 
mảnh đất ta sinh ra và lớn lên, mà còn là quê hương của 
tỉnh thần, tình yêu đôi lứa “nơi ta hò hẹn”, “nơi em đánh 
rơi chiếc khăn tay trong nỗi nhớ thầm”. Điều đó khẳng 
định Đất Nước không chỉ gắn với những phong tục tập 
quán, truyền thống lao động mà còn gắn liền với tỉnh 
cảm cá nhân. Tình yêu của đôi trai gái thật đẹp. Đó là 
một tình yêu gắn liền với đất nước, với quê hương và họ 
cũng sẽ gạch nối con đường người đi trước: 

Yêu nhau và sinh con đẻ cái 

Gánh vác phần người đi trước để lại 

Dăặn đò con châu chuyện mai sau. 

+ Trong đời sống mỗi con nười, ai cũng phải biết yêu, 
yêu quê cha đất tỗ, yêu vợ chồng, con cái. Đó là một tình 
cảm thiêng liêng, là mỗi ràng buộc với cuộc sống hiện 
tại. 

- Sóng của Xuân Quỳnh thê hiện tình yêu nồng nản, 
mãnh liệt và ước vọng về một tình yêu cao thượng, thủy 
chung. 

+ Bằng hình tượng sóng, Xuân Quỳnh đã diễn tả về 
tỉnh yêu của người phụ nữ: 

Dữ dội và dịu êm 

Ôn ào và lặng lẽ 

Sông không hiểu nổi mình 

Sóng tìm ra tận bễ. 

++Khể thơ sử dụng nghệ thuật đối ý song hành khiến 
người đọc ngỡ ngàng trước khám phá thi vị của tác giả 
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về tính cách của sóng. Sóng biên luôn tổn tại những trạng 
thái tưởng chừng như đối lập: đữ dội đấy rồi lại dịu êm, 
ồn ào đấy nhưng rồi lặng lẽ. Thông qua tính cách của 
sóng, nhà thơ muốn nói đến trái tìm người phụ nữ đang 
yêu cũng giống như những con sóng đó. Dẫu “dữ dội” 
và “ồn ào” đến đâu sóng vẫnkhông đánh mất bản chất 
“dịu dàng”, “im lặng” như người phụ nữ Á Đông hiện 
đại mà vẫn giữ được nét đảm thắm, trữ tình 

+-+ Khát vọng nhận thức của nhân vật trữ tình: tương 
quan sông — bê vẽ ra một hành trình không gian, một 
hành trình nhận thức. Từ sông đến bể là từ cái hữu hạn 
đến cái vô cùng. Sóng dứt khoát từ bỏ sự chật chội, tù 
túng để đến với chân trời bao la, phóng khoáng. Tình yêu 
cũng sống như sóng luôn mang trong mình những khát 
vọng về không gian lớn lao, vĩnh hằng. 

+ Chưa có một định nghĩa nào về tình yêu và chúng 
chưa ai tìm được ngọn nguồn của nó: 

Sóng bắt đâu từ gió 

Gió bắt đầu từ đâu? 

Em cũng không biết nữa 

Khi nào ta yêu nhau. 

++ Xuân Quỳnh cũng không năm ngoài quy luật đó, 
băn khoăn đi kiếm tìm câu trả lời mà chính ông hoàn thơ 
tình Xuân Diệu còn lúng túng: “Đồ ai cắt nghĩa được tình 
yêu”. Có lẽ tình yêu là một loại cảm xúc thật khó nắm 
bắt, thật khó diễn tả bằng lời. Điều này khiến cho ta liên 
tưởng đến cô gái trong câu hát dân gian bối rối trả lời 
mẹ: “Yêu nhau cởi áo cho nhau/ Về nhà mẹ hỏi qua cầu 
gió bay”. Lời nói dối thật dễ thương làm sao, nó là “tiếng 
vâng không nói ra của tình yêu”, như cách nói ý nhị của 
Hoàng Phủ Ngọc Tường khi viết về Hương giang trong 
bút kí 4i đã đặt tên cho dòng sông?. Cũng như vậy, từ 
cái lắc đầu dễ thương rồi lặng lẽ trải lòng mà không thốt 
lên lời đã bộc lộ sự tỉnh tế, thông mỉnh và khiêm nhường 
của nhân vật trữ tình — tác giả - một hồn thơ con gái. 
“Sóng bắt đầu từ gió” như tỉnh yêu bắt đầu từ nỗi nhớ. 

+ Tình yêu muôn đời là điều bí mật. Nhưng khi đã 
yêu và gắn bó với nhau, họ sẽ nhìn chung về một hướng: 

Dẫu xuôi về phương bắc 

Dấu ngược về phương nam 

Nơi nào em cũng nghĩ 

Hướng về anh — một phương. 

++ Mượn phương hướng đề khẳng định lòng chung 
thủy là sáng tạo mới mề của Xuân Quỳnh. 

++ Sử dụng hàng loạt những hình ảnh đối lập; đặc 
biệt là nói ngược với cách nói thông thường: xuôi bắc, 
ngược nam. Sự mất tín hiệu của lí tfí trong thơ ca đôi khi 
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là điều kiện cho sự xốn xang của cảm xúc. Ở đây, nhân 
vật trữ tình muốn nhấn mạnh: trong trời đất có bến 
phương tám hướng còn em chỉ có duy nhất một phương, 
đó là phương anh. 

++ Nhân vật trữ tình — tác giả mang một tình yêu 
nồng nàn, tha thiết. Đó là tình yêu vượt mọi không gian, 
thời gian, mọi cách trở để đến với người mình yêu. Đó 
là một tình yêu luôn rạo rực, nồng thắm và không bao 
Biờ nguôi ngoai: 

Lòng em nhớ đến anh 

Cả trong mơ còn thức. 

+ Nếu như thông qua sóng chỉ thấy được tỉnh yêu lứa 
đôi, với đời sống phong phủ trong tâm hồn mỗi con 
người thì thật là thiếu sót. Ở khổ cuối, Xuân Quỳnh đã 
cho thấy khát vọng tình yêu cao thượng: - 

Làm sao được tan ra 

Thành trăm con sóng nhỏ 

Giữa biên lớn tình yêu 

ĐỀ ngàn năm còn vô. | 

++ Tình yêu cá nhân rồi cũng sẽ phai mờ, đổi thay 
theo thời gian, chính vi vậy Xuân Quỳnh mong muốn 
được “tan ra”, được hòa mình vào nhịp sống chung của 
đất nước, góp tình yêu nhỏ bé của mình vào tình yêu vĩ 
đại của dân tộc. Trong thời điểm, cuộc chiến đấu đang 
diễn ra gay go, ác liệt thì sự hi sinh cá nhân thật là đáng 
quý. Chính mong ước đó đã làm cho tình yêu của Xuân 
Quỳnh trong sáng hơn, cao đẹp hơn. ˆ 

- Đánh giá chung: 

+ Đoạn thơ Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm đã 
khắc họa sâu hơn vẻ tình yêu đất nước, con người Việt 
Nam trong khi Sóng của Xuân Quỳnh lại tô đậm nét đẹp 
của tình yêu đôi lứa. 

++ Với Đất Nước, Nguyễn Khoa Điềm đã khắc họa 
chân thật tình yêu với đất nước bốn nghìn năm lịch sử, 
trong đó có anh, có em: 

Trong anh và em hôi nay 

Đều có một phần của đất nước. 

++ Một sự kết hợp hài hòa giữa cái chung và cái 
riêng, Nguyễn Khoa Điểm đã cho ta biết yêu quý đất 
nước vì nó là mỏ hôi và xương máu của biết bao thế hệ: 

Họ giữ và truyền cho ta hạt lúa ta trồng. 

Họ chuyên lửa qua mỗi nhà, từ hòn than qua con cúi 

Họ truyền giọng điêu mình cho con tập nói 

Hộ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di 
dân 

Họ đặp đập, be bở cho những người sau trông cây 
trái 
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Có ngoại xám thì chồng Hgoại xám 

Có nội thù thì vùng lên đánh bại 

Đề Đắt Nước này là Đắt Nước của nhân đân. 

++ Tình yêu đất nước của Nguyễn Khoa Điểm thật 
đẹp khi ông nhìn rõ đất nước của nhân dân. Đó là một 
điều rất đặc biệt vì theo suy nghĩ thông thường khi nhắc 
đến đất nước người ta thường nhắc đến những vĩ nhân 
với những chiến công hiển hách nhưng ở đây tác giả lại 
nói về những người lao động bình đị. Họ là hình ảnh 
xuyên suốt đất nước Việt Nam, chính họ - bằng những 
việc làm của mình — đã làm ra đất nước. Và từ tình yêu 
đắt nước của nhân dân, Nguyễn Khoa Điềm cho thấy: 

Những người vợ nhớ chẳng còn góp cho Đắt Nước 
những núi Vọng Phu 

Cặp vợ chẳng yêu nhau góp lên hòn Trống Mái 

Con cóc, con gà quê hương cùng góp cho thẳng cảnh 
Hạ Long. | 

++ Tình yêu đất nước trong thơ Nguyễn Khoa Điểm 
thật thầm kín và sâu lắng nhưng nó thật ngọn nguồn, sâu 
lắng. Đó là tình yêu quê hương, đất nước của thế hệ trẻ 
với lòng khát khao yêu đời và nỗ lực tận hiến hết mình 
cho dáng hình của núi sông. Cứ thế bao nhiêu con người 
đã sinh và lớn lên, bao nhiêu thế hệ qua đi làm nên đất 
nước, nhiều người đã trở thành anh hùng nhưng cũng rất 
nhiều người vô danh, sống giản đị và bình tâm, họ cống 
hiến cho đời bằng những khát khao thầm lặng: 

Họ đã sống và chết 

Giản dị và bình tâm 

Không ai biết biết mặt, đặt tên 

Nhưng họ đã làm ra Đắt Nước.. 

+ Đến với Sóng của Xuân Quỳnh, ta lại cảm nhận sự 
ngọt ngào của tỉnh yêu đôi lứa: 

Con sóng dưới lòng sâu 

Con sóng trên một nước 

Ôi con sóng nhớ bờ 

Ngày đêm không ngủ được 

Lòng em nhớ đến anh 

Cả trong mơ còn thức 

++ Tình yêu luôn đồng hành cùng nỗi nhớ, chẳng biết 
từ bao giờ ca dao đã ghi lại những xúc cảm thật chân 
thành và nóng bỏng của lòng người trống nối nhớ tình 
yêu: “Nhớ ai ra ngắn vào ngơ”, “Nhớ ai bối hỗi bồi hồi / 
Như đứng đống lửa như ngồi đống than”...Trong thơ 
hiện đại, nhiều nhà thơ cũng bày tỏ thật tha thiết, mãnh 
liệt cảm xúc ấy: “Anh nhớ lắm. Anh nhớ hình. Anh nhớ 
ảnh/ Anh nhớ em. Anh nhớ lắm em ơi!” (Xuân Diệu) hay 
“Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét” (Chế Lan 
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Viên). Xuân Quỳnh cũng diễn tả nỗi nhớ của “em” với 
“anh” cũng sâu đậm, tha thiết, khắc khoải, mãnh liệt như 
thế “Lòng em nhớ đến anh/ Cả trong mơ còn thức”. 

++ Khỗ thơ đôi hắn ra hai câu để đủ sức ôm chứa 
những cảm xúc vô bờ của nỗi nhớ tình yêu. Hoài Thanh 
_ đã từng đánh giá: dòng cảm xúc quá chừng sôi nổi khiến 
câu chữ không thế đi theo những đường viễn có sẵn, j 
thơ xô đẩy, khuôn khổ thơ phải lung lay. Khổ thơ này 
được đánh giá là hay nhất trong toàn bộ thi phẩm Sóng. 
Bởi Xuân Quỳnh đã diễn tả thật xúc động nỗi nhớ tình 
yêu, nỗi nhớ vắt ngang tiềm thức, xuyên thầu cả cối thực 
và cõi mộng — “Cả trong mơ còn thức”. : 

++ Nữ sĩ đã sử dụng hai hình ảnh so sánh thật đắc địa: 
Nỗi nhớ của “sóng” và “em”. Sóng thì nhớ bờ, em thì 
nhớ anh. Con sóng dưới lòng sâu ~ trên mặt nước nhớ bờ 
ngày đêm không ngủ; lòng em nhớ đến anh cũng như 


con sóng kia mà thậm chí hơn thế: cả trong mơ còn thức. - 


Sự so sánh cộng hưởng, diễn tả nỗi nhớ vô biên tuyệt 
đích khi em yêu anh. 

+ Với thể thơ ngũ ngôn nhịp nhàng, Sóng như một 
khúc vĩ thanh trong trẻo về tình yêu đôi lứa cao đẹp, thể 
hiện khát vọng sống, khát vọng được yêu của tuôi trẻ 
Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Lời 


Your dreams — Qur rnission 


thơ giản dị nhưng ý thơ thì đạt đến độ sâu lắng, thắm thía 
khôn cùng. 

+ Ngược lại, với thể thơ tự do, mang đậm tính triết lí, 
Nguyễn Khoa Điềm lại nêu bật tình yêu đất nước và 
khẳng định nghĩa vụ mỗi con người với đất nước: 

Em ơi Đất Nước là máu xương của mình 

Phải biết gắn bó và san sẻ | 

Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở 

Làm nên Đắt Nước muôn đời. 

+ Nhưng nhìn chung, trong cả hai bài thơ nét đẹp của 
tình yêu đất nước, tình yêu lứa đôi đều hài hòa vào nhau. 

3. Kết bài 

- Tóm lại, Sóng của Xuân Quỳnh và Đát Nước của 
Nguyễn Khoa Điểm đều là những bản tình ca hòa quyện 
đậm đà tình yêu đắt nước và tình yêu đôi lứa. Đặt vào 
bối cảnh những năm 1945 — 1975 trong không khí chiến 
đấu, con người hòa mình vào công cuộc chung của đất 
nước, sống và làm việc bằng cả lí trí và con tim thì hai 
bài thơ này có ý nghĩa thật đặc biệt, thể hiện sâu sắc tỉnh 
thần yêu nước và niềm tự hào được hòa nhập vào tình 
yêu lớn lao, cao cả của cộng đồng. Với sự kết hợp hài hòa 
như thế, hai bài thơ sẽ mãi là những dư âm thật đẹp về 
tình yêu thời chiến. 
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ĐỀ SỐ 26G 
Phân L. Đọc hiểu (3 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 
Hơn 2 triệu người đã chết vì đói... Cả nhà đói, cả dòng họ đói, cả làng cả xóm cùng đói. Cái đói 
kinh hoàng năm Ất Dậu 1945 ấy, người trẻ hôm nay sẽ không tưởng tượng nỗi. Và bước vào Ất Dậu 2005 
này, chúng ta hãy cùng mở lại những trang hô sơ về trận đói khủng khiếp để đừng bao giờ quên nổi đau 


ˆ 


ấy... 
Chúng ta tự hào bởi lịch sử dân tộc hào hùng và kiêu hãnh. Nhưng chúng ta cũng không thể quên 
những đau thương, mắt mát của dân tộc mình. Những người đang sống hạnh phúc hôm nay không hắn ai 
cũng nhớ tới nỗi khổ nhục kinh hoàng nhất trong lịch sử dân tộc Việt với hơn 2 triệu đông bào đã chết 
trong sự đày đọa đến tận cùng của cải đói. Năm đó, 1945, cũng là năm Ất Dậu, cách đây tròn mội vòng. 
quay 60 năm của vũ trụ. 
(G5. Văn Tạo — GS. Furuta Moto, Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam — Những chứng nhân lịch sử) 
Câu 1: Chỉ ra phương thức biểu đạt của đoạn trích trên. . 
Câu 2: Hoàn cảnh nạn đói năm 1945 được miêu tả như thế nào? . 
Câu 3: Chỉ tiết về cái đói được điệp lại nhiều lần, anh (chị) hãy chỉ ra tác dụng của việc điệp lại chỉ tiết 
đó... 
Câu 4: Hậu quả nạn đói được nhắc tới trong hai tác phẩm nảo anh (chị) được học trong chương trình lớp 
12 THPT? Trong khoảng 5 — 7 đòng, anh (chị) hãy liên hệ tới hai tác phẩm đó để trình bày suy nghĩ của 
mình về hậu quả nạn đói năm 1945. 


Phần II. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

“Ở Nhật, bạn khó có cơ hội bắt taxi để đi một cuốc đường dài. Vì sao? Các bác tài sể tự chở bạn thẳng 
đến nhà ga tàu điện ngắm, kèm lời hướng dẫn “Hãy đi tàu điện ngắm cho rẻ ”. 

Quây thanh toán cũng không đặt ngay cổng ra vào. Người Nhật tự hào khẳng định động từ ăn cắp vặt 
gần như đã biến mất trong từ điền. 

(Trích “ Bến Chuyện lạ ở đất nước Nhật Bản ” — theo Internet) 

Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ của anh chị về phẩm chất được nói đến trong đoạn văn 
trên. 

Câu 2 (Š điểm): 

Tùy bút Sông Đà là thành quả nghệ thuật đẹp đế mà Nguyễn Tuân đã thu hoạch được trong chuyến đi 
gian khổ và hào hứng tới miễn Tây Bắc rộng lớn, xa xôi của Tổ quốc, nơi ông đã khám phá ra chất vàng 
mười của thiên nhiên cùng “thứ vàng mười đã qua thử lửa” ở tâm hồn của những người lao động. 

Ảnh/chị hãy làm rõ “thứ vàng mười đã qua thử lửa” ở nhân vật người lái đò trong tùy bút Người lái đò 
sông Đà của Nguyễn Tuân. 
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GỢI Ý LÀM BÀI (Kí: audio CD) 


Phân I. Đọc — hiểu (3 điểm) 
Câu ï: Đoạn trích là sự kết hợp giữa phương thức 
miêu tả và biểu cảm . 


Câu 2: Hoàn cảnh của nạn đói được miêu tả một cách 
kĩ lưỡng trên các mặt số lượng (2 triệu người), mức độ 
lan rộng (Cả nhà đói, cả dòng họ đói, cả làng cả xóm 
cùng đói). Chỉ trong vải câu miêu tả mà mức độ cái đói 
đã được phản ánh một cách rõ ràng và sâu sắc trong tâm 
trí người đọc. 


Câu 3: Chỉ tiết về cái đói được trở đi trở lại trong 
đoạn trích. Bên cạnh những chỉ tiết miêu tả cái đói Cả 
nhà đổi, cả dòng họ đối, cả làng cả xóm cùng đối còn là 
những cảm xúc của tác giả về những nỗi đau, nỗi mất 
mát của dân tộc ta (với hơn 2 triệu đông bào đã chết 
trong sự đày đọa đến tận cùng của cái đói. Năm đó, 
1945, cũng là năm Ất Dậu, cách đây tròn một vòng quay 
ó0 năm của vũ trụ). 

Tác dụng: Nhân mạnh cái đói đã xâm chiếm hiện thực 
nước ta trong một thời gian không thế quên được. Bên 
cạnh đó, việc nhắc đi nhắc lại hình ảnh cái đói cũng góp 
phần liên kết nội dung của đoạn trích nói về nỗi mất mát 
lớn trong lịch sử dân tộc. Lịch sử dân tộc có rnột trang 
không thể nào xóa nhòa được, nó sẽ trở thành điều nhắc 
nhở những người có cuộc sống hạnh phúc hôm nay nhớ 
về quá khứ mà biết trân trọng giá trị cuộc sống hiện tại. 


Câu 4: Hai tác phẩm trong chương trình có nhắc tới 
nạn đói 1945 là tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân 
và tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh... 

Học sinh trình bày theo suy nghĩ của mình, có thể 
tham khảo những ý sau đây: 

- Hai tác phẩm dù miêu tả nạn đói theo cách nảo tác 
phẩm Tuyên ngôn Độc lập chỉ đơn thuần kê lại sự kiện, 
Vợ nhặt thì xây đựng một cách chỉ tiết hơn thì nạn đói 
vẫn hiện lên như một thảm họa khủng khiếp đẻ lại hậu 
quả không thể nào phai nhạt trong tâm trí người Việt 
Nam. 

- Là thế hệ trẻ, mỗi người trong chúng ta cần ý thức 
được nỗi mất mát to lớn đó đề biết giá trị của sự ấm êm 
mà chúng ta có được ngày hôm nay. 

Học sinh có thể trình bày theo cách khác, miễn sao 
đảm bảo các ý cơ bản ở trên, diễn đạt hợp lí. 


Phân HH. Làm văn (7 điểm) 


Câu 1 (2 điểm): 

Yêu cầu về hình thức: - 

- Viết đứng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,... 

Yêu cầu về nội dung: 

- Giải thích: 

+ Đoạn trích trên đưa ra hai tình huỗng: 

++ Ở tình huống thứ nhất, các tài xế taxi Nhật Bản 
không vì những món lợi trước mắt mà lừa dối những vị 
khách của mình, các tài xế Nhật Bản đã thể hiện lòng tốt, 
sự chân thành mà quan trọng hơn cả là sự trung thực. 

++ Ở tình huỗng thứ hai, các cửa hàng Nhật Bản tỏ 
ra tuyệt đối tin tưởng các vị khách của mình khi “Quẫy 
thanh toán cũng không đặt ngay công ra vào” để giám 
sát, theo dõi khách hàng 

+ Trung thực là luôn tôn trọng sự thật, tôn trọng chân 
lí, lẽ phải, sống ngay thắng, thật thà và dũng cảm nhận 
lỗi khi mắc khuyết điểm. 

- Chứng minh, phân tích ý kiến: 

+ Trung thực là một biểu hiện của lòng tự trọng. 
Những người có lương tâm, trách nhiệm sẽ không cho 
phép mình lừa đối mình, lừa đối người khác. Cuộc sống 
luôn có những góc khuất, những mặt lần khuất mà không 
phải ai cũng nhìn nhận ra. Kẻ lừa dối và làm việc không 
có trách nhiệm sẽ lợi dụng những góc khuất đó để làm 
âu, thậm chí, chuộc lợi cho bản thân. 

+ Sống trung thực, ngay thẳng với chính mình và mọi 
người, con người mới có được sự thanh thản, nhẹ nhõm, 
mới có thể làm hết trách nhiệm của bản thân. Khi sống 
trung thực, con người sẽ không cần phải lo lắng về việc 
có người phát hiện, tìm ra sự thật, cũng không phải mệt 
mỏi vì tính toán, suy nghĩ những lời nói dối. 

+ Người trung thực, ngay thăng luôn có được lòng 
tin, sự tín nhiệm của mọi người, được những người xung 
quanh quý mến, tôn trọng. 

- Bình luận: 

+ Câu chuyện về người Nhật chính là mỉnh chứng 
tiêu biểu nhất cho đức tính trung thực, ngay thắng. Chính 
phẩm chất này đã khiến cho người Nhật, dân tộc Nhật 
Bản nhận được sự kín trọng, tin tưởng của toàn thê giới, 
đưa đất nước Nhật Bản phất triển vững bản. 

+ Là một công đân trong thời đại mới, mỗi người trẻ 
phải tự trang bị cho mình rất nhiều kĩ năng và phẩm chất. 
Nhưng trong đó, quan trọng nhất là đức tính trung thực, 
thật thà. Đức tính trung thực, thật thã ấy xuất phát từ lòng 
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tự trọng, từ việc ý thức được phẩm giá của bản thân, tôn 
trọng sự thật và không vụ lợi cá nhân. 


Câu 2 (5 điểm): 

Ì. Mở bài 

- Nguyễn Tuân là một nhà văn suốt đời đi săn tìm cái 
đẹp. Trước cách mạng, ông quan niệm cái đẹp chí có 
trong quá khứ Vang bóng một thời và tài hoa nghệ sĩ chỉ 
có ở những con người xuất chúng của thời trước còn 
vương sót lại. Còn cau cách mạng, ông không đôi lập 
quá khứ với hiện tại, đặc biệt là phẩm chất tải hoa có thể 
tìm thấy ở nhân dân đại chúng. Tùy bút Sông Đà là thành 
quả nghệ thuật đẹp đẽ mà Nguyễn Tuân đã thu hoạch 
được trong chuyến đi gian khổ và hào hứng tới miễn Tây 
Bắc rộng lớn, xa xôi của Tổ quốc, nơi ông đã khám phá 
ra chất vàng mười của thiên nhiên cùng “thứ vàng mười 
đã qua thử lửa” ở tâm hồn của những người lao động. Và 
hình ảnh ông lái đò trong tùy bút Người lái đò sông Đà 
là một minh chứng sống động cho sự thay đổi quan niệm 
nghệ thuật ây. 

2. Thân bài 

- Khái quát phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân 

+ Nguyễn Tuân là một trong những nhà văn tài hoa, 
uyên bác bậc nhất của văn học Việt Nam hiện đại. Cuộc 
đời sáng tác của ông là đi săn tìm cái đẹp. Cho nên, trong 
con mắt của tác giả, mọi đối tượng thiên nhiên và con 
người đều tôn tại trên phương diện thâm mĩ, lấy cái đẹp 
làm tiêu chuẩn. 

+ Sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Tuân chỉa ra làm 
hai thời kì lớn: trước và sau cách mạng. 

++ Những năm trước cách mạng, Nguyễn Tuân còn 
đam mê chủ nghĩa lãng mạn, ông chối từ hiện tại, tìm về 
với vẻ đẹp cội nguồn của văn học sùng cô, hoàn toàn xa 
lạ với cuộc cách mạng của chúng ta. Nhưng từ sau năm 
1945, một lớp văn nghệ sĩ như Nguyễn Tuân có sự giác 
ngộ tư tưởng, họ tìm được đến với Ánh sáng, phù sa của 
cách mạng. Nguyễn Tuân cũng hỗ hởi với công việc này 
nhưng ông không lấy văn chương làm công cụ tuyên 
truyền cách mạng mà ông thể hiện tỉnh thần yêu nước ở 
phương diện khác. Đó là sự đam mê, khám phá vẻ đẹp 
của non sông, đất nước. Trong đó có đòng sông Đà, đảo 
Cô Tô, đảo Bạch Long Vĩ,... 

+t Với đòi hỏi của thời cuộc, Nguyễn Tuân cũng lao 
mình vào thực tại để hòa nhập vào công cuộc xây dựng 
kinh tế sau chiến tranh, để hàn gắn vết thương mà kháng 
chiến chống Pháp để lại. Nguyễn Tuân cùng các đồng 
nghiệp của mình không quản khó khăn gian khô băng 
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đèo, lội suối đến với miền Tây Bắc để tìm cho ra, cho 
thật nhiều: “Cái thử vàng của màu sắc sông núi Tây Bắc 
và nhất là cái thứ vàng mười mang sẵn trong tâm trí của 
những con người ngày nay đang nhiệt tình gắn bó với 
công việc, xây dựng cho Tây Bắc thêm sáng sủa, tươi 
vui và bền vững”. (Nguyễn Tuân). Vì vậy, cảm hứng chủ 
đạo trong tùy bút này là ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi nhân 
dân, những con người thầm lặng, vô danh mà vĩ đại. 

- “Thứ vàng mười đã qua thử lửa” ở tâm hồn của 
những người iao động: để chỉ vẻ đẹp tâm hồn của những 
con người lao động và chiến đấu trên vùng sông núi hùng 
vĩ và thơ mộng. Họ là những con người bình dị, đời 
thường nhưng có khát khao chỉnh phục và làm chủ thiên 
nhiên, gắn bó với thiên nhiên, góp phần nhỏ bé của mình 
vào công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Vẻ đẹp “qua 
thử lửa” chính là những khó khăn, gian khổ mà họ đã trải 
qua trong công cuộc chính phục thiên nhiên, vẻ đẹp đó 
sáng ngời như một thứ “vàng mười” của thiên nhiên Tây 
Bắc. 

- Khái quát về tác phẩm: 

+ Người lái đò Sông Đà được ïn trong tập kí Sông 
Đà, đây là một tác phẩm tùy bút có giá trị rất sâu sắc cả 
về văn học và xã hội. Tác phẩm này là kết quả của một 
cuộc hành trình lớn mà Nguyễn Tuân tìm đến Tây Bắc 
đề tìm kiếm “thứ vàng mười của thiên nhiên và thứ vàng 
mười của con người lao động đã qua thử lửa”. Tác phẩm 
nảy còn đặt nền móng cho nhiều dự án mang tính lịch sử 
- chính trị - xã hội sâu sắc nhưng hơn hết được mệnh 
đanh là một tác phẩm văn chương gần như đạt đến sự 
hoàn mĩ. 

+ Tập kí Sóng Đà ra đời năm 1960, trong công cuộc 
xây dựng vùng Tây Bắc sau chiến tranh. Mỗi nhà văn, 
nhà thơ lại mang đến cảm hứng riêng của mình cho đề 
tài nảy. Chế Lan Viên hồ hởi với chuyến tàu lên Tây Bắc, 
còn Nguyễn Khải lại thấy sự đổi thay trong con người. 
Cũng trong đề tài đỏ, Nguyễn Tuân khám phá và phát 
hiện vẻ đẹp của thiên nhiên và con người Tây Bắc như 
bản thể của núi rừng. Nó chính là thứ vàng mười mà nhà 
văn đang tìm kiếm. 

- Hình tượng người lái đò sông Đà: hình ảnh người 
lái đò trong tác phẩm không được miêu fâ chỉ tiết đề bình 
ảnh và cá tính mà phần lớn được gợi lên thông qua vẻ 
đẹp của con người lao động trí tuệ và tài hoa. 

+ Trong tác phẩm, nhà văn xây dựng hai nhân vật đó 
là con sông Đà và người lái đò trên dòng sông ấy. Đỏ là 
một dụng ý nghệ thuật cao tay của bậc tu tử tài hoa‹ Bức 
tranh thiên nhiên dữ dội, con quái vật hiểm ác, kẻ thù số 
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1 kia chỉ là phông nên đề tác giả tô vẽ, ngợi ca, tôn vinh 
sức mạnh kì vĩ của con người. Vì thế, hình tượng người 
lái đò sông Đà được nhà văn xây dựng như một dũng 
tướng tài ba, là một nghệ sĩ lão luyện trong nghề chèo đò 
vượt thác. 

+ Vốn đĩ xuất thân từ núi rừng nên ông lái gắn bó chặt 
chẽ với cuộc sống nơi đây. Ông sinh ra trên bờ sông Đà, 
dòng sông thác lũ đó là nguồn nuôi sống cho ông ngay 
từ khi còn đế chỏm. Cho đến cuộc sống sau này, cuộc 
đời ông vẫn là những hành trình leo thác, vượt sông, hình 
như con người và thiên nhiên gắn bó mật thiết cho nên 
khi đã nghỉ đò mà ông vẫn nhớ về thác lỡ và trận địa đá 
trên sông. 

+ Trên dòng sông Đà, người lái đò xuôi ngược cả 
trăm lần. Dòng sông với ông “như một trường thiên anh 
hùng ca mà ông đã thuộc đến cả những cái chấm than, 
chấm câu và những đoạn xuống dòng”. Ông hiểu được 
quy luật của các dòng nước, đóng đính vào trí nhớ của 
mình từng con thác, xoáy nước, luông lành luồng dữ, cửa 
sinh, cửa tử; thông minh, gan dạ, hoạt bát, tự tín như một 
đũng tướng trong trận đồ bát quái, đưa người và hàng 
vượt qua 73 con thác đến đích an toàn. Con người ấy 
được ví như “thứ vàng mười” nhưng lại là một tay nhà 
đò nghèo khỗ, tay lêu nghêu như cái sào, chân lúc nào 
cũng khuỳnh khuỳnh như kẹp lấy cái cuống lái tưởng 
tượng, giọng ôn ào như tiếng thác nước mặt ghềnh sông, 
nhỡn giới vòi vợi như lúc nào cũng mong một cái bến xa 
nảo đó trong sương mù. Thân hình cao to và gọn quánh 
như chất sừng chất mun, khuôn mặt khắc khổ in hẳn dấu 
vết của công việc đầy gian nan, nguy hiểm. Ông là một 
nhân vật không tên, vì ông là đại diện cho bao nhiêu con 
người trên đất nước Việt Nam ngày đêm âm thâm, cần 
mẩn trong lao động, không ngừng phải đỗi điện với thiên 
tai địch họa để giành lấy sự sống và bảo vệ quê hương 
đất nước. Nhờ đó mà hình tượng trở nên lớn lao, kì vĩ. 

+ Người lái đò là người rất mực trí đũng và bản lĩnh 

Để làm nổi bật phẩm chất này, Nguyễn Tuân đã có 
dụng ý nghệ thuật sâu xa là để cho người lái đò xuất hiện 
trên một hoàn cảnh đầy thử thách, khốc liệt. Nguyễn 
Tuân khẳng định “Ông muốn ghi cái đoạn này cái hình 
ảnh chiến đầu gian lao của người lái đò trên chiến trường 
sông Đà, trên một quãng thủy chiến ở mặt trận sông Đà”. 
Nhà văn đã mô tả một cách chân thật vừa trân trọng, vừa 
yêu thương, vừa cảm phục nhân vật ông lái đò vô cùng 
hiên ngang, trí dũng trong cuộc chiến đầu với những con 
sóng, con thác đây hung dữ, nguy hiểm. Cuộc vượt thác, 
dưới ngòi bút của Nguyễn Tuân diễn ra như một cuộc 
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thủy chiến dữ đội có nhiều hồi, nhiều đợt, mỗi đợt lại có 
những thử thách ác liệt khác nhau, dòng sông bày ra 
những thạch trận hiểm hóc khác nhau: “Đá ở đây từ ngàn 
năm vẫn mai phục trong lòng sông...để về lấy con 
thuyền. Đá bày ra thạch trận trên sông với những 
boongke chìm và pháo đài nỗi, phối hợp với đá, nước 
thác reo hò làm thanh viện cho đá phải tiêu điệt tất cả 
thuyền trưởng thủy thủ ngay ở chân thác”. Kho từ vựng 
giàu có và vốn kiến thức văn hóa khoa học phong phú, 
uyên bác như quân sự, võ thuật, thể dục thẻ thao, điện 
ảnh...của Nguyễn Tuân được dịp huy động để miêu tả 
cuộc thủy chiến ác liệt giữa người lái đò và sóng thác 
sông Đà: “Sóng nước thúc gối vào bụng và hông 
thuyền... có lúc chúng đội cả thuyền lên... sóng thác đã 
đánh đến miếng đòn hiểm độc nhất”. Có lúc tưởng như 
ông lái đò sẽ bị con thủy quái sông Đà vô cùng hung bạo 
ấy ngẫu nghiên nuốt chừng. Trước sức mạnh của kẻ thủ 
số một của con người, ông lái đò vẫn không hề nao núng, 
trái lại vẫn bình tĩnh chủ động chiến đấu một cách dũng 
cảm đầy mưu trí như một vị chỉ huy tài trí tuyệt vời, điều 
khiển con thuyền lần lượt vượt qua các thác ghềnh như 
“Phá cái trận đề bát quái của dòng sông hung bạo”... 
“Dòng nước hùm beo đang hồng hộc tê mạnh trên sông 
Đà”. Nhưng người lái đò vẫn “Cười lên thác sông 
Đà...đến cùng như cưỡi hỗ”. 

+ Người lái đò tài hoa nghệ sĩ: 

Ông lái đò còn là người rất mực tài hoa, có phong thái 
ung dung, pha chút nghệ sĩ. Sóng, thác sông Đà rất khắc 
nghiệt, chỉ cần người lái đò một phút thiếu chính xác, 


- khinh suất, nhỡ tay, hoa mắt là có thể phải trả giá bằng 


cả chính sinh mạng của mình. Nhưng sóng, thác sông Đà 
đù có hung đữ đến đâu, cũng bị khuất phục trước người 
lái đò trí dũng đó. Bởi người lái đò là một nghệ sĩ có kĩ 
nghệ chở đò kỳ diệu. Nghệ thuật ấy được biểu hiện rỡ 
nhất ở khả năng nắm chắc quy luật tất yếu của sông Đà, 
nhờ thế mà người lái đò ở tư thế chủ động, tự do, người 
chiến thắng. Ông lái đò đã nắm chắc mọi quy luật của 
dòng sông. Lúc thì “Ông cưỡi thác nắm lấy bờm sóng 


mà phóng nhanh qua cửa tử” lúc lại “Ghì cương đè sẵn 


lên mà chặt đôi con thác để mở đường tiến”. Bằng những 
động tác thuần nhuyễn trong nghề nghiệp của mình, ông 
lái đò đã lái con thuyềØ “như mộf mũi! tên tre xuyên qua 
hơi nước”, xuyên qua biết bao ghênh thác hiểm nghèo 
của dòng sông hung bạo này. Nguyễn Tuân gọi người lái 
đò của mình có “tay lái ra hoa” là như vậy. Người lái đò 
trở thành một người nghệ sĩ, một người anh hùng chiến 
thắng thiên nhiên. 
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+ Ông lái đò còn hiện lên với vẻ đẹp của người lao 
động bình đị: Khác với cảm xúc của tác giả, thì việc vượt 
sông của ông lão chỉ là công việc lao động bình thường, 
ông đã quên ngay khi hành trình kết thúc. Con sông Đà 
hung dữ như vậy nhưng ông chỉ coi nó như chiếc lá thu. 
Ông đến với nó như người lắm chứng nhiều tật nhưng 
đảm thắm như một cô nhân. Ông hiểu nó và lắng nghe 
âm vang của nó, thủy chung với nó. Quả mỗi lần chỉnh 
phục, mọi nguy hiểm lại tan biến: “Sóng thác xèo xèo 
tan trong trí nhớ”. Họ lại đốt lửa nướng cơm lam, bàn 
chuyện về cá anh vũ, cá dảm xanh, như không hề có 
chuyện-gì xảy ra, cho dù ngày nào họ cũng phải vật lộn, 
đối mặt. Đó là vẻ đẹp bình dị của những con người lao 
động trên miền thiên nhiên Tây Bắc hùng vĩ. 

Tiểu kết: Với cá tính sáng tạo độc đáo, Nguyễn Tuân 
luôn có những phát hiện mới lạ nơi con người và sự vật, 
Nhà văn mang đến cho người đọc một cảm nhận thú vị 
về vẻ đẹp của con người lao động, chủ nghĩa anh hùng 
đâu chỉ có ở những nơi chiến trường, nó hiện hình ngay 
trong cuộc sống hàng ngày của nhân dân ta phải lao 
động, vật lộn với miếng cơm, manh áo và cho những 
điều lớn lao hơn thế. Trí dũng, tài hoa không phải tìm ở 
đâu xa mả nó hiện hữu ngay trong những con người bình 
thường, giản dị nhưng luôn ánh lên chất “vàng mười” vô 
cùng quý giá. Cuộc đời ông lái đò vô danlt nơi ngọn thác 
hoang vu là một khúc vĩ thanh tuyệt vời của núi rừng 
Tây Bắc, là ngọn nguồn sáng tạo nghệ thuật chân chính 
của người nghệ sĩ. Vì lế đó, tác phẩm đã trờ thành một 
tuyệt phẩm vinh danh sự tìm tòi và sáng tạo không ngừng 
trong cuộc đời lao động nghệ thuật của Nguyễn Tuân. 
Ông xứng đáng là “ông vua” của thể loại tùy bút — một 
bậc thầy của nền văn xuôi Việt Nam hiện đại. 
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- Những nét đặc sắc trong nghệ thuật kí của Nguyễn 
Tuân 

+ Thiên tùy bút mang đậm cá tính sáng tạo của 
Nguyễn Tuân. Độc đáo, tài hoa, uyên bác ở cách tiếp cận 
và khai thác đối tượng từ nhiều phương diện thẩm mĩ, 
văn hóa: dòng sông được miêu tả như một công trình mĩ 
thuật tuyệt vời của Tạo hóa; người lái đò được khắc họa 
với tư chất trí dũng, tài hoa, nghệ sĩ. 

+ Vận dụng ngôn ngữ điêu luyện của nhiều ngành 
nghệ thuật khác nhau như hội họa, âm nhạc, điện ảnh, 
điêu khắc,...huy động kiến thức của nhiều lĩnh vực: địa 
lý, lịch sử, võ thuật, thể thao, quân-sự đề xây dựng hình 
tượng. 

+ Sử dụng hình ảnh mới lạ, độc đáo, hấp đẫn. 

+ Sử dụng các biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa, liên 
tưởng, tưởng tượng làm cho đối tượng miêu tả trở nên 
sống động và hấp dẫn hơn. 

+ Tất cả những kết tỉnh nghệ thuật như trên đều nhằm 
làm nỗi bật vẻ đẹp của dòng sông Đà hùng vĩ, đữ dội 
nhưng cũng rất đỗi thơ mộng, trữ tình; vẻ đẹp của người 
lao động trên sông nước rất đỗi bình đị, kì vĩ mà lớn lao. 

3. Kết bài 

- Qua hình tượng người lái đò, nhà vấn tỏ thái độ yêu 
mến, tự hào và cảm phục trước những con người lao 
động bình đị vùng Tây Bắc, những con người mà nhàvăn 
gọi là “chất vàng mười” quý giá của Tổ quốc. Sáng tạo 
nên hình tượng nảy, Nguyễn Tuân đã mang đến một 
thông điệp: chủ nghĩa anh hùng đâu phải tìm kiếm đâu 
xa, nó có trong cuộc sống tìm miếng cơm manh áo của 
nhân dân lao động và những người bình dị có trí đũng tài 
ba, họ có thể tạo hình tạo mẫu cho nghệ thuật văn 
chương. 
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ĐỀ SỐ 27 

Phân I. Đọc hiếu (3 điểm) | 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu câu: 

(1) Một dàn nhạc truyền thông kết hợp nhiều tay tài năng: tay chơi vì ô lông, tay thổi ô boa, tay đánh 

chữm chọc. Điều thú vị là dàn nhạc đường phố Việt Nam cũng kết hợp nhiều tay tài năng không kém. 
__ (2) Tay còi giả là một tay còi lừa đảo. Hãy tưởng tượng khi đang ải xe thì mình nghe tiếng còi ngay sái 
đằng sau - có thể là xe ô tô lớn, xe buýt, xe công te nơ Mình hốt hoảng chuyển sang làn bên phải vừa lúc 
một đứa hư hỏng vụt qua trên xe Wave Aipha bé tí. Hóa ra hắn cài còi to vào chiếc xe nhỏ — cảm giác từ 
sợ thành tức, như vừa phát hiện “con ma” trên tầng ba hóa ra cũng chỉ là chuột hamster do cháu ngoại bỏ 
rơi. 

Q3) Tay còi khăn bóp còi nhiều đến mức không còn còi để bóp; bóp cái còi lại ra tiếng ho yếu ớt của 
một xe mắy bị viêm thanh quán. Điều thú vị là hắn vẫn cứ bóp bình thường, vẫn tỏ ra bực mình khi các xe 
đi trước không nghe tiếng và nhường chỗ. 

(4) Kỳ lạ hơn là Tay cời liên thanh. Hắn “bịp bịp bịp bịp” như cái còi của mình là súng chỗng máy bay 
và các xe đi trước đều là B52 hết. 

(Ioe Ruelle, Ngược chiều vưn vúi) 

Câu 1: Chỉ ra câu chủ đề trong đoạn trích trên. Câu chủ đề này nói lên nội dung gì? 

Câu 2: Những “tay còi” nào được nhắc đến trong đoạn trích? Những “tay còi” này thê hiện những đối 
tượng nào trên đường giao thông? . 

Câu 3: Đoạn trích trên mang đậm tính chất hài hước. anh (chị) hãy chỉ ra những chỉ tiết trong đoạn trích 
khiến anh (chị) nhận thấy điều đó. . 

Câu 4: Đoạn trích là lời được viết ra từ một người nước ngoài khi nhìn nhận về giao thông ở Việt Nam. 
Là một người Việt Nam, anh (chị) nghĩ gì về điều này? . 


Phần II. Làm văn (7 điểm) 
Câu 1 (2 điểm): 
Khi con người mái mê chạy theo những giá trị ảo thì những giá trị đích thực của cuộc sống có nguy cơ 
bị mái một, lung lay. 
Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bảy suy nghĩ của anh/ chị về ý kiến trên. 
Câu 2 (Š điểm): 
Nhà giáo Trần Đồng Minh nhận xét về tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân: 
“Nhà văn dùng Vợ nhặt làm đòn bẩy để nâng con người lên trong tình nhân ái. Câu chuyện Vợ nhặt đây 
bóng tối nhưng từ trong đó đã lóe lên những tia sảng ấm lòng”. 
_ (Nhà văn trong nhà trường: Kim Lán, NXB Giáo dục, 1999, tr 39). 
Trình này cảm nhận của anh/ chị về “bóng tối” và “những tia sáng ấm lòng” trong truyện ngăn Vợ nhặt 
của Kim Lân. 
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GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


Phần L Đọc — hiểu (3 điểm) 

Câu 1: Câu chủ đề: Điều thú vị là dàn nhạc đường 
phố Việt Nam cũng kết hợp nhiều tay tài năng không 
kém. 

Nội dung của đoạn trích: Chỉ ra thực trạng của giao 
thông Việt Nam từ hành động đơn giản nhất của người 
tham gia giao thông — hành động bóp còi khi tham gia 
ø1ao thông, 


Câu 2: Có 3 tay còi được nhắc tới trong đoạn trích là: 


tay cÒi giả, tay còi khản và tay còi liên thanh. Ba tay còi 


này chỉ những đối tượng sau: 

- Tay coi giả: Chỉ những người lắp những chiếc còi 
to của xe ô tô, xe buýt, xe công ten nơ đề đánh lừa người 
đi đường | 

- Tay còi khán: Chỉ những người bóp còi vô tội vạ 
mặc đù còi sắp hỏng không còn sử dụng được nữa 

- Tay còi liên thanh: Chỉ những người bấm còi liên 
tục mà không để ý đến người xưng quanh. 


Câu 3: Đoạn trích mang đậm tính hài hước thể hiện 
ở cách nhà văn châm biếm những “tay còi” trên phố bằng 
cách nói ngược, cách nói hàm ý. Mở đầu, nhà văn đã BỌI 
hành động đáng phê phán vẻ ý thức tham gia giao thông 
ở Việt Nam là “dàn nhạc đường phố Việt Nam”. Tiếp đó, 
nhà văn dùng các cách nói “tay còi” đề chỉ các đối tượng 
khác nhau thực hiện hành vi bóp còi của mình iàm mất 
trật tự đường phố như “tay còi khản”, “tay còi giả”, “tay 
cò! liên thanh”. 

Bên cạnh cách sử dụng từ ngữ hài hước như trên, Joe 
cũng dùng những cách ví von so sánh với những hình 
ảnh gây cười như: cm giác từ sợ thành tức, như vừa 
phát hiện “con ma” trên tầng ba hóa ra cũng chỉ là 
Chuột hamster do cháu ngoại bỏ rơi hay bóp cái còi lại 
ra tiếng ho yếu ớt của một xe máy bị viêm thanh quản, 
Hắn “bịp bịp bịp bị” như cái còi của mình là Súng 
chẳng máy bay và các xe đi trước đều là B52 hết. 


Câw 4: Joe là một tác giả người nước ngoài nhưng rất 
thông thạo tiếng Việt, tác phẩm Ngược chiều vun vúi anh 
viết bằng tiếng Việt, không trải qua công đoạn dịch do 
đó thể hiện rõ nhất những quan điểm của tác giả khi nghĩ 
về giao thông Việt Nam. 

Học sinh trình bày ý kiến của bản thân, có thể tham 
khảo các ý như sau: 

- Giao thông Việt Nam hiện nay quả thật có tình trạng 
bóp còi một cách thiếu ý thức của không ít thanh niên. 


Điều này có nguyên nhân từ ý thức muốn nhanh, muốn 
vội, muốn thể hiện trên đường phố một cách khác người, 
hoặc đơn giản họ bấm còi như vậy cho thỏa mãn “sở 
thích” của họ. 

- Đề làm cho đường phố Việt Nam trở nên văn minh 
hơn, mỗi người cần nâng cao ý thức trách nhiệm trên 


.. đường phố, không để những hành động rất nhỏ của mình 


gây ấn tượng không tốt, kẻ cả đối với những người nước 
ngoài, . 

Học sinh trình bày chung chung, không rõ ý thì không 
cho điểm phần này. 


Phân II. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,... 

Yêu cầu về nội dung: 

~- Giải thích: 

Giá trị ảo là những giá trị không bền vững, thường 
chỉ tồn tại tạm thời, phút chốc. Giá trị ảo thiên về biểu 
hiện bê ngoài, hình thức, không phản ánh đúng bản chất 
đối tượng. 

Giá trị đích thực là những giá trị có thật trong cuộc 
sống, là những giá trị bền vững, tôn tại lâu bên. 

Cả câu có nghĩa: khí con người mải mê theo đuổi 
(sống dựa vào đó, xem đó là mục đích tối thượng) những 
giá trị bề ngoài, hình thức, ảo, thì con người không chỉ 
sẽ đánh mất những phẩm chất tốt đẹp của bản thân mà 
nên táng đạo đức xã hội cũng dễ bị tha hoá, mai một. 

- Chứng minh, phân tích ý kiến: 

++ Coi trọng sống ảo hơn sống thực, con người sẽ 
đánh mất thời gian, sức lực đề tô vẽ cho gương mặt ảo 
của mình, thoả mãn những xúc cảm có được từ thế giới 
ảo, họ sẽ không còn tâm trí vun đấp, bồi dưỡng, trân 
trọng những mỗi quan hệ, những tình cảm đích thực 
trong cuộc sống hằng ngày, và ngày một ngày hai, những 
điều đó sẽ bị tàn lụi đi. 

++ Chạy theo hình thức, nô lệ củá tiền bạc¿ địa vị, 
danh lợi một cách mù quáng, con người không chỉ đánh 
mất những người thân yêu, mà thậm chí còn bị tha hóa 
về nhân cách, dẫm đạp lên những chuẩn rực đạo đức xã 
hội, sống hưởng thụ, ích ki. 

++ Khi theo đuôi những giá trị ảo, đời sống bên trong 
con người luôn luôn bị những tính toán, suy nghĩ thiệt 
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hơn, sự bon chen bao phủ. Cuối cùng, đến một lúc nào 
đó khi những giá trị ảo va vấp vào cuộc đời thực và biến 
mất, con người cũng sẽ thấy mệt mỏi, hoang mang, trỗng 
rỗng. 

++ Xã hội sẽ trì trệ, chậm phát triển khi con người coi 
trọng những giá trị bên ngoài hơn là những gì thực chất 
bên trong, coi trọng danh hơn thực, hình thức hơn nội 
dung, tiền tài địa vị hơn là tâm hỗn trí tuệ, thì những giá 
trị ảo dễ trở thành tiêu chí để đánh giá sự thành - bại, hay 
xác định, vị trí, công việc của con người, 

- Bình luận: 

++ Mỗi người trẻ cần có nhận thức sâu sắc về tác hại 
của lối sống chạy theo những giá trị ảo, cũng như những 
vai trò quan trọng của giá trị thực trong cuộc sống. 

++ Tiêu chí đánh giá con người là ở nhân phẩm, nhân 
cách, trí tuệ, học vấn. Bởi vậy, trong cuộc sống, con 
người phải biết tiết chế những tham vọng về tiền bạc, về 
địa vị để có cuộc sống ý nghĩa, bình yên, thanh thản. 

++ Thế giới ảo tự nó không phải là xấu, là tiêu cực, 
nhưng cách sử dụng thế giới ảo của con người nhiều lúc 
đã làm nó có tác động ngược lại đến đời sống xã hội. 


Câu 2 (5 điểm): 

1. Mở bài:. : 

- Kim Lân là một trong những nhà văn xuất sắc của 
nền văn xuôi hiện đại Việt Nam trước Cách mạng và sau 
Cách mạng tháng Tám. Một trong những tác phẩm tiêu 
biểu của Kim Lân được viết ngay sau khi Cách mạng 
tháng Tám thành công là truyện ngắn Vợ nhi. 

- Nhận xét về truyện ngắn Vợ nhặt, có ý kiến cho 
răng: Nhà văn đừng Vợ nhặt làm đòn bẩy đề nâng con 
người lên trong tình nhân ái. Câu chuyện Vợ nhặt đây 
bóng tối nhưng từ đó đã lóe lên những tia sáng ẩm lòng 
(Theo Nhà văn trong nhà trưởng, Kim Lân, NXB Giáo 
dục, 1999). 

2. Thân bài:. 

- Giới thiệu chung về tác phẩm 

+ Vợ nhặt là truyện ngắn tiêu biểu của Kim Lân viết 
về đề tài người nông dân trước Cách mạng. Truyện được 
in trong tập Cơn chó xấu xỉ (1962). 

+ Đây là tác phẩm mà Kim Lân đã tái hiện thành công 
bức tranh ảm đạm và khủng khiếp về nạn đói Ất Dậu 
(1945) của nước ta. Trên cái nền tăm tối và đau thương 
ấy, nhà văn đã đặt vào đó hình ảnh của các nhân vật tuy 
nghẻo đói, bất hạnh nhưng lại có một khát vọng sống và 

tình yêu thương mãnh liệt. 

- Giải thích sơ lược về nhận định 
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+ bóng tôi: chỉ không khí âm đạm của nạn đói năm 
1945 trong tác phẩm. 
+ những tỉa sáng âm lòng: những tia sáng — ánh sáng 
lóe lên từ tình người, từ khát vọng sống trong tác phẩm... 
- Phân tích, chứng mình nhận định. Nhà văn dùng Vợ 
nhặt làm đòn bẩy để nâng con người lên trong tình nhân 
ái. Câu chuyện Vợ nhặt đây bóng tỗi nhưng từ đó đã lóe 
lên những tìa sáng ấm lòng (Theo Nhà văn trong nhà 
trường, Kim Lân, NXB Giáo dục, 1999) 
+ Câu chuyện Vợ nhặt đầy “bóng tối" 
++ Bóng tối trong truyện ngắn Vợ nhặt chính là bức 
tranh hiện thực chết chóc, nghèo đói, tuyệt vọng của nạn 
đói năm 1945 bủa vây lẫy người nông dân. Kim Lân là 
một nhà văn của nông thôn, rất hiểu người nông dân, lại 
là người trong cuộc của cái nạn đói khủng khiếp này, nên 
ông đã dựng lên trong Vợ rrhặi một bức tranh cô đúc mà 
đầy đủ, khái quát mà cụ thể, khắc sâu thành ấn tượng rõ 
nét. 
++ Khung cảnh đây “chết chóc” 
+++ Bức tranh toàn cảnh về nạn đói khủng khiếp năm 
1945 với cảnh người đói bông bế, dắt diu nhau xanh xám 
nhự những bóng ma, và nằm ngôn ngang khắp lêu chợ, 
bóng những người đói dật dờ đi lại lặng lẽ như những 
bóng ma, và sau đó là người chết như ngả rạ, không khi 
vần lên mùi gây của xác người, rồi mùi đốt đồng rấm ở 
những nhà có người chết theo gió thoảng vào khét lẹt và 
tiếng hờ khóc tỉ tê trong đêm khuya... Cái đói đã tràn đến 
xóm ngụ cư, ùa vào gia đình anh Tràng, bủa vây và đe 
dọa số phận từng con người, không trừ một ai. 
+++ Thời gian, không gian ám ảnh: một buỗi chiều 
tỗi sâm lại vì đói khát giữa những năm tháng +gười chất 
nÏư ngẻ ra thì thoảng lại thấy từng đợt người bồng bế, 
dắt díu nhau lên xanh xảm như những bóng ma. Sáng 
nảo đi chợ hay làm đồng người ta cũng bắt gặp hình ảnh 
ba bắn cải thây nằm công queo bên đường... Tiếng qua 
kêu ma quái, mùi đống rấm đốt từ những nhà có người 
chết xen lẫn với mùi không khí, Cái đói đã biến con 
người thành cái xác không hẳn vật vờ, quần quại. Cái đói 
đang tràn lan như một bệnh dịch, tàn nhẫn và phô bày 
sức mạnh hủy diệt khủng khiếp của mình. 
++ Con người cũng chìm trong “bóng tối” của đói 
khát, tuyệt vọng và cái chết. 
+++ Ở xóm ngụ cư là ñtững khuôn mặt hốc hác u tối 
trong cuộc sống đổi khái, không nhà nào có ánh đền, 
lửa, đến cả trẻ con cũng ngồi ủ rủ đưới những xó đường 
không buôn nhúe nhích. 
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+++ Trong gta đình Tràng thì bà cụ Tứ già lão không 
làm được gì, anh con trai đây xe bò thuê để kiếm sống 
qua ngày, người con đâu áo quân tả tơi như tổ đĩa, gây 
sọp hẳn đi, hai con mắt trũng hoáy, cái ngực gây lép nhô 
hẳn lên... Số phận của họ có khác gì cái nhà vắng teo 
đứng rúm ró trên mảnh vườn mọc lồn nhốn những bi 


có đại và bữa cơm ngày đói với nôi cháo cám đăng chái 


và nghẹn bứ trong cổ... 

+ Truyện ngẵn Vợ nhặt cũng lóe lên những tia sáng 
ấm lòng. 

Vợ nhặt đưa ta về với số phận những con người trên 
bờ vực thắm của nạn đói khủng khiếp năm 1945. Nhưng 
những người đói họ không nghĩ đến cải chết, mà nghĩ 
đến cái sống (Kim Lân). Chính lòng khát sống, tình yêu 
thương, sự cưu mang đùm bọc mà những con pgười 
nghèo khổ, cùng đường như Tràng, như bà cụ Tứ dành 
cho người đàn bà xa lạ “thị”... Ấy là “những tia sáng ấm 
lòng”, là điểm sáng đáng quý nhất trên cái hiện thực đen 
tối bao trùm lấy tác phẩm. Phát hiện ra “những tỉa sáng 
ấm lòng”, trân trọng tình yêu thương giản dị nhưng sâu 
sắc ấy đã khắng định tắm lòng của nhà văn Kim Lân — 
một tấm lòng luôn tha thiết, khắc khoải vì Con Người. 

Trên bờ vực thăm của cái chết, trong bóng tối của số 
phận bị thảm lại lóe sáng tình người cao đẹp và sức sống 
ki diệu của con người, 

++ Niềm khát khao tổ ấm gia đình của nhân vật 
Tràng. 


+++ Anh cu Tràng giữa cái lúc “không biết có nuôi 


nồi thân mình qua cái đặng này không” thì Tràng lại còn 
“đèo bòng” thêm một cô vợ “nhặt”. Lúc đầu Tràng 
phảng phất lo sợ về cái đói và cái chết mới đầu anh cũng 
chợn, nghĩ: thóc gạo này đến cái thân mình cũng chả 
biết có nuôi nổi không, lại còn đèo bòng. Đó là nỗi sợ 
hãi có thật nhất lại là thời đói kém như thế này. Nhưng 
có lẽ tình thương người và khát vọng hạnh phúc đã lớn 
hơn nỗi sợ hãi nên sau đó anh chặc lưỡi “Chác kệ!” . Chỉ 
một từ “kệ” thôi, Tràng như đã bỏ lại sau lưng mình tất 
cả nối sợ hãi, mọi Ío nghĩ để vun vén cho cái hạnh phúc 
của mình. Từ trên bờ vực thắm của cái chết, họ đã dám 
khát khao đến tô ấm gia đình, đến một cuộc sống đích 
-thực và cao đẹp của con người. 

+rt Giữa cái đói và cái chết, con người càng yêu 
thương và có trách nhiệm với nhau. Cùng nhau nghĩ về 
một tương lai sáng lạn hơn. 

+++ Khi có vợ, anh cu Trảng vừa xấu hỗ lại vừa tự 
hào khi đưa vợ đi qua xóm ngụ cư, bởi vỉ có một cái gỉ 
mới mẻ, lạ lắm, chưa từng thấy dâng lên ôm ấp, mơn 


Your dreams — Oụtr mission 


man khắp da thịt...; và nhất là, trong buỗi sáng đầu tiên 
khi có vợ, Trảng thấy cuộc đời mình bỗng nhiên thay đôi 
hắn: ;iến thấy thương yêu gắn bó với cái nhà của hắn lạ 
lùng, một nguôn vui sướng, phẩn chấn đột ngột tràn 
ngập trong lòng, bây giờ hẳn mới thấy hắn nên người, 
hắn thấy hắn có bồn phận phải lo lắng cho vợ con sau 
này... 

+t++Khi trở thành vợ Tràng, thị đã trở vẻ với chính 
con người thật của mình là một người đàn bà hiền thục, 
e lệ, lễ phép, đảm đang. Điều đó được thẻ hiện qua đáng 
vẻ bẽn lẽn đến tội nghiệp của thị khi bên Tràng vào lúc 
trời chạng vạng (thị đi sau Tràng ba bốn bước, cái nón 
rách che nghiêng, “rón rén, e thẹn”, ngượng nghịu, “chân 
nọ bước díu cả vào chân kia”...). Trong tận cùng của đói 
khát và chết chóc, người đàn bà này đã đến, nhen nhóm 
ở đây một tô ấm, một cuộc sống mới... Sau một ngày 
làm vợ, chị dậy sớm, quét tước, dọn dẹp cho căn nhà 
khang trang, sạch sẽ. Đó là hình ảnh của một người vợ 
biết lo toan, thu vén cho cuộc sống gia đình hình ảnh của 
một người vợ hiển, một cô dâu thảo... 

++ “Ta sáng ấm lòng” hiện lên từ tình yêu thương 
con vô bờ bến của bà cụ Tứ. 
+++ Tỉnh thương yêu, sự cưu mang lẫn nhau của 

những người nghèo khô được thẻ biện rất cao đẹp và cảm 
động qua tắm lòng bà cụ Tứ đối với con trai và con dâu. 
Bà khóc vì thương con trai và con dâu, bà “mừng lòng”, 
bà hi vọng cũng vì thương chúng nó. Tình thương ấy dồn 
vào câu nói từ đáy lòng bà: Cing mày lấy nhau lúc này, 
w (hương quá. Vượt lên tình thương con — nhất là đối với 
người đàn bà lạ bổng nhiên thành con đâu mới — đó là 
tình thương yêu của những người nghèo khỗ. Bà gọi thị 
là “con”, tôn trọng thị, nói chuyện thân mật với thị ngay 
đêm đầu gặp mặt... 

+++ Giữa lúc đó: nghèo lại phải “đèo bòng” thêm một 
miệng ăn bà cụ Tứ nghĩ về nảng dâu mới không phải ở 
cảm giác của một người biết ơn, mà tràn đầy tình yêu 
thương. Người mẹ nghèo nhân hậu ấy càng thấu hiểu 
cảnh ngộ xót xa của nàng dâu mới càng thương chị ta 
hơn. Tâm trạng bả cụ buôn vui lẫn lộn.Hình như niềm 
vui của bà cụ Tứ ở đây cũng trở nên héo hon, như không 
thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh của sự buồñ tủi, xót hương 
của cái không khí thời đại lúc bấy giờ. Dấu có hơi ấm 
tình người nhưng sự thật về hiện thực đen tối chết chóc 
lúc bấy giờ vẫn bủa vây lấy tâm trí bà cụ... 

++ Nhưng với tâm lòng của người mẹ, bà vẫn gượng 
làm vui cái mặt bứng beo u ám của bà rạng rỡ hẳn lên. 
Bà lão săm sắn thu dọn, quét tước nhà cửa, vừa ăn vừa 
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kế chuyện làm ăn, nói toàn chuyện vui, toàn chuyện sung 
sướng ngày sau. Tắt cà như vẽ ra trước mắt chúng ta 
khung cảnh đầm ấm, hoà thuận của một gia đình, bình 
thường nhưng lại rất bất bình thường trong những ngày 
đói năm1945, Tác giả đã khéo giấu đi cái không khí âm 
đạm thê lương ngày thường chăng? Nhưng không, 
dường như. chính lòng mẹ đang vun vén cho hạnh phúc 
mới của con đấy. Dù chẳng trọn vẹn nhưng cũng phần 
nào gieo vào lòng đôi vợ chồng trẻ niềm tin vào ngày 
mai. Một ngảy mai tươi sáng hơn đang chờ họ. 

- Đánh giá, bình luận về nhận định. 

+ Nhận định đề cập đến hai giá trị to lớn của tác 
phẩm: giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo. Trong đó, 
nhấn mạnh và khẳng định giá trị nhân đạo to lớn... Chính 
giá trị nhân đạo sâu sắc đó khiến cho tác phẩm có sức 
sống lâu bền trong dòng chảy văn học nước nhà. 


Your dreams — OQur mission 
c.Kết bài: 

- Bảng tỉnh huống truyện độc đáo, Kim Lân đã mở ra 
bức tranh nạn đói mùa xuân năm 1945 với cải nghèo khó, 
tàn tạ của một gia đình nông dân, những thân phận thấp 
hèn, tủi buồn. 

- Quan trọng hơn cả là tác giả đã nhìn vào hiện thực 
ấy bằng cái nhìn yêu thương, tin tưởng nên đã thấy được 
vẻ đẹp tấm lòng của những mảnh đời khốn khó, thấy 
được sự vận động đi lên khỏe khoắn của hiện thực sẽ làm 
thay đối những kiếp người trong cuộc đời cũ. 

- Khẳng định lại sự đúng đắn, chính xác của nhận 
định Nhà văn dùng Vợ nhặt làm đòn bẩy để nâng con 
người lên trong tình nhân ái. Câu chuyện Vợ nhặt đẩy 
bóng tối nhưng từ đó đã lóe lên những tia sáng âm lòng 
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ĐỀ SỐ 28 


Phân I. Đọc hiểu (3 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 


Cuộc kháng chiến chồng Mỹ có thể còn kéo đài. Đông bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều 


người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc M40 đến thắng lợi hoàn toàn. 


Còn non, cCÒH Hước, còn người, 


Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay! 
Dù khó khăn gian khổ đến máy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Để quốc Mỹ nhất 
định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đông bào Nam Bắc nhất định sẽ sun họp 


một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thăng h hai để quốc to ~ Pháp và 


Mỹ; và đã góp phân xứng đảng vào phong trào giải phóng dân lộc. 
(Hỗ Chí Minh, Đ¿ chúc, In trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, NXB Chính trị quốc gia) 
Câu ï: Thao tác lập luận nào được sử dụng trong đoạn trích trên? 
Câu 2: Từ “nhất định” được lặp lại rất mấy lần trong đoạn trích? Hãy chỉ ra tác dụng của việc lặp lại từ 


ngữ này trong đoạn trích. 


Câu 3: Anh (chị) hãy phân tích cái hay, cái đẹp của câu thơ của Bác được dẫn ra ở đoạn trích trên. 
Câu 4: Trong khoảng 5 - 7 dòng, từ niềm tin của Người đối với hòa bình dân tộc, anh (chị) hãy trình bày 


suy nghĩ của mình về lòng lạc quan trong cuộc sống. 


Phần II. Làm văn (7 điểm) 
Câu 1 (2 điểm): 


Bạo lực học đường đang trở thành một trong những vấn đề được gây nhiều nhức nhối trong xã hội ngày 
nay, Là một học sinh, anh (chị) có suy nghĩ gì về hiện tượng này? Trình bày bằng đoạn văn khoảng 200 từ. 
Câu 2 (5 điểm): So sánh cảm hứng nghệ thuật của hai tác phẩm: bài thơ Đàn gii ta của Lor-ca (Thanh 


Thảo) và vở kịch Vĩ Như Tô (Nguyễn Huy Tưởng). 


GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


Phân L. Đọc — hiểu (3 điểm) 
Câu ï: Đoạn trích sử dụng thao tác lập luận chính là 
chứng minh. . 


Câu 2: Từ “nhất định” được lặp lại 4 lần như sau Đà 


khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ 


hoàn toàn thẳng lợi. Để quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi 
nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đông bào 
Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. . 

Tác dụng: 

- Nhân mạnh sắc thái khẳng định trong đoạn trích, thể 
hiện niềm tin chắc chắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về 
việc dù khó khăn gian khỗ đến đâu thì nhân dân ta vẫn 
có thể vượt qua để giành thắng lợi 

- Liên kết nội dung của đoạn trích 

- Thể hiện nghệ thuật lập luận hùng hồn, đanh thép 


của tác giả, . 


Câu 3: Hai câu thơ Côn nơn, còn nước, còn người,/ 
Thứng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay! được 
trích dẫn ở giữa đoạn trích làm cho nội dung của đoạn 
trở nên sâu lắng, Ấn tượng hơn trong tâm trí người đọc. 

Câu thơ thể hiện tâm niệm của Người về một ngày 
mai tươi sáng, đất nước được hòa bình thống nhất, phát 
triển ngày càng giàu đẹp, con người được sum họp, yên 
âm. Câu thơ còn là niềm tin, niềm bi vọng chắc chắn của 
Bác về tương lai của đân tộc. Nó nhắc nhở mỗi con fpười 
phải biết đóng góp công sức của fnÌnh vàố mục tiêu 
chung là phát triển đất nước ngày một phiền vinh hơn quá 
khứ. Câu thơ đặt cạnh những đoạn lí lẽ hùng hồn là một 
dầu lặng in đậm dấu ấn về tâm niệm cao quý của Bác đối 
với đân tộc. . 
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Câu 4: Học sinh trình bày theo suy nghĩ của mình, có 
thể tham khảo những ý sau đây: 

- Lòng lạc quan là luôn tin tưởng vào tương lai tốt 
đẹp, nhìn nhận mọi thứ theo chiều hướng tích cực nhất 
mà vấn đề có thể xảy ra. 

- Lòng lạc quan có vai trò vô cùng quan trọng đối với 
mỗi người, đưa con người đến những hành động tích cực. 

Học sinh trình bày thật ngắn gọn ý hỏi này, không 
trình bày đài đòng ảnh hưởng đến việc phân bó thời gian 
đối với các câu khác. Học sinh lưu ý đề bài yêu cầu ở 
mức đọc — hiểu chỉ yêu cầu các em mở rộng vấn đề, 
không yêu cầu các em lập luận như bài văn nghị luận xã 
hội. . 


Phần TT. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Yêu câu về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng tử, đặt câu,... 

Yêu cầu về nội dung: 

- Giải thích: 

+ Bạo lực học đường là những hành vị thô bạo, ngang 
ngược, bất chấp công lý, đạo lý, xúc phạm trần áp người 
khác gây nên những tổn thương về tỉnh thần và thể xác 
diễn ra trong phạm vi trường học. 

+ Biểu hiện của bạo lực học đường có hai cấp độ: 

++ Cấp độ thứ nhất là xúc phạm, lăng nạ, sỉ nhục, 
đay nghiến, chà đạp nhân phẩm, làm tốn thương về mặt 
tỉnh thần con người thông qua lời nói. 

++ Cấp độ thứ hai, cấp độ cao hơn là đánh đập, tra 
tấn, hành hạ, làm tốn hại về sức khỏe, xâm phạm cơ thể 
con người thông qua những hành vị bạo lực. 

+ Bạo lực học đường hiện nay có xu hướng gia tăng 
nhanh chóng, diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, hiện đang 
xâm nhập và lan rộng ở Việt Nam. 

~- Phân tích thực trạng, giải thích nguyên nhân, nêu hệ 


quả và đề xuất một số phương pháp xử lý đối với hiện. 


tượng được nhắc đến. Lập luận phải chặt chẽ, có sức 
thuyết phục 

+ Nguyên nhân: 

++ Thanh thiếu niên là độ tuổi chưa phát triển toàn 
diện về thể chất lẫn tỉnh thần. Ở độ tuổi này, các em 
thường dễ bị kích động, ham thích thẻ hiện, khẳng định 
bán thân, tuy nhiên lại chưa nhận thức được trọn vẹn 
đúng sai, phải trái. 
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++ Sự giáo dục chưa đúng đắn, thiếu quan tâm của 
gia đình; tình trạng bạo lực trong gia đình là những nhân 
tế đầu tiên và quan trọng nhất sản sinh ra căn bệnh bạo 
lực ở học đường. 

++ Sự giáo dục trong nhà trường nặng về dạy kiến 
thức văn hóa, đôi khi lãng quên nhiệm vụ giáo dục con 
người - tiên học lễ hậu học văn. 

++ Xã hội thờ ơ, dửng dưng, buông xuôi, chưa có sự 
quan tâm đúng mức, những giải pháp thiết thực, đồng 
bộ, triệt đề 

+ Hậu quả: 

+t+ Với nạn nhân bị bạo hành, những tôn thương về 
thể xác và tỉnh thần là điều không thẻ tránh khỏi. Bên 
cạnh đó, gia đình, người thân, bạn bè của người bị hại 


__ cũng bị ảnh hưởng, tâm lý bất Ôn. 


+t+ Đối với người gây ra bạo lực, hậu quả đầu tiên là 
sự phát triển không toàn diện vệ nhân cách - quay trở lại 
phần “con”, mất dân nhân tính. 

- Bình luận: 

+ Đang ngồi trên ghế nhà trường, học sinh cần có 
quan điểm nhận thức, hành động đúng đắn, hình thành 
những quan niệm sống tốt đẹp... 

+ Không nên mất niềm tin vào con người. Hiện tượng 
trên chỉ là một phần rất nhỏ của xã hội nên không phải 
vì thế mà chúng ta mắt đi niềm tin vào con người vào thế 
hệ trẻ. Cần nhân rộng những tắm lòng cao cả, nêu gương 
người tốt việc tốt điển hình, hình thành thái độ đồng cảm, 
sẻ chia, yêu thương giúp con người nói chung. 


Câu 2 (5 điểm): 
a. Mở bài: | 
Nghệ thuật luôn khởi nguồn từ cái nhìn chân chính. 
Đúng như thế, nói đến nghệ thuật ta không thể không 
nhắc đến cuộc sống vì phạm trù ấy luôn có mỗi quan hệ 
biện chứng với nhau. Hai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng 
và Thanh Thảo tuy viết hai tác phẩm ở hai giai đoạn khác 
nhau nhưng họ cùng hướng đến quan niệm về nghệ thuật. 
Quan niệm đó được thể hiện qua hình tượng hai nhân vật 
Lorca trong Đàn ghia của Lorca và Vũ Như Tô trong 
Vĩnh biệt Cứu Trùng Đài. Hai nhà văn đã xây dựng lên 
hai nhân vật có nhiều nét tương đồng một cách trùng hợp 
và tải tình. Qua đó thế hiện nhữnế quan điểm của mình 
về nghệ thuật chân chính.và những người nghệ sĩ tận 
hiến cho nghệ thuật. 
b. Thân bài: 
- Khái lược chung: 
+ Trước cách mạng, Nguyễn Huy Tưởng là nhà văn 
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tiến bộ, yêu nước. Những đóng góp của Nguyễn Duy 
Tưởng thiên về tiêu thuyết và kịch, đặc biệt †à tiêu thuyết 
và kịch lịch sử. Vở kịch Vỡ Ni Tô được Nguyễn Huy 
Tưởng viết xong vào mùa hè 1941, đề tựa tháng 6 - 1942, 
đăng trên tạp chí 7?¡ ẩn năm 1943 - 1944, ¡in trong tập 
Kịch Nguyễn Huy Tưởng (Nxb Văn học, Hà Nội, 1963). 

+ Thanh Thảo là gương mặt tiêu biểu của thế hệ nhà 
thơ trẻ Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ và trong 
thời hậu chiến. Thơ Thanh Thảo là tiếng nói của người 
trí thức nhiều suy tư, trăn trở về các vần đề xã hội và thời 
đại. Bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca rút trong tập Khối 
vuông ru-bích (1985) là rnột trong những sáng tác tiêu 
biểu của Thanh Thảo. Bài thơ viết theo thể tự đo, cầu tứ 
trên dòng cảm xúc mãnh liệt về cái chết bi thảm của Lor- 
ca. | 

- So sánh cảm hứng nghệ thuật của hai tác phẩm 

+ Giỗng nhau 

Cả hai tác phẩm đều có chung cảm hứng về số phận 
của cái đẹp và khai thác bị kịch của người nghệ sĩ tài hoa 
nhưng bạc mệnh. 

++ Năm 1516, hôn quân Lê Tương Dực bị giết, Cửu 
Trùng Đài bị phá, người phụ trách công trình đó là Vũ 
Như Tô cũng bị giết. Từ sự kiện lịch sử có thật ấy, bằng 
tài năng tưởng tượng, hư cấu Nguyễn Huy Tưởng đã 
sáng tác vở kịch dài Vũ Như Tô gồm 5 hồi. Từ một sự 
kiện lịch sử có thật ở thế ki XVI, Nguyễn Huy Tưởng đã 
tạo nên một vở kịch hiện đại có yếu tố bí kịch, đặt ra một 
vấn đề có tầm quan trọng. Đó là số phận của nghệ thuật 
và của người nghệ sĩ trong hoàn cảnh đất nước chìm đắm 
trong chế độ phong kiến mục rung, thối nát. 

++ Phê-đê-ri-cô Gar-xi Lor ca (1898 - 1936) là một 
trong những tài năng sáng chói của văn học hiện đại Tây 
Ban Nha. Lor-ca vừa nồng nhiệt cổ vữ nhân dân đấu 
tranh cho tự do vừa khởi xướng và thúc đây mạnh mẽ 
những cách tân trong các lĩnh vực nghệ thuật. Hoảng sợ 
trước ảnh hưởng xã hội to lớn của tên tuổi Lor-ca, nhà 
cầm quyền phát xít Tây Ban Nha đã sát hại ông. Nhân 
cách cao đẹp cùng số phận oan khuất của người nghệ sĩ 
Tây Ban Nha tài hoa đã khiến Thanh Thảo ngưỡng mộ 
và xúc động sâu sắc. Bài thơ lấy cảm hứng trực tiếp từ 
những giây phút đầy bí phẫn trong cuộc đời của G. Lorca 

+ Khác nhau 

++ Từ bi kịch của Vũ Như Tô, Nguyễn Huy Tưởng 
chỉ ra mâu thuẫn giữa khát vọng nghệ thuật thuần túy 
của Vũ Như Tô với lợi ích thiết thực của nhân dân. 

++r Nhân vật Vũ Như Tô là một nhân vật bỉ kịch. - 
Mâu thuẫn giữa cái tài, cái ước vọng cao cả, niềm khát 
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khao và đam mê sáng tạo cái đẹp của nhân vật này với 
thực tế phũ phàng, ngang trái của xã hội dẫn đến sự vỡ 
mộng thê thảm: Cửu Trùng Đài bị đốt, cả người sáng tạo 
ra cái đẹp - Vũ Như Tô và người biết trân trọng cái đẹp 
- Đan Thiêm đều bị đưa ra pháp trường chịu chết,.... 
+++ Có thê hiểu thái độ, cách đánh giá của Nguyễn 
Huy Tướng về Vũ Như Tô qua thái độ, cách đánh giá 
của Đan Thiềm về nhân vật này (Trong lời đề tựa viết 
một năm sau khi viết xong vở kịch, chính Nguyễn Huy 
Tưởng đã công khai bày tỏ nỗi băn khoăn của mình: "Đài 
Cửu Trùng không thành, nên mừng hay nên tiếc?", 
"Chẳng biết Vũ Như Tô phải hay những kẻ giết Vũ Như 
Tô phải [...] - Than ôi, Như Tô phải hay những kẻ giết 
Như Tô phải? Ta chẳng biết - cảm bút chẳng qua cùng 
một bệnh với Đan Thiềm". Đan Thiềm trân trọng, cảm 


_ phục Vũ Như Tô nồng nhiệt đến quên mình. Nhưng 


Nguyễn Huy Tưởng cũng thận trọng, tỉnh táo nhận ra Vũ 
Như Tô chỉ là người tài, chưa phải bậc hiền tài, cái đẹp 
mà Vũ Như tô tạo ra là tuyệt mĩ mà không tuyệt thiện. 
Chân lí chỉ thuộc về Vũ Như Tô một nửa, còn nửa kia 
thuộc về đời sống của dân chúng. Như vậy, Vũ Như Tô 
là tính cách đa diện, phức tạp. Thái độ nhà văn, chủ yếu 
là trân trọng cái tài, khâm phục cái hoài bão, cảm thông 
với bï kịch Vũ Như Tô, không thê là thái độ ca ngợi một 
chiều và có những chỗ ông không đồng tình với nhân vật 
của mình. | 

+t+ Bi kịch của Gar-xi-a Lor-ca lại xuất phát từ mâu 
thuẫn giữa khát vọng nghệ thuật và khát vọng tự do của 
người nghệ sĩ đứng về phía nhân dânvới chế độ phát xít 
độc tài Phrang-co đều thế kỉ XX. 

Hình tượng Lor-ca trong bài thơ là hình tượng bì 
tráng về người nghệ sĩ chân chính trong môi trường bạo 
lực chính trị. 

+++ Một người nghệ sĩ tự do và cô đơn 

Mở đầu bài thơ là hình ảnh “những tiếng đàn bọt 
nước” cho người đọc ấn tượng sâu sắc. Đây là hình ánh 
đem lại sự cảm thụ vừa bằng thính giác vừa bằng thị giác. 
Hình ảnh ấy xuất hiện cùng với hình ảnh “Tây Ban Nha 
áo choàng đỏ gắt” — hình ảnh ít nhiều gợi lên bối cảnh 
chính trị với những cuộc đàn áp khốc liệt của chính 
quyền độc tài ở đây. Cả Tây Ban Nhấ lúc bấy giờ như 
một đấu trường, giữa dân chủ và độc tài¿ giữa tự do bị 
bóp nghẹt và một thể chế chính trị hà khắc. 

Hình ảnh Lor-ca — người nghệ sĩ cô đơn “đi về miễn 
đơn độc”. Sự cô đơn của nghệ sĩ đi tìm cái đẹp trong thế 
giới bạo tàn không phải ai cũng cảm nhận và thấu hiểu 
được. Người nghệ sĩ đơn lẻ, cô đơn trong “miền đơn 
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độc”, 
như một bạn đồng hành trên trời cao. 

+++ Một cái chết oan khuất, bị phẫn bởi thế lực tàn 
áC: 

Người nghệ sĩ đơn độc trên hành trình kiếm tìm cái 
đẹp, vẫn cất lên những âm thanh “nghêu ngao”. Câu thơ 


một mình trên “yên ngựa mỏi mòn” và ánh trăng 


thay đỗi nhịp điệu khí miêu tả cảnh Lor-ca bị “điệu về 
bãi bắn” cùng với tiếng đàn. 

Bằng nghệ thuật chuyển đổi cảm giác, Thanh Thảo 
đã thể hiện tiếng đàn ghi ta của Lor-ca. Tiếng ghỉ ta hóa 
thành màu nâu — màu của đất, màu của tang thương - khi 
Lor-ca sắp từ giã cuộc đời. Tiếng ghi ta “xanh biết 
mấy” và tiếng ghi ta “tròn bọt nước” cùng với “bầu trời 
CÔ gái ấy” như là niềm luyễn tiếc, tình yêu của Lor-ca 
với cuộc sống. 

Tiếng đàn vang lên kết hợp với hình ảnh thị 
giác 
cũng có nỗi đau của mình, cũng chịu đựng sự bất hạnh 


.^~ 


ròng ròng”, biêu thị sự đau đớn tột cùng. Tiếng đản 


như chính người đã sáng tạo ra nó.. 

+++ Sự ra đi của Lor-ca để lại một niềm đau, sự tiếc 
thương vô tận cho nhân loại nói chung và nhân dân Tây 
Ban Nha nói riêng: 

không ai chôn cất tiếng đàn 

tiếng đàn như có mọc hoang 

giọt nước mỗi vâng trăng 

long lanh trong đáy giống. 

Di chúc “Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn” của 
Lor-ca được lấy làm đề từ của bài thơ không phải là sự 
trùng hợp ngẫu nhiên mà nó như một chiếc chìa khoá 
ngầm hướng người đọc hiểu thông điệp thực sự của bài 
thơ. Di chúc này, trong nhận thức của độc giả hiển nhiên 
bộc lộ tình yêu say đắm của Lor-ca với nghệ thuật. 
Nhưng không chỉ có vậy, nó còn là tình yêu tha thiết với 
xứ sở Tây Ban cầm. Nhưng Lor-ca không phải là một 
nghệ sĩ sinh ra để nói những điều đơn giản. Do đó, di 
chúc của Lor-ca còn những ý nghĩa sâu xa khác. Nhà 
cách tân thiên tài Lorca biết thi ca mình một ngày nào đó 
sẽ án ngữ, ngăn cản những người đến sau trong sáng tạo 
nghệ thuật nên đã dặn lại cần phải biết chôn nghệ thuật 
của ông để đi tới. Nhưng vì quá ngưỡng mộ Lor-ca, 
người ta đã không biết vượt qua Lor-ca. 

Chẳắng phải do trùng hợp khi Thanh Thảo 
viết: “không ai chôn cất tiếng đàn - tiếng đản như cỏ mọc 
hoang...”. Câu thơ mở ra nhiều hưởng tiếp cận khác 
nhau: là nỗi xót thương cái chết của một thiên tài; là nối 
xót tiếc hành trình cách tân dang dở không chỉ với bản 
thân Lor-ca mà còn với nền văn chương Tây Ban Nha. 
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Bởi lẽ, người nghệ sĩ đã ra đi, nghệ thuật vắng thiếu kẻ 
dẫn đường. Nghệ thuật thành thứ cỏ mọc hoang. Nhưng 
ý thơ đâu chỉ dừng lại ở đó. Dường như còn có cả nỗi 
buồn của người nghệ sĩ ham tìm tòi cách tân, không ai 
cụ thể hóa được di chúc của Lor-ca_. Nỗi xót đau trước 
cái chết của Lor-ca và trước sự dang đở của một khát 
vọng cách tân đọng lại thành những hình ảnh đẹp và 
buồn được viết theo lối sắp đặt, dựa trên nguyên lí cốt 
lõi của cầu trúc gián đoạn: giọt nước mắt vắng trăng - 
long lanh trong đây giễng,... do đó, tạo lập một hệ hình 
ảnh trùng phức giao thoa, ánh xạ vào nhau, gợi những 
suy tư đa chiều. 

+++ Một tâm hồn bất diệt: 

++++> Với Lor-ca, cây đàn là sản phẩm của sự sáng 
tạo. Con người sáng tạo và cây đàn sáng tạo đã không 
còn nhưng sản phẩm của sự sáng tạo ấy mãi mãi trường 
tổn, mãi mãi bền vững. Hình ảnh Lor-ca nằm đó và trở 
nên long lanh trong làn giếng. “Vẳằng trăng” bây giờ 
không “chếnh choánh” nữa mà nó “long lanh” soi tỏ một 
con người đã chết cho quê hương. 

++++ Lor-ca bơi sang thế giới bên kia, bơi qua đòng 
sông ấy bằng chiếc “ghi ta màu bạc”. “Chiếc ghi ta màu 
bạc” chở Lor-ca sang thể giới khác có màu bạc - màu của 
sự trong trắng, biểu tượng của sự chân thật, ngay thăng 
không chịu quỳ gối trước bất công cường bạo và đồng 
thời là sự chân thành, trung thực với chính mình, với mọi 
TEƯỜI. 

++++ Lor- ca đã ném “lá bùa” của “cô gái Di-gan” 
là để sẵn sàng đương đầu với số phận và ném trái tim 
mình của một con người đã sống trọn vẹn vào “im 
lặng”, để cho nhịp thời gian vẫn chảy dài mãi mãi: li la 
l¡ la, để cho sự sống tiếp tục hành trình vô tận của nó, để 
cho sự sáng tạo nghệ thuật vẫn mãi mãi hồi sinh. 

++ Bài thơ làm sống lại huyền thoại về một con 
người, một nghệ sĩ, một chiến sĩ; về một xứ sở và về 
chính âm nhạc, thi ca. 

++ Qua việc khắc họa hình trợng Lor-ca, Thanh Thảo 
bày tỏ sự đồng cảm, thương tiếc và ngưỡng mộ sâu sắc 
người nghệ sĩ - chiến sĩ vĩ đại của đất nước Tây Ban Nha. 

c. Kết bài 

Từ cảm hứng sáng tạo riêng của từng nhà thơ đã đem 
đến cho người đọc nHững hình đung cụ thế về số mệnh 
của nghệ thuật và của người làm nghệ thuật — nghệ sĩ qua 
các không gian — thời gian khác nhau. Tựu trung lại, 
nghệ thuật và những sóng gió, gian nan luôn song hảnh 
với nhau trên con đường phát triển và đôi khi nghệ thuật 
còn là sự trả giá trên sự mất mát, hy sinh. 
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| ĐỀ SỐ 29 
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu câu 
....Cô bé nhà bên (có ai ngờ) 

Cũng vào dẫu kích 

Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích 

Mắt đen tròn thương quả đi thôi 

Giữa cuộc hành quân không nói được một lời 

Đơn vị äi qua, tôi ngoái đầu nhìn lại 

_ Mưa đây trời nhưng lòng tôi ấm mãi.. 


Hòa bình tôi trở về đây 
Với mái trường xưa, bãi mía, luỗng cày 
Lại gặp em 
Thẹn thùng nép sau cánh cưa 
Vân khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ 
Chuyện chồng con khó nói lắm anh ơi! 
Tôi nắm bày tay nhỏ nhắn ngậm ngùi 
| Em vẫn để yên trong tay tôi nông bỏng 
Rồi hôm nay nhận được tỉn em 
Không tin được dù đó là sự thật 
Giặc bắn em rồi, quăng mắt xác 
Chỉ vì em là du kích em ơi! 
Đau xé lòng anh, chết nửa con người. 


Xưa yêu quê hương vì có chữn, có bướm 
Có những ngày trồn học bị đòn, roi 
Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất 
Có một phần xương thịt của em tôi. 
(Trích Quê hương, Theo Giang Nam, 1960) 
Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của bài thơ trên. 
Câu 2. Các thành phần (có ai ngờ), (thương quá đi thôi, (khó nói lắm anh ơi!) là thành phần gì của 
câu? . 
Câu 3. Hình ảnh cô bé nhà bên được miêu tả như thế nào? Hình ảnh đó xuyên suốt đoạn thơ gợi lên cho 
anh/ch‡ị những suy nghĩ gì? 
Câu 4. Anh/chị cảm nhận như thế nào về tình yêu quê hương của tác giả được bộc lộ trong khổ thơ 
cuỗi?Từ đó nêu suy nghĩ của anh/chị về lòng yêu nước của thanh niên thời hiện đại. Trả lời trong khoảng 
5-7 đòng. . 


Phân II. Làm văn (7 điểm) 
Câu 1 (2 điểm): 
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“Tôi khao khát làm được những điều vĩ đại và cao cả, nhưng trách nhiệm chính của tôi là làm được 
những điều nhỏ nhặt như thể chúng vĩ đại và cao cả” (Helen Keller) 
Băng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ của anh/chị về câu nói trên. 


Câu 2 (3 điểm): 


Có ý kiến cho rằng: ớ truyện ngắn Vợ nhặt, Kim Lân chú tâm miêu tả kĩ lưỡng hiện thực tàn khốc rong 


nạn đói thê thảm mùa xuân 1945. Ý kiễn khác thì nhân mạnh: Ở ¿ác phẩm này, nhà văn chủ yếu hướng vào 


thê hiện vẻ đẹp tiêm ấn của những người đân nghèo sau cái bê ngoài đói khát, xác xơ của họ. 
Từ cảm nhận của mình về tác phẩm, anh/chị hãy bình luận những ý kiến trên. 


GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


Phần I. Đọc — hiểu (3 điểm) | 

Câu 1. Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm . 

Câu 2. Các thành phần (có ai ngờ), (thương quá ẩi 
thôi), (khó nói lắm anh ơi!) là thành phần phụ chú của 
cầu. . 

Câu 3. Hình ảnh cô bé nhà bên được miêu tả qua nụ 
cười khúc khích và vẻ thẹn thùng “né? sau cửa ”. . 

Hình ảnh cô bé nhà bên luôn hiện điện trong tâm trí 
- nhà thơ thế hiện nỗi nhớ thường trực của người chiến 
sĩ. Tuy rằng chiến đấu ngoài tiền tuyến nhưng không 
lúc nào nguôi nỗi nhớ thương về quê nhà mà ở đó hình 
ảnh cô bé nhà bên - điều thân thuộc với tác giả nhất trở 
thành trung tâm của nỗi nhớ mong. Hơn nữa, đây cũng 
là hình ảnh xuyên suốt bài thơ nhằm thê hiện sự tự 
nguyện cống hiến của tuổi trẻ cho công cuộc giải phóng 
dân tộc, thống nhất đất nước. 

Câu 4. Tình yêu quê hương của tác giả được thê 
hiện trong khổ thơ cuối: Tình yêu quê hương đã được 
thay đổi. Xưa yêu quê hương vì đây là nơi mà nhà thơ 
sinh ra, lớn lên; là nơi gắn liên với những kỉ niệm thời 
thơ ấu của tác giả. Nay, yêu quê hương không chỉ vì 
đây là mảnh đất đã gắn bó với tác giả, mà hơn hết, quê 
hương ngày hôm nay là quê hương mà biết bao thế hệ 
đã ngã xuống, đánh đổi xương máu đề giành lại từ tay 
quân thù, 

Suy nghĩ của anh/chị về lòng yêu nước của thanh 
niên thời hiện đại 

Câu hỏi mở, thí sinh được tự do trình bày suy nghĩ 
của mình. Giáo viên linh động cho điểm. 


Phân Iĩ. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điển): 

Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu... 


Yêu cầu về nội dưng: 

- Giải thích: Câu nói đưa ra bài học: con người luôn 
có khát khao làm những điều lớn lao, kì vĩ mà lại quên 
rằng phải bắt đầu từ những điều rất nhỏ bé, bình thường 
và quan trọng hơn cả, ngay cả với những điều nhỏ bé, 
bình thường, con người cũng cần làm việc với một thái 
độ tận tình, trân trọng. 

- Chứng minh, phân tích ý kiến: 

Mơ ước làm điều lớn lao là nguyện vọng chính đáng, 
cân thiết của mỗi người, cần được hoan nghênh, khuyến 
khích. Mơ ước càng lớn lao, con người càng có động lực 
để tiến lên. Song phải luôn ý thức được rằng: 

+ Cuộc sống con người vốn là tổng hòa các mỗi quan 
hệ xã hội, rất nhiều bình điện, được tạo nên từ vô số 
mảnh ghép nhỏ. Ý nghĩa của cuộc sống đôi khi nằm 
trong những điều hết sức bé nhỏ, đời thường. Trân trọng 
những điều bé nhỏ, nắm trọn từng khoảnh khắc của cuộc 
sống, cuộc đời con người mới trôi đi không vô nghĩa. 

+ Mọi thành tựu lớn lao đều bắt đầu từ những công 
việc nhỏ nhặt. Phải bắt đầu từ những công việc nhỏ, tích 
tiểu thành đại, con người mới có được những thành công 
lớn. 

+ Những việc rất nhỏ nhưng nếu làm âu, làm bừa 
cũng không đem lại kết quả tốt. Ngược lại, đù là việc nhỏ 
bé, bình thường nhưng nếu được thực hiện bởi một trái 
tim tràn đầy nhiệt huyết, một bàn tay chăm chút khéo léo 
thì cũng tạo nên những thành phẩm tuyệt vời. 

+ Mỗi con người có một giới hạn nhất định về năng 
lực. Không phải ai cũng có thể làm tốt được tất cả mọi 
việc và có khả năng làm được nhữnế điều lớn lao. Bởi 
vậy, lựa chọn những công việc vừa sức với bản thân, 
chăm chút cho công việế ấy sẽ mang lại hiệu quả hơn 
việc chạy theo những công việc quá sức và không thể 
thực hiện được. 

+ Khi làm việc bằng lòng say mê,‹sự tận tình, con 
người sẽ luôn nhận được sự kính trọng, yêu mến của 
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những người xung quanh. Những người làm việc say mê 
và tận tình, dà là làm những công việc nhỏ bé, luôn đóng 
góp được nhiều giá trị cho xã hội. 

- Bình luận: 

+ Con người phải luôn có ý thức kiểm soát hành động 
và nhận thức rằng việc gì nhỏ mấy mà có ích kiên quyết 
làm... 

+ Thường xuyên rèn luyện đức tính kiên nhãn, bắt 
đầu từ những việc làm nhỏ để có thể hướng tới những 
điều lớn lao. 

Câu 2 (5 điểm): 

1. Mở bài:. 

- Kim Lân là một trong những nhà văn xuất sắc của 
nền văn xuôi hiện đại Việt Nam trước và sau Cách mạng 
tháng Tám. Một trong những tác phẩm tiêu biểu của Kim 
là truyện ngắn Vợ nhặt. Nhận xét về tác phẩm có ý kiến 
cho rằng Ở truyện ngắn này, nhà văn chú tâm miêu tả kĩ 
lưỡng hiện thực tàn khốc của nạn đói năm 1945.Ý kiến 
khác lại nhắn mạnh: nhà văn chủ yếu hướng ngòi bút vào 
việc phát hiện vẻ đẹp tiềm ẩn, tâm hôn giàu lòng yêu 
thương của người nông dân sau cái bê ngoài đói khát, 
xác xơ của họ. Quả thật, chính niềm tin và tình yêu 
thương đó đã đem lại cho tác phẩm những giá trị nhân 
văn cao cả. 

2. Thân bài:. 

- Giới thiệu chung về tác phẩm. 

+ Vợ nhặt là truyện ngắn tiêu biểu của Kim Lân viết 
về đề tài người nông đân trước Cách mạng. Truyện được 
in trong tập Con chó xấu xí (1962) 

+ Bằng cách dựng lên tình huống truyện “nhặt vợ” 
độc đáo, qua tình huống đó nhà văn Kim Lân đã kín đáo 
lên tiếng phê phán xã hội Việt Nam trước Cách mạng 
Tháng Tám, đói rách, nghèo khổ. Nhân phẩm con người 
bị rẻ rúng, vì đói, vì chạy trốn khỏi cái chết mà người ta 
có thể liều về làm vợ một người không quen biết chỉ bằng 
vài bát bánh đúc... Đó là những đau đớn, nhục nhẳn của 
người nông dân Việt Nam trước Cách mạng. Nhưng trên 
nên hiện thực đen tối ấy vẫn sáng lên niềm yêu thương, 
niềm tin vào cuộc đời mới tốt đẹp hơn. Đó là cái nhìn 
phát hiện đầy nhân đạo của nhà văn Kim Lân. 

- Phân tích ý kiến Ở uyện ngắn này, nhà văn chú 
tâm miêu tả kĩ lưỡng hiện thực tàn khốc của nạn đỏi năm 
1945. 

+ Hiện thực đây rấy chết chóc đe dọa đến tính mạng 
của con người. 

++ Thời gian, không gian ám ảnh: Một buổi chiều zối 
sâm lại vì đói khát giữa những năm tháng người chết như 


Your dreams — Qur mission 


ngả rạ thí thoảng lại thấy từng đợt người bông bế, dắt 
du nhan lên xanh xám như những bóng ma. 
++ Sáng nào đi chợ hay làm đồng người ta cũng bắt 


.gặp hình ảnh “ba bốn cải thấp nằm công queo bên 


đường”... Tiếng quạ kêu ma quái, mùi đống rấm đốt từ 
những nhà có người chết xen lẫn với mùi không khí... 
Kim Lân đã đặt hình ảnh những người sống bên cạnh 
hình ảnh những người chết, cho thầy ranh giới mong 
manh giữa sự sống và cái chết. 

+t+ Cái đói đã biến con người thành cái xác không 
hồn vật vờ, quần quại. Cái đói đang tràn lan như một 
bệnh dịch, tàn nhẫn và phô bày sức mạnh hủy diệt khủng 
khiếp của mình. 

+ Hiện thực nghèo đói, chết chóc hủy hoại tính cách 
nhân phẩm của con người. 

Đối với Kim Lân, cái đói không chỉ cướp đi sinh 
mạng của con người mà nó còn hủy hoại tính cách của 
họ, biến họ thành những kẻ rẻ rúng, vì miếng ăn mà 
không cân nhân phẩm. (minh chứng qua sự đổi thay của 
nhân vật thị) 

++ Chân dung của người phụ nữ ấy hiện ra ngay từ 
đầu là những nét không mấy dễ nhìn đó là hình ảnh của 
người đàn bà gây vêu vao, ngực gây lép, khuôn mặt lưỡi 
cày xám xịt, quân áo thì rách như tổ địa Thị đã biến đôi 
ghê gớm: từ cô gái khỏe mạnh “Jiếc mắt, cười ti”, “ton 
ton chạy lại đây xe cho Tràng”, qua ít hôm đã trở nên 
“rách quá, áo quân tả tơi như tổ đa, thị gây sọp hẳn di, 
trên cái khuôn mặt lưỡi cày xám xịt chỉ còn thấy hai con 
mắt” khiến Tràng không nhận ra được. 

++ Khi được Tràng mời ăn “Hi cơn mắt trững hoáy 
của thị tức thì sảng lên”. Cái đói khiến thị “cắm đầu ăn 
một chặp bốn bát bánh đúc liên chẳng chuyện trò gì”. 
Trông thật đáng thương! Với cái cách ăn ấy thì chỉ có thể 
là đói lâu ngày rồi. Cách kết thúc bữa ăn cũng rất hồn 
nhiên theo kiểu đói: “cẩm dọc đối đũa quệt ngang miệng, 
;hở”, vừa có vẻ khoái trá, vừa có vẻ tiếc rẻ. Cái đói trong 
một lúc nào đó nó có thể làm biến dạng tính cách của 
con người. 

- Phân tích ý kiến “Nhà văn chủ yếu hướng ngòi bút 
vào việc phát hiện vẻ đẹp tiêm ấn, tâm hôn giàu lòng yêu 
thương của người nông dân sau cái BÊ ngoài đöi khát, 
xác xơ của họ ”. 

+ Nhân vật Tràng: 

++ Giảu lòng thương người 

Thấy người đàn bà đói, rách rưới thâm hại. Tràng 
động lòng thương. Tràng cho người đàn bà kia ăn, không 
chỉ ăn mà còn cho ăn rất nhiều “bốn bát bánh đúc”. Đó 
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chính là lòng thương một con người đói khát hơn mình 
chứ Tràng không hề có ý định lợi dụng hoặc chòng ghẹo. 
++ Khát khao hạnh phúc 

Tràng lại tầm phơ tầm phào “Nói đùa chứ có về với 
tớ thì ra khuân đồ lên xe rồi vê". Nói đùa thễ thôi, aï ngờ 
thị về thật. Lúc đầu Tràng phảng phất lo sợ về cái đói và 
cái chết “mới đầu anh cũng chợn, nghĩ: thóc gạo này đến 
cái thân mình cũng chà biết có nuôi nổi không, lại còn 
đèo bỏng”. Đó là nỗi sợ hãi có thật nhất lại là thời đói 
kém như thế này. Nhưng có lẽ tình thương người và khát 
vọng hạnh phúc đã lớn hơn nỗi sợ hãi nên sau đó anh 
chặc lưỡi “Chậc kệ!” . Chỉ một từ “kệ” thôi, Tràng như 
đã bỏ lại sau lưng mình tất cả nỗi sợ hãi, mọi lo nghĩ để 
vun vén cho cái hạnh phúc của mình. Đó chính là vẻ đẹp 
tâm hồn mà nhà văn Kim Lân đã tính tế nhận ra trong 
người nông dân cục mịch này. 

++ Chăm sóc, có ý thức trách nhiệm với thị- người 
“vợ nhặt” xa lạ. 

+++ Khi người phụ nữ chấp nhận làm vợ, Trảng đã 
có ý thức chăm sóc: hắn đưa thị vào chợ tỉnh bỏ tiền ra 
mua cho thị cái thúng con đựng vài thứ lặt vặt và ra hàng 
cơm đánh một bữa no nê... Anh còn mua hai hào dầu để 
thắp sáng... 

+++ Sau khi lấy vợ, Tràng trở thành một người sống 
có trách nhiệm, biết suy nghĩ chín chắn. Sau cái đêm tân 
hôn. Tràng thức dậy, đầu tiên đó là một câm giác để chịu 
"Trong người êm ải lửng lơ nh người vừa ở (rong giác 
mơ đi ra". Đó là tầm trạng hạnh phúc. Tràng cảm động 
khi thấy mẹ và vợ đọn đẹp lại nhà cửa nhất là khi nghe 
tiếng chỗi tre quét từng nhát sàn sạt trên sân Một nỗi lòng 
yêu thương, một nguồn vui sướng, phần chấn đột ngột 
tràn ngập trong lòng “Bông nhiên hẳn thấy bắn thương 
yêu gắn bó với cải nhà của hẳn lạ lùng. Hắn đã có một 
gia đình. Hắn sẽ cùng vợ sinh con đẻ cái ở đấy. Cái nhà 
như cái tổ ấm che mưa che nắng ”.Hạnh phúc đang làm 
anh thay đổi. 

+ Nhân vật bà cụ Tứ: 

++ Giàu lòng yêu thương con. 

Thấy Tràng “lấy vợ” giữa cảnh đói kém, bà cụ nửa 
rừng nửa lo. Bà thấy tủi nhục cho cái thân con bà, khi 
đói rách người ta mới lấy đến con bà. Nhưng đáng trân 
trọng thay, bà không hề coi thường, ghét bỏ cô con dâu 
“nhặt? mà ngược lại bà đón nhận thị chân thành, nồng 
hậu với tất cả tình yêu thương của một người mẹ nghèo. 

++ Niềm tỉn lạc quan vào tương lai tươi sáng. 

Bà lão săm sắn thu dọn, quét tước nhà cửa”, “vừa ăn 
vừa kế chuyện làm ăn”, “nói toàn chuyện vui, toàn 
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Chuyện sung sướng ngày sau”, “cải mặt búng beo u đm 


của bà rạng rỡ hẳn lên ”. Dù chăng trọn vẹn nhưng cũng 
phần nào gieo vào lòng đôi vợ chỗng trẻ niềm tỉn vào 
ngày mai. Một ngày mai tươi sáng hơn đang chờ họ. Bà 
cụ Tứ nghĩ thế và chắc chắn sẽ là như thế! Chính tình 
thương của mẹ đã mang đến hạnh phúc cho Tràng, đem 
lại lối thoát cho vợ Tràng và tất yếu tình thương ấy sẽ 
mãi mãi nâng đỡ họ. 

+ Nhân vật thị: trở về với con người thật của mình: 

Khi trở thành vợ Tràng, thị đã trở về với chính con 
người thật của mình là một người đàn bà hiển thục, e lệ, 
lễ phép, đảm đang. Dấu có lo âu cho tương lai, ít ra cô 
cũng đã có một gia đình, một nơi để dựa dẫm; phấn đấu 
và hi vọng. Đây vẫn là niềm hạnh phúc nho nhỏ của thị, 
trả thị về an phận trong vai một người vợ hiền, một nàng 
dâu thảo. Nếu lúc đầu, cuộc sống khắc nghiệt với cái đói 
ghê người đã hóa đá tâm hồn và nữ tính của cô thì giờ 
đây, hạnh phúc gia đình như những tỉa nắng ấm đã khiến 
chúng hỏi sinh trở lại. Người đàn bà trở nên “hiền hậu 
đúng mực” chứ không “chao chát, chỏng lỏn” như lúc ở 
chợ tỉnh nữa... Đây cũng là những phát hiện tỉnh tế của 
nhà văn Kim Lân. 

- Đánh giá hai ý kiến. 

+ Hai ý kiến đều đứng, không mâu thuẫn bài trừ nhau 
mà bỗ sung cho nhau góp phần làm sáng tỏ nội đung của 


_ tác phẩm. Ý kiến thứ nhất nhắn mạnh đến bức tranh hiện 
. thực của tác phẩm. Ý kiến thứ hai nhắn mạnh giả trị nhân 


đạo của tác phẩm. Qua đó thể hiện ngòi bút tỉnh tế cũng 
như sự thấu hiểu tâm lí, đời sống người nông dân của 
nhà văn Kim Lân, 

c.Kết bài: 

- Khái quát lại vấn để và đánh giá về thành công của 
tác giả, tác phẩm trong tiến trình Văn học Việt Nam. 

+ Bằng trái tim nhân hậu, sự am hiểu và nghệ thuật 
phân tích tâm lý tỉnh tế, qua nhân vật của mình, nhà văn 
Kim Lân đã dựng lên được bức tranh chân thực, sinh 
động của nạn đói khủng khiếp năm 1945; đồng thời, để 
cho vẻ đẹp nhân đạo thấm sâu trong tác phẩm qua cách 
con người đối với nhau, làm cho nhau, tình thương, sự 
thông cảm, những đổi thay trong tâm tư, tính cách con 
người trước hạnh phúc... Qua truyện ngắn Vợ nhặt, nhà 
văn chú tâm miêu tả kĩ lưỡng hiện thực tàn khốc của nạn 
đói năm 1945. Nhưng hiện thực đó chỉ là phông nên, là 
hoàn cảnh để vẻ đẹp tâm hồn của cơn người, tình yêu 
thương của những con người giành cho nhau tỏa Sáng 
đẹp đế. 
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ĐỀ SỐ 3O 
Phân I. Đọc hiểu (3 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu. 
Mùa xuán là cả một mùa xanh 
Giời ở trên cao, lá ở cành 
Lúa ở đồng tôi và lúa ở 


Đồng nàng và lúa ở đông anh 


Có nằm trên mộ đợi thanh mình 
Tôi đợi người yêu đến tự tình 
Khỏi lấy tre làng tôi nhận thấy 
Bắt đâu là cái thắt lưng xanh. 
(Mùa xuân xanh, Nguyễn Bính, Theo Thơ Nguyễn Bính, NXB Giáo dục, 2002 ) 
Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của bài thơ. . 
Câu 2. Bài thơ đã gợi tả những sắc xanh gì? Qua đó, tác giá đã thể hiện vẻ đẹp của mùa xuân như thế 
nào? . : 
Câu 3. Anh/chị có nhận xét gì về nghệ thuật của hai câu thơ Lúa ở đông tôi và lúa ở/ Đồng nàng và lúa 
ở đông anh? . _ 
Câu 4. Có ý kiến cho rằng, hai câu thơ Có nằm trên mộ đợi thanh mìnH/ Tôi đợi người yêu đến tự tình 
có màu sắc triết lí. Anh/ chị có đồng ý với nhận xét trên không? Vì sao? 


Phần HH. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Thời gian ngồi trên ghế nhà trường là một trong những quãng đời đẹp nhất của mỗi người. Tuy nhiên, 
quãng thời gian đẹp đẽ ấy đang dân bị phá hoại bởi sự xuống cấp của văn hóa ứng xử trong trong học 
đường. 

Là một học sinh, anh chị có suy nghĩ gì về sự xuống cấp trên? Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bảy 
những suy nghĩ đó. 

Câu 2 (5 điểm): | 

Phân tích nhân vật Mai (Rừng xà wu ~ Nguyễn Trung Thành) và chị Chiễn (Những đứa con trong gia đình 
— Nguyễn Thị) đề thấy vẻ đẹp tâm hồn và tỉnh thần cách mạng của người con gái Việt Nam trong kháng chiến 
chống Mĩ. 
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GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


Phân 1. Đọc hiểu (3 điểm) 
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của bài thơ: biểu 
cảm . 


Câu 2. Bài thơ đã gợi tả sắc xanh từ mọi tầng không 
gian, từ cao xuống thấp, từ gần ra xa: màu xanh của bầu 
trời, của lá cây, xanh của động lúa, của lũy tre,... Các 
màu xanh này giao hòa, lan tỏa và nỗi bật nhất là màu 
xanh từ thắt lưng của cô gái. Qua đó tác giả đã thê hiện 
vẻ đẹp tươi mới, căng tràn sức sống của mùa xuân và 
mối giao hòa giữa thiên nhiên và con người. . 


Câu 3. Hai câu thơ Lúa ở đồng tôi và lúa ở/ Đông 
nàng và lúa ở đồng anh được viết theo lối vắt dòng, tạo 
nên được sự tiếp nối, lan tỏa, giao hòa của những sắc 
xanh. Từ “và” được nhắc lại hai lần như nhân mạnh cảm 
xúc của nhà thơ. . 


Câu 4. Câu hỏi mở, thí sinh có thể đồng ý/ không 
đồng ý với ý kiến trên. Nếu đồng ý, thí sinh có thể trình 
bày ý nghĩa của hai câu thơ: Trên nắm mộ gợi về cối 
chết, sự sống ( thể hiện qua hình ảnh cở) đang được hồi 
sinh và tình yêu, sự sinh sôi cũng được bắt đầu. 

Chú ý, đù đưa ra ý kiến nào thì thí sinh cũng phải lập 
luận chặt chẽ, thuyết phục. Giáo viên linh động cho 
điểm... 


Phần II. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,.... 

Yêu cầu về nội đung: 

- Giải thích: 

+ Văn hóa học đường được hiểu là cách ứng xử giữa 
học sinh và học sinh, học sinh và thầy cô trong môi 
trường học đường. Biểu hiện của văn hóa học đường rất 
phong phú: đó là cách đi đứng, xưng hô, cách trò chuyện, 
là bành vi cư xử giữa bạn bè đồng trang lứa cũng như 
giữa thây và trò. 

+ Tình trạng xuống cấp của văn hóa học đường được 
hiểu là tình trạng xuống cấp trong lối giao tiếp, ứng xử 
giữa học sinh và học sinh, học sinh và thầy cô. Đây là 
tình trạng diễn ra ở nhiều nơi và đang dóng lên một hồi 
chuông cảnh báo. 


- Chứng minh, phân tích ý kiến: 

+ Thực trạng: 

Sự xuống cấp trong văn hóa học đường thể hiện rõ 
nét trong cách trò chuyện giữa học trò với học trò. Nạn 
bạo lực học đường điễn ra ngày càng nhiều. 

Việc học sinh chấp hành các nội quy của nhà trường 
cũng dần trở nên lỏng lẻo. 

Mối quan hệ giữa thầy và trò cũng đang dần xuống 


-cấp. Việc học sinh vô lễ với thầy cô không còn trở nên 


xa lạ. 

+ Nguyên nhân: 

++ Thanh thiếu niên là một trong những giai đoạn đặc 
biệt của tâm lý. Đây là độ tuổi nhạy cảm trước những 
biến động của cuộc sống, nhanh tiếp thu những cái mới, 
bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố tác động bên ngoài. Thanh 
thiếu niên cũng là những người đễ bị kích động và khó 
kiểm soát được hành vi của bản thân. 

++ Một bộ phận giới trẻ chưa nhận thức đầy đủ về 
tiếp thu văn hóa ngoại lai trong quá trình hội nhập kinh 
tế, văn hóa quốc tế của đất nước, chưa có ý thức rõ ràng 
về cần phải tiếp thu cái gì và nên lưu giữ những cái gì để 
phát huy những giá trị văn hóa của cha ông để lại. 

++ Văn hóa học đường trong nhà trường đang bị các 
trò chơi trực tuyến online gây ảnh hưởng bằng những 
ngôn ngữ nói chuyện bạo lực và thiếu văn hóa, tác động 
trực tiếp đến cách ứng xử, giao tiếp không chuẩn mực 
của lứa tuổi học trò và gây ra những vụ bạo lực học 
đường. 

++ Nhiều phụ huynh chỉ mải mê lầm kinh tế mà chưa 
thực sự quan tâm đến con cái. Bản thân nhiều bậc cha 
mẹ cũng chưa thực sự trở thành một tắm gương tốt cho 
các cơn noi theo. 

++ Nhiều nhà trường còn chỉ chú trọng vào việc 
truyền thụ kiến thức, giúp các em vượt qua các kì thi của 
Bộ mà chưa thực sự quan tâm đến việc rèn dũa, bồi đắp 
đạo đức, giúp các em vượt qua các kì thi của chính cuộc 
đời. Bên cạnh đó, nhiều giáo viên cũng chưa có kinh 
nghiệm giải quyết các tình huống sư phạm, chưa thực sự 
chuẩn mực trong hành vi, lời nói. 

++ Bên ngoài xã hội; việc những người lớn cư xử 
thiếu văn hóa cũng là một.tfong những nguyên nhân 
khiến văn hóa học đường đi xuống. Toàn xã hội cũng 
chưa có những chương trình, biện pháp cụ thế nhắm 
nâng cao văn hóa trong môi trường học đường hiện nay. 

+ Biện pháp: để nâng cao văn hóa hốc đường, cần có 
sự chung tay góp sức của cả cộng đồng. Nâng cao văn. 
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hóa học đường cũng không phải là việc ngày một, ngày 
hai mà cần phải được thực hiện kiên trì liên tục, trong 
một thời gian dài. 

- Bình luận: 

+ Mọi hành xử về văn hóa đều bắt nguồn từ ý thức kỷ 
luật và lòng tự trọng. Bởi vậy. việc trang bị cho mình ý 
thức kỷ luật và lòng tự trọng là điều hết sức quan trọng. 

+ Không chi ở môi trường học đường mà cả khi ra 
ngoài xã hội, học sinh cũng cần phải thế hiện tầm văn 
hóa của mình thông qua những hành động lễ phép, tôn 
trọng luật pháp và những người xung quanh. 


Câu 2 (5 điểm): 

I_ Mở bài:. 

- Nguyễn Trung Thành và Nguyễn Thị là hai nhà văn 
của người nông dân miền Nam trong kháng chiến chống 
Mĩ. Rờng xà nu và Những đứa con trong gia đình là 
những truyện ngắn tiêu biểu của văn học cách mạng Việt 
Nam 1945- 1975, mang đậm chất sử thi và cảm hứng 
lãng mạn. 

- Qua hai thiên truyện, tác giả đã giúp người đọc 
khám phá, khâm phục, tự hào trước vẻ đẹp tâm hôn và 
trí tuệ của những cô gái bình thường, giản dị mà anh 
dũng, kiên cường và rất mực trung thành thuỷ chung VỚI 
cách mạng. Vẻ đẹp anh hùng ấy được thể hiện độc đáo 
qua hai hình tượng nhân vật là Mai và Chiến. 

2. Thân bài: 

- Giới thiệu chung về hai tác phẩm. 

+ Truyện #ừng xà mu của Nguyễn Trung Thành lần 
đầu tiên được đăng trên Tạp chí Văn nghệ Quân giải 
phóng miễn Trung Trung Bộ, số 2 năm 1965. Truyện 
mang đậm tính sử thi, gợi lên một không khỉ núi rừng 
thiêng liêng huyền thoại. Cuộc đấu tranh vũ trang của 
dân làng Xô Man chống Mĩ - Diệm diễn ra vô cùng ác 
liệt. Nhân vật Mai trong tác phâm không được khắc họa 
nhiều nhưng đã biện lên vẻ đẹp của một người con gái 
Tây Nguyên trong kháng chiến: tình yêu Cách mạng, 
tình yêu gia đình và một bản lĩnh kiên cường, bất khuất. 

+ Những đứa con trong gia đình là một trong những 
tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Thi. Tác phẩm được viết 
ngay trong những ngày chiến đấu ác liệt khi ông công 
tác với tư cách là một nhà văn - chiến sĩ ở Tạp chí Văn 
nghệ Quân giải phóng năm 1966. Có thể nói Nguyễn Thi 
là một trong những nhà văn thành công nhất khi viết về 
hình tượng người phụ nữ Nam Bộ “giỏi việc nước, đảm 
việc nhà”, Trong chiến đấu họ anh đũng, kiên Cường, 
trong gia đình họ đảm đang, nhân hậu. Nhân vật Chiến 
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đã thay má nuôi nắng và dạy dỗ các em... rồi lại tòng 
quân đánh giặc. Ở chị là kết tỉnh những phẩm chất đẹp 
đế nhất của người con gái Việt Nam. 

- Phân tích hai nhân vật. 

+ Nhân vật Mai: 

++ Sớm giác ngộ cách mạng, từ nhỏ đã cùng Tnú nuôi 
giấu cán bộ. | 

++ Thuở bé, Mai đã và rừng tiếp tế và bảo vệ cán bộ. 
Mai học chữ rất giỏi, ba tháng đọc được chữ, sáu tháng 
làm được toán hai con số... 

++Khi đã trở thành người vợ, người mẹ, Mai đã dũng 
cảm lấy thân mình để bảo vệ đứa con thơ, và chị đã bất 
khuất hi sinh trước trận mưa cây sắt của thằng giặc khát _ 
máu... 

+ Nhân vật Chiến: 

++ Hoàn cảnh xuất thân: Chiến sinh ra và lớn lên 
trong mối thù nhà, nợ nước: ông nội, ba má đều bị giặc 
giết. Do vậy, dù còn ít tuổi nhưng Chiến đã thay cha mẹ 
quán xuyến công việc trong nhà vả hun đúc quyết tâm 
giết giặc báo thù. 

++Những nét miêu tả về ngoại hình: Chiến mang vóc 
dáng của má: "hai bắp tay tròn vo sạm đỏ màu cháy 
năng... thân người to và chắc nịch". Vẫn cái vẻ đẹp phụ 
nữ mà Nguyễn Thi ưa thích tồn tại trong đứa con mà 
người mẹ ấy sinh thành. Đó là vẻ đẹp của những con 
người sinh ra để gánh vác, để chống chọi, đề chịu đựng 
và để chiến thắng, 

++Tính cách: vừa trẻ con vừa người lớn. 

+++Trẻ con: Tranh đi bộ đội với em. 

Rồi đến cái ngày hai chị em đăng kí đi bộ đội, Chiến 
đã tranh đi với em - một lẽ vì thương em còn nhỏ nhưng 
một lẽ Chiến vẫn còn trẻ con: 7ao iớn tao mới đi, mày 
còn nhỏ, ở nhà phụ làm với chủ Năm, qua năm hãy đi, - 
Đê nghị mấy anh xét lại cho. Nó là em tôi mà cái gì nó 
cũng giành. 

++t Người lớn: biết thu vén chuyện nhà, lo toan chu 
đáo “giống y như má vậy”. 

Chị tính toán từ những việc “thỏn mỏn” nhỏ nhặt, cho 
đến những công việc lớn của gia đình như chuyện làm 
giỗ cho ba má, chuyện chuyển bàn thờ má đi đâu để có 
người khói hương chăm sóc. Hoàn cảnh ấy khiến cho 
Chiến có cách tính toán, sắp xếp của người mẹ. Đến nỗi 
chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi trong đêm, : 
Việt đã không dưới ba lần thấy chị giống in má, có khác 
chỉ là ở chỗ chị “không bẻ tay rồi đập vào bắp về than 
mỏ?” rà thôi. 
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+t Tỉnh thần quả cảm, ý chí chiến đấu quật cường 
của một cô gái gan góc. 

Chiến mượn lời chú Năm để nhắc nhở em trước khi 
lên đường: Chứ Năm nói mây với tao ấi kì này là chân 
trời mặt biển, xa nhà thì rắng học chúng học bạn, thù 
cha mẹ chưa trả mà bỏ về là chú chặt đâu. Đồng thời 
trong giây phút thiêng liêng ấy Chiến cũng muốn thể 
hiện quyết tâm đề thực hiện lời thề như dao chém đá của 
mình: Đã làm thân con gái ra đi thì tao chỉ có một câu: 
Nếu giặc còn thì tao mất. 

- Nhận xét, đánh giá về hai nhân vật. 

+ Giống nhau: Cả hai đều là những người con gái trẻ 
tuôi nhưng sớm đã giác ngộ cách mạng, mang một tỉnh 
yêu lớn đối với cách mạng, có ý chí quyết tâm mãnh liệt 
đấu tranh chống lại kẻ thù. Họ không chỉ là một người 
chiến sĩ dũng cảm, gan góc ngoài mặt trận mà hơn hết 
họ còn là những người con gái của gia đình: giàu tình 
yêu thương, lòng trắc ân... 

+ Khác nhau: 

++ Mai là người con gái của núi rừng Tây Nguyên, 
bản lĩnh rắn rỏi nhưng Mai chưa nhận thức được chân lí 
cách mạng mà sau này cụ Mết đã nói (Chúng nó đã cầm 
súng thì mình phải cầm giáo) nên Mai bất lực ôm con 
thơ chết đưới đòn roi của kẻ thù. 

++ Chiến là người con gái của Nam Bộ, bộc trực, 
thắng thắn, gánh trên vai món nợ nước thù nhà nên sớm 
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đã nhận thức rõ mình cần làm gì đễ bảo vệ gia đình... 
Do vậy Chiến quyết tâm đi bộ đội với một nhận thức tất 
yếu “Nếu giặc còn thì tao mất”... 

- Đánh g!á chung: 

+ Mai trong Rừng xà nu và Chiễn trong Những đứa 
cơn trong gia đình, họ đều là những con người yêu quê 
hương đất nước, gắn bó với buôn làng, với gia đình, với 
người thân yêu. Tỉnh yêu Tổ quốc của họ bắt đầu từ 
những tình cảm bình dị đó, cho nên nó càng bền bỉ, càng 
có sức mạnh lớn lao khiến kẻ thù phải run sợ. Tỉnh thần 
quả cảm, kiên cường của họ cũng chính là tỉnh thần của 
cả dân tộc Việt Nam, là biểu hiện cao đẹp của chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng. 

3. Kết bài : 

+ Nhân vật Mai và Chiến đã trở thành hình mẫu tiêu 
biểu cho vẻ đẹp của người con gái Việt Nam trong kháng 
chiến kiến quốc: Bình thường giản đị nhưng lại có tầm 
vóc phi thường của con người thời đại chống Mỹ cứu 
nước. 

+ Hai truyện ngắn với giọng kế chuyện giản dị, xây 
dựng đối thoại tự nhiên và nghệ thuật xây dựng tính cách 
nhân vật đặc sắc đã để lại ấn tượng khó quên về cách 
nhân vật này. Đồng thời qua hai nhân vật Mai và Chiến, 
ta còn phát hiện sâu sắc về sự trưởng thành của thế hệ trẻ 
Việt Nam trong chiến đấu, điều đó góp phần khẳng định 
niềm tin vào một ngày mai tất thắng. 
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ĐỀ SỐ 31 
Phân I. Đọc hiểu (3 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 

(1) Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên toàn câu hóa với tất cả sự phức tạp của thời cơ và nguy 
cơ, vận hội và thách thức qH xen, chuyển hóa khôn lường; hoặc là tụt hậu, tức là bị bỏ rơi hoặc là bứt 
phá, vươn lên để bắi nhịp cùng thời cuộc, làm chủ vận mệnh của mình, mô riễu dựng lại chính là tụt hậu. 
Mà tụt hậu, nhất là về kinh tế, đó là nguy cơ tà tròn hai mươi năm trước, tháng I-1994, Đảng ta đã cảnh 
báo và suốt hai thập niên cả dân tộc nỗ lực không ngừng để vượt qua. 

(2) Do đó, hơn bao giờ hết, con đường dụy nhất đúng đắn là chúng ta phải vươn lên, đưa đất nước 
phải triển bằn vững, khi nhịp chân nhán loại không chờ đợi bất cứ ai, cuộc cạnh tranh toàn cầu luôn tiềm 
ẩn ñguy cơ “mắt còn”, không quốc gia, dân tộc nào là ngoại lệ, làm cho tương quan lực lượng giữa các 
quốc gia, các khu vực trên thế giới thường xuyên thay đối. Tụt hậu là bị toờn câu hóa lướt qua, nhấn chìm, 
tất yếu khó tránh khỏi rơi vào lệ thuộc, trở thành “sân sau” của người khác, sẽ không thế nào cải thiện, 


nâng cao được đời sông của nhân dân. “Thực túc, binh cường”, nêu tụt hậu thì khó có thể bảo vệ được độc _ 


lập, chủ quyền của đất nước, khó có thể có được chỗ ứng xứng đáng trên trường quốc tế, huỗng chỉ là vẻ 
vang sánh vai với các cường quốc năm châu. 
(Trương Tấn Sang, Lòng dân là quốc bảo lợi ích quốc gia là mục tiêu tối thượng, 
trích từ Nguyên văn bài viết chào mừng năm mới 2015 của Chủ tịch nước Trương Tân Sgng). 
Câu ï: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đặt ra vấn đẻ gì trong đoạn trích trên? . 
Câu 2: Đoạn trích thể hiện những băn khoăn, trăn trở của Chủ tịch nước Trương Tắn Sang về đất nước. 
Chỉ rõ những băn khoăn, trăn trở đó. . 
Câu 3: Chỉ ra thao tác lập luận được sử dụng trong đoạn trích (2). Phân tích nội dung của thao tác lập 
luận đó. . | 
Câu 4: Trong khoảng 5 - 7 dòng, trình bày những suy nghĩ của anh (chị) về những điều mà Chủ tịch 
nước Trương Tấn Sang đặn đò trong ngày đầu năm mới 2015. . 


Phân II. Làm văn (7 điểm) 

Câu ï (2 điểm): 

Những trí óc đóng chặt đẳng sợ hơn nhiêu những cánh cửa đóng chặt. 

_ Œrank Tyger) 

Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ của anh (chị) về câu nói trên 

Câu 2 (5 điểm): 

Phân tích tình huống truyện độc đáo của tác phẩm Vợ nhặt (Kim Lân). Thông qua câu chuyện vợ nhặt, 
anh/ chị hãy bày tỏ suy nghĩ về nhận định sau: Sự sống nảy sinh từ cái chết, bạnh phúc hiện hình từ trong 
những hi sinh, gian khổ. Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yêu là phải 
có sức mạnh đề bước qua những ranh giới ấy. (Mùa lạc —- Nguyễn Khải). 
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GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


Phần I. Đọc — hiểu (3 điểm) 

Câu ï: Vấn đề chính được Trương Tấn Sang đề cập 
đến trong lời phát biểu trên là: Chỉ ra con đường phát 
triển lâu đài và bên vững của đất nước ta là phải hội nhập 
với xu thế chung của thế giới từ tác động mạnh rnế của 
xu thể toàn cầu hóa, không đề đất nước bị tụt hậu với các 
nước khác, trở thành “sân sau” của các nước khác như 
chính cách nói của ông. 

Học sinh trả lời chỉ tiết như trên mới được điểm. Trả 
lời chung chung không được điểm. . 


Câu 2: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã băn 
khoăn, trăn trở về những điều sau: 

- Kỷ nguyên toàn cầu hóa có nhiều sự phức tạp của 
thời cơ và nguy cơ trước mắt. Nhất là về kinh tế là điều 
mà nhân dân ta đã nỗ lực vượt qua, còn thời điểm hiện 
tại đất nước ta vẫn còn coi đó là thách thức. 

- Ngoài vấn để về kinh tế, tụt hậu còn là bị toàn cầu 
hóa lướt qua, trở thành “sân sau” của người khác, đời 
sống nhân dân sẽ khó khăn. Nếu tụt hậu thì khó có thể 
bảo vệ được độc lập, chủ quyền của đất nước. . 


Câu 3: Thao tác lập luận được sử dụng trong đoạn (2) 
là thao tác chứng minh. 

Cụ thể: Chứng minh nếu đất nước không biết nắm bắt 
thời cơ của quá trình toàn cầu hóa, không hội nhập theo 
xu thế chung của thế giới thì sớm trở thành tụt hậu về 
kinh tế, chính trị, quân sự. 


Câu 4: Học sinh trình bày theo suy nghĩ của mình, có 
thể tham khảo những ý sau đây: 

- Chủ tịch nước Trương Tắn Sang đã đưa ra những 
nhận định vô cùng cần thiết và đúng đắn trong thời điểm 
hiện tại | 

- Thể hiện cách nhìn xa trông rộng của ông đối với 
tình hình đất nước. Qua đó cho thấy lòng yêu nước của 
ông. 

- Học sinh có thê liên hệ tới những Chủ tịch nước 
nhiệm kì trước đó để thấy được sự tiếp nối truyền thống 
quý báu của đân tộc ta trong vấn đề hội nhập kinh tế quốc 
tế, đáp ứng xu thế toàn cầu hóa một cách nhanh nhạy và 
kịp thời. 

Học sinh có thể trình bày theo cách khác, miễn sao 
đảm bảo các ý cơ bản ở trên, diễn đạt hợp li. 


Phân JI. Làm văn (7 điểm) 
Câu 1 (2 điểm): 


Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ, 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,.... 

Yêu cầu về nội dung: 

- Giải thích: Bằng thủ pháp so sánh, Frank Tyger đã 
phê phán sâu sắc những con người bảo thủ về tư tưởng, 
không chịu lắng nghe những ý kiến từ bên ngoài. 

- Chứng minh, phân tích ý kiến: 

+ Cuộc sống luôn vận động và phát triển. Những kiến 
thức, những suy nghĩ của ngày hôm nay, có thể đến ngày 
mai đã trở nên sai lầm, lạc hậu. Bên cạnh đó, mọi chân 
lý đều mang tính tương đối. Không có điều gì là tuyệt 
đối chính xác, cũng không có điều gì là tuyệt đối sai lầm. 
Bởi vậy, việc nhìn nhận vấn đề một cách cởi mở là điều 
hết sức quan trọng trong cuộc sống ngày nay. 

+ Những cái mới, những cái sinh sau thường là những 
cái phù hợp hơn với sự phát triển của xã hội. Tiếp thu 
những cái mới, có như vậy, con người mới có thể tiến 
bộ, theo kịp sự phát triển của thời đại. Ngược lại, những 
kẻ bảo thủ, không biết chấp nhận cái mới, tiếp thu cái 
mới thì khó lòng có thể bắt nhịp với đời sống hiện đại. 

+ Bảo thủ, không chịu lắng nghe những ý kiến góp ý 
của người khác, con người sẽ không bao giờ nhận biết 
được cái sai, cái thiếu sót của mình đề từ đó sửa chữa và 
thay đổi. Những người giữ tư tưởng bảo thủ luôn cảm 
thấy bất an, lo sợ trước những cái mới. 

+ Tư duy tức là tôn tại. Bởi vậy, không tư duy, không 
suy nghĩ, làm việc đập khuôn, thiếu sáng tạo, con người 
sẽ biển thành những cỗ máy khô cứng. Mãi giữ một nếp 
nghĩ, con người không thể đạt được những mục đích lớn 
trong cuộc đời. 

+ Những kẻ bảo thủ thường làm mắt lòng người khác, 
gây mắt đoàn kết trong tập thể, cản bước tiễn, bước phát 
triển của tập thể. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, định 
kiến của những kẻ bảo thủ còn gây ra tốn thương, đau 
buỗn cho những người xung quanh. 

- Phê phán: 

+ Có nhiều kẻ bảo thủ, giữ những định kiến thiên lệch 
để phán xét một con người, phán xétzhột sự kiện. Họ giữ 
những nếp nghĩ lạc hấu, cỗ hủ-ýä cương quyết chống lại 
những cái mới. Những Kẻ đó là những viên gạch ngắn 
cản sự phát triển của xã hội. 

+ Ngược lại, cũng có có nhiều bạn trẻ chạy theo lỗi 
sống phương Tây, chạy theo những trào lưu nhất thời mà 
chối bỏ truyền thống của dân tộc: Thiếu cân nhắc trong 
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việc tiếp thu cái mới, đánh mắt cái gốc của văn hóa dân 
tộc, những con người này cũng để bị trôi đi, hòa tan trong 
một thế giới nhiều màu sắc và đổi thay từng ngày. - 

- Bình luận: 

+ Cuộc sống hiện đại thay da đổi thịt từng ngày. 
Nhiều tư tưởng mới mẻ, lối sống mới mẻ xuất hiện trong 
đời sống. Tuy nhiên, không phải ai cũng sẵn sàng để 
chấp nhận sự thay đổi đó. Tuy nhiên, điều đó không có 
nghĩa, con người dùng những thành trì định kiến để 
chống lại cái mới, vùi đập cái mới. Trước mọi cái mới, 
trước hết, con người cần phải có thái độ tôn trọng, tìm 


hiểu một cách khách quan, nghiêm túc. Tích cực đỗi mới. 


tư duy là chìa khóa của mọi thành công. 

+ Mở cửa tư duy không đồng nghĩa với việc chạy theo 
trảo lưu, chối bỏ hoàn toàn những thứ thuộc về truyền 
thống. 


Câu 2 (5š điểm): 

1. Mở bài: 

- Nguyễn Khải từng tâm sự: “Là học trò của cụ 
Nguyễn Tuân, tôi vẫn không tin Nguyễn Tuân viết Chữ 
người tử tù cũng như Kim Lân viết Làng, Vợ nhặt. Đó 
không phải là người viết mà là thần viết. Thần mượn tay 
người đề viết nên những trang bắt hủ”. Truyện ngắn Ứø 
nhặt xứng đáng với lời khen đó. Tác phẩm tái hiện lại 
bức tranh nạn đói khủng khiếp năm Ất Dậu nhưng cao 
cả hơn những cái đói, cái chết rình rậplà vẻ đẹp tiểm ẩn 
của những người dân nghèo sau cái bê ngoài đói khát, 
xác xơ của họ. Sẽ không là nói quá khi định danh Vợ 
nhặt là tác phẩm viết hay nhất về nạn đói, làm nên thành 
công đó có lẽ là nghệ thuật xây dựng tình huống truyện 
cực kỳ đặc sắc của nhà văn, 

2. Thân bài: 

- Khái niệm tình huống truyện và tình huống truyện 
Vợ nhặt 

+ “Truyện ngắn dẫu sao cũng phải ngắn, do đó thủ 
thuật chủ yếu của truyện ngắn là thủ thuật điểm huyệt. 
Truyện ngắn điểm huyệt thực hiện bằng cách nắm bắt 
trúng những tình huồng cho phép phơi bày cái chủ yếu 
nhưng lại bị che giấu trong muôn mặt cuộc sống hằng 
ngày” (Nhà văn Nguyên Ngọc). Đối với truyện ngắn, 
tình huống giữ vai trò là hạt nhân của cấu trúc thể loại, 
nó chính là cái hoàn cảnh riêng được tạo nên bởi một sự 
kiện đặc biệt khiến cho tại đó, cuộc sống hiện lên đậm 
đặc nhất và ý đồ tư tưởng của tác giả cũng được bộc lộ 
sắc nét nhất. Bên cạnh đó, từ tình huỗng truyện, các sự 
kiện, biến cỗ của cốt truyện được phát triển, tính cách 
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nhân vật được bộc lộ. Việc giải quyết những mâu thuẫn, 
xung đột trong tình huống truyện sẽ bộc lộ rõ tư tưởng 
chủ đề của tác phẩm và dụng ý nghệ thuật của tác giả. 
Việc sáng tạo nên các tình huống độc đáo biểu hiện khả 
năng quan sát, khám phá bản chất cuộc sống, bản chất 
conngười của nhà văn. 

- Nét đặc sắc trong tình huống truyện Vợ rrhặt của 
Kim Lân. 

+ Bàn về giá trị con người, nhà văn M.Gorki đã bày 
tỏ niềm tự hào, kiêu hãnh, niềm tin yêu, trân trọng con 
người đến sùng bái: “Cao cả thay chức vị làm người trên 
Trái Đất!”, “Tất cả ở trong con người, tất cả vì con người 
[...] Con người! Tiếng ấy thật tuyệt điệu! Tiếng ấy vang 
lên kiêu hãnh và hùng tráng xiết bao!”. Vậy mà trong tác 
phẩm Vợ nhặt của Kim Lân, con người lại có thể được 
nhặt một cách đễ đàng. Vì vậy tình huống truyện Vợ nhặ( 
hiện lên ngay từ nhan đề, gợi lên sự chua xót, mai mia, 
một nỗi đau không thê nói thành lời. | 

++ Nhan để là cách gọi tên cho nội dung của tác 
phẩm. Ở đây, nhan đề Vợ nhặt của Kim Lân thể hiện 
được thảm cảnh sự khốn khổ của con người trong nạn 
đói, nó gọi tên cho cuộc đời của người đàn bà hóa thân 
thành vợ nhặt. Sự kết hợp mang tính mâu thuẫn giữa 
danh từ “vợ” — thể hiện mối quan hệ rất thiêng liêng, 
trang trọng trong đời sông của con người — với động từ 
“nhặt” — là hành động người ta thu lượm những sự vật ít 
giá trị điều đó cho thấy sự rẻ mạt đến ê chề của thân phận 
con người trong nạn đói. Nếu nhan đề câu chuyện là 
Nhật vợ thì người vợ nhặt kỉa còn có giá trị khi hiện thực 
hóa cho hành động đi nhặt của Tràng nhưng Vợ nhặt thì 
mắt hết tất cả. Nạn đói khiến cho tình cảnh của con người 
trở nên thê thảm, cho người khác nhặt mình về làm vợ. 
Nhan đề đó cũng tạo ra sự độc đáo, hấp dẫn riêng cho 
câu chuyện, khiến cho người đọc tò mò, hứng thú muốn 
đi tìm lời giải đáp cho những thắc mắc của mình về một 
câu chuyện có vẻ lạ tai. 

++ Qua nhan đề, Kim Lân đã phản ánh được tình cảnh 
thê thảm và thân phận tủi nhục của người nông dân 
nghèo trong nạn đói khủng khiếp do thực dân phong kiến 
gây ra. Đó là sự đen tối, bế tắc của xã hội Việt Nam trước 
Cách mạng tháng Tám. Nhưng dù rơi vào hoàn cảnh 
khốn cùng đến đâu, con người vẫn yêu fhương, trân 
trọng, đùm bọc lẫn nhau mà không nguôi khất vọng, 
niềm tỉn vào tương lai dù họ đang ở trong tình cảnh 
nghiệt ngã nhất. 

+ Sự hấp dẫn của truyện ngắn là nghệ thuật xây.đựng 
tình huồng lạ, độc đáo, bất ngờ. Nếu coi tình huống là 
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một sự kiện có ý nghĩa bộc lộ các mối quan hệ, khả năng 
ứng xử, thử thách phẩm chất, tính cách, đôi kỉ tạo ra 
những bước ngoặc trong tư tưởng, tình cảm trong cuộc 
đời nhân vật thì tình huỗng truyện trong Vợ nhặt của Kim 
Lân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đó. Kim Lân đã 
xây dựng được tình huống độc đáo, éo le và đầy nghịch 
lí. Đó là tình huống nhân vật Tràng nhặt được vợ giữa 
cảnh đói khát khủng khiếp, người chết đói đầy đường và 
chính Tràng cũng đang trong tình cảnh bấp bênh, chới 
với đó. Không những thế, câu chuyện có được vợ của 
Tràng cũng đem lại sự ngạc nhiên cho nhiều người: 
những người dân trong xóm ngụ cư, bà cụ Tứ và ngay 
chính cả bản thân Tràng nữa. tình huống đã tác động đến 
diễn biến tâm trạng và hành động của các nhân vật đồng 
thời bộc lộ chủ để của tác phẩm. 
+ Bồi cảnh xây dựng tình huỗng truyện: 

Bối cảnh rộng lớn nhất đẻ cho một tình huỗng này 
xuất hiện chính là nạn đói khủng khiếp 1945 và qua đây 
ta thấy được số phận bi thảm của con người. Chính Kim 
Lân đã công khai ý đồ sáng tác của mình “trong sự túng 
đói quay quắt, trong bất cứ hoàn cảnh khốn khổ nào 
người nông dân ngụ cư vẫn khao khát vươn lên trên cái 
chết, cái thảm đạm để mà vui để mà hi vọng” (Báo Văn 
nghệ - số 19-1993). Hiện thực cho ý đồ nghệ thuật đó, 
Kim Lân đã diễn tà nạn đói có một không hai trong lịch 
sử dân tộc bằng những chỉ tiết cụ thể, chân thật và giàu 
ý nghĩa nghệ thuật: 

++ Bức tranh nạn đói được tác giả miêu tả rất chỉ tiết, 
nó có những đường nét cụ thể, có màu sắc, ánh sáng, âm 
thanh, mùi vị nhưng tất cả hào lẫn vào cái đói. Hình ảnh 
nổi bật trên phông nên của Vợ nhặt là những hình ảnh 
gợi về cối chết mênh mông với những gốc đa, gốc gạo 
xù xì, những cánh quạ vẫn trên nền trời như những đám 
mây đen. Ngôi nhà của Tràng thì siêu vẹo, méo mó. Phía 
ngoài xa đòng sông trắng uốn khúc trong cánh đồng tối 
mênh mông đường như không có dấu hiệu của sự sống, 
tất cả đều ám chỉ cho cõi chết, 

++ Trên phông nên đó, bóng dáng của con người 
cũng thoi thóp, nhỏ nhoi, cả người sống và người chết 
đều nằm trong guồng quay của nạn đói. “Khuôn mặt hắc 
hác, u tối”; “Những lũ người dắt đíu, bồng bế nhau đi ăn 
xin như những bóng ma”. Thảm hại hơn “họ năm ngỗn 
ngang khắp lều chợ”, “người chết như ngả rạ, “không khí 
vẫn lên mùi ẩm thối của rác rưởi, mùi gây của xác 
người”. Trong bức tranh này, dù có sự xuất hiện của con 
người, nhưng dường như sự sống yếu ớt đó không lấn át 
được sức lan tỏa của cái đói, cái chết. 
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++ Màu sắc và mùi vị: Từ đầu cho đến cuối tác phẩm 
đường như không có sắc màu nào tươi tắn. Nó chỉ là màu 
xám của ngã tư xóm chợ về chiều, màu tối mênh mang 
của cánh đồng, hai bên dấy phố thì úp xúp tối tăm và 
không nhà nào có đèn lửa. Những nét vẽ chí tiết ấy của 
Kim Lân đã dựng lên hoàn chỉnh bức tranh nạn đói năm 
ấy, nó được điểm tô với một mùi vị rất riêng. Đó là mùi 
âm mốc của rác rưởi, mù gây của xác người và mùi đốt 
đống rấm khét lẹt với vị cám chát xít nơi đầu lưỡi của 
anh cu Tràng. Chỉ chừng đó thôi bức tranh này đã khiến 
cho người đọc cảm thấy xót xa, cay đắng cho thân phận 
con người trong nạn đói. Đề mở rộng thêm chiêu liên 
tưởng, nhà văn còn gợi lên bằng những âm thanh cụ thể: 
là tiếng qua kêu thê thiết, tiếng hờ khóc tỉ tê của những 
gia đình có người chết đói, tiếng trống thúc thuế đầu làng 
xen lẫn vào những giọt nước mắt của bà cụ Tứ. 

Tiểu kết: Rõ ràng Kim Lân phải rất bản lĩnh và cứng 
rắn mới có đủ đũng khí để vẽ nên bức tranh nạn đói năm 
ấy. Có lẽ không nên gọi đây là bức tranh cuộc sống vì 
cái chết đang thống trị, tràn ngập còn sự sống thì thoi 
thóp, mờ nhòa. Ấy vậy mà trong tình cảnh đó, nhân vật 
Tràng lại có được vợ. Đây có thẻ coi là kì tích đối với 
nhân vật này và tạo nên sự hấp dẫn, độc đáo cho thiên 
truyện. 

+ Tình huống truyện tạo được sự độc đáo cho thiên 
truyện: 

++ Tác phẩm nói về câu chuyện đến với hạnh phúc 
lứa đôi của Tràng. Vốn dĩ nó không có gì đặc biệt vì 
đựng vợ gả chồng là công việc đời thường của con người 
khi đến tuổi trưởng thành nhưng chuyện nhặt vợ của 
Tràng như một kì tích. Anh ta không cần mai mối đưa 
đám, không cần tiền cưới treo mà chỉ cần bai lần Đặp pỡ, 
một câu nói bông đùa và bốn bát bánh đúc, thế là Tràng 
có người theo không mình. Càng độc đáo hơn nữa khi 
bản thân anh cu Tràng hội tụ đầy đủ những đặc điểm để 
anh ta sẵn sàng ế vợ. Tràng xấu xí, hai con mắt tỉ hí cứ 
nhìn thắng vào ráng chiều; anh ta lại là dân xóm ngụ cư 
vừa nghèo lại vừa ngờ nghệch. Nếu chỉ có một trong các 
đặc điểm trên đã đủ cho Tràng ế vợ nhưng ở đây anh ta 
lại hội tụ đầy đủ mọi điều kiện vì vậy mà việc có vợ với 
Trảng là một ước mơ xa xỉ. Cho nên, việc có vợ với 
Tràng là một huyền thai, ấy thế mà nạn đói đã hóa giải 
tất cả để giấc mơ của Tràng thành hiện thực, Tràng 
đường hoàng dẫn người vợ nhặt trở về xóm ngụ cư với 
vẻ mặt hớn hở khác thường. 

+ Tĩnh huống truyện còn tạo ra sự éo le, nghịch lí: 
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++ Việc lấy vợ của Tràng trong câu chuyện này tạo 
ra những nghịch lí trong cuộc sống giữa cái đói đang 
hoành hành, cái chết đang thống trị, con người tìm mọi 
cách đề bẫu víu vào sự sống vậy mà Tràng lại lẫy vợ, gia 
đình anh sẽ có thêm một miệng ăn, cái đói, cái chết sẽ 
càng cận kê hơn. Không chỉ thế “Người ta chỉ dựng vợ 
gả chồng những lúc gia đình ăn lên làm nỗi”, Tràng lại 
lấy vợ khi cái chết đang kề bên cho nên đối điện với cuộc 
sống mới mẻ của Trảng, bà cụ Tứ không thế giấu nỗi 
những giọt nước mắt xót xa, cay đắng. 

++ Việc Tràng đưa vợ nhặt trở về xóm ngụ cư đã 
mang theo những cảm xúc trái ngược nhau, cả những nụ 
cười, những giọt nước mắt cả niềm hạnh phúc và nỗi tủi 
hờm. Đó là nụ cười sung sướng của Tràng khi anh ta có 
vợ, là ánh mắt cười hỗn nhiên của những đứa trẻ trong 
xóm ngụ cư. Song những giọt nước mắt lại chan chứa 
xót xa, người dân trong xóm thông cảm cho Trảng, họ 
nín lặng “Giời đất này biết cái thân mình có nuôi nỗi 
không lại còn rước thêm nợ đời”. Cả bà cụ Tử cũng 
không ngăn nổi những đòng nước mắt chua cay, bà tủi 
thân và thương cho các con, chúng lẫy nhau trong nạn 
đỏi “liệu chúng có qua nồi cái tao đoạn nảy không”. 

++ Tình huống truyện cảng có vẻ éo le hơn khi nó là 
mỗi tình duyên được se tơ từ nạn đói vì nếu không có 
nạn đói chăng bao giờ Tràng mơ đến ngày cưới được vợ 
về nhả nên buỗi chiều ở xóm ngụ cư là những cảm giác 
ngạc nhiên tột độ. Người dân trong xóm bất ngờ vì anh 
eu Tràng ổi cùng với người đàn bà lạ mà “trông chị ta 
thèn thẹn hay đáo để”. Bà cụ Tứ còn ngạc nhiên hơn nữa 
vì người đàn bà lạ đó lại ngồi ở đầu giường con trai bà, 
lại chào bà bằng “U” (mà không phải con cái Đục). Bản 
thân anh cu Trảng cũng ngạc nhiên về việc lẫy vợ của 
mình đến khi hạnh phúc đã kề bên mà Trảng ngỡ như 
không phải. Sáng hôm sau khi tỉnh đậy nhìn thấy mẹ và 
người vợ của mình quét tước nhà cửa anh ta cử tưởng 
mình vừa bước ra từ một giấc mơ. Cái trớ trêu và nghịch 
lí của câu chuyện này chính là ở tình huỗng đó. 

++ Là một câu chuyện của hạnh phúc nhưng cũng đan 
xen những cảm giác sợ hãi, lo lắng. Tràng đưa người vợ 
nhặt trở về trong dư âm của cái chết mà buổi chiều của 
xóm ngụ cư thì xơ xác, tiêu điều, chỉ một vài gốc đa, gốc 
gạo xù xỉ với những tiếng qua kêu thê thiết, tiếng khóc tỉ 
tê của những gia đình chết đói, với mùi ấm mốc của rác 
rưởi, mùi gây của xác người và mùi đốt đồng rấm khét 
lẹt. Cái đói bao trùm cả xóm ngụ cư, cả cuộc đời Tràng, 
nó như muốn nuốt trôi ước mơ hạnh phúc của con người. 
Còn gì trớ trêu, nghịch lí hơn khi Tràng lấy vợ trong nạn 
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đói và cũng chính nạn đói giúp anh ta hóa giải mọi 
khuyết điểm, đến hạnh phúc lứa đôi. 

Tiểu kết: Viết về sự thật bi thảm của người nông dân 
trong năm đói, nhà văn không để hoàn cảnh đưa họ tới 
vực thắm không cùng, mà trong đói khát, khổ đau, họ 
vẫn luôn khao khát hạnh phúc. Kim Lân đã dành cho 
nhân vật của mình những trang văn thật tha thiết, cảm 
động về hạnh phúc con người, giá trị con người. 

+ Tình huống truyện được xây dựng trên bối cảnh 
buổi chiều chạng vạng, trong khung cảnh tối sầm, chết 
chóc đe đọa hạnh phúc lứa đôi, nhưng lại kết thúc vào 
một buổi sáng khi bình mỉnh lên. Tình huống được vận 
động từ bóng tối ra ánh sáng, mở ra cho cả gia đình Tràng 
một tương iai tươi sảng: 

++ Ngôi nhà được quét dọn sáng sủa, sạch quang. 

++ Nàng dâu mới khác hắn người đàn bà chỏng lỏn, 
trơ trến hôm qua, thị đã có một mái ấm, một điểm tựa và 
trở thành một nàng dâu chăm chỉ, hiền thục, ý tứ. 

++ Bà cụ Tứ thấy lòng thay đổi “nhẹ nhõm, tươi tỉnh 
khác ngày thường, cái mặt bủng beo, ám của bä cụ rạng 
rỡ hắn lên”. 

++ Tràng thấy cảm động thấm thía, niềm vui sướng 
phần chất đột ngột tràn ngập tâm hồn, anh thấy yêu và 
gắn bó với cái tô ấm của mình biết bao. Nhận thức của 
Tràng đã lớn lên, anh nghĩ mình phải có trách nhiệm với 
mái ấm này. 

+ Tình huống truyện lạ, độc đáo và để lại ấn tượng 
sâu đậm trong lòng người đọc. Tình huống đã làm nỗi 
bật lên hai ý nghĩa: 

++ Vợ nhặt là lời kết tội đanh thép đối với giặc Pháp 
- Nhật cùng bọn phong kiến tay sai đã đẩy người dân 
Việt Nam vào nạn đói khủng khiếp năm 1945, mà từ 
Quảng Trị trở ra, có hai triệu đồng bào ta chết đói. 

++ Vợ nhặt chữa đựng ý nghĩa nhân bản sâu xa: “Đù 
ở trong tình huống bị thám đến đâu, dù kẻ bên cái chết 
con người vẫn yêu thương, trân trọng, đùm bọc lẫn nhau, 
vấn khát khao hạnh phúc, vẫn hướng về ánh sáng, vẫn 
tin vào sự sống và vẫn hỉ vọng về tương lai, vẫn muốn 
sống, sống cho ra con người” (Kim Lân). | 

Đặt các nhân vật vào tình huống độc đáo, nghịch lí, 
éo le, Kim Lân đã khắc họa thành công các nhân vật với 
những tâm trạng khác nhau, mỗi người mộế vẻ; Tràng thì 
có vẻ mặt hân hoan, tự đắc; người vợ nhặt dường như 
ngượng ngập, thèn thẹn; bà cụ Tứ thì xúc cảm phức điệu 
hơn: vui mừng, buôn lo, xót xa, tủi hồ...Nhưng trong 
tình cảnh đói khát, chết chóc kê bên ấy, những coniØười 
khốn khỗ vẫn biết sống lạc quan trong niềm vui của sự 
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cưu mang, nương tựa, chăm sóc chơ nhau thì thật đáng 
trân trọng. Từ đó có thể thấy, không một trở lực nào có 
thể ngăn nổi những con người ấy thôi hi vọng, ước mơ 
về tương lai tươi sáng. Đó chính là những giá trị tình đời, 
tình người mà Kim Lân muốn gửi gắm đến bạn đọc 
thông qua tác phẩm của mình. 

- Liên hệ với nhận định: “Sự sống nảy sinh từ cái chết, 
hạnh phúc hiện hình tự trong những hi sinh, gian khổ. Ở 
đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh 
giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua 
những ranh giới ấy°. (Mùa lạc — Nguyễn Khải). 

+ Giải thích ý nghĩa của nhận định: Câu nói đã khẳng 
định một cái nhìn lạc quan về sự sống, về sức mạnh hôi 
sinh. Ở đời này, không có những con đường cùng, chỉ có 
những ranh giới giữa sự sống và cái chết, hạnh phúc và 
gian khổ hi sinh. Để bước qua ranh giới ấy, ngoài sự hỗ 
trợ của các yếu tố khách quan thì điều cốt yếu nhất chính 
là nghị lực, niềm tin của bản thân mỗi người. 

+ Chứng mỉnh: Câu chuyện nhặt vợ mà Kim Lân kể 
lại là một minh chứng sinh động cho sức mạnh vượt qua 
ranh giới khốc liệt của của sống (anh Tràng nhặt vợ khi 
đứng trên ranh giới rất mong manh giữa sự sống và cái 
chết). 

++ Chứng mỉnh qua các tác phẩm cùng thời với Vợ 
nhặt (viết ngắn gọn, khái quát). 

+++ Vợ chông A Phú (Tô Hoài): Sức sống tiềm tàng 
mãnh liệt trong bai nhân vật Mị và A Phủ cùng khát khao 
thay đổi cuộc sống hiện tại của họ. 

+++ Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành): Tiêu biểu ở 
nhân vật Tnú — một người con anh hùng của đất Tây 
Nguyên, anh phải chịu bi kịch, đớn đau cả về thê xác lẫn 
tỉnh thân. Nhưng gạt đi nỗi đau, vượt lên trên những khó 
khăn đó, Tnú vẫn một lòng theo Đảng, theo cách mạng, 
chiến đấu anh dũng, ngoan cường giải phóng quê hương, 
đất nước. 

+++ Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thì): Là 
tắm gương sáng ngời của hai chị em Chiến, Việt — những 


đứa trẻ chịu quá nhiều mất mát, thiếu thốnnhưng đãanh 
dũng chiến đấu và lập công, sống vinh quang xứng đáng 
với truyền thống gía đình, lịch sử của dân tộc. 

++ Chứng minh qua thực tế xây dựng đất nước: 

+++ Truyện ngắn À⁄#a /ạc phản ánh công cuộc đỗi 
mới xã hội ở vùng đất sau chiến tranh, phản ánh cảnh 
sống con người trên nông trường Điện Biên. Đào cùng 
là một trong những người gắn bó với cuộc sống nơi đây. 
Chính mảnh đất này đã góp phân xây dựng cho cô một 
sức sống mãnh liệt, một cuộc đời mới. 

+ Bình luận mở rộng: 

++ Khẳng định những tắm gương trong cuộc sống 
hiện tại, biết vượt lên gian khô. 

++ Phê phán những người nhụt chí, không biết vươn 
lên, buông xuôi, đầu hàng số phận. 

+ Bài học nhận thức và hành động: Cần phải có nghị 
lực, niềm tin, trí tuệ đề vượt qua những thách thức của 
cuộc sống. 

3. Kết bài : 

- Thông qua tình huống truyện, Kim Lân đã thê hiện 
sâu sắc giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm. Về 
giá trị hiện thực, tác phẩm thể hiện sâu sắc cảnh sống đói 
khổ của người dân nghèo trong những năm trước cách 
mạng đông thời tố cáo tội ác của thực dân Pháp và phát 
xít Nhật, đã gây ra nạn đói, đã khiến con người trở nên 
liều lĩnh và táo bạo. Trên phương điện nhân đạo, nhà văn 
đã bày tỏ niềm xót thương sâu sắc đối với những cảnh 
ngộ đau khổ bị rơi vào tình thế chông chênh trước gió. 
Song từ sự tăm tối ấy, tác giả đã thể hiện niềm tin của 
con người trong cuộc sống và một tình người cao cả. Qua 
đây, ta thấy Vợ nhặt không đơn thuần viết về nạn đói mà 
côn thể hiện sự vươn lên của con người trong cuộc sống, 
một niềm tin mãnh liệt và cả một quan niệm trong cuộc 
đời: sự sống nãy mầm từ cái chết, hạnh phúc hiện hình 
từ trong mất mát, hi sinh nếu con người biết khát khao, 
hi vọng. 
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ĐẺ SỐ 32 
Phân I. Đọc hiểu (3 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu | 
Bân thần hương huệ thơm đêm 
khói nhang vẽ nẻo đường lên miết bàn 
chân nhang lắm lắp tro tần 
xăm xăm bóng mẹ trần gian thuở nào 


Mẹ ta không có yễm đào 

nón mê thay nón quai thao đội đầu 

rồi ren tay bí tay bầu _ 

vấy nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa 


Cái cò... sung chát đào chua... 
câu ca mẹ hát gió đưa vệ trời 
ta ẩi trọn kiếp con người 
cũng không ấi hễt mây lời mẹ ru... 
(Trích Ngôi buôn nhớ mẹ ta xưa, Theo Thơ Nguyễn Duy,NXB Hội nhà văn, 2000). 
Câu I. Xác định thê thơ của đoạn trích. Thể thơ ấy có tác dụng gì trong việc thể hiện tâm trạng của nhân 
vật trữ tình? . 
Câu 2. Hình ảnh người mẹ hiện lên như thế nào qua các câu thơ từ ÄMẹ a không có yếm đào đến váy 
nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa? . 
Câu 3. Theo anh/chị cảm hứng chủ đạo của đoạn thơ được gợi ý từ đâu. . | 
Câu 4. Trong hai đòng thơ fa ấi trọn kiếp con người/cũng không đi hết máy lời mẹ ru... nhà thơ đã triết 
lí về điều gì? Anh/chị có đồng tình với triết lí đó không. Trả lời trong khoảng 5-7 dòng. . 


Phần H. Làm văn (7 điểm) 

Câu ï (2 điểm): _ 

Suy nghĩ về việc học, nhà bác học tài danh Albert Einstein đã từng khăng định: Điêu quan trọng nhất 
là không ngừng đặt câu hỏi, 

Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ của mình về câu nói trên. 

Câu 2 (5 điển): 

Cảm hứng bao trùm của thơ ca kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) là cảm hứng về đất nước, 
về cách mạng. Anh/ chị hãy phân tích làm rõ những cảm xúc chân thật và lãng mạn ấy qua bài thơ Tây Tiến 
của Quang Dũng, Việt Bắc của Tố Hữu. 
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GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


Phân I. Đọc hiểu (3 điểm) 

Câu 1. Đoạn trích được viết theo thê thơ lục bát. Thể 
thơ ấy với nhịp điệu chậm rãi, đều đặn, trầm buồn thích 
hợp với việc diễn tả tâm trạng buồn, nhớ mẹ của nhân 
vật trữ tình. . 


Câu 2. Thí sinh nêu cảm nhận của mình về hình ảnh 
người mẹ hiện lên trong bốn câu thơ đã trích theo hướng 
đó là một người phụ nữ nghèo khổ, lam lũ, vất vả 
(không có yếm đào, váy nhuộm bùn, áo nhuộm nâu bốn 
mùa). Giáo viên linh hoạt cho điểm. . 


Câu 3. Cảm hứng chủ đạo của bài thơ được gợi ý từ 


một câu ca đao. . 


Câu 4. Trong hai câu thơ đã dẫn, nhà thơ triết lí về 
lời ru của mẹ. Lời ru của mẹ thường là những câu tục 
ngữ, những bài ca dao... với nhịp điệu êm ái, đều đặn 
không chỉ giúp con ngủ ngon mà còn chứa đựng trong 
đó cả tình yêu thương vô bờ bến và những mong muốn 
khát vọng mẹ dành cho con. Chúng ta có khi đến hết 
cuộc đời cũng không hiểu hết và làm theo được những 
điều mẹ gửi gắm trong những lời ru đó. Từ đó, thí sinh 
có thể bảy tỏ sự đồng tình hay phản đối với triết lí đó. 
Câu hỏi mở, giáo viên linh hoạt cho điểm. . 


Phần II. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,.... 

Yêu cầu về nội dung: 

- Giải thích: 

Nhà khoa học đã khẳng định vị trí quan trọng của câu 
hỏi trong đời sống của con người. Đây là câu nói được 
rút ra từ chính những trải nghiệm cá nhân. 

- Chứng minh, phân tích ý kiến: 

+ Có hàng ngàn mã số những điều về thể giới mà con 
người chưa biết. Lượng kiến thức của thế giới không 
những rộng lớn mà còn thay đổi hằng ngày, hằng giờ. 
Những điều ta biết ngày hôm nay, đến ngày mai đã có 
thể trở nên lạc hậu, lỗi thời, thậm chí sai lầm. 

+ Còn đặt câu hỏi tức là con người còn tư duy. Đặt 
câu hỏi cho thấy con người phát hiện ra điều chưa Ôn, 
chưa chắc chắn trong những điều mà mình đã biết. Đặt 
câu hỏi thể hiện con người chưa bằng lòng với những gì 


đã biết, khao khát hiểu rõ thêm, biết nhiều hơn, nắm sâu 
sắc điều mà mình còn chưa rõ. 

+ Việc đặt câu hỏi cho con người có động lực để tìm 
kiểm câu trả lời. Xuất phát từ mong muốn giải quyết 
những điều mà mình còn chưa biết, chưa rõ, người đặt 
câu hỏi sẽ tự tìm nghiên cứu, tự tìm tòi hay nhờ đến sự 
giúp đỡ của những người xung quanh. 

+ Kiến thức thu nhận được sau quá trình đặt câu hỏi 
sẽ được lưu giữ một cách chắc chắn hơn. Đặt câu hỏi tức 
là con người ở trong tư thế chủ động, tích cực tìm đến 
với kiến thức. 

+ Phê phán 

Có một thực trạng đáng buồn trong giáo dục ngày 
nay, đó là học sinh đến lớp chỉ tiếp thu một cách thụ động 
các kiến thức mà giáo viên truyền đạt, Giáo viên lên lớp 
là người “ độc tấu”, truyền giảng những vấn đề mang 
tính lý thuyết khô khan. Nhiều học sinh không chịu tư 
duy và thụ động trước khối lượng kiến thức. Học sinh 
không dám thắc mắc vì sợ bị thầy cô mắng, bè bạn chê 
cười. Chính tâm lý đó đã tạo nên một kiểu học thụ động. 

- Bình luận: 

+ Trong bối cảnh thế giới đổi thay từng ngày, đề theo 
kịp bước đi của xã hội, con người cần phải liên tục tư 
duy, không ngừng thắc mắc. Chỉ có tư duy và đặt ra 
những câu hỏi, kiến thức mà con người thu nhận được 
mới bên vững và có giá trị. 

+ Đối với các bạn học sinh, sinh viên, việc học tập 
cần phải được thực hiện một cách chủ động hơn. Thay 
vì thụ động tiếp thu các kiến thức của thầy cô, học sinh, 
sinh viên cần phải tự tin đặt ra những câu hỏi, không: 
ngắn ngại thế hiện những điều mình còn trăn trở, vướng 
mắc. Có như vậy, kiến thức mới được tiếp thu một cách 
trọn vẹn. 

Câu 2 (5 điểm): 

Ä. Mở bài: 

- Chưa bao giờ xuất hiện cảm hứng về đất nước, về 


"cách mạng mạnh mẽ và sôi sục như giai đoạn 1945- 


1954. Hàng loạt các tác phẩm ra đời đánh dẫu sự thành 
công và trưởng thành của những cây đại thụ lớn của nên 
thơ ca Việt Nam. Cảm hứng chưñg của nó là ca ngợi về 
đất nước, về con người trống kháng chiến gian khổ mà 
hào hùng với cảm xúc thật chân thật và lãng mạng. Trong 
dàn đồng ca nhiều âm sắc đó thì 7áy Tiến của Quang 
Dũng và Việt Bắc của Tế Hữu vang lên như những khúc 
vĩ thanh trong trẻo về quê hượng đất nước Việt Nam. 
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2. Thân bài: 

- Khái quát về thơ ca giai đoạn 1945 — 1954: 

+ Đây là thể loại phát triển thành cao trào mạnh hơn 
cả với nhiều thành tựu nỗi bật. Truyền thống yêu thơ của 
dân tộc và đặc điểm lịch sử cu thể của chín năm kháng 
chiến đã quyết định thực tế ấy.Thơ ca giai đoạn 1946 — 
1954 thực sự là một giai đoạn sôi nỗi đánh dấu bước 
chuyền mình quan trọng khi hòa vào cuộc sống mới, con 
người mới. Nhà phê bình Hoài Thanh đã có nhận xét xác 
đáng: Hầu hết những người mang ba lô lặng lẽ đi trên 
các nẻo đường kháng chiến trong một quyên sổ tay nào 
đó thế nào cũng có ít bài thơ... Trong cuộc chiến tranh 
nhân dân của chúng ta, tiếng sứng, tiếng nhạc, tiếng thơ 
cùng hòa điệu. (Nói chuyện thơ kháng chiến). 

+ Về nội dung tư tưởng: 

++Thơ ca 1945-1954 luôn gắn bó chặt chẽ, phản ánh 
chân thực và sinh động hiện thực kháng chiến hoành 
tráng. Lần giở những trang thơ, có thể gặp lại bước 
đường của lịch sử. Khác với thơ lãng mạn trước đó, thơ 
ca kháng chiến phát triển trên nền hiện thực tâm trạng 
của nhân dân. Từ chỗ Thơ Mới chỉ bộc lộc cái Đẹp trong 
từng con người riêng lẻ, trường cảm xúc giờ đây được 
mở rộng ; phạm vi phản ánh cũng bao gồm từ nơi sâu kín 
tâm hồn người cho tới khoảng rộng bao la của cả đất 
nước, dân tộc. 

++ Các thi sĩ đã đưa được không khí thời đại mới mẻ, 
khỏe khoắn vào thơ. Khuynh hướng sử thỉ ngày càng nổi 
rõ. Thơ tập trung thẻ hiện tâm tình phơi phới tin yêu, lạc 
quan, tự tin, tự hào của người Việt Nam được giải phóng 
; những ước mơ, khát vọng cháy bỏng ; những sắc thái 
tỉnh cảm cao cả trong cuộc chiến đầu tuy gian khó nhưng 
vô cùng anh dũng, 

++ Tất cả mọi cảm hứng đều được cách mạng hóa. 
Cảm hứng thơ chủ yếu hướng ngoại, chứ ý nhiều đến 
tình cảm công dân nên ít nói tới con người trong đời sống 
riêng tư. Tình yêu lứa đôi cũng như mọi cung bậc tỉnh 
cảm khác đều được cảm nhận thông qua tình đồng chí. 

++ Người lính trở thành hình tượng trung tâm của văn 
học. Cuộc sống lao động, chiến đấu đều gắn bó nghĩa 
tỉnh giữa cách mạng và nhân dân. Mọi cảm xức, suy nghĩ 
chủ yếu hướng về số phận tổ quốc. Các nhà thơ đặc biệt 
khơi gợi, đề cao tỉnh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, 
ý thức làm chủ và quyết tâm xả thân (Đất nước- Nguyễn 
Đình Thị ; Bao giờ trở lại - Hoàng Trung Thông ; Bên 
kia sông Đuống - Hoàng Cầm ; Đôi mắt người Sơn Tây 
- Quang Dũng). 
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+++ Tình yêu nước, trước hết, được thể hiện rất đậm 
nét qua tình cảm đối với những con người trong kháng 
chiến. Đó là những con người vừa bình thường, chân 
chất vừa phi thường, chói sáng. Truyền thống cha ông và 
khí phách củaiai cấp vô sản được kết tỉnh ở người anh 
hùng thời đại mới. Tiêu biểu hơn cả là hình ảnh người 
Vệ quốc quân. Tắm cao tư tưởng và chiều sâu tâm hồn 
của hình tượng người Việt Nam được tập trung làm nỗi 
bật ở hai phương diện : phẩm chất cách mạng tốt đẹp và 
tình nghĩa quân dân thắm thiết. | 

++t Đặc biệt, tình yêu nước còn được thê hiện đầy 
xúc động qua lòng kính yêu Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Rất 
nhiều bài thơ hay về Bác : Hồ Chí Minh, Sáng fháng 
Năm (Tô Hi) ; Ảnh Cụ Hồ, Thơ đâng Bác (Xuân Diệu) 
; Bộ đội ông Cụ (Nông Quốc Chắn); Đêm nay Bác không 
ngủ (Minh Huệ). Tất cả góp phân xây lên hình tượng cao 
đẹp về lãnh tụ, đó là một con người tài năng kiệt xuất, có 
lòng nhân ái mênh mông và lỗi sống giản dị, khiêm tốn. 

+ Trong tiêu luận Nhận đường, Nguyễn Đình Thi có 
nhận xét rằng: “Văn nghệ phụng sự kháng chiến, nhưng 
chính kháng chiến đem đến cho văn nghệ một sức sống 
mới. Sắt lửa mặt trận đang đúc lên nền văn nghệ mới của 
chúng ta”. Nhận xét ấy đã khái quát lên bối cảnh của giai 


đoạn văn học này — nền văn học của những cảm hứng 


lãng mạn bay bỗng về nhân dân, đất nước và cách mạng. 
- Tây Tiến — Quang Dũng 
+ Hòa chung vào nguồn cảm hứng sôi sục của thời 
đại, Quang Dũng ca ngợi về non sông, đất nước thông 


_ qua hình tượng người lính Tây Tiến - những người chiến 


bính thời đại Hồ Chí Minh. 

+ Viết về người lính, Quang Dũng đã hòa chung đề 
tài về người lính thời kì kháng chiến chống Pháp, đây là 
đề tài quen thuộc trong thơ văn cách mạng. Chúng ta 
từng gặp những người lính nông dân trong thơ của Chính 
Hữu, người lính mang dáng vóc lịch sử trong thơ Tố 
Hữu, Hoàng Cầm. Ở Tây Tiến, một lần nữa, hình tượng 
người lính được khắc họa rõ rệt. Ngoài những vẻ đẹp 
chung theo kiểu khuôn mẫu, người chiến binh lại được 
khắc họa rõ rệt. Ngoài những vẻ đẹp chung theo kiểu 
khuôn mẫu, người chiến binh Tây Tiến lại mang đáng vẻ 
rất riêng. Đó là sự kiêu hùng, bỉ tráng và tãng mạn, hào 
hoa. Nét kiêu hùng của họ chính là bóng dáng của những 
người ra đi làm nên lịch sử, họ chẳng tiếc đời xanh, giống 
như một người Hà Nội trong thơ Nguyễn Đình Thị: 

Người ra đi đầu không ngoành lại 

Sau lưng thêm năng lá rơi ẩây. 
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Vẻ lãng mạn, hảo hoa của họ được tạo nên từ bản 
chất trong con người Hà Nội. Sự kết hợp của hai phẩm 
chất này làm cho người chiến binh 7áy Tiến trở thành 
một bức tượng đài bất tử trong thơ ca. Cho nên, khác với 
những khái niệm quen thuộc chỉ người lính, Quang Dũng 
._ gọi họ là những chiến binh; đoàn binh. Nó vừa làm cho 
hình ảnh người lính trở nên trang trọng, vừa thấy được ý 
chí quyết tâm và tỉnh thần chiến đấu kiên cường đồng 
thời còn vẽ ra một không gian hào sảng, lớn lao, mang 
tính lịch sử. 

+ Khi đã rời xa đơn vị và trong một đêm tại Phù Lưu 
Chanh, Quang Dũng thấy cồn cào nhớ về đống chí, đồng 
đội và con đường hành quân của mình. Bài thơ Tây Tiển 
là sự chắp nối những cảm xúc ấy. 

Sông Mã xa rôi Tây Tiền ơi 
Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi. 

Nhớ Tây Tiến là nhớ về sông Mã, nhớ về khúc độc 
_hành ca mà dòng sông lịch sử đã cất lên đề tri ân, ca ngợi 
và tôn vinh người chiến binh. Bóng dáng một thời của 
những chàng trai Hà Nội đã đi vào thơ Quang Dũng như 
thế, đó là những người lính vừa kiêu hùng, bí tráng, vừa 
lãng mạn hào hoa. Những vẻ đẹp ấy đan xen hòa quyện 
vào nhau để tạc lên bức tượng đài bất tử về người chiến 
binh Tây Tiến — các anh sống mãi cùng lịch sử, cùng thơ 
ca. Đã một thời người ta lầm tưởng những giọt nước mắt 
bị thương làm cho dáng hình người chiến binh ủy mị 
nhưng đến tận hôm nay vẻ đẹp kiêu hùng, oai dũng mới 
là những âm vang bất tận của khúc ca về người lính: 

+ Kiêu hùng: 

Vẻ đẹp kiêu hùng có lẽ sự gọi tên đầy đủ nhất cho 
hình dáng của những chàng trai Hà Nội ra đi năm 1947. 
Họ vốn là những tri thức, những học sinh của Hà Nội 
vốn quen với cuộc sống thanh bình nơi đô thị nhưng khi 
Tổ quốc cần “họ biết sống xa nhau”, những anh lính biết 
hướng đến giấc mơ lớn của cuộc đời để từ bỏ những ý 
định cá nhân, “giác mộng con” của người trí thức: 

Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp 
Giác mơ con đè nát cuộc đời con 
Hạnh phúc dựng trong một tà áo đẹp 
Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hôn. 
(Người đi tìm hình của nước — Chế Lan Viên). 

Thế nhưng tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đã đón 
chào khí thế lên đường hỗ hởi của người chiến binh. Họ 
ra ẩi mà hành trang đâu phải chỉ là ba lô và cây súng, nó 
còn đẹp tươi hơn bởi lời thề nguyên bất tử ấy là vẻ đẹp 
cô điển xưa nay của mọi người lính Việt Nam, con người 
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Việt, chúng ta nhớ đến hình ảnh người chỉnh phư trong 
thơ Đoàn Thị Điểm: 

Chàng tuôi trẻ vẫn dòng hào kiệt 

Xếp bút nghiên theo việc ao cung. 

Những ngày hành quân, người lính phải trải qua biết 
bao khó khăn, thử thách là những đèo cao, vực thắm, là 
những ngọn núi vút tầng mây. Ngòi bút của Quang Dũng 
rất giàu chất tạo hình khi vẽ ra một không gian núi rừng 
hùng vĩ và đữ dội của thiên nhiên Tây Bắc. Đó là thách 
thức hay sự điểm tô cho vẻ kiêu hùng của người lính bởi 
con đường hành quân ấy, người chiến binh Tây Tiến đã 
chiến thắng vinh quang 

Khi đoàn binh Tây Tiến được cấp trên giao nhiệm vụ 
rất lớn lao, họ phải phối hợp với đồng đội ở nước bạn 
Lào nhằm đánh tiêu hao sinh lực của đội quân viễn chỉnh 
Pháp ở Đông Dương. Suốt dặm dài của con đường ấy 
qua các tỉnh biên giới miền Tây như Sài Khao, Mường 
Lát,... Biết bao gian khổ, khốc liệt, cả những thách thức 
hi sinh, cả những cảnh đời nơi rừng hoang núi thắm 
nhưng nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc trao cho, trái 
tim người lính vẫn vang ca khúc khải hoàn. Vẻ đẹp đấy 
là lí tưởng của cả một thời đề kiêu hùng trở thành dáng 
vóc mang tầm sử thi. Cũng giống như người lính trong 
thơ của Tố Hữu, Hồng Nguyên: 

Rất đẹp hình anh lúc ráng chiêu 
Bóng dài trên đỉnh núi cheo neo 
Núi không đè nỗi vai vươn tới 
Lá ngụy trang reo với gió đèo. 

+ Bi tráng: 

Tôn lên vẻ đẹp cho bức tượng đài về người lính ấy là 
cảm hứng sử thi bi tráng. Dẫu biết rằng chiến trường 
tranh đấu là điều không thê tránh khỏi giây phút hi sinh 
nhưng ở Tây Tiến, giây phút ấy hiện lên thật đẹp, lớn lao 
và kì vĩ. Vậy cội nguồn của tỉnh thân bi tráng ở đây là 
gì? Giá trị này được làm sáng tỏ trong bút pháp nghệ 
thuật của Quang Dũng. Ông dám đối diện với hiện thực 
khắc nghiệt của cuộc sống trên đường hành quân. Đó là 
những dốc cao, vực thăm, những trắc trở ghập ghềnh có 
khi mũi súng chạm trời xanh, gót chân in mòn trên đá 
nhưng không lúc nào người chiến binh Tây Tiến lòi 
bước. Trước hoàn cảnh này, thậm chí con đường hành 
quân ấy còn ghi dấu 6â những Khoảnh khắc đau đớn đến 
tột cùng khi người chiến binh ngã xuống: 

Anh bạn dãi dâu không bước nữa 

Gục trên sửng mũ bỏ quên đời, 

Cách sử dụng ngôn từ rất trìu mến nhưng âm hưởng 
của nó lại hiện lên bi ai: Súng mũ gác lại bên mình, người 
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lính gác lại tuổi 20 nhưng con đường hành quân vẫn còn 
tiếp tục. Cho nên trong sâu thắm tâm can của nhà thơ 
Quang Dũng, nỗi đau bỗng hiện hình nhưng ông tái hiện 
lại giây phút ấy thật nhẹ nhàng, thanh thản, chỉ là “nỗ 
quên đời”, giấc ngủ ngàn thu, các anh ra đi vĩnh viễn 
không bao giờ trở lại. Sự hi sinh ấy là sự đối đầu tắt yêu 
khi họ tiếp bước hàng quân. Đây là hình ảnh rất đẹp, 
mang đậm giá trị sử thí của văn học cách mạng, nó gợi 
cho chúng ta nhớ đến những người anh hùng đã từng hi 
sinh cho quê hương như thế: 
Anh đứng bắn trên đường bay Tân Sơn Nhất 
ÁMáu anh phưn theo lửa đạn câu vông. | 
(Dáng ẩưng Việt Nam — Lên Anh Xuân) 

Và cũng là khoảnh khắc hi sinh của chú bé Lượm 

trong thơ Tổ Hữu: 
Cháu nằm trên lúa 
Tay nắm chặt bông 
Lúa thơm mùi sữa 
Hiên bay giữa đông. 

Cảm hứng này trở thành sợi chỉ xuyên suốt tác phẩm 
để đến khúc cao trào của khúc tráng ca Tây Tiến, một 
lần nữa nốt nhạc ấy lại ngân vang, đó là những câu thơ 
Quang Dũng họa hình về người chiến binh Tây Tiến, ông 
gọi là “đoàn binh” chứ không phải đoàn quân hay chiến 
sĩ. Ân sâu trong tên gọi mang giá trị trang trọng ấy là 
niềm tin tưởng phần khởi và tự hào bởi những người lính 
Hà Nội, họ luôn lạc quan vào chiến thắng, luôn mơ đến 
ngày hội quân. Ngay từ khi bước chân ra đí, họ đã mang 
tâm vóc của những chàng trai thắng trận cho nên một vài 
nét vẽ của hiện thực không thể xóa nhòa đi vẻ đẹp của 
người chiến binh chốn rừng thiêng nước độc, cảnh đói 
cơm thiếu nước, cảnh sốt rét rừng đù có làm cho người 
lính xanh da rụng tóc, dù có khiến thân hình của họ gầy 
guộc xanh xao thì vẫn vững chãi là một bức tượng đài 
bất tử. Vượt qua những gian khổ, thiếu thến này, người 
chiến binh Tây Tiến vẫn chiến đấu anh hùng, anh đũng 
hi sinh. Và ở đây khúc tráng ca được đẩy lên đến cao 
trảo: 

Rải rác biên cương mô viễn xứ 
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh 
Áo bào thay chiếu anh về đất 

Sông Mã gâm lên khúc độc hành. 

Đây vẫn được coi là những đoạn thơ hay nhất khi viết 
về người lính trong kháng chiến. Quang Dững không họa 
nó bằng nhạc, bằng từ, bằng thơ nữa mà nói về sự hi sinh 
đó bằng cả trái tím, cuộc đời của mình. Những câu thơ 
như vẽ ra một hiện thực khốc liệt đến tận cùng, đó là 
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những nắm môỗ xa xứ nằm rải rác nơi biên cương nhưng 
mọi cảm giác của sự sợ hãi, ớn lạnh đã tan ngay khi lời 
thể quyết tử vang lên. Những người lính Chiến trưởng đi 
chăng tiếc đời xanh thì sợ gì những nắm mồ xa xứ kia. 
Thật đẹp, thật hào hùng khi đất mẹ mở rộng vòng tay để 
đón những đứa con thân yêu và kiêu dũng của mình trở 
về nơi vĩnh hàng. Đến với giây phút hi sinh, người chiến 
binh được khoác lên mình tắm áo bào lộng lẫy, nó ánh 
lên niềm tri ân và sự tôn vinh muôn đời của dân tộc với 
đời linh sang trọng của các anh và hòa vào khúc ca ấy 
dòng sông Mã bừng tỉnh như xé tan cánh rừng Tây Bắc 
đề hát về khúc ca độc hành. 

+ Hào hoa lãng mạn: 

Tạo nên vẻ đẹp riêng cho hình tượng nười chiến binh 
Tây Tiến còn ở tâm hồn rất đỗi lãng mạn, hào hoa mà 
những chàng lính Hà Nội năm xưa đã thêu dệt trên con 
đường hành quân của mình. Người ta vẫn ngỡ rằng Tây 
Tiến của Quang Dũng mang cảm giác nhợt nhạt của thơ 
ca lãng mạn 1930 — 1945 với ánh mắt nhìn ủy mị, tâm 
hôn yếu đuối của những chàng lính học sinh nhưng rõ 
ràng đó là nhận định vôi vàng và chưa có sự công bằng 
khi nói về những người chiến binh. Họ hiện lên thật đẹp 
với nét đẹp sang trọng hào hoa vì họ là những người Hà 
Nội mang bản chất của những chảng trai kinh thành mà 
giá trị đó đã trở thành chân lí. | 

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài 
Dấu không thanh lịch cũng người Tràng An. 

Vượt qua những thách thức của đời lính gian khổ, giá 
trị ấy một lần nữa được khắc họa rõ rệt để những lúc 
hành quân người chiến binh thu vào tầm mắt của mình 
vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc. Họ kinh ngạc vì những 
ngọn núi điệp trùng, những thác núi hùng vĩ, những thiên 
nhiên mĩ lệ, có cả những lúc họ đắm say với cái bồng 
bênh. 

Người đi Châu Mộc chiều sương ấy 
Có nhớ hôn lau nẻo bến bờ 

Có nhớ dáng người trên độc mộc 
Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa. 

Sương khói với một con thuyền độc mộc, và những 
vạt lau vườn trước gió. Bởi trong trái tim những người 
lính nhạy cảm, tính tế cho nên qua lăn# kính chủ quan 
của người chiến binh thiên nhiên Tây Bắc đẹp hơn, trữ 
tình hơn. Như vậy, tâm hồn hào hoa và lãng mạn vốn 
không phải là ủy mị. Nó là cảm xúc để chiến thắng, của 
cảm xúc khắc khô cho dù cuộc đời người linh phải đối 
diện thường ngày. Và tâm hỗn thơ ấy đã đắp đổi chớ bao 
giác mơ tươi đẹp, mơ về dáng kiều thơm Hà Nội, mơ vẻ 
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tiếng hát đêm trăng nơi nước bạn Lào hay đó là ước mơ 
ngày chiến thắng và đó cũng là vẻ đẹp của một tâm hồn 
lãng mạn, luôn lạc quan, tin trởng vào ngày mai. Tất cả 
những điều trên được vẽ ra bằng ngòi bút tài hoa nơi hồn 
thơ đa tình của Quang Dũng. 

- Việt Bắc — Tỗ Hữu. 

+ Đề tài cách mạng có lẽ nỗi bật nhất trong giọng thơ 
trữ tình chính trị của Tế Hữu. Đời thơ của Tố Hữu gắn 
liền với các sự kiện lịch sử lớn lao và các chặng đường 
cách mạng của dân tộc. Cách mạng và nhân dân, lí tưởng 
và cuộc đời luôn là nguồn sáng ấm áp và lắp lánh trong 
thơ Tế Hữu. Và kết tinh cho những giá trị đó là tuyệt 
phẩm Việt Bắc. Đây cũng là bài thơ mang đậm đà giọng 
thơ trữ tình chính trị, đậm đà tính dân tộc. 

+ Việt Bắc là một thi phẩm tiêu biểu của Tố Hữu tông 
kết lại cuộc kháng chiến chống Pháp 9 năm. Bên cạnh 
những âm vang của lịch sử bài thơ còn là sự vang vọng 
của cảm xúc, nổi niềm có tâm trạng của người đi, kẻ ở, 
có tắm lòng chân thật của đồng bào Việt Bắc với những 
người chiến sĩ cách mạng năm xưa. Ấn tượng về tác 
phẩm này không chỉ là thơ mà còn là nhạc, là họa, là 
những bức vẽ tươi đẹp về núi rừng Việt Bắc, là bản tình 
ca chan chứa ân tình khi nói về đồng bao chiến khu đối 
với kháng chiến. Giai điệu của bản nhạc ấy được ngân 
vang trong giọng điệu của lối thơ 6- 8, được xoáy sâu 
vào câu hỏi tu từ và cứ miên man nỗi nhớ về cảnh về 
người và mười lăm năm gắn bó. Không chỉ là bản tình 
ca, Việt Bắc còn ngân lên như một bản hùng ca kháng 
chiến. Trong bản đại hợp xướng ấy có một giọng thơ trữ 
tình ngọt ngào, thắm thiết diễn tả tình yêu quê hương đất 
nước sâu sắc và mới mẻ. Đó là tình yêu gu hương cách 
mạng dựng lên cộng hòa: 

Mình về mình có nhớ ta 
Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nông 
Mình về mình có nhớ không 
Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguận. 

Những câu thơ trên gợi nhớ đến đạo lí Uống nước 
nhớ nguôn rất sâu sắc. Việt Bắc chính là cội nguồn của 
cách mạng, nơi đã truyền bơi thở, là thủ đô của cách 
mạng và cũng là hình ảnh thu nhỏ của đất nước Việt Nam 
thân yêu và đặc biệt hơn đó là nơi gắn bó nghĩa tình của 
những năm tháng không bao giờ quên: 

Mình về, có nhớ chiến khu 
Áiêng cơm chấm muối, mỗi thù năng vai? 
Minh vệ, rừng núi nhớ ai 
Trám bùi để rụng, măng mai để già 
Mình ải, có nhớ những nhà 
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Hấắt hiu lau xám, đậm đà lòng son. 
+ Người ở chiến khu Việt Bắc một lòng với Đảng, 
một lòng theo lí tưởng cách mạng. Họ đã sống đẳng cay 


ngọt bùi những ngày gian khô, đã từng bái cơm sẻ nửa, 


chăn sui đắm cùng, cũng từng thương nhau chia củ sắn 
lài và còn miếng cơm chấm muối thiếu thôn, vất và 
nhưng lòng vẫn vui cười vì họ ý thức được rằng đang 
cùng với cán bộ gánh vác những trọng trách lớn lao. Đó 
là mối thù với giặc Tây — mối thù nặng vai. 

+ Người về xuôi, đáp lại ân tình người ở lại bằng cả 
lời thể non nước: 

Ta với mình, mình với ta 
Lòng ta sau trước, mặn mà đình ninh 
_ Mình di, mình lại nhớ mình 
Nguôn bao nhiêu nước, nghĩa tình bấy nhiêu. 

Đại từ xưng hô ta — mình vốn là cách xưng hô quen 
thuộc trong ca dao, dành cho lứa đôi yêu nhau hay tỉnh 
cảm vợ chồng. Tố Hữu đã khéo léo dùng cặp từ xưng hô 
này cho kẻ ở - người đi tạo cảm giác ân tình, sâu lắng. 
Giây phút chia tay này không còn mình với ta nữa mà họ 
hài hòa nẵng thắm vào nhau là một. Tất cả kết thành một 
mối tình chứa chan những kỉ niệm. Cho nên, lời “ta” 
khẳng định: Lòng ta sau trước, mặn mà đỉnh ninh, trước 
sau thủy chung như nhất, tỉnh cảm đó như suối nguồn 
kia, có bao giờ cạn khô Nguồn bao nhiêu nước, nghĩa 
tình bấy nhiêu. 

+ Người về miền xuôi nhớ về Việt Bắc mà: 

Nhớ gì như nhớ người yêu 
Trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương. 

Điều đó cũng chứng minh cho một chân lí mà Chế 
Lan Viên đã tổng kết rất tài tình: Ki #z ở chỉ là nơi đất 
ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm bồn. Người về nhớ cảnh 
và nhớ người Việt Bắc, nhớ những kỉ niệm của những 
năm tháng chiến đấu gian nan. Và hình ảnh sâu đậm nhất 
đối với người cán bộ cách mạng là hình ảnh người mẹ 
Việt Bắc: 

Nhớ người mẹ năng cháy lưng 
Địu con lên rấy, bé từng bắp ngô. 

Đó là hình ảnh người mẹ tần tảo, vất vả nắng mưa, 
chịu đựng mọi khắc nghiệt của thời tiết vừa địu con vừa 
chắt chỉu những hạt ngô để gom góp 8uôi bộ đội. 

+ Trong nỗi nhớ €ña người 9È, thiên nhiên Việt Bắc 
bến mùa xanh tươi rực rố¿ được gợi lên qua dòng hồi ức 
đầy tươi đẹp: 

Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi 
Đèo cao nắng ánh dao cài thắt lưng 
Ngày xuân mơ nở trắng rừng 
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Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang 
Ứe kêu rừng phách đồ vàng 
Nhớ cô em gái hải năng một mình 
Rừng thu trăng rọi hoà bình 
Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung. 

Mùa đông thật ấm áp và đây sức sống bởi màu xanh 
của rừng già cùng với gam màu nóng “đỏ tươi” của hoa 
chuối rừng. Có bóng dáng của con người trên đèo cao 
thật hiên ngang với ánh nắng lóc lên từ dao gài thắt lưng 
trở thành điểm sáng cho bức tranh. Mùa xuân có hoa mơ 
trắng rừng thật trong trẻo, thanh khiết với bóng đáng con 
người chăm chỉ, tỉ mi chuốt từng sợi giang. Mùa hạ có 
hoa phách nở vàng trong nhịp tiếng ve ngân vang, có 
bóng dáng cô em gái hái măng một mình với bao niềm 
thương nỗi nhớ. Còn mùa thư có ánh trăng rọi hòa bình, 
tự do, tiếng hát ân tình thủy chung cứ vang vọng mãi. 
Qua bức tranh tứ bình về Việt Bắc, ta thấy thiên nhiên 
và con người nơi đây hiện lên thật cụ thể và hài hòa trong 
cảnh sắc thiên nhiên và cuộc sống lao động hằng ngày. 
Chính sự giản đơn, hòa quyện nồng hậu như thế đã để lại 
ấn tượng sâu sắc trong trái tím những người về xuôi. 

+ Từ âm điệu trữ tình ngọt ngảo, thắm thiết, nhiều 
đoạn vang lên âm hưởng anh hùng ca. Tác giả tự hào về 
những chiến thắng oai hùng của đân tộc như Phử Thông, 
Đèo Giàng, Sông Lô, Điện Biên Phủ, Tây Bắc. Ngợi ca 
những chiến thắng vẻ vang của dân tộc cũng chính là nhà 
thơ thể hiện ở đỉnh cao tỉnh thần yêu quê hương đất 
nước: 

Những đường Việt Bắc của ta 

Đêm đêm râm rập như là đất rung 
Quán đi điệp điệp trùng trừng 

“Ảnh sao đầu súng bạn cùng mũi nan. 
Đân công đó đuốc từng đoàn 

Bước chán nát đá, muôn tàn lửa bay 
Nghìn đêm thăm thẳm sương dày 

Đèn pha bát sáng những ngày mai lên. 

Mượn màu sắc của tình yêu, bằng hình thức đối đáp 
dân tộc, nhà thơ Tế Hữu đã diễn tả sâu sắc và phong phú 
tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về đất nước 
trong cuộc kháng chiến thần thánh của đân tộc dưới sự 
lãnh đạo của Đáng và Bác Hồ vĩ đại. Đồng thời khẳng 
định vai trò của “Thủ đô gió ngàn” trong kháng chiến 
chống Pháp: 

Ở đâu u ám quân thù 

Nhìn lên Việt Bắc: Cụ Hồ Sáng soi 
Ở đâu đau đớn giống nòi 

Trông về Việt Bắc mà nuôi chí bền. 
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Chính những tháng ngày gian khổ, hỉ sinh nhưng tràn 
đầy tình cảm quân dân gắn bó đó làm cho chúng ta hôm 
nay càng quý trọng hơn nên độc lập, tự do mỉnh đang 
được hưởng và ngày càng yêu mến thêm quê hương, đất 
nước Việt Nam anh hùng. 

- Đánh giá chung: 

+ Sự gặp gỡ của cảm xúc giữa các nhà thơ viết về đất 
nước: 

++ Đều thể hiện đề tài về đất nước trong những hình 
ảnh vừa cụ thể, chân thực, lãng mạn và khái quát. 

++ Ca ngợi vẻ đẹp của đất nước tự do, ca ñgợi cuộc 
sống bình yên. Thiên nhiên Tây Bắc hùng vĩ, ngàn dặm, 
đẹp hoang sơ và đữ đội trong con mắt yêu đời, trẻ trung 
của người lính Tây Tiến (Sài Khao sương lấp đoàn quân 
mỏi... Nhà ai Pha Luông nưưa xa khơi); sự hòa hợp giữa 
thiên nhiên và con người trong hạnh phúc hân hoan, lạc 
quan tin tưởng vào cách mạng, vào ngày mai trong lòng 
người Việt Bắc (Rừng xanh hoa chuối đò tươi... Nhớ ai 
tiếng hát ân tình thủy chung). 

++ Các nhà thơ đều chọn thời điểm có ý nghĩa (một 
năm xa đơn vị Tây Tiến, khi kết thúc cuộc kháng chiến, 
trong buỗi chia tay với Việt Bắc) và cảm xúc khơi dậy 
từ những kỉ niệm có thực, có nỗi nhớ, từ tình cảm chân 
thành của người trong cuộc nên mỗi câu thơ xúc động 
lòng người. Bức tranh thơ về Tây Bắc của Quang Dũng 
có sương núi, dốc đứng đèo cao, có nét hoang dại, có nét 
lãng mạn, có nét bị hùng tạo nên vẻ đẹp kì vĩ của thiên 
nhiên trong những năm đầu kháng chiến chống pháp. Tế 
Hữu lại vẽ bức tranh về Việt Bắc bốn mùa xanh tươi, 
ngập tràn tiếng ca hòa bình, tin tưởng yên vui. 

+ Nét riêng biệt: 

++ Nội dung cảm hứng: 

+++ Tây Tiến không chỉ là những hình ảnh tàn khốc 
của chiến trường miền Tây Bắc dữ dội, đầy hiểm nguy, 


_ nhiều hi sinh thử thách, rừng thiêng nước độc, núi cao 


đốc đứng mà thiên nhiên có vẻ hoang sơ, trong lành, 
sương khói mờ áo, lung linh (Sài Khao sương lấp, 
Mường Lát hoa về, Dốc lên khúc khuỷu,...). Vẻ đẹp bi 
tráng được khắc họa bằng những nét bút tài hoa, vừa hiện 
thực vừa lãng mạn làm nỗi bật tình yêu dành cho vùng 
đất và con người Tây Bắc xa xôi, mới lạ mà.gần gũi 
thiêng liêng. Tình người, tình đất sâu nặng; sắn bó trong 
nỗi nhớ thương chơi vơi, bâng khuâng như tiếp thêm sức 
mạnh cho người lính vượt lên trên khó khăn, thiến thôn 
để chiến đầu và chiến thắng quân thù. 

+++ Cảm hứng về đất nước của Việt Bắc hiện lên 
trong nỗi nhớ và không khí bịn rịn chia ly. Những hình 
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ảnh chọn lọc làm nỗi bật nét tươi mới, hùng vĩ, thơ mộng 
của vùng non xanh nước biếc ở chiến khu. Tình quân dân 
sâu nặng, tỉnh cảm thủy chung, găn bó với cách mạng, 
với Bác Hồ. Thiên nhiên và con người hài hòa đã viết 
lên trang sử 15 năm ân nghĩa và chiến công oai hùng. 
Hình ảnh đất nước thu nhỏ trong bài thơ bình dị, sâu sắc 
nhưng tình quân dân thắm thiết, lâu bền. Việt Bắc là bản 
anh hùng ca về cuộc kháng chiến, về con người và đất 
nước gian lao mà anh dũng kết tỉnh được những tình cảm 
lớn của con người Việt Nam cả một thời 9 năm kháng 
chiến trường kỳ và chiến thắng lững lẫy năm châu. 

++ Hình thức nghệ thuật: 

+++ Bài thơ 7áy Tiến viết bằng bút phát hào hoa, lãng 
mạn, nhiều sáng tạo về hình ảnh, ngôn ngữ và giọng 
điệu. 
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+++ Việt Bắc viết theo thể thơ lục bát, kết cấu đối 
đáp, ngôn ngữ đậm chất dân gian. 

c. Kết luận 

- Có thể nói thơ ca kháng chiến chống Pháp là thời 
vàng son đầu tiên của thơ ca cách mạng, nơi cảm hứng 
yêu nước và nhân dân đã thăng hoa tột đỉnh. Và 74y Tiền 
của Quang Dũng và Việt Bắc của Tố Hfm là hai thì phẩm 
xuất sắc khi đã diễn tả được sâu sắc cảm hứng chủ đạo 
của giai đoạn văn học những năm 1945 — 1954. Những 
vần thơ ấy bắt nguồn từ những cảm xúc rất chân thật về 
quê hương, đất nước và con người nên nó sẽ trường tồn 
cùng năm tháng, sánh bước với thời gian và khắc sâu 
trong trái tim, khối óc của mỗi con người Việt Nam mọi 
thê hệ. 
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ĐẺ SỐ 33 


Phân ï. Đọc hiểu (3 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu câu: 


() Cáy Hà Nội có nhiều loại, môi loại có tính cách riêng, lịch sử riêng, biếu trưng văn hóa riêng. Và 


đối với người dân thành phố, mỗi cây cũng mang ý nghĩa như vậy. 
(2) Trong cuốn Hoa Hà Nội xuất bản cách đây I5 năm, anh bạn Trấn Lê Văn có đưa ra số cây thành 


phố năm 1945 (sau khi giải phóng Thủ đô) là một vạn, và năm 1980 là hai mươi vạn. Đến nay, con số đó 


tăng bao nhiêu? Có thể gấp 4, 5, 10 lần? Có một thói quen của một số dân phố mà người mước ngoài rất 
thích: nhiều gia đình chăm nom săn sóc cây ở via hè trước cửa nhà như thể cây của vườn nhà [... J 

(3) 4i là người Hà Nội đi xa mà không nhớ đến những đêm thu đi qua những phố Bà Triệu và Nguyễn 
Du thơm ngát mùi hoa sữa. Gọi là hoa sữa phải chăng vì màu hoa trắng như sữa. Trong bản nhạc tấu của 


hoa đầu mùa hạ, những cảnh hoa tím nhạt của bằng lăng phổ Thợ Nhuộôm mang lại nỗi nhớ nhung. Sang 


thu, những lá non mơn mởn xuất hiện bên lá già. 


(Hữu Ngọc, Cây Hà Nội, In trong Hà Nội của tôi, NXB Thanh niên). 
Câu 1: Chỉ ra phương thức biểu đạt của đoạn trích trên. . 
Câu 2: Đoạn (3) có nhắc tới những loại cây nào của Hà Nội, anh (chị) hãy phân tích cảm xúc của tác giả 


khi nhắc tới những loại cây đó? . 


Câu 3: Tìm những quan hệ từ trong đoạn (3). Những quan hệ từ đó thê hiện những quan hệ nào? . 
Câu 4: Trong khoảng 5 - 7 dòng, thê hiện cảm xúc của mình về vẻ đẹp thiên nhiên của một vùng đất 


nước ta để lại cho anh (chị) ấn tượng sâu đậm nhất. . 


Phân II. Làm văn (7 điểm) 


Câu 1 (2 điểm): Có ý kiến cho răng: liai chữ “cảm ơn” thật đơn giản nhưng ta vẫn phải học và phải 


luôn dùng. 


Bằng một đoạn văn khoảng 200 chữ, anh/chị hãy trình bày suy nghĩ về câu nói trên. 


Câu 2 (5 điểm): 


Bản về truyện ngắn, có ý kiến cho rằng: Qua một nối lòng, một cảnh ngộ, một sự việc của nhân vát, nhà 
văn muốn đối thoại với bạn đọc một vấn đề nhân sinh. Qua việc phân tích tác phẩm Vợ nhặi (Kim Lân) và 
Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu), anh/ chị hãy làm sáng tỏ ý kiến trên. 


GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


Phần 1. Đọc — hiểu (3 điểm) 
Câu 1: Phương thức biếu đạt của đoạn trích trên là 
thuyết minh và biểu cảm. . 


Câu 2: Đoạn trích nhắc tới những loại cây sau: hoa 
sữa và hoa bằng lăng. 

Hai loại hoa được nhắc tới với niềm nhớ nhung sâu 
sắc của tác giá. Nhớ hai loại hoa trước hết ở màu sắc của 
chúng. Mỗi loại cây ở Hà Nội gắn trong kí ức của nhà 
văn ở tên những con phố cụ thể, những kỉ niệm cụ thể 
của tác giả như hoa sữa gắn với phố Nguyễn Du, Bà 
Triệu, hoa bằng lãng gắn với phố Thợ Nhuộm. Dòng 
cảm xúc của nhà văn là dòng cảm xúc tái hiện của nhà 


văn về những kỉ niệm tươi đẹp với những loại hoa giản 
đị mà đậm đà tình người. 

Học sinh có thể trình bày theo cách khác, miễn sao 
đảm bảo các ý cơ bản ở trên, điễn đạt hợp lí. . 


Câu 3: Những quan hệ từ và quan hệ mà nó thể hiện 
trong đoạn trích be là: 

- Quan hệ từ “tả” trong câu 4i là người Hà Nội di 
xa mà không hiện đến những đêm thu đi qua nhiững phô 
Bà Triệu và Nguyên Du thơm ngắt mùi hoa sữa — quan 
hệ đối lập 

- Quan hệ từ “vì” trong câu Gợi là họa sữa phải chăng 
VÌ màu boa trăng nÏư sữa - quan hệ nguyên nhân. . 
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Câu 4: Học sinh trình bày theo suy nghĩ của mình, có 
thể tham khảo những ý sau đây: 

- Địa điểm mà anh (chị) định nhắc tới là gì? Đó có 
thể là quê hương hoặc là một địa điểm mà anh (chị) từng 
đến. Nơi đó có những đặc điểm gì khiến anh (chị) ấn 
tượng? 

- Học sinh có thê kế những kỉ niệm của bản thân mình 
sau khi trải nghiệm vùng đất đó. _ 

Giáo viên linh hoạt cho điểm phần này. . 


Phân II. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Yêu cần về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,... 

Yêu cầu về nội dung: 

- Giải thích: 

+ “Cảm ơn” là hai tiếng mà con người sử dụng nhiều 
trong giao tiếp, bày tỏ lòng biết ơn, sự cảm kích trước sự 
giúp đỡ hay một nghĩa cử cao đẹp của người xung quanh 
đối với chính bản thân mình. 

+ Ý kiến khẳng định vai trò của lời cảm ơn trong cuộc 
sống. Học và sử dụng lời cảm ơn là một nét đẹp, một 
hành vi giao tiếp lịch sự mà mỗi con người bắt buộc phái 
_biết trang bị cho mình. 

- Chứng minh, phân tích ý kiến: 

+ Trong cuộc sống, không phải lúc nào con người 
cũng có thể tự mình giải quyết được mọi việc. Đôi khi, 
con người phải cần đến sự trợ giúp, lòng tốt của những 
người xung quanh. Bở vậy, khi nhận được những ân 
nghĩa ấy, con người cần phải biết trân trọng và tỏ thái độ 
biết ơn đối với người ban ơn. Nói lời cảm ơn là hành 
động đơn giản nhất mà mỗi người đều có thể dễ dàng 
thực hiện. 

+ Nói lời cảm ơn, con người không chỉ bày tỏ thái độ 
tôn trọng, biết ơn đối với người đã giúp đỡ mình, mà hơn 
hết, người nói tời cảm ơn còn thể hiện tầm vóc văn hóa, 
sự lịch thiệp, văn minh trong giao tiếp. 

+ Người được nhận lời cảm ơn cũng cảm thấy dễ chịu 
và thoải mái hơn vì thấy việc mỉnh đã làm trở nên ý nghĩa 
với người kia, dù đó chỉ là những việc rất nhỏ nhặt trong 
cuộc sống như dắt cụ già qua đường, nhường ghế ngôi 
trên xe bus,.... Văn hóa cảm ơn giúp người với người 
gần nhau hơn. Bên cạnh đó, những người biết nói lời 
cảm ơn sẽ tạo thiện cảm, nhờ vậy mà có thê sẽ được giúp 
đỡ thêm những lần sau. 
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+ Tuy nhiên, lời cảm ơn cũng cần phái được xuất phát 
từ một trái tim chân thành, được thê hiện một cách bình 
dị nhất. Lời cảm ơn nếu không được cất lên từ chính tắm 
lòng trân trọng sẽ không lay động được lòng người, tạo 
nên sự thoải mái đối với người nghe. Bên cạnh đó, lời 
cảm ơn riểu cầu kì, văn vẻ thái quá cũng không thể khiến 
người với người gần gũi nhau hơn. 

- Phản đề: Trong dòng chảy cuộc sống tắt bật, hối hả, 
con người vì mải đua chen mà đánh rơi đi những nét văn 
hóa ứng xử tối thiểu, đó là lời cảm ơn. Một lời nói bày 
tỏ sự cảm kích khi được nhường chỗ trên chiếc xe bus 
đông đúc, một câu bày tỏ lòng biết ơn khi được ai đó 
dừng xe g1Iúp mình đứng lên sau tai nạn nhỏ... con người 
dần trở nên tiết kiệm hơn hai tiếng “cảm ơn”. 

- Dẫn chứng: học sinh có thể đưa dẫn chứng đan xen 
vào các luận điểm. 

- Bình luận để rút ra bài học cho bản thân và những 
người xung quanh về vẫn đề mơ ước: Thế giới phẳng 
đang mở ra ngày một rộng đối với các bạn trẻ. Để trở 
thành một công dân tốt, và xa hơn là một công dân toàn 
cầu, con người cần phải biết bồi đấp văn hóa ứng xử, 
nâng cao khà năng giao tiếp của bản thân. 


Câu 2 (5 điểm): 

1. Mơ bài: 

- Ngay từ trong bản chất, mọi thê loại văn chương ra 
đời là để phục vụ, phản ánh cuộc sống của con người và 
truyện ngắn cũng không nằm ngoài quy luật chung đó. 
Mỗi trang văn đều ẫn chứa trong nó biết bao nỗi niềm, 
tâm sự, có những xúc cảm được đè nén, giấu đi nhưng 
đẳng sau vỏ bọc ngôn từ đó cuộc sống hiện lên sinh động 
với muôn hình vạn trạng khác nhau. Chính vì thế, có ý 
kiến cho rằng: Qua một nổi lòng, một cảnh ngộ, mỘi sự 
việc của nhân vật, nhà văn muôn đỗi thoại với người đọc 
một vấn đề nhân sinh. Đem nhận định trên soi chiếu vào 
các tác phẩm truyện ngắn tiêu biểu thì ta thấy truyện 
ngắn Vợ nhặt (Kim Lân) và Chiếc thuyên ngoài xa 
(Nguyễn Minh Châu) thể hiện rõ ràng nhất quan niệm 
trên. 

2. Thân bài: 

- Khái quát chung 

+ Chiếc thuyên ngoãi xa- Nguyễn Minh Châu: 

++ Chiếc thuyễn ngoài %a (1983) rút ra từ tập truyện 
ngắn cùng tên (in 1987). Đây là một trong những truyện 
ngắn xuất sắc của Nguyễn Minh Châu mang đậm phong 
cách tự sự - triết lí của nhà văn. Với ngôn từ dung dị, đời 
thường truyện kế lại chuyến đi thựế tế của một nghệ sĩ 
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nhiếp ảnh và những chiêm nghiệm sâu sắc của người 
nghệ sĩ đó về nghệ thuật — cuộc đời. 

++ Chiếc thuyên ngoài xa lẫy cảm hứng thê sự thay 
thế cho cảm hứng sử thi — lãng mạn đã từng chỉ phối sáng 
tác của Nguyễn Minh Châu trước đó. Đặc điểm của cảm 
hứng này là hướng vào cuộc sống hằng ngày của con 
người, khẳng định giá trị thầm mĩ của đời thường, đi sâu 
khám phá hành trình của con người giữa một thực tại 
ngôn ngang, nhằm tìm kiếm hạnh phúc và khẳng định 
nhân cách. Loại tác phẩm này biểu thị sự đổi mới trong 
quan niệm của nhà văn về tính chân thực của văn học, 
nhằm đưa văn học thoát khỏi tình trạng minh họa, tô vẽ 
hời hợt, né tránh sự thật, xáo mòn, sáo rỗng, để lao vào 
cuộc mưu sinh nhọc nhắn của con người trong hoàn cảnh 
đất nước đang phải đối diện với biết bao khó khăn của 
thời hậu chiến, cho ra những tác phẫm mang tính chất 
'hiện thực của đời sống. 

+ Vợ nhặt — K1m Lân: 

++ Vợ nhặt là truyện ngắn xuất sắc nhất của Kim Lân 
in trong tập Con chó xấu xí (1962), tiền thân của truyện 
ngắn này là tiểu thuyết Xóm ngự cư — nhưng do bị thất 
lạc bản thảo. Sau hòa binh lập lại (1954), ông dựa vào 
truyện cũ để viết truyện ngắn này. 

++ Truyện Vợ nhặt lên án, tố cáo tội ác của xã hội 
thực dân nửa phong kiến đã đây con người tới nạn đói 
khủng khiếp, khiến mạng người rẻ như cỏ rác. Nhưng 
người nông dân tuy nghèo đói và cực khô đến đâu, ngay 
cả khi kề bên cái chết, họ vẫn giàu tình yêu thương đồng 
loại, khao khát hạnh phúc gia đình. Và không có gì có 
thể cướp đi niềm tin vào cuộc sống và tương lai của họ. 

- Giải thích ý kiến: 

+ Theo như Nguyễn Kiên: 7ruyện ngắn chỉ là một lát 
cắt, một mảnh nhỏ Của CUỘC sống. Nhưng để lát cắt thật 
đẹp và thật gọn đòi hỏi người nghệ sĩ phải có năng lực 
thực sự. Người cầm bút trước hết phải có năng lực quan 
sát tỉnh tế, khả năng nắm bắt cuộc sống để có thể nhận 
ta một nổi lòng, một cảnh ngộ, một sự việc của nhán vậi. 
Bởi cuộc sống muôn màu muôn vẻ, đôi khi cái tầm 
thường lại che lấp cả những điều đẹp đẽ, tỉnh khôi, đáng 
trọng. Đôi mắt tĩnh tường của người nghệ sĩ có nhiệm vụ 
lặn sâu dưới cuộc đời đề tìm kiếm vẻ đẹp khuất nắp ấy. 

+ Khi đánh giá truyện ngắn, dung lượng không phải 
là điều quyết định mà cái quyết định chính là ở cái ?:iàn 
tự sự ở dưới cuộc đời. Và cái nhìn sắc sảo Ấy, luôn luôn 
hướng về con người, luôn luôn nói lên “một vấn đề nhân 
sinh”. 
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+ Nguyễn Minh Châu đã nói “Văn học và đời sống là 
những vòng tròn đồng tâm mà tâm điểm luôn là con 
người”. Bởi vậy con người và các mối quan hệ con người 
đều là đề tài cho văn chương, đều được các nghệ sĩ tải 
năng đề cập đến. Văn học nghệ thuật không chỉ là tắm 
gương đời sống mà còn là tắm gương tâm hồn người 
nghệ sĩ. Cầm bút trước hết là để trải lòng, để cất lên tiếng 
đàn đa thanh điệu. Cầm bút còn để đi tìm sự đồng cảm 
và được đối thoại. 

+ Nhận định trên vừa đúng vừa rất thiết thực, thể hiện 
sự hiểu biết cũng như tình yêu của tác giả với thể loại 
truyện ngắn. Câu nói vừa nhắn mạnh bản chất. cốt yếu 
của thể loại truyện ngắn — vỏ mỏng lõi dẩy; vừa nêu lên 
chức năng quan trọng nhất của văn học: chính là phản 
ánh cuộc sống với tâm điểm là con người. 

Chứng minh nhận định qua Chiếc thuyền ngoài xa 
của Nguyễn Minh Châu và Vợ nhặt của Kim Lân. 

- Chiếc thuyên ngoài xa (Nguyễn Minh Châu) 

+ Trong những sáng tác của Nguyễn Minh Châu thời 
kì trước Cách mạng, nhả văn đam mê với cảm quan lãng 
mạn, nhìn cuộc sống, chiến tranh, người lính bằng con 


. mắt rất đẹp, lí tưởng, tràn đầy niềm lạc quan. Vì vậy mà 


hình ảnh con người trong tác phẩm của Nguyễn Minh 
Châu thời kì này là những mẫu hình, chuẩn mực cho thời 
đại. Bởi vì, ông thường “tắm các nhân vật của mình trong 
bầu không khí vô trùng” như Nguyệt trong À#đnh trăng 
cuối rừng. Tuy nhiên, từ sau Cách mạng, văn chương 
của Nguyễn Minh Châu mang đậm tính chất triết lí, suy 
tưởng. Ông trở về với thực tại trong đối tượng của văn 
học cho nên các nhân vật hiện lên có phần xấu xí, thô ráp 
song lại chuyển tải được những quan niệm văn chương 
sâu sắc. 

+ Chiếc thuyên ngoài xa là tác phẩm tái hiện lại cuộc 
sống và con người khi chiến tranh đã đi qua, nhà văn 
không chỉ thấy bầu trời thanh bình, yên ả mà còn nhận 
ra cả những di chứng, những căn bệnh thời hậu chiến. 
Con người ngủ quên trong chiến thắng, điềm nhiên tin 
vào một tương lai tươi sáng, diễm lệ mà quên đi hiện 
thực cuộc sống trần trựi đang đeo bám chúng ta hằng 
ngày. Đó là mảng mâu nhá nhem bên cạnh bức tranh về 
tương lai tràn đầy ánh sáng và hi vợng. Nguyễn Minh 
Châu đã gửi gắm tư tưởng này quả con fñất và trái tim 
của nghệ sĩ Phùng. Điều đó được sắp xếp trong một hành 
trình mà Phùng làm theo sự chỉ đạo của ông trưởng 
phòng. Người nghệ sĩ nhiếp ảnh này cững chỉ mong 
muốn tìm được một bộ ảnh đẹp, ưng ý đê nộp cho tfưởng 
phòng đúng hạn. Nó cũng là một đơn đặt hằng sẵn với 
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nghệ sĩ Phùng: phải là cảnh biến vào buổi bình mỉnh. 
Nhưng không ngờ hành trình đó lại mang đến cho Phùng 
niềm hạnh phúc sung sướng đến tột đỉnh mà có lẽ cả 
cuộc đời Phùng sẽ không tìm được lần thứ hai. 

++ Phùng cũng gặp được cảnh biển vào buổi bình 
minh, có những tỉa nắng mặt trời lúc sớm mai và màn 
sương giăng mắc. Trước khoảnh khắc mà cái đẹp đến bất 
ngờ, trong tư tưởng của Phùng không còn ông trưởng 
phòng, không còn nhiệm vụ và không còn là nghệ sĩ 
nhiếp ảnh. Lúc đó, chỉ có Phùng và cái đẹp. Và trong 
khoảnh khắc nảy, những tư tưởng, những chân lí tươi 
mới về nghệ thuật đã được Phùng khám phá, phát hiện. 
Anh ta nhận ra cái đẹp chỉ thực sự đầy đủ, viên mãn khi 
nó hiện lên tự nhiên,chân thực, không bị can thiệp bởi 
bản tay con người. Còn gì hạnh phúc hơn đối với một 
người nghệ sĩ nhiếp ảnh mà trước mắt mình là một cảnh 
đất trời cho, là về đẹp thực toàn bích. Nó làm cho Phùng 
đam mê, ngây ngất trong tim như có cái gì bóp thất vào 
nhưng anh ta vẫn đủ tỉnh táo đề chụp lẫy khoảnh khắc 
đó, ghi lại cho cuộc đời. 

++ Cũng trong sự đối diện giữa Phùng và cảnh biển, 
tác giả còn khám phá ra một quan điểm rất quen thuộc 
nhưng có giá trị xưa nay về nghệ thuật. Cái đẹp phải là 
sự đơn giản nhưng hướng tới sự toàn bích. Cũng như 
cảnh biển kia chỉ cần một vài chỉ tiết hình ảnh: màn 
sương sớm, ánh mặt trời, một chiếc thuyền thu lưới. Nó 
đã vẽ lên một bức tranh mực tàu của danh họa thời cỗ. 
Như vậy, vẻ đẹp chân chính của nghệ thuật không cần 
tới sự pha tạp, màu mè đôi khi nó cho phép sự đơn giản 
đến bắt ngờ nhưng phải có sự thống nhất của bố cục. 

+ Cũng trong con mắt của nghệ sĩ Phùng, tác giả gửi 
gắm vào đó những cái nhìn về cuộc sống, xã hội, đời 
thường. Nguyễn Minh Châu phủ nhận hay.nói đúng hơn 
là cách sống nghệ sĩ của những người làm nghệ thuật. 
Họ luôn chới với, xa rời hiện thực cho nên có những phút 
giây họ không nhận ra thực tại cuộc sống và bản chất của 
nó. Mà lí tưởng sáng ngời của người nghệ sĩ là sáng tạo 
ra cái đẹp để phục vụ cho cuộc sống và xã hội. Tuy nhiên 
trước nạn bạo lực gia đình diễn ra trên bờ biển, Phùng 
lại hoàn toàn lạ lẫm, anh ta nghĩ đó là một câu chuyện cỗ 
đầy quái đản và kinh dị. 

+ Trong con mắt Phùng thì phát hiện thứ hai là xấu 
xí, tôi tệ. Anh ta không thể ngờ một vùng bờ phá đẹp, 
bình yên mà anh ta vừa thu vào chiếc máy ảnh Pra-ti-ca 
nay lại tối sầm lại trong nạn bạo lực gia đình, không còn 
màn sương mai, ánh mặt trời mà thay vào đó là bão táp, 
là giông tố của biển khơi. Nó được đây lên đến cao trảo 
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khi người đàn ông rút chiếc thắt lưng và đánh tới tấp vào 
lưng người đàn bà. Lão như một con mãnh thú gầm thét 
lao vào con môi, còn người đàn bà thì cam chịu, nhẫn 
nhục. Mụ “không kêu lên một tiếng, cũng không tìm 
cách trốn chạy”... Rõ ràng đối với Phùng cảnh này là 
không thể tướng tượng được đến “há hốc mồm ra mà 
nhìn”. Anh ta không bình dung được trong đầu mình 
CUỘC sống lai có những sắc màu, vết cứa như vậy. Anh 
ta nghĩ rằng, vùng bờ phá này chỉ có sự thanh bình, 
khoáng đạt nhưng ý nghĩ và nhận thức đó là đơn điệu, 
sai lầm. Bởi vì bản chất của cuộc sống là bức tranh đa 
màu sắc, ngoài vẻ đẹp nó còn cả sự tăm tối, xấu xí. 

+ Nếu như so sánh với phát hiện thứ nhất, thì phát 
hiện thứ hai này tuy không có giá trị về vật chất nhưng 
lại trở nên vô giá đối với một con người. Bởi vì, trước 
khi làm nghệ sĩ, Phùng phải sống như một con người, 
phải có nhận thức đầy đủ và ứng xử với mọi thứ xung 
quanh cho nên sự can thiệp của anh ta với nạn bạo lực 
gia đình là điều đáng khích lệ trong tư đuy người nghệ 
Sĩ. 

+ Chính sự đối lập trong hai phát hiện của nghệ sĩ 
Phùng, Nguyễn Minh Châu muốn gửi gắm đến người 
đọc một vấn để nhân sinh rất mới mẻ. Đó chính là cuộc 
sống đầy đau khổ, bạo lực, tàn nhẫn raà con người phải 
chịu đựng. Chiến tranh đã ởi qua nhưng những đau 
thương mà nó để lại vẫn còn đó, cuộc chiến với đói 
nghèo, với những bất cập thời hậu chiến vẫn còn đó, vẫn 
ngang nhiên thách thức với con người. Và đó mới chính 
là mối lo thực sự ân sau những áng máy hông hông đầy 
thơ mộng. Phùng những tưởng anh đã chạm đến cảnh 
giới cao nhất của nghệ thuật, nhìn thấy vẻ đẹp được coi 
là “đạo đức” của cuộc đời nhưng Nguyễn Minh Châu đã 
làm trọn vẹn thiên mệnh của người nghệ sĩ đã khai sáng 
cho Phùng và cho cả chúng ta nữa về đời sống nhân sinh. 
Cuộc sống vốn là bức tranh đa mảu sắc, song hành cùng 
với sắc màu tươi tắn, hạng phúc là những gam màu xám 
xịt, đau đớn vì vậy con người không nên có cái nhìn 
phiến diện một chiều mà nên có cái nhìn bao quát, đa 
chiều về cuộc sống và bằng lòng đón nhận hiện thực, 
không nên vì những chiếc thuyền đẹp như mơ mà lãng 
quên cuộc sống thực tại đang diễn fã trong con thuyền 
Ấy. | 
+ Không chỉ dừng lại ở việc Phùng nhìn thấy chiếc 
thuyền ngoài xa và chứng kiến cảnh bạo lực gia đình 
thằng Phác mà Nguyễn Minh Châu còn đặt ra nhiều vẫn 
đề nhân sinh trọng cuộc đối thoại giữa Phùng, Đầu và 
người đàn bà hàng chải ở tòa án huyện. Và có lẽ, những 
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trăn trở, khúc mắc sẽ mãi theo Phùng nếu như anh không 
được chứng kiến câu chuyện của người đàn bà hàng chài 
tại tòa án huyện cùng người bạn chiến đấu của mình. Sự 
thật về một cuộc đời, những suy righĩ và sự chịu đựng 
của người đàn bả đã giúp Phùng và Đầu hóa giải được 
những nguyên do của những vẫn đề tưởng chừng như vô 
Ìí. 

++ Nếu nhìn bề ngoài của người đàn bà xấu xí, thô 
kệch luôn bị chồng đánh đập, hành hạ, ba ngày một trận 
nhẹ, năm ngày một trận nặng, kèm theo những lời chửi 
rủa độc địa Chúng mày chết hết đi cho ông nhờ thì người 
ta có thê nghĩ người đàn bà đó không bình thường khi 
cam chịu tất cả những điều đó. Tại tòa án người đàn bà 
này còn quỳ lạy xin quý tòa bắt tội, phạt tù cũng được 
nhưng đừng bắt con phải bỏ nó. 

++ Căn nguyên của mọi sự nhẫn nhục, chịu đựng ấy 
chính là lòng nhân hậu, vị tha, bao dung, đức hi sinh vô 
bờ bến của người mẹ đối với những đứa con: Phải sống 
cho con chứ không phải sống cho mình. Hơn nữa Các 
chú đâu phải người làm ăn...cho nên các chú đâu có hiểu 
được cái việc của người làm ăn lam lũ, khó nhọc”, “các 
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là nỗi vất và của người đàn bà trên một chiếc thuyên 
không có đàn ông... Những người như họ sống nhờ biên, 
họ tất cần có người đàn ông để chèo chống những phong 
ba, “để cùng làm ăn nuôi nắng đặng sắp con”. Nhưng 
cũng có lúc họ thấy hạnh phúc; đó là khi nhìn đàn con 
được ăn no và vợ chẳng cũng có lúc hòa thuận. Người 
đàn bà cũng hiểu được tâm tính của người chồng: lão 
vốn là một người đân ông cục tính nhưng hiền lành, chỉ 
vì lão quá cực khô và tha hóa, biến chất thành kẻ vũ phu. 
Tính khí của lão cững giống như biển kia, iúc giông bão 
đữ dội, khi lại biển lặng, sóng êm. Vì thế, người đàn bà 
nhãn nhịn, cam chịu, vị tha cho chồng. Người đàn bà ấy 
còn sợ thẳng Phác làm điều gì dại dột với cha mà gửi nó 
lên bờ. 

++ Qua câu chuyện giãi bày và lời lẽ của ngưởi đàn 
bà, Phùng vỡ lẽ ra nhiều điều: 

+++ Tình thương con cũng như nổi đau, cũng như cái 
sự thâm trâm trong việc thấu hiểu các lẽ đời hình như 
mụ chẳng bao giờ để lộ rõ rệt ra ngoài, mà chỉ âm thầm 
nhãn nhục chịu đựng. Đó là sự hỉ sinh lớn lao của người 
mẹ đối với đàn con của mình mà không bút mực nào tả 
xiết. Đó là hạt ngọc ẩn giấu trong tâm hồn con người mả 
người nghệ sĩ phải kiếm tìm, ngợi ca, nâng đỡ. 

+++ Với người đàn ông độc dữ, Phùng có phân cảm 
thông: có lẽ cuộc sống đói nghèo, vất vả, quân quanh với 
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bao lo toan cực nhọc đã biến anh con trai cục tĩnh nhưng 
hiển lành xưa thành người chồng vũ phu, độc ác. Hắn 
vừa là nạn nhân của đói nghèo, vừa là thủ phạm gây nên 
bao nhiêu nỗi khố trong gia đình của mình, vừa đáng 
thương ,vừa đáng trách. 

+++ Với chị em thăng Phác: Phác trở thành đứa con 
lỗi đạo với cha cũng chính từ nguyên nhân đói nghèo, 
thất học, từ những lục đục của cha mẹ mà chúng phải 
gánh hậu quả. Chúng là những đứa trẻ đáng thương. 
Trong lòng chúng cũng tan nát vì đau đớn, thượng tích 
sẽ hẳn sâu kí ức tuổi thơ, cuộc đời sau này của chúng sẽ 
như thế nào? - .. ` cố a cổ sa sa 

+++ Qua đây, Phùng và Đầu cũng phải nhìn lại chính 
mình: không thể đánh giá bản chất con người, sự việc ở 
bề ngoài. Người nghệ sĩ phải có cái nhìn đa chiều, không 
thể giản đơn, đễ đãi trong cuộc sống. 

+ Kết thúc tác phẩm là những câu văn để lại nhiều ám 
ảnh. Mọi xúc cảm, những ý nghĩa đều được gợi lên qua 
bức ảnh mà Phùng chụp cảnh biển buổi sáng hôm ấy. 

++ Bức ảnh của Phùng là một bức ảnh chân chính vì 
nó được ông trưởng phòng rất ưng ý cho in vào bộ lịch 
năm sau và hơn thế mãi về sau nó vẫn được treo trong 
các gia đình sành nghệ thuật. Giá trị của nó không chỉ là 
những rung cảm của con người. Cho dù là một bức ảnh 
đen trắng nhưng mỗi lần ngắm kĩ Phùng vẫn thấy hiện 
lên cái màu hồng hồng như ánh sương mai. Giá trị này 
chỉ duy nhất có Phùng được trải nghiệm vì anh ta biết hỉ 
sinh, biết chờ đợi, biết sống với những khoảnh khắc mà 
cái đẹp lên ngôi. Đối với những người khác cho dù đẹp 
đến máy cũng chỉ là bức ảnh đen trắng đơn thuần nhưng 
riêng với nghệ sĩ Phùng nó lại là tắm ảnh màu bởi sự trải 
nghiệm quý giá của người nghệ sĩ với cái đẹp. 

++ Đặc biệt là Phùng còn có những ám ảnh về người 
đàn bà vùng biển vì mỗi lần ngắm kĩ bức tranh, Phùng 
lại thấy người đàn bà bước ra với đáng hình thô kệch, 
tâm lưng áo bạc phếch, nửa thân dưới ướt sũng. Đó là 
những bài học mà cuộc đời nghệ sĩ Phùng không được 
phép lãng quên. Nó bôi đấp cho anh ta cái nhìn cuộc 
sống, con người và nghệ thuật trên cái nhìn đa chiều: 

+++ Cuộc sống bên cạnh sự yên bình, vẻ đẹp còn có 
những góc khuất tôi tăm, thô ráp đòi hỏi fa phải biết chấp 
nhận 

+++ Với con người, chúng ta cân biết phát hiện, trân 
trọng những vẻ đẹp từ bản chất, không nên đánh giá chủ 
quan từ những sự thô gráp vê ngoại hình. Bởi lẽ, theo 
thời gian, vẻ đẹp bên ngoài sẽ bị phai tàn, còn vẻ đẹp tâm 
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hồn sẽ được bồi đắp nên giá trị chân chính phải ở bên 
trong, bản chất. _ 

+++ Nghệ thuật, cái đẹp: vẻ đẹp chân chính của nghệ 
thuật chỉ có thể có được khi người nghệ sĩ biết dăng cảm 
hi sinh, biết đam mê và biết sống chết với nó. 

Tiểu kết: Trên hệ quy chiếu đa chiều về cuộc sống, 
ông nhìn mọi vấn đề một cách sâu sắc và thương cho 
những mảnh đời chịu nhiều bất hạnh trong cuộc sống 
nhân sinh mà người đàn bà hàng chài chỉ là một lát cắt 
tiêu biêu. Chính Nguyễn Minh, bằng trái tim yêu thương 
và đôi mắt tinh tường của mình đã thấu suốt và kêu thay 
cho những mảnh đời ấy. Đó là những vẫn đề triết 1í nhân 
sinh mà Nguyễn Minh Châu đặt ra trong tác phẩm của 
mình. 

- Vợ nhặt của Kim Lân 

+ Câu chuyện của Kim Lân lấy bối cảnh từ nạn đói 
khủng khiếp năm 1945 — một giai đoạn đầy đau thương 
và nước mắt. Thiên truyện mở ra với không khí đầy tang 
tóc, thần chết bắt tay cùng cái đói, hiện điện bất cứ nơi 
đâu có con người. Phông nền của bức tranh nạn đói được 
vẽ lên bằng màu xám xịt của ngã tư xóm chợ về chiều, 
mảu úp súp tối tăm không đèn lửa, dường như cuộc sống 
ở đây là bề tắc, không tìm ra ánh sáng. Hình ảnh chủ đạo 
của bức tranh này là những gốc đa, gốc gạo xù xì, cảnh 
xơ xác, tiêu điều của cuộc sống. Tình cảnh thê thảm cửa 
nạn đói còn được cụ thể hóa bằng những âm thanh, mùi 
vị. Đó là những âm thanh rùng rợn của cái chết đang bao 
trùm lên xóm ngụ cư, tiếng quạ kêu thê thiết, tiếng khóc 
tỉ tê của những gia đình có người chết đói. Mùi vị của nó 
cũng gợi lên thế giới chung của cái chết. Đó là mùi âm 
thối của rác rưởi, mùi gây của xác người, mùi đốt đống 
rầm khét lẹt. Tất cả những yếu tố như trên đều vẽ lên 
khung cảnh không phải là cuộc sống của con người nữa 
mà mọi đường nét của nó tạo cho ta cảm giác về một 
nghĩa địa. Dường như cuộc sống của xóm ngụ cư đang 
thoi thóp trong sự đón đợi của nạn đói và cái chết. Ấy 
thế mà trong khung cảnh ấy lại xuất hiện một tình huống 
đây nghịch lí, bất ngờ: Tràng lẫy vợ. 

+ Việc đến với hạnh phúc lứa đôi của Tràng vốn dĩ 
không có gì đặc biệt vì đựng vợ gả chồng là công việc 
đời thường của con người tới tuôi trưởng thành nhưng 
chuyện nhặt vợ của Tràng như một kì tích. Đối với nhân 
vật Tràng, ở anh ta hội tự đầy đủ những đặc điểm không 
thể có vợ hay nói đúng hơn là lấy vợ với Tràng là một 
ước mơ xa xi. Anh ta xấu xí, ngờ nphệch, nghèo lại là 
dân xóm ngụ cư. Tưởng chừng lấy vợ là việc đến trong 
giấc mơ với Tràng nhưng éo le thay anh Tràng lại lẫy vợ 
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dễ dàng, anh ta không cần mối mai, đưa đám, không cần 
tiền treo, tiền cưới, kì công tán tỉnh mà chỉ cần mắt bến 
bát bánh đúc và một câu đùa tếu. Tình huống nảy tạo ra 
nghịch lí, bất ngờ, hấp dẫn nhưng tất cả đều tự nhiên, lô 
gic. Nạn đói đã hóa giải tất cả điểm yêu cho Tràng để 
anh ta trở thành người hùng trong công cuộc nhặt vợ. 
Chính nạn đói đã biến giấc mơ ấy thành hiện thực, Tràng 
đường hoàng đẫn người vợ nhặt về xóm ngụ cư trong vẻ 
mặt hớn hở khác thường. Từ tình huống đó, chúng ta 
nhận ra ý đồ sáng tao nghệ thuật của Kim Lân. Tác giả 
vẫn nhìn ra trong cái chết, nạn đói khát khao hạnh phúc 
và tình yêu. 

+ Việc lẫy vợ của Tràng trong câu chuyện này rõ rằng 
đã tạo ra nghịch lí trong cuộc sống. Giữa lúc nạn đói 
đang hoành hành, cái chết đang thống trị, con người ta 
tìm mọi cách để bấu víu vào sự sống thế mà Tràng, gia 
đình anh ta có thêm miệng ăn đồng thời cái đói cái chết 
cũng cận kề hơn. Không chỉ thế người ta chỉ dựng vợ gả 
chẳng lúc “ăn lên làm nỗi”, Tràng lại lấy vợ khi cái chết 
đang kê bên nên khi đối diện với hạnh phúc mới mẻ của 
con mình bà cụ Tứ lại không giấu nổi những giọt nước 
mắt đắng cay chua xót. Bà khóc vì không làm tròn nhiệm 
vụ với ông bà tổ tiên, không lo cho con được tử tế vì xưa 
nay cha mẹ nuôi con cái những mong đến ngày con lớn 
khôn, cũng chỉ vì: 

Trông cây những muốn cây xanh 
Nuôi con những muốn con thành thất gia 

Vậy mà đau đớn biết bao khi đến ngày vui đó bà cụ 
Tứ lại khóc trong sự giày vò vì đã không lo được cho 
con, đề con phải lẫy vợ trong nạn đói. Những giọt nước 
mắt đó chan chứa vào niềm vui như cứa vào lòng người 
làm mẹ. 

+Không những thế, việc Tràng đưa người vợ nhặt trở 
về xóm ngụ cư đã mang theo những cảm xúc trái ngược 
nhau, có cả nụ cười và giọt nước mắt; cả niềm hạnh phúc 
xen lẫn với những tửi hờn. Đó là nụ cười sung sướng của 
Trảng khi anh ta có được vợ, là ánh mắt hồn nhiên của 
những đứa trẻ trong xóm ngụ cư khi chứng kiến sự kiện 
đó. Song những giọt nước mắt lại chan chứa, xót xa, 
người dân trong xóm thông cảm cho Trảng, họ nín lặng 
“giời đất này biết cái thân mình có nuôi nỗi không mà lại 
còn đèo bỏng”. Bà cụ Tứ cũng Không thôi xót xa, bà tủi 
thân thương cho các con; chúng lấy nhau trong nạn đỏi 
“ liệu có qua nỗi cái tao đoạn này không”. 

+ Tình huống này còn nghịch lí khi nó là mối tình 
được se tơ trong nạn đói. Vì không có nạn đói chẳng bao 
giờ Tràng dám mơ đến ngày có được vợ về nhà nên buổi 
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chiều ở xóm ngụ cư là cảm giác ngạc nhiên đến tột độ, 
người đân trong xóm bất ngờ vì anh cu Trảng đi cùng 
với một người đàn bà lạ mà “trông chị ta thèn thẹn hay 
đáo để”. Bà cụ Tứ càng ngạc nhiên hơn nữa vì người đàn 
bà đó lại ngồi ở đầu giường con trai bà và lại chào bà 
bằng bằng u (mà không phải con cái Đục). Bản thân anh 
cu Tràng cũng ngạc nhiên về việc lẫy vợ của mình đến 
tận khi hạnh phúc đã kề bên mà Tràng ngỡ như không 
phải. Sáng hôm sau khỉ tỉnh dậy nhìn thấy mẹ và vợ của 
mình quét tước nhà cửa anh ta cứ tưởng mình bước ra từ 
một giấc mơ. Đó là cái trớ trêu và nghịch lí của câu 
chuyện này chính là ở tình huống đó.. R9 

+ Hiện diện cùng hạnh phúc của Tràng thì cái đói, cái 
chết vẫn đang thống trị, đè nặng lên cái đầu ngờ nghệch 
của Tràng để anh ta không đám tỉn hạnh phúc kẻ bên. 
Cái đói không chỉ thống trị ở hiện tại mà còn chỉ phối cả 
những khao khát về tương lai của con người. Nó khiến 
người ta e đè, sợ sệt ngay khi cá hạnh phúc đến bên. 

+ Cuộc hôn nhân chóng vánh của Tràng chẳng những 
mang lại niềm vui cho Tràng, cho thị và bà cụ Tứ còn 
mang sắc màu tươi sáng cho toàn thiên truyện. Giữa nạn 
đói, người ta sẵn sàng giành giật, bí sinh đồng loại để tồn 
tại nhưng Tràng vẫn mở rộng vòng tay với thị. Cuộc sống 
đói nghèo chỉ có thể làm teo tóp phần thể xác chứ không 
thể hủy điệt được tình yêu thương đồng loại, không thể 
dập tắt ngọn lửa khát vọng sống trong mỗi cá nhân. Kim 
Lân chọn nhân vật chính là anh cu Tràng và thị - những 
người nghèo khô xấu xí không phải là sự lựa chọn ngẫu 
nhiên mà ông muốn cho bạn đọc nhìn thấy phẩm chất 
cao đẹp, tình người đôn hậu có thể xuất phát từ những 
cái đời thường thậm chí là nơi xấu xí. 

+ Như vậy, thông qua cảnh ngộ riêng của Tràng, nhà 
văn gửi gắm tới bạn đọc nhữn vẫn đề nhân sinh mà ông 
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trăn trở - đó là quyền sống của con người không chỉ trong 
thời chiến mà cho tất cả mọi thời. 

- Đánh giá chung: 

+ Ý kiến trên đã nêu lên vấn đề đặc trưng của truyện 
ngắn. Ngoài việc phản ánh cuộc sống nhự “thư kí trung 
thành” mà còn là người thầy tận tâm và mẫu mực. Người 
thầy ấy giúp ta thấu hiểu về những vẫn đề nhân sinh, bao 
gồm những phâm chất, những khát khao chính đáng, 
những thế lực đen tối kìm hãm sự phát triển của con 
người 

+ Chính hiện thực cuộc sống phong phú, đa dạng với 
nhiều biến hóa khôn lường đã đặt ra thách thức cho. 
người cầm bút. Như Sê-khôp đã nói: “Nhà văn chân 
chính là nhà văn nhân đạo từ trong cốt tủy” thê nên 
người nghệ sĩ phải hướng đến những “vấn đệ nhân sinh” 
— là mảnh đất kí thác tâm hồn mình. 

c. Kết luận 

- Tóm lại, thông qua ý kiến được đề cập đến, chúng 
ta nhận thầy những vấn đề nhân sinh mà các tác giả gửi 
gắm trong các tác phẩm của mình. Nó có thể là cái nhìn 
cuộc sống đa chiều, đa màu sắc trong Chiếc thuyên ngoài 
xa của Nguyễn Minh Châu; cũng có thế là vẻ đẹp tâm 
hồn, tình người của con người trong hoàn cảnh khốn 
cùng nhất trong Vợ nhặ/ của Kim Lân. Chính từ những 
ví dụ cụ thể đó, chúng ta nhận ra những vấn đề nhân sinh, 
tắm lòng tận tâm, tận lực và những trăn trở của tác giả 
với con người và cuộc đời. Để từ đó những thế hệ bạn 
đọc sẽ luôn ý thức được trách nhiệm đồng sáng tạo của 
mình trong mỗi tác phẩm. Vì xét cho đến cùng, mọi nỗ 
lực cách tân, đào sâu của văn chương đều do con người 
Và vÌ con người. 
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Phân I. Đạc hiểu (3 điểm) 

Đọc đoạn trích san và thực hiện các yêu câu: 

(1) Toàn thể đồng bào phải thi đua tăng gia sản xuất đề đủ ăn đú mặc, tức là mọi người, mọi gia đình, 
mỗi làng, mỗi huyện, môi tỉnh cho đến cả nước đủ ăn đủ mặc, nhân dân và bộ đội đủ ăn đủ mặc để chiến 
đấu lâu dài. Tăng gia sản xuất phải có kế hoạch thiết thực, từ Chính phủ trung ương đến mỗi một gia đình 
đều phải có kế hoạch. KẾ hoạch riêng từng địa phương phải ăn khớp với kế hoạch chung của toàn quốc. 
Tôi khuyên đông bào và cán bộ nghiên cứu kĩ lưỡng kế hoạch của Chính phủ, và đặt kế hoạch địa phương 
và gia đình cho thiết thực, để làm cho kinh tẾ tài chính năm nay thành công. | 

(2) Tăng gia sản xuất phải äi đôi với tiết kiệm. Phải tiết kiệm sức lao động, phải tiết kiệm thì giờ, phải 
tiết kiệm tiền của, để gia tăng. Tiết kiệm giúp cho gia tăng và gia tăng giúp cho tiết kiệm, để đi đến kết quả 


lỐI. 


(Chủ tịch Hồ Chí Minh, trích Bài nói chuyện nhân dịp Tết Nhâm Thìn năm 1952). 
Câu 1ï: Nêu vẫn đề chính được đề cập đến trong đoạn trích. . 
Câu 2: Chỉ ra và phân tích ý nghĩa của ngôi kể được sử dụng trong đoạn trích trên. . 


Câu 3: Tác già thể hiện nghệ thuật lập luận của đoạn văn hiệu quả bằng việc thực hiện chủ yếu bằng 


biện pháp nghệ thuật nào? . 


Câu 4: Những điều Hồ Chí Minh đạy trong đoạn trích đến thời điểm hiện tại còn giữ nguyên giá trị 
không? Trong khoảng 5 - 7 dòng, trình bày những suy nghĩ của anh (chị). . 


Phân H. Làm văn (7 điểm) 
Câu 1 (2 điểm): 


Nhà bác học L. Pasteur có nói đại ý: Học ván không có quê hương nhưng người có học ván phải có Tô 


quôc. 


Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến trên. 


Câu 2 (5 điểm): 


So sánh hình ảnh người nghệ sĩ qua hai tác phẩm: Đàn ghỉ ta của Lora (Thanh Thảo) và Vĩnh biệt Cửu 


Trùng Đài (Nguyễn Huy Tưởng). 


GỢI Ý LÀM BÀI (Rèm audio CD) 


Phân I. Đọc — hiểu (3 điểm) 

Câu 1: Vẫn đề chính được đề cập đến trong đoạn trích 
là lời khuyên của Bác Hỗ đến nhân dân cả nước cần phải 
làm hai việc tăng gia sản xuất và tiết kiệm. Hai việc này 
- phải được thực hiện đồng thời và thê hiện sự quyết tâm 
của toàn thể đồng bảo trong cả nước. . 


Câu 2: Đoạn trích được viết bằng ngôi thứ nhất, 
người viết chính là Bác Hồ xưng “tôï”. Câu văn thể hiện 
điều đó là: 7ô¡ khuyên động bào và cán bộ nghiên cứu kĩ 
lưỡng kế hoạch của Chính phủ, và đặt kế hoạch địa 
phương và gia đình cho thiết thực, để làm cho kinh tế tài 
chính năm nay thành công. 


Tác dụng: Thẻ hiện tính chủ quan của người nói vào 
vấn đề được nhắc tới. Người đưa ra lời dặn dò trên là 
Bác, chính vì vậy sử dụng ngôi thứ nhất là cách sử dụng 
hợp lí để Bác gửi gắm lời của mình đến toàn thể đồng 
bào cả nước. . 


Câu 3: Nghệ thuật lập luận của đơạn văn được thực 
hiện chủ yếu bằng biệñ pháp nghệ thuật là điệp ngữ. 

Bác đã điệp rất nhiều lần các từ như tiết kiệm, tăng 
gia nhằm nhấn mạnh ý phải kết hợp một cách hiệu quả 
hai vấn đề là tăng gia sản xuất phải gắn với tiết kiệm, 
không được nhấn mạnh vấn đề này mà quên đi vấn đề 
kia... 
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Câu 4: Học sinh trình bảy theo suy nghĩ của mình, có 
thế tham khảo những ý sau đây: 

- Những điều Bác dạy cho đến nay vẫn còn nguyên 
giá trị. Vì nước ta vẫn trên đà phát triển và hội nhập thể 
giới, vẫn luôn phải đặt vẫn đề tăng gia sản xuất lên là 
một trong những vấn để quan trọng. Vấn để tăng gia 
được hiểu theo nghĩa rộng hơn là phát triển đất nước trên 
nhiều phương diện khác nhau, chứ không chỉ đơn thuần 
là sản xuất vật chất. 

- Nước ta vẫn là một nước đang phát triển, nhiều nơi 
vấn còn những người nghèo, không có đủ cơm ăn áo 
mặc, việc học hành vẫn chưa thực sự được chăm lọ. Do 
đó người đân vẫn phải nâng cao ý thức tiết kiệm. Dù sau 
này đất nước có giàu mạnh như thế nào đi chăng nữa thì 
lời đạy tiết kiệm của Bác vẫn đúng bởi có tiết kiệm thì 
mới biết quý trọng những giá trị mà cuộc sống đem lại. 

Học sinh có thể trình bày theo cách khác, miễn sao 
đảm bảo các ý cơ bản ở trên, diễn đạt hợp lí. . 


Phần H. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,... 

Yêu câu về nội dung: 

- Giải thích, nêu ÿ nghĩa câu nói: Câu nói của thà bác 
học L.. Pasteur nhằm khẳng định vai trò của quê hương 
đối với những người có học vấn, những người trí thức 
trong xã hội. Càng được tiếp xúc với trí thức, với những 
thành tựu của thế giới hiện đại thì càng phải biết trân 
trọng, biết ơn và xây dựng cho quê hương, đất nước 
mình. 

- Phân tích, lí giải 

+ Tại sao có thể nói học vẫn không có quê hương? 

Học vẫn có thê đến từ nhiều nơi nhưng đó là tài sản 
chung của nhân loại. Không ai “đăng kí bản quyền” học 
vấn. Đặc biệt, trong thời đại bùng nễ thông tin ngày hôm 
nay, học vấn, tri thức là những thứ luôn có sẵn. Tất cả 
mọi con người đêu có thể đến với mọi loại tri thức, trong 
mọi thời điểm, ở mọi không gian. Đó cũng là quyền lợi 
cơ bản nhất của mỗi con người. Học vấn không có quê 
hương cũng là vì vậy. 

+ Tại sao người có học vấn phải có Tổ quốc trong 
lòng? 

++ Tổ quốc có vai trò quan trọng trong mỗi con 
người. Dòng máu chảy trong ta là dòng máu của Tổ 
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quốc, tiếng nói của ta cũng là tiếng nói của Tổ quốc, 
những thói quen về ăn, mặc, ở,.. của ta cũng đều có cơ 
sở từ văn hóa của Tô quốc. Tô quốc ban tặng cho mỗi 
con người nhiều điều quý giá, cho ta nền tảng đầu tiên 
để ta bay cao, bay xa cùng với nhân loại. Cảng những 
người có học vẫn, càng những người có tri thức thì càng 
nhận thức được điều đó. 

+ Chỉ khi biết yêu thương, trân trọng nơi mình xuất 
phát, nguồn cội của mình, con người mới có đủ tự tin để 
đề đứng trước người khác. 

++ Những người biết yêu Tổ quốc cũng là những con 
người có đạo đức tốt, có những phẩm chất tết đẹp. Và 
chỉ có những con người như thế mới có thể sử dụng tri 
thức một cách có ích lợi nhất, đúng đắn nhất, hiệu quả 
nhất. 

- Bình luận, liên hệ bản thân 

Câu nói đã đưa ra một bài học ý nghĩa, đặc biệt trong 
bối cảnh đất nước ta đang hội nhập. Những người có học 
vẫn, được tiếp xúc với văn mình nhân loại càng cần phải 
biết trân trọng cội nguồn, đem tri thức xây đựng cho quê 


'hương đất nước. Tuy nhiên, những cơ quan, những cơ sở 


có thâm quyền cũng cần phải có những chính sách, chế 
độ xứng đáng cho những người tải. 


Câu 2 (5 điểm): 

Ì. Mở bài: 

- Nghệ thuật chân chính từ muôn đời này luôn là khát 
khao rực rỡ của những nghệ sĩ chân chính. Bằng cách 
của riêng mình, những người nghệ sĩ chân chính luôn 
muốn làm mới và cách tân nghệ thuật, tránh cho nghệ 
thuật bước đi già cỗi của thời gian. Nhưng nghệ thuật 
vốn là đến đài dành cho thiếu số, những cách tân có thể 
trở nên lẻ loi và những số phận phải gánh chịu nhiều bỉ 
kịch. Tiêu biểu cho điều đó là hình ảnh Lorca (Đàn ghita 
của Lorca — Thanh Thảo) và Vũ Như Tô (Vĩnh biệt Cứu 
Trùng Đài — Nguyễn Huy Tưởng). Qua tấn bí kịch của 
người nghệ sĩ, các tác giả đặt ra những vấn đề sâu sắc, 
có ý nghĩa muôn thuở về mỗi quan hệ giữa nghệ thuật 
với cuộc sống, giữa lí tưởng nghệ thuật cao siêu, thuần 
túy của muôn đời với lợi ích thiết thân và trực tiếp của 
nhân dân và đặc biệt hơn là tiếng nói ngợi ca những Khát 
khao cách tân nghệ thuật chân chính. 

2. Thân bài: 

- Khái quát chung 

+ Đàn ghíia của Lorca — Thanh Thảo 

++ Thanh Thảo: trưởng thành trong những năm cuối 
của cuộc kháng chiến chống Mĩ. Sau năm 1975, Thanh 
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Thảo dành nhiều tâm huyết cho việc đổi mới thơ ca Việt 
Nam. Ông được biết đến bởi những bài thơ và trường ca 
mang diện mạo độc đáo viết về chiến tranh và thời hậu 
chiến. Thơ ông là sự lên tiếng của người trí thức nhiều 
suy tư, trăn trở về các vẫn để xã hội và thời đại. Tuy 
nhiên, ông muốn cuộc sống phải được cảm nhận và thê 
hiện ở bề sâu nên luôn khước từ lối biểu đạt đễ dãi mà 
tìm kiếm những cách biểu đạt mới mang tính hiện đại. 
Thơ ông luôn dành mối quan tâm đặc biệt với những con 
người có nghĩa khí như Cao Bá Quát, Nguyễn Đình 
Chiểu, A-ra-gông, Ê-xi-nhin, Lor-ca, và viết nên những 
vân thơ chân thành đồng cảm. Trong số đó, bài thơ Đàn 
ghita của Lor-ca được xem là tiêu biểu nhất. 

+t+ Đàn ghita của Lorca lây cảm hứng trực tiếp từ 
những giây phút đây bi phẫn trong cuộc đời của Lorca, 
Thanh Thảo viết bài thơ này. Bài thơ in trong tập thơ 
Khối vuông ru-bich (1985). Viết về nhà thơ hiện đại Tây 
Ban Nha là Lor-ca tiêu biểu cho kiểu tư duy của thơ 
Thanh Thảo và được viết bằng bút pháp tượng trưng, 
siêu thực mà ông học tập ở chính Lorca. 

++ Người nghệ sĩ Lorca : Lorca là một hiên tượng 
xuất chúng có sức ảnh hưởng to lớn tới nghệ thuật và 
chính trị của Tây Ban Nha lúc bấy giờ. Lorca sinh 1898 
- mất 1936, ở tỉnh Gra-na-đa, miền Nam Tây Ban Nha, 
được xem là nhả thơ lớn của TBN thế ki X%. 

+++ Một thiên tài: nhà thơ, nhạc sĩ, nhà viết kịch, nhà 
hoạt động sân khấu người Tây Ban Nha - đại điện cho 
tinh thần tự do và khát vọng cách tân nghệ thuật của thế 
kỷ XX. | _ 

+++ Một nhân cách cao đẹp: nhà thơ hiện đại yêu 
nhạc dân gian, dùng tiếng đàn ghi ta đề giãi bày nỗi đau 
buồn và khát vọng yêu thương của nhân dân, đám dũng 
cảm đấu tranh với một nên chính trị độc tài, nền nghệ 
thuật già nua, bảo thủ. 

+++ Một số phận đây oan khuất: kẻ thù tàn nhẫn lén 
thủ tiêu ông, ném xác xuống giếng để phi tang, nhiều 
người không hiểu hết sự hy sinh cao cả của ông. 

+ Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài - Nguyễn Huy Tưởng: 

+ Tác giả Nguyễn Huy Tưởng (1912 - 1960) xuất 
thân trong một gia đình nhà nho của đất Bắc Ninh xưa, 
nay thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội. Từng gắn bó với 
phong trào cách mạng trong các tổ chức văn hoá văn 
nghệ do Đảng lãnh đạo từ rất sớm. Nguyễn Huy Tưởng 
có thiên hướng khai thác đề tài lịch sử để xây đựng tác 
phẩm có quy mô lớn, dựng lên những bức tranh, những 
hình tượng hoành tráng về lịch sử bi hùng của dân tộc. 
Ông là một nhà viết kịch tài ba. Văn phong của ông vừa 


Your dreams — Qur mission 


giản dị, trong sáng, vừa thâm trầm sâu sắc khi đặt ra 
những vấn đề có tầm triết lý. 

+ Vũ Như Tô là vở kịch lịch sử có qui mô hoành tráng 
xuất sắc của Nguyễn Huy Tưởng và của nền kịch Việt 
Nam hiện đại. Tác phâm được sáng tác vào năm 1941, 
dựa trên một sự kiện lịch sử xảy ra ở kính thành Thăng 
Long vào thời hậu Lê. Tác phẩm gồm 5 hải. Đoạn trích 
Vĩnh biệt Cứu Trùng Đài là hồi 5, hồi cuỗi của vở kịch. 
Trong đoạn trích được học gây ân tượng sâu sắc nhất là 
nhân vật Vũ Như 1ô. 

- Hình tượng nghệ sĩ Vũ Như 1ô: 

+ Một người nghệ sĩ có tài — một kiến trúc sư tài hoa. 

++ Trong vở kịch, Vũ Như Tô hiện lên là một kiến 
trúc sư thiên tài. Điều đó thể hiện trực tiếp qua lời van 
nài của Đan Thiềm Tài kia không nên để uống. Ông mà 
có mệnh hệ nào thì nước ta không còn dì tô điểm nữa. 
Thậm chí Đan Thiềm còn cho răng: Đừng để phí tài trời 
và giết Vũ Như Tô là tội ác mang hận muôn đời: Nước 
ta còn cần nhiều thợ tài giỏi để tô điểm. Cái tài của Vũ 
Như Tô lên tới tột đỉnh khiến Đan Thiêm sẵn sàng chết 
thay cho ông. 

+t+ Điều đó còn thể hiện qua chính lời than vãn của 
Vũ Như Tô: Trời ơi! Phú cho ta cải tài làm gì?. Đó là 
người nghệ sĩ agàn năm chưa để có một, có thể sai khiến 
gạch đá như viên tướng câm quân, có thể xây lâu đài cao 
cả, nóc vờn mây mà không hệ tính sai một viên gạch nhỏ, 
chỉ vấy bút là chìm hoa đã hiện trên mảnh lụa thân tình 
biển hóa như cảnh hóa công. 

+ Một người có nhân cách lớn, hoài bão lớn, có lí 
tưởng nghệ thuật cao cả 

++ Là một nghệ sĩ chân chính, gắn bó với nhân dân 
nên Vũ Như Tô đã ngang nhiên chửi mắng bạo chúa Lê 
Tương Dực và kiên quyết chối từ việc xây dựng Cửu 
Trùng Đải. Kế cả khi bị hôn quân đe dọa, bị gông cùm, 
Vũ Như Tô vẫn kiên định: “Tiện nhân không sợ chết”. 
Khi được vua ban cho vàng bạc lụa là, ông không hề hám 
lợi mà chia cho đám thợ thuyền. Bởi vậy mà lúc đầu khi 
khởi công xây dựng Cửu Trùng Đài ông được nhân đân 
ủng hộ. 

++ Nhưng cao cả hơn, Vũ Như Tô là người nghệ sĩ 
có khát vọng nghệ thuật chân chính: Qua lời giới thiệu 
của tác giả ta thấy Vũ Như Tô là người nghệ sĩ lớn mang 
trong mình nhân cách cao đẹp, một nghệ sĩ có hoài bão 
lớn lao, có lý tưởng nghệ thuật cao cả. Khát vọng nghệ 
thuật của ông lớn hơn bao giờ hết, ông muốn xây dựng 
một tòa lâu đài vĩ đại bên như trăng sao để cho đán fa 
nghìn thu còn hãnh diện-:Ðó là một công trình kiến trúc 
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vĩ đại, tuyệt mĩ, tô điểm cho non sông, đất nước: để a 
xây dựng một Cửu Trùng Đài, dựng một kì công muôn 
thuở, vài năm nữa Cứu Trùng Đài hoàn thành, cao cả 
huy hoàng, giữa cõi trấn lao lực có một cảnh Bông Lai. 
Đời ta không quý bằng Cửu Trùng Đài. Tâm hôn và mọi 
khát khao nghệ thuật, Vũ Như Tô đều gửi gắm hết vào 
Cưu Trùng đài”. 

++ Cứu Trùng Đài — như cái tên của nó — là một công 
trình kiến trúc mà tầm vóc không thể chỉ tính đếm bằng 
số lượng gỗ cây, đá khối, cho dù đó là những con số nghe 
qua đã đủ kinh hoàng hai trăm vạn cây gỗ chất đồng cao 
như núi, toàn những cây gỗ quý vô ngân, hai mươi vạn 
phiển đá lớn, bốn mươi vạn phiên đá nhỏ, từ Chân Lạp 
tải ra. Tầm vóc của nó, phải hình dung bằng chính tầm 
vóc ý tưởng, khát vọng đầy ngạo nghề của người khai 
sinh ra nó: một công trình độc nhất vô nhị, vượt xa tất cả 
các kì quân của Trung Quốc, Ân Độ, Chiêm Thành,.. và 
những công trỉnh người đời từng biết đến, từng truyền 
tụng. Lại là một kì quan bền vững, bất diệt. Xây công 
trình đó, họ Vũ không cần anh tỉnh xảo với các giá trị 
tâm thường mà muốn (ranh tỉnh xảo với Hỏa công. Đó 
là hiện thân của cái đẹp, không phải những cái đẹp nói 
chung mà là cái đẹp tuyệt đỉnh. Tạo nên cái đẹp hoàn mĩ 
chính là thiên mệnh, động cơ sáng tạo của người nghệ sĩ 
chân chính. | 

++ Khi mạng sống bị đe dọa thì niềm say mê của Vũ 
Như Tô càng được đây lên đến tuyệt đỉnh: 7i sống với 
Cửu Trừng đài, chết cũng với Cửu Trừng Đài. Tôi không 
thể xa Cứu Trùng Đài nửa bước. Hồn tôi để cả đây thì 
tôi chạy đi đâu. Thậm chí Vũ Như Tô phải thốt lên: Đời 
ta không quý bằng Cửu Trùng Đài. Sự tâm huyết của ông 
với công trình nghệ thuật thật đáng trân trọng và ngưỡng 
mộ. 

+ Một số phận đây bi kịch 

++ Bi kịch của Vũ Như Tô xuất phát từ nhận thức và 
hành động mù quáng, lâm lạc, không hiều được hoàn 
cảnh cụ thể. Khát vọng nghệ thuật của Vũ Như Tô lớn 
lao nhưng tác rời khỏi hiện thực cuộc sống, đi ngược lại 
quyên lợi thiết thực của nhân đân. Cửu Trùng Đài cao 
bao nhiêu thì cuộc sống của nhân dân lầm than, cơ cực 
bấy nhiêu. Cửu Trùng đài có 100 nóc, cao 10 trượng, dài 
200 trượng với các điện vàng điện ngọc. Để xây được 
công trình này cần khối lượng vật liệu không tưởng (xem 
ở trên) và huy động hàng trăm nghìn đám thợ thuyền. 
Đây là công trình kì vĩ, tốn nhiều công sức, tiền của, mồ 
hôi, xương máu của nhân dân, nó là hiện thân cho cái 
đẹp xa hoa. Xây lên kì quan ấy, tốn kém vô cùng, không 
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chỉ là tiền của mà còn tính bằng mô hôi, nước mắt và 
máu của nhân dân mà chỉ xây cho hôn quân Lê Tương 
Đực. Còn nhớ đời Tây Chu bên Trung Hoa, U vương vì 
Bao Tự mả bắt dân xây Giao Đài để ăn chơi hưởng lạc 
khiến cho lòng đân oán hận rồi đời Tây Chu cũng diệt 
vong. Vì quá đam mê thi thố tài năng, Vũ Như Tô đâu 
có hiểu sâu xa trên thực tế, Cửu Trùng Đài cũng xây 
dựng bằng mô hôi xương máu của nhân đân và chỉ để 
phục vụ thói ăn chơi sa đọa của hôn quân. Như vậy, 
người nghệ sĩ đã sai lầm khi lợi dụng quyền lực của bạo 
chúa để thực hiện khát vọng của mình. Đứng trên lập 
trường của nghệ thuật thuần túy, người nghệ sĩ đã vô tình 
đối nghịch và gây đau khổ cho nhân dân. Để xây dựng 
Cửu Trùng Đài, triều đình đã lệnh tăng sưu thuế, bắt 
thêm thợ giỏi, tróc nã, hành hạ những người chống đối. 
Vũ Như Tô không nhận ra giấc mơ nghệ thuật của mình 
đi ngược lại lợi ích của nhân dân. Cũng chính từ sự trớ 
trêu đó dẫn đến bi kịch của người nghệ sĩ. 

++ Khi nghe Đan Thiềm khuyên phải trốn, Vũ Như 
Tô hết sức ngạc nhiên, không hiểu lí do làm sao: Zảm 
sao tôi cần phải bỏ trốn? Bà nói rõ là vì sao?, Nguy hiểm 
làm sao?. Một loạt các câu hỏi đưa ra cho thấy Vũ Như 
Tô hết sức ngạc nhiên, chưa hiểu được tình hình diễn ra. 
Và nguy hại thay, Vũ Như Tô vẫn nghĩ mình vô tội: “Ä⁄ 
tôi không làm gì nên tội. Họ hiểu nhầm”. Câu nói thể 
hiện sự bảo thủ, có phần mê muội. Dơi vào tình cảnh này 
nhưng ông vấn nghĩ việc làm của mình là quang mỉnh 
chính đại: “Người quản tử không bao giờ sợ chết, mà vạn 
nhất có chết, thì cũng phải chết cho mọi người biết rằng 
công việc của mình là chính đại quang minh”. Câu nói 
nảy một mặt thế hiện tắm lòng trong sáng, nghĩa khí của 
ông nhưng đây là một nhận thức hết sức sai lầm và nguy 
hại. 

++ Nghe tin Cửu Trùng Đài bị phá đốt, Vũ Như Tô 
vẫn khăng khăng là vô lí, rằng mình không gây tội với 
ai. Sự bảo thủ, bướng bỉnh khiến cho ông trở nên mù 
quáng. Họ Vũ còn chìm đắm trong mơ mộng ngay cả khi 
đài lớn tan tành: Đời ta chưa tận, mệnh ta chưa cùng. Ta 
sẽ xây một đài vĩ đại để tạ ơn trí kí. Khi bị quân sĩ và vào 
miệng, ông vẫn không ngừng nói về đứa con-€ủa 
mỉnh:... Vải năm nữa Đài Cửu Trừng Sẽ hoàn thành, cao 
cả, huy hoàng giữa cõi trấn lao lực, có fnột cảnh Bồng 
Lai”. Đến chết vẫn hỉ vọng thuyết phục được An Hòa 
Hầu, một kẻ cầm đầu phe nỗi loạn, song sự thực đã điễn 
ra một cách tàn nhẫn và phũ phằng, không như Vũ Như 
Tô mộng tưởng. An Hòa Hầu đã cho quân đốt phá thành, 
đốt phá Cửu Trùng Đài. Đài Cứu Trùng tan thành cho 
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bụi, Vũ Như Tô đau đớn, tuyệt vọng đến khôn cùng vì 
mọi khát vọng nghệ thuật sánh với Hóa công đã chim 
trong biển lửa, tan thành mây khói. 

++ Tắt cả chỉ là ảo vọng, Đan Thiểm bị bắt và đài 
Cửu Trùng bị thiêu hủy thì Vũ Như Tô mới tỉnh ngộ, 
ngửa mặt lên trời mả cất tiếng than ai oán tuyệt vọng: 
Đốt thực rằi! ôi đảng ác! Trời ơi phú cho ta cải tài để 
làm gì? ôi mộng lớn! ôi Đan Thiêm! ôi Cửu Trùng đài! 
Thôi thế là hết! Dẫn ta đến pháp trường. Trong tiêng kêu 
than ấy, tiếng Đan Thiền, mộng lớn Cửu Trùng Đài dồn 
đập vang lên hòa nhập vào nhau thành khúc ca bi tráng, 
ai oán, đầy tiếc thương. 

- Hình tượng nghệ sĩ Lorca: 

+ Cuộc đời, hình ảnh nghệ sĩ Lorca (Khô 1). 

Mở đầu bài thơ, tác giả vẽ lên hình tượng một người 
nghệ sĩ với cây đàn mà tiếng đàn tan ra và long lanh như 
bọt nước. 

Những tiếng đàn bọt nước 

Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt. 

++ Câu thơ vẽ ra hình ảnh rất đẹp mang đậm giá trị 
biểu tượng về Lorca. Đặt lên biểu tượng ấy là sự chồng 
chéo của nhiều hình ảnh và quan điểm thơ tượng trưng. 
Những tiếng đàn bọt nước có về như hơi lạc điệu bởi các 
hình ảnh này khá khập khiếng trong trường liên tưởng. 
Tiếng đàn là biểu tượng của âm thanh, bọt nước lại mang 
dáng hình, khi xâu chuỗi chúng với nhau người đọc sẽ 
tìm ra cảm xúc thơ của Thanh Thảo trong nghệ thuật ân 
dụ chuyển đổi cảm giác. Còn những tiếng đàn lại gọi tên 
cho những sáng tạo nghệ thuật gắn liền với số phận 
người nghệ sĩ, đồng thời đó còn là hoán dụ cho chính 
cuộc đời của Lorca. Xuất hiện cùng với hai hình ảnh trên, 
“bọt nước” lại gợi liên tưởng đến vẻ đẹp lung linh, huyền 
điệu của hình ảnh song lại mỏng manh, dễ vỡ nhưng gắn 
với không gian biển khơi trong thơ Lorea thì nó còn là 
sự vô biên, bất tận. Khi chúng ta liên kết hai trường liên 
tưởng với nhau, dòng thơ này gọi tên cho hình ảnh Lorca 
là một người nghệ sĩ mà những sản phẩm nghệ thuật của 
ông đẹp đến độ mê hồn. Những lung linh của bọt nước 
nhưng cũng chính hình ảnh ấy lại vẽ ra số phận của một 
con người tài ba nhưng yêu mệnh. Lorca bị ám sát khi 
ông mới 36 tuổi, khi những đự định lớn lao của cuộc đời 
còn dang dở. Gắn với cuộc đời người nghệ sĩ này, những 
tiếng đàn bọt nước còn là khúc ca bất tử về một con 
người vĩ đại vì Lorca sáng tạo và tranh đầu cho nhân dân, 
đất nước nên những tiếng đàn đó trở thành vô biên, bất 
tận. 
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++ Song hành với những hình ảnh đó, câu thơ thứ hai 
là những trường cảm xúc được bắt đầu từ biểu tượng áo 
choàng đỏ của nên văn hóa Tây Ban Nha. Đó là hình ảnh 
đẹp gắn liền với những đấu sĩ bò tót nên khi nhắc đến 
miền đất nảy người ta vẫn tự hào về nên truyền thống lầu 
đời được dựng xây từ hình ảnh áo choàng. Nó không chỉ 
mang theo hình ảnh người đấu sĩ mà còn vẽ ra những 
cuộc chiến, những trận đấu kiêu hùng để con người tìm 
được sức mạnh của mình trước thế giới tự nhiên. Màu đỏ 
gất của áo choảng vẽ ra trận đấu rất khốc liệt nên hình 
ảnh người đấu sĩ kia càng đẹp đẽ, hiên ngang. Đăng sau 
những giá trị Ấy câu thơ này còn đưa chúng ta liên tưởng 
đến hiện thực đất nước Tây Ban Nha đương thời, nó như 
một đấu trường đỏ lửa mà tất cả những ánh mắt đều dõi 
theo hình ảnh người đấu sĩ Lor-ca 

Như vậy, hai câu thơ đầu tiên thê hiện những cảm xúc 
bề bộn chồng chất của Thanh Thảo trong tư duy mãnh 
liệt khi nói về người nghệ sĩ Lor-ca. Đó là niềm ngưỡng 
mộ, say mê với người nghệ sĩ cũng là cảm giác xót 
thương vì số phận kia quá mỏng manh, nhỏ bé nhưng sâu 
sắc hơn vẫn là niềm biết ơn, trân trọng với bức tượng đài 
đã đấu tranh và hí sinh cho nghệ thuật. 

+ + 1i-la li-la li-la tạo ra những ấn tượng mới lạ và 
mạnh mẽ với người đọc từ cấu trúc câu thơ cho đến ngôn 
từ trong giai điệu vì nó gợi ra rất nhiều giá trị khác nhau. 
Nó có thể âm thanh quen thuộc của tiếng đàn ghita vang 
lên một khúc ca về sự vô biên, bất tận. Tiếng đàn cứ vang 
mãi vang mãi với những truông cỏ, những thảo nguyên 
trên khắp đất nước Tây Ban Nha rộng lớn nơi đâu cũng 
in dấu vó ngựa của người nghệ sĩ lãng du — L.or-ca. Mặt 
khác, li-la còn là tên một loài hoa gắn với đời sống tỉnh 
thần, với nền văn hóa của người dân Tây Ban Nha — hoa 
tử đinh hương. Và khi đòng thơ này cất lên, người ta lại 
thấy những tràng hoa tử đỉnh hương xuất hiện, nó bình 
dị nhưng đẹp, thanh khiết nó giống như hình ảnh Lor-ca 
trong tâm hồn người dân Tây Ban Nha. Âm vang của 
tiếng thơ với nhịp bất tận cứ réo rát không nguôi, mỗi 
tiếng đàn ngân lên là khoảnh khắc nghệ sĩ Lor-ca trở về 
để người đọc càng đâm sâu cảm xúc về một người nghệ 
sĩ tải hoa, bạc mệnh. 

+-+ đi lang thang về miễn đơn độ€ 

với vâng trăng chếnh choáñg 

trên lưng ngựa tHÔI HHỎH. 

Ba dòng thơ cuối nhịp thơ nhanh, mạnh với hình ảnh 
được liệt kê với mật độ dày đặc. Nó trở thành khúc cao 
trào trong cuộc đời của Lor-ca. Đó là cuộc đời một người 
nghệ sĩ hát rong, đam rnê sáng tạo tự do trên yên ngựa 
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tỏi mòn trong cuộc hành trình lang thang về miền đơn 
độc. Nhưng trên không gian rộng lớn ấy chỉ một mình 
Lor-ca với tiếng đàn, điệu nhạc. Sự đơn độc, lẻ loi cũng 
là hình ảnh của cuộc đời nghệ sĩ này. Song hành với 
những gót ngựa hiên ngang là hình ảnh vầng trăng chếnh 
choáng ở mãi bầu trời xa nhưng vẫn luôn soi dấu cho 
bước đường mà Lor-ca đã đi qua. Vâng trăng đó còn là 
biểu tượng đẹp đế cho những đam mê vả khát vọng nghệ 
thuật vì vậy cuộc hành trình của Lor-ca hưởng đến hai lí 
tưởng: sự tự do và đam mê sáng tạo nghệ thuật. 

+ Giây phút bi phẫn của cuộc đời Lor-ca (Khổ 2, 3). 

Với cuộc. đời và số phận của mỗi con người thì cái 
chết vẫn là hành trình cuối cùng và cũng là giây phút đớn 
đau nhất vì mọi điều kì điệu trên cuộc đời không còn nữa 
nhưng với Lor-ca thì khoảnh khắc ấy còn là giây phút bï 
phân cho số phận. Bởi người nghệ sĩ tài hoa nhưng yêu 
mệnh, ông tận hiến cuộc đời cho nhân dân, cho nghệ 
thuật nhưng lại chết oan khuất. Giây phút này ập đến khi 
những niềm đam mê và những cuộc hành trình vẫn còn 
dang dở vì vậy cảm xúc chủ đạo là xót thương và bị 
tráng. _ 

++ Tô khúc thứ nhất: Khí Lorca bị ám sát 

++t Trong cách định danh quen thuộc về người nghệ 
sĩ thì thơ ca thường tìm điểm tựa về cuộc đời, sự nghiệp 
và những nét tiêu biểu về phong cách nghệ thuật. Có thể 
coi Đàn ghi-ta của Lor-ca của Thanh Thảo là một bản 
tiểu sử bằng thơ về cuộc đời của nghệ sĩ vĩ đại Tây Ban 
Nha. Nhưng ở đây, cảm xúc thơ của Thanh Thảo lại trào 
dâng mãnh liệt khi nói về giây phút bi phẫn mà Lor-ca 
phải từ giã cõi đời, bởi vì đó là giây phút thiêng liêng và 
huy hoàng nhất của mỗi người nghệ sĩ và đặc biệt với 
Lor-ca. Khoảnh khắc ấy vẫn là một điều bí ân nên những 
cảm xúc thành thơ của Thanh Thảo đã chạm vào phần 
nhạy cảm nhất trong trái tìm mỗi con người chúng ta khi 
hướng về Lor-ca và mãi mãi hình ảnh L.or-ca lúc từ giã 
cuộc đời vẫn để lại những ám ảnh khôn nguôi với nhân 
loại. 

+++ Những dòng thơ đầu tiên chứa chan cảm xúc, 
vừa xót thương vừa tự hào và cũng là tận cùng của tiếng 
nói ngợi ca mà Thanh Thảo đã tái hiện về phút giây bi 
phân của cuộc đời của Lorca. Toàn bộ khoảnh khắc ấy 
đưa đến cảm giác kinh hoàng, đỏ là sự bất ngờ, sợ hãi 
xen lẫn đớn đau. Đó là nỗi lòng của đất nước Tây Ban 
Nha, của nhân loại hay chính của Lor-ca. Chúng ta vẫn 
biết rằng, người nghệ sĩ hát rong ấy đã tận hiến cä cuộc 
đời mình cho nghệ thuật, cho tự do nhưng không ai ngờ 
rằng giây phút bí phẫn, đớn đau lại xuất biện quá đột 
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ngột. Vẫn biết cái chết là quy luật tất yếu của cuộc đời 
mỗi con người nhưng nó lại xảy ra với một nghệ sĩ tài ba 
nên những giọt nước mắt tiếc thương khó lòng nguôi 
ngoai. Ân chứa trong mỗi dòng thơ của Thanh Thảo biết 
bao suy ngẫm: khi đất nước Tây Ban Nhakinh hoàng 
cũng là lúc tượng đài về người nghệ sĩ được dựng lên vì 
cả một dân tộc đớn đau, họ thương tiếc cho hành trình 
cách tân nghệ thuật của Lor-ca còn dang đở. Nếu nỗi 
kinh hoàng kia là của nhân loại thì nó gợi ra những ám 
ảnh xa xôi về chân lí ngàn đời tài hoa bạc mệnh, đó là 
Lor-ca, là Puskin. Đến với thơ ca Việt chúng ta lại nhớ 


_ về Hàn Mặc Tử, mà những trăn trở này đã từng được. 


Nguyễn Du gọi tên bằng chân lí: 

Có tài mà cậy chỉ tài 

Chữ tài gân với chữ tại một vẫn. 

Lắng lại những cảm xúc ấy còn là nỗi lòng thốn thức 
của chính người nghệ sĩ yêu mệnh kia. Lor-ca không thể 
ngờ cái chết đến với ông ở giây phút bỉ phẫn ấy cho dù 
trên hành trình tranh đầu, người nghệ sĩ thiên tài vẫn luôn 
sẵn sảng tư thế đón nhận những chông gai về phía mình: 

Con ngựa đen, vắng trăng đỏ 

Có cái chết đón đầu anh nơi đó 

Cóc- đơ- ba xa thẳm cô liêu. 

+++ Phút giây bi phẫn: Trong cảm xúc thơ của thi sĩ, 
giây phút kinh hoàng đó không đơn thun là cái chết hay 
lời từ giã cõi đời mà nó còn là niềm phẫn uất, bi ai của 
một con người, một nghệ sĩ, một dân tộc bởi số phận đã 
quá đường đột, dòng sông cuộc đời đã gấy khúc giữa 
đường. Lor-ca đối điện với giây phút bi phẫn khi bao 
giác mộng còn đang dở và nơi hiện thực phũ phàng kia 
người ta vẫn gọi nó là số phận, là điều không thẻ giải 
thích được ở cuộc đời. Một con người lớn với những đam 
mê vỀ sự sáng tạo nghệ thuật và khao khát tự đo lại phải 
chết trên chính con đường mình đã lựa chọn. 

+t+ Tổ khúc thứ hai: 

+++ Gắn với những người nghệ sĩ là những đứa con 
tỉnh thần và niềm đam mê sáng tạo nghệ thuật của mình 
mà tất nhiên khi nhắc đến Lor-ca chúng ta không thể 
không gọi tên về những tiếng đàn phi-ta. Bởi âm thanh 
này là điệu hồn truyền thống của dân tộc Tây Ban:Ñha 
và cũng là niềm đam mê cuộc đời củấ nghệ sĩ 1/or-ca cho 
nên khi số phận đã chấm đứt với người nếhệ sĩ ấy thì mỗi 
tiếng đàn lại ngậm ngùi bao nhiêu nỗi đớn đau. Âm thanh 
của nó cũng như đứt đoạn khi mới cất lên những giai 
điệu đầu tiên vì thế phút giây bi phẫn kia cồn là niềm đan 
đớn của nghệ thuật. 
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+++ Thanh Thảo đã rất linh hoạt và tỉnh tế khi chọn 
thơ tượng trưng để nói về một nhà thơ tượng trưng. 
Trong những dòng thơ đó bút pháp liệt kê, ấn dụ, chuyển 
đổi cảm giác đã mở ra không gian mênh mang của tiếng 
đàn. Nó không chỉ có âm thanh mà còn lung linh như bọt 
nước rồi chuyển màu liên tục để cuối cùng nó vẽ ra hình 
ảnh của những tiếng đàn nhỏ máu. Trước khi nói đến 
cảm xúc của những dòng thơ này, người đọc được chìm 


vào thế giới huyền điệu của nghệ thuật với tiếng đàn đa. 


sắc, đa chiều trong không gian cảm xúc bất tận nhưng 
lắng lại những nỗi niềm ấy, hình ảnh cây đàn lại hiện lên, 
mà mỗi sợi dây đàn như đang tan nát, vụn tan. Có khi nó 
là bọt nước vỡ òa trong khoảnh khắc lại có lúc ïn hình 
lên chiếc áo choàng để nhỏ máu ròng ròng. Hơn nữa, đàn 
ghỉ-ta ấy lại song hành với cuộc đời và số phận của Lor- 
ca nên tiếng đàn thở than lại càng thêm đau xót. 

+++ Sự phóng túng trong cảm xúc thơ siêu thực đưa 
người đọc đến với thế giới của những liên tưởng mà ở 
những đòng thơ này chúng ta được trở về với phút giây 
đớn đau của cuộc đời người nghệ sĩ Lor-ca. Từ tiếng đàn 
với màu nâu, màu lá xanh với bầu trời cô gái ấy, biết bao 
không gian kì điệu được vẽ ra nhưng cuối cùng vẫn là 
tiếng ghi-ta ròng ròng máu chảy. Đó là hiện thực phũ 
phàng đối với nghệ thuật vì người nghệ sĩ đã không còn 
nên những dòng cảm xúc càng chơi vơi, nghẹn ngào và 
từ đây, khi nói về Lor-ca, nhân loại không thê chối từ 
những giọt nước mắt tiếc thương và tri ân với người nghệ 
Sĩ. 

+ Hình ảnh bắt tử của Lor-ca và tiếng đàn ghita (Khổ 
4) 

++ Đó là hành trình bất tử của tiếng đàn ghita và 


những sáng tạo nghệ thuật mà Lorca đề lại cho đời. Đáp: 


lại lời di chúc sớm và bài thơ Ghi nhớ của Lorca: “Khi 
tôi chết hãy chôn tôi với tiếng đàn”, cuộc đời và nhân 
dân Tây Ban Nha đã khẳng định sự đền đáp ấy bằng chân 
lí: không ai chôn cất tiếng đàn hay nói đúng hơn những 
âm thanh điệu kì từ tiếng đàn của Lorca sẽ không thê bị 
lãng quên hay chôn vùi, nó mãi là bài ca bất tử với niềm 
đam mê nghệ thuật của con người. Mà thực tại “tiếng 
đàn như cỏ mọc hoang”, lại gợi nhớ đến Tây Ban Nha 
với những thảo nguyên trải dài bất tận và trên dặm đài 
của cuộc hành trình đó những ngọn có mọc hoang trở 
thành hình ảnh quen thuộc, cũng như tiếng đàn của Lorca 
lúc này hóa thân vào trái tim, vào tâm hồn của nhân dân 
Tây Ban Nha vì âm thanh của nó được tạo ra từ Tây Ban 
cầm. Và hơn cả giá trị ấy, những cây cỏ mọc hoang tạo 
ra sức sống bền bỉ, mãnh liệt và bất điệt hay nó là bài ca 
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bất tử về tiếng đàn của Lorca nhưng cũng từ sau hình ảnh 
này, câu thơ lại vẽ ra một thực tế rất phũ phàng và đau 
đớn nên nghệ thuật Tây Ban Nha như cỏ mọc hoang vì 
người nghệ sĩ của họ đã không còn nữa. 

++ Hai đòng thơ sau là những cảm xúc trào dâng 
mãnh liệt khi cuộc đời nhớ về nghệ thuật và người nghệ 
sĩ tài ba. Thanh Thảo gợi ra những nỗi niềm ấy bằng hình 
ảnh giọí( nước mắt vâng trăng/ long lanh trong đáy 
giếng. Chúng ta biết rằng, sau khi ám sát Lorca để tránh 
những dư luận không tốt nỗ ra ở đất nước Tây Ban Nha 
lúc ấy thi bọn phast xít đã phi tang thi thể Lor-ca xuống 
giêng cho nên từ đây hình ảnh của những cái giếng trở 
thành nỗi ám ảnh khôn nguôi với con người Tây Ban 
Nha vì nơi đó ẫn chứa bí mật về cuộc đời nghệ sĩ thiên 
tài Lor-ca. 

++ Trường liên tưởng đa chiều đã tạo ra những dòng 
cảm xúc mênh mông cho hai dòng thơ này bởi nơi biên 
giới giữa giọt nước mắt với vầng trăng là những ân ức 
của cuộc đời: có phải giọt nước mắt và vằng trăng cùng 
khóc thương cho người nghệ sĩ tài ba hay vì vằng trăng 
nghệ thuật mà người đời khóc thương Lor-ca. Nhưng 
cũng có thê vì niềm tiếc thương sâu sắc ấy mà nơi đáy 
giếng vẫn long lanh vằng trăng bất tử? 

++ Khi liên kết hai đòng thơ rời rạc này, chúng ta tìm 
ra một hành trình thú vị từ vằng trăng đến đáy giếng sâu. 
Vẫn biết rằng, gửi gắm sau hình ảnh tròn trịa và sáng 
trong kia là biểu tượng của nghệ thuật nhưng khi nó xuất 
hiện ở đáy giếng vô cùng ta lại thấy nó hòa lẫn cùng hình 
ảnh Lor-ca cho nên nơi đáy giếng đã chôn vùi một tượng 
đài nghệ thuật và Lorca trở thành vằng trăng và niềm 
đam mê nghệ thuật của nhân loại để chúng ta khẳng định 
rằng tiếng đàn ấy, người nghệ sĩ thiên tài ấy đã bất tử từ 
giây phút này. 

++ Khể 5 và 6: Ngoài sự độc đáo của hình ảnh, bài 
thơ này còn rất mới lạ trong tư duy thâm mĩ. Nó có sự 
đan xen, hòa trộn trong tư tưởng phương Đông vả 
phương Tây, giữa cảm xúc về cuộc đời ngắn ngủi với 
niềm tin vào số phận. 

đường chỉ tay đã đút 

đòng sông rộng vô cùng 

korca bơi sang ngang 

trên chiếc ghi-ta fuiầu bạc. 

Hình ảnh “đông sông, Lor-ca bơi sang ngang, đường 
chỉ tay đã đứt” một lần nữa miêu tả hành trình đến cái 
chết của Lor-ca. Cuộc đời thì dài rộng nhưng khi số phận 
đã hết, Lor-ca bởi sang thế giới bên kia cùng với “chiếc 


Hãy đọc sách Lovebook để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi THPT quốc gia [ 195 


Bộ đề tỉnh tuỷ õn thi THPT quốc gia môn Ngữ Văn 


ghỉta màu bạc”. Cuộc đời Lor-ca tuy đơn độc, ngắn ngủi 
nhưng mãi mãi gắn bó, thủy chung cùng nghệ thuật. 

Chàng nghệ sĩ ấy đã bỏ lại sau lưng mọi hệ lụy trần 
gian, ném lại tình yêu và số phận của mình vào “xoáy 
nước” của cuộc đời đầy máu và nước mắt để ra đi: 

chàng ném lá bùa cô gải Di-gan vào xoáy nước 

chàng ném trái tìm mình vào lặng yên bắt chợt 

li-ia li-la ii-la. 

Ở đây động từ ném được lặp lại hai lần (ném lá bùa, 
ném trái tim) tượng trưng cho sự giã từ và giải thoát, chia 
tay với những hệ lụy trần gian, song cũng đây chất bi 


tráng của Lor-ca. Qua đó, ta thấy được niềm tiếc thương. 


hòa lần sự mến mộ, tôn vinh và cảm phục nhà thơ Thanh 
Thảo về người nghệ sĩ tài ba Lor-ca. Cuối bài thơ chỉ còn 
âm thanh của tiếng đàn “Ji-1z ji-ja ii-ia”. Hình ảnh này 
cũng mang nghĩa tượng trưng cho niềm tin mãnh liệt vào 
sự bất tử của cuộc đời và tên tuổi của Lor-ca. Tiếng đàn 
ây cứ vọng mãi trong không gian, theo thời gian năm 
tháng và trong tâm hồn con người để nhớ, để thương mãi 
mãi muôn đời. 

- Đánh giả chung 

+ Giống nhau: 

++ Điểm gặp gỡ của Thanh Thảo và Nguyễn Huy 
Tưởng là việc cả hai nhà văn đều thể hiện bi kịch của 
những người nghệ sĩ trong một xã hội nhiều khổ đau. Đó 
là bi kịch giữa khát vọng, hoài bão lớn †ao mâu thuẫn 
không lối thoát với thực tế đời sống. 

++ Cả hai tác phẩm đều có chung cảm hứng từ những 
người nghệ sĩ tài năng, yêu mến sự sáng tạo và khao khát 
_ mang đến những cái đẹp cho cuộc đời; cái chết của họ 
đều là cái chết bi phẫn. 

+++ Năm 1516, hôn quân Lê Tương Dực bị giết, Cửu 
Trùng Đài bị phá, người phụ trách công trình đó là Vũ 
Như Tô cũng bị giết. Từ sự kiện lịch sử có thật ấy, bằng 
tài năng tưởng tượng, hư cấu Nguyễn Huy Tưởng đã 
sáng tác vở kịch dài Vũ Như Tô gồm 5 hồi. Từ một sự 
kiện lịch sử có thật ở thế ki XVI, Nguyễn Huy Tưởng đã 
tạo nên một vở kịch hiện đại có yếu tố bi kịch, đặt ra một 
vẫn đề có tầm quan trọng. Đó là số phận của nghệ thuật 


Your drearmms — Qur mission 


và của người nghệ sĩ trong hoàn cảnh đất nước chìm đắm 
trong thế độ phong kiến mục ruỗng, thối nát. 

++t Phê-đê-ri-cô Gar-xi Lor ca (1898 - 1936) là một 
trong những tài năng sáng chói của văn học hiện đại Tây 
Ban Nha . Lor-ca vừa nồng nhiệt cổ vũ nhân dân đấu 
tranh cho tự đo vừa khởi xướng và thúc đây mạnh mẽ 
những cách tân trong các lĩnh vực nghệ thuật. Hoảng sợ 
trước ảnh hướng xã hội to lớn của tên tuổi Lor-ca, nhà 
cầm quyển phát xít Tây Ban Nha đã sát hại ông. Nhân 
cách cao đẹp cùng số phận oan khuất của người nghệ sĩ 
Tây Ban Nha tài hoa đã khiến Thanh Thảo ngưỡng mộ 


và xúc động sâu sắc. Bài thơ lấy cảm hứng trực tiếp từ 


những giây phút đầy bi phẫn trong cuộc đời của G. 
Lorca. 

+ Khác nhau 

++ Vũ Như Tô là kiến trúc sư nhưng chưa lí giải được 
sâu sắc mối quan hệ giữa nghệ thuật và đời sống nên rơi 
vào nghệ thuật vị nghệ thuật 

++ Lor-ca là một nhà thơ, một nghệ sĩ, một chiến sĩ, 
anh ngã xuống khi hành trình sáng tạo và nỗ lực tranh 
đấu đang vào độ chín muỗi; Lor-ca ra đi trong sự giải 
thoát nhẹ nhàng không vướng bận những hệ lụy trần 
gian. 

++ Thông điệp: 

+++ Nghệ thuật cần gắn bó với nhân dân zrghệ /Ù,uật 
vị nhân sinh, phải vì nhân dân mà phục vụ và tận hiến 
thì nghệ thuật đó sẽ trở thành bất tử. 

+++ Xã hội cần trân trọng và nâng bước cho những 


tải năng phát triển. 
3. Kết bài : 


- Từ cảm hứng sáng tạo riêng của từng nhà thơ đã 
đem đến cho người đọc những hình dung cự thể về số 
mệnh của người làm nghệ thuật — nghệ sĩ qua các không 
- thời gian khác nhau. Từ đó, biết trân trọng, gìn giữ nỗ 
lực và khát khao cách tân nghệ thuật chân chính. Tóm 
lại, nghệ thuật và những sóng gió, gian nan luôn song 
hành với nhau trên con đường phát triển và đôi khí nghệ 
thuật còn là sự trả giá trên sự mất mát, hỉ sinh. 
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ĐỀ SỐ 35 
Phần 1. Đạc hiểu (3 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cẫu: 

Đọc tin nhắn của con và của bà do, bố thương lắm, thương lắm con à! Đưởng xa vạn dặm, bỗ không 
còn có thể với tay là được thấy con như lúc con ở nhà nữa. Không còn mở mắt ra là được thơm con, từ 
ngón chân lên tới tận định đầu. Không được ôm con thật chặt, cà bộ ría mép lớm chởm của bố lên má con 
non tơ, phúng phính. Và không được rong ruôi tháp tùng con qua các cuộc thi, mà mỗi cuộc thi với con cứ 
nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, như một viên kẹo ngọt ngào. 

Ngày con phát biểu, đúng vào ngày lễ Halloween. Nếu được tham gia vào lễ hội đó, chắc bố sẽ hóa 
trang thêm đôi cảnh thiên thân. Mặc kệ mọi người cười ông già lẫm cấm, bố cứ làm thế. Bởi đơn giản một 
điều, khi có đôi cánh thiên thần, bố sẽ bay vèo đến cạnh con. Để ôm con thật chặt bằng hết sức lực của bố. 
Để thơm con một miễng. Ngon lành hơn thơm má người tình. Và để nhìn con, dài như hơi thở. Cho bố nỗi 
nhớ nhưng, bỗ ngày tháng đợi chờ, bồn chôn da diết... 

Có gì như là niềm tự hào. Tự hào quá ấy chứ. Cải thằng con trai tô tẹt của bổ vượt xa cả bó về độ 
tự tin, sự mạnh dạn, lưu loát và luôn đủ bản lĩnh làm chủ các cuộc chơi. Người ta nói: "Con hơn cha là 
nhà có phúc". Khi thấy con xuất hiện để trình bày, báo cáo trước hàng nghìn bạn bè quốc tế, bỗ đã rơm 
rớm nước mắt. Lúc ấy, bố thâm khẩn cảm tạ trời đất tổ tiên đã ban cho bô chữ Phúc. 

| (Đỗ Xuân Thảo, Bức thư người bỗ gửi thân động Việt trên đất Mỹ). 

Câu 1: Đỗi tượng hướng đến của đoạn trích là ai? Đối tượng này có quan hệ như thế nào đối với người 
viết? 

Câu 2: Anh (chị) cảm nhận như thế nào về hình ảnh người cha được khắc họa trong đoạn trích trên thông 
qua tình cảm rnả cha dành cho con? . _ 

Câu 3: Đoạn trích trên sử đụng nhiều từ ngữ mang tính chất khẩu ngữ. Đó là những từ ngữ nào? Những 
từ ngữ này thể hiện đặc điểm nào của thể loại thư từ? . 

Câu 4: Trong khoảng 5 -~ 7 đòng, trình bày những suy nghĩ của anh (chị) về vai trò của tình phụ tử đối 
với đời sống mỗi con người. . 


Phân H. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ của anh (chị) về khát vọng và tham vọng của con 
người trong cuộc sống. 

Câu 2 (5 điểm): 

Qua bài thơ ,Sózøg, Xuân Quỳnh “đã ¿hễ hiện được một tình yêu có tỉnh chất truyền thống như tình yêu 
muôn đời nhưng vẫn mang tính chất hiện đại như tình yêu hôm nay° (Hà Minh Đức). 

Thông qua việc phân tích bài thơ Sóng (Xuân Quỳnh), ani/ chị hãy làm sáng tỏ nhận định trên. 
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GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


Phần E. Đọc — hiểu (3 điểm) 

Câu í: Thông qua cách xưng hô của tác giả, người 
đọc có thể nhận thấy đoạn trích hướng đến đối tượng 
không phải là độc giả chung chung rà là một cậu bé — 
người con của tác giả. Ðt là lời của một người cha viết 
thư gửi một người con của mình kế về sự xúc động khi 
chứng kiến con trưởng thành. . 


Câu 2: Hình ảnh người cha hiện lên là một người cha 
với những vẻ đẹp đáng trân trọng: 

- Là người cha thương yêu con mình hết mực, luôn 
nhớ đến con, nhớ đến những ki niệm ngọt ngào khi còn 
ở bên con. - 

- Luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con, 
trao cho con những tình cảm ngọt ngào nhất. Đó là 
những cử chỉ thân thương mà người cha luôn muốn làm 
đối với người con. 

- Tự hào về sự trưởng thành của con cái khi con cái 
làm được hơn những gì mà cha đã làm được. . 


Câu 3: Đoạn trích có sử dụng những từ mang tính 
chất khâu ngữ như sau: ¿ương lắm con à, cứ làm thế, 
cho bõ, quá ấy chứ,.... 

Đặc điểm rút ra của thể loại thư từ: Thư từ là một thể 
loại không yêu cầu người viết phải thực hiện nghiêm các 
quy định về ngôn từ như các văn bản hành chính, khoa 
học mà người viết có thể sử dụng những khẩu ngữ vào 
lời văn của mình để thể hiện rõ ràng hơn cảm xúc của 
mình trong đó. . 


Câu 4: Học sinh trình bày theo suy nghĩ của mình, có 
thể tham khảo những ý sau đây: 

- Tình cha con là tình cảm đẹp đẽ trong cuộc đời mỗi 
Con người. 

- Tình cha con cũng như tình mẹ con, đều là những 
tình cảm nguồn cội đẫn đắt con người vượt qua những 
khó khăn thử thách, những vấp váp trong cuộc sống, là 
điểm tựa tỉnh thần vững chắc của mỗi con người. . 


Phần H. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,.... 

Yêu cầu về nội dung: 

- Giải thích 


+ Khát vọng là mong muốn những điều lớn lao, tốt 
đẹp với một sự thôi thúc mạnh mẽ. Hướng tới khát vọng 
là hướng tới những điều tốt đẹp cho bản thân và cho cộng 
đồng. 

+ Tham vọng là lòng ham muốn, mong ước quá lớn, 
vượt xa khả năng thực tế của con người, khó có thể đạt 
được. Tham vọng đôi khi chỉ gắn với những dục vọng cá 
nhân. 

+ Khát vọng và tham vọng có những điểm khác nhau, 
con người thực hiện nó vì những điều khác nhau và kết 


quả nó mang lại càng không giống -nhau. Hiểu rõ vẻ khát - 


vọng và tham vọng, con người mới làm chủ được bản 
thân mình và đạt được những điều mình mong ước. 

- Phân tích, lí giải 

+ Giữa khát vọng và tham vọng có nhiều điểm gặp 
ĐỠ, tương đồng. 

++ Thứ nhất, cả khát vọng và tham vọng đều là những 
hiện tượng tâm lý con người, là khi con người mong ước 
có được những điều lớn lao hơn, tốt đẹp hơn mà trong 
cuộc sống hiện tại con người chưa có được. 

++ Thứ hai, chúng đều là những động lực, làm nên 
sức mạnh đề con người hành động. Cả khát vọng và tham 
vọng đều là những chất kích thích, giúp cuộc sống của 
con người chảy trôi, phát triển chứ không đứng yên, 
buôn tẻ. | 

+ Tuy nhiên, giữa khát vọng và tham vọng có nhiều 
điểm khác nhau, và chính những điểm khác nhau của 
khát vọng và tham vọng ấy đây con người phải có sự lựa 
chọn cho phù hợp. 

++ Đối với khát vọng: Khát vọng lä một biểu hiện 
tâm lý mang tính tích cực, tốt đẹp của con người trong 
đời sống. Người có khát vọng là người nhận thức đúng 
đắn bản thân mình là ai, mình đến từ đâu, mình có thể 
làm gì cho mình và cho mọi người. 

Khát vọng có thể trở thành hiện thực, có thể không. 
Nhưng cho đủ có không trở thành hiện thực, trong quá 
trình thực hiện khát vọng, con người được sống trong 
một niêm tin, một niềm lạc quan trong trẻo. Cuộc đời của 
mỗi cá nhân trở nên hạnh phúc và ý nghĩa hơn bởi những 
khát vọng. 

++ Đối với tham vọng: Tham vọng là riột hiện trợng 
tâm lý ít nhiều mang sắc thái tiêu cực của con người, đó 
là khi con người quá ham muốn đạt được một điều gì đó 
lớn lao. Tham vọng xuất phát từ sự vị kỉ, từ lòng tham 
của con người. Người có tham vọng chỉ mong fnuốỗn 
được làm lợi cho bản thân mình mà đôi khi không quan 
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tâm đến lợi ích của người khác. Khi bị tham vọng làm 
mờ mắt, con người ta thậm chí có thể làm hại người khác 
đề có thể đạt được mục tiêu đề ra. 

+ Phê phán 

Trong thực tế cuộc sông, nhiều người sống không có 
khát vọng, song lại có nhiều kẻ bị tham vọng làm cho 
mờ mắt. Sống thiếu khát vọng sẽ dẫn đến sống nhạt, sống 
vô nghĩa. Ngược lại bị tham vọng làm cho mờ mắt, con 
người cũng để bị đưa đến những con đường tội lỗi, có 
những hành động trái luật pháp và đạo đức. Thiếu khát 
vọng hay quá nhiều tham vọng, cuộc sống của con người 
cũng đều trở nên vô nghĩa, con người đều không thể 
vươn tới những điều tốt đẹp. 

- Bài học nhận thức và hành động 

+ Khát vọng là điều cần có ở mỗi người. Có khát vọng 
cao đẹp, con người cần phải có ý thức nỗ lực để vươn tới 
thực hiện khát vọng đó. Khi nhận ra tham vọng con 
người phải tỉnh táo điều chỉnh bản thân, biến tham vọng 
vị kỉ trở thành khát vọng cao đẹp và kiên trì, bền bị, thực 
hiện nó. Ranh giới giữa khát vọng và tham vọng nếu 
nhận thức đúng đắn, con người mới có thê trụ vững và 
vươn tới cái tốt, cái đẹp. 


Câu 2 (5 điểm): 

Ì. Mở bài:. 

- Xuân Quỳnh là nhà thơ nữ tiêu biểu nhất của thơ ca 
Việt Nam hiện đại. Người yêu thơ mệnh danh chị là Nữ 
hoàng của thì ca tình yêu. Thơ của chị là tiếng nói nhân 
hậu, thủy chung, giàu trực cảm và da diết khát vọng hạnh 
phúc đời thường. 

- Trong đó Sóng là bài thơ tiêu biểu nhất cho phong 
cách thơ tỉnh yêu của Xuân Quỳnh. Nhận xét về bài thơ, 
có ý kiến cho răng : Bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh đã 
thể hiện được một tình yêu có tính chất truyền thống như 
tình yêu muôn đời nhưng vẫn mang tính biện đại như 
tình yêu hôm nay (Hà Minh Đức). 

2. Thân bài:. 

- Giới thiệu chung về tác phẩm (xuất xứ, hoàn cảnh 
sáng tác, nội đung cơ bản...) 

Sóng là bài thơ được làm năm 1967 nhân chuyền đi 
thực tế ở biển Diêm Điền. Bài thơ sau đó được ïn trong 
tập Hoa dọc chiến hào. Bài thơ nói về tâm trạng, tình 
yêu mãnh liệt của người con gái khi yêu. 

-Bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh đã thể hiện được một 
tình yêu có tính chất truyền thống như tình yêu muôn đời. 

Đối với Xuân Quỳnh, tỉnh yêu có tính chất truyền 
thống như tình yêu muôn đời là một tình yêu với đầy đủ 
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các cung bậc cảm xúc: yêu thương, nhung nhớ, khát khao 
say đấm, mãnh liệt...Tất cả các cung bậc tình cảm đó 
được nhà thơ kín đáo gửi gắm qua hình tượng “sóng”. 

+ Tình yêu say đắm: “Sóng” là một hình tượng ẫn dụ, 
đó là sự hoá thân của cái tôi trữ tình của nữ sĩ, lúc thi hoà 
nhập, lúc sự phân thân của “em” - người con gái đang 
yêu một cách say đắm. Sóng đã khơi gợi một hồn thơ 
phong phú, hồn nhiên, sôi nỗi: “D# đội và địu êm/ Ôn ào 
và lặng /Z”. Trạng thái của sóng cũng là tâm trạng khi 
yêu, là khát vọng to lớn, mạnh mẽ về một tình yêu chân 
thành. 

+ Sự trăn trở băn khoăn tìm kiếm tình yêu, cắt nghĩa 
lí giải tình yêu của người con gái: “Sóng bắt đâu từ 
gió/Gió bắt đầu từ đâu/Em cũng không biết nữa/ Khi nào 
(a yêu nhau °.Tìm được một câu trả lời thật khó, bởi tình 
yêu là một hiện tượng, một thứ tình cảm khó có thể cắt 
nghĩa được. Bởi vậy trong bài thơ tình sô 21 của thi hào 
Tagor đã viết rằng: “Trái fim anh cũng ở gân em như 
chính đời em vậy/Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó 
đâu". Câu thơ “khi nào ta yêu nhau” đã diễn tả đúng nỗi 
niềm điển hình của những trai gái đang sống trong tình 
yêu đẹp. 

+ Nỗi nhớ tha thiết khắc khoải. Nỗi nhớ ấy choán đây 
cả không gian, thấm trong chiều sâu, bề rộng, trải dài 
trong chiều thời gian: “Con sóng đưới lòng sâu/ Con 
sống trên mặt nước/ Ôi con sóng nhớ bờ/ Ngày đêm 
không ngủ được”. Thật tự nhiên và thơ mộng, con sóng 
nhớ bờ nên ngày đêm sóng vỗ, sóng thao thức với thời 
gian và đại dương. Cũng giống như bên đợi thuyền, 
thuyền nhớ bến, lúc nảo lòng người con gái cũng bồi hồi 
nhớ thương, khắc khoải trong tâm trí : “Lòng em nhớ đến 
anh/ Cả trong mơ côn thức ”. 

+ Trên hết là khát vọng được sống hết mình trong một 
tình yêu đẹp, sắt son thuỷ chung. “Dâu xuôi về phương 
Bắc/ Hướng về anh một phương”. Người ta thường nói 
xuôi vào Nam, ngược ra Bắc ở đây, trong nỗi nhớ chất 
đầy nhà thơ lại dùng ngược lại. Từ đó nhà thơ đã nói đến 
nỗi nhớ bất chấp vạn vật, khoảng cách, tình yêu là sự gặp 
gỡ giữa hai tâm hồn không có giới hạn... 

- Bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh mang tính hiện đại 
của tình yêu ngày hôm nay. 

+ Tình yêu là để tài muôn thưỡ của thi ca. Nhiều nhà 
thơ nỗi tiếng đã viết về tình yêu với tất cả sự nồng nhiệt 
của một trái tỉm tuổi trẻ. Ta bắt gặp một Xuân Diệu nồng 
nàn, đắm say và khát khao dâng hiến cho tình yêu, một 
Nguyễn Bính mỡ màng tìm về tình yêu đồng nội, một 
Anh Thơ tha thiết nhưng thẹn thùng cái duyên con gái... 
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nhưng chỉ đến Xuân Quỳnh, cái khát vọng rất đỗi đời 
thường của con người đó mới được bộc bạch , mà bộc 
bạch một cách chân thành như chính cuộc đời nhà thơ 
vậy : một thứ tình yêu vừa phong phú, phức tạp, vừa thiết 
tha sôi nổi của một trái tim phụ nữ đang rạo rực, đang 
khao khát yêu đương 

+ Có thể thấy, ngay trong khổ thơ đầu tiên này một 
nét mới mẻ, hiện đại trong quan niệm về tình yêu. Người 
cơn gái khao khát yêu đương nhưng không còn nhẫn 
nhục, cam chịu nữa . Nếu Sông không hiểu nổi mình thì 
sóng sóng đứt khoát từ bỏ nơi chật hẹp đó Tim ra tận bề, 

đến với cái cao rộng, bao dung. Thật là minh bạch và 
cũng thật là quyết liệt! 

+ Nỗi khát vọng tình yêu xôn xao, rạo rực trong trái 
tim con người, trong quan niệm của Xuân Quỳnh, là khát 
vọng muôn đời của nhân loại mà mãnh liệt nhất là của 
tuổi trẻ . Nó cũng như sóng, mãi mãi trường tồn, vĩnh 
hằng với thời gian. Từ ngàn xưa, con người đã đến với 
tình yêu và mãi mãi cứ đến với tình yêu . Với con người, 
tình yêu bao giờ cũng là một khát vọng bồi hồi:"... Ôi 
con sóng ngày xưai Và ngày sau vẫn thế! Nổi khát vọng 

_ tình yêu! Bồi hồi trong ngực trẻ ..."Tình yêu của người 
con gái ở đây vừa thiết tha, mãnh liệt, vừa trong sáng, 
giản dị, vừa thủy chung duy nhất. 

Qua hình tượng sóng và emXuân Quỳnh đã nói lên 
thật chân thành, táo bạo , không hè giấu giếm cái khát 
vọng tình yêu sôi nỗi, mãnh liệt của mình, một phụ nữ, 
một điều hiếm thấy trong văn học Việt Nam . 

+ Dù say đắm, nồng nàn với tình yêu của mình, thì 
một người phụ nữ như Xuân Quỳnh cũng không tránh 
được khi có những dự cảm lo âu về sự tan vỡ trong tình 
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yêu.“Cuộc đời tuy dài thế/ Năm tháng vấn ẩi quư/Như 
biển kia dẫu rộng/ Mây vẫn bay về xa... “Song, người 
phụ nữ hồn hiên tha thiết yêu đời này vẫn còn ấp ủ biết 
bao hi vọng, vẫn phơi phới một niềm tin vào hạnh phúc 
trong trương lai. Vừa tự động viên, an ủi mình, tác giả 
vừa tin vào cái đích cuối cùng của một tình yêu lớn như 
con sóng nhất định sẽ “tới bờ”, “dù muôn vời cách 
trở”...Đó chính là những nét hiện đại trong tình yêu của 
Xuân Quỳnh 

- Đánh giá về nhận định. 

c.Kết luận 

.. ~ Xuân Quỳnh viết bài thơ Sóng vào những năm 1967, 
khi cuộc kháng chiến của nhân đân miền Nam ở vào giai 
đoạn ác liệt, khi thanh niên trai gái ào ào ra trận “'xẻ dọc 
Trường Sơn đi cứu nước”, khi sân ga, bến nước, gốc đa, 
sân trường diễn ra những “cuộc chia ly màu đỏ”. Và 
trong cuộc kháng chiến ấy Xuân Quỳnh đã hiểu ra rằng 
thiên nhiên vũ trụ, biển và sóng là hiện thân sinh động 
của sự sống mãnh liệt, vĩnh hằng. Phải chăng vì thể, qua 
ngòi bút nhiều nhà thơ, biển và sóng đã trở thành những 
biểu tượng quen thuộc diễn tả sự dâng đầy, nỗi khát 
khao, niềm sục sôi mê đắm của sức sống, của tình yêu. 

- Sóng của Xuân Quỳnh cũng nằm trong trường hợp 
ấy. Thế nhưng qua trái tìm yêu của người phụ nữ này 
được mang trong một bài thơ lắp lánh với một vẻ đẹp 
riêng và ngót 30 năm nay, từ lúc ra đời, từng làm thôn 
thức trái tim bao người trẻ tuổi, trẻ lòng. Âu đó cũng 
chứng tỏ cái quy luật muôn đời của giá trị nghệ thuật: 
cùng vận dụng một chất liệu nhưng nếu nghệ sĩ nào gửi 
trọn vào đây càng nhiều máu thịt của tâm hồn, của cuộc 
đời mình thì tác phẩm cảng có sức sống lâu bền. 
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Phần I. Đọc hiểu (3 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu câu: 

Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên sông dưới thời thực dân Pháp như cây lau, cây lách hai bên bờ 
sông triển miên bị dòng nước vùi dập. Chưa nói đến những nỗi khổ khác, chỉ tính riêng trên mảnh đất cao 
nguyên Đăk Lăk, có bao nhiều đôn điền, bao nhiêu cây cao su, cà phê, cây chè, bấy nhiêu người ngã xuống. 
Còn ở Kom Tum, Plâyku? Con đường 14, 19, 21 kéo dài bao nhiêu thước đất cũng có bấy nhiêu người nằm 
xung. 

Nhưng, rồi dòng nước lũ không thể nào kéo dài mãi được. Dòng nước càng chảy xiết càng mau khô 
cạn. Cây lau, cây lách lại đứng lên nở hoa trắng phqu. 

(Ybi Alêô ~ đân tộc Ê đê, Bác là ánh mặt trời, Y Hìng ghi lại, 
theo Miễn Nam trong lòng Bác, NXB Thanh niên). 
Câu 1: Nêu nội dung chính của đoạn trích trên. . 
Câu 2: Tác giả đã sử dụng những cách diễn đạt độc đáo nào để so sánh người Tây Nguyên và giặc Pháp? 
Cách diễn đạt đó để lại cho anh (chị) ấn tượng gì? . 
Câu 3: Chỉ ra thao tác lập luận trong đoạn trích trên. 
Câu 4: Trong khoảng 5 - 7 đòng, trình bày những suy nghĩ của anh (chị) về những năm tháng chiến đấu 
của nhân dân Tây Nguyên anh hùng. . 


Phần H. Làm văn (7 điểm) 

Câu I (2 điển): Trong bài diễn văn tại lễ Tốt nghiệp của sinh viên đại học George Washington năm 
2015, CEO Apple Tìm Cook đã phát biểu: Những giá trị bạn tôn trọng chính là điều mẫu chốt. Chúng sẽ 
dẫn đường cho bạn. Nếu không, điều bạn đang làm hiện tại chỉ là công việc, và cuộc sống quả ngắn ngủi 
cho việc đó. 

Anh (chị) có suy nghĩ gì về vai trò “những giá trị bạn tôn trọng” mà Tìm Cook đề cập đến đối với thế hệ 
thanh niên hiện nay? Trình bày bằng đoạn văn khoảng 200 từ. 

Câu 2 (5 điểm): 

Về người đàn bà trong truyện Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu có người nhận thấy chị 
vừa là nạn nhân của nạn bạo hành gia đình, nhưng có người lại khẳng định chị là chủ nhân tích cực bảo vệ 
hạnh phúc gia đình. Anh/chị có đồng tình với hai ý kiến nêu trên? 


GỢI Ý LÀM BÀI (fèm audio CD) 


Phần I. Đọc — hiểu (3 điểm) _ đến. Việc xâm lược của chúng được ví như dòng nước 
Câu 1: Đoạn trích nói đến hoàn cảnh lúc thực dân lữ cuốn trôi đi biết bao nhiêu cây lau, cây lách. 
Pháp vào xâm lược nước ta đã gây ra những đau thương, Cách so sánh như trên là vô cùng đặc biệt, thê hiện 


mất mát cho dân tộc ở Tây Nguyên và việc nhân dân đã cái nhìn rất giản dị, tự nhiên của con người Tây Nguyên 
dũng cảm đứng lên chống lại những sự đàn áp, bóc lột khi nhìn nhận sự vật, sự việc.. 
vô lí đó nhờ tiếp thu được lí tưởng cách mạng của Đảng, 


của Bác Hồ vĩ đại... Câu 3: Thao tác lập luận được sử dụng trong đoạn 


trích là thao tác lập luận so sánh. . 
Câu 2: Người Tây Nguyên được ví như cây lau, cây 


lách bên bờ. Giặc Pháp được ví như đồng nước Mkéo — (CẾ£:HoczlriniNOAV AhoywpfboNs/RyH/gó 


thể tham khảo những ý sau đây: 
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- Nhân dân Tây Nguyên là một trong những bộ phận 
đồng bào trên đất nước ta chịu nhiều đau thương mắt mát 
trong chiến tranh, là trọng điểm bắn phá của giặc vì nơi 
đây tập trung nhiều tài nguyên quan trọng, là điểm hướng 
đến quan trọng của địch. 

- Nhân dân Tây Nguyên có vai trò quan trọng trong 
công cuộc giành lại hòa bình, tự do cho dân tộc ta những 
năm lửa đạn. 

- Nhân dân Tây Nguyên thể hiện những phẩm chất vô 
cùng cao đẹp của những chiến sĩ cách mạng kiên cường, 
bất khuất, không ngại khó, ngại khổ. Dù trải qua nhiều 
khó khăn nhưng mỗi người dân đã dần đần tìm ra chân 
lí cho mình nơi cách mạng, nơi Đảng, nơi Bác Hồ vĩ đại 
để dân thực hiện mục tiêu giành lại độc lập cho dân tộc 
ta. , 


Phân II. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,... 

Yêu cầu về nội dung: 

- Giải thích 

Ý kiến của Tim Cook để cập đến việc mỗi người 
đều có “những giá trị bạn tôn trọng” của riêng mình, 
đó là lẽ sống của mỗi người và chúng ta cần hướng đến 
lẽ sống như vậy. | 

Tim Cook muốn hướng mỗi người đến một lối sống 
tích cực, lành mạnh, không chỉ vì công việc mà hơn cả 
là những công việc đó hay những điều mà mỗi người 
làm đều phải xuất phát từ “những giá trị bạn tôn trọng”, 
đó là những đam mê, nhiệt huyết cũng như lí tưởng của 
mỗi người trong cuộc sống. 

- Phân tích, bình luận ý kiến 

+ Tại sao mỗi con người đều phải sống vì “những 
giá trị bạn tôn trọng” chứ không chỉ chú trọng đến giá 
trị vật chất hay công việc? 

++ Mỗi con người đều chỉ có một lần đề sống, chính 
vì thời gian ngắn ngủi của cuộc đời mỗi con người là 
điều không thể thay đổi được, chính vì thế mỗi người 
cần hướng đến một lối sống tích cực nhất, hướng đến 
những giá trị tốt đẹp để không lãng phí cuộc sống của 
mình. 

++ Mỗi người có những con đường khác nhau để đi 
đến hạnh phúc trong cuộc đời của mình, tuy nhiên con 
đường tốt nhất là đi theo tiếng gọi của lòng nhiệt huyết, 


Your dreams — Qur mission 
của đam mê mà bản thân tôn thờ. Niềm đam mệ đem 
lại cho con người những giá trị tuyệt vời khi trải 
nghiệm công việc, dù cho công việc đó có khó khăn 


- như thế nào đi chăng nữa. 


+ Thế nào là người sống vì “những giá trị bạn tôn 
trọng”? Điều này mang lại những lợi ích gì cho mỗi 
con người trên con đường chỉnh phục ước mơ của 
mình? 

++ Thứ nhất, đó là người sống với đam mê và nhiệt 
huyết của mình đối với công việc và cuộc sống. Đối 
với những người theo đuôi đam mê của mình, họ cho 
rằng đam mê là điều quan trọng nhất trong lẽ sống của 
họ. 

++ Thứ hai, đó là người có lẽ sống và theo đuổi lẽ 
sống đó. Có nhà bác học từng nói, “Lí tưởng như ngọn 
đèn chỉ đường”, đó là điều mà mỗi cá nhân cần có để 
hướng đến một cuộc sống hạnh phúc. 

- Bài học nhận thức và hành động ` 

Mỗi con người đều mang trong mình lí tưởng sống 
riêng, điều quan trọng không phải là lẽ sống nảo là 
đúng, lẽ sống nào là sai, lẽ sống nào là đơn giản, lẽ sống 
nào là cao cả, phức tạp. Điều quan trọng là cách họ theo 
đuôi những giá trị tốt đẹp đó để làm đẹp cuộc sống của 
chính mình. 


Câu 2 (5 điểm): 

1. Mở bài:. 

- Nguyễn Minh Châu là tác giả tiêu biểu của văn học 
Việt Nam sau 1975. Ông thành công với nhiều tác phẩm 
như: Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành, Cỏ lau, 
Chiếc thuyên ngoài xa...Nhưng để lại dấu ấn sâu đậm 
trong lòng người đọc là tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa. 

- Trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn 
Nguyễn Minh Châu, nhân vật để lại ấn tượng sâu sắc 
nhất cho người đọc là người đàn bà làng chải - người phụ 
nữ vô danh với tắm lòng bao dung, vị tha, đức hi sinh. 
Nhận xét về nhân vật người đàn bà trong Chiếc thuyển 
ngoài xa của Nguyễn Minh Châu, có ý kiến cho rằng: thị 
là người đàn bà đáng thương. Nhưng ý kiến khác lại nhấn 
mạnh: thị vừa đáng thương vừa đáng trách. 

2. Thân bài:. 

- Giới thiệu chung về tác phẩm 

+ Chiếc thuyên ngoài xa là truyện ngắn của nhà văn 
Nguyễn Minh Châu, được in trong tập Bến quê (1985), 
sau đó được đưa vào và dùng làm tên cho một tuyển tập 
-gồm 15 truyện- đo nhà xuất bản Tác phẩm mới ấn hành 
năm 1987. 
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++ Truyện được kế lại qua lời của nghệ sĩ nhiếp ảnh 
Phùng, một người lính vừa bước ra từ cuộc chiến tranh 
nhiều đau thương mất mát. Phùng được dịp trở về chiến 
trường xưa để chụp một bức tranh cảnh biển theo lời đề 
nghị của trưởng phòng. Tại đây anh đã phát hiện ra một 
bức tranh cảnh biển có một không hai: rước zmặt tôi là 
một bức tranh mực tàu của một danh họa thời cô. Mũi 
thuyên in một nét mơ hồ lòe nhòe vào bầu sương mù.. Tất 
cả khung cảnh ấy nhìn qua những cái mắt lưới .toàn bộ 
khung cảnh từ đường nét đến ánh sảng đều hài hòa. 
Cảnh đẹp ấy khiến cho người nghệ sĩ dường như vừa 
khám phá thấy cái chân lí của sự hoàn thiện. Nhưng 
đẳng sau chiếc thuyền đẹp như trong mơ ấy lại là một 
cảnh tượng phũ phàng: người chồng vũ phu, thô bạo 
hành hạ người đàn bà bằng những trận đòn thù, người 
đàn bà nhẫn nhục chịu đựng. Phùng từ sung sướng đến 
ngạc nhiên, sững sờ sửng sốt. Nghịch cảnh ấy khiến lòng 
anh tan vỡ... 

++ Sự phát hiện của Phùng là những minh chứng sinh 
động cho cách nhĩn đa diện của Nguyễn Minh Châu, như 
chính ông từng khẳng định : Nhà văn không có quyên 
nhìn sự vật một cách đơn giản, và nhà văn cân phải phần 
đâu đề đào xới bản chất con người vào các tầng sâu lịch 
Sự. 

- Nhân vật người đàn bà hàng chải hiện lên với những 
nhận xét đa chiều, thậm chí là đối nghịch. (Trích ý kiến) 

- Phân tích hai ý kiến. 

+ Người đàn bà hàng chài là người phụ nữ đáng 
thương. 

++ Thân phận nhỏ bé, vô danh: Xuyên suốt toàn bộ 
câu chuyện, hầu như người đọc không hề được biết đến 
tên gọi của người đàn bà tội nghiệp ấy, Nguyễn Minh 
Châu đã gọi một cách phiếm định: khi thì gọi là người 
đản bà hàng chải, lúc lại gọi mụ, khi thì gọi chị ta.... 
Không phải nhà văn "nghèo" ngôn ngữ đến độ không thê 
đặt cho chị một cái tên mà dường như đẳng sau cách gọi 
phiếm định ấy đã hé mở một cuộc đời ngang trái, một số 
phận bị vùi dập giữa cuộc sống bộn bể lo toan. 

++ Ngoại hình xâu xí: Người đàn bà trạc ngoài 40, 
hình dứng thô kệch, rõ mặt, khuôn mặt mệt mỏi sau rmmỘt 
đệm thức trắng kéo lưới, tái ngắt, mệt mỏi đường như 
đang buôn ngủ. Và cuộc đời nhọc nhằn, lam lũ, vất vả, 
đau khổ làm cho diện mạo chị đã xấu giờ trở nên thô 
kệch. 

++ Cuộc đời sớm bất hạnh: Có mang với một anh 
bàng chải, đến mua bả về đan lưới, rồi thành vợ chồng. 
Cuộc sống mưu sinh trên biển cực nhọc, vất và, lam lũ, 
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bấp bênh.Gia đình nghèo lại còn đông con, thuyền thì 
chật,... 

++ Là nạn nhân của những trận bạo hành: 

+++ Bị chồng thường xuyên đánh đập, hành hạ: b2 
ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận năng. Cử khi nào 
lão thấy khổ quá là lại xách chị ra đánh, như là đề trút 
giận, với lời lẽ cay độc Mày chết đi cho ông nhờ, chúng 
mày chết hết đi cho ông nhờ. 

+++ Khi bị đánh chị không hề kêu một tiếng, không 
chống trả, không tìm cách chạy trốn mà coi đó là một lẽ 
đương nhiên. Người đàn bà ấy nhẫn nhục, cam chịu, 
thầm lặng chịu đựng mọi đau đớn tất cả vì những đứa 
con. Chị không muỗn đàn con phải nhìn thấy cảnh cha 
đánh mẹ. Chị xin chồng lên bờ mà đánh khí con lớn. Chị 
xót xa đau đớn khi phải chứng kiến cảnh thẳng Phác 
đánh cha: một viên đạn bắn vào người đàn ông và 
bây giờ đang xuyên qua tâm hôn người đàn bà, và làm 
rỏ xuống những dòng nước mắt. 

+ Người đàn bà hàng chải là người phụ nữ đáng trách. 

++ Tính cách cam chịu, không phản kháng: Chị coi 
việc mình bị đánh đó như một phần đã rất quen thuộc 
của cuộc đời mình, chị chấp nhận, không kêu van, không 
trỗn chạy. Khi được đề nghị giúp đỡ thì : Xin các chú 
lượng tình cho cái sự lạc hậu; Qt tòa bắt tội con cũng 
được, phạt tù con cũng được nhưng đừng bắt con bỏ nó. 

++ Luôn ý thức được thiên chức của người phụ nữ 
:Ông trời sinh ra người đàn bà là để đẻ con và nuôi con 
cho đến khi khôn lớn nhưng lại không biết phải làm thế 
nào để ngăn chặn, chấm dứt thói vũ phu của ông chồng. 
Đau đớn chấp nhận nhìn đứa con (thẳng Phác) ôm mỗi 
thù hẳn với bố nó. 

++ Thỏa hiệp với thói vũ phu của chồng: öa ngày một 
trận nhẹ, năm ngày một trận nặng. Cứ khi nào lão thấy 
khể quá là lại xách chị ra đánh, như là để trút giận, với 
lời lẽ cay độc Ä⁄4ày chết đi cho ông nhờ, chứng mày chết 
hết đi cho ông nhờ. 

- Đánh giá, bình luận mở rộng về hai ý kiến. 

+ Hai ý kiến không hề mâu thuẫn trái ngược mà bỗ 
sung cho nhau, góp phần khắc họa sâu sắc bi kịch của 
nhân vật. 

++ Người đàn bà hàng chài vừa đáng thương, vừa 
đáng trách nhưng đáng trân trọúg hơn cả là lòng vị tha, 
đức hi sinh quên mình dành cho những đứa con. Trong 
mọi hoàn cảnh chị cũng đã vẫn giữ trong tâm hồn mình 
ngọn lửa của hi vọng, của niềm tín đề thắp lên hạnh phúc 
mong manh: Trong khỗ đau triển miên, người đàn bả ấy 
vẫn chắt lọc được những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi : ..vưí 
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nhất là lúc ngôi nhìn con tôi chúng nó được ăn no; trên 
chiếc thuyên cũng có lúc vợ chông con cái chúng tôi sống 
hòa thuận, vưi vẻ. ¬ 

++ Đẳng sau sự nhẫn nhục ấy là bản năng sinh tồn 
mãnh liệt và một tắm lòng yêu thương con đến đáng 
thương. Người đàn bà hàng chài vừa lam 1õ, chất phác, 
có tỉnh thương con vô bờ bến, vừa luôn mang nỗi đau, 
vừa có cái thâm trầm trong việc thấu hiểu các lẽ đời. 
Thấp thoáng trong người đàn bà ấy là bóng dáng của biết 
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bao phụ nữ Việt Nam nhân hậu, bao dung, giàu lòng vị 
tha và đức hi sinh. 

3. Kết bài : 

- Xây dựng hình tượng nhân vật đa diện, nhiều chiều 
với những phát hiện mang tính nhân sinh sâu sắc. 

- Ngoài ra truyện ngắn là phát hiện sâu sắc, mới mẻ 
của Nguyễn Minh Châu về vẻ đẹp tâm hồn của con 
người... 
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ĐÈ SỐ 37 

Phần I. Đọc hiểu (3 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cẩu: 

(1) Tôi đến Thành cỗ Quảng Trị trong một ngày tháng tư đây nẵng và gió trong hành trình trở lại những 
năm 70 của thế kỉ trước. Thành cổ Quảng Trị không chỉ là một tòa thành mà đó còn là nơi lưu giữ biết bao 
kí ức về cuộc chiên 81 ngày đêm khốc liệt. Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị được xây ngay trong khuôn viên, 
bên cạnh một gò đất cao giữa thành mà như những cán bộ hướng dẫn du khách tham quan đã nói: “Có thể 
coi đây là nấm mô chung cho những người chiến sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất này. Bởi ở trong Thành 
cổ, dưới mỗi tắc đất, mỗi ngọn có, gốc cây đều là máu thịt, là những tâm thân liệt sĩ đã bị chôn vùi bởi bom 
cày, đạn xới” ƒ... j 

(2) Dòng Thạch Hãn nằm nghiêng bên Thành cổ, cứ trôi đi không lưu lại chút gì quá khứ. Ấy vậy mà 
những người đến đây vẫn thấy nghẹn ngào. Đó là dông sông bắt đầu từ dải Trường Sơn hùng vĩ, chảy qua 
những dãy núi, qua những đồng bằng nhỏ hẹp và đồ ra biến Đông rộng lớn. Ở đâu mà chẳng có dòng sông 
vô về tắm mát bao ẩn ức, Thạch Hãn cuôn cuộn phù sa mùa lũ và cũng có khi trong lặng đến êm đêm. 
Nhưng dòng sông ấy đã chảy qua một vùng đất mà lịch sử mãi mãi phải nhắc đến, mảnh đất đây năng lửa 
— Thành cổ Quảng Trị. 

(Ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chỉ Tổ quốc, Nguyễn Thảo, Văn hiến Việt Nam, số 4— 2015) 

Câu 1: Chỉ ra các phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn trích trên. 

Câu 2: Chỉ ra quan hệ từ trong câu Thành cổ Quảng Trị không chỉ là một tòa thành mà đó còn là nơi 
lưu giữ biết bao kí ức về cuộc chiến 81 ngày đêm khốc liệt. Cho biết, quan hệ từ đó biểu thị ý nghĩa gì? 

Câu 3: Nghệ thuật miêu tả ở đoạn (2) có gì đặc biệt về phương diện từ ngữ? Hãy chỉ ra điều đó. 

Câu 4: Anh(chị) ấn tượng điều gì nhất khi nhắc đến di tích lịch sử trên? Trả lời trong vòng 5 — 7 dòng. 


Phần HH. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): | 

Sau khi lập kỷ lục ở nội dung 200m bơi bướm tại kì SEA Games 28, Ánh Viên ~ nữ vận động viên của 
đoàn Việt Nam, đã chia sẻ với phóng viên:“Nếu tôi hài lòng với những gì đã đạt được, tôi là kẻ thất bại 
ngay từ bây giờ, chứ không phải chờ tới ngày mai. Tôi không nhớ đến chiến thắng, mỗi ngày đều nỗ lực 
như chưa giành được gì”. 

(Theo http://seagames.vnexpress.net/, Ứ? sao Ảnh Viên khóc khi về đích?) 

Anh (chị) có suy nghĩ như thế nào về lời chia sẻ của Ánh Viên? Trình bảy bằng đoạn văn khoảng 200 
từ. 

Câu 2 (5 điểm): 

Dường như nhà văn nào cũng có khát vọng ởi tìm cái đẹp ~ hạt ngọc ân sâu trong tâm hồn con người. 
Anh/chị hãy trình bày cảm nhận của mình về vẻ đẹp khuất lấp trong nhân vật người vợ nhặt ( Vợ rhặt — 
Kim Lân) và nhân vật người đàn bà hàng chài (Chiếc thuyên ngoài xa - Nguyễn Minh Châu). 
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GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


Phân I. Đọc ~ hiểu (3 điểm) 
Câu ï: Phương thức biểu đạt của đoạn trích là biểu 
cảin và miệu tả. 


Câu 2: Câu văn Thành cố Quảng Trị không chỉ là một 
tòa thành mà đó còn là nơi lưu giữ biết bao kí ức về cuộc 
chiến 81 ngày đêm khốc liệt có hai quan hệ từ (một cặp 
quan hệ từ) là “không chi... 

Ý nghĩa: Chỉ quan hệ bể sung, tăng tiến. 


mà còn”. 


Câu 3: Học sinh có thể chỉ ra một số ý sau (trả lời 
trên 2 ý trong số các ý sau đây là đạt điểm tối đa) 

- Sử dụng nhiều quan hệ từ có ý nghĩa tương phản (ấy 
vậy mà, nhưng...) đề thề hiện những giá trị cao cả của 
đòng sông Thạch Hãn đối với việc lưu giữ những kí ức 
không thể nhạt phai của năm tháng, dù cho thời gian có 
muốn xóa nhòa đi mưỌi thứ. Bên cạnh các quan hệ từ có 
ý nghĩa tương phản cũng có những từ ngữ khác chỉ sự 
tương phản, trái ngược như không lưu lại chút gì — vấn 
nghẹn ngào, nhỏ hẹp ~ rộng lớn, cuôn cuộn — êm đêm... 
để nói được giá trị tỉnh thần không gì có thể phủ nhận 
được và sự rniêu tả nhiều sắc thái khác nhau của dòng 
sông lịch sử. | 

- Sử dụng từ lầy mang đậm tính tạo hình (ghen ngào, 
vô về, cuồn Cuộn, êm đêm). 

- Sử dụng nghệ thuật nhân hóa khi dùng từ “nằm 
nghiêng” để miêu tả con sông khiến nó trở nên có hồn 
hơn, gần gũi hơn, thích hợp trong việc thể hiện giá trị 
tỉnh thần cao cả của nó. 

Câu 4: Học sinh trình bày suy nghĩ của mình về điều 
ân tượng nhất, đó có thể là sự gợi nhớ những hồi ức đã 
qua về các chiến sĩ đã hi sinh tuổi trẻ của mình cho độc 
lập tự do của Tổ quốc, đó có thể là lời đặn dò đối với thế 
hệ mai sau về trách nhiệm của mình đối với nền độc lập 
mà cha ông ta đã giành được... Khuyến khích cách trả 
lời bằng đoạn văn. 


Phân II. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điển): 

Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,... 

Yêu cầu về nội dung: 

- Giải thích 


Câu nói đề cập đến thái độ của Ánh Viên trước những 
thành tích của bản thân: Nếu tự hài lòng với những gì 
mình đã đạt được, thì Ánh Viên sẽ không bao giờ tiến 
bộ, thậm chí sẽ bị thất bại ngay từ bây giờ. Để giành 
được chiến thắng, chị đã không ngừng nỗ lực, phần đấu 
vượt qua đối thủ, nhất là chiến thắng chính mình. 

Câu nói của vận động viên Ánh Viên là biểu hiện-của 
sự khiêm tốn, nghiêm khắc với bản thân, của ý chí và 
khát vọng chinh phục đỉnh cao — những phẩm chất đáng 
quý và cần có ở mỗi con người để vươn tới thành công. 

- Phân tích, bình luận ý kiến 

+ Thành công hay “chiến thắng” là điều mà mỗi con 
người luôn khao khát và nỗ lực đề vươn tới. Tuy nhiên, 
khi ở đỉnh vinh quang, mỗi người lại có thái độ khác 
nhau: bằng lòng, tự thỏa mãn với chính mình; khiêm tốn 
và không ngừng học hỏi... 

++ Thái độ bằng lòng, thỏa mãn với chính mình: 
Giống như bị mộng du, bạn sẽ ở trạng thái mất kiểm soát 
bản thân, thậm chí không còn biết việc mình làm đúng 
hay sai. Bởi sự chiến thắng khiến bạn buông lỏng bản 
thân mình, cứ nghĩ rằng phải thưởng cho xứng đáng với 
công sức đã bỏ ra. | 

++ Thái độ khiêm tốn và không ngừng học hỏi: 
Không ai trong chứng †a là hoàn hảo cả, trí tuệ của mỗi 
chúng ta chỉ là một hạt cát bé nhỏ giữa sa mạc rộng lớn, 
khiêm tốn và không ngừng học hỏi sẽ giúp chúng có thể 
hoàn thiện bản thân và mở rộng vốn hiểu biết của mình 
hơn. 

+ Câu nói còn chỉ ra bí quyết thành công không chỉ 
nằm ở việc mình đã vượt qua đối thủ, mà điều quan trọng 
là vượt qua chính mình của ngày hôm nay. Muốn chiến 
thắng bản thân thì luôn cần có ý chí và sự quyết tâm thật 
lớn, tập trung ý chí và sự quyết tâm cho một mục tiêu đã 
đặt ra. Chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách 
nhất mà chúng ta cần đạt được, như cô gái 19 tuổi Ánh 
Viên đã chia sẻ. 

ˆ Bài học nhận thức và hành động 

+ Có nhiều yếu tố làm nên thành công, nhưng quan 
trọng nhất là ý chí nghị lực và thái độ sống của mỗi người 
trước những khó khăn thử thách và cả ñhững vinh quang 
của chính minh. 

+ Tuổi trẻ cần có ước mơ, khát vọng chỉnh phục 
những đỉnh cao vinh kim 2Ô và nỗ lực đề đạt tới những 
đỉnh cao đó. 

+ Phê phán bệnh tự cao tự đại, hoặc thiếu ý chí nghị 
lực, không nỗ-lực phần đấu... 
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Câu 2 (5 điển): 

i. Mở bài: 

- Nói về đối tượng của văn chương, ta hay nhắc tới 
câu nói nỗi tiếng của M.Gorki: Văn học là nhân học. Đây 
thật sự là một quan niệm súc tích và xác đáng. Thế 
nhưng, đi đến tận cùng chân lí ân chứa trong câu nói đó 
quả là không dễ. Khi hướng tới đối tượng trung tâm của 
mình, tác phẩm văn chương không chỉ thê hiện đời sống 
và phẩm chất con người, không chỉ đặt ra và giải quyết 
những vẫn đề nảy sinh trong quan hệ giifa con người và 
con người, giữa con người với tự nhiền, mà quan trọng 
hơn là tìm hiểu, khám phá và phát hiện ra những bí ân 
nằm trong chiều sâu của con người. Dường như nhà văn 
nào cũng có khát khao ổi tìm cái đẹp, hạt ngọc ân giấu 
trong tâm hồn con người. 


- Truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân, Chiếc thuyên | 


ngoài xa của Nguyễn Minh Châu cũng vậy, các nhà văn 
xây dựng hình ảnh những người phụ nữ không tên, 
nghèo khổ, lam lũ nhưng bên trong tâm hồn họ đều lấp 
lánh một vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt 
Nam. 

2. Thân bài: 

- Giới thiệu chung: 

+ Hai tác giả và tác phâm: 

+-+ Kim Lân là cây bút chuyên về đề tài nông thôn. 
Sáng tác của ông phản ánh một cách chân thực và xúc 
động cuộc sống của người dân quê mà ông am hiểu sâu 
sắc về cảnh ngộ và tâm lí của họ. Một trong những sáng 
tác xuất sắc của Kim Lân là truyện ngắn Vợ nhặt. Tác 
phẩm vừa là bức tranh chân thực về nạn đói khủng khiếp 
vừa là bài ca ca ngợi về sức sống và niềm tỉn của con 
người Việt Nam. Trong truyện ngắn này, Kim Lân đã 
xây dựng thành công hình tượng người “vợ nhặt” — một 
hình tượng nghệ thuật độc đáo mang lại nhiều vẻ đẹp 
khuất lắp cần khám phá. 

++ Nguyễn Minh Châu là người suốt đời đi tìm cái 
đẹp và cái thật, thao thức tìm kiếm “hgt ngọc ẩn giấu 
trong bề sâu tâm hôn con người". Trước năm 19175, 
Nguyễn Minh Châu được biết đến với những tác phẩm 
đậm chất sử thi. Thế nhưng, sau năm 1975, ông lại là 
người đi tiên phong trong công cuộc đổi mới văn học. 
Chiếc thuyên ngoài xa được in năm 1983 là một bước 
tiến đài rất đáng trân trọng trong hành trình khám phá 
vào tần ø chìm, vào chiều sâu của cuộc sông Vả con người 
trong văn xuôi Nguyễn Minh Châu, tiêu biểu là hình 
tượng người đàn bả hàng chải. 

+ Giải thích vẻ đẹp khuất lấp: 
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++ Vẻ đẹp khuất lắp là vẻ đẹp được ẩn giấu bên trong 
tâm hồn, mà nhìn vẻ ngoài của hình thức hay những hành 
vi được bộc lệ của họ không thể đoán định được. Cái xấu 
xa, thấp hèn có thể được núp đẳng sau cái vỏ bọc bên 
ngoài cao sang, lịch lãm. Cái đẹp, cái cao thượng có thể 
được ấn trong vẻ thô kệch, xấu xí, đần độn bên ngoài. 

++ Vẻ đẹp của người vợ nhặt trong tác phẩm của Kim 
Lân và người đản bà hàng chải trong tác phẩm của 
Nguyễn Minh Châu được nhìn bằng triết lí ấy. 

- Vẻ đẹp khuất lấp của người vợ nhặt: 

+ Trước khi về làm vợ Tràng: 

++ Lai lịch người đản bà: Dưới ngòi bút của Kim 
Lân, người vợ nhặt là người phụ nữ không tên không 
tuổi, không quê hương, không quá khứ. Không phải là 
nhà văn nghèo ngôn ngữ đến độ không thê đặt cho thị 
một cái tên mà bởi vì thị là cánh bèo nỗi trôi trong nạn 
đói, là cành củi khô trôi dạt vào cuộc đời Tràng, là người 
đàn bà vô danh. Từ đầu đến cuỗi tác phẩm, nhân vật này 
chỉ được gọi là “cô ä”, “thị”, “người đán bà”, “nàng dâu 

với”, “nhà tôi”. 

++ Ngoại hình, tính cách, hành vị của một con người 
năm đói: 

+++ Lần đầu thị xuất hiện là hình ảnh: ngôi lẫn trong 
đám con gái chờ nhặt hạt rơi hạt vãi trước công chợ tỉnh. 
Khi nghe Tràng hò một câu chơi cho đỡ mệt: Ä#4uốn ăn 
cơm trắng máy giò/ Lại đây mà đây xe bỏ với anh, thị: 
lon ton chạy lại đây xe cho Tràng... cười tít mắt. Thị đây 
xe với hỉ vọng được ăn nên cũng rất nhiệt tình và chẳng 
cần ý tứ. 

+++ Lần thứ hai, thị xuất hiện với ngoại hình kém 

hấp dẫn: Đó là người phụ nữ gầy yêu vao: áo quấn tả tơi 
như tổ địa, khuôn mặt lưỡi cày xám xịt nội bật với hai 
con rất trăng hoáy. Có thê nói, cái đói đã khiến thị càng 
nhếch nhác, tội nghiệp lại càng nhếch nhác, tội nghiệp 
hơn nữa. Cái đói không chỉ tàn hại dung nhan của thị mà 
còn tàn hại cả tính cách, nhân phẩm. Vì đói mà thị trở 
nên: chao chát, chóng lồn, chua ngoa, danh đá. Thị cong 
cớn, sưng sia khi giao tiếp, nói chuyện. Cái đói khiến thị 
quên cả việc phải giữ ý tứ, lòng tự trọng của người con 
gái. Thị cử thế mà đòi ăn. Được cho ăn, thị sẵn sàng: sà 
xuống cắm đâu ăn một chặp bốn bắt Bũnh đúc liên chẳng 
chuyện trò gì. Thị đã đặt sự tồn tại của mình, đặt miếng 
ăn lên trên nhân cách. 

+++ Khi anh củ Tràng hay đùa, lại đùa: có muốn theo 
tớ về nhà thì ra khuân đồ lên xe rồi cùng về. Thì người 
đàn bà kia lại im lặng (mả thường tâm lý im lặng là đồng 
ý). Thị đồng ý, đồng ý mà khônế hề do dự, phân vân. 


Hãy đọc sách Lovebook để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi THPT quốc gia | 207 


Bộ đề tỉnh tuý ön thí THPT quốc gia môn Ngữ Văn 
Trong khi đó, Tràng là ai, tốt xấu như thế nào? Gốc tích 
ra sao? Thị nào hay nào biết. Chỉ mẫy bát bánh đúc là thị 
có thể theo ngay Tràng. Phải chăng thị theo Tràng chỉ vì 
miếng ăn? Thị dễ đàng, hời hợt thế tư? 

+ Vẻ đẹp khuất lắp trong nhân vật: 


++ Đó là một cô gái nhanh nhẹn, vui vẻ, hoạt bát khi - 


chị chạy đến đây xe thóc cho Tràng lên đốc tỉnh lần đầu. 

++ Vẻ đẹp khuất lắp thể hiện phía sau tình cảnh trôi 
dạt, vất vưởng, người “vợ nhặt” lại có một lòng ham 
sống mãnh liệt. Lòng ham sống, khát vọng sống đã thôi 
thúc thị đồng ý theo Tràng. Thực ra hành động theo 
Tràng -của thị xuất phát từ nhu cầu bám lẫy sự-sống, từ 
lòng khao khát được sống. Thị bất chấp tất cá để được 
ăn, ăn để được tổn tại. Thị chấp nhận theo không Tràng. 
Đó là ý thức bám lẫy sự sống là vì để được sống chứ 
không phải là loại người lắng lơ. Cận kê bên cái chết, 
người đàn bà không hề buông xuôi sự sống. Trái lại, thị 
vẫn vượt lên trên cái thảm đạm đề dựng xây mái ấm gia 
đình. Niêm lạc quan yêu sống của thị chính là một phẩm 
chất rất đáng quý. Nói như Kim Lân: ??ong hoàn cảnh 
khốn cùng, dù cận kê bên cái chết nhưng những con 
người ấy không nghĩ đến cái chết mà vẫn hướng tới sự 
sống, vấn hi vọng, tin tưởng ở tương lai. 

++ Vẻ đẹp khuất lắp thể hiện phía sau vẻ nhếch nhác, 
dơ dáy, người “vợ nhặt” lại là một người phụ nữ rất ý tú, 
biết điều: 

+++ Trên đường về nhà chồng tâm trạng của thị có 
sự thay đổi rõ nét. Nếu như anh cu Tràng sung sướng, tự 
mãn, cái mặt vênh lên tự đắc với mình thì người đàn bà 
lại cảm thấy xấu hỗ. Trước cái nhìn “săm soi”, trước 
những lời bông đùa, chòng ghẹo của người dân ngụ cư. 
Thị ngượng nghịu, thiếu tự tin: chân nọ bước đíu cả vào 
chân kía... cái nón rách tàng che nửa khuôn mặt. Đó 
phải chăng là vẻ đẹp của cô dâu về nhà chông. 

+++ Và đến nhà chồng, nhìn thấy øgồi nhà vắng teo 
đứng rúm rỏ trên mảnh vườn mọc lồn nhồn những búi 
cỏ dại, thị nén một tiếng thở đài. Đây là tiếng thở dài 
ngao ngán, thất vọng nhưng cũng là sự chấp nhận. Ai 
ngờ cái phao mà thị vừa bám vào lại là một chiếc phao 
rách. Trong tiếng thở dài đó vừa có sự lo lắng cho tương 
lai ngày mai, vừa có cả những lo toan và trách nhiệm của 
thị về gia cảnh nhà chồng. Đó phải chăng là thị đã ý thức 
được trách nhiệm của mình đối với việc cùng chồng 
chung tay gây dựng gia đình. Tấm lòng của thị thật đáng 
quý biết bao. Vào trong nhà, thị e thẹn, đè dặt “ngồi 
mớm” vào mép giường (“Ngôi mớm” — thế ngồi bắp 
bênh, không ôn định nhưng cũng rất ý tứ). Thị ý tứ, cung 
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kính, lễ phép chào bà cụ Tứ (chào đến hai lần). Đây là 
hình ảnh đẹp của người con dâu rất mực thước trong 
quan hệ với mẹ chẳng. Khi Tràng thưa chuyện với mẹ, 
thị chỉ biết đứng vân vê tà áo đã rách bợt. 

++ Vẻ đẹp khuất lắp còn thể hiện bên trong vẻ chao 
chát, chỏng lỏn, người vợ nhặt lại là một người phụ nữ 
hiển hậu, đúng mực, biết lo toan, có ý thức xây dựng 
hạnh phúc gia đình: 

+++ Sau đêm tân hôn, người phụ nữ ấy có sự thay đỗi 
hoàn toàn về tâm trạng và tính cách. Thị dậy rất sớm 
củng mẹ chồng dọn đẹp, thu vén nhà cửa. Sự thay đổi Ấy 


người đọc cũng dễ nhận ra: nếu hôm qua thị chua ngoa, 


đanh đá, chỏng lỏn bao nhiêu thì bôm nay thị lại hiển 
lành bấy nhiêu. Hơn ai hết, Tràng cảm nhận đầy đủ sự 
thay đổi tuyệt vời ấy: Tràng nom thị hôm nay khác lắm, 
rõ ràng là người đàn bà hiển hậu, đúng mực không còn 
vẻ gì chao chát, chóng lỏn như những lần Tràng gặp ở 
ngoài tỉnh. Câu văn này đã ghi lại cảm xúc chân thật của 
Tràng trước sự đôi thay tích cực của vợ. Phải chăng tình 
yêu đích thực với sức nhiệm màu diệu kì đã có sức cảm 
hóa với thị. 

+++ Trong bữa cơm đâu tiên tại gia đình chồng, dù 
bữa ăn chỉ có niêu cháo lồng bõng, mỗi người được lưng 
hai bát đã hết nhẫn, lại phải ăn cháo cám nhưng thị vẫn 
vui vẻ, bằng lòng. Thị đã đem sinh khí, thông tin mới mẻ 


_ về thời cuộc cho mẹ con Tràng. Nghe tiếng trống thúc 


thuế, thị nói với mẹ chồng: Trên mạn Thái Nguyên, Bắc 
Giang người ta không chịu đóng thuế nữa đâu. Người ta 
còn phá cả kho thóc của Nhật chia cho người đói nữa 
đấy. Sự hiểu biết này của thị như đã giúp Tràng giác ngộ 
về con đường phía trước mà anh sẽ lựa chọn: trong óc 
Tràng vẫn thấy đám người đói âm âm đi trên đê Sộp, 
phía trước có lá cờ đỏ to lắm. Qua đó, ta thấy nhân vật 
vợ Tràng, "nàng dâu mới" cũng là người truyền tin cách 
mạng. 

Như vậy, rõ ràng, thắm sâu trong mỗi con người, có 
biết bao điều đẹp đế mà mới nhìn ta không thể thấy. Nếu 
đặt con người ấy vào một hoàn cảnh sung sướng đầy đủ, 
người vợ nhặt sẽ chẳng có những lắm láp về nhân cách 
như thế. 

- Vẻ đẹp khuất lấp của người đàn Đầ hàng cHâi: 

+ Biểu hiện bên ngoài của nhân vật: 

++ Lai lịch, ngoại hình: Xuyên suốt toàn bộ 
câu chuyện, hầu như người đọc không hè được biết đến 
tên gọi của người đàn bà tội nghiệp ấy, Nguyễn Minh 
Châu đã gọi một cách phiếm định: khi thì gọi là người 
đàn bà hàng chải, lúc lại gọi mụ, khi thì gợi chỉ ta.... 
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Không phải nhà văn "nghèo" ngôn ngữ đến độ không thê 
đặt cho chị một cái tên mà là vì chị cũng giống như hàng 
trăm người đàn bà ở vùng biển nhỏ bé này: chị là người 
vô danh. Dường như cuộc sống chẳng có gì đáng nói 
nhưng trong chị lại chứa đựng nhiều điều kì điệu khiến 
người khác phải suy nghĩ. Ngoại hình của chị: trạc ngoài 
40, hình dáng thô kệch, rỗ mặt, khuôn mặt mệt mỏi sau 
một đêm thức trắng kéo lưới, tái ngắt và gợi ấn tượng 
người đàn bà xấu xí, mệt mỏi đường như đang buồn ngủ. 
Và cuộc đời nhọc nhắn, lam lũ, vất vả, đau khô làm cho 
điện mạo chị đã xấu giờ trở nên thô kệch. 

++ Hoàn cảnh và số phận bất hạnh: Dường như mọi 
sự bất hạnh của cuộc đời đều trút cả lên chị, xấu, nghèo 
khổ, lam lũ, lại phải thường xuyên chịu những trận đòn 
roi của người chồng vũ phu, tôn thương, đau xót cho 
các con phải nhìn cảnh bố đánh mẹ... 

+++ Cái xấu đã đeo đuổi chị như định mệnh, suốt từ 
khi còn nhỏ. 

+++ Có mang với một anh hàng chài, đến mua bả về 
đan lưới, rồi thành vợ chồng. Cuộc sống mưu sinh trên 
biển cực nhọc, vất vả, lam lũ, bắp bênh. 

+++ Gia đình nghèo lại còn đông con, thuyền thì 
chật,... 

+++ Vì tũng quấn, đói nghèo, thất học, lạc hậu, lão 
chồng chị từ một anh con trai hiền lành nhưng cục tính 
đã trờ thành một kẻ vũ phu khiến chị bị chồng thường 
xuyên đánh đập, hành hạ: ba ngày một trận nhẹ, năm 
ngày một trận nặng. Cứ khi nào lão thấy khổ quá là lại 
xách chị ra đánh, đánh như là để trút giận, đánh như đánh 
1 con thú, với lời lẽ cay độc: 2y chết ẩi cho ông nhờ, 
chúng mày chết hết đi cho ông nhờ. 

+ Vẻ đẹp khuất lấp trong nhân vật: 

++ Vẻ đẹp khuất lấp hiện lên ở một người phụ nữ biết 
cam chịu, nhẫn nhục để sống cho con chứ không phải 
cho mình. Khi bị đánh chị không hề kêu một tiếng, 
không chống trả, không tìm cách chạy trốn mà coi đó là 
một lẽ đương nhiên. Người đàn bà ấy nhẫn nhục, cam 
chịu, thâm lặng chịu đựng mọi đau đớn. Chị là một người 
mẹ biết yêu thương con cái, chị đã gửi thằng Phác lên 
rừng đề nó không phải hận bố vì thấy cảnh mẹ mình bị 
bố đánh. Tình mẫu tử của chị đã vút lên trên cái nền của 
một cuộc sống cơ cực, ngang trái, đau đớn, đây xót xa. 
Vì thương con chị đã luôn miệng xin quý tòa: con lạy 
quỷ tòa, tòa bắt tội con cũng được... đừng bắt con bỏ nó. 
Thái độ của chị trái với lẽ thường vì điều mà chánh án 
Đầu khuyên chị rất hợp lý và có lẽ là giải pháp tốt nhất 
để chị thoát khỏi người chồng vũ phu. Nhưng chị hiểu 
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thế nào là nỗi đau của những đứa trẻ thơ sống trong cảnh 
bố mẹ ly dị. Cũng vì thương con, chị đã yêu cầu lão đàn 
ông vũ phu mang chị lên bờ mà đánh vì sợ con nhìn thấy. 

++ Vẻ đẹp khuất lấp toát ra ở một người phụ nữ giàu 
lòng vị tha và đức hi sinh. Chị cũng biểu và thông cảm 
cho chồng, chị không hề oán trách chồng mà ngược lại 
chị thấu hiểu nỗi khốn khổ bề tắc của chồng, chị hiểu chỉ 
vì cuộc sống cơ cực nên chồng chị mới sinh ra thói vũ 
phu như vậy. Chị kể lại khi trước, chồng chị là anh con 
trai cục tính nhưng hiễn lành lắm , không bao giờ đánh 
đập chị. Cuộc sống trở nên khó khăn trong những ngày 
biển động. Vợ chồng con cái cả tháng liền toàn ăn xương 
rồng luộc chấm muối. Thuyền thì nhỏ mà con thì nhiều, 
nhà nào cũng cũng gần chục đứa. Đàn ông trên thuyền 
niễu không uống rượu thì đánh vợ mỗi khi khổ quá. Chị 
khẳng định bao nôi vất vả, cực khổ nếu trên thuyền 
không có đàn ông, đặc biệt là khi biên nỗi giông bão. 
Trên thuyền bắt buộc phải có người đàn ông chèo lái, 
làm chỗ dựa và cùng nuôi nắng một đàn con đông đúc. 
Chị tâm sự rằng trên thuyền cũng có nhiều lúc vui, vui 
nhất là vợ chồng sống hoà thuận, nhìn đàn con được ăn 
no. Chị khẳng định, đàn bà trên thuyền phải sống cho 
con chứ không sống cho mình. 

++ Vẻ đẹp của một người phụ nữ từng trải và hiểu 
biết lẽ đời: Ông trời sinh ra người đàn bà là để đẻ con 
và nuôi cho đến khi khôn lớn. Chị biểu cuộc sống trên 
thuyền cần phải có một người đàn ông mạnh khỏe và biết 
nghề, cần có một chỗ dựa vững chắc trong cuộc sống 
mưu sinh vất vả, vì vậy chị luôn sẵn sảng hi sinh bản 
thân mình vì chồng con. Chị đã cảm ơn Phùng và chánh 
án Đẫu về lời khuyên của hai người nhưng chị nói: ⁄ò#ø 
các chú tốt, nhưng các chú đâu có phải là người làm 
ăn... cho nên các chủ đâu có hiểu được cái việc của các 
người làm ăn lam lũ, khó nhọc... Những lời giãi bày chân 
thực trong câu chuyện xúc động, éo le về cuộc đời người 
đàn bà hàng chài đã đưa ra những lí đo sâu sắc mà chị 
không thể nghe theo lời khuyên giản đơn của chánh án 
Đẫu mà bỏ chồng. Cách xử sự của chị là không thê khác. 
Bởi, nếu bỏ chồng, chị không thể một mình nuôi nẵng 
đản con chị vô cùng thương yêu. Một minh người đàn bà 
không thể chẻo lái con thuyền trên biển khơi rộng lớn. 
Giọng văn sâu lắng củá tác phẩm bộc lộ xót thương trước 
hoàn cảnh thân phận của người đàn bà và thái độ trần 
trọng của nhà văn trước tình yêu thương, đức hi sinh, 
lòng vị tha cao cä của chị. Ở chị, đù cái nghèo khổ có lấn 
át đến đâu, chị vẫn toä sáng vẻ đẹp cao thượng của người 
phụ nữ Việt Nam. 
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Đây là người đàn bà ít học mà thấu hiểu lẽ đời, 
nhưng không bao giờ để lộ ra bề ngoài. Những lời trần 
tình của chị đã cho Phùng và Đầu một bài học về cách 
nhìn đời, nhìn người, về bề ngoài của hiện tượng và bản 
chất sâu xa bên trong. | 

- Nét tương đồng và khác biệt trong vẻ đẹp của hai 
nhân vật: 

+ Nét tương đồng: 

++ Cả hai người đàn bà đều không có tên cụ thể, vẻ 
ngoài xấu xí, nhạt nhòa trong bao số phận nghèo khổ, 
thua thiệt, bị cuộc sống đồn đây vào những hoàn cảnh 
trớ trêu, éo le nhưng họ vẫn giữ được phẩm chất đẹp đế, 
mang tính truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. 

++ Cả hai người đàn bà đều có vẻ ngoài mâu thuẫn 
với bên trong - hạt ngọc giấu trong tâm hỗn họ. 

+ Nét khác biệt: 

++ Người vợ nhặt do cái đói dồn đây, do phải giành 
giật giữa sự sống và cái chết nên chị liều thân bất chấp 
sĩ diện, lòng tự trọng, số phận. Nhưng khi chị được sống 
trong vòng tay yêu thương của Trảng và bà cụ Tứ, chị 
trở nên người phụ nữ nhanh nhẹn, hiền thục, thông minh 
và không cam chịu cuộc sống nô lệ. 

++ Người đàn bà hàng chài, sống giữa thời điểm đất 
nước đã được thống nhất nhưng chị vẫn cam chịu sự bạo 
hành của chồng mặc dù bản chất của chị là cần cù, chịu 
thương chịu khó, thương chồng, thương con, thông minh 
và thân hiểu lẽ đời. 

- Đánh giá: 

+ Viết về sự đổi thay trong tâm lý của thị, Kim Lân 
bày tỏ tình cảm trân trọng, ngợi ca những phẩm chất tốt 
đẹp của người đân lao động nghẻo. Tình cảm nhân đạo 
của nhà văn thể hiện ở đây. Cũng qua hình ảnh người vợ 
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nhặt và nhan đề độc đáo ấy, Kim Lân đã góp tiếng nói 
lên án, tố cáo tội ác tày trời của bọn phong kiến, phát xít, 
thực dân đã đầy dân tộc ta vào hoàn cảnh khốn cùng. Giá 
trị của một con người trở nên rẻ rúng, người ta có thể 
nhặt được vợ, thậm chí có vợ theo. Nhưng con người 
Việt Nam dù trong hoàn cảnh nào họ cũng biết yêu 
thương, cưu mang, đùm bọc lẫn nhau để hướng về tương 
lai hi vọng trông chờ. 

+ Qua câu chuyện của người phụ nữ bàng chải, 
Nguyễn Minh Châu thể hiện cái nhìn sâu sắc và nhận hậu 
của mình về cuộc đời. Ông phát hiện ra rằng đẳng sau 


câu chuyện buôn của gia đình người lao động vùng biển „ 


là vẻ đẹp của tình mẫu tử, lòng bao dung và đức hi sinh 
của người phụ nữ. Số phận, phẩm chất của người đàn bà 
hàng chài này là số phận, phẩm chất của những người 
phụ nữ vùng biển nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói 
chung. Đồng thời, qua đó tác giả đã khăng định nghệ 
thuật chân chính luôn phải gắn liền với cuộc đời vì cuộc 
đời cân phải nhìn nhận cuộc sống và con người một cách 
đa diện, đa chiều và góp một tiếng nói cảnh báo về tình 
trạng bạo lực gia đình và lí giải nguyên nhân của tình 
trạng Ấy. 

3. Kết bài : 

- Vẻ đẹp khuất lắp của con người không dễ nhận ra 
từ vẻ bề ngoài mà phải đi sâu tìm hiểu mới thấy được vẻ 
đẹp lấp lánh bên trong. 

- Kim Lân và Nguyễn Minh Châu đã đem lại cho 
người đọc cái nhìn triết lí đầy tính nhân bản về con 
người, qua đó khẳng định tài năng cũng như tác phẩm 
của mỗi nhà văn có sức sống lâu bền, hấp dẫn trong lòng 
người đọc. 
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ĐỀ SỐ 38 

Phân I. Đọc hiểu (3 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cẩu: 

Hỡi đồng bào toàn quốc! 

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân 
Pháp càng lấn tới, vì chúng muốn cướp nước ta lần nữa! 

Không! Chúng ta thà hy sinh tắt cả, chứ nhất định không chịu mắt nước, nhất định không chịu làm nô lệ. 

Hỡi đồng bào, 

Chúng ta phải đứng lên! 

Bắt kỳ đàn ông, đàn bà, bắt kỳ người già, người trẻ, không phân biệt đẳng phải, tôn giáo, dân tộc. HỆ 
là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu tô quốc, ai có súng dùng súng, ai có gươm 
dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuông, gây gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu 
nước. Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân! Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt mắu cuối cùng 
để giữ gìn đất nước. 

Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hụ sinh, thẳng lợi nhất định về dân tộc tai 
Việt Nam độc lập và thông nhất muôn năm! Kháng chiến thắng lợi muôn năm. 

(Hồ Chí Minh, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, 19/12/1946) 

Câu 1: Văn bản trên hướng đến đối tượng nào? | 

Câu 2: Nghệ thuật lập luận độc đáo nhất trong văn bản trên là việc sử dụng biện pháp điệp. Hãy phân 
tích biện pháp đó. 

Câu 3: Phân tích ý nghĩa của lời kêu gọi đối với toàn thẻ đân tộc Việt Nam ở thời điểm viết tác phẩm. 

Câu 4: Chỉ ra những câu đặc biệt có trong văn bản trên. 


Phần II. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Đọc mâu chuyện sau: 

Có một con kiến đang tha chiếc lá trên lưng. Chiếc lá lớn hơn con kiến gấp nhiêu lần. Đang bò, kiến 
gặp phải một vết nứt khá lớn trên nên xi măng. Nó dừng lại giây lát, đặt chiếc lá ngang qua vết nứt, rồi 
vượt qua bằng cách bò lên trên chiếc lá. Đến bờ bên kia con kiến lại tiếp tục tha chiếc lá và tiếp tục cuộc 
hành trình. 

(Theo Hạr giỖng tâm hôn 5 ¬ Ý nghĩa cuộc sống) 

Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, hãy trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa mâu chuyện trên. 

Câu 2 (5 điểm): 

Phân tích và so sánh sự trỗi dậy sức sống trong đêm tình mùa xuân và đêm mùa đông cắt đây trôi cứu A 
Phủ của nhân vật Mị trong phần trích truyện ngắn Vợ chông A Phú của nhà văn Tô Hoài (SGK Ngữ văn 12 
Tập hai, NXB Giáo dục). 


GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 
Phân I. Đọc — hiễu (3 điểm) toàn quốc, bắt kì đàn ông, đàn bà... Bên cạnh đó, Người 
Câu ï: Văn bản trên hướng đến đối tượng là toàn bộ còn hướng đến một đối tượng giấu mặt là thực dân Pháp, 
đồng bào cả nước Việt Nam trong thời điểm thực dân lời hiệu triệu cũng như là lời cảnh báo đối với thực dân 
Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam lần thứ hai. Điều Pháp khi chúng có ý định xâm chiếm đất nước ta một lần 
này được thể hiện ở đoạn trích như sau: ỡi đồng bào — nữa. 
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Câu 2: Chỉ ra việc điệp trong đoạn trích: 

Chúng ta muốn hòa bình, Chúng ta phải nhân 
thượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân 
Pháp càng lấn tới, [...} 

£...] chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định 
không chịu làm nô lệ. 

Bất lỳ đàn ông, đàn bà, bắt kỳ người già, người trẻ, 
[...} ai có súng dùng Súng, di có gươm dùng gươn, 
không có gươm thì dùng cuốc, thuông, cậy sộc. Ai cũng 
phải ra sức chỗng thực dân Pháp cứu nước [...] thăng 
lợi nhất định về dân tộc ta! 


Tác dụng: Phép điệp trong đoạn trích (điệp cầu trúc, 


điệp từ) có tác dụng nhấn mạnh nội dung được đề cập 
đến của tác giả khi thực hiện lời kêu gọi của mình đếi 
với đân tộc, kêu gọi toàn dân đứng lên cứu nước. Bên 
cạnh việc nhắn mạnh nội dung, việc điệp lại như vậy còn 
đem lại cho đoạn văn hào khí bảo sảng, mạnh mẽ khi tác 
giả thực hiện lời kêu gọi, thể hiện quyết tâm của tác giả 
một cách sâu sắc. 


Lưu ý: Trong thao tác chỉ ra nghệ thuật điệp, học sinh . 


chỉ cần chỉ ra là điệp những chỗ nào, không yêu cầu trích 
dẫn lại đoạn trích. 


Câu 3: Ý nghĩa lời kêu gọi được thể hiện trên những 
ý cơ bản sau: 

- Thể hiện ý chí sắt đá của Chú tịch Hồ Chí Minh nói 
rễng và toàn thê dân tộc Việt Nam nói chung trong việc 
quyết tâm đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi bờ cõi đất 
nước ta. Bên cạnh đó còn là lời cảnh báo đối với thực 
dân Pháp hãy cần thận khi chúng có ý định xâm chiếm 
đất nước ta một lần nữa, 

- Thê hiện tỉnh thần đoản kết của nhân đân Việt l% 
tất cả mọi người đều có thể đứng lên chống Pháp, chỉ cần 
chúng ta đoàn kết, chúng ta sẽ có sức mạnh vô địch. Dân 
tộc Việt Nam luôn sẵn sàng chống lại thực dân Pháp 
bằng tắt cả tỉnh thân, ý chí và lực lượng. 

- Thể hiện niềm tin vững chắc của Bác về thắng lợi 
sẽ đến với dân tộc ta, 

Câu 4: Văn bản trên sử dụng ba câu đặc biệt sau: Hỡi 
động bào toàn quốc! Không! Hỡi đông bào 

Lưu ý: Kháng chiến thẳng lợi muôn năm được tách 
thành câu riêng thì là câu bình thường, trong đó “muôn 
năm ” là vị ngữ chứ không phải là định ngữ cho “kháng 
chiến thắng lợi”. 


Phân II. Làm văn (7 điểm) 
Câu 1 (2 điển): 
Yêu cầu về hình thức: 
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- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,.. 

Yêu cầu về nội dưng: 

- Giải thích 

+ Chiếc lá và vết nứt: Biểu tượng cho những khó 
khăn, vất vả, trở ngại, những biến cố có thể xảy ra với 
con người bất cứ lúc nào. 

+ Con kiến dừng lại trong chốc lát để suy nghĩ và 
nó quyết định đặt ngang chiếc lá qua vết nút, rôi Vượt 
qua bằng cách bò lên trên chiếc lá...: biểu tượng cho 

con người biết chấp nhận thử thách, biết kiên trì, sáng 
tạo, dũng cảm vượt qua bằng chính khả năng của mình. 

+ Tóm lại, câu chuyện ngắn gọn nhưng hàm chứa 
bao ý nghĩa lớn lao về cuộc sống. Con người cần phải 
có ý chí, nghị lực, thông minh, sáng tạo và bản lĩnh 
mạnh dạn đối mặt với khó khăn gian khổ, học cách 
sống đối đầu và dũng cảm; học cách vươn lên bằng 
nghị lực và niềm tin. 

- Phân tích, bình luận ÿ kiến 

+ Khăng định câu chuyện có ý nghĩa nhân sinh sâu 
sắc đối với mỗi người trong cuộc đời. 

+t+ Những khó khăn, trở ngại vẫn thường xảy ra 
trong cuộc sống, luôn vượt khỏi toan tính và dự định 
của con người. Vì vậy mỗi người cân phải dũng cảm 
đối mặt, chấp nhận thử thách để đứng vững, phải hình - 
thành cho minh nghị lực, niềm tin, sự kiên trì, sáng tạo 
để vượt qua, 

++ Khi đứng trước thử thách cuộc đời cần bình tĩnh, 
linh hoạt, nhạy bén tìm ra cách giải quyết. Trên đường 
đời, việc con người luôn gặp khó khăn, trở ngại là một 
quy luật tất yếu của cuộc sống, không thể nào thay đỗi 
được. Những khó khăn, thử thách hiện ra như một khối 
rubic nhiều chiều, nhiều màu, mà mỗi lần xoay là một 
lần khó khăn mới xuất hiện. 

++ Khó khăn, gian khổ cũng là điều kiện thử thách 
và tôi luyện ý chí, là cơ hội để mỗi người khẳng định 
mình. Vượt qua nó, con người sẽ trưởng thành hơn, 
sống có ý nghĩa hơn. 

+ Không phải bất cứ ai cũng có thái độ tích cực để 
vượt qưa sóng gió cuộc đời. 

Có người nhanh chóng bỉ quan, chán ñản; có IIPrỜI 
than vấn, buông xuôi; có người ÿ lại, hèn nhất, chấp 
nhận, đầu hang, đồ lỗi cho số phận... cho dù những khó 
khăn ấy chưa phải là tất cả. Đó là những người chỉ biết 
kêu ca, than văn và suy nghĩ bì quan tiêu cực mỗi khi 
gấp phải khó khăn trong cuộc đời. Ý niệm “mình không 

c quyền lợi của độc giả 
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làm được” cứ thế đi sâu vào tiềm thức khiến con người 
ta mất đi ý chí, nghị lực, mất đi niêm tin vào bản thân 
mình. 

- Bài học nhận thức và hành động 

+ Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, 
cũng thuận buồm xuôi gió. Khó khăn, thử thách, sóng 
gió có thể nỗi lên bất cứ lúc nào. Đó là quy luật tất yếu 
của cuộc sông mà con người phải đối mặt. 

+ Phải có ý thức sống và phần đấu, không được đầu 
hàng, không được gục ngã mà can đảm đối đầu, khắc 
phục nó để tạo nên thành quả cho cuộc đời. 

Câu 2 (5 điểm): 

1 Mở bài: 

- Tô Hoài là nhà văn có sức sáng tạo dồi dào nhất 
trong làng văn chương Việt Nam. Trước Cách mạng, nhà 
văn nỗi tiếng với những câu chuyện về loài vật như Ô 
chuột, Dễ mèn phiêu lưu ký. Sau Cách mạng nhà văn đã 
đề lại rất nhiều dấu ấn về những tác phẩm viết về đề tài 
miền núi như Truyện Tây Bắc, Miển Táy... Trong 
tập Truyện Tây Bắc, nỗi tiếng nhất là truyện Vợ chẳng A 
Phú. Tác phẩm để lại dư âm trong lòng người đọc không 
chỉ là cảnh sắc thiên nhiên núi rừng Tây Bắc với đêm 
tình mùa xuân của tuổi trẻ dập đìu tiếng sáo mà còn làm 
xúc động tâm hồn người đọc bởi sức sống tiềm tàng, 
mãnh liệt của nhân vật MỊ - người con gái Mèo đã đứng 
lên đấu tranh với giai cấp thông trị miền núi, thoát khỏi 
kiếp đời nô lệ tủi nhục đề trở thành con người tự do. 

- Trong tác phẩm Vợ chẳng A Phủ, Tô Hoài đã miêu 
tả sự trỗi dậy trong sức sống của Mị không chỉ ở đêm 
tình mùa xuân dập điu tiếng sáo mà còn ở đêm mùa đông 
khi Mị cắt dây trói cho A Phủ. Hai chỉ tiết này đã khẳng 
định được sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị, chúng 
đan lồng vào nhau làm nên sức hấp dẫn cho tác phẩm. 

2. Thân bài: 

- Sự trỗi dậy sức sống của MỊ trong đêm tình mùa 
xuân: 

+ Ngoại cảnh: Mùa xuân ở Hồng Ngài rộn rã âm 
thanh và màu sắc. Đó là tiếng cười của trẻ con, màu vàng 
ng của cỏ gianh và gió rét dữ dột, là màu đỏ của những 
chiếc váy hoa phơi trên những mỏm đá xòe ra như những 
con bướm sặc sỡ và chắc chắn không thể thiếu 
được ziếng sáo gọi bạn yêu lửng lơ bay ngoài đường. 
Chính những hình ảnh và âm thanh ấy như một cơn gió 
thổi tung đám tàn tro đang vây quanh cuộc đời Mị. Đặc 
biệt qua nghệ thuật trần thuật và miêu tả đặc sắc, Tô Hoài 
đã mang đến cho người đọc một linh hồn đang cựa quậy 
hồi sinh đằng sau lớp xác giá băng. Chính tiếng sáo đã 
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tác động đến MỊị, góp phần thức tỉnh một tâm hồn nguội 
lạnh. Tiếng sáo như sợi dây vô hình nỗi Mị với quá khứ 
và hiện tại làm sống dậy trong MỊ một kí ức tươi đẹp. 
+ Diễn biến: 
++ Chất xúc tác: Tiếng sáo làm Mị mạnh mẽ hơn, Mị 
thoát khỏi cái lớp xác vô hồn ấy bằng một hành động 
"nỗi loạn nhân tính". Mị tìm đến rượu, nhưng không phải 
để tìm vui mà là để giải sầu: Ä⁄j uống ực từng bái rồi say. 
MỊ uống như nuốt căm hận vào lòng. Sự bất bình thường 
ẫy đã nói lên tất cả. Sức chịu đựng có hạn, đã đến lúc cần 
bùng cháy. 
++ Khi say: Rượu và tiếng sáo chính là chất men say 
đánh thức phần đời đã mất của Mị, giờ đây Mị không 
còn lặng câm nữa mà đã hồi sinh. Tiếng sáo như sợi dây 
vô hình nối Mị với quá khứ và hiện tại làm sống dậy 
trong Mi một kí ức tươi đẹp. Nói đúng hơn nó đánh thức 
cái tài hoa trong Mị. Mị thôi sáo hay, thôi lá giỏi có biết 
bao nhiêu người mê ngày đêm thôi sáo đi theo Mị. Quá 
khứ đẹp nhưng đối lập với một hiện tại buồn mênh mang. 
Mi ngồi nhâm thầm lời của người đang thôi sáo: 
“Mày có con trai con gái rồi 
Mày đi làm nương 
Ta chưa có con trai con gói 
Ta đi tìm người yêu ` 
Mị đang sống về ngày trước và không gì có thể ngăn 


được niềm vui sướng của MỊ lòng Mị đột nhiên vui 


sướng như những đêm TẾ! ngày trước. Còn gì hạnh phúc 
bằng khi mình tìm lại được chính mình? Tô Hoài đã thâm 
nhập vào mê cung tâm trạng của người phụ nữ này và 
bằng lòng cảm thông yêu thương sâu sắc, nhà văn đã làm 
người đọc thực sự xúc động trước những biến đôi về tâm 
lý của Mị. Con rùa nuôi trong xó cửa ấy đã không còn 
lùi lũi nữa rồi. Nó đã phá vỡ cái bức tường vô cảm kia 
để khát khao tìm ra thiên đường mùa xuân của tuôi trẻ, 
của hạnh phúc. Mị nhận thức được chính mình, đó chính 
là ý thức về tuổi trẻ. Mị thấy mình còn trẻ: Ä⁄{ đrẻ lắm. 
Mị hãy còn trẻ. Mỹ muốn đi chơi. Còn trẻ nghĩa là còn 
sức sống, còn khao khát sống, còn muốn yêu thương. 
Đúng là một cảm xúc bị kịch: nhận ra mình còn trẻ khi 
mà tuổi xuân bị tước đoạt rồi và sống trong hoàn cảnh 
đáng thương này thì đúng là bí kịch. Nhưng dù đó là bị 
kịch thì Mị vẫn vui sướng vì đù Sao Mị vẫn còn là chính 
mình với trái tim đầy khát vọng. 

++ Khi A Sử về: Nhưng đớn đau thay; cùng với cảm 
xúc tìm lại được chính mình là một nỗi tủi thân. Tủi thân 
khi nghĩ về thực tại. Mị đã có chồng nhưng người chồng 


. ấy không tình yêu, không hạnh piúc. Còn gì đau khổ - 
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bằng lẫy một người mà mình không có tình yêu. Còn øì 
đau khổ bằng phải sống với một kẻ vũữ phu chỉ xem mình 
là món đồ chơi và bị khinh rẻ như súc nô. Mị lại tưởng 
đến nắm lá ngón, Mị ước ao có nắm lá ngón trong tay 
lúc này Mị sẽ ăn cho chết ngay chứ không buôn nhớ lại 
nữa, nhớ lại nước mắt chỉ ứa ra. Muốn chết để giải thoát 
nỗi đọa đày, muốn chết để thoát khỏi bi kịch, điều này 
dễ thông cảm nhưng hơn hết Tô Hoài đã mang đến cho 
người đọc sự lột xác của Mị. Muốn chết chính là biểu 
hiện của sức sống. Khi Mị đã hãi sinh, khó có thể nào 
chấp nhận được thực tại cay đắng này. 

.++ Hành động của Mi: Khi mà tiếng sáo gọi bạn yêu 
ngoài kia đang réo gọi, khi mà cả thiên đường hạnh phúc 
của mùa xuân phía sau ô cửa nhỏ kia đang nồng nàn, thôi 
thúc trái tìm Mị. Mị không thê ngồi yên được nữa. Mị 
phải đứng dậy thôi! MỊ hành động trong lặng lẽ. Lặng 
lẽ nhưng mãnh liệt. Mị đã thắp lên ngọn đèn trong căn 
phòng u ám, đặc cóng muộn phiền. Ngọn đèn như xua 
tan đi tất cả cái bóng tôi u ám đang bao quanh cuộc đời 
Mị. Ngọn đèn thắp sáng tâm bồn MỊị, đốt cháy cả nỗi khát 
khao vượt ra khỏi bức tường địa ngục đề đến với thế giới 
ngoài kia đang dập dìu tiếng sáo. Tô Hoài đã diễn tả thật 
sâu sắc cái khát vọng cháy bỏng ấy của Mị bằng một 
đoạn văn ngắn nhưng giàu nỗi cảm thông chia sẻ. Câu 
văn ngắn, nhịp gấp thể hiện sự trỗi dậy mãnh liệt của 
nhân vật: Ã⁄j quấn lại tóc. Mị với tay lấy cái váy hoa vắt 
ở phía trong vách. 

++ Khi A Sử trói MỊ: Đớn đau thay, sự độc ác tàn 
nhẫn của giai cấp thống trị miền núi đã dập tắt đi cái khát 
vọng và sự trỗi đậy đó của Mị. A Sử đã nhẫn tâm trói Mị 
băng một thúng sợi đay, tóc Mị xõa xuống hắn cuốn luôn 
tóc Mi lên cột làm cho Mị không cúi không nghiêng đầu 
được nữa. Nhưng lúc này đây, Mị đâu còn sống bằng thể 
xác nữa mà Mị đang thực sự đang sống bằng tâm hồn. A 
Sử trói được thê xác của Mị nhưng không thể nào trói 
được tâm hồn của Mị. Bởi tâm hồn Mị đã vượt ra khỏi 
cái lỗ vuông bằng bản tay kia để sống cùng đêm tình của 
tuổi trẻ. Thể xác Mị nằm đây, giữa bốn bức tường câm 
lặng nhưng hôn Mị đang đi theo những cuộc chơi những 
đám chơi. Tâm hồn Mị ngập đầy tiếng sáo, ăm ắp những 
kỷ niệm đẹp tươi. Có lúc tiếng sáo nhập cả vào hẳn Mị 
làm MỊ bừng lên như ngọn lửa gặn cơn gió lớn: À⁄‡ yừng 
bước đi. Hành động này cho thấy Mị không hè biết mình 
đang bị trói (hoặc có thế biết bị trói nhưng đã quên vì 
sức sống của tâm hồn lớn hơn nỗi đau thể xác). Nhưng 
rồi tay chân đau không cựa được lại đưa Mị về với hiện 
thực cay đắng: AM thốn thức nghĩ mình không bằng con 
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ngựa. Nhưng sức sống ấy vẫn âm ¡ cháy dù đau đớn, tủi 
nhục. Suốt đêm, Mi lúc mê lúc tỉnh. Lúc mê thị sống 
trong hơi rượu tỏa cùng tiếng sáo mênh mang gọi bạn 
tình. Lúc tỉnh thì rông nàn tha thiết nhớ. Có một chỉ tiết 
rất đắt khi nhà văn kết thúc diễn biến tâm trạng của MỊ 
trong đêm tình mùa xuân là chỉ tiết: Mị tỉnh đậy và nhớ 
lại câu chuyện người đàn bà bị chồng trói chết trong căn 
nhà này. Và Mi đã sợ, sợ chết: À4j cựa quậy xem thứ mình 
còn sống hay đã chết. Sợ chết là biêu hiện của lòng ham 
sống. Sức sống trong con người khốn khổ ấy đã không 
lụi tàn mà ngược lại vẫn mãnh liệt như những đợt sóng 
ngầm gầm gào trong lòng đại dương tưởng như không gì 
có thê đập tắt nồi. 

Như vậy, sức sống mãnh liệt, tiềm ẩn đằng sau vẻ bề 
ngoài cam chịu, câm nín của Mị đã trỗi dậy mạnh mẽ khi 
gặp điều kiện thuận lợi. Nhưng nó đã bị vùi lấp phũ 
phàng bởi hành động tàn ác, lạnh lung của A Sử. 

- Sức sống trỗi đậy của Mị trong đêm mùa đông: 

+ Ngoại cảnh: Đó là những đềm mùa đông trên núi 
cao dài và buồn. Mi thức dậy và sống cùng ngọn lửa. MỊ 
đến bên bếp lửa, thổi lửa hơ tay. Đã mấy đêm A Phủ bị 
trói ở gần bếp lửa nhưng Mị vẫn thản nhiên thổi lừa, hơ 
tay. Chuyện có người bị đánh, bị trói đã là chuyện 
thường tỉnh ở nhà thống lý, nó không còn gây chú ý cho 
MỊ. 

+ Diễn biến: 

++ Mị vẫn câm lặng trong nỗi cô đơn. Lửa cũng cô 
đơn. Hai kẻ cô đơn ấy sưởi ấm cho nhau. Nhìn thấy A 
Phủ bị trói đứng như thế, Mị cũng binh thản, bình thản 
một cách lạ lùng đến nhẫn tâm. Phải chăng Sống lâu 
trong cái khổ Mị quen khổ rỗi nên Mị không còn nhận ra 
nỗi khổ của người khác. Chỉ đến khi ngọn lửa bập bùng 
sáng lên, Mị trông thấy dòng nước mắt của A Phủ öô 
xuống hai hôm má đã xám: đen lại thì Mị mới bừng tỉnh. 
Khi dấu hiệu của sự chết đã xuất hiện trên khuôn mặt của 
người nô lệ ấy thì trái tìm Mị mới bừng tỉnh, lòng thương 
người trong Mị mới trỗi dậy. Chính đòng nước mắt lấp 
lánh ấy đã làm tan chảy lớp băng giá lạnh trong lòng Mi. 
Lúc này đây, Mị mới thấm thía được nỗi cùng cực của 
kiếp người. Thương người, Mị lại thương mình. Mị hình 
dung lại chuỗi ngày ê chề dài dằnế dặc cửa cuộc 
đời mình. A Phủ sao mà giống Mị thế... 

++ Mi nhận thức được căn nguyên nối khổ của mình 
và những người đồng cảnh ngộ. Mị căm phẫn khi nhớ lại 
người đàn bà bị trói chết trong căn nhà này. Mị càng căm 
phẫn càng uất hận: cứng nó thật độc ác. Nhớ đến những 
chuyện ngày trước, trở về với hiện tại, Mị đau khổ cay 
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đẳng cho thân phận của mình: 7z ià thân đàn bà chúng 
nó đã bắt ta về trình ma nhà nó rồi thì chỉ còn biết đợi 
ngày rĩi xương ở đáy thôi. Nhưng MỊ không có quyền bỏ 
mặc người khác. Lý trí mách bảo Mị rằng, phải cứu A 
Phủ. Trái tim nhân ái của Mị đã thôi thúc MỊ phải hành 
động. 

++ Hành động của Mị: Mị giẳng xé dữ dội giữa mạng 
sống của mỉnh và người đồng cảnh ngộ. Có thể Mị cứu 
được A Phủ nhưng chính Mị sẽ lại phải chết trên cái cọc 
ấy. Nhưng Mị nảo đâu thấy sợ, bởi giờ đây, lòng thương 
người đã lớn hơn tất cả mọi nỗi sợ hãi. Mị táo bạo, Mị 
quyết liệt, Mị nỗi loạn. Chính hành động cắt đứt sợi dây 
trói đã phần nào cho thấy vẻ đẹp sức sống của Mị. Đó 
chính là sức sống của cô gái Mèo dám dứng lên đương 
đầu với lũ ác thú. Dù còn là mang tính tự phát nhưng đó 
là đấu hiệu dự báo cho thấy được sự bừng tỉnh của những 
nô lệ đang đi theo tiếng gọi của cách mạng. Có ai ngờ 
được rằng Mị cắt đứt dây trói cho A Phủ cũng là vô tình 
cắt đi sợi dây oan nghiệt trói buộc cuộc đời mình. MỊ đã 
làm một việc động trời nhưng đó là tất yếu. Cái giây phút 
Mị đứng lặng trong bóng tối là Mị sống trong sự ngỗn 
ngang trăm mỗi. Lòng Mị rối bời với câu hỏi: chạy theo 
A Phủ hay ở đây chờ chết? Cuối cùng tiếng gọi của tự 
do và sức sống tiềm tàng đã thôi thúc Mị phải sống và 
Mi vụt chạy theo A Phủ. Những bước chân của hai con 
người khốn khổ ấy băng qua đêm tối như đạp đổ uy 
quyền, thần quyền của bọn lãnh chúa phong kiến đương 
thời đã đè nặng tâm hồn họ biết bao nhiêu năm qua. Lời 
nói MỊ nói sau bao nhiêu năm câm nín: 4 Phú. Cho (ôi 
ẩi!... Ở đây thì chết mất là câu nói thê hiện niềm khao 
khát sống và khát khao tự do đến mãnh liệt. Và tiếng gọi 
tự do đang vẫy gọi họ phía trước, nơi họ đến là Phiềng 
Sa vùng đất hứa còn Hồng Ngài hôm nay còn chăng là 
những ngày buồn đau, tủi nhục. 


Như vậy, sau khi bị Á sử trói, ngọn lửa sức sống 


trong Mị không hề tắt, nó chỉ lui đi với sức nóng được ủ 
bên dưới lớp tro tàn. Gặp điều kiện thuận lợi, ngọn lửa 
ấy lại bùng cháy dữ dội, thiêu đốt vòng đây trói số phận 
tạo ra bước ngoặt cuộc đời lớn lao cho nhân vật. 

- So sánh: 

+ Nét tương đồng: 

++ Sự trỗi đậy của sức sống ở cả hai lần của Mị đều 
có cơ sở, tiền để là bản tính mạnh mẽ, không dễ chấp 
nhận số phận, không buông xuôi thân phận con rùa lùi 
lũi trong xó cửa. Trong tâm hỗn Mị lúc nào cũng có một 
niềm khát sống mãnh liệt, thoát ra khỏi kiếp trâu ngựa 
nơi nhà thống lý. | 
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++ Sự trỗi dậy sức sống ở cả hai lần của Mị đều là 

thoát ra khỏi trạng thải vô cảm thường ngày, đều ià đo 

ngọn lửa của sức sống tiềm tàng bùng cháy lên khi gặp 
điều kiện thuận lợi. 

+ Nét khác biệt: 

++ Yếu tế tác động: lần thứ nhất Mị nhận được sự tác 
động theo chiều hướng tích cực từ ngoại cảnh là đêm 
tình mùa xuân. Lần thứ hai thì không có sự hỗ trợ này. 

++ Lần thứ hai sức sống trỗi dậy mạnh mẽ, mãnh liệt 
hơn chứng tỏ sức sống nội tại trong Mị đã đủ mạnh đề 
có thể tạo ra một sự thay đổi đột biến trong cuộc đời số 
phận nhân vật. | 

++ Ở lần trỗi dậy thứ nhất, bản thân Mị chỉ định giải 
thoát cho mình trong chốc lát bằng việc đi chơi. Nhưng 
ở lần trỗi dậy thứ hai, cô đã trở nên mạnh mẽ, quyết liệt 
hơn, dám nghĩ đến một sự thay đổi lớn lao, trọng đại: 
giải thoát mình ra khỏi sự ràng buộc của cả thần quyền 
và cường quyên. Với hành động cắt dây trói cho A Phủ 
và chạy theo anh, Mị đã chiến thắng cả bản thân. 

- Đánh giá: 

+ Hai lần trỗi đậy sức sống có ý nghĩa quan trọng 
trong việc Tô Hoài khắc họa hình tượng nhân vật Mị 
trong tác phẩm, đồng thời cũng có vai trò đặc biệt trong 
việc thể hiện tư tưởng chủ đề của tác phẩm. 

+ Thành công của nhà văn khi miêu tả sự trỗi dậy 
trong sức sống của nhân vật đó chính là nhờ vào nghệ 
thuật trần thuật hấp dẫn. Cách dựng cảnh sinh động. 
Cách lột tả nội tâm nhân vật nhiều bất ngờ thú vị. Ngôn 
ngữ mộc mạc giản dị. Tất cả đã tạo nên giá trị nhân văn 
sâu sắc của tác phẩm, góp phần mang đến cho người đọc 
sự xúc động mãnh liệt trước số phận của đồng bào miền 
núi Tây Bắc dưới ách thống trị của bọn chủ nô và lũ Tây 
đồn. 

3. Kết bài : 

- Vợ chồng A Phủ đã để lại trong lòng người đọc vẻ 
đẹp của lòng nhân đạo, tình yêu thương đồng cảm sâu 
sắc với những kiếp người nghèo khổ. Qua nhân vật Mị 
nhà văn đã làm hiện lên vẻ đẹp của một sức sống tiềm 
tảng mãnh liệt của người phụ nữ miễn nủi nói riêng và 
người phụ nữ Việt Nam nói chung. 

- Sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị giúp nhà văn 
khẳng định được sức rñạnh của tấm hôn con người Việt 
Nam và chân lí muôn đời: ở đâu có áp bức bất công thì 
ở đó có sự đầu tranh để chồng lại nó dù đó là sự vùng lên 
một cách tự phát như Mị. Đây chính là cuộc đầu tranh đi 
lên từ tự phát đến tự giác theo ánh sáng của cách mạng. 
Đó là giá trị nhân văn ngời sáng eủá tác phẩm 
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ĐỀ SỐ 39 

Phần I. Đọc hiểu (3 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 

Hà Nội chiều 30 nhộn nhịp vô cùng, lòng người náo nức đún mùa xuân say nông sắp trở lại. Bờ Hô đã 
lên đèn, rực rỡ sắc màu trên những cành cây... 

Một thứ hương gì xen vào rạo rực cả lòng ta? Hương của mùa xuân chăng? 

... Về đến nhà, mẹ về các em đã đi nghe nhạc Ở Hồng Hà. Chỉ có bố với mình ở nhà. Xuân sắp về rồi, 
lại uống rượu, lòng say say... Bác Nguyên Văn Tý sang kế chuyện thị nhạc của ông bố bác ngày xưa... 
Sang chị Trâm một lái. Về nhà, bố cũng ải đâu nốt. Chỉ còn một mình mình. Đối hương lên, mùi hương 
thơm ám cúng nâng tâm hẳn con người. Tối đài báo tin trưa nay, bộ đội ta bắn chìm một chiếc tàu chiến 
Mỹ vào khiêu khích miền Bắc. Tin chiến thắng âưa về giữa đêm giao thừa này sao mà vui lạ. Mình thấy tê 
tê trên má, nước mắt muốn trào ra. Ôi TỔ quốc... 

Mẹ và Thơ về. Ngôi quanh quần mà xao xuyến quá. Còn gân hai tiếng nữa là giao thừa. Tiễn đến, hai 
đứa cùng ra Bờ Hồ đón giao thừa. Hình như chưa năm nào đông bằng năm nay... 

| (Theo PGS. TS. Lưu Khánh Thơ, Lưu Quang Vũ, 
Tết Hà Nội qua nhật kí Lưu Quang Vũ, Tri thức Thời đại sỗ 1+2 năm 2015) 

Câu 1: Anh (chị) hãy chỉ ra những phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên. 

Câu 2: Vẻ đẹp của ngày 30 Tết được Lưu Quang Vũ cảm nhận như thế nào? Anh (chị) đựa vào những 
từ ngữ nào để rút ra điều đó? 

Câu 3: Đoạn trích thể hiện rất rõ vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình. Đó là những vẻ đẹp nào? 

Câu 4: Đoạn trích thể hiện những cảm xúc đặc biệt nào của tác giả về thời điểm giao thừa? 


Phần H. Làm văn (7 điểm) 

Câu ï (2 điến): Hãy viết một đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ của mình về câu nói sau: 

Là người thợ mộc tài hoa đóng ra chiếc tủ đẹp, bạn sẽ không sử dụng mảnh gỗ tâm thường cho phân 
lưng tủ dù nó luôn xoay úp vào trong tường và chẳng di có thể nhìn thấy 

Câu 2 (5 điểm): 

Có ý kiến cho rằng: Bài thơ Việt Bắc của Tổ Hữu là bản anh hùng ca, bản tình ca về cuộc kháng chiến 
và cơn người kháng chiến. Ý kiến khác lại khẳng định: Ở Việt Bắc, tính dân tộc trong nghệ thuật thơ Tổ 
Hữu rõ nét nhất. 

Bằng cảm nhận về đoạn thơ #7 Bắc (SGK - Ngữ Văn 12, Tập I - NXB Giáo dục), anh/ chị hãy làm 
sáng tỏ những ý kiến trên. 


GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


Phần L Đọc — hiểu (3 điểm) người cũng trở nên nhộn nhịp hơn, lòng người náo nức 
Câu ï: Những phương thức biểu đạt chính: Tựsựvà hơn chờ đến giờ phút giao thừa. Bên cạnh đó, vẻ đẹp của 
miêu tả. Tết còn được cảm nhận là những thông tín trên đài báo 


, R Ộ về chiến thắng của bộ đội ta làm ấm lòng người. 
Câu 2: Vẻ đẹp của ngày 30 Têt được thể hiện băng 
các từ ngữ sau: nhộn nhịp, say nông, rực rỡ, rạo rực, ấm Câu 3: Nhân vật trữ tình thể hiện những vẻ đẹp tâm 


cúng. hôn khi có những cảm nhận tỉnh tế,:chân thật trước 
Đó là vẻ đẹp của sự biến đổi tỉnh tế khi mùa xuân đến. khoảnh khắc giao thừa: 
Xuân đến, cảnh vật thay đổi tỉnh tế với những biến đổi - Vẻ đẹp tỉnh tế khi nhận ra những biến đổi nHồ nhất 


của ánh đèn Bờ Hỗ rực rỡ trên những cành cây, con khi mùa xuân đến: Sự thay đổi của cảnh vật, con người. 
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- Vẻ đẹp về sự trân trọng những điều nhỏ nhất của 
cuộc sống, đó là sự nâng niu từng khoảnh khắc tươi đẹp 
của cuộc sống này. Đó là khoảnh khắc uống rượu cùng 
bố trong thời khắc chờ giao thừa, khoảnh khắc thấp 
hương mà lòng chộn rộn, lâng lâng. 

- Tắm lòng yêu nước thầm kín: Cảm thấy có niềm vui 
trào dâng trong lòng khi biết tin chiến thắng của bộ đội 


ta (thấy tê tê trên má, nước mắt muốn trào ra) 


Câu 4: Tác giả thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc đặc 
biệt trước thời khắc giao thừa. Đó là cảm xúc trào đâng 
sự bình yên, lâng lâng trước thời khắc đặc biệt, là cảm 
xúc hạnh phúc trào dâng khi nghe kê về chiến công của 
bộ đội ta trong cuộc chiến với giặc Mỹ, là cảm xúc xao 
xuyến khi hòa trong dòng người ở Bờ Hồ đón giao thừa. 
Tất cả cảm xúc được miêu tả bằng chính tâm hỗn của 
nhà thơ khi vừa trải nghiệm hiện thực nên vẹn nguyên 
và rất đỗi trong sáng, thể hiện rõ đặc điểm của thể loại 
nhật kí. 


Phần II. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt cầu,..... 

Yêu cầu về nội dưng: 

- Giải thích: nêu ý nghĩa câu nói 

Câu nói là một cách diễn đạt hình ảnh nhằm thê hiện 
một quan niệm sống đề cao lỗi sống trung thực với chính 
mnình và với mọi người. “Trước sau như một”, đó cũng 
là lời dạy của người xưa, nhằm hướng con người đến lối 
sống ngay thẳng, chính trực. 

- Phân tích, lí giải: 

+ Vì sao con người ta phải biết sống trung thực, ngay 
thắng? 

++ Bắt kì sự vật, hiện tượng nào cũng là một chỉnh 
thể trọn vẹn, các bộ phận cùng gắn kết với nhau, tạo nên 
giá trị cho sự vật, hiện tượng đó. Nếu kém ở một khâu, 
một bộ phận nào đó sản phẩm sẽ không hoàn hảo, kém 
chất lượng, thậm chí gây nguy hiểm. Mặt khác, không 
có một sự thật nào được che giấu mãi mãi. Những mặt 
khuất, mặt ân, đến một lúc nào đó cũng sẽ được phơi 
bày, làm rõ. 

+t+ Sống trung thực, ngay thẳng với chính mình và 
mọi người, con người mới có được sự thanh thản, nhẹ 
nhõm, mới có thể làm hết trách nhiệm của bản thân. 
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Người trung thực, ngay thắng luôn có được lòng tin, sự 
tín nhiệm của mọi người, được những người xung quanh 
quý mến, tôn trọng. 

+ Trong các mối quan hệ, đức tính trung thực được 
biểu hiện ở việc không nói sai sự thật, không tham lam 
của người khác. Trong môi trường học đường, đức tính 
trung thực được thể hiện trong việc học thật, thi thật. 
Trong kinh doanh, người trung thực, ngay thẳng sẽ 
không sản xuất những loại hàng kém chất lượng, kinh 
đoanh những mặt hàng bất hợp pháp,làm nguy hại đến 
người tiêu dùng... Ở đâu có sự trung thực, ở đó có hiệu 
quả công việc. 

+ Phê phán: 

Trong cuộc sống ngày nay, ta dễ dàng bắt gặp nhiều 
người vì sự cầu thả, lợi ích trước mắt...vẫn bất chấp tất 
cả để tạo nên những sản phẩm có bê ngoài đẹp đế mà bên 
trong thì đây lỗi. 

~- Bình luận, liên hệ bản thân 

+ Câu nói đặt ra một bài học đúng đắn ở mọi thời đại. 
Có lương tâm, trách nhiệm với công việc, sống trung 
thực với mình, với mọi người, đó là những yếu tố câu 
thành nên chữ Người thực thụ. _ 

+ Liên hệ bản thân: người viết tự nhìn nhận, đánh giá 
lại bản thân mình đã biết sống trung thực hay chưa, từ 
đó đề ra những lối sống đúng đắn. 


Câu 2 (5 điểm): 

1. Mở bài: 

- Bài thơ Việt Bắc là đình cao của thơ Tố Hữu và cũng 
là một thành tựu quan trọng của thơ ca kháng chiến 
chống Pháp. Bài thơ được Tổ Hữu sáng tác vào tháng 12 
năm 1954 nhân một sự kiện lịch sử. Trung ương Đảng 
và chính phủ rời chiến khu về Thủ đô Hà Nội. Từ điểm 
xuất phát ấy, bài thơ thể hiện tình gắn bó thắm thiết giữa 
người ra đi và người ở lại, giữa miền xuôi và miền 
ngược, giữa người cán bộ với Việt Bắc quê hương của 
cách mạng, với đất nước và nhân dân, với Đảng và Bác 
Hồ, với cuộc kháng chiến đã thành kỉ niệm sâu nặng 
trong tâm hồn. 

- Nhận xét về bài thơ Việt Bắc, có ý kiến cho 
rằng: Bài thơ Việt Bắc của Tổ Hữu là bản anh hùng ca, 
bản tình ca vê cuộc khăng chiến và con người kháng 
chiến. Ý kiến khác lại khẳng định: Ở Việt Bắc, tính dân 
tộc trong nghệ thuật thơ TỔ Hữu rõ nét nhất. 

2. Thân bài: 

- Giải thích hai ý kiến: 
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+ Ý kiến thứ nhất: Ca ngợi cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp của dân tộc ta, những con người kháng 
chiến (nhân dân và cán bộ cách mạng) anh hùng trong 
chiến đấu, căm thù giặc cao độ, có tính thần đoàn kết. 
Đông thời cũng thể hiện tình cảm lưu luyến vấn vương 
giữa đồng bào Việt Bắc và cán bộ cách mạng, ca ngợi lối 
sống ân nghĩa ân tình giữa nhân dân và cách mạng. 

+ Ý kiến thứ hai: Khẳng định vẻ đẹp về nghệ thuật 
thơ Tô Hữu- tính dân tộc - thể hiện ở kết cấu đậm chất 
ca dao, thể thơ lục bát điêu luyện, ngọt ngào, ở việc sử 
dụng cặp đại từ “mình”, “ta”. 

- Chứng minh qua đoan thơ “Việt Bắc”: 

+ Ý kiến thứ nhất: 

++ Việt Bắc là bản tình ca: 

+++ Tình cảm lưu luyến vẫn vương giữa đồng bào 
Việt Bắc và cán bộ cách mạng, ca ngợi lối sống ân tình 
thủy chung của đồng bào Việt Bắc. Với kiểu kết cấu đối 
đáp rất đậm đà, tình nghĩa của bài thơ Việt Bắc là tình 
yêu với thiên nhiên đất nước được biểu hiện cụ thể qua 
sự gắn bó với núi rừng Việt Bắc trong nỗi nhớ của người 
cán bộ sắp về xuôi. Cảnh Việt Bắc hiện ra những vẻ đẹp 
hiện thực và thơ mộng, thi vị gợi rõ nét độc đáo của Việt 
Bắc so với nhiều miễn quê khác của đất nước. Việt Bắc 
đó là hình ảnh răng lên đầu núi, năng chiều lưng nương, 
hình ảnh bản làng mờ trong sương sớm, những bếp lửa 
hồng trong đêm khuya, là những rừng nứa bờ tre, ngòi 
thưa, sông Đáy là tiếng mõ trâu về trong rừng chiều, 
tiếng chày đêm nên côi đều đều suối xa. 

Nhưng có lẽ nỗi bật nhất là nỗi nhớ của Tố Hữu về 
Việt Bắc là sự hòa quyện với người, là ấn tượng không 
thể phai mờ về những người dân Việt Bắc cần cù trong 
lao động, thuỷ chung trong nghĩa tỉnh. 

+++ Thể hiện qua những kỉ niệm của tác giả về những 
năm tháng chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ của đồng 
bào Việt Bắc. Nét đặc sắc cao quí của Việt Bắc chính là 
ở chỗ nghèo cực mà chân tình, rộng mở, son sắt, thủy 
chủng với cách mạng. Hình ảnh củ sắn lùi, bát cơm sẻ 
nửa, tắm chăn sui đắp cùng là những hình ảnh thực của 
đời sống kháng chiến, gian khổ nhưng thấm đẫm chân 
tình của đồng bào, của anh em đồng chí. Hay hình ảnh 
người mẹ Việt Bắc tần tảo chắt chíu, cần cù lao động, 
vất và, nhọc nhằn nhưng âm áp cảm động, địu con trên 
lưng đưới cái nắng cháy da để bẻ bắp nuôi con, nuôi bộ 
đội. Hình ảnh thơ mộc mạc, giản dị như chính từ đời 
sống nguyên vẹn chảy vào thơ. 

+++ Ca ngợi vẻ đẹp của cảnh và người Việt Bắc: cảnh 
đẹp, hài hòa từ đường nét, màu sắc, âm thanh; con người 
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đẹp trong lối sống nghĩa tình: Rừng xanh... răng rọi hòa 
bình, Có thê thấy thiên nhiên Việt Bắc hiện ra với những 
vẻ đẹp phong phú, đa dạng, thay đổi theo thời tiết, từng 
mùa. Gắn với cảnh tượng ấy là con người giản dị, người 
đi làm nương rẫy, người đang nói, người hái măng... 
Bằng những việc làm tưởng chừng nhỏ bé của mình họ 


.đã góp phân tạo ra sức mạnh vĩ đại của cuộc kháng chiến. 


Chính tình nghĩa gắn bó và san sẻ cũng nhau chịu đựng 
gian khỗ thiếu thôn, cùng nhau gánh vác nhiệm vụ nặng 
nề, khó khăn giữa nhân dân với bộ đội và cán bộ tất cả 
cảng làm cho hình ảnh Việt Bắc sáng ngời trong hồi 
tưởng của nhà thơ 

++ Việt Bắc là bản anh hùng ca: 

+++ Anh hùng trong chiến đấu: khung cảnh hùng 
tráng đậm chất sử thi, cảm hứng lãng mạn thể hiện qua 
giọng điệu dồn đập, âm hưởng hào hùng, những hoạt 


động sôi nỗi... góp phần diễn tả sức mạnh và khí thế 


chiến đấu của cuộc kháng chiến. Ở đây bài thơ tràn đầy ` 


âm hưởng anh hùng ca mang dáng vẻ sử thi hiện đại bởi 
vì chỉ cần miêu tả khung cảnh hùng tráng của Việt Bắc, 
Tố Hữu đã nêu bật khí thế chiến đấu vô cùng mạnh mẽ 
của đân tộc. | 

+++ Sức mạnh bắt nguồn từ lòng căm thủ trước tội 
ác của giặc: Nhớ khi giặc đến giặc lùng, ...mối thù riặng 
vái, từ tỉnh thần đoàn kết rừng cáy núi đá, ta cùng đánh 
Tây, đất trời ta cả chiên khu một lòng. Nhưng Tế Hữu 
không chỉ miêu tả diễn biến của cuộc kháng chiến mà 
còn đi sâu vào lí giải những cội nguồn sức mạnh đã dẫn 
tới chiến thắng. Đó không chỉ là sức mạnh của lòng căm 
thù mà còn là sức mạnh của tình nghĩa thủy chung: Äinh 


đây ta đó, đẳng cay ngọt bửi, nhất là sức mạnh của khối | 


đoàn kết toàn dân, của sự hòa quyện gắn bó giữa con 
người với thiên nhiên — tất cả tạo thành hình ảnh “đất 
nước đứng lên” 

++t Sức mạnh của đau thương biến thành hành động 
và lập được những chiến công vang đội 7ïn vui chiến 
thẳng trăm miễn. Dân tộc ta đã vượt qua bao gian khô hi 
sinh để lập nên những kì tích, những chiến công: Phủ 
Thông, đèo Giảng, sông Lô, phố phe Hòa Bình, Tây 
Bắc, Điện Biên... 

+++ Sức mạnh của niềm tỉn, lạc qưán tin tướng vào 
Đăng, Bác Hồ, khẳng định Việt Bắc là căấ cứ địa vững 
chắc của cuộc kháng chiến. Trong những năm tháng 
kháng chiến gian lao, Việt Bắc là nơi có Cụ Hỏ soi sóng, 
CÓ Trưng ương, Chính phú luận bằn việc công. Đặc biệt 
bằng những lời thơ trang trọng mà tha thiết, Tế Hữú đã 
đi sâu nhân mạnh hình ảnh và vai trò của Việt Bắc như 
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là quê hương của cách mạng, căn cứ vững chắc của cuộc 
kháng chiến. Trong những năm đen tỗi trước cách mạng, 
hình ảnh Việt Bắc hiện đần từ mờ xa mưa nguôn suối lũ, 
những mây cừng mù cho đến xác định như chiến khu kiên 
cường nơi nuôi dưỡng bao sức mạnh đấu tranh, nơi sản 
sinh nhiều địa danh đã đi vào lịch sử dân tộc. 

+ Ý kiến thử hai: 

++ Tâm trạng bao trùm là nỗi nhớ, nương theo những 
câu hỏi, theo lối đối đáp của ca đao ta- mình đề khơi gợi 
kỉ niệm về cuộc kháng chiến và con người kháng chiến. 
Cả bài thơ dài như một cuộc hát đối đáp nam nữ. Người 
-_.ở lại rừng núi chiễn khu là cô gái Việt Bắc, người về xuôi 
là anh cán bộ cách mạng. Cuộc chia tay lớn của cán bộ 
Đảng và Chính phủ kháng chiến với Việt Bắc được thu 
vào cuộc chia tay của một trai gái. Nói khác hơn, tác giả 
đã chọn tình yêu của đôi trai gái làm một góc nhìn để 
bao quát toàn cảnh Việt Bắc, với Mười lăm năm ấy thiết 
tha mặn nông. Chuyện chung đã hoá thành chuyện riêng, 
chuyện cách mạng của dân nước trở thành chuyện tình 
yêu của lứa đôi. 

++ Kết cấu đối đáp hài hoà với lối thơ lục bát giàu 
chất dân gian như thế đã làm cho bài Việt Bắc của Tố 
Hữu có cái dáng dấp của một bài hát giao đuyên bác học 
được viết theo lối dân gian. Nó làm cho bài thơ gần gũi 
với tâm hồn quân và dễ đàng gia nhập vào mạch văn hoá 
đân gian. Đồng thời sử dụng ngôn ngữ xưng hô “ta - 
mình” khá linh hoạt, hình thành một cuộc đối đáp thực 
sự, cũng là sự phân thân, tự vấn của người đi (cán bộ 
Cách mạng) để đáp lại tắm chân tình sâu nặng của người 
ở lại (đồng bảo Việt Bắc), tạo nên cảnh tiễn biệt dùng 
dẳng thương nhớ, tạo độ sâu về tư tưởng cho bài thơ. 

++ Thành công của bài thơ Việt Bắc còn ở nhiều 
phương diện khác như: ngôn ngữ, nội dung, hình tượng 
nhân vật trữ tình... Nhưng có thể khẳng định chất dân 
chất truyền thống đậm đà đã tạo nên sức sống, sức lay 
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động lòng người cho thơ. Và Việt Bắc cùng với những 
bài thơ khác của Tố Hữu đã khẳng định phong cách độc 
đáo cùa ông trong suốt chặng đường cầm bút của người 
nghệ sĩ mạng: từ hiện đại trở về với cỗ điển, trở về với 
nét dân tộc và truyền thông. 

- Đánh giả: 

+ Hai ý kiến trên là những đánh giá về giá trị nội dung 
tư tưởng và hình thức nghệ thuật độc đáo của bài thơ ƒ7¿/ 
Bắc — một đỉnh cao của thơ Tố Hữu và cũng là một tác 
phẩm xuất sắc của thơ ca Việt Nam thời kì kháng chiến 
chống Pháp. Nó nói lên được những vấn đề có ý nghĩa 
lớn lao của thời đại, khơi được đúng chễ sâu thẳm nhất 
trong truyền thống ân tình thủy chung ngàn đời của đân 
tộc ta. 

+ Đây là những ý kiến đánh giá đúng đắn về giá trị 
của bài thơ ƒïệt Bắc, giúp người đọc cảm nhận sâu sắc 
hơn về thi phẩm. Đây là câu chuyện lớn, là một vẫn đề 
tư tưởng được diễn đạt bằng một hình thức nghệ thuật 
dân tộc. Bài thơ vừa làm sông dậy những kỉ niệm ân 
nghĩa, ân tình của đời sống cách mạng và kháng chiến 
vừa là lời nhắc nhở về sự thủy chung của con người với 
con người và đối với quá khứ cách mạng của dân tộc 
Việt Nam. 

3. Kết bài : 

- Đoạn thơ Việt Bắc đã tái hiện một thời kháng chiến 
chống Pháp gian khổ mà anh hùng, nghĩa tình gắn bó 
thắm thiết của những người kháng chiến với Việt Bắc, 
với nhân dân, đất nước. Qua đó, tình cảm thuỷ chung 
truyền thống của dân tộc được nâng lên thành tình cảm 
thời đại, đó là ân tình Cách mạng - một cội nguồn sức 
mạnh quan trọng tạo nên thắng lợi của Cách mạng và 
kháng chiến. 

- Khăng định tải năng cũng như tấm lòng của nhà thơ 
Tố Hữu, khẳng định sức sống trường tổn của tác phẩm 
trong lòng độc giả. 
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ĐỀ SỐ 4O 
Phân 1. Đọc hiểu (3 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu câu: 
Lời ru ấn nơi nào 
Giữa mênh mang trời đái 
Khi con vừa ra đời 


Lời ru về mẹ hát 


Lúc con năm ấm áp 

_ tời ru là tâm chăn 

_ rong giấc ngủ êm đềm 
Fời ru thành giắc mộng 


Khi con vừa tỉnh giấc 

Thì lời ru đi chơi 

Lời ru xuống ruộng khoai 
Ra bờ q0 rau truỖng 


Và khi con đến lớp 

Lời ru ở cổng trường 

Lời ru thành ngọn có 

Đón bước bàn chân con 

Mai rồi con lớn khôn 

Trên đường xa nắng gắt 

kời ru là bóng mát 

Lúc con lên núi thắm 

Lời ru cũng gập ghênh 

Khi con ra biến rộng 

Lời ru thành mênh mông. 

(Lời ru của mẹ, Xuân Quỳnh) 
Câu 1: Chỉ ra đặc điểm của biện pháp nghệ thuật nhân hóa trong bài thơ trên. 
Câu 2: Xác định thể thơ và cách gieo vần của bài thơ trên. 
Câu 3: Hình ảnh lời ru trong bài thơ được thay đổi như thể nào? Viết đoạn văn khoảng 100 từ cảm nhận 
về hình ảnh này. _ 

Câu 4: Chỉ ra và phân tích một chỉ tiết độc đáo nhất trong đoạn thơ trên 


Phân II. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Martin Luther King — nhà hoạt động nhân quyền Mĩ gốc Phi, đã đạt giải Nobel Hoả bình năm 1964 cho 
rằng: 7rong thế giới này, chúng ta xót xa không chỉ vì lời nói và hành động của những kẻ xấu, mà còn vì 
sự im lặng đáng sợ của cả những người tố. 

Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bảy suy nghĩ về ý kiến trên. 
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Câu 2 (5 điểm): 


Your dream:s — Our tnission 


Phân tích cảm hứng về đất nước qua hai đoạn thơ sau: 


“Những đường Việt Bắc của ta 


Đêm đêm rằm rập như là đất rung 
Quân ẩi điệp điệp trùng trùng 


Dân công đỏ đuốc từng đoàn 


Nghìn đêm thăm thắm sương dày 


Anh sao đâu súng bạn cùng mũ nan 


Bước chân nát đá, muôn tàn lứa bay. 


Đèn pha bật sảng như ngày mái lên `. 
(Việt Bắc, Ngữ văn 12, tập 1, NXB giáo dục Việt Nam 201 1) 


“Họ giữ và truyền cho ta hạt lúa ta trồng 


Họ chuyền lửa qua mỗi nhà, từ hòn than qua con cúi 


Họ truyền giọng điệu mình cho con tập nói 


Họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyển di dân 


Họ đắp đập be bờ cho người sau trồng cây hải trái 


Có ngoại xâm thì chồng ngoại xâm 
Có nội thù thù vùng lên đánh bại ”. 
(Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm, Ngữ văn 12, tập 1, NXB giáo dục Việt Nam 201 1) 


GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


Phần L. Đọc hiểu (3 điểm) 

Câu 1+ Nhà thơ Xuân Quỳnh đã nhân hóa lời ru của 
mẹ thành những gì gần gũi nhất, thân thương nhất với 
con bằng những việc của con người: 7ì iời ru đi chơi, 
lời ru xuống ruộng khoai, ra bờ ao ra muống, lời ru 
thành ngọn cỏ dón bước bàn chắn con. 

~ Tác dụng của việc sử dụng nghệ thuật nhân hóa: Lời 
ru của mẹ trở nên gần gũi và gắn bó hơn với con, không 
còn xa lạ mà đã trở thành những gì không thể thiếu mà 
người con luôn nghĩ đến (là những công việc ở đồng 
ruộng, ở trường, nơi con vui đùa, nô nghịch cùng bè 
bạn). Qua đó, Xuân Quỳnh muốn gợi đến một cách nhìn 
thơ ngây, trong sáng và không kém phần tỉnh nghịch 
trong con mắt trẻ thơ. Gắn với cách nhìn hồn nhiên của 
trẻ thơ cũng là đặc điểm thường thấy trong thơ của nhà 
thơ Xuân Quỳnh. 


Câu 2: Thể thơ: Bài thơ viết theo thể thơ năm chữ. 
Tác dụng: Thê thơ năm chữ là một khô thơ giá trị trong 
việc bộc lộ những thứ tình cảm bình dị mà sâu đậm, vừa 
thẻ hiện được nét tính nghịch, vừa có nét trữ tình không 
thể thiếu của thơ ca. 

- Cách gieo vẫn: 


Bài thơ chủ yếu được gieo vần chân. Trong bài thơ 
có các cặp câu sau được gieo vần chân: 

Lời ru về mẹ hát 

Lúc con nằm ẩm đp 


Đón bước bàn chán c0n 
Mai rôi con lớn khôn 


Trên đường xa nắng gất 
Lời ru là bóng mắt 


Khi con ra biển rộng 

Tời ru thành mênh mông. 

Nhận xét: Ÿiệc gieo vấn chân đem lại âm điệu nhẹ 
nhàng, tha thiết cho câu thơ. Các câu thơ êm đềm như 
chỉnh câu Chuyện của đứa con kế về lời ru rigo{ ngào của 
mẹ. (Việc nhà thơ sử dụng rất ít vẫn điệu cũng đem lại 
cho bài thơ hiệu quả này) 


Câu 3: Hình ảnh lời ru của mẹ là hình ảnh đẹp được 
nhắc đến xuyên suốt bài thơ với nhiều dáng vẻ khác 
nhau. Mở đầu lời ru hiện lên mênh mang giữa trời đất, 
đó là lời ru gắn bó với con ngay từ giây phút chào đời. 
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Lời ru ấy gắn bó và để lại trong con những ấn tượng vô 
cùng độc đáo: ÈLởi ru ẩm nơi nào/ Giữa mênh mang trời 
đất/ Khi con vừa ra đờU Lời ru về mẹ hát. Qua cách nhìn 
của đứa con, lời ru của mne không chỉ đơn điệu là những 
câu hát, đó còn là những gì cụ thể nhất, chân thật nhất 
thể hiện tình mẹ bao la, dạt dào: Zức con nằm ấm áp/ Lời 
ru là tâm chăn/ Trong giấc ngủ êm đềm/ Lời ru thành 

giác mộng. Lời ru đi vào đời sống trẻ thơ của con từ 
| trong giắc ngủ, nó không chỉ đem đến cho con sự ấp áp 
mà còn đem đến cho con sự êm đềm qua hình ảnh tấm 
chăn và giấc mộng. Khi con tỉnh giấc, lời rư lại trở về 
với những công việc hằng ngày của mẹ, những công việc 
đồng áng mẹ tần tảo vì con: Khí con vừa tỉnh giác! Thì 


lời ru đi chơi/ Lời ru xuống ruộng khoaU Ra bờ ao rau ` 


muống. Người con nhân hóa lời ru thành người mẹ chờ 
con ở công trường được hình dung một cách hồn nhiên 
thành hình ảnh của ngọn cò nâng bước chân con: Và khi 
con đến lớp/ Lời ru ở cổng trường/ Lời ru thành ngọn 
cỏ/ Dón bước bàn chân con. Ö khỗ thơ cuỗi, lời ru gửi 
gắm những tâm tư, nguyện vọng của đứa con về cuộc 
đời nhiều trắc trở nhưng vẫn luôn có lời ru dẫn đường, 
tiếp bước để vượt qua những gian khổ khó khăn. Người 
con biết trong lời ru ấy sẽ luôn gửi gắm tình mẹ cao cả 
và đậm sâu, sẽ giúp con vượt qua mọi thử thách trong 
cuộc sống: 4i rồi con lớn khôn/ Trên đường xa nẵng 
gắt Lời ru là bóng máU Lúc con lên núi thẳm/ Lời ru 
cũng gập ghênh/ Khi con ra biển rộng/ Lời ru thành 
;Hênh mông. 


Câu 4: Cần trích dẫn được cụ thể chỉ tiết và đưa ra 
phân tích, bình giảng hợp lí, thuyết phục. 


Phần II. Làm văn (7 điếm) 

Câu ï (2 điểm): 

Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,... 

Yêu cầu về nội dung: 

- Giải thích, nêu ý nghĩa câu nói: 

Câu nói bảy tỏ thái độ phê phán với những kẻ có tâm 
địa độc ác dùng lời phỉ báng, gièm pha, bôi nhọ, vu oan 
và có những hành động côn đỗ hung ác làm phương hại 
đến những người khác; nhưng đáng sợ hơn hành động 
của kẻ ác là sự bàng quan của những người tốt, thái độ 
thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những bất công, 
đau khổ của những người xung quanh. 
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- Phân tích, lí giải 

+ Lời nói và hành động của những kẻ xấu làm người ta 
xót xa, đó là điều có thế để dàng chứng minh: 

++ Một lời nói vô ý cũng có thể gây nên một vết 
thương lòng. Những lời vu cáo bỊa đặt, những lời mạt 
sát, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác... 
cảng có thể tạo nên những vết rạn nứt trong mối quan hệ, 
thậm chí là chiến tranh. 

++ Những hành vi côn đồ độc ác, ném đá giấu tay 
làm tốn hại tỉnh thần, thể xác và tài sản của con nBƯỜI, 
gây tâm lý bất an, hoang mang trong xã hội. 

+ Tại sao nói, sự im lặng đứng sợ của những người 
tối cũng đáng xót xa như lời nói và hành động của những 
kẻ xấu? 

++ Người tốt là những người có khả năng đem lại tình 
yêu thương, sự công bằng, và bình yên cho thế giới. Nếu 
ngay cả những người tốt cũng im lặng, phớt lờ cái xấu 
thì thế giới sẽ càng chìm đắm trong tội ác, bất công. 

++ Thái độ thờ ơ trước những sự việc, những hành 
động trái với chuẩn mực đạo đức xã hội, trái pháp luật sẽ 
khiến cái ác lộng hành thống trị xã hội. Người tốt, người 
đáng thương không được bênh vực sẽ bị quan, chán nản, 
thiếu niềm tin, đạo đức con người bị băng hoại. ' 

+t Dù cho có không làm việc xấu, không nghe theo 
điều ác, nhựng con người lên tiếng chỉ trích nó, có những 
hành động thiết thực để xóa bỏ nó, thì lòng tốt của con : 
người cũng không phải là lòng tốt thực sự, nhân cách của 
con người cũng không thể trọn vẹn. 

- Bình luận, liên hệ bản thân: 

Câu nói nhắc nhở mọi người hướng đến một lối sống 
tích cực: sống có trách nhiệm, biết quan tâm chia sẻ với 
những đau khổ, bất hạnh của người khác cũng như kiên 
quyết đầu tranh chống lại những hành động làm tổn hại 
đến nhân phẩm, sức khoẻ, tính mạng, tài sản của những 
người xung quanh, chỗng lại bệnh thờ ơ, vô cảm. 


Câu 2 (5 điểm): 

1. Mở bài: 

Tình yêu đất nước là đề tài xuyên suốt trong văn học 
Việt Nam. Tìm đến đề tài này, mỗi nhà văn, nhà thơ lại 
tìm cho mình nguồn cảm hứng ở những khía cạnh khác 
nhau. Nếu như đất nước với Nguyễn Tuân và Hoàng Phủ 
Ngọc Tường gắn liên với những vùng đất cụ thể với 
những vẻ đẹp tiềm ẩn và đam mê thì với Nguyễn Thi tình 
yêu đất nước lại gắn liền với những người anh hùng, 
những người con ưu tú của dâu tộc. Cũng chọn mảng đẻ 
tài này nhưng Tổ Hữu qua Việt 8ắe và Nguyễn Khoa 
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Điềm qua Đất nước lại có sự thể nghiệm rất mới mẻ và 
khác biệt. Điều đó được thể hiện rất rõ qua hai đoạn trích: 
“Những đường Việt Bắc của ta...Đèn pha bật sáng những 
ngày mai lên” (Việt Bắc - Tô Hữu) và “Họ giữ và truyền 
cho ta hạt lúa ta trồng....Có nội thù thì vùng lên đánh bại” 
(Đất nước ~ Nguyễn Khoa Điểm). 

2. Thán bài 

- Khái quát về hai tác phẩm 

+ Việt Bắc - Tô Hữu 

3+ Bài thơ Việt Bắc là đỉnh cao của thơ Tổ Hữu, đoạn 
trích mang đậm phong cách thơ ông. 

+-+ Đoạn trích mang đậm tính trữ tình -- chính trị. Bao 
trùm đoạn trích là niềm hoài niệm về một thời kháng 
chiến tuy gian khô nhưng hào hùng: nghĩa tình gắn bó 
thắm thiết của những người kháng chiến với nhân dân 
Việt Bắc và đất nước. 

+ Đất nước — Nguyễn Khoa Điềm 

++ Nguyễn Khoả Điểm là một trong những gương 
mặt tiêu biểu của thế hệ thơ trẻ những năm kháng chiến 
chống Mĩ. Thơ Nguyễn Khoa Điềm hấp dẫn người đọc 
bởi sự hòa quyện giữa cảm xúc nông nàn và suy tư sâu 
lắng. Đoạn trích nằm ở phần cuối của bài thơ, là những 
cảm nhận và khám phá mới mẻ của nhà thơ về đất nước. 

- Phân tích đoạn trích 

+ Đoạn trích trong bài ÿiệ: Bắc của Tố Hữu 

“Những đường Việt Bắc của ta....Bước chân nát đá 
muôn tàn lửa bay". 

++ Cả khô thơ tràn đầy âm hưởng anh hùng ca, mang 
đáng vẻ một sử thi hiện đại. Chỉ qua một vài nét khắc 
họa, Tổ Hữu đã cho thấy khí thế vô cùng mạnh mẽ của 
cả một dân tộc đứng lên chiến đấu vì độc lập, tự do. Nhà 
thơ đã từng thốt lên rằng: “Khó có thể điễn tả hết khí thế 
hào hùng của quân và dân ta thuở ấy. Hàng ngàn hàng 
vạn người ra trận, từng đoàn bộ đội dân công nối đuôi 
nhau như sóng cuộn,...”. 

+: Ngay ở câu thơ đầu tiên mở đầu đoạn thơ tác giả 
đã nêu lên cái nhìn khái quát chung cuộc kháng chiến 
của ta là một cuộc chiến tranh giải phóng đân tộc. Đây 
là một cuộc chiến tranh sáng ngời chính nghĩa hợp với ý 
trời lòng dân. Cho nên lực lượng của ta ngày cảng trưởng 
thành lớn mạnh không ngừng. Từ một đội quần trên dưới 
30 người xuất phát từ cây đa Tân Trào hôm nào, dưới sự 
chỉ huy của đồng chí Võ Nguyên Giáp, hôm nay chúng 
ta đã có một đội quân hùng mạnh liên tiếp gặt hái được 
những chiến công chói lọi: Thu Đông, Sông Lô, Biên 
Giới... Giờ đây, chúng ta đang chuẩn bị tổng phản công 
bằng một chiến dịch lịch sử. Chúng ta hoàn toàn làm chủ 
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chiến trường Việt Bắc cả về thể lẫn lực. Cho nên đoàn 
quân ra trận hôm nay xuất phát từ mọi ngả đường Việt 
Bắc như những gọng kìm nhăm bao vây quân giặc đang 
co cụm ở những cứ điểm cuối cùng: 
Những đường Việt Bắc của ta 
Đêm đêm rằm rập như là đất rung. 
++ “Những đường” chứ không phải “một đường” và 
Việt Bắc là “của ta". Câu thơ bình dị mà chất chứa biết 
bao niềm tự hào về quang cảnh ra trận và khí thê của ta 
trên chiến thắng. 
++ Câu thơ thứ hai mở ra một bối cảnh khác, đó là 
ngày kháng chiến chống Pháp, máy bay địch chủ yếu 
hoạt động ban ngày. Do đó ta phải hành quân đêm “xưa 
là rừng núi là đêm” (Tố Hữu). Trên các nẻo đường Việt 
Bắc đêm nối đêm cứ “rằm rập” tiến quân ra trận. Từ láy 
“râm rập” là một từ tượng thanh rất gợi cảm. Nó diễn tả 
bước chân đi đây khí thế hăng say và sức mạnh áp đảo 
của một tập thể người đông đúc có đội ngũ chỉnh tê. Với 
từ láy đặc sắc ấy, cuộc ra trận của quân ta bỗng trở thành 
một cuộc duyệt binh, diễu binh hùng tráng: 
Xuân hãy xem cuộc diễn binh hùng vĩ 
Ba mươi mắt triệu nhân đân 
Tất cả hành quân 
Tất cả thành chiến sĩ 
Vì thế mà bước chân của đoàn quân ấy đêm đêm như 
làm rung chuyến cả mặt đất. Hình ảnh thơ mang đậm 
mẫu sắc thần thoại. 
++ Từ cái nhìn chung ở câu một và hai đến đây, tác 
giả đi vào cái nhìn cụ thể. Nếu câu trên, tác giả tả khí thế 
ra trận của quân ta qua ấn tượng thính giác, thì các câu 
sau, tác giả tả bằng thị giác: “Quán đi điệp điệp trùng 
trùng”. Từ láy “điệp điệp trùng trùng” thật giàu ý nghĩa 
diễn tả. Nó gọi lên trong ta những đoàn quân ra trận nối 
dài vô tận và rất hùng vĩ như những dãy núi kế tiếp nhau. 
Sau này nhà thơ Phạm Tiến Duật cñng đã viết: 
Từ nơi e, gửi tới nơi anh 
Nhữmg đoàn quán trừng trùng ra trận 
Như tình yêu nói trời vô tận. 

Ở đây ta lại bất gặp một hình ảnh thơ được viết với 
bút pháp cường điệu mang đậm màu sắc anh hùng ca. Vì 
vậy sức mạnh khí thế của đoàn quânx4 trận đã được nâng 
ngang tầm với sức mạnh của thiên nhiên sông núi. 

+t+ “Ảnh sao đầu súng bạn cùng mũ nan”: câu thơ 
vừa có ý nghĩa tả thực vừa có ý nghĩa khái quát, biểu 
trưng sâu xa. Trước hết nó diễn tả đoàn quân đi trong 
đêm, đầu súng lấp lánh ánh sao trời nhưng đó cũng là 
ánh sao lí trởng: 
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Anh đi bộ đội sao trên mũ 
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường. 
(Vũ Cao) 
Hình ảnh tươi sáng ấy kết hợp với hình ảnh chiếc 
mũ nan giản dị, trang bị còn thiếu thốn của anh bộ đội 
hòa quyện tạo nên một vẻ đẹp bình đị mà cao cả, vĩ đại. 
Cùng chung niềm cảm hứng ấy, nhà thơ Chính Hữu đã 
từng viết: “Đầu súng trăng treo”. 

++ Cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến toàn 
dân toàn diện cho niên trong cuộc tổng phản công hôm 
nay có đủ mọi binh chủng, tầng lớp ra trận. Tiếp theo 
những binh đoàn bộ đội -là dân công tiếp tế lương thực 
đạn dược. Cũng như những người chiến-sĩ rằm rập lên 
đường, những nam nữ dân công cũng tiến vào trận địa 
với khí thế và sức mạnh “Bước chân nát đá muôn tàn lửa 
bay”. “Nát đá” được viết theo phép đảo ngữ, từ dùng rất 
bạo khỏe vừa gợi lên sức mạnh phi thường của ý chí hòa 
chung cùng những bước chân đầy sức mạnh tiến công 
của họ. “Muôn tản tửa bay” là một hình ảnh giàu chất 
biếu đạt. Đoàn dân công đi đưới ánh đuốc có “muôn vàn 
lửa bay”. Đó là lửa của ánh đuốc đang bay hay có cả ánh 

sáng từ trái tim anh chị em dân công ra hỏa tuyên? 


++ Ở hai câu thơ này, tác giả sử dụng nhiều hình ảnh - 


giàu mảu sắc tạo hình vừa chân thực, bay bỗng. Thật đẹp 
đẽ biết bao mà cũng tự hào biết bao về khí thế và niềm 
vui ra trận của quân ta, Quả thật như Mác đã nói: “cách 
mạng là ngày hội của quân chúng”. 

++ Hai câu thơ cuối của đoạn thơ cho ta thấy khí thế 
khẩn trương của cuộc kháng chiến: 

“Nghìn đêm thăm thắm sương dày 
Đèn pha bật sáng những ngày mai lên. 

Hình ảnh đối lập “thăm thắm sươg dày/ đèn pha bật 
sáng” diễn tä cảm hứng tự hảo về một tương lai tươi sáng 
của cuộc kháng chiến trường kì gian khổ. Dù hôm nay 
và cả nghìn đêm đã qua, dân tộc đã chìm trong máu lửa 
đau thương, tăm tối của chiến tranh và đói nghèo thì 
ngày mai chúng ta sẽ chiến thắng, tương lai sẽ sáng tươi. 
Cuộc đời rộng mở, tươi sáng như ánh đèn pha đang chiếu 
vào bóng tối xua tan màn đêm mở đường cho xe ta ra 
trận. 

++ Khác với giai điệu trữ tình mượt mà ban đầu, ở 
đoạn này đã chyến mạch cảm hứng, những câu thơ trở 
nên mạnh mẽ, phá vỡ tính cân xứng để tọa ra tiết tấu mới 
(Quân đi / điệp diệp trùng trùng,... Dân công / đỏ đuốc 
từng đoàn,...Nghìn đêm / thăm thăm sương dày) gay gắt, 
mạnh mẽ, dồn dập, dứt khoát vừa diễn tả âm hưởng bước 
chân hành quân của quân và đân ta nườm nượp, trùng 
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điệp trên những nẻo đường Việt Bắc, vừa thể hiện khí 
phách anh hùng, vừa ngợi ca khí thế ra trận của cả đân 
tộc. 

Chỉ bằng tám câu thơ, Tế Hữu đã khắc họa được một 
bức tranh cả đân tộc ra trận bằng cuộc chiến tranh nhân 
dân thật hùng tráng. Bức tranh không chỉ làm sống dậy 
một thời kì hào hùng của dân tộc ở căn cứ dịa Việt Bắc 
đang ra sức chuẩn bị cho cuộc tiến công “lừng lẫy năm 
châu chấn động địa cầu” mà còn đem lại cho ta niềm tin 
yêu quê hương cách mạng anh hùng. Nó xứng đáng là 
một trong những đoạn thơ hay nhất của Việt Bắc. 

+ Phân tích đoạn thơ trong Đá nước - Nguyễn Khoa. 
Điểm 

“Họ giữ và truyền cho ta hạt lúa ta trằng 


Có nội thù thì vùng lên đánh bại ”” 

++ Nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm thuộc lớp nhà thơ 
trưởng thành trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Trong 
nên thơ ca hiện đại, Nguyễn Khoa Điểm cũng khẳng 
định được tên tuổi của mình với một giọng điệu vả cảm 
quan thơ ca khá ấn tượng. Thơ Nguyễn Khoa Điểm 
thường viết về hình ảnh con người và đất nước trong gian 
lao và anh đũng. Phần thơ có tên Đất nước thuộc chương 
năm của bản trường ca “Mặt đường khát vọng” được viết 
năm 1971 và in năm 1974. Bản trường ca này viết nhằm 
thức tỉnh thanh niên đô thị miền Nam nhận ra chân tướng 
của kê thù, hiểu sâu sắc về đất nước đề từ đó có quyết 
tâm đấu tranh giành lại đất nước. Trong chương năm 
này, sau kbi trình bày quan niệm chung của tác giả về 
đất nước, nhà thơ đi lý giải đất n 

Đắt nước của nhân dân qua ba phương diện địa lý, 
lịch sử, văn hóa. Phần thơ nói về văn hóa mang tính nhân 
dân nhà thơ đã viết khá cô đọng. 

++ Trong chương năm mang tên Đế nước này, tác 
giả nhằm lý giải một quan niệm vẻ đất nước nhân dân. 
Khi nói về đất nước bao giờ người ta cũng đề cập đến ba 
phương diện địa lý, lịch sử, văn hóa. Có điều Nguyễn 
Khoa Điềm không sa đà theo cách lý giải thuần túy về 
địa lý, lịch sử, văn hóa như những nhà chuyên môn của 
nó mà đi phản ánh cảm nhận thông qua lăng lính nghệ 
thuật của nhà thơ. Nhìn địa lý thấy hình ảnh của nhân 
đân. Nhìn lịch sử cũng thấy nhân đân hữú đanh và vô 
danh làm nên đất nước chứ không phải là riêng một ai 
đó làm nên đất nước. Đến khi đề cặp đến phương diện 
văn hóa nhà thơ cũng cảm nhận được mọợi vẻ đẹp văn 
hóa truyền thông dân tộc đều do nhân dân tạo ra vã giữ 
truyền. 
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++ Đại từ “Họ” ở đây có thêm sắc thái biểu cảm mới. 
Đó là sự hiện diện của nhân dân qua tất cả các thời kì 
lịch sử, thế hệ này nỗi tiếp thê hệ kia, cầm trong tay ngọn 
'đuốc sức sống Việt Nam và khi hết vai trò, họ truyền lại 
cho thế hệ kế tiế 

+++ Truyền hạt lúa: truyền lại thành tựu của nền văn 
minh lúa nước, gieo mân sức sống cho con cháu mai sau. 

+++ Truyền lửa: chuyên ánh sáng, hơi ấm và sức 
sống. Khởi nguồn của sức sông con người chính là lửa 
ấm. Lửa giúp con người thắp sáng, nâu chín thức ăn và 
đặc biệt là xua tan không gian lạnh lẽo, giúp con người 
xích lại gần nhau, thêm yêu thương và chan hòa với nhau 
hơn. 

+++ Bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc chính là ngôn 
ngữ của dân tộc đó. Chính vì thế cha anh đi trước truyền 
giọng điệu, tiếng nói cho con cháu mai sau. 

+++ Họ sáng tạo ra những địa danh, tên xã, tên làng 
đã đi vào lịch sử. Họ dắp đập, ke bờ chính là xây dựng 
nền tảng vật chất và tinh thần để đời sau kế thừa thành 
quả. 

+++ Ngoài những vẻ đẹp văn hóa rất dễ nhìn thấy nói 
trên, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm lại chuyển sang nói 
một vẻ đẹp văn hóa khác, đỏ là vẻ đẹp của đạo lý dân 
tộc. 

“ Iọ đắp đập be bờ cho người sau trắng cây hải trải”. 

Có lẽ dân tộc ta trường tồn một cách mạnh mẽ cũng 
bắt đầu từ cái đạo lý luôn vì đời sau của tầng tầng lớp 
lớp suốt bốn nghìn năm lịch sử. 

+++ Và khi nói về văn hóa, nhà thơ không quên nói 
về một yếu tố để lưu giữ văn hóa đó là truyền thống bất 
khuất trước mọi kẻ thù. 

“Có ngoại xâm thì đánh ngoại xâm 
Có nội thù thì vùng lên đánh bại `. 

Đây là một vẻ đẹp của sự thật lịch sử. Vẻ đẹp nảy là 
tiền đề cho văn hóa nuôi dưỡng và giữ gìn văn hóa. Mọi 
kẻ thù đều bị đánh bại và vị tất mọi giá trị văn hóa sẽ 
được truyền giữ và phát triển. 

++ Cứ thế lịch sử dân tộc được nói dài, sức sống đất 
nước được duy trì và phát triển bởi bao thế hệ, những 
con người vô danh, bình dị, không ai nhớ mặt đặt 
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tên nhưng họ làm nên đất nước muôn đời... Âm hưởng 
của đoạn thơ trang trọng hào hùng như những lời âm 
vang của lịch sử để ngợi ca truyền thông dân tộc. Đặt 
trong bỗi cảnh đất nước có giặc ngoại xâm thì tự hào về 
truyền thông dân tộc là biêu hiện sâu sắc tình yêu nước. 

- Đánh giá chung về hai đoạn thơ: 

+ Giống nhau: 

++ Cả hai đoạn đều nói về cảm hứng đất nước trong 
những ngày kháng chiến khốc liệt và hào hùng của dân 
tộc. 

++ Thể hiện tình yêu, niềm lạc quan của các nhà thơ 
của con người Việt Nam. 

+ Khác nhau: 

++ Đoạn bài Việt Bắc: 

+++ Cảm hứng về đất nước nghiêng về ca ngợi sức 
mạnh hào hùng, khí thế tiến công và niềm lạc quan về 
một đất nước trong ngày thắng lợi. 

+++ Thể thơ lục bát truyền thống nhưng giọng điệu, 
nhịp điệu hào hùng. Từ ngữ sử dụng độc đáo, linh hoạt 
với nhiều biện pháp tu từ, liên tưởng như nhân hóa, 
từ láy, nói quá, đối lập. Giọng điệu say sưa, tươi vui 
mang cảm hứng sử thi và lãng mạn cách rnạng. 

+++ Thê hiện phong cách độc đáo của một nhà thơ 
trữ tình-chính trị. 

++ Đoạn thơ trong bài Đất nước: 

+++ Cảm hứng về đất nước lắng đọng ở chiều sâu 
văn hóa với những giá trị truyền thống được khái quát 
sâu sắc, bền vững. 

+++ Thể thơ tự do với những biến đổi câu linh hoạt 
để diễn đạt những cảm xúc tâm tình. Từ ngữ sử dụng độc 
đáo, linh hoạt với nhiều biện pháp tu từ như lặp cấu trúc, 
liên tưởng, điệp từ, động từ. Giọng điệu đối thoại, tâm 
tình dễ đi vào lòng người, có tính thuyết phục cao. 

+++ Thể hiện phong cách độc đáo của một nhà thơ 
trữ tình - chính luận. 

3. Kết bài 

- HS tự tổng kết lại các ý đã phân tích nhằm đánh giá 
một cách khái quát nhất về vẻ đẹp trường tồn của đất 
nước qua các thời kì 
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ĐỀ SỐ 4I 
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm) _ 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 
| Ta đi giữa ban ngày 
Trên đường cái, ung dụng ta bước. 
Đường ta rộng thênh thang tảm thước 
Đường Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên 
Đường qua Tây Bắc, đường lên Điện Biên 
Đường cách mạng, dài theo kháng chiến... 
Đến hôm nay đường xuôi về biển 
"Mới tỉnh khôi màu đất đỏ tươi 
Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi! 
Rừng cọ đổi chè, đẳng xanh ngào ngại 
Nắng chói sông Lô, hò ô tiếng hát 
Chuyễn phà dào đạt bến nước Bình Ca... 
_ 1954 | 
(Tố Hữu, 74 đi tới, Thơ Tố Hữu, NXB Giáo dục, 2003) 
Câu ï: Đoạn trích sử dụng những tên địa danh nào? 
Câu 2: Anh (chị) hãy chỉ ra nội dung chính của đoạn trích trên. 
Câu 3: Trình bày cảm nhận của anh (chị) về câu thơ Đường ta rộng thênh thang tám thước. 
Câu 4: Vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình được thể hiện như thế nào trong đoạn trích trên? 


Phân H. Làm văn (7 điểm) 
Câu 1 (2 điểm): 
Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ của anh (chị) về lời dạy của Đức Phật: 
Đạo đức là ngọn đèn sáng chiếu rọi mọi phẩm chất của con người. Đạo đức không phải là roi vọt dùng 
để hành hạ, làm nhục, làm khổ Người ta 
Câu 2 (Š điểm): Cảm nhận của anh (chị) về thông điệp gửi gắm qua hai đoạn trích sau đây trong hai 
truyện ngắn Rừng xờ ru và Những đứa con trong gia đình: 
Không có cây gì mạnh bằng cây xà nu đất ta. Cây mẹ ngã, cây con mọc lên. Đồ nó giết hễt rừng xà tu này! 
(Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành) 
Chủ thường ví chuyện gia đình ta nó cũng dài như sông, để rỗi chủ sẽ chia cho mỗi người một khúc mà 
ghỉ vào đó. Chú kể chuyện con sông nào ở nước ta cũng đẹp, cũng lắm nước bạc, nhiều phù sa, vườn ruỘng 
mát mé cũng sinh ra từ đó, lòng tôi của con người cũng sinh ra từ đó. Trăm sông đồ vê một biển, con sông 
của gia đình ta cũng chảy về biển, mà biển thì rộng lắm, chị em Việt lớn lên rồi sẽ biết, rộng bằng cả nước 
ta và ra ngoài cả nước íd. 
(Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thì) 


GỢI Ý LÀM BÀI (Kè/m audio CD) 
Phần L Đọc hiểu (3điểm) _ Lưu ý: không cho điểm nếu học sinh cho rằng ổưởng 
Câu ï. Đoạn trích sử dụng một loạt các từ địa danh cái, đường cách mạng, Tổ quốc... là địa danh. 
như: Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên, Tây Bắc, Điện Câu 2. Nội dung của đoạn trích là miêu tả cảm xức 
Biên, sông Lô, Bình Ca. _ hân hoan, vui sướng của tác giả trong thời điểm đất nước 


226 | Hãy dùng sách chính hãng đế được hường đầy đủ các quyền lợi của đậc giả 


Bộ đề tính tuý ôn thí THPT quốc gia môn Ngữ Văn 


giành độc lập, đánh đuổi được thực dân Pháp ra khỏi bờ 
cõi đất nước. 

Câu 3. Câu thơ Đường ta rộng thênh thang tắm thước 
sử dụng biện pháp nghệ thuật ân dụ khi so sánh ngầm 
đường ta chính là con đường cách mạng của dân tộc ta, 
con đường ấy đã chứng kiến nhiều đau thương mắt mát 
của dân tộc ta, nhưng giờ đây con đường đó là nơi vinh 
danh dân tộc, vinh danh cho những chiến thắng mà cha 
ông ta đã giành được. Cách nói quá rộng thênh thang 
tâm thước là cách nói hình ảnh, sự rộng rãi thênh thang 
đó không phải tà sự rộng rãi về vật chất mà là sự khoáng 
đạt, mênh mang của tự do, của độc lập, của hòa bình. 
Nhà thơ cảm thấy con đường cách mạng trở nên rộng 
thênh thang là do cảm nhận về con đường cách mạng tự 
do, con đường cách mạng có tiền đồ, đó là niềm tin quý 
giá của dần tộc về sức mạnh, sự đoàn kết của mình. 
Chính điều đó làm nên những chiến thắng hào hùng tiếp 
theo của dân tộc ta. Câu thơ như thôi thúc con người phải 
biết nâng nỉu, trân trọng giây phút chiến thắng, giấu nó 
vào sâu trong tim để tiếp tục tiến về phía trước. 

Câu 4. Trong đoạn trích hiện lên rất rõ hình ảnh nhân 
vật trữ tình là người xưng “ta”, cái “ta” làm chủ, cái “ta” 
tự do và phần khởi trước ngày hòa bình của đất nước. 
Mỗi bước đi của nhân vật trữ tình tràn đầy năng lượng 
tiếp bước, tươi mới khi nhận ra vẻ đẹp của Tổ quốc, của 
đất nước: Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi! Hàng loạt địa danh 
được nhắc đến liên tiếp trong đoạn trích một cách: hào 
sảng, chan chứa niềm tự hào của tác giả về từng vùng đất 
mà nhà thơ đi qua. Nhịp thơ nhanh, gấp, đều đặn như 
từng lời hát của nhà thơ dội vào lòng người đọc cảm giác 
hân hoan khó tả. 

Lưu ý: học sinh cần biết kết hợp phân tích nghệ thuật 
và nội dung với nhau, không phân tích tách rời sẽ khiến 
bài viết trở nên thiếu mạch lạc. Khi phân tích nên xuất 
phát từ một yếu tố nghệ thuật để làm sáng tỏ nội dung, 
. không nên phân tích nội đụng chung chung mà không có 
cơ sở thực tế từ nghệ thuật của câu thơ. 

Phần II. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt cầu,... 

Yêu cầu về nội dung: 

- Giải thích, nêu ý nghĩa câu nói 
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+ Đạo đức là tập hợp những quan điểm của một xã 
hội, của một tầng lớp xã hội, của một tập hợp người nhất 
định về thế giới, về cách sống. 

+ Ngọn đèn sáng là cách nói hình ảnh cho sự soi sáng, 
dẫn lối. 

+ Ý kiến trên trình bày hai cách hiểu trái ngược về 
đạo đức, hướng con người tới nhận thức đúng đắn tới giá 
trị, vai trò của đạo đức trong xã hội là hướng con người tới 
cuộc sông tốt đẹp: Chân, Thiện, Mĩ. 

- Phân tích, lí giải: 

+ Tại sao Đạo đức là ngọn đèn chiếu rọi phẩm cách: 

++ Đạo đức là một trong những chuẩn mực để soi rọi 
phẩm chất tốt và xấu của mỗi người. Giá trị của một con 
người đến đâu, con người có vị trí thế nào trong xã hội, 
một phần được đo đạc bằng đạo đức mà họ có. 

++ Đạo đức định hướng cho con người một lỗi sống 
có trách nhiệm với chính mình (tu dưỡng bản thân, biết 
yêu thương sẻ chia với người khác, sống có văn hóa...), 
với những người xung quanh (đồng cảm, bao dung, vị 
tha...), với xã hội (đóng góp những giá trị tri thức, tinh 
thần, vật chất cho xã hội phát triền....) 

+ Tại sao đạo đức không phải là roi vọt để hành hạ 
con người: 

+t+ Đạo đức không phải là sự áp đặt, giáo huấn con 
người, mà chỉ là cơ sở định hướng giúp con người tự 
nhận thức về chính mình, từ đó tự xác định một lối sống 
đúng đắn, phù hợp. Người có đạo đức nên dùng đạo đức 
vào việc định hướng, giúp đỡ những người xung quanh 
chứ không phải áp đặt, phán xét, chỉ trích người khác. 

++ Lòng vị tha, khoan dung là một phần làm nên đạo 
đức. Con người không ai hoàn hảo, ai cũng có những 
khiếm khuyết riêng, những điểm yếu riêng. Người có 
đạo đức không hành hạ, làm nhục, làm khổ người khác, 
thay vào đó là vị tha, thương yêu ngay cả khi người khác 
có nhiều lỗi lầm. 


- Bình luận, liên hệ bản thân: 
+ Lời đạy của Phật là bài học ý nghĩa đối với con 
người ở mọi thời đại. 


+ Mỗi người sinh ra đều không ai hoàn hảo, nên 
những chuẩn mực đánh giá cá nhân và những người xung 
quanh đều cần có sự linh hoạt theo: hoàn cảnh, đổi 
tượng, sự hiểu biếtz£ Tuổi trẻ cần hướng đến một lối 
sống có trí thức, văn hóa:..đó là biêu hiện của đạo đức. 

Câu 2 (5 điểm): 

I. Mở bài: 

- Rừng xà ru của Nguyễn Trung Thành và Niững ẩứa 
con trong gia đình của Nguyễn Thi đều là hai tác phẩm 
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xuất sắc viết về đề tài chiến tranh cách mạng ở miền Nam 
vào những năm 60 thế kỷ trước. Cả hai tác phẩm đều 
xứng đáng là bản anh hùng ca ca ngợi những con người 
miễn Nam anh hùng, bất khuất, căm thù giặc cháy bóng, 
yêu quê hương đất nước thiết tha, thủy chung tình nghĩa 
sắt son với cách mạng, kháng chiến. Tuy nhiên hai tác 
phẩm đã có những vẻ đẹp riêng mang đậm hương vị của 
mỗi miền đất và mang dâu ấn tài năng của mỗi tác giả. 

- Thông qua hai đoạn trích, ta sẽ cảm nhận được 
những thông điệp sâu sắc, ý nghĩa mà Nguyễn Trung 
Thành và Nguyễn Thí gửi gắm. 

_2. thân bài: 

- Giới thiệu chung: 

..` * Nguyễn Trung Thành là người có duyên với Tây 

Nguyên. Cả hai cuộc chống Pháp và chống Mỹ, Nguyên 
Ngọc đã sống gắn bó với mảnh đất hùng vĩ và kiên cường 
này. Hai tác phẩm chính làm nên sự nghiệp văn học của 
Nguyên Ngọc là Đất nước đứng lên và Rừng xà nu được 
coi là một điểm son trong văn học Việt Nam thời chống 
Mỹ, là bản anh hùng ca về cuộc khởi nghĩa quật cường 
của đồng bào Tây Nguyên đánh Mỹ. Câu chuyện diễn ra 
ở làng Xô Man, một góc Tây Nguyên hùng vĩ. Ở đó có 
những rừng xà nu bạt ngàn và người dân strá bất khuắt, 
kiên cường hết lớp này đến lớp khác đang nối nhau cùng 
đánh Mỹ. Tác giả đã lựa chọn một loại cây họ thông mọc 
nhiều ở rừng núi Tây Nguyên gỗ và nhựa đều rất quý, có 
sức sống mãnh liệt và dẻo dai, rất gần gũi và thân thiết 
với đời sống của người Tây Nguyên để tượng trưng cho 
phẩm chất và sức mạnh, cho tính thần bất khuất của dân 
làng Xô Man nói riêng và các dân tộc Tây Nguyên nói 
chung. Hình ảnh cây xà nu đã tạo nên những liên tưởng 
bất ngờ và thú vị trong lòng người đọc. 

+ Nguyễn Thi là một trong những cây bút văn xuôi 
hàng đầu của văn nghệ giải phóng miền Nam thời kì 
đánh Mi, xứng đáng với danh hiệu nhà văn của người 
nông dân Nam Bộ. Tác phẩm của Nguyễn Thi bắt nguồn 
từ hiện thực chiến đấu nóng bỏng, ác liệt của chiến tranh, 
nhưng vẫn đắm thắm chất trữ tình.Những đứa con trong 
gia đình là tác phẩm tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật 
của Nguyễn Thi. Truyện được viết trong những ngày 
chiến đấu gian khổ, ác liệt nhất của chiến trường miễn 
Nam. Qua truyện, tác giả thể hiện vẻ đẹp tâm hỗn của 
người dân Nam Bộ và khẳng định: lòng yêu nước, căm 
thù giặc, tình cảm gia đình thiêng liêng là sức mạnh tỉnh 
thân to lớn của họ trong công cuộc chỗng Mĩ cứu nước. 

- Cảm nhận về thông điệp gửi gấm qua hai đoạn văn: 
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+ Đoạn văn trong truyện ngắn &#ừng xà mwu của 
Nguyễn Trung Thành: 

++ Nội dung: 

++r Hình tượng cây xà nu được tác giả miêu tả từ 
nhiều góc độ và đưa lại hiệu quả thấm mỹ đặc biệt. Trong 
truyện ngắn này, nhà văn không chỉ mở đầu và kết thúc 
truyện bằng hình ảnh rừng xà nu bát ngát đến chân trời, 
mà đã gần 20 lần nói đến Rừng xà nu. “Cây xà nu”, 
“nhựa xà nu”, “lửa xà nu”... Chất sử thí của thiên truyện 
sẽ không trở thành giọng điệu chính của tác phẩm, nếu 
thiếu đi hình tượng cây xà nu được khai thác từ nhiều 


_ góc độ, được lặp đi lặp lại nhiều lần đến như vậy, nhất là 


“các đôi xà nu — 4 lần”; “Rừng xà nu — 5 lần”. Thủ pháp 
điệp trùng khi mô tả cây xà nư đó, vừa làm nền cho toản 
bộ diễn biến của câu chuyện, vừa gây ấn tượng sâu sắc 
cho người đọc về cây xả nu. Nhưng xà nu không chỉ có 
mặt trong đoạn mở đầu và đoạn kết, mả nó còn hiện diện 
trong suốt câu chuyện về Tnú và làng Xô Man của anh. 
Xà nu gắn bó với cuộc sống sinh hoạt hằng ngày như đã 
từ ngàn đời nay thân thuộc với dân làng, xà nu tham dự 
vào những sự kiên quan trọng của cuộc sống làng Xô 
Man... Hình tượng cây xà nu qua ngòi bút Nguyễn 
Trung Thành đã trở thành một nhân chứng về tội ác của 
chiến tranh hủy diệt; là người chứng kiến cho sự giác 
ngô, hy sinh thâm lặng và sự quật khởi của người dân 
Xô Man. 

+++ Cụ Mết và người dân tộc Strá rất đỗi tự hào về 
cây xà nu của quê hương. Chính cụ Mết cũng đã khẳng 
định được cái sức sống bất tử ấy như một chân lí giản dị: 
“Không có cây gì mạnh bằng cây xà nu đất ta, cây mẹ 
ngã, cây con mọc lên. Đồ nó giết hết rừng xà nu này”, 


Chính vì hình ánh cây xà nu mang ý nghĩa tượng trưng, | 


nên sự miêu tả loài cây này, luôn luôn được tác giả đặt 
trong sự đối chiếu với con người, gợi ra những liên tưởng 
về đời sống và số phận cùng phẩm chất của họ. Cây xà 
nu rất ham ánh sáng và khí trời, cũng như Tnú, như dân 
làng Xô Man yêu tự do, khát khao ánh sáng. Bất chấp sự 
hủy điệt tàn khốc của bom đạn kẻ thù, cây xà nu vẫn 
vươn lên với một sức sống mãnh liệt không gì tiêu diệt, 
tàn phá nỗi “Bên cạnh một cây Xà nu mới ngã gục, đã 
có 4, 5 cây con mọc lên ngọn xanh rờñ hình nhón như 
mũi tên lao thắng lên bầu trời”, cũng như oáé thế hệ làng 
Xô Man, lớp này kế tiếp lớp khác đứng lên, tiếp tục cuộc 
chiến đấu. _ 

+++ Khả năng sinh sôi mãnh liệt của cây xà nu cùng 
sự rộng lớn, bạt ngàn của rừng xã nu gợi nghĩ đến sự tiếp 
nối của nhiều thế hệ người dân Tây Nguyên đoàn kết bên 
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nhau kháng chiến. Phải chăng đó là vẻ đẹp của cụ Mết, 
người truyền và giữ ngọn lửa tỉnh thần cách mạng với 
chân lí ngời sáng “Chúng nó đã cầm súng, mình phải 
câm giáo”. Là vẻ đẹp của người anh hùng Tnú với tỉnh 
thần kìm nén đau thương để biến thành sức mạnh quật 
khởi. Là vẻ đẹp của Dít với đôi mắt mở to trong suốt, 
bình thản. Dít như cây xà nu nhanh chóng trưởng thành, 
nhanh chóng trở thành bí thư chí bộ cùng cụ Mết lãnh 
đạo dân làng Xô Man đánh giặc. Vẻ đẹp của bé Heng, 
thế hệ xà nu măng non, chưa trưởng thành nhưng tính 
thần thì đã “nhọn hoắt như những mũi lê”... Có thể nói 
hình tượng xà nu nổi bật xuyên suốt tác phẩm, câu 
chuyện mở ra trong vẻ đẹp mãnh liệt của sự sống trước 
đau thương mất mát đề rồi khép lại vẫn là hình ảnh hào 
hùng của sự thách thức. Bên cạnh “bốn năm cây xà nu 
đã bị đánh ngã đã có vô số những cây con đang mọc lên”. 
Mới mọc thôi nhưng tính thần chiến đầu lại rất mãnh liệt 
“Có những cây mới nhú khỏi mặt đất nhọn hoắt như 
những mũi lề”. 

++ Nghệ thuật: | 

+-+ Nghệ thuật xây dựng hình tượng: Thủ pháp nghệ 
thuật so sánh, đối chiếu, ngôn ngữ sử thi hào hùng, thủ 
pháp nhân cách hóa ... đã tạo nên sự chuyển hóa, hòa 
hợp giữa hình tượng thiên nhiên và con người, tạo nên 
một bản hợp xướng đầy chất thơ hào hùng tráng lệ về 
SỨC sống bắt diệt về cuộc chiến đấu bất khuất kiên trung 
của nhân dân Tây Nguyên giảnh tự do. 

+++ Tác giả đã kết hợp miêu tả bao quát lẫn cụ thể, 
phối hợp cảm nhận của nhiều giác quan khi miêu tả cây 
xà nu tạo nên hình ảnh cây xà nu đây sức lực, tràn trề sưc 
sống. Tác giả luôn miêu tả hình tượng cây xà nu với con 
người, các hình thức nhân hóa, ẫn dụ, tượng trưng đều 
được vận dụng nhằm thê hiện sống động vẻ hung vĩ của 
thiên nhiên và gợi ra những liên tưởng về con người. 
Nhờ thế những đoạn văn miêu tả rừng xà nu giếng như 
một bài thơ trữ tình với giọng văn đây biểu cảm. 

+++ Chất thơ và chất sử thi hòa làm một thể hiện rõ 
phong cách văn xuôi Nguyễn Trung Thành: vừa say mê, 
vừa trầm tư, vừa giỏi tạo hình vừa giàu tính khái quát. 

+ Đoạn văn trong truyện ngắn Những đứa con gia 
đình của Nguyễn Thị: 

++ Nội dung: 
+++ Giải thích câu nói của chú Năm: Nguyễn Thị ví - 
chuyện gia đình ta cũng dải như dòng sông là Nguyên 
Thỉ muốn nhắn mạnh sự trôi chảy, sự tiếp nỗi của mỗi 
gia đình cũng như dòng sông vậy. Nêu sông có khúc trên 
khúc dưới, thì gia đình có thế hệ già, thế hệ trẻ. Sự kế tục 
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và tiếp nối ấy chúng ta gọi là truyền thống. Mỗi con 
người, mỗi đời người trong một gia đình phải là một 
khúc sông trong một dòng sông truyền thống. Mỗi người 
chỉ được gọi là thành viên trong gia đình với những ai đã 
ghi được, đã làm nên được khúc sông của mình trong cái 
dòng sông truyền thống gia đình ấy. Có nghĩa là, con 
người không chỉ là sự tiếp nối huyết thống mà quan trọng 
hơn còn là sự tiếp nỗi một truyền thống. Hơn nữa ta 
không thể hiểu khúc sông sau của một đòng sông nếu 
không hiểu ngọn nguồn đã sinh ra nó. Cũng như vậy, ta 
chỉ có thể hiểu về những đứa con của một gia đình khi 
và chỉ khi đã hiểu ít nhiều về chính cái truyền thống gia 
đình đã sinh ra những đứa con ây. 

++> Trong truyện ngắn thực sự đã có một dòng sông 
của truyền thống gia đình. Dòng sông ấy liên tục chảy từ 
thế hệ cha anh đến thế hệ những chiến sĩ trẻ anh hùng - 
thời chống Mĩ. Ở họ đều có những phẩm chất chung đó 
là yêu nước, căm thù giặc sâu sắc, thủy chung son sắt với 
quê hương, cách mạng. Ở họ luôn có sự hòa quyện giữa 
tình cảm gia đình với tình yêu đất nước, giữa truyền 
thống gia đình với truyền thống dân tộc. Và chính sự hòa 
quyện ấy đã tạo nên sức mạnh to lớn của con người Việt 
Nam, của dân tộc Việt Nam thời đánh Mĩ. Nhưng mỗi 
thành viên trong gia đỉnh lại là một khúc sông riêng, có 
những nét riêng đem đến vẻ đẹp phong phú đa đạng của 
con người miễn Nam thời đánh MI. 

Chú Năm chính là khúc thượng nguồn, là nơi kết tỉnh ` 
đầy đủ nhất truyền thống gia đình. Chủ là một người 
nông dân Nam Bạ, thật thà bộc trực vui tính và giàu tình 
cảm. Cái chất Nam Bộ ấy được thể hiện ngay trong ngôn 
ngữ đầy cá tính không thể trộn của chú. Chú là người 
giàu tình cảm. Trong truyện chú Năm là người hay hò, 
“chú hay kể về sự tích của gia đình và cuối câu chuyện 
thế nào chủ cũng hò lên mấy câu... những câu nói về 
cuộc đời cơ cực của chú và những chiến công của đất 
này”. Chú Năm đại diện cho truyền thống và luôn có ý 
thức tự hào và lưu giữ truyền thống. 

Má Việt cũng là một hiện thân của truyền thống và là 
một hình tượng mạng đậm dấu ấn riêng của phong cách 
Nguyễn Thi. Má là một người mẹ chắc khỏe về thể chất 
và mạnh mẽ về tỉnh thần, tần tảo xốc vác thương chồng 
thương con. Gan góc, căm thù giặc sâu sắc, biết ghìm 
nén, biết vượt lên đau thương đề sống, chiến đầu và che 
chở cho đàn con. Chồng bị chất đầu, nỗi đau ấy khác gì 
dao cứa ngang tim, nhưng mẹ cô không để rơi nước mắt. 
Và nếu lệ cứ ứa ra, thì má chỉ nằm chứ không kế chỉ hết. 
Đau thương ấy, người mẹ một mỉnh nuốt sâu vào đáy 
lòng, để lặng lẽ một mình chịu đựng sức thiêu đốt của 
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nỗi đau âm ỉ cháy. Dưới một núi đau thương, người mẹ 
ấy vẫn hiên ngang đối mặt với kẻ thù, vừa làm công cấy 
gặt vừa do tình thế địch. Một hình ảnh, một truyền thống 
như thế, tác giả muốn phải là bất tử, cho đù con người 
cụ thể có phải hí sinh. Người mẹ ngã xuống, nhưng dòng 
sông truyền thống kia vẫn chảy. Và hình ảnh của mẹ lại 
hiện về qua những đứa con của mẹ. 

Chị em Chiến và Việt: Là hai chị em ruột, lại cùng là 
chiến sĩ giải phóng, Chiến và Việt có nhiều điểm giống 
nhau; là con em của một gia đình cách mạng giàu truyền 
thống anh hùng, ông bà ba má đều bị sát hại nên cả hai 
em đều có một mỗi thù chất chứa trong lòng, đều nung 
nâu ước nguyện lên đường đánh giặc trả thù cho gia đình 
và quê hương. Qua ngòi bút của Nguyễn Thi Chiến hiện 
lên là một tính cách khá đa dạng: Vừa là một cô gái mới 
lớn tính khí còn rất trẻ con, vừa là một người chi biết 
nhường nhịn, biết lo toan, đảm đang tháo vát. Còn Việt 
có nét riêng dễ mến của cậu con trai mới lớn. Là em lại 
là con trai, nên Việt còn ngây thơ trẻ con và rất vô tư. 
Việt cũng thật đường hoàng chững chạc trong tư thế của 
người chiến sĩ dững cảm, kiên cường. Trong dòng sông 
truyền thống, Việt là con sóng vươn xa nhất, là người 
tiêu biểu nhất cho tính thần tiến công cách mạng. 

+++ Tóm lại hai chị em Chiến,Việt, má Việt, chú 
Năm là con nòi gốc gác nông dân. Họ đều là những con 
người tiêu biểu cho khí phách anh hùng của nhân dân 
miễn Nam thời đánh Mĩ. Ở họ tuy có nhiều điểm giống 
nhau trong dòng sông truyền thống nhưng mỗi người 
một bản sắc, một tính cách điển hình sinh động, làm rạng 
rỡ khúc sông của riêng mình. Nguyễn Thi, qua thiên 
truyện ngắn này đã khám phá, phân tích và lí giải sức 
mạnh, chiến công của thế hệ trẻ miền Nam thời chống 
Mĩ không chỉ ở tỉnh thần của thời đại mà còn có nguồn 
gốc sâu xa trong truyền thống gia đình. Chính dự hòa 
quyện giữa tình cảm gia đình với tỉnh yêu nước, giữa 
truyền thống gia đình với truyền thống dân tộc đã tạo nên 
sức mạnh tinh thân to lớn của con người Việt Nam, dân 
tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu 
nước. Và thực sự trong truyện ngắn Những đứa con trong 
gia đình đã có một dòng sông của truyền thống gia đình. 
Dòng sông ấy liên tục chảy từ thế hệ cha anh đến thế hệ 
những chiến sĩ trẻ anh hùng. 

++ Nghệ thuật: 

+r+Với nghệ thuật xây dựng hình tượng dòng sông 
độc đáo, Nguyễn Thi đã dựng được những tính cách 
nhân vật phong phú, hấp dẫn. Qua dòng hồi tưởng của 
Việt, một “đứa con trong gia đỉnh" cách mạng, ta thấy 
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hiện lên các nhân vật: ba, má Việt, chú Năm, chị Chiến 
và rất dễ dàng nhận thấy cả năm nhân vật đều cùng chung 
bản chất, xét về phương diện phẩm chất cách mạng: yêu 
nước, căm thù giặc, thuỷ chung với cách mạng và tự hào 
về dòng sông truyền thống mạng của gia đình. 

++ Mang đậm màu sắc Nam Bộ: Tính cách nhân 
vật, ngôn ngữ, bức tranh thiên nhiên, đời sống sinh hoạt 
và văn hoá của người dân Nam Bộ đều được miêu tả sinh 
động, chân thực. 

- So sánh: 

+ Giống nhau: 

++ Cả hai nhà văn cùng ngợi ca, tự hào về vẻ đẹp của 
thiên nhiên đất nước; xây đựng hình ảnh thiên nhiên biểu 
tượng cho con người. 

++ Những hình tượng biểu trưng đó là hình thức giáo 
dục cháu con lòng tự hào về truyền thống. 

++ Khẳng định chính tuổi trẻ miền Nam sẽ viết tiếp 
những trang sử vẻ vang cho truyền thống, là những 
truyện ngắn đậm khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng 
mạn. 

_ + Khác: 

++ Rừng xà nu đậm sắc màu, không khí Tây 
Nguyên qua hình tượng cây xà nu, hệ thống nhân vật, 
sinh hoạt, phong tục của người dân Tây Nguyên; nghệ 
thuật trần thuật. 

++ Những đứa con trong gia đình mang sắc màu 
Nam Bộ rõ nét qua hình ảnh dòng sông, giọng hò của 
chú Năm, tính cách nhân vật là người nông dân; ngôn 
ngữ. 

+ LÍ giải sự khác biệt: 

++ Do cá tính sáng tạo và phong cách nhà văn. 

++ Do hoàn cảnh sáng tác. 

3. Kết bài : 

Tóm lại, Rừng xà nu của NguyễnTrung Thành và 
Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thị đều là 
những tác phẩm xuất sắc của văn học chống Mỹ ở miễn 
Nam. Mỗi tác phẩm có vẻ đẹp riêng, không khí riêng, 
cách nhìn riêng và cách xây đựng những trình tượng biểu 
trưng độc đáo về hiện thực đấu tranh cách mạng và nghệ 
thuật xây dựng nhân vật. Sức mạnh chiến thắng trong tác 
phẩm Nguyễn Trung Thành chủ yếu là sức mạñh đoàn 
kết của các thế hệ, của quá khứ và hiện tái. Sức mạnh 


. chiến thắng trong tác phẩm Nguyễn Thi là sức mạnh từ 


cội nguồn truyền thống yêu nước, cách mạng của gia 
đình vả đó cũng là mảnh đất màu mỡ làm nảy sinh những 
đứa con anh hùng, trung dũng của thế hệ trẻ trong những 
ngày chống Mỹ và thắng Mỹ oanh liệt của dân tộc ta. 
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ĐỀ SỐ 42 
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm) 
Đọc đoạnn trích sau và thực hiện các yên cầu: 

Ngã ba Đông Lộc trong suốt hơn bốn mươi năm qua đã ghi dấu ấn khốc liệt về sự hủy diệt của kẻ 
xâm lược đổi với một con đường chiến lược mang tên Trường Sơn, một trong những yễt hấu quan trọng 
của con đường ấy. Nó càng được mọi người biết đến bởi ở đó, có mười nữ thanh niên xung phong thuộc 
Tiểu đội 4 cắm chốt nơi đây đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời đều vừa mới đôi mươi. 

Được biết, ở cái ngã ba nhỏ bé này bốn mươi năm trước, hằng ngày có biết bao cản bộ, chiến sĩ 
vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu cùng với lực lượng hậu cần chỉ viện cho tiền tuyến. Ngã ba Đồng Lộc 
là huyết mạch quan trọng của một con đường quan trọng. Chính vì thế, đã có trên 1.600 cán bộ, chiến sĩ 
trong lực lượng vũ trang, dân quân và thanh niên xung phong đã hy sinh ở mảnh đất đây bom đạn này (họ 
là bộ đội pháo cao xạ bảo vệ con đường, là lực lượng vận tải, là bộ đội trên đường hành quân, là dân quán 
chiến đấu và thanh niên xung phong của địa phương luôn bám sát cung đường ngày cũng như đêm, đảm 
bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huông). Ít ai trong chúng ta có thể hình dung nồi, chỉ Im? nơi này 
đã phải hứng chịu những ba trái bom và cũng chỉ trong 7 tháng ác liệt của năm 1968, thời điểm mà mười 
chị hy sinh đã có gân 50 ngàn trái bom trút xuống Ngã ba Đông Lộc. Chỉ trong cái ngày các chị ra đi mãi 
mãi ấy đã có 60 quả bom tấn trút xuống nơi đây đủ thấy sự tàn khốc của chiến tranh ở mức nào.ƒ...] 

(Chuyện ở Ngã ba Đồng Lộc, Quốc Phong, theo báo Thanh Niên, lichsuvietnam.vn) 
._ Câu 1: Anh (chị) hãy chỉ ra nội dung chính của đoạn trích trên. 
Câu 2: Tác giả đã sử dụng những dẫn chứng cụ thể để chứng minh sự tàn khốc của chiến trường nơi 
Ngã ba Đồng Lộc. Anh (chị) hãy chỉ ra những dẫn chứng đó. 
Câu 3: Phân tích thái độ của tác giả đối với các nhân vật được nhắc đến trong đoạn trích trên. 
Câu 4: Tìm ra câu có sử dụng thành phần phụ chú trong đoạn trích trên. Chỉ ra thành phần phụ chú đó. 
Phần II. Làm văn (7 điểm) 
Câu 1 (2 điểm): 
Ta hay chê rằng cuộc đời méo mô 
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm 
(Trích tự sự - Nguyễn Quang Hưng) 
Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trinh bày suy nghĩ của anh (chị) về ý nghĩa được gợi ra từ hai câu thơ trên. 
Câu 2 (Š điểm) 
Cảm nhận về hai đoạn thơ sau: 
Rải rác biên cương mô viễn xứ 
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh 
Áo bào thay chiếu, anh về đất 
Sông Mã gâm lên khúc độc hành 
(Tây Tiến — Quang Dũng) 
Em ơi em Đất Nước là mắu xương của mình 
Phải biết gắn bó và san sẻ 
Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở 
Làm nên Đắt Nước muôn đời 
(Đát Nước — Nguyễn Khoa Điểm) 
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GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


Phân I. Đọc — hiểu (3 điểm) 
Câu ï: Nội dung của đoạn trích là những câu chuyện 
lịch sử đầy cảm động về con đường ngã ba Đồng Lộc. 


Câu 2: Sự tàn khốc của chiến tranh được thể hiện ở 
ngã ba Đồng Lộc được nhà văn diễn tả qua những dẫn 
chứng sau: 

- Là nơi chứng kiến những sự hi sinh đầy đau thương, 
lẫm liệt của nhiều chiến sĩ đũng cảm trong đó có mười 
cô gái thanh niên xung phong thuộc tiểu đội 4 khi tuổi 
đời các chị vừa mới đôi mươi. Đó còn là nơi các chiến Sĩ 
đã phải vượt Trường Sơn vào Nam chiến đầu, cùng lực 
lượng hậu cần chỉ viện cho tiền tuyến, Nhiều chiến sĩ, 
cán bộ đã hi sinh trên tuyến đường huyết mạch này. 

- Các số liệu của sự hi sinh, mất mát được tác giả 
miêu tà một cách chỉ tiết, chân thực, cụ thế. 


Câu 3: Trong đoạn trích, nhà văn thể hiện thái độ cảm 
thông, chia sẻ những đau thương, mất mát mà nhân đân 
ta đã phải trải qua trong những năm tháng chiến tranh 
khốc liệt. 

Điều này được thẻ hiện trong việc nhà văn viết với 
giọng văn điểm đạm, chậm rãi khi nhắc đến những hi 
sinh mà các cán bộ, chiến sĩ của ta phải trải qua trong 
những năm tháng chiến tranh: Nó càng được mọi 7ipười 
biết đến bởi ở đó, có mười nữ thanh niên xưng phong 
thuộc Tiêu đội 4 cắm chốt nơi đây đã anh dũng ly sinh 
khi tuổi đời đều vừa mới đôi mươi. 

Được biết, ở cái ngã ba nhỏ bé này bốn mươi năm 
trước, hằng ngày có biết bao cán bộ, chiến sĩ vượt 
Trường Sơn vào Nam chiến đầu cùng với lực lượng hậu 
cân chỉ viện cho tiền tuyển. Ngã ba Đông Lộc là huyết 
mạch quan trọng của một con đường quan trọng. Chính 
vì thế, đã có trên 1.600 cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng 
vũ trang, dân quân và thanh niên xung phong đã hy sinh 
ở mảnh đất đẩy bom đạn này 

Bên cạnh đó, nhà văn cũng tỏ thái độ bất bình trước 
những khó khăn, trở ngại mà bệ đội ta phải trải qua trong 
những năm tháng chiến tranh, 


Câu 4: Trong đoạn trích sử dụng câu có thành phân 
phụ chú sau (thành phân phụ chú được in nghiêng): 

Chính vì thế, đã có trên 1.600 cán bộ, chiến sĩ trong 
lực lượng vũ trang, dân quân và thanh niên xung phong 
đã hy sinh ở mảnh đất đầy bom đạn này (/o ià bộ đội 
pháo cao xạ ƒ...] đảm bảo giao thông thông suốt trong 
mọi tình huông) 


Phần II. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đứng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu.... 

Yêu cầu về nội dung: 

- Giải thích, nên ý nghĩa câu nói: 

+ Miéo mó là trạng thái biến dạng, không tròn đầy, 
hoàn hảo. Cuộc đời méo mó hay chính là cuộc đời không 
bằng phẳng, chứa đựng nhiều thử thách; gian nan - - 

+ Tròn tự trong tâm: cái nhìn, thái độ, suy nghĩ đúng 
đắn của con người cần tích cực, lạc quan trước cuộc đời 
cho đù hoàn cảnh như thế nào. 

+ Câu thơ đặt ra hai về đối lập: một bên là cuộc đời 
ngang trái, một bên là tâm hồn đẹp đẽ, để từ đó, đi đến 
một triết lý. Cuộc đời vấn có nhiều biến cố, có nhiều điều 
xảy đến mà con người không mong muốn, nên con người 
cân tròn ngay từ trong tâm, hãy biết chấp nhận và bao 
đụng với cuộc đời. 

- Phân tích, lí giải: : 

+ Con người sống phải biết hòa hợp với điều kiện, 
với hoàn cảnh. Mỗi điều kiện, mỗi hoàn cảnh khác nhau 
lại yêu cầu con người có những hành động, thái độ khác 
nhau. 

+ Thái độ zròn từ trong tâm là thái độ tích cực, chủ 
động trước hoàn cảnh. Đây là thái độ sống đúng, làm 
đúng, không gục ngã trước khó khăn, trước phi lý bất 
công. Thái độ đròn từ trong tâmsẽ giúp ích nhiều cho cá 
nhân và xã hội. Biết chấp nhận và khoan dung trước 
những znéo mó, bất toàn của người khác và của chính 
cuộc đời, con người mới có thể sống vui vẻ, thanh thản. 

+ Khi trong trái tim mỗi con người có tròn đầy yêu 
thương, lòng khoan dung,... thì con người sẽ cảm thấy 
lạc quan, vui vẻ. Cuộc đời con người sẽ không chỉ có oán 
thán và thất vọng. 

- Đề tròn tự trong tâm, trước tiên, mỗi con người phải 
có đôi mắt rộng mở, tắm lòng khoan dung trước mọi cái 
bắt toàn của cuộc sống. Chấp nhận sự méo mó của cúộc 
đời, con người cần có thái độ sống Øtù hợp, đó những 
hành động đúng đắn để có thể sống tốt trống cái méo mó 
của cuộc sống. 

- Phê phán 

Giữa dòng đời tất bật, chăng khó khăn gì khi nghe 
những lời than vãn, trách móc của ai đó. Đáng buồn hơn, 
than văn còn trở thành một căn bệnh. Người ta than vãn 
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vì kết quả công việc kém, người ta than vãn vì khối lượng 
công việc nhiều, người ta than vãn vì những mối quan hệ 
không mong muốn... thậm chí, người ta còn than vãn chỉ 
vì trời hôm nay bỗng nhiên đỗ mưa, vì chiếc áo mới mua 
bễng nhiên bị phai màu. Quả thực, cuộc sống luôn có 
nhiều điều bất ngờ xảy đến mà con người không hề mong 
muốn. Nhưng than vãn vì sự zéo mó của người khác và 
cuộc đời cũng không phải là cách để con người giải 
quyết mọi việc, thậm chí, còn làm cuộc đời thêm mệt 
mỏi, buồn chán. 

- Bình luận, liên hệ bản thân: Con người hoàn toàn có 
thể thay đôi đời sống chỉ cần mỗi cá nhân chủ động, tích 
cực từ trong tâm. Câu thơ như một lời nhắc nhở, nêu lên 
một phương châm sống cho mỗi người trước cuộc đời. 


Câu 2 (5 điểm) 

1. Mở bài: 

- Hình ảnh trung tâm của thời đại, niêm tự hào của 
dân tộc và cũng là hình ảnh trung tâm của văn học kháng 
chiến chống Mĩ đó là hình ảnh thể hệ trẻ Việt Nam - thế 
hệ đóng góp lớn công sức và xương máu cho sự nghiệp 
giải phóng đân tộc và dựng xây đất nước: 

Xẻ đọc Trường Sơn đi cứu nước 

Mà lòng phơi phới dậy tương lai 

Bởi vậy văn học giai đoạn từ sau Cách mạng tháng 
Tám 1945, nhiều tác phẩm thơ ca cũng như văn xuôi của 
các tác giả đã khắc họa sinh động hình ảnh thế hệ trẻ Việt 
Nam trong kháng chiến: Họ là những người lính lái xe 
Trường Sơn; những cô gái thanh niên xung phong trên 
chiến trường; những con người ngày đêm miệt mài lao 
động cổng hiến cho đất nước... Họ sẵn sàng hy sinh, sẵn 
sàng công hiến tuổi xuân và tình yêu cho đất nước. 

- Hai đoạn thơ trong bài thơ T4áy Tiển của Quang 
Dũng và Đát Nước của Nguyễn Khoa Điềm cũng thể 
hiện rất rõ nguồn cảm hứng đó. 

2. Thân bài: 

- Giới thiệu chung: 

+ Quang Dũng là nhà thơ đa tài: viết văn, làm thơ, vẽ 
tranh và soạn nhạc... nhưng thành công nhất vẫn là thơ 
ca. Các tập thơ tiêu biêu của Quang Dũng được bạn đọc 
biết đến nhiều như Ä4ây đâu ô, Mùa hoa gạo... Nhưng 
tên tuổi của Quang Dũng có lẽ đã gắn liền với bài thơ 
Tây Tiến. Bài thơ ra đời vào năm 1948 in trong tập Ä⁄ây 
đâu ô là bài thơ tiêu biểu nhất của thơ ca kháng chiến 
chống Pháp. T4y Tiến là bài hát của tình thương mến, là 
khúc ca chiến trận của anh Vệ quốc quân năm xưa, 
những anh hùng buổi đầu kháng chiến “áo vải chân 
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không đi lùng giặc đánh” (Nớ — Hồng Nguyên), những 
tráng sĩ ra trận với lời thể “Chiến trường đi chẳng tiếc 
đời xanh”. Quang Dũng viết bài thơ Táy Tiến vào năm 
1948, tại Phủ Lưu Chanh bên bờ sông Đáy thương yêu: 
“Sông Đáy chậm nguồn qua Phủ Quốc -- Sáo diều khuya 
khoắt thổi đêm trăng” (Mắt người Sơn Tây — 1949). Tây 
Tiến là một đơn vị quân đội thành lập vào năm 1947, 
hoạt động và chiến đấu ở thượng nguồn sông Mã, miền 
Tây Hòa Bình, Thanh Hóa sang Sầm Nứa, trên dải biên 
cương Việt — Lào. Quang Dũng là một đại đội trưởng 
trong đoàn binh Tây Tiến, đồng đội anh nhiều người là 
những chàng trai Hà Nội yêu nước, dũng cảm, hào hoa. 
Bài thơ Tây Tiến nói lên nỗi nhớ của tác giả sau một thời 
gian xa rời đơn vị. 

+ Nguyễn Khoa Điểm là một trong những nhà thơ trẻ 
tiêu biểu thời chống Mỹ, cứu nước. Thơ ông giàu chất trí 
tuệ, cảm xúc được dồn nén và có nhiều liên tưởng phong 
phú. Trường ca A⁄ặt đường khát vọng (1971) khá điền 
hình cho vẻ đẹp của thơ Nguyễn Khoa Điêm những năm 
tháng ấy. Bài thơ Đá: nước là một phần của trường ca 
Mặt đường khát vọng. Cả bản trường ca có chung một 
nguồn cảm hứng to lớn là cảm hứng về đất nước được 
gợi lên từ những năm tháng nhân dân ta tiền hành cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Bài thơ Đá nước là 
phần cảm hứng ấy được thể hiện một cách tập trung nhất, 
cùng với những suy ngẫm của tác giả, một nhà thơ trẻ 
khi đối diện với chiến tranh. Đoạn trích ở đề, nhà thơ 
Nguyễn Khoa Điểm thể hiện suy nghĩ của mình về mỗi 
quan hệ riêng — chung, quan hệ cá nhân ~ cộng đồng, sự 
tiếp nối của các thế hệ trong một đất nước, một dân tộc. 
Dĩ nhiên, những suy ngẫm ấy được thể hiện bằng thơ, 
tức không đơn thuần là tư tưởng, mà chứa đựng cảm xúc, 
tình cảm của tác giả. 

- Cảm nhận về hai đoạn thơ: 

+ Đoạn thơ trong bài thơ 7â4y Tiến của Quang Dũng: 

++ Nội dung: 

+++ Câu thơ “Rải rác biên cương mô viễn xứ” toàn 
từ Hán Việt gợi không khí cỗ kính: “biên cương”, “viễn 
xứ” là nơi biên giới xa xôi, nơi heo hút hoang lạnh. Nhà 
thơ nhìn thắng vào sự khốc liệt của chiến tranh, miêu tả 
về cái chết, không né tránh hiện thực. Những nắm mô 
hoang lạnh vô danh mộc lên dọc đường quân bành nhưng 
không làm chùn bước châñ Tây Tiên. Khi miêu tả những 
người lính Tây Tiến, ngồi bút của Quang Dũng không hề 
nhẫn chìm người đọc vào cái bi thương, bi lụy. Cảm 
hứng của ông mỗi khi chìm vào cái bi thương lại được 
nâng đỡ bằng đôi cánh của lí tưởng, của tính thân lãng 
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mạn. Chính vì vậy mà hình ảnh những nắm mỏ chiến sĩ 
rải rác nơi rừng hoang biên giới xa xôi đã bị mờ đi trước 
lí tưởng quên mình vì Tỗ quốc của người lính Tây Tiến. 
Vì thế cho nên câu thơ tiếp theo dữ dội như một lời thẻ 
sông núi: “Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh”. _ 

+++ Chiến trường là đạn bom ác liệt là hi sinh mất 
mát. Đời xanh là tuôi trẻ của mỗi người ai cũng quý cũng 
yêu. Vậy mà người lính lại "chẳng tiếc đời xanh" . Câu 
nói ấy vang lên chắc nịch mang cái vẻ bất cần, mang cái 
vẻ ngạo nghề rất lính. Họ đã ra đi không tiếc tuổi thanh 
xuân là họ đã hiến trọn đời mình cho Tổ quốc, đất nước. 
.Bởi chết cho Tổ quốc chính là chết cho lí tưởng. Còn 
quyết tâm nào cao quý và thiêng liêng hơn thế nữa 
chăng? Ta chợt nhớ tới tích Kinh Kha sang đất Tần hành 
thích bạo chúa Tần Thủy Hoàng, bên bờ sông Dịch 
chàng dứt áo ra đi với khẩu khí yêng hùng tráng sĩ: "Sông 
Dịch ù ù gió thổi/ Tráng sĩ một đi không trở về". Vậy là 
người lính cụ Hồ không chỉ mang vẻ đẹp của thời đại mà 
còn mang một vẻ đẹp cỗ kính đượm màu hiệp sĩ xa xưa. 
Thật rằng, họ cũng có những tiếc nuối nhưng trên hết là 
vì lý tưởng: | 

Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình 

(Tuôi hai mươi làm sao không tiếc) 

Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì côn chỉ Tổ quốc 

(Thanh Thảo) 

+++ Áo bảo là áo vua ban cho những người làm nên 
công trạng. Ở đây, điều kiện thiếu thốn đủ bẩ, người lính 
ra đi trong manh chiếu rách nhàu bọc lấy thân rồi vùi 
xuống đất. Nhưng qua câu thơ của Quang Dũng, manh 
chiếu rách ấy đã trở thành áo bào. Bởi vậy, cuộc tiễn đưa 
trở nên bị tráng. Nhà thơ vẫn gợi lên sự thật chung của 
cả thời chống Pháp là sự thiếu thốn về vật chất, ở vùng 
biên giới xa xôi thì sự thiếu thốn ấy còn nhân lên gấp 
bội. Người chiến sĩ đã ngã xuống không có một cỗ quan 
tài, thậm chí không có lấy một tắm chiếu để liệm thân 
mà khi ngã xuống vẫn cứ mặc nguyên tấm áo thường 
ngày trên đường hành quân. Đó có thể là tắm áo sờn vai, 
tâm áo bạc màu, tắm áo có vài mảnh vá. Nhưng với thái 
độ trân trọng đồng đội, nhà thơ Quang Dũng đã thấy họ 
như đang mặc tắm áo bào của chiến tướng mnà đi vảo cối 
vĩnh hằng, bất tử cùng sông núi. 

+++ Đoạn thơ kết thúc bằng một âm hướng hào hùng. 
Dường như linh hồn người tử sĩ đã hòa cùng sông núi, 
con sông Mã đã tấu lên khúc nhạc đau thương, hùng 
tráng để tiễn đưa người lính vào cõi bất tử. Hình tượng 
“sông Mã” ở cuối bài thơ được phóng đại và nhân hóa, 
tô đậm cái chết bi hùng của người lính - sự hỉ sinh làm 
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lay động đất trời, khiến dòng sông gầm lên đớn đau, 
thương tiếc. Sự ra đi của người lính được Quang Dũng 
dùng nghệ thuật nói giảm nói tránh “anh về đất” làm dịu 
đi cái đau thương nhưng không tránh cho người đọc khỏi 
npậm ngùi. “Anh về đất” là về với đất mẹ. Đất mẹ giang 
rộng vòng tay đón các anh trở về sau khi đã hoàn thành 
nhiệm vụ. Đặc biệt sự hi sinh ấy không chỉ làm cảm động 
đến con người mà còn làm cảm động đến cả thiên nhiên 
Tây Bắc. Con sông Mã xuất hiện ở đầu bài thơ trong nỗi 
nhớ chơi vơi của nhà thơ thì ở đoạn thơ này sông Mã lại 
xuất hiện trong tiếng gầm dữ dội. Đó là “khúc độc hành” 
của thiên nhiên đang tấu lên khúc nhạc thiêng liêng, trầm 
hùng đưa người lính về nơi an nghỉ cuối cùng. 

+++ Cả bài thơ 7áy Tiến không có một trận đánh nào 
được nói tới, không có một tiếng súng nào vang lên mà 
cái chết vẫn hiện hình rõ nét, vẫn hiện lên một cách chân 
thực. Đó chính là cái nhìn mới về sự khốc liệt, nghiệt ngã 
của chiến tranh. Rất nhiều người lính đã hi sinh dọc 
đường hành quân, trên đường ra mặt trận. Họ hi sinh vì 
điều kiện sống, chiến đầu quá gian khổ, thiếu thốn: thiếu 
lương thực, thiếu muối, thiếu thuốc, lại sống ở những nơi 
rừng thiêng nước độc... | 

++ Nghệ thuật: 

++r Thành công của đoạn thơ là nhà thơ đã sử dụng 
nhiều từ Hán Việt gợi sắc thái cổ kính, trang nghiêm. Sử 
dụng nghệ thuật đối lập, nhân hóa, nói giảm nói tránh. 
Lời thơ bàm súc vừa đượm chất hiện thực vừa gợi chất 
hào hùng, bi tráng. _ 

+t++ Bút pháp lãng mạn và sử thi đã làm nên hình 
tượng người lính cụ Hồ trong chín năm kháng chiến gian 
lao mà oai hùng lẫm liệt. 

+++ Cảm xúc của nhà thơ rất chân thành; giọng điệu 
thơ có chút xót xa nhưng nỗi bật là sự dứt khoát, mạnh 
mẽ làm nên sự bỉ tráng trong cái chết của người Tây 
Tiến. 

+ Đoạn thơ trong bài thơ Đát Nước của Nguyễn Khoa 
Điểm: 

++ Nội dung: 

+++ Bốn câu thơ nhẹ nhảng, chân thành và tha thiết, 
Cách dùng đại từ “em” gợi cảm, gần gõi, thân mật đủ để 
làm “mềm hóa” những điều mang tính €hất rộng lớn bao 
quát: đó là những suy niệm về Đất Nước. “Em ơi” trong 
câu thơ này không mênh mang dìu đặt đưa người về cõi 
xa bên dòng sông Đuống, pha lần chút vị hư ảo tron g câu 
thơ toàn vẫn bằng như “Em ơi buồn làm chỉ” (Bên kía 
sông Đuông — Hoàng Cầm). “Em ơi” ở đây là lời nói và 
tâm niệm của chàng trai với cô gái, người “đánh rơi chiếc 
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khăn trong nỗi nhớ thầm”, là lời tâm tình của người yêu 
với người yêu. Chọn câu chuyện tình yêu nam nữ để nói 
lên tình yêu đất nước, phải chăng là Nguyễn Khoa Điềm 
đả “mạo hiểm”? Không, chính tình yêu đất nước hòa lấn 
trong câu chuyện tình yêu nam nữ mới tạo nên nét độc 
đáo hơn cho tác phẩm của nhà thơ. 

+++ Nguyễn Khoa Điềm đã khám phá một định luật 
rất mới “Đất Nước là máu xương của mình”. Đối với mỗi 
con người, máu xương là yếu tổ cần thiết cho sự sống. 
Hình ảnh so sánh độc đáo ấy có hàm ý khăng định: Đất 
nước là sự sống thiêng liêng đối với mỗi con người: 

Ôi Tổ quốc ta, ta yêu như mắu thịt 

Như mẹ cha ta, như vợ nh chông 

Ôi Tổ quốc, nếu cân ta chết 

Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông... 

Ngoài ra, hình ảnh “máu xương” còn gợi lên trong 
lòng người đọc lịch sử đất nước với biết bao con người 
anh hùng đã hi sinh đời mình cho công cuộc bảo vệ Tê 
quốc: 

Xưa yêu quê hương vì có chím, có bướm 
Có những ngày trấn học bị đòn roi 

Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất 
Có một phần xương thịt của em tôi. 

(Giang Nam) 

+r+ Cấu trúc của câu thơ cũng theo kiểu suy luận: 
Đất nước là ... nêu lên một tiền đề. Từ tiền đề ấy, phải 
biết.../ phải biết... để làm nên ... Câu thơ giàu chất duy lý 
nhưng không lên gân mà trở thành lời nhắn nhủ tha thiết. 
Ở đây có những từ tượng trưng rất đáng chú ý: máu 
xương, gắn bó, san sẻ, hoá thân, dáng hình, muôn đời. 
Sau rất nhiều suy nghĩ cụ thể về đất nước, đến đây nhà 
thơ khẳng định Đất nước là máu xương của mình. Máu 
xương là sự sống. Rất ít trường hợp người ta ví một điều 
gì đó với máu xương, bởi nó có ý nghĩa biểu trưng cho 
sự thiêng liêng. Đất nước là máu xương có nghĩa là đất 
nước tồn tại như một sự sống và đề có sự sống ấy hắn 
phải có rất nhiều hi sinh. Quả đúng như vậy, biết bao con 
người, bao thế hệ đã ngã xuống cho sự sống còn của đất 
nước. Vì thế, mỗi một con người phải biết gắn bó và san 
sẻ. Gắn bó là yêu thương, quan hệ mật thiết với nhau. Từ 
sự gắn bó ấy mới có thể san sẻ. San sẻ trách nhiệm, san 
sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc cho nhau. Đất nước vĩ đại 
nhưng đất nước là một thực thế sống. Thực thê ấy không 
phải là sự tập hợp của những cá nhân rời rạc mà là một 
cộng đồng. Hoá thân cũng có nghĩa là dâng hiến. Thời 
bình, người ta dâng hiến sức lực, mồ hôi cho Tổ quốc. 
Thời chiến, người ta dâng hiến cả sự sống của mình. Sự 
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dâng hiển ấy, theo suy ngẫm của nhà thơ, là cuộc hoá 
thân. Bóng dáng mỗi người đã làm nên bóng dáng quê 
hương xứ sở, đất nước. Không có sự hoá thân kia làm 
sao đất nước trường tôn, làm sao có được đất nước muôn 
đời! Những câu thơ in đậm chất duy lý cất lên như tiếng 
gọi của trái tim, vì thế nó thiết tha, thúc giục lòng người. 
Tỉnh thần này đã từng bắt gặp trong bài thơ Đất Nước 
của Nguyễn Đình Thi: 

Người ra đi đầu không ngoành lại 

Sau lưng thêm nắng lá rơi đây. 

Hay: 

Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực! 

đe thà coi như chiếc lá bay 

Chị thà coi như là hạt bụi 

Em thà coi như hơi rượu say. 

(Tống biệt hành —- Thâm Tâm) 

Một khi ra đi chiến đâu cho sự nghiệp cách mạng, 
người chiến sĩ bộ đội cụ Hồ quên hết tình riêng một lòng 
hướng về nhân đân và đất nước. 

++ Nghệ thuật: 

+++ Thẻ thơ tự do với những câu thơ co duối nhịp 
nhàng, linh hoạt gợi về quá trình lịch sử đầy gian khổ 
của Đất Nước, gợi về sự hi sinh vĩ đại của nhân dân ta. 

+++ Thành công nghệ thuật của đoạn thơ này chính 
là sự vận dụng những yếu tố dân gian kết hợp với cách 
diễn đạt và tư duy hiện đại, tạo ra mâu sắc thâm mĩ vừa 
quen thuộc lại vừa mới mẻ. Chất liệu văn hóa, văn học 
dân gian được sử dụng tối đa đã tạo nên không khí, giọng 
điệu, không gian nghệ thuật riêng: vừa có sự bình dị, gần 
gũi, hiện thực, lại vừa bay bỗng, mơ mộng của ca đao, 
truyền thuyết nhưng lại mới mẻ qua cách cảm nhận vả 
cách diễn đạt bằng hình thức thơ tự đo. Có thể nói chất 
dân gian đã thâm sâu vào tư tưởng và cảm xúc của tác 
giả, tạo nên đặc điểm nghệ thuật độc đáo của đoạn thơ 
này. 

+++ Đoạn thơ mang tính chính luận nhưng được diễn 
đạt bằng hình thức đối thoại, giọng điệu trữ tình kết hợp 
với biện pháp tu từ điệp ngữ. Từ Đá Nước được lặp lại 
hai lần kết hợp cách viết hoa đã tăng thêm sự tôn kính 
thiêng liêng, thể hiện quan niệm lớn: “Đất Nước của 
Nhân dân”. 

- So sánh: 

+ Giống nhau: Tư tưởng của cả hai đoạn thơ đều là 
tư tướng cao đẹp: công hiến, dâng hiến tuôi trẻ mình cho 
đất nước non sông. 

+ Khác nhau: 
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++ Tây Tiển với càm hứng đất nước được gợi lên từ 
nỗi nhớ của người lính vùng cao về những năm tháng 
đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp với nỗi 
nhớ của nhà thơ về đồng đội, bằng kí ức về một thời oanh 
liệt của người trong cuộc. Đoạn thơ được viết bằng cảm 
xúc mãnh liệt chân thành, sự kết hợp bút pháp tả thực và 
lãng mạn. Đát Nước hoàn thành trong cuộc kháng chiến 
chống đề quốc Mĩ tại mặt trận Trị Thiên bộc lộ cảm hứng 
đất nước qua cái nhìn tổng quát đưa đến những chiêm 
nghiệm mới mẻ, sâu sắc về đất nước: Đất nước là tất cả 
những gì gắn bó máu thịt với mỗi con người. Bải thơ, 


đoạn thơ này nhằm thức tỉnh tuôi trẻ. về trách nhiệm đối . 


với Đất Nước — cũng là một cách kêu gọi tinh thần đầu 
tranh của tuổi trẻ. 


++ Đoạn thơ trong bài 7y Tiến được viết bằng thể - 


thơ thất ngôn, có sử dụng nhiều từ Hán Việt trang trọng 
với giọng điệu thơ dứt khoát, mạnh mẽ, âm hưởng hào 
hùngđề tô đậm hiện thực khốc liệt của chiến tranh và 
khẳng định sự bất tử của người chiến sĩ vô danh. Đoạn 
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thơ trong bài thơ Đá Nước được viết bằng thể thơ tự do, 
giọng điệu tâm tình trò chuyện, từ ngữ giản dị, gần gũi 
nhằm khắng định vai trò to lớn của nhân dân vô danh. 

3. Kết bài : | 

Qua hai đoạn thơ trong hai bài thơ T4y Tiển của 
Quang Dũng và Đá: Nước của Nguyễn Khoa Điểm, các 
tác giả đã đem đến những nhận thức sâu sắc về vai trò 
của những người anh hùng vô danh. Họ đã “kođ hân 
cho dáng hình xứ sở - Làm nên Đắt Nước muôn đời”. Đó 
là những con người thầm lặng, giản dị mà cao cả, đáng 
kính vô cùng. Hai bài thơ cùng viết về đề tài những con 
người kháng chiến; nhưng ra đời trong hai-hoàn cảnh lịch 
sử khác nhau nên đã có những nét tương đồng và sự khác 
biệt rất sâu sắc. Hai đoạn thơ trên đã đem đến cho chúng 
ta những cảm xúc sâu lắng về sự khốc liệt nghiệt ngã của 
chiến tranh, về lí tưởng cao đẹp của những người chiến 
sĩ, về sự bi sinh thâm lặng của các thế hệ nhân dân để ta 
thêm yêu cuộc sống, yêu đất nước của chúng ta ngày 
hôm nay. 
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ĐỀ SỐ 43 
Phân I. Đọc hiểu (3 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 
Láng giêng đã đó đèn đâu? 
Chờ em ăn đập miếng giẫu em sang. 
Đối ta cùng ở một làng, 
Cùng chung một ngõ, vội vàng chỉ anh? 
Em nghe họ nói mong manh, 


Hình như họ biết chúng mình... với nhau. 


Ai làm cả gió đắt cau, 
Mấy hôm sương muối cho giấu đồ non? 
Tả b VẢ 
(Chờ nhau, Nguyễn Bính, theo Hoài Thanh, Hoài Chân, 
Thị nhân Việt Nam (1932-1941), NXB Văn học, 2007) 
Câu 1. Chỉ ra tác dụng của thể thơ đối với việc miêu tả tâm trạng của nhân vật trữ tình trong bài thơ trên. 
Câu 2: Không khí làng quê trong bài thơ trên được thể hiện trong những từ ngữ nào? 
Câu 3: Anh (chị) cảm nhận như thê nào về vẻ đẹp của câu thơ Zw nghe họ nói mong manh,/ Hình như 
họ biết chúng mình... với nhau? 
Câu 4: Trong bài thơ có sử dụng một câu hỏi tu từ nhắc đến thiên nhiên nhưng lại dùng để thê hiện sự 
trách móc, sốt ruột của nhân vật trữ tình. Hãy chỉ ra và phân tích vé đẹp của câu hỏi tu từ đó. 


Phân II. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): - 

Con ơi! Khi con cất tiếng khóc oe oe chào đời, thì những người xung quanh nhìn con mÌm cười sung 
sướng. Hãy sống sao cho, một ngày nào đó, con có thể mỉm cười nhắm mắt xuôi tay khi những người xung 
quanh con đều rơi lệ. (Henry Bordeaux) 

Anh/ chị hiểu gì về câu nói trên? Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, anh/chị hãy thể hiện suy nghĩ của mình 
về vẫn đề đặt ra trong câu nói. 

Câu 2 (5 điểm): Trong bài cảm nghĩ về Vợ chẳng 4 Phủ, Tô Hoài viết: 

Nhưng điều kì diệu là dẫu Írong cùng Cực đến thế, mọi thể lực của tội ác cũng không giết được sức sông 
con người. Lay lắt, đói khổ, nhục nhã, Mị vẫn sống âm thẩm, tiềm tàng, mãnh liệt. 

(Tác phẩm văn học 1930— 1945, tập 2, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 1990, trang 7 ]). 

Phân tích nhân vật Mị trong truyện ngắn Vợ chồng A Phú của Tô Hoài để làm sáng tỏ nhận xét trên. 
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GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


Phần I. Đọc hiểu (3 điểm) 

Câu 1. Thê thơ được sử dụng là lục bát. 

Tác dụng: khiến cho nhịp thơ trở nên đều đặn, phù 
hợp miêu tả không khí tình tứ, sâu lắng của nội dung bài 


thơ. Mặt khác thể thơ lục bát truyền thống cũng phù hợp - 


với nội dung nói về thứ tình cảm thầm kín, sâu sắc, khó 
nói; khó diễn đạt nhất của tâm tư là tình yêu đôi lứa trong 
không gian làng quê. 


Câu 2. Những từ thể hiện không khí làng quê trong 
tác phẩm trên là: /áng giêng, đỏ đèn, miỄng giâu, làng, 
HGÕ, Cau, SƯƠNE muối. 


Câu 3. Hai câu thơ Em nghe họ nói mong mạnh,/ 
Hình như họ biết chúng mình .. với nhau? Là hai câu thơ 
rất đối trong sáng trong tác phẩm, thể hiện tình yêu thầm 
kín của đôi trai gái thôn quê. Tình yêu trong sáng của họ 
như một mỗi tình đặc biệt, chỉ đôi trai gái biết mà thôi. 
Cô gái sử dụng từ zong manh đề tâm sự với chàng trai 
về việc mọi người biết chuyện của đôi lứa mình nhưng 
điều mà câu thơ đọng lại lại chính là sự trong sáng, chân 
thật của mối tình của cô gái và chàng trai. Hệ thống từ 
ngữ he họ nói, mong mạnh, hình như, chúng mình, với 
nhau là những từ ngữ thể hiện sự chập chờn, khe khế, 
mong manh của cảm xúc Ío sợ mà cô gái điển tả. Cả hai 
câu thơ chỉ nói đến một sự việc đơn giản khi cô gái tâm 
sự với chàng trai, tuy nhiên chức năng thông báo của câu 
thơ bị xóa nhòa, còn lại chỉ là tâm trạng bối rối của cô 
gái. 

Câu 4. Câu hỏi tu từ được đề cập đến là 4i làm cả gió 
đắt cau Máy hôm sương muối cho giầu đồ non?. 

Phân tích: Nhắc đến cau, trầu št hẳn muốn nhắc tới 
chuyện hôn nhân. Tại sao lại có chuyện hôn nhân ở đây 
trong lời nói của cô gái? Phải chăng có uân khúc gì khi 
cô gái thực hiện lời trách móc, nhưng không phải trách 
móc với chàng trai mà là trách móc với thiên nhiên, giận 
dỗi thiên nhiên vô cớ. Tại sao thiên nhiên không ủng hộ 
cho mỗi tình của họ, tại sao gió to làm cau trở nên đắt 
đỏ, tại sao sương muối xuất hiện làm cho giản giầu đỗ 
sớm? Lời trách móc dành cho thiên nhiên nhưng thực 
chất phải chăng hướng đến chàng trai? Cô gái trách móc, 
hờn di vì chàng trai chưa mang trầu cau đến hỏi cưới 
cô, nhưng lại kín đáo chuyển lời trách móc sang thiên 
nhiên vô tội. Cách bộc lộ thầm kín ấy khiến hình ảnh 
nhân vật trữ tình được hiện lên một cách tình tế, sâu sắc 
như dụng ý của nhà thơ. 


Phần H. Làm văn (7 điễm) 

Câu ï (2 điểm): 

Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 


. tả, dùng từ, đặt câu,... 


Yêu cầu về nội đung: 

- Giải thích 

Câu nói của Henry Bordeaux nhằm nhân mạnh ý 
nghĩa của cuộc sống tốt đẹp, hữu ích của con người đối 
với xã hội, với cuộc đời. Con người sống trên đời, phải 
sống sao cho có ý nghĩa, để khi chết đi, người đời tiếc 
thương, ca ngợi. 

- Phân tích, bình luận ý kiến 

+ Vì sao lại nói “Hãy sống sao cho, một ngày nào đó, 
cơn có thể mm cười nhằm mắt xuôi tay, khi những người 
xưng quanh con đêu rơi lệ ”. 

++ Khi một đứa bé được ra đời, đó cũng là khi một 
cuộc đời mới được khai sinh. Khi ra đời, con người được 
yêu mến, tin tưởng công đân mới sẽ là người có ích cho 
gia đình, xã hội thì càng phải có trách nhiệm sống sao 
cho tốt đẹp, sống có ích... đề thoả mãn sự mong mỏi, tin 
tưởng của mọi người. 

++ Sống đẹp, sống có ích cho cuộc đời, con người sẽ 
nhận về mình sự bình yên, thoải mái, để cuối cuộc đời, 
ta thoả mãn và tự hào những gì mình đã làm, đã cống 
hiến cho xã hội. 

+ Khi chào đời được mọi người tin tưởng, điều đó 
dường như không quan trọng và có ý nghĩa khi quyết 
định bằng việc khi mất đi được người khác xót thương. 
Ngay trong cuộc sống, chúng ta có thể đễ dàng bắt gặp 
những đứa bé khi sinh ra bị cha mnẹ chúng bỏ rơi, bị 
người đời ghẻ lạnh. Điều đó không có nghĩa, cuộc đời 
những đứa bé đó đã trở nên vô nghĩa. Quan trọng ở chế, 
trong những ngày sống trên đời, con người đã sống như 
thế nào, và liệu khí người ấy mất đi có khiến cho những 
người xung quanh cảm thấy tiếc nuối hay không. Bởi 
vậy, mỗi con người, đủ có xuất phát điểm thấp như thể 
nảo cũng không được buông bỏ, thả trôi cuộc đời mình. 

+ Làm thế nào để khi ta chết đi, mội người tiếc nuối? 
Đề làm được điều đó, con người phải biếf rèn luyện bản 
thân mình, sống có cả đức, cả tài, biết yêu thương, giúp 
đỡ người khác, biết làm những điều có Ích cho xã hội 

+ Phê phán: 


238 [ Hãy dùng sách chính hãng để được hưởng đây đủ các quyền lợi của độc giả 


Bộ đê tỉnh tuý ôn thỉ THPT quốc gia môn Ngữ Văn 


Bên cạnh những con người sống cống hiến, làm đẹp 
cho cuộc đời, có không ít người khi sống trên đời chỉ biết 
nghĩ đến bản thân mình, sống nhỏ nhen, ích ki 

- Bài học nhận thức và hành động 

+ Câu nói của Henry Bordeaux là lời nhắc nhở đối 
với mọi con người. Sống sao cho có ý nghĩa, sống sao 
cho có ích với cuộc đời là điều quan trọng. Cuộc đời con 
người là hữu hạn, chỉ bằng cách sống với một trái tim 
nhân hậu, cống hiến hết mình, làm đẹp cho cuộc đời, con 
người mới có thể nối đài sự sống của chính mình — cuộc 
sống trong trái tìm của những người khác. 

+ Liên hệ bản thân: người viết tự nhìn nhận, đáng giá 
lại cách sống của bản thân mình, từ đó định hướng một 
lỗi sống phù hợp, đúng đắn. 


Câu 2 (5 điểm): 

l. Mở bài 

-Giới thiệu về tác giả 

-Khái lược về tác phẩm, hướng bài làm vào phân tích 
nhân vật Mị 

-Dẫn lại nhận xét của Tô Hoài. 

2. Thán bài 

Luận điểm 1: Cách giới thiệu nhân vật của Tô Hoài 

-Tác giả. giới thiệu nhân vật bằng một khoảnh khắc 
trong thực tế để hiện lên số phận khô cực của nhân vật. 
Tô Hoài đặt Mị vào những hoàn cảnh khác nhau để bộc 
lộ tính cách cũng như số phận của nhân vật. 

+ Hình ảnh cố hữu của nhân vật này là một người lao 
động vất vả “ngồi quay sợi đay bên tảng đá cạnh tàu 
ngựa”. 

+ MỊ còn là một phụ nữ bất hạnh, số phận khổ cực, vì 
dù ngôi quay sợi, đi cống nước, chẻ củi, cô đều cúi mặt 
và mặt buồn rười rượi. 

+ Mị còn là một người phụ nữ sống cô đơn, lạc lõng. 
Mị sống trong nhà thống lí-một nhà quan giàu, có nhiêu 
bạc, nhiều nương, nhiều thuốc phiện nhất làng, tuy là con 
đâu nhưng Mị phải sống cuộc sống của nô lệ. 

Từ đó rút ra kết luận: Cách thức giới thiệu này tạo ra 
sức hấp đẫn với người đọc đồng thời để người đọc thông 
cảm và xót thương cho số phận của Mi. 

Luận điểm 2: Phân tích nhân vật Mị 

- Khải quát: Với cách giới thiệu độc đáo của Tô Hoài, 
nhân vật Mị hiện lên thật cụ thể và đây bất ngờ trong tác 
phẩm. Số phận Mị thay đổi theo mức độ ý thức về bản 
thân của nhân vật. Dù bị các thế lực tàn ác chà đạp; phải 
sống lay lắt, đói khô, nhục nhã; dù đã có lúc cô cam chịu 
số phận nô lệ nhưng sức sống âm thầm, tiềm tảng vẫn 
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âm i cháy trong con người MỊ giúp cô vượt qua nghịch 
cảnh, đấu tranh đòi quyền sống cho mình. Nhân vật Mị 
từ chỗ cam chịu khổ cực trong nhà thống lí cho đến khi 
cởi trói giải thoát cho A Phủ, đó là một quá trình biến 
chuyển lâu dài và được tác giả kể lại rất sinh động, chỉ 
tiết. Gắn với mỗi không gian sống, Mị lại hiện lên với 
các số phận khác nhau. 

- Nhân vật Mị trước khi vê làm dâu nhà thống lí Pá 
Tra | 

+ Trước khi về làm dâu nhà thống 1í, Mị là một cô gái 
vùng sơn cước xinh đẹp, yêu đời. Mị thôi lá cũng hay 
như thôi sáo, có biết bao người mê đã ngày đêm thôi sáo 
đi theo MỊ. 

+ MỊ còn là một người con hiếu thảo, có ý thức về 
mình, khát vọng về cuộc sống tự do. 

Vì vậy, khi thống lí Pá Tra đến hỏi cưới Mị cho A Sử 
để xóa đi món nợ truyền kiếp của gia đình, cô đã nói với 
bố rằng: “Con nay đã biết cuốc nương, làm ngô, con phải 
làm nương ngô trả nợ thay cho bố, bố đừng bán con cho 
nhà giàu.” 

+ Mị đã từng có một tình yêu rất đẹp. 

Mang trong mình tất cả các phẩm chất tốt đẹp đó, 
những tưởng ÀÁ{ sẽ có một tương lai tươi sng, THÔI CHỘC 
sống êm đêm nhưng món nợ truyền kiếp đã vài chôn mọi 
khát khao đó và biến Mị thành người con dâu gạt nợ cho 
nhà thông lí. 

- Nhân vật Míị sau khi làm dâu cho nhà thống lí Pá 
Tra 

+ Thời gian đầu về nhà thống lí, Mị có những phản 
Ứng rất mạnh mẽ để cự tuyệt. Thậm chí, cô còn muốn 
giải thoát bằng lá ngón nhưng vì thương cha nên Mị chấp 
nhận số phận nô lệ trong nhà thống lí. 

+ Một thời gian dài ở nhà thống lí, bởi sự tra tấn dã 
man, sự thống trị bằng thần quyền và cường quyền đã 
làm biến đổi con người Mị.Từ một cô gái yêu đời với 
bao nhiêu khát vọng, Mị trở thành cái xác không hồn, 
thành công cụ lao động, tê liệt hoàn toàn về ý thức sống. 
“từ khi cha chết Mị không còn nghĩ đến việc ăn lá ngón 
nữa, vì ở lâu trong cái khổ Mị quen rồi”. 

+ Mi chỉ nhớ còn nhớ đi nhớ lại những việc làm theo 
năm, theo mùa: “Tết xong thì lên núi hái thuốc phiện, 
giữa năm thì xe đay, dệt sợi; Mi nghĩ mình như con trâu 
con ngựa”. 

+ Mị chấp nhận cuộc sống cằm tù trong nhà thông lí. 
Cái buồng của Mị nằm chỉ có một ô cửa sô, đỏ là “một 
lễ vuông bằng bàn tay, trông ra chỉ thấy mờ mờ trăng 
trắng chẳng biết là sương hay nắng”. Mị sẽ ngồi đó trông 
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ra đến khi nào chết thì thôi, cô ngày càng câm lặng không 
HÓI, 

+ Mị mất hết ý thức sống do sự dã man trong bàn tay 
thống trị của nhà thống lí, chúng chà đạp MỊ bằng những 
trần đòn roi vô cớ. 

+ MỊ còn phải làm những công việc nặng nhọc. 
Chúng bắt Mị làm việc quanh năm, suốt tháng, bao giờ 
cũng thế, suốt đời như thế. Thậm chí, cuộc đời Mị còn 
không bằng kiếp trâu ngựa vì con trâu, con ngựa còn có 
lúc đứng gãi chân nhai cỏ còn Mị phải vùi đầu vào công 
việc cả ngày lấn đêm. 

__ Gia định thông lí đã giam hãm cuộc đời Mị trong kiếp 
sống cẩm tù khiến cho cô quên đi ý thức về ánh sáng, về 
CuỘc sống tự do. 

-Sự thống trị bằng thần quyền với những lễ trình na 
đã làm cho Mị tự ràng buộc cuộc đời mình vào nhà thống 
lí và dẫn đến suy nghĩ bế tắc trong Mị: “Mị nghĩ mình 
đã bị bắt về cúng trình ma nhà nó thì chỉ chờ đến ngày 
chết rũ xương ở đây thôi ” | 

Tiểu kết: Thông qua sự thay đôi của Mị từ sau khi về 
làm dâu nhà thống lí, Tô Hoài thể hiện tiếng nói đấu 
tranh với bọn chúa đất, chúng không tiêu điệt người đân 
lao động mà làm họ tê liệt cho đến mắt hết ý thức sống 
để chấp nhận cuộc đời của những kẻ phụ thuộc, nô lệ. 

- M trong đêm tình mùa xuân 

+ Những tưởng Mị sẽ cam chịu kiếp sống đó cho đến 
chết trong căn buồng u tối nhưng ai có thể ngờ được 
trong dáng hình của “con rùa” ấy vấn ấn chứa một sức 
sống tiềm tàng mãnh liệt chỉ chờ có cơ hội là bùng phát. 

+ Đêm tình mùa xuân năm nay Mị chợt thức tỉnh là 
đo sự tổng hòa của nhiều nguyên cớ khác nhau: 

+ Mùa xuân ở Hồng Ngài năm nay rất đẹp và thanh 
bình (dẫn chứng) 

+ Ngoài đầu núi tiếng sáo gọi bạn đi chơi mà lòng Mị 
thấy bôi hải: 

Àày có con trai con gái rồi 

Mày ấi làm nương 

Ta chưa có con trai con gái 

1a đi tìm người yêu. 

Mị nhớ về quá khứ: rất đẹp và hạnh phúc trong cuộc 
đời. Ngày Mị thối lá cững hay như thổi sáo, có biết bao 
người mê đã ngày đêm thôi sáo đi theo có. 

+ Trong ngày Tết, Mị cũng uống rượu. Cô lịm mặt 
ngồi đấy, cái say nồng của men rượu làm Mị nhớ lại 
những điều mà cô đã lãng quên. 
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+ Lòng Mị sống về ngày trước, tai Mị văng vắng tiếng 
sáo gọi bạn đầu làng. Mị đã có ý thức về quá khứ, cuộc 
đời mỉnh: nó đẹp, hạnh phúc nhưng đã xa xôi. 

+ MI có ý thức về thực tại của mình, cô thấy phơi 
phới trở lại khi nghĩ mình còn trẻ. 

+ Khát vọng bùng lên, Mị muốn đi chơi Tết vì bao 
nhiêu phụ nữ có chỗng còn đi chơi ngày Tết, huống chỉ 
MỊ với A Sử không có lòng với nhau. 

+ Quá khứ tươi đẹp mà hiện thực thì phũ phàng, Mị 
muốn ăn lá ngón mà chết ngay đi đề khỏi phải nghĩ, khỏi 
phải dẫn vặt, khô đau. 

- Hành động của MỊ sau khi sự sống trở lại: 

+ Tiếng sáo gọi bạn yêu vẫn réo rắt gọi ngoài đường, 
xoáy sâu vào trái tìm đang thôn thức của Mi: “ Anh ném 
pao, em không bắU Em không yêu, quả pao rơi rồi". 
Tiếng sáo như có ma lực cứ rập rờn, bay bông, thôi thúc 
MỊ khao khát đi chơi, thôi thức Mỹ phải hành động. 

+ Mi xắn thêm mỡ bỏ vào đĩa đèn khơi thêm ngọn lửa 
sảng... . 

+ Chẳng cần biết A Sử đã bước vào buồng và hỏi: 
“Mày muốn đi chơi à?”, trong lòng Mĩ chỉ còn tiếng sáo 
và khát vọng tự do... 

Tô Hoài nhận thấy ý thức đang sông dậy một cách 
mãnh liệt trong con người ÀM†. Mị nhận ra mình còn trẻ, 
nhận ra kiếp sống câm tù bấy lâu nay của mình. Khi ý 
thúc đã trở lại đã thôi thúc Mị hành động một cách quyết 
liệt, không gì ngăn nổi: Mị muốn ấi chơi. Mị muốn thoát 
ra khỏi cái địa ngục tăm tôi đã giam hãm cuộc đời mình, 
để tự do thả hồn mình theo tiếng sáo gọi bạn tình, tìm lợi 
những ngày tươi đẹp đã mắt. 

- Sức sống tiềm tàng trong Mị cho đù bị chà đạp 

+ Khát vọng vừa bùng lên đã bị Á Sử chặn đứng lại. 
Sợi dây tàn bạo đã quần chặt Mi vào cây cột trong căn 
buông u tối cho đến sáng hôm sau. Nhưng A Sử chỉ có 
thể trói được thể xác chứ không trói buộc được tâm hồn 
đang khát khao sự sống của MỊ. 

+ Hơi rượu nông nàn đã nâng tâm hồn Mị bay theo 
những tiếng sáo mùa xuân: “Tiếng sáo đưa Mị theo 
những cuộc chơi, những đám chơi.” 

+ MỊ quên mình đang bị trói, quên đi cảm giác đau 
đớn đến tê đại: “Mị vùng bước đi”. 

Chí tiết diễn tả thật quyết liệt lòng ham sống của Mị 
bất chấp hiện tại tăm tôi, khổ đạu. Cô muốn bước đi, 
muốn giải thoát cho cuộc đời mình khỏi địa ngục trân 
gian. 

+ Bước chân vùng đi đã đánh thức MỊ trở lại hiệñ tại, 
sợi dây siết chặt vào da thịt như đứt ra từng mảng, đau 
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đớn. Cô nhận ra hiện thực tàn khốc, mọi giấc mơ tan 
biến: “Mị thôn thức nghĩ mình không bằng con trâu con 
ngựa.” ' 

+ Suốt đêm hôm ấy, Mị bị trói đứng trong hơi men 
nông nàn, trong tiếng sáo tha thiết đầy ai oán. Nhưng sức 
sống tiềm tàng vẫn âm ỉ cháy trong Mị, tiếp cho cô thêm 
sức mạnh, quên đi nỗi đau về thể xác để tâm hồn được 
giải phóng theo tiếng sáo lơ lửng. 

Tiêu kết: Khép lại khát vọng được đi chơi, được sống 
tự do trong đêm tình màu xuân, Mị lạ rơi vào tình cảnh 
bế tắc hơn trước đó. Nhưng đó cũng là dấu hiệu báo 
trước sự thay đối, thoát khỏi kiếp sống khổ cực của Mi. 

- Mi cởi trói cho A Phủ và giải thoát cuộc đời mình: 

+ A Phủ cũng như MỊ, là người ở gạt nợ cho nhà 
thống lí Pá Tra. Vì một lần mải bắt nhím để hỗ ăn mất 
bò nên A Phủ bị trói đứng vào cột trong tình cảnh đói 
khát và giá buốt. 

+ Nhiều đêm MỊ ra sưởi lửa, cô hoàn toàn vô cảm với 
người bị trói đứng là A Phủ, cho dù anh ta có là một xác 
chết đứng đấy cũng thế thôi vì cuộc đời Mị đã quá bất 
hạnh và bi kịch, tâm hồn đã trở nên trơ ñ. Nhưng khi 
nhìn thấy những giọt nước mắt bò xuống hõm má xạm 
đen của Á Phủ, MỊ nhớ lại hoàn cảnh của mình ngày 
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trước (nước mắt chảy xuống miệng, xuống cô mà không 
lau đi được) nên cô đồng cảm với những đau khổ mà A 
Phủ đang phải chịu đựng. Chính sức mạnh của tình yêu 
thương đã khiến Mị cởi trói cho A Phú, rồi cô quyết định 
giải thoát cho cuộc đời mình. Bởi cô nhận ra: “ Ở đây thì 
chết mất”. 

Tiểu kết. Cả Mị và A Phù từng cam chịu số phận nô 
lệ, chịu sự thống trị của cường quyền và thân quyền 
nhưng khi cái chết đã cận kê, bản năng sống làm cho họ 
có sức mạnh và đồng thời cũng khẳng định: với người 
Mông ở vùng cao, sức sống mãnh liệt là một trong những 
phẩm chất tốt đẹp trong con người họ. 

3. Kết bài 

- Nhân vật Mị trong tác phẩm được tác giả xây dựng 
thành một hình tượng đẹp: đù trong đói khô, lay lắt, nhục 
nhã, Mị vẫn âm thầm sống và mang trong mình sức sống 
tiềm tàng. 

- Hình tượng nhân vật Mị trong tác phẩm trở thành 


_ một tín hiệu nghệ thuật gắn liền với nhà văn Tô Hoài. 


Tác giả đã lên tiếng ngợi ca, trân trọng những vẻ đẹp của 
con người miền núi và tố cáo sự đã man của bọn chúa 
đất đồng thời cũng là bài ca cách mạng khi giải thoát 
cuộc sống khốn khỗ cho người nông dân. 
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ĐỀ SỐ 44 
Phân I. Đọc hiểu (3 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 

Hơn 2 triệu người đã chết vì đói... Cả nhà đói, cả dòng họ đói, cả làng cả xóm cùng đói. Cái đôi 
kinh hoàng năm Ất Dậu 1945 ấy, người trẻ hôm nay sẽ không tưởng tượng nổi. ƒ...] Chung ta tự hào bởi 
lịch sử dân tộc hào hùng và kiêu hãnh. Nhưng chúng ta cũng không thể quên những đau thương, mắt mái 
của dân tộc mình. Những người đang sông hạnh phúc hôm nay không hẳn ai cũng nhớ tới nỗi khổ nhục 
kinh hoàng nhất trong lịch sử dân tộc Việt với hơn 2 triệu đông bào đã chết trong sự đày đọa đến tận cùng 
_ của cái đói. 

Chết vì đói là cái chết đáng sợ nhất của bắt cứ sinh vật nào. Cái chết đến từ từ, không ngừng giày 
xéo, đày đọa con người trong đau đớn, tủi nhục và sợ hãi. Thể nhưng nạn đói năm 1945 Còn cây nên những 
tấn thảm kịch mà không ai có thể tưởng tượng được ƒ..} 

Lũ lượt những đoàn người như hình nhân bỏ quê hương tìm lên phố xá, mong kiếm thứ bỏ vào môm. 
Và cuộc hành trình ấy kéo dài từ xó nhà đến Hà Nội đã biến con người thành hồn ma xác quỷ. Hoặc là gục 
chất bên đường hoặc ngoai ngoác sống trong khổ nhục... 

(Nạn đói năm 19425, Quang Thiện) 
Câu 1: Chỉ ra câu chủ đề của đoạn trích trên. 
Câu 2: Từ “đói” được lặp lại bao nhiêu lần trong đoạn trích trên? Ý nghĩa của việc lặp lại từ ngữ đó là - 
gì? _ 
Câu 3: Sự đáng sợ của cái đói được nhà văn chứng mỉnh trên những biểu hiện nào cụ thể? 
Câu 4: Trong khoảng 5 —7 dòng, bằng cái nhìn của một học sinh hiện đạt, trình bày suy nghĩ của anh 
(chị khi được biết đến nỗi khổ mà nhân dân ta phải gánh chịu hơn nửa thế kỉ trước. 


Phân II. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Nhà văn Nguyễn Khải cho rằng: Để sống được hàng ngày tất nhiên phải nhờ vào những “giá trị tức 
thời”. Nhưng sống cho có phẩm hạnh, có cốt cách nhất định phải dựa vào những “giá trị bên vững ”. 

Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên 

Câu 2 (5 điểm): | 

Có ý kiến cho rằng: Sông Hương là bản tình ca ca ngợi về thiên nhiên và văn hóa xứ Huế. Qua phân 
tích tùy bút 4¡ đã đặt tên cho dòng sông? (Hoàng Phù Ngọc Tường), hãy làm sáng tỏ ý kiến trên. 


GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) | 
Phân L. Đọc — hiểu (3 điểm) lên đoạn trích là cái đói khủng khiếp của năm 1945, nó 
Câu ï: Câu chủ đề của đoạn trích trên là câu Cái đói kính -_ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho đân tộc ta, là điều 
hoàng năm Ất Dậu 1945 ấy, người trẻ hôm nay sẽ không — không dễ dàng có thể xóa nhòa được. Việc lặp lại tử đói 
tưởng tượng nồi. như một điệp khúc trở đi trở lại đoạn trích, gây ám ảnh 


: tới người đọc về nỗi đau mà một thời dấn tộc ta đã phải 
Câu 2: Trong đoạn trích, từ “đói” được lặp lại tám lần. 


, trải qua. 
Y + x lên lä 1 fir “đo lớn Ôi : ' : 
nghĩa Nopldi lặp lại từ = Lưng nhưng nội “Câu 3: Sự đáng sợ của cái đói được thực hiện trên cá 
dung chủ đạo của đoạn trích là nói về cái đói đã trở bình điên sau: 


thành nỗi ám ảnh của con người không chỉ trơng thời 


điểm hiện tại mà còn kéo dài tới thời điểm này. Bao trùm 
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- Cái đói nói chung của toàn thể dân tộc là điều không 
dễ đàng có thể quên được. Nó là dấu ấn của những đau 
thương, mất mát của đân tộc ta, chứng tích kinh hoàng 
nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. 

- Cái chết vì đói là cái chết khủng khiếp nhất đối với 
mỗi con người, gây cho con người những đau đớn tủi 
nhục nhất. 

- Cái chết không chỉ tồn tại ở một địa phương, bộ 
phận cụ thê mà trải dài khắp nơi, biếu hiện ở những đoàn 
người bỏ quê hương kéo nhau lên phố xá tìm thức ăn. 
hiểu của bản thân mình, dưới đây là một số gợi ý cơ bản: 

- Cái đói năm 1945 là nỗi khổ nhục vô cùng kinh 
khủng đối với đất nước ta. Là một học sinh hiện đại, mỗi 
người cần ý thức được nỗi khỗ mà nhân dân ta phải chịu 
đựng để biết giá trị của cuộc sống hăng ngày, trân trọng 
và ý thức được những điều chúng ta phải làm để xứng 
đáng với cuộc sống này. 

- Trong xã hội không còn nhiều những hoàn cảnh lay 
lắt như nạn đói năm ấy, nhưng đâu đó ở một số địa 
phương nghèo, hay góc phố nơi chúng ta đang ở vẫn còn 
những con người khốn khổ cần được giúp đỡ. Mỗi người 
trong chúng ta cần có tắm lòng tương thân tương ái lẫn 
nhau, hiểu được nỗi khổ và giúp đỡ họ để họ tiếp tục 
sống tốt đẹp. 


Phần II. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,... 

Yêu câu về nội dung: 

- Giải thích 

+ Giá trị tức thời: là những giá trị vật chất và tình thần 
chưa trải qua thử thách, sàng lọc của thời gian, có ý nghĩa 
trong thời điểm hiện tại, thoả mãn những nhu cầu cuộc 
sống sinh hoạt hằng ngày. 

+ Giá trị bền vững: Chỉ những giá trị tinh thần đã trải 
qua thử thách, sàng lọc của thời gian, có ý nghĩa lâu bên, 
trở thành nền tảng văn hoá, đạo lí của dân tộc và nhân 
loại như: tỉnh thân yêu nước, lòng nhân ái, tình cảm trì 
ân, sự ngay thắng trong sạch, thâm mỹ tinh tế... 

+ Mối quan hệ giữa hai giá trị: Vừa đối lập vừa thống 
nhất. Con người cần có những giá trị tức thời để duy trì 
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cuộc sống, cũng rất cần những giá trị bền vững để sống 
có ý nghĩa. 

- Phản tích, bình luận ý kiến 

+ Vì sao nói để sống được hằng ngày tất nhiên phải 
nhờ vào những “giá trị tức thời”. Nhưng để sống cho có 
phẩm hạnh, có cốt cách nhất định phải dựa vào những 

“2iá trị bên vững ”. 

++ Trong cuộc sống hằng ngày, những giá trị tức thời 
về vật chất (cơm, áo, gạo, tiền ...); những giá trị về tỉnh 
thần (vui chơi, giải trí...) là điều kiện tất yếu để đảm bảo 
duy trì cuộc sống. | 

++ Mỗi thời đại có những giá trị tức thời về vật chất 
và tinh thần khác nhau. Để hòa nhập và theo kịp tiến độ 
của cuộc sống, con người cần phải trang bị cho mình 
những giá trị tức thời. 

++ Nhưng đề sống thật sự có ý nghĩa, con người cân 
vươn tới những giá trị tỉnh thần tốt đẹp (tâm hồn, trí tuệ, 
hành động, nhân cách...) dựa trên nền tảng những giá trị 
bền vững về văn hóa, đạo lí ... của đân tộc và nhân loại. 
++ Có được những giá trị bền vững, con người sẽ 
không bị đánh mất chính mình, bị tha hóa trong sự đổi 
thay từng ngày của cuộc sống. Những người có những 
nên tảng vững chắc về văn hóa đạo đức luôn được người 
đời tôn trọng. 

+ Để có thể sống tốt, con người cần phải biết cân 
bằng, giữ đồng đều cả những giá trị truyền thống lẫn 
những giá trị tức thời. Nếu chỉ có những giá trị tức thời, 
con người đễ đàng bị cuốn phăng đi trong dòng chảy của 
cuộc sống, đánh mắt bản thân, trở thành kẻ xu theo, chạy 
theo thời thế một cách hợm hĩnh. Ngược lại, chỉ có giá 
trị truyền thống, con người khó có thể tồn tại được trong 
xã hội, trở thành kẻ cỗ hủ, lạc hậu. 

- Bài học nhận thức và hành động 

+ Muốn tôn tại con người cần phải tạo ra và nhờ vào 
những giá trị tức thời. Tuy nhiên nếu quá coi trọng những 
giá trị đó, con người sẽ bị chi phối bởi lối sống thực 
dụng, coi trọng vật chất, chỉ nhìn thấy những lợi ích 
trước mắt. 

+ Để cuộc sống thật sự có ý nghĩa, con người nhất 
định phải vươn tới những giá trị tỉnh thần tốt đẹp. Tuy 
nhiên, cốt cách, phẩm giá con người không thê có tức 
thời trong ngày một ñgây hai, £8à đó là kết quả của quá 
trình học tập, rèn luyện; bồi đắp lâu dài về tâm hôn, trí 
tuệ, hành động. Đó cũng là cách để con người có một 
cuộc sống bền vững, không chỉ giới hạn trong thời gian 
đời người mà còn trong sự ghi nhận lâu dải của cộng 
đồng. 
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+ Bài học rút ra: Nhận thức được vai trò, ý nghĩa của 
mỗi giá trị. Hình thành kĩ năng sống, biết tiếp nhận hợp 
lí trước các giá trị của cuộc sống. Phải có bản lĩnh để 


sống có phẩm giá, cốt cách đựa theo nền tảng những giá 


trị bền vững về văn hóa, đạo lí của dân tộc và nhân loại. 


Câu 2 (Š điểm): 

1. Mở bài: 

- Giới thiệu về tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường và bút 
kí 4i đã đặt tên cho dòng sông? | 

- Ai đã đặt tên cho dòng sông? là một trong những 
tác phẩm thành công nhất khi viết về sông Hương, xứ 
Huế. Tác phâm thể hiện phong cách nghệ thuật tài hoa, 
uyên bác, đậm chất trữ tỉnh và trí tuệ của Hoàng Phủ 
Ngọc Tường (dẫn lại ý kiến). | 


2. Thân bài 
-Khái quát về tác giả, tác phẩm 
+Tác giả: 


Là thế hệ nhà văn trưởng thành trong thời kì kháng 
chiến chống Mĩ. Ông từng sáng tác thơ, viết bút kí nhưng 
nôi bật hơn cả vẫn là những bài kí về sông Hương, xứ 
Huế.Nghệ thuật kí của Hoàng Phủ Ngọc Tường vừa giàu 
tính triết lí, trí tuệ lại vừa mềm mại, bay bồng. 

+Tác phẩm 

Thể loại kí: Kí là thể loại đặc trưng của văn học dùng 
để tái hiện những sự việc, hoàn cảnh mang tính chân 
thực. Giá trị cơ bản của kí là đưa đến cho người đọc 
những hình dung sống động và cụ thể nhất về đối tượng. 

+ Sông Hương, xứ Huế: 

Xứ Huế là một khung cảnh có vẻ đẹp lãng mạn, hữu 
tình. Trong thi ca, hội họa, xứ Huế là nguồn cảm hứng 
bất tận cho thí ca, rất nhiều văn nghệ sĩ đã đắm say trước 
vẻ đẹp của mảnh đất này từ Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, 
Hồ Xuân Hương,... Đến với đề tài này, bài kí của Hoàng 
Phủ Ngọc Tường tôn lên vẻ đẹp, sự thơ mộng đến kì diệu 
của đòng sông — một bản tình ca đẹp vẻ thiên nhiên và 
văn hóa xứ Huế, 

- Vẻ đẹp của sông Hương trong dòng cháy tự nhiên 

+ Sông Hương ở thượng nguân Trường Sơn hùng vĩ 

++ Khi bắt đầu tiếng nói đầu tiên với cuộc đời, sông 
Hương là một bản trường ca mĩ lệ, hào hùng với nhiều 
cung bậc cảm xúc khác nhau. Có lúc rằm rộ giữa bóng 
cây đại ngàn, mãnh liệt qua những ghẻnh thác, cuộn xoáy 
vào những đáy vực bí ân, lại có lúc nó trở nên địu dàng, 
say đắm giữa những dặm dài chói lợi của hoa đỗ quyên 
rừng. Chính sông Hương với vẻ đẹp bản thể của nó trở 
thành bản trường ca về núi rừng Trường Sơn hùng vĩ, 
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mỗi nốt nhạc của bản trường ca này là một vẻ đẹp tự 
nhiên của nó. 

++ Khi hòa mình vào Trường Sơn,với những vẻ đẹp 
tự nhiên vừa phóng khoáng, man đại, vừa trong sáng, bí 
ân, đòng sông đã mang một nửa cuộc đời của mình như 
một cô gái Di-gan. Vẻ đẹp phá vỡ mọi khuôn thước đó 
khiến sông Hương có đáng hình rất riêng, khác hoàn toàn 
so với “thứ kẻ thù số 1” của con người như sông Đà. 

++ Tuy phóng khoáng nhưng không dễ đãi, đòng 
sông không phô diễn vẻ đẹp của mình một cách hời hợt, 
những biểu hiện của nó chỉ dừng lại vừa đủ để hấp dẫn 


. du khách còn bẩn chất của nó vẫn là một con sông bí ẩn. 


Khi rừng già chế ngự mọi bản năng của nó, dòng sông 
gói ghém tất cả mọi vẻ đẹp trước khi ra cửa rừng. Nó 
đóng kín lại và ném chìa khóa dưới chân núi Kim Phụng. 

+ Sông Hương về đến ngoại vi thành phổ 

++ Sức mạnh bản năng đã được chế ngự, đòng sông 
trải nghiệm nhiều hơn với vẻ đẹp của mình,có khi là nàng 
công chúa ngủ trong rừng, lại có lúc hiền hòa như người 
mẹ phù sa của rnột vùng văn hóa, xứ sở. 

++ Trong bút pháp nhân cách hóa, ở mỗi không gian, 
sông Hương lại mang những vẻ đẹp khác nhau của con 
người. Khi là người mẹ phù sa, nó ôm ấp, chở che, bồi 
đấp cho Huế; khi mang đáng hình của một nàng công 
chúa trong huyền thoại thì mọi vẻ đẹp của nó đột nhiên 
bừng tỉnh. Huế trở thành người tình trong mộng đã thức 
tỉnh sông Hương ở cánh đồng Châu Hóa đầy hoa dại. 

++ Vẫn trong hành trình tìm về với Huế, sông Hương 
đã đôi thay đột ngột. Nó không còn phóng khoáng, man 
đại như ở thượng nguồn, mà nó trầm tĩnh ý nhị hơn với 
những khúc quanh đột ngột, những cái uốn mình thật 
mềm để trở thành một dải lựa. 

++ Sự đôi thay cá tính của sông Hương là một cuộc 
kiếm tìm có ý thức. Khi nó gặp tình yêu của cuộc đời 
mình, nó trở nên kín đáo, e lệ, mọi vẻ đẹp như ân như 
hiện để khẽ khảng chỉnh phục du khách. 

++ Quãng đường của sông Hương khi về đến vùng 
trung du là một nốt nhạc trầm nhưng dư âm cả nó lại 
vang vọng sâu xa. Gói gém tất cả những vẻ đẹp bản thể 
của mình, sông Hương hòa lẫn với danh thắng của Huế 
từ ngã ba tuần, vấp Ngọc Trảm đến Nguyệt Biềú, Lương 
Quán,... Dòng sông trở thành tấm gương§hản chiếu để 
vẻ đẹp của Huế trở nên iung linh, huyện ảo hơn, Cũng vì 
thế mà sắc nước của sông Hương đểi thày, nó như có cá 
tính, cảm xúc “sớm xanh trưa vàng chiếu tím”, 

++ Khi trải mình với những lăng tầm, đền đài¿ kinh 
thành, sông Hương trầm mặc rnang vẻ đẹp như triết lí, 
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cổ thi. Nó tĩnh lặng, hoang dại dến độ tác giả phải nghỉ 
ngờ. Bởi cái phong lưu của Huế, cái trầm mặc của sông 
Hương đã làm nên một bức tranh vô giá: 
Bốn bề núi phủ mây phong 
Mảnh trăng Thiên cổ, bóng tùng Vạn Niên. 

+Sông Hương trong lòng thành phố 

++ Không còn là sắc màu, là dáng hình phô diễn, 
dòng sông như một dòng tình cảm đây khát khao yêu 
đương khi nhìn thấy cầu Tràng Tiền ïn ngần lên nền trời; 
sông Hương yên tâm về cuộc hành trình, nó vui tươi hắn 
lên, những biểu lộ của dòng sông càng kín đáo, e lệ như 
tiếng vâng không nói ra của tỉnh yêu. 

+t+ Tác giả có những so sánh rất thú vị khi nói về cơ 
duyên của dòng sông với các thành phố, như sông Xen 
của Parl, sông Ða-nuýp của Pu-na-pép,...và Hương 
giang của Huế. Nhưng điều khác biệt là chỉ có sông 
Hương thuộc về một thành phố duy nhất, nó chung tình 
với Huế, nó đắm say với cuộc tình trắm năm và trôi ẩi 
thật chậm như điệu slow tình cảm. 

++_ Đáp lại thành phố trong tình yêu, nỗi nhớ của 
sông Hương làm nên những chỉ lưu mang nước để nuôi 
sống cho Huế để tạo thành những xóm làng xúm xít với 
cây đa, cây dừa cô thụ. 

++ Chứng mỉnh cho sự gắn bó thủy chung giữa sông 
Hương và Huế, tác giả đã có liên tưởng rất thú vị. Từ bản 
tứ đại cảnh trong đêm hội hoa đăng, Huế vẫn luôn tự hào 
về khúc tứ đại cảnh của mình. Sông Hương với sự thủy 
chung, nét kiểu diễm đã hiến dâng hết mình cho Huế,làm 
phông nền cho mọi vẻ đẹp của Huế được thăng hoa. 

++ Trước khi về với biển cả, sông Hương không vội 
vã. Dòng sông đột ngột chuyến hướng đổi dòng để trở 
lại thị trấn Bao Vinh nói lời chia tay với Huế. Đến đây, 
tác giả ví như lời thể của Thúy Kiểu với Kim Trọng trong 
đêm tình tự: “Còn non, còn nước, còn về, còn nhớ”. 

Tiểu kết: Rất đa dạng ở màu sắc và đường nét miêu 
tả nhưng lại thống nhất trong một nghệ thuật tiêu biểu 
của Hoàng Phủ Ngọc Tường: so sánh và nhân cách hóa 
để sông Hương không còn là đòng sông của tự nhiên nó 
trở thành một nhân vật văn học có cá tính với gương mặt 
của một người con gái Huế vừa mềm mại, dịu dàng; vừa 
kín đáo, e lệ lại ân chứa khát khao mãnh liệt trong một 
tình yêu thủy chung. 

- Sông Hương với vẻ đẹp văn hóa Huế 

Trong suốt cuộc hành trình của mình, sông Hương đã 
hóa thân vào rất nhiều tín hiệu văn hóa của Huế, mà mỗi 
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vùng, mỗi khúc dâu ấn văn hóa đó lại biểu hiện những 
vẻ đẹp khác nhau. 

+ Là bà mẹ phù sa ôm Ấp, che chở cho một vùng văn 
hóa, xứ sở. 

+ Vẫn trong chỉ lưu của nó, sông Hương làm nên một 
nét văn hóa rất riêng cho Huế. Đó 

là những đêm hội hoa đăng, là những tiếng đàn thả 
theo dư âm của sóng nước,... 

+ Từ lâu nay, tà áo đài tím và chiếc nón bài thơ là 
những hình ảnh quen thuộc gắn bó với 

xứ Huế mơ màng. Và chính sông Hương với màu 
sương khói ân hiện đã hóa thân vào màu tím đặc trưng 
của Huế. Dòng nước sông Hương “sớm xanh, trưa vàng, 
chiều tím” trở thành cội nguồn của những tà áo điều lục 
mà người con gái Huế thường mặc sau tiết sương giáng. 

+ Hơn cả một dòng sông, Hương giang còn là một 
đồng thí ca đem lại nguồn cảm hứng bắt tận cho các thi 
nhân từ Nguyễn Du, bà Huyện Thanh Quan, Tản Đà, Tố 
Hữu. Với mỗi thi nhân, sông Hương lại mang một vẻ đẹp 
khác nhau, không bao giờ lặp lại mình. Nhà thơ Cao Bá 
Quát thấy Hương giang là một dòng khí phách, bà Huyện 
Thanh Quan lại vương vấn nỗi niềm hoài cỗ, Tố Hữu lại 
thấy nó là một đòng sông của ánh trăng lấp lóa: 

Trên dòng Hương giang em buông mái chèo 

Trời trong veO HƯỚC froHB Ve0. 

(Cô gái sông Hương — Tô Hữu) 

+ Trên hết vẫn là sự gắn bó của dòng sông với xứ Huế 
và con người xứ Huế trải qua ngàn đời với biết bao thăng 
trầm lịch sử. Vẻ đẹp của sông Hương vẫn nguyên vẹn, 
vừa thân thiết lại vừa kiều diễm đề rồi trở thành huyền 
thoại và câu hỏi 4i đã đặt tên cho dòng sông? được lí 
giải. 

- Những nét đặc sắc về nghệ thuật kí của Hoàng Phủ 
Ngọc Tường 

+ Ngôn ngữ kí của tác giả vừa nhẹ nhàng, tỉnh tế, vừa 
sâu lắng vừa đậm đà 

+ Bút pháp tài hoa lãng mạn của tác giả 

+ Sử dụng các thủ pháp nghệ thuật tu từ 

+ Những trải nghiệm, những hiểu biết sâu sắc của tác 
giả về văn hóa mang tên dòng Hương giang. 

3. Kết bài 

Uyên bác trong chiều sâu trí thức văn hóa, tài hoa 
trong lối dùng ngôn ngữ nøhệ thuật và đầy chất thơ trong 
cảm xúc, Hoàng Phủ Ngọc Tường đã góp thêm một “bài 
thơ đẹp” về sông Hương, xứ Huê qua 4i đã đặt tên cho 
dòng sông? 
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ĐỀ SỐ 45 
Phân I. Đọc biểu (3 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 

Nước tạo nên sự di chuyển. Và di chuyển theo mọi cách. Có thê để mặc cho con thuyền của ta mỏng 
như lá tre tự nó bập bệnh lên xuống theo con triểu; có thể thả trôi theo chiêu gió, theo các dòng chảy quanh 
co phức tạp giữa các đảo; cũng có thể thong thả khua khế mái chèo mà lướt ấi; trượt nhẹ và êm đềm trên 
sóng; có thể nhanh tay hơn một chút để tạo một cảm giác xê dịch thanh thoát; có thể bơi nhanh hơn bằng 
thuyên buồm, nhanh hơn nữa bằng thuyền máy, cũng như bay trên các ngọn sóng vun vút giữa các đảo trên 
ca nô cao tốc; có thể thả trộn với Nước này, mà cũng có thể, như một người bộ hành tùy hứng, lúc đi lúc 
đừng, lúc nhanh lúc chậm, lúc tiễn lúc lùi, thằng tắp hay quanh co, lao ra những quảng trồng hay len lỏi 
qua các khe hạp giữa các đảo đả... | _ " SỐ ¬ 

(Theo Nguyên Ngọc, Hạ Long — Đá và Nước, Ban quản lí vịnh Hạ Long, 2002) 
Đọc đoạn văn trên và thực hiện các yêu cầu sau: 
Câu 1. Đoạn văn trên được viết bằng phương thức biểu đạt nào? Tại sao anh (chị) lại nhận ra điều đó? 
Câu 2. Chỉ ra và phân tích các phép liên kết trong đoạn văn trên? 
Câu 3. Phân tích ngắn gọn tư tưởng chính của đoạn trích trên bằng đoạn văn ngắn khoảng 100 từ bằng 
phương thức diễn dịch 
Câu 4. Chỉ ra những từ ngữ cùng thuộc một trường từ vựng trong đoạn trích (tự chọn trường từ vựng). 


Phần II. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Đừng oán ta không bằng di, người không bằng ta vô số. Đừng khoe ta giỏi hơn người khác, người giỏi 
hơn ta rất nhiều. Muốn câu tiễn hơn người, ra đời phải biết nhìn về phía trước, vì nhìn xuống ta thấy hơn 
người, nhưng nhìn lên ta là số không vĩ đại. 

Hãy bình luận ý kiến trên bằng đoạn văn khoảng 200 từ. 

Câu 2 (5 điểm) 

Nguyễn Tuân là một nhà văn biết quý trọng nghệ nghiệp của mình... Đôi với ông, nghệ thuật là một hình 
thái lao động nghiêm túc, thậm chí “khổ hạnh” và ông lấy chính cuộc đời câm bút hơn nửa thể kỉ của mình 
để chứng minh cho quan niệm ấy. (Ngữ văn 12 Nâng cao) 

Băng hiểu biết về tùy bút Người lái đỏ sông Đà (Nguyễn Tuân), hãy làm sáng tỏ ý kiến trên. 
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GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


Phân I. Đọc hiểu (3 điểm) 

Câu 1: Phương thức biểu đạt của đoạn trích trên là 
thuyết minh. SỐ 

Dấu hiệu nhận ra phương thức biểu đạt thuyết minh: 

- Thế hiện những hiểu biết của người viết về đối 
tượng được thuyết minh là cảnh đẹp ở Hạ Long với việc 
cung cấp cho người đọc tri thức về các mặt khác nhau 
của đối tượng là nước ở Hạ Long trong việc tạo nên cảnh 
đẹp ở nơi này: Có thể để mặc cho con thuyền của ta 
mỏng như lá tre tự nó bập bệnh lên xuống theo con triểu; 
có thể thả trôi theo chiêu gió, theo các dòng chảy quanh 
co phức tạp giữa các đảo; cũng có thể thong thả khua 
khẽ mái chèo mà lướt ẩi; trượt nhẹ và êm đêm trên SÓng, 
có thê nhanh tay hơn một chút để tạo một cảm giác xê 
_ dịch thanh thoát, có thể bơi nhanh hơn bằng thuyên 
buôm, nhanh hơn nữa bằng thuyền máy, cũng như bay 
trên các ngọn sóng vưn vút giữa các đảo trên ca nỗ cao 
tốc. : 
- Phương pháp thuyết minh được sử dụng trong đoạn 
trích cũng là đâu hiệu chính giúp người đọc nhận ra đặc 
điểm của phương pháp thuyết minh như: phương pháp 
nêu định nghĩa hoặc đặc điểm (Nước tạo nên sự di 
chuyên. Và đi chuyển theo mọi cách), phương pháp nêu 
ví dụ về sự chuyển động của nước tạo nên sự chuyển 
động của các con thuyền (Có (hề để mặc cho con thuyên 
của ta mỏng như lá tre tự nó bập bênh lên xuống theo 
con triểu; có thể thả trôi theo chiêu gió, theo các dòng 
chảy quanh co phức tạp giữa các đảo; cũng có thể thong 
thả khua khế mái chèo mà lướt đi; trượt nhẹ và êm đền 
trên sóng; có thể nhanh tay hơn một chút để tạo một cản 
giác xê dịch thanh thoát, có thể bơi nhanh hơn bằng 
thuyên buôm, nhanh hơn nữa bằng thuyền máy, cũng 
như bay trên các ngọn sông vun vút giữa các đảo trên ca 
nô cao tốc; có thê thả trộn với Nước này), phương pháp 
so sánh (mà cững có thể, như một người bộ hành từy 
hứng, lúc ải lúc đừng, lúc nhanh lúc chậm, lúc tiến húc 
lùi, thẳng tắp hay quanh co, lao ra những quảng trồng 
hay len lỏi qua các khe hạp giữa các đảo đá...) 


Câu 2. Đê việc phân tích được hiệu quả và việc trình 
bày bài được rõ ràng, học sinh cần phân loại thành các 
phép liên kết khác nhau như sau: 

- Phép điệp: ` 

Trong đoạt trích, từ đi chuyển được lặp lại hai lần là: 
Nước tạo nên sự đi chuyển. Và đi chuyển theo mọi cách 


Điệp từ có thể: Có thể để mặc cho cón thuyên của ta 
mỏng như lá tre tự nó bập bênh lên xuống theo con triều; 
có thể thả trôi theo chiều gió, theo các dòng chảy quanh 
co phức tạp giữa các đảo; cũng có thể thong thả khua 
khế mái chèo mà lướt đi; trượt nhẹ và êm đêm trên sóng; 
có thể nhanh tay hơn một chúủi để tạo một cửm giác xê 
dịch thanh thoát, có thể bơi nhanh hơn bằng thuyền 
buôm, nhanh hơn nữa bằng thuyền máy, cũng như bay 
trên các ngọn sóng vun vút giữa các đảo trên ca nô cao 
tốc; có thể thả trộn với Nước này, mà cũng có thể... 

Việc điệp từ như trên khiến các câu văn trong đoạn 
được liên kết với nhau. Sự kết nối được tạo nên do các 
câu được kết nỗi một cách logic qua từ ngữ được lặp lại. 

- Phép liên tưởng: Trong đoạn trích sử dụng hàng loạt 
từ ngữ thuộc trường từ vựng chỉ thiên nhiên vùng biển: 
Nước, con thuyên, con triểu, gió, dòng chảy, đảo, sóng, 
thuyên buôm, thuyền máy, ngọn sóng đảo đá... 

Việc sử dụng phép liên tưởng (sử dụng chung một 
trường từ vựng) làm cho nội dung của đoạn trích thống 
nhất nói về một đề tài duy nhất: vẻ đẹp của nước vùng 
Hạ Long. . 


Câu 3. Đoạn văn cần đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Về nội dung: Đoạn trích đã thê hiện những hiểu biết 
của tác giả về cảnh nước vùng Hạ Long với những trải 
nghiệm của riêng tác giả. Đó là những trải nghiệm về sự 
đi chuyền của nước, sự chuyển động của các con thuyền, 
cũng như các cách mà du khách có thể áp dụng khi đi 
thăm quan thắng cảnh nơi đây. Trong lời thuyết mính 
của nhà văn không chỉ chứa đựng những tri thức phong 
phú, những lời khuyên bố ích đem đến những lựa chọn 
phù hợp cho chuyến đi của các du khách khi đến nơi đây 
mà hơn cả trong đó còn chứa đựng tâm huyết của nhà 
văn đối với thiên nhiên đất nước nảy nói chung cũng như 
cảnh đẹp của nước nơi Hạ Long. 

- Về hình thức: Học sinh triển khai bài làm đối với 
câu hỏi này thành đoạn văn theo đúng yêu cầu của đề 
bài. Đoạn văn cần được xây đựng trên phương thức diễn 
dịch, tức là câu chủ đề - câu chứa đựng nội dung chính 
của đoạn văn — phải là câu đầu trong đoạn văn của học 
sinh. (0, 5 điểm) 


Câu 4: Học sinh đưa ra được trường từ vựng và các 
từ cụ thể. Dưới đây là một ví dụ về một trường từ vựng: 
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Trường từ vựng sông nước: Nước, con thuyền, gió, 
dòng chảy, đảo, thuyên buôm, thuyên mảy, ngọn sóng, 
ca nô cao tốc, đảo đá... 

Phần II. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Vêu cầu về hình thức: . 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,... 

Yêu cầu về nội dung: 

- Giải thích 
_.. Câu nói được chia làm ba vẽ, trong đó hai về đầu là 
đòn bây cho ý thứ ba xuất hiện, thể hiện bài học về cách 
sống vô cùng thiết thực đối với mỗi con người trong bất 
cứ thời đại nào. Cụ thể: 

+ Về 1: khẳng định trong xã hội còn rất nhiều người 
không bằng ta cả về mặt kiến thức lẫn các mặt tỉnh thần, 
vật chất khác. Không nên quá tự tỉ về bản thân mình mà 
có những suy nghĩ tiêu cực. 

+ Về 2: nhắn mạnh trong xã hội vẫn còn những con 
người giỏi hơn ta dù ta có như thế nào đi chăng nữa. 
Giống như những câu “Núi cao có núi cao hơn” hay 
“Cao nhân tất hữu cao nhân trị” như người xưa từng đề 
cập đến. 

+ Về 3: chốt lại nội dung mà hai về trên đề cập đến, 
cũng là vấn đề được bàn đến trong câu nói. Cuộc sống 
luôn ân chứa những điều mà ta không thể khám phá 
được, con người luôn phải chủ động trong mọi tình 
huống, biết ứng xử sao cho phù hợp với hoàn cảnh. 

Bài học rút ra từ ba về câu trên: Nhắn mạnh tầm quan 
trọng của cách nhìn nhận bản thân mình cũng như cách 
nhìn người trong cuộc sống. Con người cần có những 
cách ứng xử thích hợp đối với việc nhìn nhận người khác 
cũng như nhìn nhận bản thân mình, không nên tiêu cực 
vấn đề đề dẫn đến những hậu quả không đáng có. 

- Phân tích, bình luận ý kiến 

+ Tại sao không nên nhìn người khác theo hướng 
“nhìn xuống” và “nhìn lên"”? 

Cuộc sống luôn không tự nhiên được cân bằng mà 
con người luôn phải điều tiết để sống một cách tích cực 
nhất có thể. Nếu chỉ so sánh mình với người khác, con 
người luôn ở trong một trạng thái để phòng quá mức 
hoặc chủ quan thái quá, cả hai điều này đều dẫn đến việc 
con người nhìn nhận sai về bản thân mình, Nếu nhìn 
nhận giá trị bản thân cao hơn hoặc thấp hơn giá trị tự 
thân, con người sẽ không thể giải thích được những biến 
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động, thay đổi diễn ra trong cuộc sống thường ngày, luôn 
ở trong một lỗi sống không có lối thoát. 

+ Tại sao lúc nào cũng phải biết nhìn về phía trước? 

Lối sống nhìn về phía trước là một lối sống tích cực. 
Hướng về phía trước là cách nhìn nhận bản thân một 
cách đúng đắn và tích cực. Hiểu rõ bản thân mình đem 
lại cho con người một lỗi sống thực tế, không ảo tưởng 
huyễn hoặc về những giá trị không có thực hoặc mơ hồ 
về những gì là giá trị thực của bản thân. Cách nhìn nhận 
đúng đắn giá trị của bản thân và người khác là lỗi sống 
lạc quan tích cực. 

_+ Nếu nhìn về phía trước con người sẽ tự đem lại cho. 
mình những lợi ích gì? 

Nhìn về phía trước là cách nhìn lạc quan và tích cực, 
nó cần thiết đối với mỗi con người. Cách nhìn thẳng về 
phía trước, không so sánh thiệt hơn với người khác đem 
lại cho con người một lối sống lành mạnh và thực tế, 
không bị che mắt bởi những giá trị ảo. 

Nhìn nhận đúng giá trị của bản thân khiến con người 
biết phát huy những điểm mạnh của bản thân và gạt trừ 
đần những điểm xấu đề ngày càng hoàn thiện. Con người 
có cái nhìn đúng đắn về bản thân sẽ lựa chọn cho mình 
những hành động đúng đắn nhất, tạo nên một phần tử 
lành mạnh, một tế bào khỏe cho cơ thê xã hội. 

- Bài học nhận thức và hành động 

+ Trong xã hội hiện đại, việc nhìn nhận đúng về bản 
thân mình có còn có ý nghĩa không? 

Hiện nay, vấn đề nhìn nhận con người không chỉ 
đừng lại ở việc đặt ra biện pháp tự giáo dục thích hợp mà 
quan trọng hơn là nâng cao hiệu quả của công việc mà 
mỗi người có thể làm được cho xã hội. 

+ Nhìn nhận cá nhận muốn chính xác không nên phủ 
nhận hoàn toàn việc so sánh với người khác (phản đề). 


Câu 2 (S5 điểm) 

I!. Mở bài 

Nhà văn Nguyễn Tuân được mệnh danh là “Người 
sẵn tìm Cái Đẹp”, người yêu thích cái phi thường, khác 
lạ. Người lái đò sông Đà trích trong tập bút kí Sông Đà 
là hành trình khám phá của Nguyễn Tuân đi tìm thứ vàng 
mười của núi rừng Tây Bắc, của dòng sông Đà và đặc 
biệt là thứ vàng quý giá của con nØười Tây Bắc, đang 
ngày đêm nhiệt tình gắn bó với công cưộc xây dựng đất 
nước. Hình ảnh đòng sông Đà với vẻ đẹp hung bạo, trữ 
tình và ông lái đò tài hoa, nghệ sĩ là những thành công 
xuất sắc của ngòi bút Nguyễn Tuân. 

2. Thân bài 
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- Giới thiệu chung Phong cách nghệ thuật của 
Nguyễn Tuân 

+ Nguyễn Tuân là một trong những nhà văn tài hoa, 
uyên bác bậc nhất của nền văn học Việt Nam hiện đại. 
Cuộc đời sáng tác của ông là hành trình đi săn tìm cái 
đẹp cho nên trong con mắt của tác giả mọi hình ảnh, mọi 
đối tượng từ thiên nhiên đến con người đều tổn tại trên 
phương diện thâm mĩ, lấy Cái Đẹp làm tiêu chuẩn. 

+ Những năm trước Cách mạng, Nguyễn Tuân còn 
đam mê với chủ nghĩa lãng mạn, ông từ chối hiện tại, tìm 
về với vẻ đẹp cội nguồn của văn học sùng cổ, hoàn toàn 
xa lạ với cuộc Cách mạng của nhân dân. 

+ Sau năm 1945, một lớp văn nghệ sĩ đã có sự giác 
ngộ tư tưởng, họ tìm đến cách mạng, Nguyễn Tuân cũng 
rất hồ hởi với công việc này. Nhưng ông không lấy văn 
chương làm công cụ tuyên truyền cách mạng mà ông thể 
hiện tỉnh yêu nước ở một phương diện khác. Đó là sự 
đam mê khám phá vẻ đẹp non sông, trong đó có dòng 
sông Đà, đảo Cô Tô, đảo Bạch Long Vĩ. 

+ Nguyễn Tuân có biệt tài xây dựng hình tượng văn 
học, đặc biệt khi rmniêu tả hình ảnh thiên nhiên với hệ 
thống ngôn ngữ góc cạnh, sắc sảo, tinh tế, giàu cảm xúc, 
giàu tính tạo hình làm cho tác phẩm của ông trở nên sinh 
động như nhảy múa, cựa quậy trước mắt người đọc. 

+ Với đòi hỏi của thời cuộc, Nguyễn Tuân cũng lao 
mình vào thực tại để hòa nhập vào công cuộc xây dựng 
kinh tế đất nước sau chiến tranh để hàn gắn vết thương 
chiến tranh mà kháng chiến chống Pháp để lại. Vì vậy, 
có thể coi tùy bút Người lái đò sông Đà là tiếng nói yêu 
thiên nhiên, yêu TỔ quốc của tác giả. 

- Hình ảnh dòng sông Đà 

+ Sông Đà — một con sông hung bạo, dữ dẫn 

+-+ Ở phía thượng nguồn: được đặc tả bằng một vài 
chỉ tiết tiêu biểu. Đó là một con sông hùng vĩ với đá dựng 
vách thành, lòng sông thì sâu và hẹp bởi lúc đủng ngọ 
mới có mặt trời. Đặc biệt có những chỗ đòng sông bị bóp 
thắt lại như cái yết hầu cho nên lưu tốc của dòng sông 
chảy qua đây rất mạnh và dữ. 

Với những liên tưởng độc đáo, Nguyên Tuân đã đem 
đến cho người đọc những cảm giác cụ thể khi đang trôi 
qua dòng sông lúc này đang mùa hè mà cũng cảm thấy 
ứn lạnh, sợ hãi. 

++ Ghnh nước trên sông 

+++ Tác giả cụ thể hóa bằng các địa danh như Hát 
Loóng, Tà Mường Vát,... để hiện thực hóa cho bài kí 
của mình, một lần nữa sức mạnh của dòng sông lại được 
chứng mỉnh qua các ghềnh thác. 
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+++ Thông qua biện pháp liệt kê, tăng tiến, Nguyễn 
Tuân đã cực tả sự dữ đội của con nước trên sông, nó sẵn 
sàng đòi nợ xác bất kì người lái đò nào khi đi qua đấy. 

++ Cát hút nước trên sông: 

+++ Khi đặc tả về những cái hút nước trên sông, tác 
giả đã sử dụng nhiều hình ảnh so sánh, liên tưởng để nó 
giống như một cái giếng bê tông được thả xuống giữa 
lòng sông đề chuẩn bị làm móng cầu. 

+++ Nước ở đây thở và kêu như cửa công cái bị sặc, 
có chỗ thì nước ặc ặc như bị rót dầu sôi vào nên vượt qua 
quãng sông ấy con thuyền nào cũng phải chèo thật nhanh 
đề thoát khỏi nguy hiểm. Nếu vô tình nghênh ngang thì 
sẽ bị những cái giếng sâu đó lôi tuột xuống, thuyền trồng 
ngay cây chuỗi ngược rồi đi ngầm dưới lòng sông đến 
mươi phút sau thì thấy tan xác ở đoạn sông dưới. 

Chỉ cần thông qua một vài chỉ tiết đó người đọc cũng 
đủ hình dung, tưởng tượng ra một con sông hung bạo, dữ 
dăn. Sông Đà xứng đáng là thứ kẻ thù số một của con 
người. 

++ Những thác nước trên sông: 

+++ Tuy không trực tiếp tả về những dòng thác mà 
tác giả chỉ gợi gián tiếp qua liên tưởng âm thanh nhưng 
chúng ta vẫn thấy sự ghê gớm của khi con thác bộc lộ 
sức mạnh của mình giữa múi rùng. 

+++ Tiếng nước như oán trách, như van xin, khiêu 
khích, giọng gần mà chế nhạo, nó khiến cho con người 
lạc giữa rừng cảm thấy ghê sợ, rùng rợn như phải đối 
điện với tử thần, thế rồi những thác nước đột nhiên rỗng 
lên như âm thanh của hàng ngàn con trâu mộng đang 
lồng lộn trong cơn bão lửa. Ở đây, Nguyễn Tuân đã rất 
tài ba khi lấy lửa đề tả cho nước, đề tất cả sức mạnh của 
dòng thác được phô diễn cực độ. 

++ Thạch trận trên sông: 

+++ Giống như một ma trận bằng đá khiến kẻ thù bị 
lạc vào trận địa dễ dàng hoang mang, sợ hãi và dễ gục 
ngã. Trận địa này được tạo nên bởi đá và nước với ba 
trùng vỉ và nhiều cửa sinh, cửa tử. Đến đây, sông Đà 
không chỉ hung bạo, dữ dẫn mà còn rất độc ác, nham 
hiểm. 

+++ Trận địa được bố trí bởi vô vàn những hòn đá, 
lớp đá mà mỗi hèn đá, tảng đá lại có nhiệm vụ khác nhau. 
Điều khiển chính là hòn đá tướng, mở đầu trận địa là 
những hòn đá mai phục; fiếp theo là những hòn đá làm 
nhiệm vụ dụ dỗ kẻ thù rồi đến những hòn đá bắt kẻ thù 
phải xưng tên tuổi trước khi giao chiến. Qua được cửa ải 
này, chiếc thuyên sẽ gặp những boong < ke, pháo đài và 
những đòn đánh của nước trên sông. Dòng nước cũng rất 
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hiểm độc với những đòn thiên biến, vạn hóa, có khi đánh 
giáp lá cà, có khi đánh khuýp quật vu hồi. Nếu như chưa 
hiệu quả, nó tóm lấy thắt lưng ông tão đề lật ngửa bụng 
thuyền ra; vừa đánh, vừa la hét để dành cho ông lão đòn 
âm, đòn tỉa, đòn vào hạ bộ. Khi con nước thất bại nó 
chuyển sang làm thanh viện cho đá để hù dọa ông lão. 
Như vậy, nước sông Đà xứng đáng là thứ thúy quái bày 
binh, bố trận rất hiểm độc để khi chiến bại nó buồn tiu 
nghỉu hẹn trận chiến lần sau. 

Tất cả những đặc điểm như trên làm nỗi bật bản chất 
hung bạo, đữ đẳn của dòng nước sông Đà đồng thời cũng 
thể hiện vẻ đẹp hùng vĩ, tráng lệ của thiên nhiên Tây Bắc. 

+ Sông Đà — một dòng sông thơ mộng, trữ tình 

++ Trong cái nhìn tổng quan, sông Đà như một nét 
điểm xuyết cho bản đồ về thiên nhiên Tây Bắc, Nguyễn 
Tuân nhận thấy dòng sông như một áng tóc trữ tình mềm 
mại, tuôn dài giữa cái bất tận của màu xanh núi rừng. 
Đặc biệt giữa thời tiết mùa xuân, lúc hoa ban, hoa gạo 
bung nở với cuỗn cuộn của những đám khói đốt nương, 
dòng sông Đà ấn hiện trong một bức tranh thêu gẫm, 
khiến du khách say mê. 

++ Gắn với Tây Bắc từ nghìn đời nay cũng chính cá 
tính của dòng sông đã làm nên huyền thoại nhưng cái 
hung bạo, dữ đẳn của sông Đà chỉ có trong mùa mưa lũ, 
còn mùa xuân thì dòng xanh ngọc bích, mùa fhu dòng 
nước lại lừ lừ chín đỏ. Rõ ràng đây là một dòng sông có 
cá tính, nó biết bộc lộ sức mạnh, vẻ đẹp của mình tùy 
vào từng hoàn cảnh khác nhau. 

++ Ở những góc quay cận cảnh, tác giả còn khám phá 
ra những vẻ đẹp rất thú vị, nguyên sơ, hoang đại. Đó là 
cảnh bờ sông Đà, chuồn chuồn bươm bướm trên sông 
Đà, tất cả như một bờ tiền sử. Hai bên bờ sông chỉ có 
nương ngô nhú lên mấy lá ngô non đầu mùa với một đàn 
hươu thơ ngộ đang ngốn những búp cỏ non ướt đẫm 
sương đêm; tác giả giật rnình, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp 
còn quá ban sơ hiện ra trước mắt. 

++ Tô điểm cho bức tranh này còn là hình ảnh rất vui 
mắt về đàn cá dầm xanh quấy vọt lên mặt sông trắng xóa 
như bạc rơi thoi. Tất cả những điều này vẽ lên một bức 
tranh thủy mặc yên ả, thanh bình và thơ mộng. 

++ Trong cảm giác của con người: được gọi tên †rorig 
cảm xúc của tác giả. Lần đầu tiên đến với đòng sông 
nhưng tác giả đã thấy nhớ nôn nao. Nhiều ngày trong 
rừng ra, khi nhìn thấy sông Đà, Nguyễn Tuân bắt gặp 
cảm giác vui khôn tả như thấy nắng giòn tan sau kì mưa 
dầm, như nối lại chiêm bao đứt quãng, rồi thấy đằm đằm, 
ấm ấm như gặp lại cố nhân. Sông Đà còn trở thành người 
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tình chưa quen biết đối với du khách lần đầu tiên đến với 
đòng sông. 

Tất cả những hình ảnh nhân hóa khi nói về đòng sông 
này đều vẽ lên đáng hình của một con sông hiền hòa, gần 
gũI. 

Như vậy, qua bút pháp kí của Nguyễn Tuân, hình ảnh 
Đà giang hiện lên hoàn chính với những cá tính, vẻ đẹp 
dường như đối lập song lại rất thông nhất để vẽ lên một 
dòng sông Đà nhiều màu sắc. Không chỉ tác giả choáng 
ngợp trước vẻ đẹp của dòng sông, thi sĩ Tản Đà khi đến 
với Đà giang cũng phải tắm tắc về những biểu hiện rất 
riêng mà con sông.đã mang trong :nình: 

Đài sông Đà bọt nước lệnh bênh 

Bao nhiêu cảnh bấy nhiêu tình. 

Nguyễn Tuân cũng khéo léo chọn cá tính của dòng 
sông này đề nói cho cá tính trong văn chương của mình: 

Chứng thủy giai đông tâu 

Đà giang độc bắc lưu. 

- Hình ảnh ông lái đò — “thứ vàng mười của con người 
Tây Bắc” | 

+ Tập kí Sông Đà ra đời năm 1960 trong công cuộc 
xây đựng vùng Tây Bắc sau chiến tranh; mỗi nhà văn, 
nhà thơ lại mang đến những cảm hứng riêng cho đề tài 
này. Chế Lan Viên hồ hởi với một chuyến tàu lên Tây 
Bắc; còn Nguyễn Khải lại thấy sự đổi thay của con 
người. Cũng trong đề tài đỏ, Nguyễn Tuân khám phá và 
phát hiện vẻ đẹp của thiên nhiên và con người Tây Bắc 
như bản thể của núi rừng. Đó chính là thứ vàng mười mà 
nhà văn đang tìm kiếm. Hình ảnh ông lái đò trong tác 
phẩm không được miêu tả chỉ tiết về hình ảnh, cá tính 
mà phân lớn gợi lên qua vẻ đẹp của con người lao động 
trí tuệ và tài hoa. 

+ Vốn xuất thân từ núi rừng nên ông lái gắn bó chặt 
chẽ với cuộc sống nơi đây. Ông sinh ra bên bờ sông Đà, 
đòng sông thác lũ đó lànguồn sống cho ông từ khí còn 
để chỏm. Cho đến sau này, cuộc sống của ông vẫn là 
những bành trình leo thác, vượt sông nên khi nghỉ đò 
nhưng ông vẫn nhớ về thác lũ và trận địa đá trên sông. 

+ Bản lĩnh và trí đũng: 

++ Cùng vượt hành trình với ông lái, nhà văn ghỉ 
chép và phát hiện được vẻ đẹp của cả thiên nhiên, con 
người. Trong đó, thiên nhiên hùng vĩ, bí hiểm đến bất 
tận, còn người lái đò thì bản lĩnh và trí tuệ phí thường. 
Mỗi khi con thuyền vượt thác và chiến đấu với dòng - 
sông, ông lão vẫn ghì chặt đây cương đưa con thuyền 
đến chiến thắng. Thậm chí, có lúc ông như bị hạ gựế bởi 
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những đòn hiểm của đòng sông nhưng vượt qua đau đớn, 
ông lái vẫn đưa con thuyền về phía hạ lưu. 

++ Cả cuộc đời gắn bó với dòng sông, ông hiểu được 
quy luật của thần sông, thần đá, cách bày binh bố trận 
nên ông có thẻ vượt qua được những thạch trận với nhiều 
cửa sinh, cửa tử. Trong con mắt của Nguyễn Tuân, đó là 
vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ. 

+ Người lao động bình dị: 

Khác với cảm xúc của tác giả thì việc vượt sông với 
ông lão chỉ là công việc lao động bình thường. Ông đã 
quên ngay khi kết thúc (còn đối với tác giả đó là trải 
nghiệm vô cùng thú vị). Điều đó làm hiện lên vẻ đẹp đời 
thường, bình đị của con người Tây Bắc trong cuộc chiến 
chính phục thiên nhiên và núi rừng. 

Như vậy, vẻ đẹp của ông lái không mang tính cá thể 
bởi vi ông không được gọi tên rõ ràng mà đây chỉ là hình 
tượng tiêu biểu đại điện cho hình ảnh con người lao động 
Ở riúi rừng. 

- Những đặc sắc trong nghệ thuật tùy bút của Nguyễn 
Tuân 

+ Tùy bút Sông Đà nói chung và Người lái đò sông 
Đà nói riêng một lần nữa chứng minh cho sự tài hoa, 
uyên bác, sự cẫn trọng trong nghề của Nguyễn Tuân và 
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cho những đặc sắc của tác giả khi có những so sánh, liên 
tưởng táo bạo. 

+ Uyên bác: tác phẩm ghi lại hành trình của dòng 
sông Đà, Nguyễn Tuân không chỉ vận dụng những kiến 
thức văn hóa, lịch sử, địa lí mà tác giả còn khéo léo đưa 
vào đó những hiểu biết của mình về các ngành nghệ thuật 
khác như: hội họa, điêu khắc, điện ảnh,... 

+ Tài hoa: trong con mắt nhìn của nghệ sĩ, Nguyễn 
Tuân không khám phá dòng sông như một thước phim 
kí sự mà miêu tả lại nó như một nhân vật có hồn, có cá 
tính, dòng sông vừa hung bạo, đữ dẫn lại vừa thơ mộng, 
trữ tình. 

+ Những liên tưởng, so sánh táo bạo: trong tác phẩm 
này, Nguyễn Tuân đã sử dụng những hình ảnh đồng điệu, 
so sánh táo bạo thậm chí lên tưởng đến những phạm vi 
mới lạ để mang đến nhữrig cảm xúc, trải nghiệm mới mẻ 
cho con: người. 

3. Kết bài 

Hình tượng sông Đà và ông lái đò đi vào văn học như 
những nét vẽ tài hoa, uyên bác của Nguyễn Tuân. Thông 
qua việc xây dựng và gia công tí mỉ đến hoàn mĩ cho hai 
hình tượng đó một lần nữa đã chứng minh thái độ cũng 
như tâm huyết của nhà văn với nghề - những chuyến 
hành trình đi săn tìm Cái Đẹp. 
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ĐỀ SỐ 4G 

Phân I. Đọc - hiểu (3.0 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 

".. Tiếng nói là người bảo vệ quý báu nhất nên độc lập của các dân tộc, là yếu tổ quan trọng nhất giúp 
giải phóng các dân tộc bị thông trị. Nếu người An Nam hãnh diện giữ gìn tiếng nói của mình và ra sức làm 
cho tiếng nói ấy phong phú hơn để có khả năng phổ biến tại An Nam các học thuyết đạo đức và khoa học 
của châu Âu, việc giải phóng dân tộc An Nam chỉ còn là vấn đề thời gian. Bất cứ người An Nam nào vứt 
bỏ tiếng nói của mình, thì cũng đương nhiên khước từ niềm hi vọng giải phóng giống nòi [...] Vì thế, đổi 
với người Án Nam chúng ta, chối từ tiếng mẹ đề đông nghĩa với từ chối sự tự do của mình..." 

(Nguyễn An Ninh, Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức, 
___ Theo Ngữ văn ïï; Tập hai; NXB Giáo dục, 2014, tr. 90) 

Câu ï. Hãy xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích trên. 

Câu 2. Trong đoạn trích, tác giả chủ yêu sử dụng thao tác lập luận nào? 

Câu 3. Theo tác giả, tiếng nói có tầm quan trọng như thế nào đối với vận mệnh của dân tộc? 

Câu 4. Từ đoạn trích, anh/chị hãy nêu quan điểm của mình về vai trò của tiếng nói dân tộc trong bối 
cảnh hiện nay. Trả lời trong khoảng 5-7 dòng. | 


Phân Iï. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): | 

Trả lời câu hỏi điều tra của một đồng nghiệp, nhà bác học Darwin nói về kinh nghiệm thành công của 
mình như sau; Tới nghĩ rằng tắt cả những gì có giá trị một chút, tôi đều đã thu nhận được bằng cách tự 
học. 

Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày những suy nghĩ của mình về câu nói trên. 

Câu 2 (5 điểm): 

Nói về việc sáng tác truyện ngắn Vợ nhặi, nhà văn Kim Lân tâm sự: “Cái đói bành hạ tất cả mọi người 
nhưng không át được sức sống đơn sơ của tâm hồn họ. Đói. Nó vừa cay đăng vừa đớn đau, đồng thời một 
mặt nào đó lại lóe lên những tia ánh sáng về đạo đức, danh dự. Truyện ngắn Vợ nhặt, khai thác các khía 
_ cạnh sau cùng của các bí kịch đó”. 

Bằng những hiểu biết về truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân, hãy giải thích và làm sáng tỏ ý kiến trên. 


GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 
Phần 1. Đọc hiểu (3 điểm) Câu 4. Thí sinh nêu được quan điểm của bản thân về 
Câu ï, Phong cách ngôn ngữ của đoạn trích: Phong vai trò của tiếng nói dân tộc trong bối cảnh hiện nay. 
cách ngôn ngữ chỉnh luận. | - Tiếng mẹ đẻ có vai trò quan trọng trong đời sống tỉnh 


thần, đời sống văn hóa của mỗi dân tộc. Trong bối cảnh 
hiện tại, với xu thế toàn cầu hóa, một người không những 
chỉ thành thạo tiếng mẹ đẻ mà còn.€ó thể sử đụng nhiều 
Câu 3. Tiếng nói có tầm quan trọng đối với vận mệnh ngôn ngữ khác đẻ học tập, làm việc. 

dân tộc: Tiếng nói là người bảo vệ quý báu nhất nền độc  - Việc nắm bắt xu thế hiện đại, rèn luyện những kĩ năng 
lập của các dân tộc, là yếu tế quan trọng nhất giúp giải sống của công dân toàn cầu, trong đó Kĩ năng quan trọng 
phóng các dân tộc bị thống trị nhất là thành thạo ngoại ngữ là điều cần thiết với mỗi công 

dân trẻ. Nhưng học ngoại ngữ không có nghĩa là xa rời 


Câu 2. Trong đoạn trích, tác giả chủ yếu sử dụng thao 
tác lập luận bình luận/ thao tác bình luận. 
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tiếng mẹ đẻ. Tiếng mẹ đẻ là hồn cốt của dần tộc, là thứ đẻ 
phân biệt dân tộc này với dân tộc khác... người trẻ càng 
cần có trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ sự trong sáng của 
tiếng Việt... 

Thí sinh có thể trình bày những quan điểm của cá nhân 
nhưng câu trả lời phải chặt chẽ, có sức thuyết phục. Giáo 
viên lĩnh hoạt cho điểm. 


Phân II. Làm văn (7 điểm) 

Câu I (2 điểm): 

Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ, | 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,.... 

Yêu cầu về nội dung: 

- Giải thích 

+ Tự học: là sự học do mình chủ động, tích cực tiếp 
thu kiến thức. Tự học còn là sự nỗ lực tìm kiếm những 
tri thức ngoài phạm vỉ sách vở mà nhà trường trang bị 
cho. 

+ Câu nói của Darwin đề cập đến ý nghĩa quan trọng 
của việc tự học đối với bản thân. 

- Phân tích, bình luận ý kiến 

+ Tại sao lại nói: tất cả những øì giá trị đều thu nhận 
bằng con đường tự học? 

++ Tự học là cách con người chủ động đến với tri 
thức. Khi con người chủ động đến với tri thức thì trì thức 
sẽ được tiếp thu một cách dễ dàng hơn, trở nên dễ hiểu, 
dễ nhớ, dễ thuộc. Những tri thức đến từ con đường tự 
học tập, tự khám phá sẽ trở thành những tài sản của riêng 
mình, đậu lại trong tâm trí con người một cách vững bên 
nhất. 

++ Kiến thức là biển cả. Con người không thể thu 
nhận được nhiều kiến thức và lưu giữ được nhiêu kiến 
thức nếu chỉ được nghe người khác truyền đạt, nhồi nhét. 
Kiến thức đến từ con đường nghe truyền đạt, nhồi nhét 
là kiến thức chết, là những lí thuyết suông. Chỉ bằng cách 
tự học, tự tìm tòi, khám phá, con người mới có thể thu 
nhận được nhiều kiến thức, lưu giữ được nhiều điều. 

++ Chỉ có tự học, con người mới có thể khám phá ra 
nhiều điều thú vị. Tự học là cách giúp cho kiến thức của 
nhân loại không trì trệ, đứng yên mà tăng lên theo cấp số 
nhân từng ngày. Bê kiến thức của nhân loại được bôi đắp 
không phải do những kẻ chỉ biết ngồi trên ghế nghe 
người khác thuyết giảng mà đến từ những con người chủ 
động tìm tòi, khám phá. 

- Bài học nhận thức và hành động 
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+ Quan điểm của Darwin về tác dụng, ý nghĩa của 
việc tự học đối với bản thân trong quá trình học tập, tiếp 
thu tri thức là hoàn toàn đúng đắn. | 

+ Câu nói của Darwin không có nghĩa là phủ nhận 
việc học tập ở nhà trường mà ông muốn khăng định điều 
cốt yếu là phải luôn luôn học hỏi bằng sự nỗ lực cao nhất 
của bản thân. 


Câu 2 (5 điểm) 

1. Mở bài 

Kim Lân là một cây bút xuất sắc ở mảng để tài về 
nông thôn Việt Nam và người lao động nghèo khổ. Vợ 
nhặt là câu chuyện buôn về số phận con người trong nạn 
đói năm 1945 nhưng đẳng sau những đau thương là tắm 
lòng nhân hậu, trái tim tin yêu và sự trân trọng khát vọng 


con người của Kim Lân. 


2. Thân bài 

- Khái lược về tác giả, tác phẩm và giải thích nhận 
định: 

+ Kim Lân là nhà văn của nông thôn Việt Nam, 
những tác phẩm của ông tập trung nhiều vào khung cảnh 
làng quê trước Cách mạng. Kim Lân không miêu tả về 
văn hóa, phong tục, những hương âm xôi thịt ở chỗn làng 
quê mà ông thường nói về cuộc sống bình đị, nghèo hèn 
vì vậy tác phẩm của ông gần gũi với người đọc. 

+ Vợ nhặt có tiền thân từ tiểu thuyết Xóm rợu cư song 
vì kháng chiến mà bản thảo đã thất lạc và rơi rớt khá 
nhiều. Cho nên, Kim Lân viết tác phẩm này bằng hình 
dung, tưởng tượng về nạn đói khủng khiếp năm 1945 mà 
từ Quảng Trị đến Bắc Kì có hai triệu đồng bào ta chết 
đói. 

+ Vợ nhặt sau được in vào tập Con chó xấu xí (1962) ` 
và trở thành tác phẩm thành công nhất khi viết về nạn 
đỏi. 

+ Nhận định trên đã chỉ ra trong tác phẩm của Kim 
Lân những bi kịch, bất hạnh của con người trong cái đói, 
đồng thời khẳng định vẻ đẹp tiềm ẩn nhưng sáng ngời 
của con người bất chấp hoàn cảnh. _ 

- Bức tranh hiện thực về nạn đói năm 1945 

Bức tranh nạn đói khủng khiếp năm 1945 được miêu 
tả rất chỉ tiết, cụ thể ở cả không gian cảnh vật và đời sống 
con người. Bao trùm là không khí tang tóc, u ám; cảnh 
vật thê lương ảm đạm, con nøười dật dờ như những bóng 
ma. 

+ Hiện thực cuộc sông 
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Bức tranh này được vẽ lên bằng ngôn từ vả cảm xúc 
xót xa, đau đớn của tác giả, có cả màu sắc, ánh sáng, âm 
thanh, mùi vị,..tất cả như hòa lẫn vào cái đói. 

++ Hình ảnh: nỗi bật trên phông nền của Vợ nhặt là 
những hình ảnh gợi về cái chết mênh mông với những 
gốc đa, ốc gạo xù xì, những cánh quạ vẫn trên bầu trời 
như những đám mây đen, ngôi nhà của Tràng thì siêu 
vẹo, méo mó; phía ngoài xa dòng sông trắng uốn khúc 
quanh cánh đồng tối mênh mông. Dường như mọi hình 
ảnh không có đấu hiệu của sự sống, tất cả đều ám chỉ cho 
nạn đói và sự chết chóc. 

++ Con người: trên phông nền đó, bóng dáng con 
người cũng thoi thóp, nhỏ nhoi; cả người sống và người 
chết đều năm trong guỗng quay của nạn đói. Bóng những 
người chết nằm cong queo bên đường, người sống thì 
cũng như thoi thóp chờ lạc vào cõi chết. Những người 
vùng Thái Bình, Nam Định bỏng bế, dắt díu nhau lên 
xanh xám như những bóng ma. Bóng người sống đi lại 
đật dờ bên những gốc đa, gốc gạo. 

++ Màu sắc và mùi vị: từ đầu cho đến cuối tác phẩm 
dường như không có màu sắc nào tươi tắn: chỉ là màu 
xám của ngã tư xóm chợ về chiều, màu tối mênh mông 
của những cánh đồng, hai bên đấy phố thì úp xúp tối om 
và không nhà nảo có đèn lửa. Những nét vẽ chỉ tiết đó 
của Kim Lân đã tái hiện lại hoàn chỉnh bức tranh nạn đói 
năm ấy, nó được điểm tô với mùi vị rất riêng. Đó là mùi 
âm mốc của rác rưởi, mùi gây gây của xác người và mùi 
đốt đống dấm khét lẹt, sới vị cám chát xít nơi đầu lưỡi 
của anh cu Tràng. Bên cạnh đó còn là những âm thanh 
cụ thể: tiếng quạ kêu thê thiết, tiếng hờ khóc tỉ tê của 
nhữnggia đình có người chết đói, tiếng trống thúc thuế 
đầu làng xen lẫn vào những giọt nước mắt của bà cụ Tứ. 

Có lẽ không nên gọi đây là bức tranh về cuộc sống 
khi cái chết đang thống trị, tràn ngập còn sự sống thì nhỏ 
nhoi, mờ nhòa. Đẳng sau những nét vẽ của nhà văn là 
niềm đồng cảm xót thương cho những số kiếp con người 
khi họ bị đây vào nạn đói. 

+ Hiện thực về số phận con người 

Xuất hiện trên bức tranh hiện thực của tác phẩm là 
những con người khác nhau, mỗi người có một cảnh ngộ 
nhưng họ có chung một số phận đều là nạn nhân của cái 
đói, người đọc dễ dàng nhận ra diễu đó ở anh cu Tràng, 
cô vợ nhặt, bà cụ Tứ và người dân xóm ngụ cư. 

+† Cụ Tràng: Cái đói với Tràng không hiện lên ở 
miếng cơm, manh áo bởi dù sao anh ta còn sức vóc để 
kéo thóc thuê, thậm chí khi đứng trước cô vợ nhặt, Trảng 
còn tỏ ra hào phóng rích bố cu. Nhưng từ sâu trong tâm 
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khảm của nhân vật này, cái đói vẫn lẫn khuất và được 
bộc lộ trong hoàn cảnh mà Tràng phải lựa chọn: hạnh 
phúc hay sự sống. Vốn dĩ, anh ta không dám mơ đến việc 
mình có vợ vì nó quá xa xi thể nên khi hạnh phúc trong 
tầm tay, Tràng lại thấy chợn. Tràng sợ lấy vợ trong lúc 
này là đến gần hơn với cái chết. Ở đây, cái đói đã khiến 


- con người không dám có ước mơ, khao khát. 


++ Người vợ nhặt: Cái đói với thị rõ ràng hơn vì nó 
gắn liền với miếng ăn. Thị nghèo từ cái tên của mình, 
cùng với những người bạn của mình, thị ngồi vêu ở xó 
tỉnh để nhặt hạt rơi, hạt vãi và khi bất ngờ Tràng xuất 
hiện với một câu hò rất mùi mẫn: Ä#uốn ăn cơm trắng 
với giò/ Lại đây mà đây xe bò với anh, thị ton ton chạy 
lại đầy xe cho Tràng nhưng anh ta đã thất hứa. Đến lần 
sau gặp lại, thị tức tối đứng trước Tràng mà sưng sia, tất 
cả chỉ vì miếng cơm và khi đã thỏa nguyện thị lại bám 
lấy câu nói đùa của Tràng để theo không hắn, vì đói khát, 
người đàn bà nảy buộc phải bỏ qua danh dự và nhân 
phẩm của mình. Như vậy, cái đói đối với thị thê thảm và 
khủng khiếp hơn rất nhiều. _ 

++ Bà cụ Tứ: Là một người mẹ giàu tình yêu thương, 
bà đã trải qua biết bao đắng cay của cuộc sống và nạn 
đói năm ấy vẫn là nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa trong 
tâm trí bà. Bà từ ngạc nhiên, bất ngờ trước việc Tràng có 
vợ, bà lão rơi những giọt nước mắt tủi hờn, xót xa khi 
con trai bà lấy vợ trong tình hồng trớ trêu, ngược đời. Bà 


- tủi thân vì không làm tròn trách nhiệm với các con, cái 


đói cứ vướng vất, quanh quẫn trong tâm trí bà, nó khiến 
cho tắm lòng người mẹ càng thêm bao dưng, đôn hậu. 

+t Người dân xóm ngụ cư: Cái đói theo về trong cơn 
gió lạnh ngắt của buổi chiều. Những đứa trẻ con trong 
xóm thường ngày ra đón Tràng trở về nhưng hôm nay 
chúng ủ rũ, mệt nhọc và đói khát. Những người khác 
cũng vì sợ cái đói mà họ thương hại cho cu Tràng khi 
anh ta lấy vợ trong nạn đói, khi cái chết đang kê bên. 

- Vẻ đẹp tâm hồn và những khát khao đây nhân bản 
của con người 

Phản ánh hiện thực khốn cùng của người lao động, 
điều mà Kim Lân muốn hướng đến không phải là cái đói, 
cái chết mà là đề khẳng định sự sống của họ, khẳng định 
đù trong hoàn cảnh cơ cực, con người vẫn vươñ lên để 
sống và khát khao. Kim Lân viết Vợ nhặ: không chỉ bằng 
con mắt hiện thực sắc lạnh mà còn bằng cả trái tìm chan 
chứa yêu thương và trân trọng con người. Qua đó, nhà 
văn phát hiện những tỉa sáng về đạo đức và đanh đự, 
đẳng sau nhưng số phận bi kịch là vẻ đẹp tâm hồn, là 
những khát khao bản năng của con người. 
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+ Nhân vật Tràng 

++ Tấm lòng nhân hậu: cái đói và những lo lắng về 
cuộc sống trong nạn đói từng thống trị đầu óc khù khờ 
của Tràng nhưng anh ta lại chấp nhận người vợ sau cái 
tặc lưỡi Chộc, kệ — một quyết định có phân liễu lĩnh, 
bồng bột nhưng đằng sau sự bồng bột ấy là tắm lòng 
nhân hậu, sự cảm thông với người đồng cảnh ngộ. 

++ Tâm hồn hướng đến sự sống, hạnh phúc gia đình: 
“nhặt? được vợ, vớ phải hạnh phúc đã đem lại sự đổi 
thay quan trọng trong cuộc đời Tràng. 

++ Tràng có những cử chỉ chín chắn thể hiện sự trân 
trọng, vun vén cho hạnh phúc gia đình mới mẻ của mình: 
mua cái thúng con và vài thứ lặt vặt, mua hai hào đầu,... 

++ Từ một người vô tâm, ngờ nghệch, Tràng trở nên 
có trách nhiệm hơn với mình và những người xung 
quanh, có niềm tin vào cuộc sống: tâm trạng phơi phới 
trên đường về nhà, cảm giác gắn bó với ngôi nhà,... 

++ Trảng bắt đầu nghĩ đến tương lai và mơ về sự đổi 
thay cuộc sống (chỉ tiết cuối tác phẩm) 

Những thay đổi lớn lao trong suy nghĩ, tâm trạng 
nhân vật Tràng là biểu hiện rõ ràng nhất cho tâm hồn 
khao khát sống và tâm hồn hướng về ánh sáng. 

+ Nhân vật người vợ nhặt: mặc dù rơi vào hoàn cảnh 
khốn củng nhưng Kim Lân vẫn nhìn thấy ở nhân vật này 
những phẩm chất tốt đẹp. 

++ Hành động theo không của thị dưới góc độ khác 
thì đây có thể coi là chỉ tiết hài hước chứng minh cho cái 
đói làm con người mắt ý thức về giá trị. Nhưng dưới con 
mắt đầy cảm thông, trìu mến, Kim Lân chỉ ra động lực 


Your đdreamts — Our mission 


đáng trân trọng của hành động này là cố gắng bám víu 
lấy sự sống, chống cự lại cái chết. 

++ Cũng từ cái nhìn đầy cảm thông, nhà văn phát hiện 
ra những phẩm chất tốt đẹp ở nhân vật này: cái chao chát, 
chóng lón, thô lỗ chỉ là do hoàn cảnh xô đây nhưng khi 
có gia đình để yêu thương, chăm sóc thì thị lại trở nên 
dịu hiền, đảm đang, khi có một tương lai để bỉ vọng thì 
những phẩm chất tốt đẹp của người lao động lại trỗi dậy 
và càng bừng sáng. 

+ Bà cụ Tứ:” 

++ Tình yêu thương con, hy sinh hết mình vì con: thể 
hiện qua những lo lắng cho hạnh phúc của con, sự tủi 
hờn khi chưa làm tròn trách nhiệm với các con, qua hành 
động yêu thương và vun vén cho hạnh phúc mới mẻ của 
hai con,.. | 

++ Tấm lòng bao dung của một người phụ nữ, một 
người me: thê hiện qua tình cảm, cách cư xử với nàng 
dâu mới. _ 

++ Niềm lạc quan, tin tưởng vào tương lai tốt đẹp của 
gia đình: thể hiện qua cuộc trò chuyện trong bữa cơm 
đầu tiên đón nàng dâu mới. 

3. Kết bài 

Kim Lân viết Vợ nhặt không chỉ dựng lại bức tranh 
hiện thực về nạn đói năm 1945 mà cao cả hơn hết là sự 
yêu thương, trân trọng vẻ đẹp, khát vọng của con người. 
Tác phẩm không chỉ là thông điệp về sự vươn lên trong 
hoàn cảnh cơ cực mà còn là một bài ca về sự sống, khát 
vọng vươn lên của con người. 
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ĐỀ SỐ 47 
Phân I. Đọc hiểu (3 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu câu: 
Tình ta như hàng cây 
Đã qua mùa gió bão. 
Tình ta như dòng sông 
Đã yên ngày thác lũ. 
Thời gian như là gió 
Mùa ẩi cùng tháng năm 
Tuổi theo mùa ẩi mãi 
Chỉ còn anh và em. ` 
Chỉ còn anh và em 
Cùng tình yêu ở lại... 
— Kìa bao người yêu mới 
Đi qua cùng heo may. 
_ (Trích Thơ tình cuỗi mùa thu — Xuân Quỳnh) 
Câu 1: Xác định thê thơ được sử dụng trong đoạn thơ trên. 
Câu 2: Chỉ ra các biện pháp tu từ được sử dụng trong khô thơ: Tình ta như hàng cây / Đã qua mùa gió 
bão / Tình ía như dòng sông / Đã yên ngày thác lũ. 
Câu 3: Điệp khúc “Chỉ còn anh và em” được tác giả lặp lại hai lần trong đoạn thơ mang ý nghĩa øì? 
Câu 4: Anh/ chị hãy nhận xét quan niệm về tình yêu của tác giả qua những dòng thơ: 7ởi gian như là 
gió/ Mùa đi cùng tháng năm/ Tuổi theo mùa đi mãi/ Chỉ còn anh và em „.4Cùng tình yêu ở lại. Trả lời 
trong khoảng 5-7dòng. 


Phân II. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Trong một bộ phim Việt Nam mới công chiếu gần đây, một nhân vật đã nhắc nhở người cháu của mình: 
Ta có thê nhặt được một gói tiền nhưng sẽ không có ai đánh rơi một .. văn hóa cho ta nhật. 

Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ của anh (chị) về lời nhắc nhở trên. 

Câu 2 (5 điểm): 

Tuyên ngôn Độc lập là một áng văn chính luận tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật Hồ Chí Minh: lập 
luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, ngôn ngữ hùng hồn. 

Hãy phân tích tác phẩm đề làm rõ nhận định trên. 


GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 
Phân I. Đọc — hiểu (3 điểm) + điệp cấu trúc: Tình ta như.../ Đã qua... Đã yên... 


Câu 1: Thơ ngũ ngôn. ` 
Câu 3: Điệp khúc “Chỉ còn anh và em” lặp lại hai lân 


Câu 2: Trả lời đúng 3 biện pháp tu từ trong các biện trong đoạn thơ có ý nghĩa: khẳng định tình yêu thủy chung, 
pháp tu từ được sử dụng. bên chặt, không thay đổi. 
+ so sánh: Tình ta như hàng cây / Tình ta như dòng sông 


+ ân dụ: mùa gió bão/ ngày thác lũ EhHP: 
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- Quan niệm về tình yêu của tác giả: Dù vạn vật có vận 
động, biến thiên nhưng có một thứ bất biến, vĩnh hằng, đó 
chính là tình yêu. Tình yêu đích thực vượt qua thời gian và 
mọi biến cải của cuộc đời. (Có thê diễn đạt theo cách khác 
nhưng phải hợp lí, có sức thuyết phục). 

~-Từ đó, nhận xét về quan niệm của tác giả: (đúng hay 
sai, phù hợp hay không phù hợp,.. như thế nào?). 

Câu hỏi mở. Giáo viên linh hoạt cho điểm. 


Phân HT. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

"Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,.... 

Yêu cầu về nội dung: 

- Giải thích 

Người ta có thể đễ dàng nhặt được một gói tiền, kiếm 
được vật chất, nhưng không phải ai cũng có được văn 
hóa, có được nhân cách cao đẹp. Ý kiến trên để cao vai 
trò chủ động của con người trong việc trau dồi, tích lữy 
vốn văn hóa của bản thân. 

- Phân tích, bình luận ý kiến 

+ Tại sao nói: 7a có thể nhặt được một gói tiền nhưng 
sẽ không có dì đánh rơi một gói văn hóa cho ta nhật. 

++ Tiền bạc hay mọi thứ vật chất khác đều là những 
thứ ở ngoài ta. Văn hóa là giá trị tỉnh thân nên không thể 
đánh rơi, không thể nhặt được. Vến văn hóa có được do 
sự học hỏi, tìm tòi, tích tñy của con người trong suốt cuộc 
đời. 

++ Tiền bạc là những thứ tạm bợ, nhất thời, nhưng 
văn hóa là thứ có sức sống bền lâu, nhưng vẫn có những 
người mải chạy theo tiền bạc mà không trau dỗi văn hóa. 

++ Giá trị thật sự của một con người không phái được 
đong đếm bằng số lượng của cải, vật chất mà anh ta có 
được. Một cơn người có đầy đủ vật chất, giàu có về của 
cải cũng không được người đời tôn trọng, yêu mến nếu 
người đó không có văn hóa. Ngược lại, những con người 
sống có văn hóa, dù chỉ làm một công việc bình thường, 
vật chất thiếu thốn nhưng vẫn được mọi người yêu quý, 
TEỢI Ca. 

+ Làm thế nào đề tích lũy văn hóa? Văn hóa của con 
người thể hiện trong nhiều mặt của cuộc sống, bởi vậy, 
. học tập, tích lũy văn hóa cũng phải bắt đầu từ những điều 
nhỏ nhặt của cuộc đời. Tử cách đi đứng, nói năng, cho 
đến cách suy nghĩ, đối phân xử thế đều thể hiện được 
tầm vóc văn hóa của mỗi con người. Học tập những cái 
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hay, cái đẹp từ những người xung quanh, đọc nhiều sách 
vở để bồi đắp tri thức, đó là những con đường nhanh 
chóng và để đàng đề tầm văn hóa của con người được 
Tiâng cao. 

- Bài học nhận thức và hành động 

+ Văn hóa không chỉ thể hiện ở bằng cấp, trình độ 
học vẫn mà còn thể hiện trong lỗi sống, hành động, ứng 
xử hằng ngày của mỗi người. 

+ Văn hóa là một thước đo giá trị con người rất quan 
trọng, đề trở thành người có văn hóa phải không ngừng 
học hỏi từ cuộc sống, sách vở và trau đôi rèn luyện trong 
sinh hoạt, ứng xử... hằng ngày. 


Câu 2 (5 điểm): 

1. Mở bài: 

Hỗ Chí Minh không chỉ được biết đến là một vị lãnh 
tự tài ba, kiệt xuất của dân tộc Việt Nam mà Người còn 
được biết đến với tư cách là một nhà văn, nhà thơ lớn 
của thế kỉ XX. Người để lại cho nhân loại nhiều tác phẩm 
lớn ở nhiều thể loại: truyện, kí, thơ, văn chính luận... 
Tuyên ngôn Độc lập là một ắng văn chính luận mẫu mực, 
có lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, ngôn ngữ hùng hồn, 
giàu giá trị của Hồ Chí Minh. 

2. Thân bài 

~ Khái quát: 

+ Tuyên ngôn Độc láp là một văn kiện lịch sử có ý 
nghĩa trọng đại, là bản khai sinh nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa, là kết tỉnh của chủ nghĩa yêu nước, của khát 
vọng tự do, hòa bình và tự chủ. Ngày 2 — 9 — 1945, Hồ 
Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn này trước hàng vạn 
đồng bào Thủ đô tại quảng trường Ba Đình, mở ra kỉ 
nguyên mới cho dân tộc. 

+ Tác phẩm không chỉ có giá trị lịch sử, mang tầm 
vóc lớn lao thể hiện tỉnh thần dân tộc mà còn có giá trị 
văn học, là áng văn chính luận xuất sắc, kết tỉnh trí tuệ 
và tài hoa của Hồ Chủ tịch, tiêu biểu cho phong cách 
nghệ thuật của Bác: lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, ngôn 
ngữ hùng hôn.. 

- Hệ thống lập luận trong tác phẩm: 

+ Trước hết, Người nêu lên cơ sở pháp lí và chính 
nghĩa của bản Tuyên ngôn: 

++ Người trích dẫn Hai bản Tuyên ngôn Độc lập của 
Pháp và Mĩ, đó là những lí lẽ không ai có thể chối cãi 
được: 

+++ Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ (1776): Tát cả mọi 
người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ 
những quyên không ai có thể xâm Phạm được; trong 


Hãy đọc sách Lovebook để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thì THPT quốc gia ] 257 


Bộ đề tỉnh tuý ôn thi THPT quốc gia mrôn Ngữ Văn 


những quyên ấy, có quyên được sống, quyỄn sung sướng 
và quyền mưu câu hạnh phúc. 

+++ Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp 
(1791): Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyên 
lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền 
lợi. 

+++ Việc trích dẫn trên mang lại một cách lập luận 
có tính chiến thuật sắc bén, khéo léo. Đó chính là thành 
công của nghệ thuật “gậy ông đập lưng ông”, dùng chính 
lời lẽ của kẻ thù để đánh bại chúng. Hai từ rể mà đã chỉ 
rõ thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam 
chính là chúng đã giẫm đạp lên những lời bắt hủ của cha 
ông chúng, làm vẫy bắn lá cờ nhân đạo và chính nghĩa 
mà cha ông chúng đã dựng nên. 

+++ Từ việc trích dẫn Bác đã đi đến một lập luận sáng 
tạo: suy rộng ra Tát cả các đân tộc trên thế giới đều sinh 
ra bình đăng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyên 
sưng sướng và quyền tự do. Như vậy từ quyền lợi của 
con người Bác đã nâng lên thành quyền lợi của dân tộc. 


_ Nghĩa là bản Tuyên ngôn của Việt Nam còn cao hơn cả . 


hai bản Tuyên ngôn của Pháp và MI. 

+++ Cơ sở thực tế của bản Tuyên ngôn: Hỗ Chí Minh 
đã nêu lên lí lẽ và lập luận hết sức thuyết phục về mặt 
pháp lý và thực tế nhằm bác bỏ luận điệu của bọn để 
quốc thực dân. Đề vạch trần luận điệu về công lao khai 
hóa của Pháp đôi với Đông Dương, Bác đã nêu rõ những 
hành động trải với nhân đạo và chỉnh nghĩa của chúng 
trong 80 năm thống trị nước ta về hai phương diện: chính 
trị và kinh tế. 

Về chính trị: chúng lập ba chế độ khác nhau, lập nhà 
tù nhiều hơn trường học, chúng thẳng tay chém giết 
những người yêu nước, ràng buộc dư luận, thí hành 
chính sách ngu dân, chúng đùng thuốc phiện, rượu cồn 
để làm cho nòi giống ta suy nhược. 

Về kinh tế: chúng cướp không ruộng đất, hằm mỏ, 
nguyên liệu, chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, 
chúng bóc lột công nhân ta tàn nhãn... 

Cái tài của Hồ Chủ tịch là nghệ thuật lập luận: câu 
văn lặp cầu trúc, phép điệp liên hoàn chứng tuyệt đối... 
chúng thì hành... chứng lập ra... chứng tắm các cuộc 
khởi nghĩa... chúng dùng thuốc phiện... chúng cướp 
không... tạo nên một liên hoàn lời, tố cáo mạnh mẽ, đanh 
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thép khiến chúng không thể chối cãi và trở tay không 
kịp. Mặt khác, Bác cũng khơi dậy tình đoàn kết hữu ái 
giai cấp. 

- Luận điệu “bảo hộ” của Pháp: Bác đã tổ cáo tội ác 
của chúng trong 5 năm, bán nước ta hai lần cho Nhật, 
Như vậy chúng đã phản bội đồng minh, không đáp ứng 
liên minh cùng Việt Minh để chống Nhật, thậm chí thắng 
tay giết tù chính trị. Đó là lời khai trừ đứt khoát cái sứ 
mệnh bịp bợm của thực dân Pháp đối với nước ta ngót 
gân một thế kỉ. 

+ Người nêu cao niềm tự hào dân tộc: 

++ Ta luôn đứng trên lập trường chính nghĩa. Nếu 
thực dân Pháp bộc lộ tỉnh cách đê hèn, tàn bạo thì nhân 
dân ta vẫn giữ thái độ khoan hồng và nhân đạo. 

+t+ Nếu thực dân Pháp có tội phản bội Đồng minh, 
hai lần bán rẻ Đông Dương cho Nhật thì dân tộc Việt 
Nam đại diện Đồng mỉnh đứng lên chống Nhật cứu nước 
và cuối cùng giành lại được chủ quyền. 

+ Hồ Chí Minh phủ định chế độ thuộc địa của thực 
dân Pháp và khẳng định quyền độc lập, tự do của dân 
tộc: 

++ Phủ định đứt khoát, triệt đề: Tuyên bố thoát ly hẳn 
quan hệ thực dân với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước 
trà Tháp đã kỉ về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc 
quyên của Pháp trên đất nước Việt Nam. 

++ Bác đưa ra lời tuyên bố độc lập trước thế giới thể 
hiện lí lẽ đanh thép vững vàng về quyền đân tộc đồng 
thời thê hiện khát vọng tự do của toàn dân tộc. Điều đó 
được khẳng định qua giọng văn hùng hồn, mãnh liệt. 

- Nghệ thuật: 

+ Lập luận chặt chẽ, lí lẽ đanh thép, bằng chứng xác 
thực, giàu sức thuyết phục. 

+ Ngôn ngữ vừa chính xác vừa gợi cảm, giọng điệu 
linh hoạt. 

3. Kết bài 

- Tuyên ngôn Độc lập chính là một bản anh hùng ca 
thời đại Hồ Chí Minh, nó được viết bằng máu của hàng 
triệu người Việt Nam yêu nước đã hy sinh trong cuộc 
đấu tranh bên bi, kiên cường ấy. Bản Tuyên ngôn có giá 
trị nhiều mặt: châm dứt chế độ phong kiến, đánh để 
xiêng xích thực dân, xây dựng một nước Việt Naft mới, 
mở ra ki nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 
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ĐỀ SỐ 48 
Phân I. Đọc hiếu (3 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu câu: 
| Cừu Dolly (5 tháng 7 năm 1996 - 14 tháng 2 năm 2003) là động vật có vú đâu tiện được nhân bản 
vồ tính trên thể giới. Nó được tạo ra bởi lan Wiimut, Keith Campbell và các cộng sự tại Viện Roslin ở 
Edinburegh, Scotland. 

Dolly là động vật nhân bản vô tính đầu tiên được tạo ra từ tế bào sinh dưỡng trưởng thành áp dụng 
phương pháp chuyển nhân. Việc tạo ra Doliy đã chứng tỏ rằng một tễ bào được lấy từ những bộ phận cơ 
thể đặc biệt có thể tái tạo được cả một cơ thể hoàn chỉnh. Đặc biệt hơn, điều này chỉ ra, những tế bào soma 
đã biệt hóa và trưởng thành từ cơ thể động vát dưới một số điều kiện nhất định có thể chuyển thành những 
dạng toàn năng chưa biệt hóa và sau đó có thể phát triển thành những bộ phận của cơ thể con vật. Cái tên 
_ Đally bắt nguồn từ việc nó được tạo ra từ tuyên vú của một con cừu cái. Với việc nhân giống vô tính thành 
công cừu Dolly đã đánh dấu một bước phát triển mới trong nền khoa học thê giới, đông thời giải quyết các 
bí ấn tự nhiên. 

(Cừu Doliy, theo Bách khoa toàn thư mở WIikipedia tiếng Việt) 
Câu 7: Phong cách ngôn ngữ của văn bản trên là gì? 
Câu 2: Chỉ ra các phép liên kết có trong đoạn văn trên. 
Câu 3: Cừu Doliy là một động vật đặc biệt. Anh (chị) hãy chỉ ra những điểm đặc biệt của nó thông qua 
việc tìm hiểu đoạn trích trên. 
Câu 4: Chỉ ra các thuật ngữ sinh học có trong đoạn trích trên. 


Phần H. Làm văn (7 điểm) 

Câu I (2 điểm): 

Bersot nói: Trong vũ trụ có lắm kỳ quan, nhưng kỳ quan đẹp nhất là trái tìm của người mẹ. 

Ý kiến của anh/chị về câu nói trên? Trình bày bằng đoạn văn khoảng 200 từ. 

Câu 2 (5 điểm): 

Trong Nét độc đáo của phong cách Nguyễn Minh Châu, Ngọc Huy viết: “Viết về những người phụ nữ, 
những người đàn bà lam lũ khổ cực cả đời, Nguyễn Minh Châu không chỉ kiếm tìm, tôn vinh vẻ đẹp, phẩm 
chất người phụ nữ mà nhà văn còn lí giải cội nguồn vẻ đẹp ấy chính là lòng nhân bậu, đức hạnh, phẩm tiết 
bám sâu trong tâm hồn, tâm linh con người. Tuy vậy, để hiểu được con người thật khó, đối với phụ nữ càng 
khó hơn, đặc biệt đối với những người có hoàn cảnh phức tạp, không cho phép ta nhìn nhận hời hợt bên 
ngoài”. | 

Bằng việc phân tích nhân vật người đàn bà trong tác phẩm Chiếc thuyên ngoài xa, anh (chị) hãy chứng 
minh nhận định trên. 
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GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


Phân L. Đọc — hiểu 
Câu ï: Phong cách ngôn ngữ khoa học. 


Câu 2: Các phép liên kết được sử dụng trong đoạn 
trích là: 

- Phép lặp: lặp các từ như Dolly, con vật 

- Phép thế: thay thế Đolly bằng từ “nó”. 


Câu 3: Cừu Doliy thê hiện những điểm đặc biệt như 
Sau: 

- Nó là động vật có vú nhân bản vô tính đầu tiên trên 
thế giới. ... 

- Nó thê hiện sự phát triển vượt bậc của khoa học thế 
giới, giải quyết được các bí ân trong tự nhiên. 


Câu 4: Các từ ngữ sau là thuật ngữ của sinh học: động 
vật có vú, nhân bản vô tính, tế bào, chuyển nhân, cơ thể, 
sona, biệt hóa, con vậi, tuyến vú, nhán giống VÔ tính, 
khoa học thể giới, tự nhiên. 


Phần H. Làm văn (7 điểm) 

Câu I (2 điểm): 

Yêu cần về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ, 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,... 

Yêu câu về nội đung: 

- Giải thích 

Khi so sánh giữa kỳ quan vũ trụ và trái tim người mẹ, 
Bersot đã muốn nhấn mạnh sự tuyệt vời, kỳ vĩ của tỉnh 
mẹ. Câu nói là lời khẳng định tắm lòng của người mẹ là 
vĩ đại hơn, tuyệt vời bơn tất cả mọi kỳ quan mà thiên 
nhiên hay con người tạo ra. 

- Phân tích, bình luận ý kiến 

+ Tại sao nói trái từn người mẹ là kỳ quan tuyệt vời 
nhất? 

++ Trong suốt cuộc đời mình, người mẹ đã phải hy 
sinh rất nhiều để mang đến cho con những điều tốt đẹp 
nhất: mang nặng đẻ đau, chăm nuôi con khôn lớn, gần 
gũi chia sẻ những buôn vui với con, lo lắng, dõi theo con 
từng bước trong cuộc đời... Hy sinh cho con tấtcả mà 
không hề tính toán... 

++ Sống với trái tim người mẹ, con người được sống 
trong sự đùm bọc yêu thương vô bờ bến. Lòng mẹ là nơi 
con người xuất phát, cũng là nơi con người trở về. Đó là 
bến đỗ bình yên trong cuộc đời của mỗi con người. Được 


sống trong tình yêu thương của mẹ là điều tuyệt vời nhất, 
là món quả vô giá mà tạo hóa ban tặng cho con người. 

+ Trái tím của người mẹ không phải là một cái gì vô 
hình mà được thê hiện trong những điều nhỏ bé, bình dị, 
như ca từ của một bài hát “cơm con ăn tay mẹ nấu, nước 
con uống tay mẹ đun, trời nóng bức gió từ tay mẹ”. Tất 
cả những điều nhỏ bé đó đều xuất phát từ một lòng yêu 
thương vô điều kiện. Con cái cho dù mắc phải nhiều lỗi 
lầm nhưng đối với người mẹ, đó vẫn là nơi người mẹ 
dành cho trọn vẹn yêu thương và hy sinh. 

- Bài học nhận thức và hành động 

+ Câu nói của Bersot là lời khẳng định và ngợi ca, tôn 
vinh sự cao đẹp của tình mẹ. Thức tỉnh những người làm 
con nào côn vô tâm, bất hiếu với bậc sinh thành ra 
minh... 

+ Liên hệ bản thân: người viết tự nhìn lại tình mẫu tử 


thiêng liêng từ chính cuộc sống riêng của mình, từ đó 


định hướng một lối sống đúng đắn, hợp đạo lí. 


Câu 2 (5 điểm): 

Ì. Mở bài: 

- Nguyễn Minh Châu được coi là một trong những 
cây bút tiên phong của văn học Việt Nam thời kì đổi mới. 
Ông quan niệm rằng “biên chức của nhà văn là suốt đời 
đi tìm những hạt ngọc ấn giấu trong bề sâu tâm hồn con 
người”. Nếu trước năm 1975, nhà văn đi tìm hạt ngọc ấy 
trong chất sử thi anh hùng thì sau năm 1975, nhà văn 
khám phá vẻ đẹp của hạt ngọc ấy trong những con người 
đời thường lam lũ nhọc nhắn. 

- Chiếc thuyền ngoài xa là một trong những tác phẩm 
thể hiện rõ nhất phong cách nghệ thuật Nguyễn Minh 
Châu thời kì đôi mới. Đặc biệt là nhân vật người đàn bà 
hàng chài, tiêu biểu cho nhận định của Ngọc Huy: “...”. 

2. Thân bài: 

- Khái quát: 

+ Chiếc thuyên ngoài xa kê về tình huống của nghệ 
sĩ Phùng khi anh về chụp bức tranh cảnh biển tại một bãi 
biển miễn Trung. Tại đây anh phát hiện bức tranh thiên 
nhiên đẹp mà trong cuộc đời cằm máy ảnh anh chưa bao 
giờ được thấy. Nhưng đẳng sau bức tranh đẹp ấy Íà cả 
một sự thật nghiệt ngã về cuộc sốúg một giá đình hàng 
chài. Cảnh người chồng vì đói nghèo thất học đã xem 
việc đánh vợ là phương thức giải tỏa những khổ đau cho 
mình. Rồi ở tòa án huyện anh đã chứng kiến câu chuyện 
đây cảm động của người đản bà bàng chài, giúp anh qØộ 
ra biết bao nhiêu điều về cách tiếp cận cuộc sống, 
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+ Nhân vật người đàn bà hàng chải đã chứng mình 
rằng không thê nhìn con người một cách hời hợt bên 
ngoài, rằng đằng sau cái lam lũ khỗ cực của cuộc sống 
cơm áo gạo tiền là một tâm hồn, một phẩm chất đáng 
quý, đáng trân trọng. Nguyễn Minh Châu đã phát hiện ra 
tất cả những điều đó và thê hiện tắm lòng cảm thông, 
chia sẻ đối với nhân vật của mình. 

- Nội dung: 

+ Người đàn bà làng chải vô danh với ngoại hình xấu 
xí, thô kệch, toát ra sự lam lũ, mệt mỏi, cam chịu. Số 
phận éo le, bất hạnh, chị là nạn nhân của cái đói, cái 
nghèo và bạo lực gia đình: 

++ Người đàn bà trạc tuổi bốn mươi, một thân hình 
quen thuộc của đàn bà vùng biển, cao lớn với những 
đường nét thô kệch. Khuôn mặt khó coi: rỗ mặt, khuôn 
mặt mệt mỏi sau một đêm thức trắng kéo lưới, tái ngắt 
và dường như đang buôn ngủ. Ở chị còn phơi lộ sự nghèo 
đói, nhếch nhác: tắm lưng áo bạc phếch, rách rưới, nửa 
thân dưới ướt sũng. 

3+-- Cuộc sống nghèo khổ, thuyền chật con đông, vì 
túng quân, đói nghèo, lạc hậu, lão chồng của chị từ một 
anh con trai “hiền lành nhưng cục tính” đã trở thành một 
kẻ vũ phu. Hắn đã lấy phương pháp đánh vợ đề giải tỏa 
những bế tắc của cuộc sống. Lão chồng đã hành hạ chị 
“ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng”. 

- Trận đòn cay nghiệt ấy không có gì kì lạ nhưng kì 
lạ ở thái độ người đàn bà. Kì lạ thay, chị vẫn lặng im chịu 
đựng: “Người đàn bà với một vẻ cam chịu đầy nhẫn nhục 
không hề kêu một tiếng, không chống trả, cũng không 
tìm cách trốn chạy”. 

+ Câu chuyện người đàn bà ở tòa án huyện đã cho 
thấy “để hiểu được con người thật khó, đối với phụ nữ 
càng khó hơn, đặc biệt đối với những người có hoàn 
cảnh phức tạp, không cho phép ta nhìn nhận hởi hợt bên 
ngoài”, từ đô “tôn vinh vẻ đẹp, phẩm chất người phụ nữ, 
li giải cội nguôn vẻ đẹp ấy chính là lòng nhân, đức hạnh, 
phẩm tiết bắm sâu trong tâm hôn, tâm linh con người”: 

++ Ở tòa án huyện, lúc đầu chị xuất hiện bằng hình 
ảnh rụt rè. Chị tìm đến góc công đường đề ngồi. Chị ngồi 
trong thế ngồi bị động, như một con thú xù lông để tự vệ 
mặc dù đã được Phùng và Đầu cảm thông, chia sẻ. Lúc 
đầu chị xưng hô “ 
bằng thì chị đột ngột chuyển đổi cách xưng hô: “Chị - 
các chứ?. Nguyễn Minh Châu đã nhắn mạnh sự thay đổi 
ngôn ngữ và thân thế người đàn bà với ý nghĩa: Giờ đây 
chính chị là quan tòa đang phán xét Phùng và Đâu, dạy 


con — quj tòa”, sau khi lẫy lại sự thăng 
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cho Phùng và Đầu một bài học về cách nhìn đời, nhìn 
cuộc sống. Thật thế chăng? 

++ Chị là một người phụ nữ rất thấu hiểu lẽ đời lại 
giàu lòng nhân hậu, vị tha, chị sẵn sảng chấp nhận tất cả 
thua thiệt về mình: 

++t Chị chấp nhận phần thua thiệt về mình như một 
sự xám hối. Thuyễn chật con đông nên cuộc sống khốn 
khó, có lúc phải ăn xương rồng luộc chấm muối. Trong 
suốt câu chuyện dài dằng đặc của cuộc đời mình, tuy khó 
khăn nhưng người đàn bà không tỏ ra oán giận chồng, 
ngược lại còn bênh vực chồng, bởi với chị, chồng không 
xấu, bởi “trước kia là một anh con trai hiền lành nhưng 
cục tính”. Từ ngày lây chị, chỉ vì cuộc sống cực khổ, vất 
vả nên lão chồng đã xem việc đánh vợ là một phương 
thức đề giải tỏa những bí bách của cuộc đời. Như vậy, 
chị là người rất hiểu chồng, thương chồng. Thực ra, 
chồng chị là nạn nhân của sự đói nghèo thất học, hắn vừa 
đáng thương lại vừa đáng giận. Đáng giận vì hắn gây biết 
bao đau đớn cho người thân, đáng thương vì hắn là nạn 
nhân của đói nghèo thất học. Đó là sự thấu hiểu, cảm 
thông với chồng. 

+++ Hơn hai lần trong câu chuyện của mình ở tòa án 
huyện, người đàn bà nói: “Quý tòa bắt tội con cũng được, 
phạt tù con cũng được nhưng đừng bắt con phải bỏ hắn”. 
Đây là câu nói khiến Phùng và Đầu không chỉ ngạc nhiên 
mà còn vỡ lẽ ra rất nhiều điều. Người đàn bà ấy, chị xin 
chấp nhân mọi hình phạt của pháp luật, kế cả khung hình 
phạt cao nhất là bỏ tù, nhưng nhất định không chịu bỏ 
chồng. Bởi lão chồng ấy, đối với chị có hai cái ân: ân 
huệ và ân nhân. Chị nói với Phùng và Đầu: “Chị cảm ơn 
các chú. Lòng các chú tốt. Nhưng các chú đâu có phải 
người làm ăn... cho nên các chú đâu có hiểu được cái 
việc của người làm ăn lam lũ, khó nhọc... Là bởi vì các 
chú không phải là đàn bà, chưa bao giờ các chú biết như 
thế nào là nỗi vất vả của người đàn bà trên một chiếc 
thuyền không có đàn ông”. Hiểu được rằng Phùng và 
Đầu muốn mình không còn phải chịu những trận đòn roi 
nữa nhưng sự sâu sắc và thấu hiểu lẽ đời của chị đã lý 
giải cho họ: “đàn bà hàng chài ở thuyền chúng tôi cần 
phải có người đàn ông để chèo chống khi phong ba, để 
cùng làm ăn nuôi nẵng đặng một sắp con nhà nào cũng 
trên dưới chục đứa”: Vậy nên nếu bỏ chồng,chị và các 
con không những mắt đi chỗ đựa mà trong bão to và song 
dữ, thử hỏi nếu không có người đàn ông trên chiếc 
thuyền ấy thì số phận chiếc thuyền ấy sẽ ra sao? Cuộc 
sống của người đàn bà hàng chài và những đứa con của 
chị sẽ ra sao? 
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+ Vượt lên trên sự cay đẳng Vả CƠ Cực Ấy, tình mẫu 
tử của chị tỏa sáng, đó chính là đức hy sinh cao thượng 
của thiên chức làm rne: 

++ Chị gồng mình lên để gánh chịu đòn roi của chồng 
là bởi vì những đứa con: “Đàn trên thuyền chúng tôi phải 
sống cho cơn chứ không thê sống cho mình như ở trên 
đất được!”. Chị hiểu rằng bất kì một cuộc hôn nhân nào 
tan vỡ thì những đứa con luôn là người gánh chịu nỗi 
đau. Một gia đình hạnh phúc là gia đình có đây đủ thành 
viên dù đâu đó trong gia đình vẫn còn nhiều khiếm 
khuyết. Vì thương con và để tránh sự tốn thương cho con 
nên chị đã bảo lão chồng có đánh thì đưa.chị lên bờ mà 
đánh. Tình mẫu tử thiêng liêng, cao thượng đã chắp cánh 
cho chị đưa đàn con bay vút lên trên sự cơ cực, đói kém, 
nhọc nhắn, lam lũ. Chị chất chỉu đành dụm từ những 
niềm vui nhỏ nhất “Vui nhất là được nhìn đàn con chúng 
tôi được ăn no” để khỏa lấp những nỗi đau. Tấm lòng 
của người mẹ ấy thật đáng trân trọng biết bao. 

- Đánh giả: 

+ Qua nhân vật người đàn bà hàng chải, nhà văn 
muốn gửi tới người đọc thông điệp về mối quan hệ giữa 
nghệ thuật và cuộc đời. 

++ Người nghệ sĩ trước khi biết rung động trước cái 
đẹp, hãy là con người biết yêu ghét, vui buồn trước mọi 
lẽ thường, biết hành động để có được cuộc sống tốt đẹp, 
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bởi nghệ thuật luôn gắn liên với cuộc đời, nghệ thuật 
phải vì cuộc đời, đó là nghệ thuật “vị nhân sinh”. 

+ Cuộc sống muôn hình muôn vẻ, nếu chỉ nhìn từ 
một phía thì sẽ đánh giá lệch lạc, phiến diện. Cần phải 
có cái nhìn đa điện, nhiều chiều đề từ đó đưa nghệ thuật 
vươn tới chiều sâu nhân bản: “Nghệ thuật phải gắn liền 
với đạo đức”. 

+ Nghệ thuật: 

++ Tình huống truyện mang tính khám phá, nhận 
thức, phát hiện đời sống. 

++ Ngôn ngữ kế chuyện khách quan, giàu sức thuyết 
phục, mang. đến cho người đọc nhiêu bất ngờ thú. vị, 
thương xót và cảm phục. 

++ Nhân vật được đặt trong những tình huống khác 
nhau, thể hiện cái nhìn đa diện, sinh động. 

3. Kết bài : 

- Khẳng định nhận định của Ngọc Huy đúng với nhân 
vật người đàn bà hàng chài của Nguyễn Minh Châu. 

- Qua hình tượng người đàn bà, tác giả chia sẻ, cảm 
thông với số phận của những con người lao động vô 
đanh, lên án cái xấu, cái ác vẫn còn tồn tại trong gia đình 
và phát hiện, ngợi ca những phẩm chất tốt đẹp của họ. 
Đồng thời ông cũng gửi gắm những quan niệm nghệ 
thuật của mình. 
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Phân I. Đọc — hiểu (3 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: | 
Tôi chỉ quan niệm được một cách đi ngao du thủ vị hơn đi ngựa: đó là đi bộ. Ta ưa đi lúc nào thì 
đi, ta thích dừng lúc nào thì dừng, ta muốn hoạt động nhiều ít thế nào là tuỳ. Ta quan sát khắp nơi; ta quay 
sang phải, sang trái; ta xem xét tất cả những gì thấy hay hay; ta dừng lại ở tất cả mọi khía cạnh. Tôi nhìn 
thấy một dòng sông tr, tôi đi men theo sông, một khu rừng rậm tư, tôi đi vào dưới bóng cây; một hang động 
1, tôi đến tham quan; HỘI mỏ đủ tự, tôi xem xét các khoáng sản. Bắt cứ đâu tôi ưa thích, tôi hưu lại đây. Hễ 
lúc nào tôi thấy chán, tôi bỏ đi luôn. Tôi chẳng phụ thuộc vào những con ngựa hay gã phu trạm. Tôi chẳng 
cân chọn những lỗi ăi có sẵn hay những con đường thuận tiện; tôi đi qua bất cứ nơi nào con người có thể 
đi qua; tôi xem tất cả những gì mà Con người có thể xem, và, chỉ phụ thuộc vào bản thân tôi, tôi hưởng thụ 
tất cả sự tự do mà con người có thể hưởng thụ. Nếu do thời tiết xấu không đi bộ được và thấy chán rồi, lúc 


đó tôi ấi ngựa. 


(Đi bộ ngao du, trích Emin hay Về giáo dục, Ru-xô, Pari, 1958) 


Câu 1. Xác định ngôi kể và giá trỊ của nó trong việc biểu đạt nội dung chính của đoạn trích. 


Câu 2. Phép liên kết của đoạn trích là những phép liên kết gì? 
Câu 3. Phân tích ngắn gọn tư tưởng chủ đạo của đoạn trích. 


Câu 4. Trong khoảng 5 ¬ 7 dòng, trình bày suy nghĩ của anh (chị) về vai trò của việc tạo lập thói quen 


tích cực đôi với mỗi con người trong cuộc sông. 


Phần II. Làm văn (7 điểm) 
Câu 1 (2 điểm): 


Trước thảm họa, số phận con người đều như nhaqu. 


Băng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bảy suy nghĩ của anh /chị về vẫn đề trách nhiệm của mỗi con người 


trước thảm họa. 
Câu 2 (5 điểm): 


Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh. Anh(chị) cảm nhận được gì về vẻ đẹp 
tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu qua hình tượng này. 


GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


Phần I. Đọc — hiếu (3 điểm) 

Câu 1. Đoạn trích được viết ở ngôi thứ nhất, người 
kể xưng “tôi” và “ta”. 

Giá trị của ngôi kể: Đoạn trích trở nên chân thực và 
đáng tin cậy hơn bởi người trải nghiệm là chính tác giả. 
Nhà văn như kế câu chuyện của mình, tâm sự một cách 
chân tình và mộc mạc như chia sẻ chính trải nghiệm của 
bản thân về việc được kẻ. 


Câu 2. Đoạn trích được sử dụng hai phép liên kết 
chính: 

- Phép lặp: Từ “ta” và “tôf” được lặp ổi lặp lại trong 
đoạn trích đề liên kết nội dung của đoạn trích là lời chia 


sẻ và tâm sự về sở thích đi bộ và những trải nghiệm thú 
vị từ việc đi bộ ngao du của tác giả. Về cụ thê những lần 
lặp lạt như sau: 

Tôi chỉ quan niệm được một cách đi ngao đu thú vị 
hơn đi ngựa: đó là ấi bộ. 1a tra đi lúc nào thì ấi, ta thích 
dừng lúc nào thì dừng, ta muôn hoạt động nhiều ít thể 
nào là tưỳ. Ta quan sát khắp nơi; ta đuay sang phải, sang 
trái; ta xem xét tắt cả những gì thấy bay hay; ta dừng lại 
ở tắt cả mọi khía cạnh. Tôi nhìn thấy một dòng sông t,. 
tôi đi men theo sông; một khu rừng rậm t, tôi đi vào dưới 
bóng cây; một hang động ty tôi đến tham quan; một mỏ 
đá t, tôi xem xét các khoáng sản. Bát cứ đâu tôi ưa thích, 
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tôi lưu lại đấy. Hễ lúc nào tôi thấy chán, tôi bỏ ẩi luôn. 
Tôi chẳng phụ thuộc vào những con ngựa hay gã phu 
trạm. Tôi chăng cần chọn những lôi đi có săn hay những 
con đường thuận tiện, tôi ẩi qua bất cứ nơi nào con 
người có thể đi qua; tôi xem tất cả những gì mà con 
người có thể xem; và, chỉ phụ thuộc vào bản thân lôi, tôi 
hưởng thụ tốt cả sự tự do mà con người có thê hưởng 
thụ. Nếu do thời tiết xấu không đi bộ được và thấy chản 
rồi, lúc đó tôi đi ngựa. | 

- Phép liên tưởng: Nhả văn sử dụng trường liên tưởng 
về thú đi bộ để liên kết nội dung đoạn trích nói về điều 
này. (học sinh tự chỉ ra) 


Câu 3. Đoạn trích là sự thể nghiệm của nhà văn về 
thú đi bộ ngao du — một cách ngao du đầy phóng khoáng 
và tự do cho mỗi người. ĐI bộ là cách mà con người được 
phép thoải mái đến và đi ở bất cứ nơi đâu mà ít phụ thuộc 
nhất: 7a a đi lúc nào thì đi, ta thích dừng lúc nào thì 
dừng, ta muốn hoạt động nhiều ít thế nào là tuỳ. Ta quan 
sát khắp nơi; ta quay sang phải, sang trải; ta xem xét tắt 
cả những gì thấy hay hay; ta dừng lại ở tất cả mọi khia 
cạnh. Tôi nhìn thấy một dòng sông , tôi đi men theo 
sông; một khu rừng rậm tư, tôi đi vào dưới bóng cáy; mỘt 
hang động tr, tôi đến tham quan, mỘt mo đá tư, tôi xem 
xét các khoảng sản. Bất cứ đâu tôi tra thích, tôi lưu lại 
đấy. Đi bộ là cách để con người đến những địa điểm 
mình muốn mà không phụ thuộc vào bất cứ một yếu tố 
nào, chính vì thế đem lại cho mỗi người sự thoải mái, 
không câu nệ hay phụ thuộc. Tác giả khẳng định, nếu đi 
bộ thì HẾ lúc nào tôi thấy chán, tôi bỏ đi luôn. Tôi chẳng 
phụ thuộc vào những con ngựa hay gã phu trạm. Tôi 
chẳng cân chọn những lỗi đi có săn hay những con 
đường thuận tiên, tôi đi qua bất cứ nơi nào con người 
có thể đi qua; tôi xem tất cả những gì mà con người có 
thể xem; và, chỉ phụ thuộc vào bản thân tôi, tôi hưởng 
thụ tắt cả sự tự do mà con người có thể hưởng thụ, điều 
đó có nghĩa là đi bộ là một cách thức ngao du đây thú vị 
cho những ai yêu thích trải nghiệm. Nhà văn cũng nêu ra 
giả định trong trường hợp không thể đi bộ, con người 
vẫn có thế lựa chọn các hình thức ngao du khác: Nếu đo 
thời tiết xấu không đi bộ được và thấy chán rồi, lúc đó 
tôi đi ngựa. Đi bộ chính vì thế là một cách ngao du đây 
thú vị đối với mỗi người. 


Câu 4. Học sinh viết đoạn văn theo yêu cầu của đề 
bài, chú ý hướng đến vấn để vai trò của việc lựa chọn 
thói quen tốt, nghĩa là vai trò của ý thức trong mỗi cá 
nhân trong việc hình thành một thói quen rào đó cho 
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mình. Không lan man, đài dòng về việc thói quen tốt có 
vai trò như thế nào. 
Giáo viên linh hoạt cho điểm. 


Phần 1I. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng 0! đoạn văn, khoảng 200 từ. 

~- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,... 

Yêu câu về nội dung: 

- Giải thích: Ý cả câu: con người cần có ý thức trách 
nhiệm trước các thảm họa cuộc sống. Hiện nay thảm họa 
đang là mối đe dọa nghiêm trọng đến cuộc sống của tất 
cả mỌi người. 

- Phân tích, bình luận ý kiến 

+ Thực trạng biện nay: 

++ Cuộc sống của con người đang phải đối mặt với 
nhiều thảm họa khác nhau: Thiên tai, dịch bệnh, chiến 
tranh hạt nhân, tai nạn giao thông, khủng bố,... 

++ Con người thường thờ ơ, chủ quan trước thảm 
họa. Họ thường cho rằng thảm họa chỉ xây ra với người 
khác. 

++ Con người thiếu ý thức trách nhiệm trước các 
thảm họa của nhân loại. | 

Dân chứng: 

+ Nắng nóng kéo đài ở Ấn Độ vào cuối tháng 5 đã 
khiến hơn 2000 người thiệt mạng.Trong đó, 2 bang ở 
miền nam là Andhra Pradesh và Telangana gánh chịu 
nặng nễ nhất với tổng cộng 1.979 trường hợp tử vong, 
bang miền đông Orissa có 17 người chết và 9 nạn nhân 
còn lại thuộc một số khu vực khác.Nhiệt độ ở nhiều khu 
vực của Ấn Độ trong hôm qua ở mức khoảng 45 độ C. 
Trước đó có một số nơi nóng gần 50 độ C. 

+ Tại ba khu vực Nam, Đông Nam và Đông Á, trong 
năm 2012 đã xảy ra 83 thảm họa thiên tai khiến tổng 
cộng hơn 3.100 người thiệt mạng và gần 65 triệu người 
bị ảnh hưởng, với tông số thiệt hại về vật chất là hơn 15 
tỷ USD. Lũ lụt và bão tổ vẫn là những mối đe dọa chính 
cho khu vực châu Á mà ví dụ mới nhất là siêu bão Bopha 
hoành hành ở PhilÍppin làm hơn S00 ñgười thiệt mạng. 
Siêu bão Soudelor hạ cấp xuống thành bão ñhiệt đới, gây 
thiệt hại lớn nhất ở hai tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang 
của Trung Quốc, làm 8 người chết và gây lũ quét. Bão 
cũng khiến hơn một triệu người ở trong tình trạng mất 
điện, và giới chức cho biết 250.000 người đã phải sớ tán 
khỏi nhà... 
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+ Thảm họa kép động đất-sóng thần tại Nhật Bản hải 
11/5/2012 cùng với thảm họa nhân tạo từ nhà máy hạt 
nhân Fukushima khiến cả thế giới chấn động. Trận động 
đất 9 độ Richter kéo theo những con sóng thần cao từ 15- 
40 m tràn vào vùng ven biến đông bắc của Nhật Bản 
ngày 11/3/2011, để lại những cảnh tượng hoang tàn khắp 
khu vực này. Trận động đất và sóng thần cách đây gần 
một năm làm hư hại các lò phản ứng của nhà máy điện 
hạt nhân Fukushima E, dẫn tới thảm họa hạt nhân tôi tệ 
nhất thế giới... 

+ Dịch bệnh Ebola (2014), Hội chứng hô hấp Mers 
(2015)... khiến hàng triệu người thiệt mạng. Sự kiện 
khủng bố 11/9 tại Mỹ khiến cả thế giới chấn động khi 
phải đối mặt với nguy cơ của nạn khủng bố... 

+ Hậu quả có thê xảy ra: 

++ Thảm họa có thể cướp đí tính mạng, tải sản của 
mỗi người. Cho dù hoàn cảnh khác nhau, địa vị khác 
nhau nhưng thảm họa có thê xây ra với bất cứ ai. 


++ Thảm họa ngày càng phô biến, ngày càng nghiêm | 


trọng và càng nguy hiểm hơn. 

++ Thảm họa xảy ra có thể đề lại những nổi đau lâu 
dài. Từ những nỗi đau thể xác đến nỗi đau tính thân. Nỗi 
đau có thể xảy ra với cả người thân của họ. 

- Bài học nhận thức và hành động 

+ Con người đang phải đối mặt với nhiều thảm họa 
nghiêm trọng. 

+ Con người cần có ý thức bảo vệ mình và bảo vệ 
người khác trước các thảm họa có thể xây ra. Lên án, phê 
phán thái độ thờ ơ, chủ quan trước thảm họa. Cổ vũ, 
hưởng ứng những phong trào bảo vệ cuộc sống của con 
người trước các thảm họa. 

+ Thường xuyên học tập, trau dôi tri thức để có hiểu 
biết đầy đủ về nguy cơ thảm họa trong cuộc sống hiện 
Tây, 


Câu 2 (5 điểm): 

Ì. Mở bài: 

- Xuân Quỳnh (1942 — 1988) là một nhà thơ nữ xuất 
sắc của văn học Việt Nam hiện đại. Thơ Xuân Quỳnh thế 
hiện một trái tìm phụ nữ hôn hậu, chân thành, khao khát 
tình yêu, biết trân trọng, nâng niu hạnh phúc đời thường, 
bình dị. 

- Sóng là một bài thơ đặc sắc rất tiêu biểu cho phong 
cách thơ tình yêu của Xuân Quỳnh. 

2. Thân bài: 

- Khái quát: 
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+ Bài thơ Sóng được Xuân Quỳnh sáng tác tại biển 
Diêm Điền năm 1967, sau được in trong tập Hoa đọc 
chiến bào. Bài thơ mang âm hưởng của những con sóng 
biến và những con sóng lòng đang khao khát tình yêu. 

+ Bài thơ có hai hình tượng cùng song hành và hòa 
điệu, đó là “sóng” và “em”, trong đó “sóng” là hình 
tượng trung tâm của bài thơ và là một hình tượng ẩn dụ. 
Cùng với hình tượng em, sóng thế hiện những trạng thái, 
quy luật riêng của tình yêu cùng vẻ đẹp tâm hồn người 
phụ nữ rất truyền thống mà vẫn ân chứa nét hiện đại. 

- Phân tích: 

+ Sóng có nhiều đối cực như tình yêu có nhiều cung 
bậc, trạng thái và như tâm hồn người phụ nữ có những 
mặt mâu thuẫn mà thống nhất: 

++ Hình tượng sóng trước hết được gợi ra từ âm 
hưởng dào đạt, nhịp nhàng của bài thơ với thể thơ năm 
chữ. 

++ Hai câu thơ đầu với nghệ thuật đối: “đữ độ"? — 


+ 


3» 4£ 


“địu êm”, “ôn ào” — “lặng lẽ” đã làm hiện lên vẻ đẹp của 
những con sóng biển ngàn đời đối cực. Những lúc biến 
động, bão tố phong ba thì biển đữ đội, ồn ào. Sóng gió 
qua ổi, biển lại trở lại dịu êm, lặng lẽ. Xuân Quỳnh đã 
mượn nhịp sóng để thể hiện nhịp lòng của chính mình 
trong một tâm trạng bùng cháy ngọn lửa mãnh liệt của 
tình yêu, không chịu yên định mà đầy biến động, khao 
khát. 

+ Hành trình của sóng tìm đến biển khơi như hành 
trình của tình yêu hướng về cái vô biên, tuyệt đích, như 
tâm hồn người phụ nữ không chịu chấp nhận sự chật 
hẹp, tù túng: 

++ Ba hình ảnh “sông”, “sóng”, “bÉ” là những chỉ tiết 
bỗ sung cho nhau: sông và bề làm nên đời sóng, sóng chỉ 
thực sự có đời sống riêng khi ra với biển khơi mênh 
mang thăm thẳm. Mạch sóng mạnh mẽ như bứt phá 
không gian chật hẹp, khao khát một không gian bao la 
rộng lớn. Hành trình tìm ra tận bể chất chứa sức sống 
tiềm tàng, bền bỉ để vươn tới giá trị tuyệt đích của chính 
mình, Sóng không cam chịu cuộc sống đời sông chật 
hẹp, tủ tũng nên nó bắt đầu hành trình ra biển khơi để 
thỏa sức vầy vùng. 

++ Tình yêu của Xuân Quỳnh cũn£ không thể đứng 
yên trong một tình yêư nhỏ hẹp r8ầ phải vươn lên trên tất 
cả sự nhỏ hẹp tâm thường đề được sống với những tình 
yêu cao cả, rộng lớn, bao dung. 

+ Điểm khởi đầu bí ân của sóng giống điểm khởi đầu 


_ và sự màu nhiệm, khó nắm bắt của tình yêu: 
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++ Tình yêu là sóng, là gió, và qua sóng, gió ấy, nhà 
thơ đã nói lên thật để thương cái nhu câu tự nhận thức, 
tự phân tích, lí giải nhưng lại không thế cắt nghĩa nỗi của 
tình yêu. Người phụ nữ băn khoăn về khởi nguồn của 
tỉnh yêu và bộc bạch một cách hồn nhiên, chân thành sự 
bất lực không lí giải được câu hỏi muôn đời ấy trong tình 


yêu. | 


+t Lí giải được cội nguồn của sóng thì đễ nhưng đề ` 
hiểu “gió bắt đầu từ đâu” thì nhà thơ lại ấp úng “em cũng 


không biết nữa”. Đó như một cái lắc đầu nhẹ đầy bâng 
khuâng. Nhưng cũng chính vì không thể lí giải rõ ngọn 
ngành nên tỉnh yêu vì thế mà trở nên đẹp và là cái đích 
để cho muôn người đi tìm và khám phá. _ 

+ Sóng luôn vận động như tình yêu gắn liền với 
những khao khát, trăn trờ không yên, như người phụ nữ 
khi yêu luôn da diết nhớ nhung, cồn cào ước vọng về 
một tình yêu vững bên, chung thủy: 

++ Tình yêu gắn liền với nỗi nhớ. Sóng và em đan 
quyện vào nhau đề thì thầm những nỗi niềm, những tâm 
tư. Hai câu thơ “Con sóng... mặt nước” với hình thức lặp 
cầu trúc quyện hòa cùng nghệ thuật đối tạo nên sự điệp 
trùng của những con sóng với nhiều dạng thức khác 
nhau. Cũng như sóng, tâm hồn em cũng vô vàn những 
phức tạp khó hiệu. Lúc lặng lẽ, êm đềm, khi nồng nàn, 
đữ dội, nhưng thế nào đi nữa, em vẫn mãi là em, vẫn mãi 
ôm trong lòng một nỗi nhớ thương không dứt. 

++ Sóng muôn đời vẫn thế, có bao giờ thôi vỗ, có khi 
nào chẳng cồn cào, có khi nào thôi ngừng hành trình đến 
với bờ dù muôn vời cách trở. Sóng chẳng còn là sóng 
nếu tĩnh yên, lặng iẽ. Nhưng dù lặng yên dưới lòng biển 
hay dữ độ! trên mặt đạt dương thì ngàn đời vẫn khao khát 
tìm vê bến bờ tĩnh tại. Và nếu sóng nhớ bờ thì em nhớ 
anh. Nỗi nhớ không chỉ có mặt trong thời gian được ý 
thức mà còn gắn với tiềm thức — thời gian trong mơ. 

++ Thế giới của em và anh không giới hạn chiều dài 
bắc — nam, bởi nỗi nhớ tình yêu luôn thường trực vĩnh 
viễn. Cách nói ngược “xuôi bắc, ngược nam” tưởng như 
là tình yêu đã làm cho con người bị đảo lộn phương 
hướng, nhưng chính nó lại khẳng định thêm rằng: có một 
phương mà em không thể nào lẫn lộn, không thể nào 
nguôi nhớ đó là phương anh. Thực ra, “hướng về anh” 
thì có thể thay đôi nhưng lời khẳng định chắc nịch “một 
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phương” thì nơi em hướng về là bất đi bất dịch. Anh trở 
thành “hệ quy chiếu” của đời em. 

++ “Ở ngoàải kia” như cánh tay đang chỉ về khơi xa 
nơi trăm ngàn con sóng ngày đêm không biết mệt mỏi 
đang vượt qua giới bạn không gian muôn vời cách trở để 
hướng vào bờ ôm ấp nỗi nhớ thương. Cũng như em 
muốn được gần anh, hòa nhịp với anh trong tình yêu. 
Tình yêu cäu người con gái thật mãnh liệt, nồng nản. 
Sóng xa vời cách trở vẫn tìm được tới bờ, cũng như anh 
và em sẽ vượt qua mọi khó khăn để đến với nhau, để 
sống trong hạnh phúc trọn vẹn của lứa đôi. Lời thơ ít 
nhiều chứa đựng nỗi âu ío, nhưng thi nhân vẫn tin tưởng. 
ở tắm lòng nhân hậu và tình yêu chân thành của mình sẽ 
vượt qua tất cả. | 

+ Sóng là hiện tượng thiên nhiên vĩnh cửu như tình 
yêu là khát vọng muôn đời của con người, của người phụ 
nữ muốn dâng hiến cả cuộc đời cho một tình yêu đích 
thực: 

++ Yêu thương mãnh liệt nhưng cao thượng, vị tha. 
Nhân vật trữ tình khao khát hòa tình yêu con sóng nhỏ 
của mình vào biên lớn tình yêu — tình yêu bao la rộng lớn 
~ đề sống hết mình trong tình yêu, đề tình yêu riêng hóa 
thân vĩnh viễn thành tình yêu muôn thuở. Đúng vậy, tình 
yêu chỉ có thê vĩnh hằng khi tình yêu đó hòa vào bể lớn 
của tỉnh yêu nhân loại. 

- Vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ qua hình tượng sóng: 

+ Trước hết, hình tượng sóng cho ta thấy những nét 
đẹp truyền thống của người phụ nữ trong tình yêu: thật 
đẳm thắm, dịu đàng, thật hồn hậu, chưng thủy. 

+ Hình tượng sóng cũng thế hiện những nét đẹp hiện 
đại của người phụ nữ trong tình yêu: táo bạo, mãnh liệt, 
dám vượt qua mọi trở ngại để gìn giữ hạnh phúc, đù có 
phấp phỏng trước cái vô tận của thời gian, nhưng vẫn 
vững tin vào sức mạnh của tình yêu. 

3. Kết bài : 

- Sóng là bài thơ tình thuộc loại hay nhất của Xuân 
Quỳnh nói riêng và thơ Việt Nam hiện đại nói chung. 

- Khẳng định phong cách nghệ thuật thơ Xuân Quỳnh 
cũng như cách khai thác hình tượng mang sức chứa của 
ân đụ mới mẻ, độc đáo, có thể giãi bày được tình yêu dịu 
dàng mà mãnh liệt, gần gũi, riêng tư mã rộng mở; phóng 
khoáng của người phụ nữ. 


266 | Hãy dùng sách chính hãng để được hưởng đầy đủ các quyền lợi của độc giả 


Bộ đề tỉnh tuý ôn thi THET quốc gia môn Ngữ Văn Your dreams = Qur mission 


ĐỀ SỐ 5O 
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu. 
Tuổi thơ tôi trắng muỗi cánh cò 
con sáo mỏ vàng, con chào mào đỏ đít 
con chim trả bắn mũi tên xanh biếc 


con chích choè đảnh thức buôi ban mai 


Tuổi thơ tôi cứ ngỡ mất đi rồi 
năm tháng trôi qua không bao giờ chảy lại 
cải năm tháng mong manh mà vững chãi 
con dấu đất đai tươi rói mãi đây này 


Người ở rừng mang vết suỗi vết cây 
người mạn bề có chút sóng chút gió 
người thành thị mang nét đường nét phố 
như tôi mang dấu ruộng dẫu vườn 


Con dấu chìm chạm trồ ở trong xương 
thời thơ ấu không thể nào đánh đối 
trọn kiếp người ta chập chờn nguôn cội 
có một miền quê trong đi đứng nói cười” 
(Trích Tuổi thơ — Nguyễn Duy, Ánh trăng, NXB Tác phẩm mới, 1984) 
Câu 1. Xác định các phương thức biểu đạt trong đoạn thơ trên. Nêu tác dụng của việc kết hợp các 
phương thức biểu đạt đó. 
Câu 2. Nêu chủ đề của đoạn thơ trên? 
Câu 3. Xác định biện pháp tu từ trong câu thơ: “Con đấu chìm chạm trồ ở trong xương ”. Tác dụng của 
biện pháp tu từ đó là gì? | | 
Câu 4. Anh/ chị hãy nhận xét quan điểm của tác giả trong hai câu thơ:' “Trọn kiếp người ta chập chờn 
nguồn cộU Có một miền quê trong đi đứng nói cười ”. Trà lời trong khoảng 5- 10 dòng. 


Phần II. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, hãy trình bảy suy nghĩ của anh/chị về ý kiến sau: 

Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mắt thêm nhiễu thứ quý giá 
khác nữa. (trích Dám thành công) 

Câu 2 (5 điểm): 

Trình bảy cám nhận của anh (chị) về số phận người phụ nữ trong hai đoạñ trích sa : 

“MỊ không nói. A Sử cũng không hỏi thêm nữa. A Sử bước lại, năm Mi, lấy thắt lưng trôi hai tay 

MỊ. Nó xách cả một thúng sợi ẩay ra trôi đứng Mị vào cột nhà. Tóc Mi xoã xuống, A Sử quấn luôn tóc lên 
cột, làm cho Mi không cúi không nghiêng được đầu nữa. Trói xong vợ A Sử thắt nỗt cái thắt lưng xanh ra 
_ ngoài áo rôi A Sử tắt đèn đi ra, khép cửa buông lại. ˆ 
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Trong bóng tôi, Mị đứng im lặng, như không biết mình đang bị trói. Hơi rượu còn nông nàn, Mị 
vẫn nghe tiếng sáo đưa Mi đi theo những cuộc chơi, những đám chơi.... ” 
(Trích Vợ chẳng A Phủ - Tô Hoài) 
“Lão đần ông lập tức trở nên hùng hồ, mặt đỏ gay, lão rút trong người ra một chiếc thất lưng của 
lính nguy ngày xưa, có vẻ như những điều phải nói với nhau họ đã nói hết, chẳng nói chẳng rằng lão trút 
cơn giận như lửa cháy bằng cách dùng chiếc thắt lưng quật tới tấp vào lưng người đàn bà, lão vừa đánh 
vừa thở hồng hộc, hai hàm răng nghiễn ken két, cứ mỗi nhát quất xuống lão lại nguyên rủa bằng cái giọng 
rên rỉ, đau đớn: “ Mày chết ẩi cho ông nhờ. Chúng mày chết hết đi cho ông nhờ! ” 
Người đàn bà với một vẻ cam chịu đây nhân nhục, không hệ kêu một tiếng, không chẳng trả cũng không 
tìm cách trồn chạy”... 
(Trích Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu) 


GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


Phân I. Đọc — hiểu (3 điểm) 

Câu 1. Phương thức biểu đạt: miêu tả kết hợp biểu căm. 
Tác dụng: góp phần thê hiện đa dạng tâm trạng nhân vật 
trữ tình... 


Câu 2. Chủ đề của đoạn thơ: ki niệm tuổi thơ... 


Câu 3. 

- Biện pháp tu từ trong câu thơ: “Con đấu chừn chạm 
trồ ở trong xương”: ân dụ (con dấu-chạm trồ) 

- Tác đụng: Biện pháp ấn dụ nhấn mạnh sức mạnh cội 
nguồn (kí ức tuôi thơ là một biểu hiện) luôn luôn hiện hữu 
trong mỗi con người, dù trải qua thời gian như thế nào cũng 
không thể biến mất. 


Câu 4. Câu hỏi mở. Thí sinh tự do trình bày quan điểm 
của mình. Có thể đồng ý/ không đồng ý với ý kiến của tác 
giả. Tham khảo một số luận điểm đưới đây. 

Ý kiến của tác già trong hai câu thơ “Trọn kiếp người 
ta chập chờn nguồn cộU Có một miễn quê trong di đứng 
nói cười” nhằm khẳng định sức mạnh cội nguồn, tầm ảnh 
hưởng của cội nguồn đối với mỗi con người. Những dấu 
vết của cội nguồn dù là nhỏ nhất cũng luôn hiện diện trong 
mỗi con người, qua cách đi đứng, nói năng... đó là những 
vết tích có trải qua năm tháng thăng trằm cũng chỉ mờ đi 
mà không thể biến mắt... Cội nguồn là điều linh thiêng đối 
với mỗi chúng ta, nó nhắc nhở chúng ta rằng - chúng ta là 
ai? Chúng ta đến từ đâu... | 

Thí sinh có thể trình bày những quan điểm khác, 
nhưng diễn đạt phải rành mạch, hợp lí. Giáo viên 
linh hoạt cho điểm. 


Phần II Làm văn (7 điểm) 


Câu 1 (2 điểm): 

Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,... 

Yêu cầu về nội đưng: 

- Giải thích 

Câu nói đưa đến một thông điệp ý nghĩa: con người 
phải có niềm tin vào chính mình. Đó cũng là bản lĩnh, là 
phẩm chất, là năng lực của mỗi người, là nên tảng của 
niềm yêu sống và mọi thành công. Khi đánh mất niềm 
tin là ta đánh mất tất cả. 

- Phân tích, bình luận ý kiến 

+ Vì sao đánh mất niềm tin vào bản thân là sẽ đánh 
mất nhiều thứ quý giá khác? 

Cuộc sống muôn mảu muôn vẻ, đầy những dư vị đẳng 


' cay, ngọt ngào, hạnh phúc và bất hạnh, thành công và 


thất bại, và có những lúc yếu mềm... 

Làm thế nào để vượt qua những điều ấy? Nếu con 
người không có ý chí, nghị lực, niềm tin vào bản thân sẽ 
không đử bản lĩnh để vượt qua, không khẳng định được 
mnình, mắt tự chủ, đần buông xuôi, rồi dẫn đến đánh mất 
chính mình. Khi đã đánh mắt chính mình là đánh mắt tất 
cả, trong đó có những thứ quý giá như: tình yêu, hạnh 
phúc, cơ hội... thậm chí cả sự sống của mình. Vì Vậy, 
con người biết tín yêu vào cuộc sốnØ, tin vào Sức mạnh, 
khả năng của chính mình, biết đón nhận những thử thách 
để vượt qua, tất yêu sẽ đạt đến bến bờ của thành công và 
hạnh phúc. 

++ Đánh mất niềm tin hoặc không tin vào chính khả 
năng của mình thì con người sẽ không có ý chí, nghị lực 
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để vươn lên. Không có niềm tin vào chính mình, con 
người không thê thể hiện khả năng, khai thác hết mọi 
năng lực tiềm ân của mình. Không có niềm tin vào chính 
mình, con người cũng không thê thuyết phục người khác, 
làm người khác tin tưởng mình. 

- Bài học nhận thức và hành động 

+- Niềm tin vào bản thân là yếu tố quan trọng đẻ giúp 
con người vượt qua được những chông gai trước mắt, 
Ngay cả những lúc không còn gì, con người cũng không 
thê đánh mất niềm tin. Không tin tưởng vào chính bản 
thân thì con người cũng không thể tin tưởng được người 
khác và được người khác tin tưởng. 

+- Liên hệ bản thân: người viết tự nhìn nhận đánh giá 
lại chính niềm tỉn vào bản thân của mình, từ đó đưa ra 
một định hướng sống đúng đắn. 


Câu 2 (5 điểm): 

1. Mở bài: 

Số phận của người phụ nữ là nguồn cảm hứng sáng 
tác dồi đào cho những nghệ sĩ có trái tim giàu trắc ân. 
Viết về người phụ nữ, văn học thế giới nói chung, văn 
học Việt Nam nói riêng có rất nhiều trang văn cảm động, 
khắc họa chân thực, sâu sắc. Tiếp nối nguồn cảm hứng 
ấy nhưng vẫn để lại dẫn ấn riêng là một thử thách đối với 
nhiều cây bút, trong đó có Tô Hoài và Nguyễn Minh 
Châu. Sáng tác ở hai giai đoạn khác nhau của lịch sử, 
hướng tới những vấn để, mảng tối khác nhau của bức 
tranh hiện thực nhưng cả hai nhà văn đều đã thành công 


trong việc xây dựng chân dung hai nhân vật nữ, mà đặc . 


biệt là hoàn cảnh đáng thương, bị đát của họ. Hai tác 
phẩm Vợ chồng A Phủ và Chiếc thuyên ngoài xa đã 
khẳng định tài năng sáng tạo của hai người nghệ sĩ, đồng 
thời cho người đọc những hình dung sắc nét về cuộc đời 
của người phụ nữ trong những bối cảnh xã hội khác 
nhau. Điều đó được thê hiện đậm nét qua hai đoạn trích: 

“Mị không nói. (...) đưa MỊ đi theo những cuộc chơi, 
những đảm chơi... " 

(Trích Vợ chồng 4 Phú - Tô Hoài) 

“ Lão đàn ông lập tức trở nên hùng hỗ, (...) không 
chống trả cũng không tìm cách trẫn chạy”... 

( Trích Chiếc thuyên ngoài xa - Nguyễn Minh Châu) 

2. Thân bài: 

- Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm: 

+ Tô Hoài là nhà văn của chuyện đời thường. Truyện 
ngắn Vợ chồng 4 Phứ sáng tác năm 1952, in trong tập 
Truyện Tây Bắc (1953), được tặng giải Nhất — giải 
thưởng Hội Văn nghệ Việt Nam 1954 — 1955. Vợ chồng 


Your dreams ~ Qur mission 


4 Phú là truyện ngắn đặc sắc có sức lôi cuốn, hấp dẫn 
thực sự bởi giá trị hiện thực và nhân đạo sâu sắc. Nội 
dung truyện ngắn vợ chồng A Phủ kế về cuộc đời đầy 
biến cố của đôi vợ chồng trẻ người Mông ở vùng cao 
Tây Bắc dưới ách thống trị tàn bạo của bọn lang đạo chúa 
đất và thực dân Pháp. Một trong hai nhân vật trung tâm 
của tác phẩm là Mị. Mị là cô gái đẹp người đẹp nết, được 
nhiều chàng trai trong vùng đem lòng yêu mến. Lẽ ra Mị 
phải được sống trong tình yêu và hạnh phúc, thế nhưng 
chí vì món nợ không thê trả nỗi của gia đình nên Mị bị 
bố con tên thông lí Pá Tra gian tham và tàn bạo bắt về 
làm “con dâu trừ nợ”. Từ cuộc đời của người con gái 
xinh đẹp mà bất hạnh này, nhà văn Tô Hoài đã phản ánh 
chân thực và sinh động kiếp sống đau thương, tủi nhục 
của người phụ nữ vùng cao thuở trước. 

+ Nguyễn Minh Châu — người mở đường tỉnh anh và 
tài năng của văn học Việt Nam thời kì đổi mới. Những 
tác phẩm của ông để lại dấu ấn sâu sắc với người đọc, 
đặc biệt là tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” viết vào 
những năm đầu thời kì đổi mới. Truyện ngăn “Chiếc 
thuyền ngoài xa” thể hiện một bài học đúng đắn về cách 
nhìn nhận cuộc sống và con người: một cách nhìn đa 
đạng nhiều chiều, phát hiện ra bản chất thật sau vẻ đẹp 
bên ngoài của hiện tượng. Đồng thời tác phẩm in đậm 
phong cách tự sự - triết lí của Nguyễn Minh Châu: với 
cách khắc họa nhân vật, xây dựng cốt truyện độc đáo và 
sáng tạo. Chiếc thuyên ngoài xa đã xây dựng thành công 
hình tượng nhân vật người đàn bà hàng chải, một người 
phụ nữ lao động lam lũ, bất hạnh, trải đời và sáng đẹp 
tình yêu thương, đức hi sinh và lòng vị tha cao cả. Người 
phụ nữ bất hạnh Ấy đã để lại cho người đọc một niềm 
cảm thông và trân trọng sâu sắc bởi những phẩm chất 
đáng quý của bà. 

- Chỉ rõ và phân tích điểm tương đồng của đoạn trích: 

+ Vẻ nội dung: Cả hai đoạn trích đều cho thấy được 
số phận đây đau khổ của người phụ nữ trong cảnh bạo 
hành gia đình mà thủ phạm không ai khác chính ià những 
người chồng vũ phu. 

++ Từ ngày bị bắt về làm vợ A Sử, sống trong nhà 
thống lí Pá Tra, Mi đã rơi vào cảnh đoạ đày của địa ngục 
trần gian. Tất cả những ước muốn chính đáng dù là nhỏ 
nhoi của Mị đều bị thẳng chẳng fân bạo ngăn cấm và dập 
tắt một cách phũ phâng. Đêm xuân, Mị uống rượu, lòng 
bồi hồi nhớ tới những đêm xuân thuở còn con gái. Mị thả 
hồn về ngày trước. Tiếng sáo gọi bạn yêu vẫn lửng lơ 
bay ngoài đường khiến Mị muốn đi chơi. Mị định thay 
váy áo đẹp để đi chơi. A. Sử đi đâu 9š, thấy thế liền bước 
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lại, năm MỊ, lẫy thắt lưng trới hai tay Mị. Những hành 
động của Á Sử lạnh lùng: 4 Sứ cững không hỏi thêm nữa. 
A Sử bước lại, nắm Mị, lấy thắt lương trói hai tay Mi. 
Nó xách cả một thủng sợi đay ra trôi đựng Mĩ vào cột 
nhà ¡Á Sử quấn luôn tóc lên cột, làm cho MMỊ không cúi 
không nghiêng được đầu nữa ; Trói xong vợ Ä4 Sư thắt 
nốt cái thắt lưng xanh ra ngoài áo rồi A Sử tắt đèn đi ra, 
khép cửa buông lại. Hắn để mặc Mị trong đau đớn, tủi 
hờn giữa bóng đêm đen mịt mùng. Đó là sự vô cảm đến 
rợn mpười của một con thú. 

++ Hình ảnh người đàn ông đánh vợ hiện lên đây 
hùng hồ, táo tợn và tàn nhẫn..Trong từng cơn giận lão 
trút xuống lưng người đàn bà ta nhận ra cái “giọng rên ri 
đau đớn” và câu nói đi kèm: “Mày chết đi cho ông nhờ. 
Chúng mày chết hết đi cho ông nhờ”. Đó là những lời 
nói của kẻ khốn cùng, bị dồn đấy đến tận cùng, muốn 
trút giận lên những người xung quanh. Hành động của 
người đàn ông làng chài cũng không kém phân vũ phu, 
tàn ác: chẳng nói chẳng rằng lão trút cơn giận như lửa 
cháy bằng cách dùng chiếc thắt lưng quật tới tấp vào 
lưng người đàn bà, lão vừa đánh vừa thở hông hộc, hai 
hàm răng nghiễn ken két, cứ mỗi nhát quất xuống lão lại 
nguyên rủa bằng cái gipngrên rì, đau đớn. 

+ Về bút pháp: Cả hai đoạn trích đều sử dụng bút 
pháp tả thực với cách miêu tả tỉ mỉ, cụ thể vì thê mà sự 
tàn nhẫn của người chồng và nỗi đau của người vợ càng 
được khắc sâu, tô đậm. Cả hai tác giả đều tung ra một 
loạt các động từ, vừa ghi lại diễn biến của hàng loạt các 
hành động liên tiếp diễn ra trong chớp nhoáng, vừa khắc 
họa cái tàn nhẫn trong những hành động ấy. 

- Chỉ ra và phân tích điểm khác biệt trong đoạn văn: 

+ Ngôi kể, điểm nhìn trần thuật: 

++ Đoạn trích thứ nhất được kể ở ngôi thứ 3, người 
kế không xuất hiện trực tiếp nhưng là người thấy hết, biết 
hết mọi chuyện và kể lại. Tô Hoài trần thuật lại diễn biến 
mọi hành động của A Phủ một cách khách quan, chân 
thực. 

++ Đoạn 2 được kế qua nhân vật Phùng, sự hoá thân 
của tác giả. Cách chọn ngôi kế ở đoạn 2 đã tạo ra một 
điểm nhìn trần thuật sắc sảo, tăng cường khả nắng khám 
phá đời sống, lời kê trở nên giàu sức thuyết phục. Dưới 
con mắt của người trong cuộc, Nguyễn Minh Châu vừa 
miêu tả chỉ tiết, tỉ mi các diễn biến, đông thời vừa thể 
hiện được cảm xúc của mình. Điều này đặc biệt được thể 
hiện qua các gọi tên nhân vật: ¿ão đàn ông, lão. 

+ Hoàn cảnh, hành động và tính cách của các nhân 
vật: 
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++ Cả hai người đàn ông trong hai đoạn trích đều hiện 
lên với hành động đánh vợ một cách dã man nhưng hành 
động của A Sử thản nhiên, lạnh lùng, dửng dưng, cho 
thấy mỗi quan hệ giữa hắn và Mị không phải là quan hệ 
vợ chồng mà là quan hệ giữa kẻ bóc lột và kẻ bị bóc lột. 
Người đàn ông trong đoạn trích thứ 2 vừa đánh vợ vừa 
rên rỉ đau đớn. Gã đánh vợ là vì muốn giải toả mọi uất 
ức, khô đau, bề tắc trong cuộc sống của một gia đình làng 
chài đông con, nghèo khó. Gã vừa là thủ phạm mang lại 
đau khổ cho vợ nhưng cũng vừa là nạn nhân của cuộc 
sống khốn khổ, bắp bênh. 

++ Trong hai đoạn trích ta còn thấy: hai người phụ nữ 
cùng là nạn nhân của bạo lực gia đình và cả hai đều 
không phản kháng khi bị đánh nhưng MỊ không phản 
kháng vì Mị dường như không biết mình bị trói. Mị đang 
sống trong quá khứ, trong ảo giác, đang đẻ tiếng sáo đưa 
MỊ đi theo những cuộc chơi. Còn người đàn bà hàng chải 
không phản kháng vì bà ta hiểu chồng và muốn giúp 
chồng giải toả những uất ức, khô đau. 

+ Câu văn: 

++ Ở đoạn I những câu văn miêu tả hànhđộng vũ phu 
của A Sử phần nhiều là câu văn ngắn, chỉ thuần tuý miêu 
tả hành động nên qua lời văn đó tác giả đã làm toát lên 
sự lạnh lùng, vô cảm của A Sử: 4 Sứ cững không hỏi 
thêm nữa. A Sử bước lại, nắm Mi, lấy thắt lưng trói hai 
tay MỊ. Nó xách cả một thủng sợi đay ra trồi đứng Mị 
vào cột nhà. Tóc Mỹ xoã xuống, A Sử quấn luôn tóc lên 
Cột, làm cho Mị không cúi không nghiêng được đâu nữa. 
Trói xong vợ A Sử thắt nốt cái thắt lưng xanh ra ngoài 
áo rồi A Sử tắt đèn đi ra, khép cửa buông lại. 

++ Đoạn 2 chủ yếu là câu văn đài vừa miêu tả hành 
động vừa miêu tá thái độ của gã chồng. Gã đánh vợ như 
để trút bỏ bì kịch của cuộc sống: 1ão đàn ông lập tức trở 
nên hùng hồ, mặt đỏ gay, lão rút trong người ra một 
chiếc thẮt lưng của linh nguy ngày xưa, có vẻ như những 
điều phải nói với nhau bọ đã nói hết, chẳng nói chẳng 
rằng lão trút cơn giận như lửa cháy bằng cách dùng 
chiếc thắt lưng quật tới tấp vào lưng người đàn bà, lão 
vừa đánh vừa thở hông hộc, hai hàm răng nghiễn ken 
két, cứ mỗi nhát quất xuống lão lại nguyên rủa bằng cải 
giọng rên rỉ, đau đớn: “Mày chết đi chô ông nhờ. Chúng 
mày chết hết đi cho ông nhờ!” 

+ Giá trị tư tưởng: 

++ Đoạn i phản ánh chân thực số phận bí thảm của 
người dân nghèo miễn núi đặc biệt là người phụ nữ trước 
Cách mạng tháng Tám. Trong xã hội phong kiến thực 
dân trước đây, người phụ nữ bị rẻ rúng, cơi thường, bị 
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tước đoạt quyền sống, quyền tự do. Những ràng buộc bất 
công, phi lí đã kìm hãm phụ nữ về mọi mặt. Họ hầu như 
bị lệ thuộc hoàn toàn vào người đàn ông. Không gian 
sống của người phụ nữ xưa chỉ quanh quần trong phạm 
vị gia đình với công việc nội trợ, chăm sóc chông COn; 
vì thế mà họ không thê phát huy được những khả năng 
tiềm ân của mình đề đóng góp cho xã hội. 

++ Đoạn 2 ngoài việc miêu tả chân thực cuộc sống 
của những người dân hàng chài, Nguyễn Minh Châu còn 
đặt ra vấn đề nhìn nhận con người: cần có một cái nhìn 
toàn diện, đa chiều để thấy trong những cái đáng lên án 
vẫn có những điều đáng cảm thông. Đằng sau hành động 
đánh vợ của gã đàn ông là nỗi đau đớn, uất ức, hận mình, 
hận đời, hận cho số kiếp nghèo khổ của mình. Đẳng sau 
thái độ cam chịu của người đàn bà là đức hi sinh, tình 
thương con và sự thầu hiểu lẽ đời sâu sắc. Đồng thời nhà 
văn cũng muốn nói tới một cuộc chiến không kém phần 
khốc liệt so với hai cuộc chiến vừa qua. Đó là cuộc chiến 
giữ gìn thiên lương, nhân phẩm của con người trong cuộc 
sống mưu sinh đời thường. Khi con người còn chưa thoát 
khỏi cảnh nghèo khổ, khốn khó nghĩa là vẫn phải sống 
chung với cái ác cái xấu, thậm chí sẽ bị biến thành cái 
ác, cái xấu. 

- Lý giải sự giống và khác nhau: 

+ Giống nhau: Với sự am hiểu đời sống, gắn bó với 
số phận con người cùng với tắm lòng nhân đạo cao cả đã 
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đem đến sự gặp gỡ chung trong trang viết của hai nhà: 
văn. 

+ Khác nhau: Văn chương là sự nhận thức đồng thời 
là tiếng nói thể hiện tình cảm, thái độ của cá nhân người 
nghệ sĩ trước cuộc đời vì thế đòi hỏi tác giả phải tạo được 
dấu ấn riêng cho mình trong cách nhìn, cách nghĩ, cách 
viết, phải “Khơi những nguân chưa ai khơi và sảng tạo 
những gì chưa có”. Đó là cá tính sáng tạo mà thiếu nó 
thì không có nghệ thuật. Hơn nữa hoàn cảnh ra đời và 
thời đại khác nhau cũng chỉ phối tới cách nhìn, cách cảm, 
cách nghĩ, cách viết khác nhau của hai nhà văn. Vợ chẳng 
A Phủ được viết năm 1953 sau chuyến đi thực tế kéo dài 
8 tháng của Tô Hoài ở vùng đất Tây Bắc. Còn tác phẩm 
Chiếc thuyên ngoài xa được viết sau năm 1975 gắn liền 
với một nền văn học đổi mới... 

- Đánh giá chung: đây đều là những đoạn văn xuất 
sắc, mang đậm tỉnh thần hiện thực, tài năng và tấm lòng 
của hai nhà văn. 

3. Kết bài : 

Hai đoạn trích, nằm trong hai tác phẩm khác nhau 
nhưng cùng có một tiếng nói chung: tiếng nói cảm 
thương trước số phận con người, mà đặc biệt là người 
phụ nữ trong xã hội cũ. Với những tác phẩm như thế, 
thời gian đã minh chứng cho giá trị và sức trường tồn 
của nó. Người đọc nhiều thế hệ vẫn tìm đến những tác 
phẩm như vậy, để không chỉ hiểu về một giai đoạn mà 
còn hiểu hơn về cuộc đời người phụ nữ. 
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ĐỀ SỐ 51 
Phân I. Đọc hiểu (3 điểm) 
Đọc đogn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 
... Hạt gạo làng ta 
Có bão tháng Bảy 
Có mưa tháng Ba 
Giọt mô hôi sa 
Những trưa tháng Sảu 
Nước như ai nấu 
Chết cả cá cờ 
Cua ngõi lên bờ ˆ 
Mẹ em xuống cấy... 
| (Trích Hại gạo làng fa — Trần Đăng Khoa) 
Cầu I. Nêu hình ảnh đối lập được sử đụng trong đoạn thơ. 
Câu 2. Qua đoạn thơ, tác giả muốn khắng định những giá trị gì của “hạt gạo làng ta”? 
Câu 3. Chỉ ra và nêu hiệu quả biểu đạt của phép tu từ được sử dụng trong hai câu thơ ước như ai 
nấu/Chết cả cá cờ. 
Câu 4. Viết một đoạn văn khoảng 5 — 7 đòng trình bày suy nghĩ của anh/chị về thái độ cần có của mỗi 
người với những sản phẩm lao động giống như “hạt gạo” được nhắc đến trong đoạn thơ trên. 


Phân II. Làm văn (7 điểm) 

Câu ï (2 điểm): Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ của anh/chị về tâm quan trọng của 
quá khứ được thể hiện qua hận định sau: 

Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục, tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác. 

Câu 2 (5 điểm): Nêu cảm nghĩ của anh (chị) về vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người lính trong bài thơ 
Tây Tiến của Quang Dũng và hình tượng Lorca trong bài thơ Đàn ghi ta của Lorca của Thanh Thảo. 


GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm) những sản phẩm lao động: biết ơn và quý trọng những 
Câu ï. Hình ảnh đối lập: người đã làm ra những sản phẩm ấy. 
Cua ngoi lên bờ - Mẹ em xuống cấy Trình bày được quan điểm cá nhân hợp lí, thuyết phục 


Câu 2. Qua đoạn thơ, tác giả muốn khẳng định hạt gạo 


Nư da. aanan:-. `. — Phân1L Làm văn (7 điểm) 
là sự kêt tính của cả công sức lao động vật vả của con người 


Câu ï (2 điểm): 

Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng 01! đoạn văn, khoảng 200 từ. 
Câu 3. Phép tu từ so sánh: Nước như ai nấu. - Trình bày mạch lạc, rõ ràng, khống mắc lỗi chính 
Hiệu quả: làm hình ảnh hiện lên cụ thể hơn, gợi được t“, dùng từ, đặt câu,... 

sức nóng của øzớc — mức độ khắc nghiệt của thời tiết; đồng Yêu cầu về nội dung: 

thời gợi ra được nỗi vất vả, cơ cực của người nông dân. - Giải thích, nêu ý nghĩa câu nói: 

+ Bắn vào quá khứ bằng súng lục là hành động gạt 

Câu 4. HS có thể có những suy nghĩ khác nhau, nhưng bỏ những gì thuộc về quá khứ, quay lưng, thờ ơ, ghế lạnh 


cần bày tỏ được thái độ tích cực: nâng níu, trân trọlE. với quá khử... Tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác là 
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lẫn tính hoa của trời đất. Vì thế, nó mang cả giá trị vật chất 
lẫn giá trị tỉnh thần. 
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mệnh đề kết quả chỉ những hậu quả phải gánh chịu khi 
có thái độ, hành vi quay lưng lại với quá khú... 

+ Bằng cách nói hình ảnh, tác giả muốn gửi gắm cho 
chúng ta một bài học nhân sinh vô cùng ý nghĩa vẻ thái 
độ, cách ứng xử ở đời. Quá khứ cho ta những bài học từ 
sai lầm hay những kỷ niệm khó quên mà không gì có thể 
mua được, nếu ta không biết nâng niu, trân trọng nó, thay 
vào đó ia những hành vị quay iưng, phủ nhận, gạt bỏ,... 
cuộc đời sẽ cho ta một tương lai không hè tốt đẹp... 

- Phân tích, giải nghĩa câu nói —- 

+ Tại sao lại khẳng định quay lưng lại với quá khứ thì 
con người phải trả giá đắt cho tương lai? 

++ Cuộc đời con người là một cuộc hành trình dài 
khám phá bản thân mình, trong suốt cuộc hành trình đó 
con người không tránh khỏi những sai lầm, thậm chí 
những sai lầm phải trả giá rất đắt. Sai lầm có thể hiện 
hữu ở mọi lúc, mọi nơi, ở tương lai, hiện tại và đặc biệt 
là quá khứ. Tuy nhiên, những sai lầm từ quá khứ là một 
bài học có lẽ không giá trị vật chất nào mua được, bởi vì 
nó mang đến cho chúng ta những bài học thấm thía. Từ 
đó, gạt bỏ quá khứ cũng chính là gạt bỏ những bài học 
vô giá từ sai lầm trong quá khứ của chúng chúng ta sẽ 
sống hời hợt, thiếu kinh nghiệm, và tương lai sẽ lại khiến 
ta vấp ngã những lần tương tự như trong quá khứ... 

++ Bên cạnh những vấp ngã trong quá khứ, ai sống 
trên đời cũng từng trải qua những kỷ niệm đẹp, những 
năm tháng không thể nào quên. 

+ Gạt bỏ, thờ ơ với quá khứ cũng chính là gạt bỏ 
chỉnh mình. Mỗi con người có mặt trên đời không phải 
từ hiện tại, cũng không phải từ tương lai, mà quá khứ đã 
đem ta đến giây phút hiện tại này. 

+ Nâng nu, trân trọng quá khứ là một lỗi sống đẹp, 
thể hiện con người biết sống. Nhưng người sống đẹp còn 
phải biết chất lọc bài học từ trong quá khứ, rút ra những 
gì nên làm và không nên làm cho bản thân, không mù 
quáng mà níu kéo quá khứ mãi mãi đề rồi mất đi hiện tại, 
tương lai, và khí đó, cuộc sống càng trở nên u tối hơn... 

- Bình luận, liên hệ bản thân 

+ Câu nói đã chạm đến một bài học nhân sinh vô cùng 
sâu sắc, hoàn thiện nhân cách mỗi con người: biết nâng 
niu, gìn giữ quá khứ, cuộc sống sẽ mỉm cười với ta hơn. 
Ngược lại, chà đạp, vấy bân quá khứ để sống sẽ dẫn đến 
những bài học để đời. 

+ Liên hệ bản thân: người viết tự nhìn nhận lại thái 
độ đối với quá khứ của chính mình, từ đó định hướng 
một lỗi sống đúng đắn. 
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Câu 2 (5 điểm) 

1. Mở bài: 

Mỗi một giai đoạn sáng tác lại sản sinh ra những tên 
tuổi, những người nghệ sĩ tiêu biểu. Quang Đũng và 
Thanh Thảo đều là những cây bút nỗi bật trong giai đoạn 
sáng tác của mình. Quang Đũng được biết đến với những 
trang thơ hào hoa giữa thời kì văn học chống Pháp, 
Thanh Thảo lại nỗi tiếng với những câu thơ đậm tràn đầy 
tỉnh thần yêu nước của những người lính giai đoạn chống 
Mỹ và sau này những câu thơ mang màu sắc siêu thực ở 
thời kì đổi mới. Sáng tác ở hai giai đoạn khác nhau 
nhưng cả hai nhà thơ đều gặp nhau trong việc xây dựng 
và khắc họa những hình tượng nghệ thuật bi tráng. Hình 
tượng người lính trong 7áy Tiến và hình tượng Lorca 
trong Đàn ghita của Lorca là hai hình tượng như vậy. 

2. Thân bài: 

- Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm: 

+ Quang Dũng là hồn thơ trung hậu, hào hoa thanh 
lịch, yêu tha thiết quê hương đất nước. Tác giả có khuynh 
hướng khai thác vẻ đẹp lãng mạn anh hùng. Bài thơ Tây 
Tiếnđược viết cuối năm 1948, cảm hứng được gợi lên 
khi nhà thơ đổi sang địa bàn khác để hoạt động và nhớ 
về những đồng đội cũ của mình, bài thơ được in trong 
tập Äáy đầu ô ban đầu có tên là Nhớ Tây Tiến, về sau 
đổi thành Táy Tiến. 

+ Thanh Thảo là gương mặt tiêu biểu của thế hệ thơ 
trẻ thời chống Mĩ, có nhiều nỗ lực cách tân thơ sau năm 
1975. Đàn Ghi ta của Lorea rút từ tập thơ Khối vuông 
u- bích (1985) là thi phẩm tiêu biểu của Thanh Thảo. 
Bài thơ là tiếng nói tri âm của Thanh Thảo đối với người 
nghệ sĩ Tây Ban Nha Garxia Lorca. 

+ Giới thuyết: bi là buồn, bỉ ai — tráng là hào hùng, 
hùng tráng. Chất bi tráng hoà quyện vào nhau. Cái bỉ là 
sự gian khổ, hi sinh nhưng không lụy. Cái bỉ được thể 
hiện bằng một giọng điệu hào hùng, màu sắc tráng lệ. 

- Chỉ rõ và phân tích điểm tương đồng trong vẻ đẹp 
bị tráng của hai hình tượng trong hai tác phẩm: 

+ Đầu là những hình tượng được sáng tạo bởi những 
người trí thức - nghệ sĩ đa tài. 

+ Người lính Tây Tiến và Lorca là những con người 
có tài năng, phóng khoáng, yêu tự đo; ánh đững đấu tranh 
cho tự đo và sẵn sàng hỉ sinh chó những lí tưởng cao đẹp. 

+ Đầu có tình yêu quê hương đất nước sâu sắc, có trái 
tim nhạy cảm, yêu đời với những nỗi nhớ da diết nồng 
nàn, : 

+ Cái chết của người lính Tây Tiến và Lorca đều 
mang vẻ đẹp bị tráng; hào hùng vượt lên trên hiện thực 
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khốc liệt, bi thảm. Cuộc đời và vẻ đẹp tâm hồn của họ có 
sức sống bất tử với đất trời và trong lòng người. 

- Chỉ ra và phân tích điểm khác biệt trong vẻ đẹp bi 
tráng của hai hình tượng trong hai tác phẩm: 

+ Người lính Tây Tiến 

++ Bằng bút pháp lãng mạn, Quang Dũng đã dựng 
lên chân dung người lính được đặt trong khung cảnh 
miễn Tây vừa hoang sơ đữ dội, lại vừa hết sức thơ mộng. 
Ngòi bút của nhà thơ chú trọng đến những nét độc đáo 
khác thường làm nỗi bật vẻ đẹp hào hùng, hào hoa. 

++ Vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người lính được 
đặc tả trên các phương diện: : 

+++ Vệ đẹp bị tráng ở chân dung của người lính qua 
bức tượng đài tập thể. Cảm hứng lãng mạn khiến cách 
nhìn những người lính có vẻ tiều tuy tàn tạ trong hình 
hài nhưng lại chói ngời vẻ đẹp lí tưởng, mang dáng dấp 
của những tráng sĩ thuở xưa. Đó là ý chí, tư thế hiên 
ngang vượt lên, coi thường gian khô, hi sinh. Cuộc hành 
quân ấy còn nhiều gian nan và chính những gian nan ấy 
đã làm nên vẻ đẹp bỉ tráng của những anh hùng tây tiến: 

Dốc lên khúc khuyu dắc thăm thẳm 
Heo hút côn mây, súng ngửi trời 

Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống 
Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi 

Những câu thơ ấy đã mang đến những hình ảnh của 
cuộc hành quân gian khô của Tây Tiến. những câu thơ 
với mật độ thanh trắc đày đặc đã cho thấy được sự trúc 
trắc trong chính đường đi của đoàn quân. Nó như lột tả 
hết những độ cao sâu thăm thắm mà những đoàn quân 
tây tiến kia phải vượt qua. Dẫu có xuống nơi vực sâu 
thăm thắm hay đến những núi cao tưởng như ngọn súng 
chạm đến tằng mây kia thê hiện một vẻ đẹp hiên ngang 
của người lính tây tiến. Những độ cao, độ sâu ấy được 
tính bằng ngàn thước. Mục đích của nó nhằm nhắn mạnh 
vào những gian khổ mà đoàn quân phải vượt qua. Đến 
câu thơ cuối thì một dòng toàn thanh bằng lại được xuất 
hiện như bù lại cho những câu thơ mang nhiêu thanh trắc. 
Sự bằng ấy mang đến cho chúng ta một cảm giác thật sự 
yên bình. 

Tây Tiến hiện lên khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, 
kì vĩ với đủ cả núi cao, vực thắm, dốc đứng, thác gầm 
cùng cồn mây heo hút, đòng lũ hoa trôi với khói lên, 
sương lấp, mưa xa khơi... Trên cái nền thiên nhiên kì vĩ, 
dữ đội ấy, nôi bật lên hình ảnh đoàn quân Tây Tiến “nhỏ 
bé” như bị ngập hút đi. Nhưng chính sự đối chọi, tương 
phản đó càng tăng thêm khí phách anh hùng của đoàn 
quân Cách mạng, mà kẻ thù, cũng như gian khô không 
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thể khuất phục nỗi. Hình ảnh những người lính qua nét 
vẽ của Quang Dũng thật khác thường. Khác thường ở sự 
gian khỗ cùng cực: ăn đói, mặc rét, bệnh tật, sốt rét đến 
xanh đa, trụi tóc. Khác thường ở chỗ tác giả cố ý không 
miền †ä một gương mặt chiến sĩ riêng biệt với tên tuổi cụ 
thế nào, ông đã dồn các phẩm chất tốt đẹp của những 
tráng sĩ Tây Tiến thành gương mặt chung của cả một 
đoàn quân. 

Tây Tiên đoàn binh không mọc tóc 

Quân xanh màu lá dữ oai hùm 

Mắt trừng gưi mộng qua biên giới 

Đêm mơ Hà Nội dáng kiêu thơm . 

Ta có thể hiểu, đây là hình ảnh khá chân thật về diện 
mạo bên ngoài người lính mũ cài lá ngụy trang, thân thê 
xanh xao vì sốt rét. Nhưng cảm hứng ở đây lại tràn đây 
một nỗi niềm thân quen. Từ thân quen mà thấy cái anh 
hùng của họ. Câu thơ tạo nên hình ảnh đối lập, bề ngoài 
thì xanh như lá, thiếu sức sống, nhưng bên trong người 
chiến sĩ thể hiện một phong độ anh hùng, oai như hùm 
nơi “rừng thiêng nước độc”. Câu thơ “Quân xanh màu lá 
dữ oai hùm” đã gợi được dũng khí của người chiến binh 
thuở ấy. Nó mang cái dáng đấp kiêu hùng của người coi 
thường gian khổ. Hi sinh để giữ cái thế hiên ngang của 
đoàn quân Tây Tiến. Với bứt pháp lãng mạn và cảm 
hứng say nồng, Quang Dũng đã dựng nên cái tương phản 
trong hình ảnh để rồi hòa hợp với tâm hồn làm cho ta 
thấu hiểu và cảm thông, tìm thấy ở đây một hình ảnh đẹp. 
Quang Dững không hề che giấu sự gian khổ, khó khăn 
trên những chặng đường hành quân, những căn bệnh 
hiểm nghèo và cả những hí sinh của người lính. 

+++ Những câu thơ khẳng định mạnh mế khí phách 
của tuổi trẻ, không chỉ tự nguyện chấp nhận mà còn vượt 
lên cái chết, sẵn sảng hiến đâng cả tuổi thanh xuân cho 
nghĩa lớn của dân tộc. Đó là đũng khí tỉnh thần và hành 
động cao đẹp của người lính Tây Tiến. Tư thế ra trận, lý 
tưởng lên đường hào hùng mà bị tráng. 

Nhà thơ đã nhìn thăng vào những tổn thất, hi sinh để 
viết những câu thơ: 

Rải rác biên cương mô viễn xứ 
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh 

Câu thơ có cái gì xót xa gợi niêm cảm thương trong 
lòng người đọc. Miền đất biên ải xa xôi đã yên nghỉ bao 
cuộc đời người lính. Nơi đó có chút øì hoang vắng ghê 
rợn trước những nắm mô viễn xứ. Nhưng rồi sau đó cảm 
hứng thơ lại bừng lên những suy nghĩ thật hảo hùng 
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, thê hiện tñột sự 
quên rnình của lớp trẻ thanh niên đây nghĩa khí. Phương 
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châm sống của họ cao đẹp mà giản dị. Thời ấy không ít 
thơ viết về người chiến sĩ. nhưng chỉ có 74y Tiến của 
Quang Dñãng mạnh dạn nói đến cái chết. Cái chết tạo nên 
vinh quang của tuổi xanh thầm lặng mà cao cả hiến mình 
cho dân tộc. 

+++ Tuy nhiên, những người lính không hề chìm 
trong bị thương, bí Iuy. Bài thơ viết về sự hi sinh của 
người lính một cách thấm thía bằng cảm hứng bi tráng. 
Cái chết gợi lên sự bi thương (hình ảnh những nấm mỗ 
viễn xứ). Viết về chiến tranh, nhưng cả bài thơ không có 
một chữ nào về trận đánh, về tiếng súng, về máu đỗ hay 
về kẻ thù. Người đọc vẫn hình dung rất rõ gương mặt và 
không khí của chiến tranh. Điều lạ lùng là bài thơ có ba 
lần nói đến cái chết của người chiến sĩ trong các trường 
hợp khác nhau, nhưng không một lần nhà thơ nhắc tới từ 
“chết” hoặc “hi sinh”. Nhà thơ đã thay thế từ “chết” bằng 
các cụm từ giản dị về đất, bỏ quên đời, hôn về... Đến 
đoạn thơ cuối lí tưởng cách mạng và tuổi trẻ đã truyền 
cho các chàng trai Tây Tiến chất anh hùng ngang tàng 
và cả chất men say lãng mạn đáng yêu. Ngay cả khi họ 
chết cũng phảng phất vẻ nghệ sĩ - tài tử, cái đẹp bì tráng 
chứ không bi lụy. 

Đề tiễn người lính Tây Tiến hi sinh, Quang Dũng 
không cần đến một lời ngợi ca sáo mòn nảo, cũng không 
cần đến một giọt nước mắt... Ông chỉ để cho trời đất 
chứng giám, thu nhận thê xác và linh hồn người lính vào 
lòng: Sông Mã gâm lên khúc độc hành tiếc thương đưa 
người lính Tây Tiến vào cõi bất tử. Bởi vì, kể từ đây khúc 
độc hành tiếc thương đưa người lính Tây Tiến vào cối 
bất tử. Bởi vì, kể từ đây hồn các anh đã hòa quyện vào 
cỏ cây, sông núi đề trở thành “hồn thiêng đất nước”. 

+++ Bút pháp miêu tả: lãng mạn kết hợp với bi tráng, 
nghệ thuật trơng phản, phối hợp thanh điệu, tiết tấu... 

+ Hình tượng Lorca | 

++ Thanh Thảo đã khắc họa thành công bối cảnh văn 
hóa, chính trị, xã hội đa sắc màu của Tây Ban Nha. Đây 
là cái nôi nuôi dưỡng tâm hôn và hình thành nên tài năng 
của Lorca. Đó cũng là thời đại đầy đữ đội để xuất hiện 
một thiên tài. 

++ Vẻ đẹp bị tráng của hình tượng Lorca được đặc tả 
trên các phương điện: 

+++ Tây Ban Nha như một đầu trường không lồ. Đó 
là cuộc đầu quyết tử giữa một bên là khát vọng đân chủ 
của người chiến sĩ Lorca và nên chính trị độc tải thân 
Phát xít; giữa người nghệ sĩ mang khát vọng cách tân 
nghệ thuật với sự bảo thủ của nên nghệ thuật già nua. Vì 
thế, áo choàng đỏ gắt vừa gợi được khí chất ngang tàng 
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của người nghệ sĩ yêu tự do, vừa gợi được tính chất quyết 
liệt trong cuộc đấu tranh giữa ánh sáng — bóng tối, chính 
— tà, cũ ~ mới trong nền chính trị và nghệ thuật Tây Ban 
Nha thời đó. 

những tiếng đàn bọt nước 

Táy-Ban-Nha áo choàng đỏ gắt 

li-ia li-ka l-la 

đi lang thang về miền đơn độc 

với vắng trăng chênh choáng 

trên vên rigựwa môi môn 

Không phải ngẫu nhiên mà Thanh Thảo lại chọn hình 
tượng đàn ghỉ ta gắn với giây phút cuối cùng của 
F.G.Lorca. Bởi lẽ người chiến sĩ nảy đã dùng tiếng ghi 
ta cất lên lời ca tranh đầu chống lại chủ nghĩa phát xít. 
Đàn ghi ta là tâm hồn L.orca, là khí phách kiên cường của 
những người chiến sĩ yêu tự do hòa nhịp trái tìm mình 
với quần chúng nhân dân. Bởi vậy, nỗi xúc động của 
Thanh Thảo làm nên cảm hứng của bài thơ cũng bắt đầu 
từ câu thơ của Lorca: “Kji tôi chết hãy chôn tôi với cây 
đàn ghi t4. 

+++ Hình ảnh vâng trăng, yên ngựa, những trạng thái 
của người thi sĩ: chếnh choáng, mỏi mòn khắc họa bức 
chân dung Lorca người nghệ sĩ lãng tử, lãng du đang 
ngây ngất say đời, say nghệ thuật, say thơ, say lý tưởng. 
Tuy vậy, những cụm từ miên đơn độc, mỏi môn lại gợi 
ra một hình ảnh khác của Lorca. Xét ở góc độ nảo, trong 
sáng tạo nghệ thuật cũng như trong tranh đấu Lorca đều 
đơn độc. 

+ Cái chết bí tráng: Giây phút bi phẫn nhất của 
Lorca đó là khi ông bị bọn phát xít Phrăng-cô giết, ném 
xác xuống giếng đề phi tang. Báo chí Tây Ban Nha nói 
vụ giết Lorca vẫn là một trong những vết thương chưa 
lành ở Tây Ban Nha. Tây Ban Nha trở nên kinh hoàng 
khi nghe tin Lorca bị giết hại. Từ Tây Ba Nha - hát nghêu 
ngao đến bông kinh hoàng là một sự đỗ vỡ ghê gớm. Tôi 
ác của các thế lực tàn bạo là kẻ thù đối nghịch của cái 
đẹp gây nên nỗi kinh hoàng trong lòng người. Hình ảnh 
Lorca bị hành hình được điễn tả qua nghệ thuật hoán dụ: 
áo choàng bê bết đỏ, đi về bãi bắn được miêu tả trong 
tâm thế như người mộng du. Lorca đã chết một cách 
nghệ sĩ, chập chờn bước vào cõi tử cới thường mọi đau 
đơn: 

Táy-Ban-Nha 

hát nghêu ngao 

bông kinh hoàng 

áo choàng bê bết đỏ 
Eorca bị điệu về bãi bắn 
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chàng đi như người trộng dầu 
tiếng chi-ta nấu 
bâu trời cô gái ấy 
tiếng ghi-ta lá xanh biết máy 
tiếng ghi-ta tròn bọt nước vỡ tan 
tiếng ghi-ta ròng ròng 
mắu chảy 
+++ Cái chết của Lorca gắn với tiếng đàn ghita. 
Thanh Thảo miều tả tiếng đản trên hai bình diện: âm 
thanh và màu sắc. Bằng những hình ảnh thơ mang phong 
cách tượng trưng siêu thực được viết với nghệ thuật ấn 
dụ chuyển đổi cảm giác, Dưới bút thơ tài hoa của Thanh 
Thảo, tiếng đản ghita đã vỡ ra thành hình, thành sắc để 
phục sinh cái chết oan khuất của Lorca. Thanh Thảo đã 
thể hiện nỗi đau với “những vết thương bốc cháy như 
mặt trời”. 
+++ Tuy nhiên, Lorca không hề chìm trong bỉ 
thương, bỉ luy. Bải thơ viết về sự hi sinh của Lorca một 
cách thấm thía bằng cảm hứng bi tráng. Cái chết hợp trời 
đắt và lòng người nên thiêng liêng và bất tử: 
không ai chôn cát tiếng đàn 
tiếng đàn như có mọc hoang 
giọt nước mốt vâng trăng 
long lanh trong đáy ging 
So sánh âm thanh tiếng đản - vô hình với cỏ - hữu 
hình, đó là một điều đặc biệt. Hình ảnh thơ biểu trưng 
cho sự bất điệt của người nghệ sĩ và nghệ thuật chân 
chính. Lorca ra đi nhưng nghệ thuật, vẻ đẹp tâm hồn của 
ông sẽ sống mãi kiên cường. Hình ảnh vâng trăng long 
lanh trong đáy giếng là lời khẳng định cho vẻ đẹp đầy 
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nhân tính, bất điệt của thơ và người Lorca sẽ tỏa sáng 
đến muôn đời, bất chấp sự hủy diệt tàn bạo của các thế 
lực tàn ác. Thi sĩ đã đi vào cõi tử bằng chiếc ghi ta mang 
vẻ đẹp của nghệ thuật cách tân, của khát vọng tự do. 
Chiếc thuyền ghi ta có mâu bạc là màu của sự trong 
trắng, ngay thẳng không chịu quỳ gối trước bất công tàn 
bạo. Hình ảnh thơ mang vẻ đẹp thân thoại. Điệp âm ii ¿2 
gợi hình ảnh những bông hoa Tử đính hương liên tiếp 
xoè nở như một cách khẳng định đây tin tưởng về sự 
sống bất diệt, vĩnh hằng của Lorca. Từ cuộc đời nhà thơ 
Tây Ban Nha đã nở ra những đoá hoa lí la. 

+++ Bút pháp miêu tả: thể thợ tự do mang phong cách 
tượng trưng, siêu thực, kết hợp giữa tự sự và trữ tình, 
giữa thơ và nhạc, giữa màu sắc thơ viếng phương Đông 
và chất bị tráng trong nhạc giao hưởng phương Tây, hình 
ảnh thơ lạ hoá, ảo hoá... 

- Đánh giá chung: 

+ Quang Dũng và Thanh Thảo gặp nhau ở tư trởng 
lớn, bất tử vẻ đẹp bi trắng của những con người sẵn sàng 
hi sinh vì độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân loại. | 

+ Quang Dũng và Thanh Thảo là những nhà thơ có 
phong cách nghệ thuật tài hoa độc đáo. 

3. Kết bài : 

Hai hinh tượng nghệ thuật về hai đối tượng khác nhau 
nhưng đêu gặp nhau ở tỉnh thần bỉ tráng. Vẻ đẹp của sự 
bi tráng đã làm nên sức lay động, truyền cảm của hai 
hình tượng nhân vật, đồng thời, khiến người đọc cảng 
thêm trân trọng tài năng và tắm lòng của Quang Dũng và 
Thanh Thảo. 
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ĐỀ SỐ 52 


Phân I. Đọc hiểu (3 điểm) 


_ Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu câu: 


Thời gian 


Thời gian qua kế fay 


Làm khô những chiếc lá 


Kĩ niệm trong tôi 


Kơi 
như tiếng sỏi 

trong lòng giêng cạn 
Riêng những cầu thơ 

còn xanh 
Riêng những bài hái 

còn xanh 
Và đôi mắt em 

như hai giếng nước 


(Văn Cao, rá, NXB Tác phẩm mới, Hà Nội) 


Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính trong bài thơ trên. 
Câu 2: Chỉ ra hai biện pháp nghệ thuật chủ yếu trong bài thơ. 


Câu 3: Chỉ ra nội dung chính của bài thơ. 


Câu 4: Qua bài thơ Thời gian, Văn Cao muốn nói lên điều gỉ? Trả lời trong khoảng 5 — 7 dòng. 


Phần XI. Làm văn (7 điểm) 


Câu 1 (2 điểm): Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ của anh/chị về lời đạy của Đức Phật: 


Giọt nước chỉ hòa vào biên cả mới không cạn mà thôi. 


Câu 2 (5 điểm): 


Phân tích vẻ đẹp của sông Hương trong cảnh sắc thiên nhiên và văn hóa lịch sử Huế qua tùy bút 4? ẩã 
đặt tên cho dòng sông? của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. 


GỢI Ý LÀM BÀI (#èm audio CD) 


Phân I. Đọc hiểu (3 điểm) 
Câu I. Phương thức biểu đạt chính trong bài thơ trên 
là biểu cảm. 


Câu 2. Hai biện pháp nghệ thuật chủ yếu trong bài 
thơ: ân dụ (những câu thơ còn xanh/ những bài hát còn 
xanh); so sánh (đôi mắt em như hai giếng nước). 


Câu 3. Bài thơ nói về quy luật băng hoại của thời 
gian. Vấn đề ở đây là ai cũng nhận ra quy luật ấy nhưng 
không ai cũng có thể làm cho mình bất tử cùng thời gian. 
Vậy mà vẫn có những giá trị mang sức sống mãnh liệt 


chọi lại với thời gian, bất từ cùng thời gian. Đó là sức 
mạnh vượt thời gian của thi ca và âm nhạc (hiểu rộng ra 
là nghệ thuật). Dĩ nhiên phải là “những câu thơ”, "những 
bài hát", những tác phẩm nghệ thuật đích thực. 


Câu 4. Học sinh trình bày theo suy nghĩ của mình, có 
thể tham khảo những Ý sau đây: 

- Qua bài thơ “Thời gian”, Văn Cao muốn nói rằng: 
thời gian có thể xoá nhoà tất cả, chỉ có văn học nghệ 
thuật và tình yêu là có sức sông lâu bền. Trong dòng chảy 
nghiệt ngã của thời gian, mọi sự vật, hiện tượng có thê 
lụi tàn và tan biển vào hư không. Nhưng có những giá trị 
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không thế mất mà mãi mãi “còn xanh”, đó là những giá 
trị thuộc về nghệ thuật và cái đẹp được kết tính từ rững 
câu thơ, những bài hát và đặc biệt là từ đôi mắt em. 

- Âm hưởng bài thơ chuyến đỗi bất ngờ: từ trầm buồn, 
u uân sang thanh thoát, thôn thức, mơ mảng; hình ảnh 
thơ mang ý nghĩa biếu tượng cao, vừa như muốn minh 
định, vừa như muốn xác quyết một chân lý muôn đời 
không thể phủ định: Nghệ thuật và Tình yêu luôn khác 
biệt và luôn vượt lên mọi thứ tầm thường, tự thân nó luôn 
mang một sức mạnh trường tồn, vĩnh cửu bởi nó là hiện 
thân của cái Đẹp. Điều này quả đúng như Cyprian 
Norwid đã nói: “Thế B1ỚI này rốt cuộc chỉ còn lại hai thứ, 
chỉ hai thứ thôi: Thi ca và lòng nhân ái... không còn gi 
khác”... 

Học sinh có thể diễn đạt theo cách khác nhưng phải 
hợp lí, có sức thuyết phục. 


Phần II. Làm văn (7 điểm) 

Câu I (2 điểm): 

Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. . 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,... 

Yêu cầu về nội dung: 

- Giải thích câu nói: 

Câu nói của Đức Phật hàm chỉ mối quan hệ giữa cá 
nhân với tập thể, giữa một con người với muôn triệu con 
người. Khi con người hòa nhập vào cộng đồng, liên kết 
hợp tác với nhau thì sẽ tạo nên một sức mạnh lớn lao. 

- Phán tích, lỉ giải: 

+ Tại sao nói mỗi cá nhân lại cần đến tập thế? 

++ Trong quan hệ xã hội, giữa cá nhân và tập thế có 
mỗi quan hệ hai chiều, tác động qua lại. Không có cá 
nhân thì không có tập thể. Tập thể chỉ tổn tại khi các cá 


nhân có quan hệ gắn kết.Một trường học được tạo nên - 


bởi nhiều thây cô và học sinh. Khu dân cư được hình 
thành từ nhiều hộ gia đình. 

++ Cá nhân chỉ là cá thể nhỏ bé với nhiều giới hạn. 
Đứng trước những thử thách lớn lao, một cá nhân không 
thể có đủ mọi khả năng để chống chọi. Nếu sống biệt lập 
thì không thể tồn tại lâu được. Cá nhân không thể nào 
không thẻ sống tách rời tập thể. 

++ Tập thế mang đến cho cá nhân những niềm vui, 
sự chia sẻ. Mỗi cá nhân có một điểm mạnh riêng, điểm 
yếu riêng. Khi được hòa mình trong tập thể, điểm yếu 
của người này sẽ được lấp đây bằng điểm mạnh của 
người khác. Bởi vậy, các tập thể, cộng đồng luôn có một 
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nguồn sức mạnh lớn lao, có thể chiến thắng được nhiều 
gian nan, thử thách. 

+ Có phải lúc nào cá nhân cũng cần đến tập thể? 

++ Nếu cá nhân chỉ dựa vào người khác mà không có 
ý thức tự vươn lên thì không thể trưởng thành được. Con 
cái lúc nào cững cậy vào cha mẹ thì lớn lên không thể 
tạo sự nghiệp cho mình. 

++ Sự khẳng định, nỗ lực của cá nhân vẫn là điều 
quan trọng. Những gian nan thử thách trong cuộc sống 
luôn đến bất ngờ, lúc đó ta không có sẵn người đế giúp 
đỡ, an ủi thì ta tự chọn cho mình hướng giải quyết riêng. 

- Bình luận, liên hệ ban thủn -_ . : 

+ Những con người, cá nhân nào sống biệt lập, không 
cần đến những người khác thì sớm hay muộn cũng sẽ 
gặp thất bại và sẽ bị đào thải. Sống trong cộng đồng xã 
hội, ta không thể tách rời mà không hòa nhập, không có 
trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi cá nhân đều tiềm tàng 
những sức mạnh riêng. Hãy mang sức mạnh đó cống 
hiển cho tập thể, chúng ta sẽ tìm thấy ý nghĩa sự tồn tại 
của mình. 

+ Liên hệ bản thân: người viết tự nhìn nhận lại sự hòa 
nhập, đóng góp cho cộng đồng của chính bản thân mình, 
từ đó định hướng một lối sống đúng đắn. 


Câu 2 (5 điểm): 

Ï. Mở bài: 

- Hoàng Phủ Ngọc Tường là nhà văn chuyên về bút 
ký, tản văn. Sáng tác của ông gắn liền với tình yêu quê 
hương, đất nước, con người, đặc biệt là văn hóa.Huế như: 
Ngôi sao trên đỉnh Phu Văn Lâu, Ái đã đặt tên cho dòng 
sông?... 

- Trong đó, tùy bút 4i đã đặi tên cho dòng sông? thực 
sự là một trong những trang viết hay nhất của nhà văn về 
một dòng sông mang bao huyền thoại đẹp — Sông 
Hương. 

2. Thân bài: 

- Khái quát: Bút ký 4i đã đặt tên cho dòng sông? 
được Hoàng Phủ Ngọc Tường viết ở Huế năm 1981, in 
trong tập sách cùng tên. Bải ký có ba phân. Sách giáo 
khoa trích học phần đầu. Với bút ký này, tác giả đã mang 
đến cho người đọc những cảm nhận thật đây chất thơ về 
dòng sông Hương theo dòng chảy của nó từ Trường Sơn 
cho đến khi chảy qua thành phố Huế vã xuôi vệ biến. 

- Vẻ đẹp sông Hương có thể phân tích trên những nét 
Sau: 

+ Sông Hương vùng thượng lưu. 
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++ Sông Hương nhìn từ cội nguồn là đòng chảy có 
mối quan hệ sâu sắc với đấy Trường Sơn. Sông Hương 
vùng thượng hưu mang vẻ đẹp của một sức sống mãnh 
liệt, hoang đại, bí ân, sâu thăm nhưng cũng có lúc dịu 
dàng, say đắm. Sự mãnh liệt, hoang dại của con sông 
được thể hiện qua những so sánh: “Như một bản trường 
ca của rừng già, râm rộ giữa bóng cây đại ngàn”. Khi 
chảy qua miền địa hình hiểm trở, sông Hương mang vẻ 
đẹp dữ dội: “mãnh liệt qua ghênh thắc, cuộn xoáy như 
cơn lốc xoáy vào đáy vực bí ẩn”, nhưng cũng có lúc nó 
lại hiển lành trữ tình “dịu dàng, say đẳm giữa những 
dặm dài chói lọi màu đỏ của hoa đỗ quyên rừng”. 

++ Nhà văn đã nhân hoá đòng sông giống như “một 
cô gái Di gan phóng khoảng và man dại”. Con sông 
được rừng giả hun đúc cho “một bản lĩnh gan dạ, một 
tâm hôn tự đo và trong sáng”. Đó là sức mạnh bản năng 
của người con gái, sức mạnh ấy được chế ngự bởi cấu 
trúc địa lý lãnh thô để đi ra khỏi rừng, nó “nhanh chóng 
mang một sắc đẹp địu dàng và trí tuệ, trở thành người 
mẹ phù sa của một vùng văn hoá sứ sở”. 

+ Sông Hương ở đẳng bằng: 

++ Với vốn hiểu biết về địa lí tác giả đã miêu tả tỉ mi 
về sông Hương với hình ảnh: "N#ưng ngay từ đầu vừa 
ra khỏi vùng núi, sông Hương đã chuyển dòng một cách 
liên tục, vòng giữa khúc quanh đột ngội, uÖn ;nình theo 
những đường cong thật mềm”. Sự chuyên đồng ấy, trong 
cách cảm nhận của Hoàng Phủ Ngọc Tường giống như 
“tnột cuộc tìm kiêm có ý thức để ấi tới nơi gặp thành phố 
tương lai của nở”. Vẫn những đường cong mềm mại, 
sông Hương lại có sự chuyên mình: “7? ngã ba Tuấn, 
sông Hương theo hưởng nam bắc qua điện Hòn Chén; 
vấp Ngọc Trân, nó chuyển hướng sang tây bắc, vòng qua 
thêm đất bãi Nguyệt Biểu, Lương Quán rồi đột ngột vẽ 
một hình cung thật tròn vê phía đông bắc, ôm lấy chân 
đồi Thiên Mụ, xuôi dân về Huế". 

++ Có lúc cảnh sắc sông Hương như bức tranh có 
đường nét, có hình khối với: “sắc nước trở nên xanh 
thăm, và từ đó nó trôi đi giữa hai dấy đôi sừng sững như 
thành quách, với những điểm cao đột ngột như Vọng 
Cảnh, Tam Thai, Lựu Bảo mà từ đó, người ta luôn nhìn 
thấy dòng sông mềm như tấm lụa với những chiếc thuyên 
xuôi ngược chỉ bé bằng con thof°. Người đọc còn bắt gặp 
vẻ đẹp đa màu mà biến ảo, phân quang màu sắc của nền 
trời Tây Nam thành phố: “sớm xanh, trưa vàng, chiều 
tím”. 

++ Sông Hương lại có vẻ đẹp trầm mặc chảy dưới 
chân những rừng thông u tịch với những lăng mộ âm u 
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mà kiêu hãnh của các vua chúa triều Nguyễn. Đó là vẻ 
đẹp mang màu sắc triết lí, cỗ thi khi đi trong âm hưởng 
ngân nga của tiếng chuông chùa Thiên Mụ. Có vẻ đẹp 
“vui tươi” khi đi qua những bãi bờ xanh biếc vùng ngoại 
ô Kim Long. Có vẻ đẹp “mơ màng trong sương khói” 
khi nó rời xa thành phố để đi qua những bờ tre, lũy trúc 
và những hàng cau thôn Vĩ Dạ. 

+ Đoạn ta sông Hương khi đi qua thành phố đã gây 
được nhiêu ấn tượng: 

++ Từ Kim Long, sông Hương đã nhìn thấy hình ảnh 
“Chiếc cẩu trắng ịn ngắn trên nên trời, nhỏ nhắn như 
những vành trăng non”. Đó chính là chiếc cầu Tràng 
Tiền nối đôi bờ sông thơ mộng. Không chỉ vậy, vẻ đẹp 
của dòng sông Hương còn được miêu tả “Giáp mặt thành 
phổ ở cân Dã Viên, sông Hương uốn một cánh Cung rất 
nhẹ sang đến côn Huế”. Nhà văn như thổi linh hồn vào 
cảnh vật: “đường cong ấy làm cho dòng sông như mềm 
hắn đi, như một tiếng “vâng” không nói ra của tình yêu”. 
“Tôi nhớ sông Hương, quý điệu chảy lững lờ của nó khi 
ngang qua thành phố”. Cái phút ban đầu để đến với 
“người tình” của sông Hương như thế đấy! Nàng đã tự 
làm mới mình để hiến tặng những gì đẹp nhất cho người 
yêu. 

++ Từ sông Hương xinh đẹp nhà văn liên tưởng tới 
nhiều con sông trên thể giới như sông Xen, sông Nê-va, 
sông Đa — nuýp... và nhận ra điềm tương đồng giữa 
chúng là cùng chảy giữa lòng thành phố. Nhưng sông 
Hương khác với các dòng sông khác là bởi vì nó vẫn giữ 
được những nét cỗ kính và nếu sông Nê-va chảy nhanh 
quá thì sông Hương lại rất chậm buồn như điệu Slow 
“đấy là điệu slow tình cảm dành riêng cho Huế”. Tình 
cảm của đòng sông dành cho thành phố Huế cũng rất sâu 
nặng. Dường như sông Hương không muốn xa thành 
phố: “Rồi như sực nhớ lại một điều gì đó chưa kịp nói. 
Nó đột ngột đổi dòng rẽ ngoặt sang hướng đông tây để 
gặp lại thành phố lần cuối ở góc Bao Vĩnh xưa cổ". Nhà 
văn ví von sông Hương giống như nàng Kiều chí tình trở 
lại tìm Kim Trọng. Vì thế nên nhìn “khúc quanh này” 
thấy nó “thật bất ngờ”. Nhà văn cảm nhận “kj;⁄c quanh” 
ấy giống như “là nỗi vương vấn, cả một chút lăng lơ kín 
đáo của tình yêu”. Đó là sự chí tình của Sông Hương trở 
lại “để nói một lời thê trước khi ýề biển cả”. Tác giả liên 
hệ “Lời thể ấy vang vọn6 khắp khu vực sông Hương 
thành giọng hò dân gian, ây là tắm lòng người dân Châu 
Hóa xưa mãi mãi chưng tình với quê hương xứ sở. 

+ Vẻ đẹp sông Hương được khám phá dưới góc độ 


văn hóa: 
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Tác giả gắn sông Hương với âm nhạc cỗ điển Huế: 
“Sông Hương đã trở thành một người tài nữ đánh ẩềm 
lúc đêm khuya... Quả đứng vậy, toàn bộ nên âm nhạc cổ 
điền Huế đã được hình thành trên mặt nước của dòng 
sông này”. Tác giả liền tưởng tới việc có người nghệ 
nhân già gần thế kỷ chơi đàn, một đêm khuya nghe con 
gái đọc Kiều “Trong như tiếng hạc bay qua/ Đục như 
tiếng suỗi mới sa nửa vờf”. Người nghệ nhân ấy đã nhỗm 
đậy, võ đùi chỉ vào trang sách mà nói “Đó là Tứ Đại 
Cảnh”. Cũng từ đó ngòi bút tài hoa cộng với sự rung cảm 
mạnh mẽ, Hoàng Phủ Ngọc Tường đã nhớ tới Nguyễn 
Du-“Nguyễn Du đã bao năm lênh đênh trên quãng sông 
này với một phiến trăng sâu. Và từ đó, những bản đàn 
đã đi suốt đời Kiểu”. Đây là cách liên tưởng độc đáo, tài 
hoa mang đến cho người đọc một sự bởi hồi, xao xuyến. 

+ Vẻ đẹp sông Hương gắn liên với những sự kiện lịch 
Sứ: 

Nhưng chẳng phải bao giờ sông Hương cũng là người 
con gái đăm thắm, dịu đàng, mềm mại trong lòng Huế, 
đã có một thời sông Hương mang tên là Linh Giang, 
đòng sông viễn châu đã chiến đấu oanh liệt bảo vệ biên 
giới phía Nam của Tổ quốc (Tên của đòng sông Hương 
được ghi trong “Dư địa chí? của Nguyễn Trãi là Linh 
giang). Dòng sông ấy là điểm tựa, bảo vệ biên cương thời 
kì Đại Việt. Thế ki XVIII, nó vẻ vang soi bóng kinh 
thành Phú Xuân, gắn liền với tên tuổi của người anh 
hùng Nguyễn Huệ. Nó đọng lại đến bằm đa, tím máu “zó 
sống hết lịch sử bị trắng của thể ki XIY". Nó đi vào thời 
đại của Cách mạng tháng Tám bằng những chiến công 
rung chuyển. Nó chứng kiến cuộc nỗi dậy tông tiến công 
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tết Mậu Thân 1968. Sông Hương đã gắn liền với lịch sử 
của Huế, tịch sử dân tộc. 
+ Bài ký kết thúc bằng một lý giải mang huyễn thoại 
đẹp: _ 
Có một huyền thoại vọng về từ làng Thành Trung, 
một ngồi làng trồng rau thơm ở Huế: Vì yêu quý con 
sông xinh đẹp, người dân hai bên bờ sông Hương đã nấu 
nước của trăm loài hoa đỗ xuống dòng sông cho làn nước 
xanh thắm ấy mãi mãi thơm tho. Phải chăng đó là cách 
lý giải tên của Hương Giang — con sông sắn liên với Huế, 
gắn liền với tình yêu của Hoàng Phủ Ngọc Tường? 

- Nết đặc sắc của văn phong Hoàng Phủ Ngọc 
Tưởng: 

+ Ngôn ngữ trong sáng, phong phú, uyên chuyến, 
giảu hình ảnh, giàu chất thơ, sử đụng nhiều phép tu từ 
như: So sánh, nhân hoá, ẩn dụ.... 

+ Có sự kết hợp hài hoà cảm xúc, trí tuệ, chủ quan và _ 
khách quan. 

+ Bút ký có sức liên tưởng kì điệu, sự hiểu biết phong 
phú về kiến thức địa lý, lịch sử, văn hoá nghệ thuật và 
những trải nghiệm của bản thân. 

3. Kết bài : 

- Trích đoạn bài kí 4i đã đặt tên cho dòng sông? đã 
gợi ra vẻ đẹp của Huế, của tâm hồn người Huế qua sự 
quan sát sắc sảo của Hoàng Phủ Ngọc Tường về đòng 
sông Hương. 

- Hoàng Phủ Ngọc Tường xứng đáng là một thi sĩ của 
thiên nhiên, một cuốn từ điển sống về Huế, một cây bút 
giàu lòng yêu nước và tỉnh thần dân tộc. Bài kí góp phần 
bồi dưỡng tình yêu, niềm tự hào đối với dòng sông và 
cũng là với quê hương đất nước. 
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-_- ĐỀ SỐ 53 
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 

Thưa quý vị! Đã phải trải qua những cuộc chiến tranh ngoại xâm tàn bạo và đói nghèo cùng cực 
nên khát vọng hòa bình và thịnh vượng của Việt Nam chúng tôi càng cháy bỏng. Chúng tôi luôn nỗ lực 
tham gia kiến tạo hòa bình, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ hành tỉnh của chúng ta. Việt Nam đã sẵn sàng 
tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Chúng tôi sẵn lòng đóng góp nguồn lực, dù 
côn nhỏ bé, như sự trì ân đối với bạn bè quốc tễ đã giúp chúng tôi giành và giữ độc lập, thông nhất đất 
nước, thoát khỏi đói nghèo. Việt Nam đã và sẽ mãi mãi là một đối tác tín cậy, một thành viên có trách 
nhiệm của cộng đồng quốc tỄ... 

(Trích bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 
trước phiên thảo luận cấp cao của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 68) 
Câu 1: Hãy xác định phong cách ngôn ngữ được sử dụng trong bài phát biểu trên. 
Câu 2: Theo anh (chị), nội dung của bài phát biểu là gì? 
Câu 3: Bài phát biểu trên được thể hiện bằng phương thức biểu đạt nào? 
Câu 4: Hiện nay, xu thể hòa nhập là một trong những xu thế phát triển không thẻ thiểu đối với các nước, 
đặc biệt là các nước đang phát triển để có thê đứng vững trên trường quốc tế. Theo anh (chị), Việt Nam đã 
hòa nhập trong cộng đồng quốc tế như thế nào? Trình bày ngắn gọn trong khoảng 5 — 7 đòng. 


Phân II. Làm văn (7 điểm) 
Câu 1 (2 điểm): Suy nghĩ của anh/chị về vấn đề được đặt ra trong câu nói sau: Người £a lớn hơn, vì biết 
củi xuống. 
Hãy trình bày suy nghĩ bằng đoạn văn khoảng 200 từ. 
Câu 2 (5 điểm): 
*Chao ôi, người ta dựng vợ gả chông cho con là lúc trong nhà ăn nên làm nồi, những mong sinh con đề 
cải mở mặt sau này. Còn mình thì... Trong kế mắt kèm nhèm của bà rỉ xuống hai dòng nước mắt? 
| (Vợ nhặt - Kim Lân) 
“Thằng nhỏ cho đến lúc này vẫn chẳng hè hé răng, như một viên đạn bắn vào người đần ông và bây giờ 
đang xuyên qua tâm hôn người đàn bà, làm rỏ xuống những dòng nước mắt" 
(Chiếc thuyên ngoài xa - Nguyễn Minh Châu) 
Trình bày cảm nhận của anh (chị) về chỉ tiết “dòng nước mắt” trong những câu văn trên. 


GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 
Phần E. Đọc — hiểu (3 điểm) mãi là một đối tác tin cậy, một thành viên có trách nhiệm 
Câu 1: Phong cách ngôn ngữ được sử đụng trongbài của cộng đồng quốc tế. 


phát biểu trên là phong cách ngôn ngữ chính luận. : ¬--: 
Câu 3: Bài phát biêu được thê hiện băng phương thức 


Câu 2: Nội dung chính của bài phát biểu là:ViệNam nghị luận. 
đã sẵn sàng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của 
Câu 4: Học sinh trình bày theo suy nghĩ của mình, có 


Liên Hợp Quốc, sẵn lòng đóng góp nguồn lực, dù còn 
MUA: thể tham khảo những ý sau đây: 


._ nhỏ bề, như sự trỉ ân đối với bạn bè quốc tế đã giúp Việt cá mẻ nói. IÊT TS (x42 
.. ` + ^ ^ ˆ F4 F4 . , = ° l4) C UöC nươữc t¿\ Thọ ua 
Nam giành và giữ độc lập, thông nhật đât nước, thoát ‹ x ' » __, hiệu m" # Ẩn bàn 
khỏi đói nghèo và khẳng định Việt Nam đã và sẽ mãi tình với cơ hộiA@Aiách thức Ban xentên tại. Thực 
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chứng tỏ việc kiên định nhất quán đường lối đối ngoại độc 
lập tự chú, hoà bình, hợp tác và phát triển; chính sách đối 
ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ 
quốc tế với chủ trương chủ động và tích cực hội nhập kinh 
tế quốc tế là sự lựa chọn đúng đắn, tất yếu đối với nước ta 
trong bối cảnh toàn cầu hoá sôi động hiện nay. ˆ 

- Những thành tựu quan trọng giành được trong quá 
trình hội nhập quốc tế, trước hết là hội nhập kinh tế quốc 
tế là cơ sở đề đất nước ta vững bước trên đường hội nhập 
và phát triển, sớm ra khỏi tình trạng kém phát triển, công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá thành công, hướng tới mục tiêu 


chiến lược dân giàu, nước mạnh, đân chủ, công bằng, văn . 


minh. 


Phần H. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bảy mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,... 

Yêu cầu về nội dung: 

- Giải thích, nêu ý nghĩa câu nói: 

+ Cúi xuống không phải là hành vi mà là một cách 
hành xử giữa người với người. Cúi xuống không đồng 
nghĩa với sự nhẫn nhục hay luồn cúi, thấp hèn. Cái cới 
xuống ừ đây chính là cái cúi đầu giản dị, khiêm nhường 
của những người có đạo đức, văn hóa trong xã hội. Cúi 
xuống cũng là đề hiểu rõ mình hơn, nhận ra giá tị, vị thế 
thực sự của mình. 

+ Câu nói bởi vậy là sự khẳng định giá trị của lòng 
khiêm tốn, lỗi sống khiêm nhường. khi biết sống khiêm 
nhường, giản đị, con người sẽ càng ngày cảng nâng cao 
và khẳng định được giá trị của bản thân. 

- Phân tích, lý giải: 

+ Tại sao trong cuộc sống, con người lại cần phải biết 
cúi đầu? 

++ Cuộc sống là một cuộc chiến, nếu chúng ta dừng 
lại với thành công của mình ở hiện tại tức là đã chấp nhận 
thất bại ở tương lai, ở lại quá khứ làm kẻ thua cuộc. Con 
người có tài cán bao nhiêu đi chăng nữa thì cái khôn 
ngoan hiện hữu ấy cũng không thể được quả quyết là 
không ai hơn được. Người xưa có câu ở quýt dày cỏ 
móng tay nhọn, người giỏi sẽ có người giỏi hơn. Cúi đầu 
chính là một biểu hiện của việc chấp nhận học tập, chấp 
nhận sự bình thường, yếu kém của bản thân để học hỏi 
những người xung quanh. 
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++ Khi biết cúi xuống cũng là lúc con người nhận ra 
vị trí của bản thân. Biết cúi xuống, nhìn lại chính mình, 
con người cũng sẽ học được nhiều điều ý nghĩa, nhận ra 
và hiểu được chính bản thân mình, từ quá khứ. 

++ Cúi xuống là đề hiểu người hơn, là để nâng người 
khác lớn lên. Cúi xuống cũng là đề hiểu mình hơn, để tự 
nâng mình lên. Những người biết cúi mình là những 
người hiểu mình, hiểu người. Sự hiểu mình, hiểu người 
ấy có một vai trò quan trọng giúp con người tiến xa hơn, 
đạt được nhiều thành công hơn trong cuộc sống. 

- Liên hệ - Tham gia bàn luận về thái độ sống 

+ Câu nói trên không nhằm khuyến khích người ta 
chỉ biết cúi xuống mà nhằm nhắc nhở người ta biết cách 
ứng xử cần thiết để lớn hơn... 

+ Liên hệ bản thân: người viết tự nhìn nhận đánh giá 
lại chính lỗi sống của bản thân mình, từ đó đề ra một lồi 
sống, lỗi ứng xử phù hợp. 


Câu 2 (5 điểm): 

1. Mở bài: 

Văn học là cuốn biên niên sử ghi lại tâm hồn của con 
người. Đến với một tác phẩm văn chương, người đọc - 
không chỉ thấy được ở đó những hiện thực nhiều màu 
của cuộc sống mà còn thấy được những mảng hiện thực 
đa sắc điện khác của tâm hồn con người. Những cung 
bậc tình cảm tế vi nhất, mỏng manh nhất của tâm trạng 
đều được câu chữ ghi lại một cách chân thực, xúc động. 
Đây cũng chính là một thước đo để đánh giá sự thành 
công và sức sống của một tác phẩm văn chương. Trong 
nền văn học Việt Nam, Kim Lân và Nguyễn Minh Châu 
là những cây bút, đại điện cho hai giai đoạn sáng tác khác 
nhau, nhưng cả hai đều gặp nhau trong cuộc hành trình 
ghỉ lại đời sống tâm hồn con người. Vợ Nhặt (Kim Lân) 
và Chiếc thuyên ngoài xa (Nguyễn Minh Châu) là hai tác 
phẩm như vậy. Đặc biệt, chỉ tiết “đòng nước mắt” mà 
người đọc bắt gặp trong cả hai tác phẩm đã thể hiện rõ 
riết những nỗ lực trong việc khắc họa tâm trạng con 
người, đồng thời khẳng định tài năng và tắm lòng của hai 
nhà văn, thuộc hai giai đoạn sáng tác khác nhau. 

2. Thân bài: 

- Giới thiệu chung về tác giả và tác phẩm:Giới thiệu 
về nhà văn Kim Lân và truyện ngắn Vợ n”ất, nhà văn 
Nguyễn Minh Châu và truyện ngắn Ciiếc thuyên ngoài 
xa. 

+ Kim Lân rất am hiểu nông thôn và đời sống của 
nhân dân nên ông có những trang viết sâu sắc, cảm độ. 
Truyện Vợ nhặt rút từ tập Con chó xấu xí được coi là 
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truyện ngắn xuất sắc nhất của Kim Lân. Tác phẩm đã tái 
hiện lại bối cảnh ngày đói vô cùng thê thảm ở nông thôn 
Việt Nam do thực dân Pháp và phát xít Nhật gây ra năm 
1945 . Ông đặc tả chân dung người năm đói k#„ôn mặt 
hốc hác u tối, Những gia đình từ những vùng Nam Định, 
Thái Bình, đội chiếu lũ lượt bông bế, dắt díu nhau lên 
xanh xám như những bóng ma, và bóng những người đói 
đạt dờ đi lại lặng lễ như những bóng ma. Nhưng quan 
trọng hơn, bên cạnh mảng tối của bức tranh hiện thực 
buồn đau là mảng sáng của tình người , của một chủ 
nghĩa nhân văn tha thiết, cảm động. Trong truyện ngắn 
Vợ nhặt, Kìm Lân bộc lộ một quan điểm nhân đạo sâu 
sắc của mình. Nhà văn phát hiện ra vẻ đẹp kì điệu của 
người lao động trong sự túng đói quay quắt, trong bất kì 
hoàn cảnh khốn khổ nào, con người vẫn vượt lên cái 
chết, hướng về cuộc sống gia đình, vẫn yêu thương nhau 
và hi vọng vào ngày mai. Thể hiện sâu sắc cho tư tưởng 
ấy là chân đưng tính cách , tâm lý của bà cụ Tứ trước 
tình huống bất ngờ: con trai mình đột ngột có vợ. Tâm lí 
ở cụ Tứ có phần phức tạp , với những nỗi niềm trắc ẫn 
trong chiều sâu riêng của người già từng trải và nhân hậu. 

+ Chiếc thuyên ngoài xa sáng tác năm 1983 là truyện 
ngắn xuất sắc của Nguyễn Minh Châu. Nội dung kế về 
chuyến đi thực tế của một nghệ sĩ nhiếp ảnh với những 
sự việc mà anh bất ngờ được chứng kiến, Thông qua đó 
thể hiện cách nhìn của tác giả về hiện thực cuộc sống, 
một cái nhìn thấu hiểu và trĩu nặng tình thương cùng sự 
băn khoăn về thân phận con người. Truyện có ba nhân 
vật chính: chánh án Đầu, nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng và 
người đàn bà hàng chải, trong đó nhân vật người đàn bà 
để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí người đọc. Cuộc đời 
và số phận của chị giống như bao cuộc đời và số phận 
của những người phụ nữ hàng chài khác: đông con, 
nghèo khố.. 
chị rất mực thương chồng, thương con, nhẫn nhục cam 
chịu đòn roi của chồng vì không muốn gia đình tan vỡ. 
Người đàn bà ấy có vai trò quan trọng trong việc thể hiện 
tư tưởng chủ đề tác phẩm. Nhà văn đã khắc họa chân 
_ dung nhân vật nảy băng thủ pháp nghệ thuật trơng phản 
để làm nỗi bật sự khác biệt gifra hình thức bên ngoài và 
phẩm chất bên trong, giữa tính cách và thân phận, vẻ đẹp 
đáng trân trọng ở người đàn bà hàng chài là đức tính vị 
tha, hi sinh đến quên rnình của một người vợ, người mẹ 
lam lũ, vất vả, chồng chất trên vai gánh nặng mưu sinh. 
Phẩm chất ấy hiện lên qua từng chỉ tiết đầy kịch tính của 
truyện mà cụ thê là chỉ tiết dòng nước mắt. 


. Là nạn nhân của bạo lực gia đình nhưng 
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+ Hai nhà văn đều thê hiện rõ tư tưởng nhân đạo, nhân 
văn trong sự nghiệp văn học. Hai tác phẩm khắc họa tình 
người, tình mẹ, trong đó chỉ tiết “dòng nước mắt” là một 
phương tiện biểu hiện. 

- Điểm tương đồng: 

+ Về nội dung: 

++ Đêu là những dòng lệ của người phụ nữ, của người 
mẹ trong hoàn cảnh nghèo đói và khốn khổ. 

Như những bà mẹ Việt Nam nghèo khổ khác trong 
thời kỳ cách mạng tháng tám, bà cụ Tứ hiện lên là một _ 
người mẹ nghèo, bị cái đói làm cho cùng cực, suy nghĩ 
quá nhiều. Bà cụ Tứ xuất hiện thật rõ nét qua lời kể tác 
giả Từ ngoài rặng tre, bà lọng khong đi vào. Tính bà vẫn 
thể, vừa đi vừa lâm bẩm tính toán gì trong miệng. Nhưng 
hôm nay khác, thấy mẹ, Tràng reo lên như một đứa trẻ 
và gọi ới vào trong nhà: U đã về ấy! Anh con trai lật 
đật chạy ra đón mẹ từ ngoài công và trách sao bà về 
muộn. Một bà cụ dáng đấp đã không còn nhanh nhẹn, 
tháo vát nữa mà phải “lọng khong” đi vào nhà gợi nên 
một thảm cảnh thê lương đến não lòng. 

Về phần người đàn bà làng chài, đường như mọi sự 
bắt hạnh của cuộc đời đều trút cả lên chị, xấu, nghèo khổ, 
lam lũ, lại phải thường xuyên chịu những trận đòn roi 
của người chồng vũ phu tốn thương, đau xót cho các con 
phải nhìn cảnh bố đánh mẹ... Cái xấu đã đeo đuổi chị 
như định mệnh, suốt từ khi còn nhỏ: có mang với một 
anh hàng chài đến mua bả về đan lưới, rồi thành vợ 
chồng. Cuộc sống mưu sinh trên biển cực nhọc, vất vả, 
lam lũ, bấp bênh. Gia đình nghèo lại còn đông con, 


| thuyền thì chật,... Bị chồng thường xuyên đánh đập, hành 


hạ thường xuyên cứ 6a ngày một trận nhẹ, năi ngày mHỘI 
trận nặng. Cứ khi nào lão chồng thấy khô quá là lại xách 
chị ra đánh, như là đề trút giận, như đánh một con thú 
với lời lẽ cay độc “À⁄4ày chết đi cho ông nhờ, chúng mày 
chết hết đi cho ông nhở”. Quà thực, người đàn bà hàng 
chài có cả một cuộc đời cơ cực, nhọc nhằn, khốn khổ. 
Chị là nạn nhân của sự nghèo đói, thất hậu và lạc hậu. 
Số phận, cuộc đời chị dần dần hiện ra rõ nét khí chị đến 
toả án huyện. Số phận đây bi kịch ấy được tác giả tái 
hiện đây cảm thông và chia sẻ. 

++ Những giọt nước mắt ất đều là “giọt châu của loài 
người”, giọt nước chán chứa tịnh người trảo ra từ tâm 
hồn những bà mẹ giàu lòng vị tha, đức hi sinh. 

Đối với bà cụ Tứ, người mẹ nghèo rnột đời khốn khó 
không thể không ngạc nhiên khi bà đã hiểu ra cơ sự: Bà 
thương mình, Cup con và thương cho người đàn bà lạ 
kia. Thương con để rồi tủi phận mìñfu Cao ồi, người fa 


.” 
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đựng vợ gả chồng cho con là trong lúc nhà ăn nên làm 
nồi, còn mình thì... Đọc những dòng này, ta có cảm giác 
như trái tin người mẹ trong cái thân hình còm cối đang 
rung lên đau đớn, xót xa. 

Sức chịu dựng và sự hi sinh thầm lặng của người đàn 
bà hàng chải cũng làm cho người đọc phải ngỡ ngàng. 
Vừa ở dưới thuyền lên đến bên chiếc xe rà phá mìn bị 
hỏng nằm trên bờ cát, chị ta đã bị anh chồng rút chiếc 
thắt lưng tía quất tới tấp vào người. Chị không hề né 
tránh mà cắn răng cam chịu, không kêu rên, không chống 
trả và cũng không chạy trốn. Chị chấp nhận những trận 
đòn hẳng ngày như một phần cuộc đời mình, chăng khác 
gì người đánh cá phải đương đầu với sóng fo, gió lớn khi 
biển động. Nhưng những đòn roi tàn nhẫn ấy chỉ là 
những vết thương bên ngoài, không làm cho tâm hồn 
người phụ nữ tổn thương. Hơn bết thảy, nỗi đau xót chỉ 
thực sự xuất hiện khi người phụ nữ ấy chứng kiến cảnh 
thằng Phát— đứa con trai yêu quý của mình, vì muốn bảo 
vệ mình mà đã lao vào đánh bố. Người đàn bà làng chài 
ấy đã quên đi tất cả những nỗi khổ mà mình phải gánh 
chịu mà chỉ nghĩ cho con, nghĩ con có thể vì mẹ mà trở 
thành kẻ bắt hiểu với cha. 

++ Đều góp phân thể hiện giá trị nhân đạo của tác 
phẩm: tấm lòng thương cảm đối với bỉ kịch của con 
người và sự trân trọng vẻ đẹp tình đời, tình người của tác 
giả. 

Qua Vợ nhặt, Kim Lân đã xây dựng thành công hình 
ảnh người mẹ nghèo trong trận đói khủng khiếp 1945. 
Người mẹ nghèo tiên bạc nhưng giàu lòng yêu thương 
và hết mình vì con - người mẹ Việt Nam truyền thống. 
Đăng sau bà cụ Tứ, ta thấy thấp thoáng những Lão Hạc, 
chị Dậu, mẹ Dân... những người sống tận lòng cho những 
người thân yêu của họ. 

Hình tượng người đàn bà hàng chài trong truyện ngắn 
Chiếc thuyên ngoài xa đã thê hiện tắm lòng trĩu nặng tình 
thương, nỗi lo âu cho số phận con người của nhà văn 
Nguyễn Minh Châu, đồng thời cho thấy, tác giả đã có cái 
nhìn không hề đơn giản về cuộc sống. Nói đến bạo lực 
trong gia đình người đàn bà hàng chải, tác giả đã khơi 
đậy trong lòng người đọc nỗi xót thương pha lẫn lo âu 
trước tình trạng phụ nữ và trẻ em bị ngược đãi, về nguy 
cơ trẻ em sẽ sớm nhiễm thói vũ phu, thô bạo đo bị tốn 
thương tâm hồn, đánh mất niễm tin vào cuộc sống. Nhà 
văn không chỉ lên án bạo lực, phê phán sự ngu muội, 
không chỉ bày tỏ tình thương yêu với những con người 
nhỏ bé, bất hạnh, mả còn cảnh báo một nguy cơ đáng sợ: 
Nếu không giải phóng con người ra khỏi vòng luẫn quần 
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của sự đói nghèo, tăm tối thì không thê đây tùi được cái 
ác. Đó là chiêu sâu tư tưởng nhân đạo của tác phẩm. 

+ Về nghệ thuật: Đều cho thấy ngòi bút miêu tả tâm 
lí nhân vật tỉnh tế, sâu sắc của hai nhà văn. 

- Điểm khác biệt: 

+ Hoàn cảnh xuất hiện chỉ tiết dòng nước mắt của hai 
người mnẹ: | 

+t Trong truyện Vợ nhặt (Kim Lân): tình huống 
truyện, diễn biến tâm trạng bà cụ Tứ - mẹ Tràng, lí giải 
tình cảm người mẹ khi phải rơi nước mắt. 

++ Trong truyện Chiếc thuyển ngoài xa (Nguyễn 
Minh Châu): tình huống truyện, sự xuất hiện của đứa 
con, nỗi đau của người rnẹ. 

+ Về nội dung: 

Chỉ tiết dòng nước mắt của bà cụ Tứ gắn với tình 
huống anh cu Tràng “nhặt' được vợ; bà cụ cảm thấy ai 
oán, xót thương cho số kiếp đứa con mình và cũng xót 
tủi cho chính thân phận rmnình: Tràng có vợ vào lúc cái 
đói, cái chết đang ráo riết truy đuôi con người. Giữa cảnh 
chết chóc như ngả rạ, nạn đói hoành hành, cái ăn chẳng 
có, lại còn rước thêm người như thế này bà không lo, 
không buồn sao được. Bà nghĩ đến cái cảnh người ta 
dựng vợ gả chồng cho con cái trong lúc ăn nên làm ra, 
đẳng này con trai bà lẫy vợ trong cảnh bản hàn, thiểu 
thốn đủ đường thế này. Bà thương mình bao nhiêu thì 
thương cho con gấp bội phần, bà cảm thấy tủi nhục khi 
không thể mang lại ấm no và hạnh phức cho đứa con trai 
tội nghiệp. Bà thương cho người đàn bả héo hon kia cũng 
vì đói, vì không còn gì nên mới theo Tràng về làm vợ. 
Những suy nghĩ của bà cụ Tứ thật khiến người ta đau 
lòng, não nề, khiến người ta xót thương nhưng chẳng biết 
cách nào có thể thương lấy bà, thương lấy những con 
người trong thời đại này. 

Còn đòng nước mắt của người đàn bà hàng chài chan 
chứa sau sự việc thằng Phác đánh lại bố để bảo vệ mình; 
người phụ nữ vùng biển này thấy đau đớn, nhục nhã vì 
không thể giấu được bi kịch gia đình, vì thương xót, lo 
lắng cho con. Người đàn bà ấy cũng rất tự trọng. Sau khi 
biết hành động vũ phu của chồng mình đã bị đứa con trai 
và người khách lạ (nghệ sĩ Phùng) chứng kiến, chị thấy 
đau đớn, vừa đau đớn vừa vô cùng Xấu hỗ, nHục nhã. 
Chắc chắn đây không chì là sự đau đớn về thể xác. Giọt 
nước mắt đau khô của người đàn bà đã ra ra. Đó là giọt 
nước mắt của nhọc nhắn và chịu đựng. Chị không muốn 
bắt cứ ai chứng kiên và thương xót cho tình cảnh trớ trêu 
của mình, kế cả thăng Phác, đứa con trai mà chị quý nhất. 
Thân thể bị chà đạp, nhân phẩm bị xúc phạm nhưng 
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người đàn bà ấy không hề để Ý, không hề bận tâm. Đúng 
là sự nhẫn nhục của một người có nhân cách, có lòng tự 
trọng và thấu hiểu lẽ đời. | | 

+ Về nghệ thuật thể hiện: 

Đề khắc họa chỉ tiết dòng nước mắt, Kim Lân sử dụng 
hình thức diễn đạt trực tiếp, giản dị. Sau những miên man 
suy nghĩ, tủi hờn, xót thương, 7rong kế mắt kèm nhèm 
của bà rỉ xuống hai dòng nước mắt. 

Nguyễn Minh Châu dùng cách diễn đạt ví von, hình 
ảnh. Nỗi đau khi chứng kiến cảnh con mình lao vào bế 
được Nguyễn Minh Châu khắc họa bằng phép so sánh: 
như một viên đạn bắn vào người đàn ông và bây giờ 
đang xuyên qua tâm hồn người đàn bà, làm rỏ xuống 
những dòng nước mắt. 
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- Đánh giá chung 

+ Khẳng định vẻ đẹp và sức mạnh của dòng nước mắt 
người mẹ. 

+ Khăng định giá trị nhân văn trong hai tác phẩm. 

3. Kết bài : 

Văn chương là sự không lặp lại, không trùng khít, 
Cùng viết về dòng nước mắt của hai người mẹ nhưng 
mỗi tác phẩm lại để lại những dấu ấn riêng, những vẻ 
đẹp riêng, gửi đến một thông điệp mới mẻ. Kim Lân và 
Nguyễn Minh Châu đã làm trọn vẹn thiên chức của một 
người cầm bút: sáng tạo và nhìn đời bằng con mắt đây 
cảm thông, thấu hiểu. 
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ĐỀ SỐ 54 
Phần ï. Đọc hiểu (3 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 

Bác bỏ một ý kiến nào đó không giản đơn là tuyên bố ý kiến đó sai, mà phải lập luận đây đủ để 
chứng minh là nó sai thì mới thuyết phục được người nehe, người đọc. Muốn bác bỏ một ý kiến sai, trước 
hết hãy trích dẫn ý kiến đó một cách đây đủ, khách quan, trung thực. Sau đó, người viết phải làm sáng tỏ 
hai phương diện: ý kiến ấy sai ở chỗ nào và vì sao như thể là sai. Để trả lời câu hỏi thứ nhất, cần đọc kỹ 
và xem xét ý kiến ấy ở cả ba yếu tố: luận điểm, luận cứ và lập luận. Phân tích để người đọc thấy ý kiến đó 
sai ở luận điểm, luận cứ hay ở cách lập luận rồi tiễn hành bác bỏ. Để trả lời câu hỏi thứ hai, cân dùng lý ` 
lẽ lo dẫn Kiể( 2 đề Ni tích, lí ch vì sao như Nguyệt là sai Pu kia để nguy d/X604 một luận cứ sai, có 
người khác, hoặc trích dân đúng siNHg giải thích lại sai... 

(Thao tác lập luận bác bỏ, Ngữ Văn L1 nâng cao, tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2014, tr. 14) 

Câu ï: Văn bản trên đề cập đến vấn đề gì? Trong đời sống và khoa học, vấn đề đó có ý nghĩa như thế 
nào? 

Câu 2: Tại sao khi muốn bác bỏ một ý kiến sai, trước hết hãy trích dẫn ý kiễn đó một cách đây đủ, khách 
quan, trung thực? 

Câu 3: Phương thức biểu đạt của văn bản trên là gì? 

Câu 4: Anh/chị rút ra bài học gì sau khi đọc văn bản trên? Hãy trình Dây ngắn gọn trong Eioïic S—7 
dòng. 


Phần II. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Diễn giả nổi tiếng Nick Vujicic — chàng trai khuyết tật kỳ diệu nhất thế giới đã từng nói: “Nếu tôi thất 
bại tôi sẽ thử làm lại, làm lại và làm lại nữa. Nếu bạn thất bại, bạn sẽ cô làm lại chứ? Tỉnh thần con người 
có thể chịu đựng được những điều tệ hơn là chúng ta tưởng. Điều quan trọng là cách bạn đến đích. Bạn sẽ 
cán đích một cách mạnh mẽ chứ?” 

Anh (chị) sẽ đối thoại với Nick như thế nào? Hãy trình bày quan điểm của mình bằng đoạn văn khoảng 
200 từ. 

Câu 2 (5 điểm): 

Có ý kiến cho rằng: Chất liệu văn hóa dân gian trong đoạn thơ Đất Nước được sử dụng vừa quen thuộc 
vừa mới ỉq. 

Từ việc cảm nhận về đoạn thơ Đá Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng - Nguyễn Khoa Điểm), 
anh/chị hãy làm sáng tỏ nhận định trên. 


GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 

Phân L. Đọc — hiếu (3 điểm) hiểu sâu vấn đề ấy. Thao tác bác bỏ có giá fíi rèn luyện 

Câu ï: Văn bản nêu yêu câu của thao tác lập luận bác tư duy, nâng cao khả năng nhận thức. 
bỏ. Trong đời sống cũng như trong khoa học, luôn tồn 
tại những vẫn đề đúng và những vấn đề sai. Những gì 
đúng cần được khẳng định, những gì sai cần được bác 
bỏ. Bác bỏ một vấn đề sai cũng là một phương thức để 
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trích dẫn ý kiến đó một cách đầy đủ, khách quan, trung 
thực. Vì có như vậy, mới hiễu thực chất ý kiến ấy là gì 


Bộ đề tính tuý õn thĩ THPT quốc gia môn Ngữ Văn 


và từ đó bác bỏ mới đúng trọng tâm. Nếu không trích 
dẫn ý kiến chính xác và đầy đủ, sự bác bỏ sẽ chệch 
hướng, ý kiến cần bác bỏ xem như không được để ý đến. 
Trích dẫn ý kiến đầy đủ, chính xác, người bác bỏ mới 
đảm bảo thái độ trung thực và khoa học. 


Câu 3: Phương thức biểu đạt của đoạn văn trên là 
nghị luận. 


Cầu 4: Học sinh trình bày trong khoảng từ 5 — 7 dòng 
về bài học được rút ra từ văn bản trên, có thể tham khảo 
Các ý sau: 

- Phải có thái độ trung thực, cần trọng khí bác bỏ một 
vẫn đẻ, một ý kiến, 

- Văn bản hưởng dẫn cụ thế các bước tiền hành thao 
tác lập luận bác bỏ. 


Phân II. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,.... 

Yêu cầu về nội dung: 

- Giải thích 

+ Giải thích từ ngữ: Thất bại là khi bản thân mỗi 
người không làm được điều mình mong muốn, không 
đạt được mục đích mình đề ra... 

+ Giải thích ý kiến: Ý kiến của Nick muốn đề cập 
đến sức mạnh của ý chí và nghị lực con người. Thất bại 
là điều không thể tránh khỏi, nhưng sau mỗi lần thất 
bại con người cần có nghị lực, ý chí, niềm tin và lòng 
lạc quan tích cực, không lùi bước trước khó khăn, biết 
vượt lên chính mình. 

- Phân tích, bình luận ý kiến 

+ Trong cuộc sống, mỗi người đều có ước muốn, mục 


đích đề vươn tới. Trên con đường vươn tới mục đích, bạn . 


có thê bị thất bại do nhiều nguyên nhân... Có người thì 
thiếu tự tin, có người thì tự mãn với bản thân, có người 
thì lại không hết mình đi đến thành công... Bạn đừng 
niên bí quan, buông xuôi tất cả. Bởi vì chính trong những 
lúc nguy nan, những iúc khó khăn nguy nan nhất, nếu ta 
vấn bình tĩnh và có ý chí, ta có thể lật ngược lại vân đè. 
Ta cân phải tự tin, lạc quan, có nghị lực để vượt qua 
những trở ngại, khó khăn thử thách để đạt đến thành 
_ công. _ 

+ Điêu quan trọng là đứng trước thất bại chúng ta 
không bỏ cuộc, dũng cảm đương đầu với thử thách, biết 
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đứng dậy làm lại từ đầu thì sẽ có động lực, niềm tin... 
Bạn nên nghĩ răng: Thất bại và sai lầm bao giờ cũng có 
hai mặt cả. Tuy nó đem lại cho ta không ít mất mát và 
thương tổn nhưng nó cũng là những bài học vô cùng đất 
giá, giúp ta tránh lặp lại những sai lầm về sau. 

+ Câu nói của Nick đã đánh thức dậy lòng đũng cảm, 
sự tự tin trong mỗi chúng ta để mạnh dạn đối mặt với 
những thử thách của cuộc đời. Sức mạnh tỉnh thần lớn 
lao có thể giúp con người vượt qua được những giới hạn 
của cuộc sống như một ky tích. "Nơi nào có ý chí, nơi 
đó có con đường”. 

- Bài học nhận thức và hành động 

+ Câu nói bao hàm một quan niệm sống tích cực và 
là lời khuyên đúng đắn: Hãy làm lại sau mỗi lần thất bại, 
không bỏ cuộc, hãy dũng cảm, lạc quan, nỗ lực vươn lên, 
không đầu hàng số phận... Bản lĩnh thép sẽ đẫn bước 
thành công. 

+ Câu nói còn có ý nghĩa an ủi, động viên ta khi ta 
gặp thất bại trong cuộc sống, truyền cho ta niềm tin để ta 
phần đầu vươn tới thành công. 

+ Phê phán những người sống thiếu ý chí, nghị lực, 
tự thỏa mãn với những gì mình đạt được... 


Câu 2 (5 điểm) 

1. Mở bài: 

Đất nước ta đã đi qua 30 năm của hai cuộc chiến tranh 
trường kì gian khô. Đó là những năm tháng khó khăn 
nhưng thật huy hoàng: 

Cha ông ta đâu bố trí những binh đoàn 
Trên đình Trưởng Sơn dọc bờ Đông Hải 
Tên Tổ Quốc vang vang ngoài bờ cõi 

Ta đội triệu tấn bom để hái mặt trời hồng 

(Chế Lan Viên) 

Trong bối cảnh ấy, đát nước đã bước vào thơ ca nghệ 
thuật trở thành một điểm nhắn quan trọng, một đề tài lớn. 
Đề phản chiếu cả một điện mạo đất nước trong suốt 30 
năm vào trong thơ, thể loại trưởng ca xuất hiện. Nhắc 
đến trường ca trong giai đoạn này, ta không thể không 
nhắc đến trường ca Đất nước hình tia chớp của Trần 
Mạnh Hảo, trường ca Chữn Chơ-rao của Thu Bồn, 
Những người đi tới biên của Thanh Thảo... Nhưng sẽ 
thật là thiếu sót nếu ta.Không nhắc đến trường ca Mặt 
đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm. Đoạn trích 
Đất nước, nằm ở chương 5 của trường ca đã để lại nhiều 
dấu ấn nhất với những chất liệu nghệ thuật đặc biệt. Nói 
về các chất liệu nghệ thuật được sử dụng (rong đoạn 
trích, có ý kiến cho rằng: Chất liệu Đăn hóa dân gian 
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trong đoqạn thơ Đất Nước được sử dụng vừa quen thuộc 
vừa mới Ìq. 

2. Thân bài: 

- Giới thiệu chung về tác giả tác phẩm: 

Nguyễn Khoa Điềm là một nhà thơ trưởng thành 
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trường kì 
gian khổ. Ông cùng thế hệ với những nhà thơ như Phạm 
Tiến Duật, Thanh Thảo, Vũ Quần Phương, Phan Thị 
Thanh Nhàn, Lâm Thị Mỹ Đạ, Xuân Quỳnh,... Trong 
dàn đồng ca chung của thơ ca thời kì “Lửa cháy”, 
Nguyễn Khoa Điềm cũng viết về hào khí của một dân 
tộc: | 
Xẻ dọc Trường Sơn, đi CỨU nước 

Mà lòng phơi phới dậy tương lai! 

Trong giai đoạn này, Nguyễn Khoa Điềm viết rất 
sung sức, rất đều tay. Ông đã cho ra đời nhiều tập thơ, 
nhiều trường ca có giá trị. Nhắc đến thơ của Nguyễn 
Khoa Điềm, mỗi người yêu thơ không thể không nhắc 
đến tập thơ tiêu biểu đó là Đá? ngoại ô còn nhắc đến 
trường ca, sẽ (hật là thiếu sót nếu ta bỏ qua trường ca 
Mặt đường khát vọng. Đọc trường ca Mặt đường khát 
vợng của Nguyễn Khoa Điểm, có thể thấy, đư âm mạnh 
mẽ nhất của tác phẩm nằm ở chương cuối, đó là chương 
5 với nhan đề Đất nước. Chương thơ ấy đã được tách ra 
khỏi trường ca Ai đường khát vọng như một bài thơ độc 
lập và được xem như một kiệt tác của Nguyễn Khoa 
Điểm nói riêng, của thơ ca thời kì “Lửa cháy” nói chung. 
Thành công của Nguyễn Khoa Điểm trong chương thơ 
này là nhà thơ đã thể hiện được tư tưởng đất nước của 
nhân đân: : 

Đề Đất Nước này là Đắt Nước Nhân dân 

Đắt Nước của Nhân dân, Đắt Nước của ca dao thân 
thoại 

Trong đó chất liệu văn hoá, văn học đân gian được 
sử dụng rất đa dạng và đầy sáng tạo: Có thân thoại, 
truyền thuyết, cổ tích, ca dao, dân ca, tục ngữ. Có phong 
tục, lối sống, tập quán sinh hoạt, vật dụng quen thuộc 
như miếng trầu, tóc bới sau đầu, cái kèo, cái cột, hạt gạo 
xay, giã, giần, sàng, hòn than, con cúi... Cách vận dụng 
của tác giả thường là chỉ gợi ra bằng một vài chữ của câu 
ca đao hay một hình ảnh, một chỉ tiết trong truyền thuyết, 
cỗ tích. 

- Giải thích nhận định: Câu nói trên khẳng định đặc 

điểm của những chất liệu văn hóa dân gian được vận 
dụng trong đoạn trích Đá rước của Nguyễn Khoa 
Điềm. Những chất liệu này là những chất liệu dân đã, 
thân thuộc với tâm thức của người Việt Nam biết bao 
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đời. Tuy nhiên, tác giả của trường ca Mđặ( Äđưởng khát 
vọng không sao chép y nguyên, cắt ghép đơn thuần 
những câu hát, câu nói, câu chuyện cô, dân gian vào tác 
phẩm mình. Ngược lại, bằng tài năng sáng tạo của người 
nghệ sĩ, Nguyễn Khoa Điềm đã vận dụng một cách khéo 
léo những chất liệu ấy vào tác phẩm của mình. Bởi vậy, 
những chất liệu ấy vừa quen thuộc vừa mới lạ. 

- Chất quen thuộc của những ngữ liệu dân gian: 

Nếu làm phép hệ thống, ta sẽ thấy Nguyễn Khoa 
Điềm sử dựng rất nhiều chất liệu của ca đao, tục ngữ, 
ngạn ngữ dân gian, các truyền thuyết và cô tích, các 
phong tục, tập quán... trong đoạn trích Đắt Nước. Trong 
đó đáng chú ý nhất: 

+ Chất liệu văn hoá dân gian trong đoạn trích Đất 
Nước gắn với ca dao, tục ngữ, ngạn ngữ của văn học dân 
gian. Có thể thấy ở rất nhiêu những dòng thơ của Nguyễn 
Khoa Điềm, nhà thơ đã vận dụng và chuyền ý sáng tạo 
những câu ca đao, ngạn ngữ thành lời thơ đằm thắm, trữ 
tình, thiết tha của mình, không ngoài mục đích là ca ngợi 
nhân dân, ca ngợi bản sắc văn hoá của người Việt Nam. 

+ Chất liệu văn hoá dân gian trong Đá: Nước còn gắn 
với những thần thoại, truyền thuyết và truyện cỗ tích... 

Đặc sắc, độc đáo về nghệ thuật của đoạn trích Đất 
Nước là sự cảm nhận về đất nước trong một cái nhìn toàn 
vẹn, tổng hợp từ nhiều bình diện. Vừa theo mạch cảm 
xúc thơ, tác giả vừa huy động vào thơ cả một “kho tri 
thức” phong phú mang tính tổng thê các loại văn học dân 
gian, đã làm nên tảng vững chắc để làm nỗi bật tư tưởng 
của đoạn trích. Trong lời mở đầu đoạn trích Đất Nước, 
Nguyễn Khoa Điềm có dòng thơ: 

Đất Nước có trong những cái "ngày xửa ngày xưa ” 
mẹ thường hay kê 

Lời thơ “ngày xửa ngày xưa” là câu mở đầu thường 
thấy trong các truyện cỗ dân gian, nó mang âm hưởng 
của những câu chuyện cổ tích, đưa ta về một thuở rất xa 
xưa. 

Sự kì diệu của đất nước trong chống giặc ngoại xâm 
cũng được nhà thơ gợi lên từ tỉnh thần nhỏ tre đánh giặc 
Ân thuở nào của Thánh Gióng mà truyền thuyết đã kế 
lại. Và những hình tượng quen thuộc trong thân thoại, 
truyền thuyết như “chim, rồng, Lạc Lóng Quân Âu Cơ, 
bọc trăm trứng... ” cùng hội tụ trong trường liên tưởng 
của nhà thơ đã làm nỗi bật ý thơ có tầm khái quát cao: 
dân tộc ta là “con rồng cháu tiên”, cùng được sinh ra từ 
bọc trăm trứng nở ra trăm con của cha là Lạc Long Quân 
và mẹ Âu Cơ. Vì vậy để gợi nhớ truyền thuyết Con Rồng 
cháu Tiên, Nguyễn Khoa Điểm lại liên tưởng ngay rằng: 
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Đất là nơi Chim về 

Nước là nơi Rồng ở 

Lạc Long Quán và Âu Cơ 

Đẻ ra đông bào ta trong bọc trứng 

Nếu trong mỗi chúng ta, ai đó một khi chưa hiểu hết 
về đất nước với những khái niệm trừu tượng như lãnh 
thổ, chủ quyên, thì chúng ta sẽ cảm nhận được đất nước 
là một cái gì đó rất gần gũi, quen thuộc qua những câu 
chuyện thân thoại, truyền thuyết, truyện cổ tích mẹ 
thường kể từ thuở còn nằm trong nôi. 

+ Chất liệu văn hoá dân gian còn gắn với phong tục 
tập quán của người Việt Nam: 

Đắt nước còn được hình thành từ những truyền thống 
cao đẹp như truyền thống yêu nước, anh hùng, lao động, 
văn hóa. Trước hết là truyền thống văn hóa với phong 
tục ngàn đời của cha ông ta đúc kết lại. Vì thế, khi 
Nguyễn Khoa Điềm tâm sự: 

Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn 

Đó là phong tục “miếng trầu là đầu câu chuyện” có 
từ thuở các vua Hùng dựng nước. Hay gợi nhớ câu 
chuyện “Trầu cau” đầy nghĩa tình vừa mang yếu tố 
truyền thuyết lại vừa đậm yếu tố đời thường cũng là gợi 
nhớ tục ăn trầu của người Việt. 

Haykhi nhà thơ miêu tả cái đáng dấp thấp thoáng của 
người mẹ hiện lên trong vẻ đẹp đầy nữ tính của người 
phụ nữ Việt Nam, nhà thơ đã viết: 

Tóc mẹ thì bới sau đầu 

Tục búi tóc thành cuộn sau gáy của người dân Việt, 
đó là tập quán thể hiện quan niệm “cái răng cái tóc là góc 
con người” của người Việt cỗ xưa mà đã một thời tô 
điểm vẻ đẹp bên ngoài của người phụ nữ Việt Nam. 

Nhà thơ đã đưa đến cho người đọc quan niệm hình 
thành đất nước, đất nước chúng ta được hình thànhtừ 
trong cộng đồng của những người có chung kiểu ngôn 
ngữ nôm na dễ hiểu như thói quen đặt tên con bằng tên 
các đồ vật cho để nuôi của người dân lao động nước ta: 

Cái kèo, cái cột thành tên 

Với miếng trầu dung đị hiện lên trên cái miệng móm 
mém nhai trầu của bả, mái tóc bới hiền hòa của mẹ, cách 
gọi tên “cải kèo, cái cột” dân dã. Tất cả những điều tưởng 
chừng như bình thường ấy đã trở thành nếp sống, thành 
phẩm chất tốt đẹp, thành thuần phong mĩ tục đậm đà bản 
sắc mang tính văn hoá Việt Nam. 

- Chất mới lạ của những ngữ liệu đân gian: 

Khi nhà thơ triết lý về cội nguồn sinh ra đất nước 
cũng là cội nguồn của mỗi gia đình rên Đất Nước không 
Chỉ tạo bởi những gì trừu tượng, xa xôi mà được hình 


Your drearns — Our mission 


thành, tạo bởi từ tình nghĩa thuỷ chung của cha mẹ qua 
câu thơ: 

Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muỗi mặn 

Thì đây là ý thơ cho ta thấy tác giả gợi tả từ cái gốc 
của chất liệu đân gian, đó là từ trong cầu ngạn ngữ dân 
gian “Gừng cay muối mặn”, chỉ những cay đắng gian 
nan đã gắn bó tình nghĩa vợ chồng. Và thói quen tâm lí, 
tình cảm này cũng làm cho †a gợi nhớ đến câu ca dao hết 
sức trìu mến: 

Tay bưng chén muỗi đãi gừng 
Gừng cay muỗi mặn xin đừng quên nhau 

Đất nước vốn là một đề tài lớn nhưng nó hiện lên 
trong thơ Nguyễn Khoa Điềm không hề lí luận khô khan, 
khó hiểu mà để đi sâu vào lòng người như câu hát, điệu 
ru của bà của mẹ. Người đọc có cảm giác Nguyễn Khoa 
Điềm không làm thơ mà như đang cất lên làn điệu đân 
ca, những câu hò sông nước bởi mỗi người Việt Nam từ 
trong tiềm thức của mình ai chẳng một lần vang lên câu 
hát vọng về từ xứ Lạng: 

Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa 
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh 

Câu ca này điệp vào thơ của Nguyễn Khoa Điềm ở 
hình ảnh: 

Những người vợ nhớ chông còn góp cho đất nước 
những núi Vọng Phu 

Và khi Nguyễn Khoa Điểm nhằm giãi bày Đất Nước 
trải ra theo chiều đài, chiều rộng của không gian nhưng 
không gian ấy thật gần gũi, là nơi con chim bay về, nơi 
con cá móng nước: 

Đất là nơi “con chìm phượng hoàng bay về hòn núi 
bạc ” 

Nước là nơi “con cả ngư ông móng nước biển khơi” 

Thì đó là một ý thơ có thể nhận thấy, nhà thơ lấy cảm 
hứng trọn vẹn từ câu hò Bình - Trị - Thiên quen thuộc, 
bởi vì nhà thơ được sinh ra và trưởng thành trên vùng đất 
giàu giá trị văn hóa, thơ Nguyễn Khoa Điềm thấm đẫm 
hồn Huế, chính vì thấm nhuần nền văn hóa đân gian nơi 
chôn nhau cắt rốn nên khi khái quát về Đất Nước, 
Nguyễn Khoa Điềm cũng đã nghĩ ngay đến câu ca dao 
bình dân của quê hương, xứ sở mình: 

Con chìm phượng hoàng bay ngang hòn núi bạc 

Cơn cả ngtr ông móng nước ngoài khơi 

Gặp nhau đây xin phân tỏ đôi lời 

Kẻo mai kia con cá về sông vịnh, con chìm nọ đổi đời 
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Bộ đề tỉnh tuý ồn thi THPT quốc gia môn Ngữ Văn 
Mỗi độ xuân về, người Việt Nam lại hành hương về 
đất tô, lòng ta lại rạo rực, bồi hồi, xúc động trước những 
câu ca dao mộc mạc chân thành mà đằm thắm: 
Dù ai äi ngược về xuôi 
Nhớ ngày giỗ Tổ mùng 10 tháng 3 
Đà ai buôn bán gần xa 
Nhớ ngày giỗ tô tháng 3 mừng 10 
Toàn bộ điều nảy được kết tỉnh trong câu thơ: 
khằng năm ăn đâu làm đâu 
Cũng biết cúi đâu nhớ ngày giỗ Tổ 
Ta còn thấy ở đây có những câu ca dao như: 
Khăn thương nhớ di 
Khăn rơi xuống đất 
Khăn thương nhớ ai 
Khăn vắt lên vai 
Câu ca đao ấy bước vào “Đất nước” trở thành câu thơ: 
Đất nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ 
thâm 
Những câu thơ, đẳm thắm, trữ tình nhất tác phẩm 
cũng được mrượn ý từ ca dao: 
Dạy anh biết yêu em từ thuở trong nôi 
Là ý tứ từ câu ca dao đầy ngọt ngào, trìu mến, bình 
đị và hết sức thân quen, nó thường trực hằng ngày mà 
trong những đôi nam nữ, trai gái yêu nhau không khó để 
nhận ra: 
Yêu em từ thuở trong nội 
Em nằm em khóc, anh ngôi anh ru 
Có lúc câu thơ của Nguyễn Khoa Điềm là nhằm nói 
đến sự quý trọng trong lối sống tình nghĩa, biết nâng niu, 
trân trọng những gì có được từ khó nhọc, gian nan: 
Biết quỷ công câm vàng những ngày lặn lội 
Thì đâu đó phản phát trong ca dao cũng đã đúc kết và 
nhắc nhở mọi người rằng: 
Cẩm vàng mà lội qua sông 
Vàng rơi không tiếc, tiếc công cẩm vàng 
Ngoài ra, câu thơ của Nguyễn Khoa Điềm cũng nói 
đến một phẩm chất nữa của nhân dân Việt Nam là bên bỉ 
kiên cường trong chiến đấu dựng và giữ nước, vì đất 
nước là của nhân dân, đo nhân đân làm nên, nên đất nước 
mãi mãi trường tôn, bất diệt: 
Biết trông tre đợi ngày thành gậy 
Ji trả thù mà không sợ đài lâu 
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Điều nảy cũng có nghĩa là trong ý thơ của Nguyễn 
Khoa Điềm, nhà thơ đã tuyến láy, cảm hứng xuất phát từ 
cái gốc của câu ca dao đầy hùng hồn và đanh thép: 

Thù này ắt hẳn còn lâu 
Thông tre nên gậy, gặp đâu đánh què 

Có thể thấy ở tất cả những dòngthơ trên của Nguyễn 
Khoa Điểm, nhà thơ đã vận dụng và chuyển ý sáng tạo 
những câu ca đao, ngạn ngữ thành lời thơ đằm thắm, trữ 
tình, thiết tha của mình, không ngoài mục đích là ca ngợi 
nhân dân, ca ngợi bản sắc văn hoá của người Việt Nam. 

Như vậy, tất cả những chất liệu dân gian được sử 
dụng đều được tái chế, biến hóa trong những câu thơ rất 
mực trữ tình của Nguyễn Khoa Điềm. Phải hiểu và yêu 
kho tàng văn hóa dân tộc này, tác giả mới có thê sáng tạo 
được những câu thơ như vậy. 

- Đánh giá: 

Có thể nói từ những hệ thống như trên, chúng ta thầy 
Nguyễn Khoa Điềm đã sử dụng chất liệu văn hoá, văn 
học đân gian một cách sáng tạo. Không trích dẫn nguyên 
văn câu ca đao, tục ngữ, dân ca, không kể dài đòng các 
truyền thuyết, truyện cô tích, các phong tục tập quán, mà 
nhà thơ chỉ bắt lấy rất tinh tế cái hỗn của chất liệu dân 
gian đề gợi liên tưởng, gợi suy ngầm cho người đọc. Cho 
nên khí tiếp xúc tạo cho người đọc cảm giác vừa quen 
vừa lạ. Cảm giác “quen” vì từ thuở ấu thơ mỗi người 
trong chúng ta, ai cũng đã sống trong không khí văn hoá 
dân gian, cho nên trong mỗi người Việt Nam hết sức 
nhạy cảm với ca dao dân ca, cỗ tích, truyền thuyết hay 
các phong tục tập quán...Chỉ cần một lay động nhỏ, là 
tâm hồn người Việt Nam đã rung lên bao hồi ức. Còn 
cảm giác “lạ” là khi đọc những dòng thơ này là do từ 
những chất liệu văn hoá, văn học dân gian rất gần gũi ấy, 
nhà thơ đã thu nạp được nhiều ý tưởng rất thơ, rất êm dịu 
và cũng rất bất ngờ đem lại sức hấp dẫn cho đoạn thơ. 

3. Kết bài : 

Đoạn trích Đế: rước đã đề lại một dấu ấn riêng, đặc 
sắc không chỉ bời tư tương nhân đân bình đị, thấm nhuần 
mà còn bởi những chất liệu nghệ thuật vừa gần gũi, vừa 
mới mẻ, độc đáo mà nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã sử 
dụng. Chính chất liệu ấy đã khiến cho những câu thơ 
giàu suy tưởng trở nên ngọt ngào, thiết tha và:ấeo đậu 
bền chặt trong tâm thức người đọc không chỉ hôm nay 
mả còn mai sau. 
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Đất là nơi Chim về 
_ Mước là nơi Rông ở 

Lạc Long Quân và Âu Cơ 

Đẻ ra động bào ta trong bọc trứng 

Nếu trong mỗi chúng ta, ai đó một khi chưa hiểu hết 
về đất nước với những khái niệm trừu tượng như lãnh 
thổ, chủ quyên, thì chúng ta sẽ cảm nhận được đất nước 
là một cái gì đó rất gần gũi, quen thuộc qua những câu 
chuyện thần thoại, truyền thuyết, truyện cỗ tích mẹ 
thường kề từ thuở còn nằm trong nôi. 

+ Chất liệu văn hoá dân gian còn gắn với phong tục 
tập quán của người Việt Nam: 

Đất nước còn được hình thành từ những truyền thống 
cao đẹp như truyền thống yêu nước, anh hùng, lao động, 
văn hóa. Trước hết là truyền thống văn hóa với phong 
tục ngàn đời của cha ông ta đúc kết lại. Vì thể, khi 
Nguyễn Khoa Điểm tâm sự: 

Đất Nước bắt đầu với miếng trâu bây giờ bà ăn 

Đó là phong tục “miếng trầu là đầu câu chuyện” có 
từ thuở các vua Hùng dựng nước. Hay gợi nhớ câu 
chuyện “Trầu cau” đầy nghĩa tình vừa mang yếu tố 
truyền thuyết lại vừa đậm yếu tố đời thường cũng là gợi 
nhớ tục ăn trầu của người Việt. 

Haykhi nhà thơ miêu tả cái đáng đấp thấp thoáng của 
người mẹ hiện lên trong vẻ đẹp đầy nữ tính của người 
phụ nữ Việt Nam, nhà thơ đã viết: 

Tóc mẹ thì bới sau đầu 

Tục búi tóc thành cuộn sau gáy của người dân Việt, 
đó là tập quán thế hiện quan niệm “cái răng cái tóc là góc 
con người” của người Việt cỗ xưa mà đã một thời tô 
điểm vẻ đẹp bên ngoài của người phụ nữ Việt Nam. 

Nhà thơ đã đưa đến cho người đọc quan niệm hình 
thành đất nước, đất nước chúng ta được hình thànhtừ 
trong cộng đồng của những người có chung kiểu ngôn 
ngữ nôm na dễ hiểu như thói quen đặt tên con bằng tên 
các đồ vật cho đễ nuôi của người dân lao động nước ta: 

Cải kèo, cái cột thành tên 

Với miếng trầu dung dị hiện lên trên cái miệng móm 
mém nhai trầu của bà, mái tóc bới hiền hòa của mẹ, cách 
gọi tên “cái kèo, cái cột? dân dã. Tất cả những điều tưởng 
chừng như bình thường ấy đã trở thành nếp sống, thành 
phẩm chất tốt đẹp, thành thuần phong mĩ tục đậm đà bản 
sắc mang tính văn hoá Việt Nam. 

- Chất mới lạ của những ngữ liệu dân gian: 

Khi nhà thơ triết lý về cội nguồn sinh ra đất nước 
cũng là cội nguồn của mỗi gia đình nên Đất Nước không 
chỉ tạo bởi những gì trừu tượng, xa xôi mà được hình 
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thành, tạo bởi từ tình nghĩa thuỷ chung của cha mẹ qua 
câu thơ: 

Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muỗi mặn 

Thì đây là ý thơ cho ta thấy tác giả gợi tả từ cái gốc 
của chất liệu dân gian, đó là từ trong câu ngạn ngữ dân 
gian “Gừng cay muối mặn”, chỉ những cay đắng gian 
nan đã gắn bó tình nghĩa vợ chồng. Và thói quen tâm lí, 
tình cảm này cũng làm cho ta gợi nhớ đến câu ca dao hết 
sức trìu mến: 

Tay bưng chén muối đãi gừng 
Gừng cay muỗi mặn xin đừng quên nhau 

Đất nước vốn là một đề tài lớn nhưng nó hiện lên 
trong thơ Nguyễn Khoa Điểm không hề lí luận khô khan, 
khó hiểu mà để đi sâu vào lòng người như câu hát, điệu 
ru của bà của mẹ. Người đọc có cảm giác Nguyễn Khoa 
Điểm không làm thơ mà như đang cất lên làn điệu dân 
ca, những câu hò sông nước bởi mỗi người Việt Nam từ 
trong tiềm thức của mình ai chăng một lần vang lên câu 
hát vọng về từ xứ Lạng: 

Đông Đăng có phố Kỳ Lừa 
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh 

Câu ca này điệp vào thơ của Nguyễn Khoa Điềm ở 
hình ảnh: 

Những người vợ nhớ chông còn góp cho đất nước 
những núi Vọng Phu 

Và khi Nguyễn Khoa Điềm nhằm giãi bày Đất Nước 
trải ra theo chiều đài, chiều rộng của không gian nhưng 
không gian ấy thật gần gõi, là nơi con chim bay về, nơi 
con cá móng nước; 

Đất là nơi “con chìm phượng hoàng bay về hòn núi 
bạc ” 

Nước là nơi “con cá ngư ông móng nước biên khơi ” 

Thì đó là một ý thơ có thể nhận thấy, nhà thơ lấy cảm 
hứng trọn vẹn từ câu hò Bình - Trị - Thiên quen thuộc, 
bởi vì nhà thơ được sinh ra và trưởng thành trên vùng đất 
giàu giá trị văn hỏa, thơ Nguyễn Khoa Điềm thấm đẫm 
hồn Huế, chính vì thắm nhuần nền văn hóa dân gian nơi 
chôn nhau cắt rốn nên khi khái quát về Đất Nước, 
Nguyễn Khoa Điềm cũng đã nghĩ ngay đến câu ca đao 
bình dân của quê hương, xứ sở mình: 

Con chim phượng hoàng bay ngang hòn núi bạc 

Con cá ngư ông mông nước ngoài khơi 

Gặp nhau đây xin phân tỏ đôi lời 

Kẻo mái kia con cả về sông vịnh, con chỉm nọ đổi đời 
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Bộ đề tỉnh tuý ôn thi THPT quốc gia môn Ngữ Văn 


Mỗi độ xuân về, người Việt Nam lại hành hương về 
đất tô, lòng ta lại rạo rực, bồi hôi, xúc động trước những 
câu ca đao mộc mạc chân thành mà đằm thắm: 

Dù di đi ngược về xuôi 
Nhớ ngày giỗ Tổ mùng 10 tháng 3 
Dù ai buôn bán gần xa 
Nhớ nigày giỗ tổ tháng 3 mùng 10 
Toàn bộ điều này được kết tinh trong câu thơ: 
Hằng năm ăn đâu làm đâu 
Cũng biết cúi đâu nhớ ngày giỗ Tổ 
Ta còn thấy ở đây có những câu ca đao như: 
Khăn thương nhớ ai 
Khăn rơi xuống đất 
Khăn thương nhớ ai 
Khăn vất lên vai 
Câu ca đao ấy bước vào “Đất nước” trở thành câu thơ: 
Đất nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ 


thâm 
Những câu thơ, đẳm thắm, trữ tình nhất tác phẩm 
cũng được mượn ý tử ca đao: 


Dạy anh biết yêu em từ thuở trong nồi 
Là ý tứ từ câu ca đao đây ngọt ngào, trìu mến, bình 
dị và hết sức thân quen, nó thường trực hằng ngày mà 
trong những đôi nam nữ, trai gái yêu nhau không khó để 
nhận ra: 
Yêu em từ thuở trong nồi 
Em nằm em khóc, anh ngôi anh ru 
Có lúc câu thơ của Nguyễn Khoa Điềm là nhằm nói 
đến sự quý trọng trong lối sống tình nghĩa, biết nâng níu, 
trân trọng những gì có được từ khó nhọc, gian nan: 
Biết quý công câm vàng những ngày lặn lội 
Thì đâu đó phản phất trong ca đao cũng đã đúc kết và 
nhắc nhở mọi người rằng: 
Câm vàng mà lội qua sông 
Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng 
Ngoài ra, câu thơ của Nguyễn Khoa Điềm cũng nói 
đến một phẩm chất nữa của nhân đân Việt Nam là bên bỉ 
kiên cường trong chiến đấu đựng và giữ nước, vì đất 
nước là của nhân dân, do nhân dân làm nên, nên đất nước 
mãi mãi trường tồn, bất diệt: 
Biết trồng tre đợi ngày thành gậy 
Đi trả thù mà không sợ đài lâu 
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Điều này cũng có nghĩa là trong ý thơ của Nguyễn 
Khoa Điềm, nhà thơ đã luyến láy, cảm hứng xuất phát từ 
cái gốc của câu ca đao đây hùng hồn và đanh thép; 

Thù này ắt hẳn còn lâu 
Trông tre nên gậy, gặp đâu đánh què 

Có thể thấy ở tất cá những dòngthơ trên của Nguyễn 
Khoa Điềm, nhà thơ đã vận dụng và chuyền ý sáng tạo 
những câu ca dao, ngạn ngữ thành lời thơ đăm thắm, trữ 
tình, thiết tha của mình, không ngoài mục đích là ca ngợi 
nhân dân, ca ngợi bản sắc văn hoá của người Việt Nam. 

Như vậy, tất cả những chất liệu dân gian được sử 
đụng đều được tái chế, biến hóa trong những câu thơ rất 
mực trữ tình của Nguyễn Khoa Điểm. Phải hiểu và yêu 
kho tàng văn hóa dân tộc nảy, tác giả mới có thể sáng tạo 
được những câu thơ như vậy. 

- Đánh giá: 

Có thể nói từ những hệ thống như trên, chúng ta thấy 
Nguyễn Khoa Điềm đã sử dụng chất liệu văn hoá, văn 
học dân gian một cách sáng tạo. Không trích đẫn nguyên 
văn câu ca dao, tục ngữ, dân ca, không kề đài dòng các 
truyền thuyết, truyện cổ tích, các phong tục tập quán, mà 
nhà thơ chỉ bắt lấy rất tính tế cái hồn của chất liệu dân 
gian đề gợi liên tưởng, gợi suy ngẫm cho người đọc. Cho 
nên khi tiếp xúc tạo cho người đọc cảm giác vừa quen 
vừa lạ. Cảm giác “quen” vì từ thuở ấu thơ mỗi người 
trong chúng ta, ai cũng đã sống trong không khí văn hoá 
dân gian, cho nên trong mỗi người Việt Nam hết sức 
nhạy cảm với ca đao dân ca, cô tích, truyền thuyết hay 
các phong tục tập quán...Chỉ cần một lay động nhỏ, là 
tâm hồn người Việt Nam đã rung lên bao hồi ức. Còn 
cảm giác “lạ” là khi đọc những dòng thơ này là do từ 
những chất liệu văn hoá, văn học dân gian rất gần gũi Ấy, 
nhà thơ đã thu nạp được nhiều ý tưởng rất thơ, rất êm địu 
và cũng rất bất ngờ đem lại sức hấp dẫn cho đoạn thơ. 

3. Kết bài : 

Đoạn trích Đất nước đã đề lại một dầu ấn riêng, đặc 
sắc không chỉ bời tư tương nhân dân bình dị, thắm nhuần 
mà còn bởi những chất liệu nghệ thuật vừa gần gũi, vừa 
mới mẻ, độc đáo mà nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã sử 
dụng. Chính chất liệu ấy đã khiến cho những câu thơ 
giàu suy tưởng trở rên ngọt ngào, thiết tha và ñeo đậu 
bên chặt trong tâm thức người đọc không chỉ hôm nay 
Tả còn mai sau. 
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ĐỀ SỐ 55 

Phân I. Đọc hiểu (3 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 

Đường ãi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Xưa nay 
những đẳng anh hùng làm nên những việc gian nan không ai làm nổi, cũng là nhờ cái gan mạo hiểm, ở đời 
không biết cải khó là cái gìƒ....] 

Còn những kẻ ru rủ như gián ngày, làm việc gì cũng chờ trời đợi số, chỉ mong cho được một đời an 
nhàn vô sự, sông lâu giàu bên, còn việc rước việc đời không quan hệ gì đến mình cả. Như thế gọi là sống 
thừa, còn mong có ngày vùng vậy trong trường cạnh tranh này thế nào được nữa. Hãy trồng những bọn 
thiếu niên con nhà kiểu dưỡng, cả đời không dám ấi đâu xa nhà, không dám làm quen với một người khách 
- lạ; ấi đường thì sợ sóng, trèo cao thì sơ run chân, cứ áo buông chùng đóng gói, tưởng thế là nho nhã, tưởng 
thế là tư văn; mà thực ra không có lực lượng, không có khi phách; hế ra khỏi tay bảo hộ của cha mẹ hay 
kẻ có thế lực nào thì không có thể mà tự lập được. 

Vậy học trò ngày nay phải tập xông pha, phải biết nhẫn nhục, mưa nẵng cũng không lấy làm nhọc nhắn, 
đói rét cũng không lấy làm khổ sở. Phải biết rằng: hay ăn miỄng ngon, hay mặc của tốt, hễ ra khỏi nhà thì 
nhảy lên cái xe, hễ ngôi quá giờ thì đã kêu chóng mặt,... ấy là những cách làm mình yếu đuỗi nhút nhát, 
mất hẳn cái tỉnh thần mạo hiểm của mình ẩi | 
(Mạo hiểm — Nguyễn Bá Học) 

Câu ï: Thao tác lập luận nào được sử dụng trong đoạn văn trên? 

Câu 2: Nội dung của đoạn văn trên gửi găm lời khuyên gì đến thế hệ thanh niên? 

Câu 3: Theo anh (chị), nguyên nhân chính của việc không dám mạo hiểm xông pha vào khó khăn là gì? 

Câu 4: Trong những quyết định quan trọng nếu mạo hiểm bao giờ cũng có những rủi ro nhất định, có 
thể thành công cũng có thể thất bại. Anh/chị suy nghĩ gì về điều đó? Trình bày ngắn gọn trong khoảng 5 — 
7 dòng. 


Phân I. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): Sự kiện đốn hạ, thay mới 6700 cây xanh trên 190 tuyến phố ở Hà Nội đã tạo lên một 
làn sóng dư luận. Dưới đây là một ý kiến: 

...Phải cứu lấy cây xanh Hà Nội! Đó là mệnh lệnh trái tìm của những người Hà Nội... Những cải cây 
chỉ đứng im ra lá ra hoa, chỉ đứng im che chở cho con người và các kiến trúc phong cảnh, chỉ đứng im lọc 
khí cho thành phố, chỉ đứng im trong nẵng trong mưa giữ cho phố phường màu xanh sự sống. Nhưng cây 
có tiếng nói của lịch sử, của văn hoá ôm ấp trong lòng thành phó.... Nếu như cây bị triệt hạ một cách lạnh 
lùng, man rợ thì con người sẽ phải sợ cho cuộc sống của mình, Cứu lấy cây, chính là cứu lấy người 

(Theo Thạch Linh, 7?ếzg cây, Tuoitreonline, 22/3/2015) 

Từ thông điệp bài báo trên, anh (chị) có suy nghĩ gì về vẫn đề: Hãy giữ gìn môi trường một cách nhân 
văn? Trình bày quan điểm bằng đoạn văn khoảng 200 từ. 

Câu 2 (5 điểm): Cảm nhận của anb/chị về những nét tương đồng và khác biệt của hình tượng người 
chiễn sĩ trong hai đoạn văn sau: 

“Việt vẫn còn đây, nguyên tại vị trí này, đạn đã lên nòng, ngón cái còn lại vẫn sẵn sằng nồ súng. Các 
anh chờ Việt một chút. Tiếng máy bay vẫn gâm rú hỗn loạn trên cao, nhưng mặc xác chúng. Kèn xung 
phong của chúng ta đã nồ lên. Lựu đạn ta đang nỗ rộ... 

Việt ãã bò đi được một đoạn, cây súng đẩy đi trước, hai cùi tay lôi người theo. Việt cũng không biết 
rằng mình đang bò đi nữa, chính trận đánh đang gọi Việt đến. Phía đồ là sự sống. Tiếng súng đã đem lại 
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sự sống cho đêm vắng lặng. Ở đó có các anh đang chờ Việt, đạn ta đang đồ lên đầu giặc Mĩ những đám 


lửa dữ dội, và những mũi lê nhọn hoắc đang bắt đâu xung phong... ” 
(Trích Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2014) 
“Một ngón tay Thú bốc cháy. Hai ngón, ba ngón. Không có gì đượm bằng nhựa xà nu. Lửa bắt rất 


nhanh. Mười ngón tay đã thành mười ngọn đuốc. 


Thú nhăm mốt lại, rôi mở mắt ra, trừng trừng. 


Trời ơi! Cha mẹ ơi! Anh không cảm thấy lửa ở mười đầu ngón tay nữa. Anh nghe lửa cháy trong lông 
ngực, cháy ở bụng. Máu anh mặn chát ở đầu lưỡi. Răng anh đã cắn nát môi anh rồi. Anh không kêu lên. 
Anh Quyết nói: “Người cộng sản không thèm kêu van... ”. Thú không thèm, không thèm kêu van. Nhưng 
trời ơi! Cháy, cháy cả ruột đây rôi! Anh Quyết ơi! Cháy! Không, Trú sẽ không kêu! Không!” 

(Trích ưng xà mu — Nguyễn Trung Thành, Ngữ Văn 12, tập hai, trang 47, NXB Giáo dục Việt Nam,... 


2014) 


GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


Phân L Đọc hiểu (3 điểm) | 
Câu 1ï: Thao tác lập luận được sử dụng trong đoạn 
văn trên là thao tác lập luận so sánh và bình luận. 


Câu 2: Nội dung của đoạn văn trên gửi gắm lời 
khuyên đến thế hệ thanh niên: Mạo hiểm vượt lên cái 
khó của chính bản thân mình; mạo hiểm xông pha, thoát 
ra khỏi bàn tay bảo hộ của cha mẹ để tự lập; phải biết 
nhân nhục, mưa nắng cũng không lấy làm nhọc nhãn, đói 
rét cũng lấy làm khô sở. 


Câu 3: Nguyên nhân chính của việc không dám mạo 
hiểm xông pha vào khó khăn là: Vì không biết nhẫn nhục 
chịu đựng khô sở. 


Câu 4: Học sinh trình bày ngắn gọn suy nghĩ trong 
khoảng 5 — 7 dòng, có thể tham khảo các ý sau: 

- Trong những quyết định quan trọng nếu mạo hiểm 
bao giờ cũng có những rủi ro nhất định, có thê thành 
công cũng có thê thất bại. Vì vậy cân phải có ý chí quyết 
tâm, tỉnh thần vượt khó. Bởi cuộc sống muôn màu muôn 
vẻ đường đời lại nhiều ngả rẽ quanh co. Trên đường ta 
đi đâu phải chỉ có hoa thơm cỏ lạ mà bao nguy hiểm, khó 
khăn luôn chờ ta phía trước. Nếu muốn đạt được mục 
đích của cuộc đời thì chúng ta không thể lùi bước mà 
phải đương đầu với những việc khó khăn mà sức người 
tưởng chừng như không thê nào làm được. 

- Và để vượt được lên trên mọi chướng ngại, điều 
trước tiên là ta phải chiến thắng bản thân mình. Ta phải 
tự rèn luyện cho mình ý chí kiên nhẫn, lòng quyết tâm, 
tỉnh thần gan thép đề có đủ sức mạnh vượt qua sông sâu, 
núi cao. 


Phần H. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đứng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,,.... 

Yêu cầu về nội dung: - 

- Giải thích 

Vấn đề đẻ cập đến một thực trạng thực tế ở đất nước 
đó là việc một số cây xanh ở Hà Nội bị chặt phá (vì một 
số mục đích khác phục vụ cho giao thông vận tải...). 
Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường.. 

- Phân tích, bình luận ý kiến 

+ Phân tích hiện tượng: 

++ Thời gian gần đây chứng kiến sự việc 6700 cây 
xanh ở Hà Nội bị chặt phá trên 190 tuyến phố. Điều này 
được thực hiện nhằm phục vụ một số mục đích giao 
thông vận tải. 

++ Hành động trên được nhìn nhận trên nhiều phương 
diện, có thể phục vụ nhiêu mục đích khác nhau, tuy 
nhiên, đối với bình diện môi trường xanh thì nó được 
nhin nhận như một hành động phá hoại mô: trường. 

+ Cây xanh nói riêng và môi trường nói chụng có ảnh 
hưởng lớn như thế nào đối với đời sống của mỗi con người? 
++ Một hệ sinh thái cân bằng là hệ sinh thái có đủ 
lượng cây cối rậm Tập, tầng tầng lớp lớp chen chúc nhau, 
nhiều loại động vật quý hiếm. Chiếm một phần điện tích 
của Trái Đất, rừng có vai trò điều hòa sinh thái, phát 
triển kinh tế, văn hóa, xã hội của cơn người. Cụ thẻ, cây 
xanh có vai trò góp phần thanh lọc không khí, cung cấp 
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oxi cho sự sống của con người, là lá phổi không thế thiếu 
trong đời sống con người. ¬ 

+ Thực trạng con người đối xử với thiên nhiên, môi 
trường hiện nay đem lại những hậu quả gì vào thời điểm 
trước mắt và sau này? 

++ Khi nhìn nhận hậu quả trước mắt, việc đốn hạ cây 
xanh khiến cho quang cảnh đường phố Hà Nội bị xuống 
cấp rất nhiều. 

++ Khi nhìn nhận hậu quả về sau, chúng ta đều hiểu 
rõ câu trả lời của môi trường là gì đối với những hành 
động đó. Song song với việc cảnh quan bị mắt đi là việc 
tầng ozon bị chọc thủng, con người phải chịu nhiều ảnh 
hưởng của tia cực tím. Cùng với đó là việc con người 
phải đối điện với những thảm họa thiên nhiên khôn 
lường có thể đến bất cứ lúc nào. 

+ Mỗi người cần có ý thức như thế nào trong vấn đề 
bảo vệ môi trường? | 

++ Mỗi con người cần ý thức được vai trò không nhỏ 
của cây xanh đối với đời sống của chính mình, từ đó có 
những hành động tích cực bảo vệ chính cuộc sống của 
bản thân mình. . 

++ Cần có những hành động nghiêm túc, hợp lí nhằm 
ngăn chặn những hành động chặt phá cây xanh, phục vụ 
mục đích bảo vệ môi trường xanh — sạch — đẹp. 

- Bài học nhận thức và hành động 

+ Vấn đề bảo vệ môi trường là việc không của riêng 
ai. Mỗi con người cần ý thức được vai trò, trách nhiệm 
của mình trong việc bảo vệ môi trường, không để những 
hành động dù là rất nhỏ của mình ảnh hưởng đến môi 
trường sống của chính bản thân chúng ta. 


Câu 2 (5 điểm): 

1. Mở bài 

Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thị và 
Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành là hai tác phẩm 
tiêu biểu của văn học thời kì kháng chiến chống Pháp. 
Mặc dù hai tác phẩm được viết theo hai phong cách khác 
nhau, in đâu ẫn của vùng miễn nhưng cả hai nhà văn lại 
Bặp gỡ nhau ở cảm hứng ca ngợi những người con tru tú 
của dân tộc. Điều này thể hiện rõ nhất trong phân cảnh 
Việt bị thương nằm lại chiến trường và Tnú khi bị giặc 
đốt mười đầu ngón tay. Hai khung cảnh đó đã khắc họa 
người chiến sĩ cộng sản anh đũng, kiên cường, sẵn sàng 
đối mặt với mọi hiểm nguy của cuộc chiến để giữ vững 
tỉnh thân cách mạng. Đồng thời thông qua hình tượng 
người chiến sĩ ấy chúng ta cảm nhận được vẻ đẹp sáng 
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ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong văn học 
chống Mt. 

2. Thán bài: 

- Khái quát về tác giả - tác phẩm: 

+ Mỗi nhà văn lại bộc lộ sở trường của mỉnh qua cách 
chiếm lĩnh các đề tài khác nhau và khi nhắc đến văn học 
kháng chiến chống Mĩ ta không thể không nhắc đến hai 
nhà văn gạo cội là Nguyễn Trung Thành và Nguyễn Thi. 
Nguyễn Trung Thành được biết đến là cây bút có sở 
trường viết về vùng đất Tây Nguyên anh hùng, bất khuất. 
Còn Nguyễn Thi tuy sinh ra tại miền Bắc nhưng ông lại 
có tình cảm đặc biệt gắn bó sâu lặng với mảnh đất Nam 
Bộ chính vì vậy ông được mệnh danh là nhà văn của 
người dân Nam Bộ. Cä hai tác giả đều gắn bó nhiệt thành 
với cuộc kháng chiến chống Mĩ. Là những nhà văn — 
chiến sĩ ở hai tuyến đầu máu lửa của Tổ quốc, tác phẩm 
của họ mang hơi thờ nóng hỗi của cuộc chiến đấu với 
những hình tượng nhân sinh động, bước vào văn học từ 
thực tế chiến đấu. 

+ Hai truyện ngắn Rừng xà mu (1965) và Những đưa 
cơn trong gia đình (1966) đã phản ánh một cách chân 
thự và đậm nét ý chí quyết tâm đánh giặc ngoại xâm của 
dân tộc ta, lòng căm thù giặc cũng như những phẩm chất 
anh hùng của người chiến sĩ trong công cuộc đấu tranh 
bảo vệ đất nước. Nhân vật Tnú và nhân vật Việt trong 
hai tác phẩm là hai nhân vật tiêu biểu cho tỉnh thần yêu 
nước, yêu cách mạng của con người Việt Nam trong 
kháng chiến. Ở họ hội tụ nhiều phẩm chất tốt đẹp nhưng 
trên hết vẫn là tinh thần chiến đấu, hi sinh anh dũng, kiên 
cường của minh. 

- Phân tích các đoạn trích: 

+ Đoạn trích thứ nhất: Cảnh Việt bị thương một mình 
nằm lại chiến trường 

++ Việt là một chiến sĩ giải phóng quân sinh ra và lớn 
lên trong một gia đình nông dân giàu truyền thống cách 


_ mạng. Trong anh hội tụ những phẩm chất, tính cách cũng 


như vẻ đẹp tâm hồn cao đẹp đáng quý của nhân dân miền 
nam trong thời kì đánh Mĩ. Mang mối thù sâu nặng với 
Mĩ-nguy: ông nội và bố Việt điều bị giặc giết hại, mẹ 
Việt vừa phải vất vả nuôi con vừa phải đương đầu với 
bọn giặc và cuối cùng cũng chết vì bõm đạn. Gia đình 
chỉ còn lại Việt, Chị Chiến, Chú Năm, thằng út em và 
người chị nuôi lấy chồng x4. Việt và chiến hăng hái tòng 
quân đi giết giặc, vì nhỏ tuôi đồng đội hay gọi thân thiết 
là “cậu tr”. Anh rất gắn bó với đơn vị đặc biệt là tiểu 
đội trưởng Tánh, như tình ruột thịt. Ở Việt luôn sôi nỗi 
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một tính thần chiến đấu, tiêu diệt địch quyết lập được 
nhiều chiến công như chị Chiến để trả thù cho ba má. 

++ Được tác giả kế lại trong một hoàn cảnh hết sức 
đặc biệt khi Việt đang chiến đấu ác liệt trong khi rừng 
cao su, anh đã hạ được một xe bọc thép của địch nhưng 
bị thương nặng và lạc đồng đội. Việt ngất đi tỉnh lại 
nhiều lần, mỗi lần ngất đi tỉnh lại những dòng hồi ức về 
những kỉ niệm thân thiết đã quen của anh về chị Chiến, 
về má, chú năm....lại ùa về. Ngoài ra những ấn tượng khó 
quên của chúng ta về nhân vật Việt đó là tính cách của anh. 

+t+ Cho đù bị thương, bị lạc đồng đội và đơn độc nằm 
lại chiến trường nhưng Việt luôn giữ vững tinh thần, ý 
chí, quyết tâm chiên đấu của nhân vật trong hoàn cảnh 
khó khăn, gian khô nhất., Việt vẫn hướng về phía có 
tiếng súng của đồng đội, phân biệt rõ ta — địch, luôn trong 
tư thế sẵn sàng chiến đấu. 

+ Đoạn trích thứ hai: Cảnh Tú bị giặc đốt mười đầu 
ngón tay 

++ Ấn tượng không thể phai mờ trong lòng người đọc 
chính là hình ánh đôi bàn tay Tnú bị giặc quấn giê tâm 
nhựa xà nu rồi đốt cháy trong cái đêm anh bị bắt. Hình 
ánh ấy vừa có ý nghĩa tố cáo tội ác dã man của kẻ thù, 
vừa thể hiện lòng đũng cảm, khí phách kiên cường của 
Tnú. Đây là một chỉ tiết nghệ thuật đặc sắc, giàu tính tạo 
hình, được nhà văn Nguyễn Trung Thành chử ý tô đậm 
và nhắn mạnh. Bọn giặc đốt mười ngón tay Tnú nhằm 
khủng bố và tiêu diệt ý chí phản kháng của đân làng Xô 
Man. Thằng ác ôn Dục đã giơ cao ngọn đuốc, cười sằng 
sặc và dọa: Đứa nào muốn cầm rựa, cằm giáo thì coi bàn 
tay thăng Tnú đây ! Kẻ thù tìm mọi cách để tiêu diệt lòng 
yêu nước của dân làng Xô Man. Chúng tra tắn Tnú ngay 
trước sân nhà rông, trong không khí căm thù sôi sục của 
đân làng. 

++ Tác giả miêu tả rất kĩ hình ảnh mười ngón tay Tnú 
bị giặc đốt cháy bằng những câu văn gây xúc động mạnh 
mẽ: “Mộ/ ngón tay Thú bốc cháy. Hai ngón, ba ngón. 
Không có gì đượm bằng nhựa xà nu. Lửa bắt rất nhanh. 
Nười ngón tay đã thành mười ngọn đuốc. 

Thủ nhằm mắt lại, rồi trở mắt ra, trưng trừng °. 

++ Hình ảnh đôi bàn tay cháy rừng rực của Tnú thể 
hiện phẩm chất đũng cảm phi thường của người anh 
hùng thời đại. Tuy da thịt bị thiêu đốt đau đớn tột cùng 
những anh không hê khóc lóc, kêu van. Thái độ căm thù 
giặc mãnh liệt hiện rõ trong đôi mắt mở trừng trừng, trên 
đôi môi bị chính anh cắn nát, trong vị máu mặn chát ở 
đầu lưỡi. Nỗi đau nén lại trong lồng ngực để rồi òa vỡ ra 
thành một tiếng thét đữ dội. Tnú đã thét lên tiếng thét 
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căm hờn, khính bỉ vào mặt lñ tay sai tàn ác. Tiếng thét 
ấy làm cho dân làng Xô Man bừng tỉnh, thôi thúc dân 
làng vùng đậy cầm giáo cằm mắc giết chết cả tiểu đội 
lính ngụy:. 

++ Tnú thét lên một tiếng. Chỉ một tiếng thôi. Nhưng 
tiếng thét của anh bỗng vang đội thành nhiều tiếng thét 
dữ đội hơn. Tiếng “Giết!”. Tiếng chân người đạp trên 
sản nhà tưng ào ào. Tiếng bọn lính kêu thất thanh. Tiếng 
cụ Mết ồ ð: “Chém! Chém hết”. Cụ Mết đúng rồi, cụ Mết 
đã đúng đấy, lưỡi mác dài trong tay. Thằng Dục nằm 
dưới lưỡi mác của cụ Mết. Và thanh niên, tất cả thanh 
niên trong làng, mỗi người một cây ra sáng loáng, 
những cây rựa mài bằng đá Tnú mang từ đỉnh Ngọc Linh vẻ. 

++ Nỗi đau đớn tột cùng và lòng căm thù sôi sục của 
Tnú đã truyền sang dân làng Xô Man. Trong khoảnh 
khắc, cụ Mết đã lãnh đạo dân làng dùng giáo mác giết 
sạch bọn thăng Dục có trang bị vũ khí đầy đủ. Mười ngọn 
đuốc cháy rừng rực trên hai bàn tay Tnú không làm cho 
lòng người Xô Man nao núng, khiếp sợ như kẻ thù mong 
muốn; ngược lại, hình ảnh đó càng nung nấu căm thù và 
tiếp thêm sức mạnh cho mọi người đũng cảm vùng lên 
giết giặc. Sự man rợ của kè thù là một trong những 
nguyên nhân thúc đẩy hành động quật khởi của dân làng 
Xô Man trong cái đêm đáng nhớ ấy. 

- Chỉ ra điểm tương đồng và khác biệt của hai nhân vật: 

+ Sự tương đồng: 

Hai nhân vật đều phải chịu đựng những đau đớn về 
thân xác, đơn độc khi chiến đấu ; là hình mẫu của người 
chiến sĩ đũng cảm, kiên cường, tuyệt đối trung thành với 
cách mạng, đất nước ; là biểu tượng đẹp của thế hệ trẻ 
Việt Nam thời chống Mi. 

+ Sự khác biệt: 

++ Nhân vật Việt: Chiến đấu với tỉnh thần quả cảm, 
lạc quan, hồn nhiên, yêu đời, tin tưởng vào cách mạng, 
đồng đội. Ở Việt, chủ yếu chỉ có nỗi đau về thể xác do 
bị thương. 

++ Nhân vật Tnú: Chiến đầu bằng ý chí quyết tâm và 
lòng căm thù giặc sâu sắc, do vừa trải qua những biến 
cố, mất mát trong đời sống cá nhân (vợ và con bị giặc 
giết chết ngay trước mắt). Ở Tnú, đó là nơi cộng hưởng 
cả nỗi đau thể xác và tỉnh thần. 

3. Kết bài 

- Khái quát lại vẻ đẹp của người chiến sĩ trong những 
hoàn cảnh đấu tranh gian khổ khác nhau. 

- Sự thành công trong việc miêu tả, khắc họa hình 

tượng cũng như diễn biến tâm lý nhân vật của nhà văn. 
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ĐỀ SỐ 5G 
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu câu: 

Ngày 24/8/2014. Thành ủy, HĐND, UBND, Thành phố Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương thủ khoa 
xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014. 

Các thủ khoa đều có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc, nhiều người là những tấm dương 
vượt khó vươn lên, có công trình nghiên cứu khoa học để tài sáng kiến, giải pháp thiết thực biệu quả trao 
giải thưởng trong nước và quốc tế. Tại buồi lễ, thành phô Hà Nội đã tuyên dương 132 thủ khoa xuất sắc 
gốm 97 thủ khoa là nữ, 37 thủ khoa là nam. Trong đó có 56 thủ khoa là Đảng viên, 29 thủ khoa khối ngành 
kỹ thuật, 23 thủ khoa khối ngành văn hóa xã hội, 47 thủ khoa khối ngành kinh tế, 17 thủ khoa khối ngành 
sư phạm, y dược, 16 thủ khoa khối lực lượng vũ trang. 

(Theo Báo mới, 8/2014) 
Câu ï: Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ nào? 
Câu 2: Chỉ ra thao tác lập luận chính được sử dụng trong đoạn trích trên. 
Câu 3: Cách nêu các con số cụ thể trong văn bản có ý nghĩa như thế nào? 
Câu 4: Đọc văn bản, anh/chị có suy nghĩ gì về phương hướng phấn đấu của bản thân trong hiện tại và 
tương lai? Hãy viết một đoạn văn từ 5 — 7 dòng để bày tỏ 


Phân HH. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Trên website Nhà văn hóa Thanh niên: www.nvhtm.org.vn có đăng ý kiến của ông Giản Tư Trung, Giám 
đốc PACE: 

Trái đất này là của chúng mình, thể giới phẳng đã gióng lên hôi chuông toàn cầu về sự vận động 
của thể giới, mọi người cần ý thức sâu sắc về nơi mình đang sống, vị trí mình đang đứng. Khoa học, công 
nghệ đang thu nhỏ thế giới lại, cơ hội đang đến với mỗi cá nhân chúng ta và chỉ còn phải nắm bắt lấy nó. 
Mỗi người phải chuẩn bị cho mình một nền tảng vững chắc như vốn ngoại ngữ, khả năng sử dụng công 
nghệ thông tin, trình độ tư duy tốt. Hãy bắt đầu ngay trước khi quá muỘn. 

Và bản tin ấy cũng đã nêu vấn đề: 

.. Nhiều người trong chúng ta, hằng ngày đang sống, làm việc đôi khi như quản tính, thói quen và 
vì các mục tiêu trước mắt, mà rất ít khi dừng lại xác định “mình là ai?"”, “mình thực sự muốn g??” và 
“mình cân phải làm gì?. 

Suy nghĩ của anh/ chị khi đọc những dòng trên? Trình bày bằng đoạn văn khoảng 200 từ. 
Câu 2 (5 điểm): 
Cảm nhận của anh/ chị về hai đoạn thơ sau: 
Sông Mã xa rỗi Tây tiễn ơi! 
Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi 
Sài Khao sương lắp đoàn quân mỏi 
Mường Lát hoa về trong đêm hơi. 
(Tây Tiến, Quang Dũng, Ngữ văn 12, tập 1, NXð Giáo dục 2008, trang 88). 


Nhớ khi giặc đến giặc lùng 
Rừng cáy núi đá ta cùng đánh Táy 
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Núi giăng thành luỹ sắt dày 
Rừng che bộ đội, rừng vậy quán thù. 
(V¡ệt Bắc, Tô Hữu, Ngữ văn 12, tập 1, NXB Giáo dục 2008, trang 112) 


GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


Phần 1. Đọc hiểu (3 điểm) 
Câu ï. Văn bản trên thuộc phong cách ngôn ngữ báo 
chí. 


Câu 2. Thao tác lập luận chứng minh. 


Câu 3. Cách nêu các con số cụ thể trong văn bản có các 
ý nghĩa sau: | 

- Đề người đọc nắm được số liệu cụ thể (số lượng thủ 
khoa/ các ngành học...) từ đó có cái nhìn chung về giáo 
dục Việt Nam (giáo dục đại học) 

- Thấy được nghị lực và sự vươn lên của những người 
trẻ (nữ đóng vai trò khá quan trọng)... 


Câu 4. Câu hỏi mở. Thí sinh tự do trình bày suy nghĩ 
của bản thân. Văn viết phải rành mạch, hợp ií, thuyết phục. 
Giáo viên linh hoạt cho điểm. 


Phân H. Làm văn (7 điểm) 

Câu I (2 điễm): 

Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ rằng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,.... 

Yêu cầu về nội dung: 

- Giải thích 

Tác giả của bài viết đã khẳng định vai trò của mục 
tiêu và những yếu tố quan trọng đề mục tiêu, mơ ước mà 
con người đặt ra trở thành hiện thực và có ý nghĩa. Trong 
bối cảnh toàn cầu hóa, mỗi con người cần phải trang bị 
cho mình một nhận thức đúng đắn rõ ràng về bản thân, 
những kĩ năng cần thiết. Có như vậy, con người mới có 
thể đạt được những mục tiêu mà mình đặt ra. 

- Phân tích, bình luận ÿ kiến 

+ Vì sao bản thân mỗi người cần phải xác định “mình 
là ai?”, “mình thực sự muốn gì?” và “mình cẩn phải 
làm gì? 

++ Cuộc sống mở rộng trước mắt con người nhiều cơ 
hội, nhiều ngã rẽ. Cuộc đời con người không phải lúc 
nào cũng trải đây hoa hồng. Mợi sự quyết định, lựa chọn 
của con người đều có ảnh hưởng quan trọng. 

++ Xác định được mình là ai, mình thật sự cần gì và 
muôn gì, con người sẽ không bị lạc lối, hoang mang 


trước thế giới, có những hành động phù hợp, định hướng 
được cuộc đời mình một cách đúng đắn. 

++ Xác định được mình là ai, đó cũng là yêu cầu đầu 
tiên khi bước vào đường đời. Đó sẽ là những nên tảng 
giúp con người tự tin hơn để vững bước, đó cũng là động 
lực giúp con người vượt qua mọi khó khăn, thử thách. 

++ Bên cạnh đó, vốn ngoại ngữ, khả năng sử đụng 
công nghệ thông tin, trình độ tư duy tối sẽ là một công 
cụ hữu hiệu giúp con người hội nhập nhanh hơn với thê 
giới, giải quyết công việc một cách, nhanh chóng, thuận 
lợi. 

++ Đề có được những nên tảng vững chắc, có được 
những hoạch định đúng đắn cho tương iai, thế hệ trẻ cần 
sự giúp đỡ tích cực từ phía gia đình, nhà trường, và toàn 
xã hội. Tạo ra những môi trường, điều kiện thuận lợi để 
thể hệ trẻ được trang bị đầy đủ trước khi hội nhập với thế 
giới là một yêu cầu quan trọng. 

- Bài học nhận thức và hành động 

+ Không có mục tiêu sống, con người đễ lâm vào 
những cảm xúc tiêu cực không đáng có. Tuy nhiên, 
không ít giấc mơ đã thui chột chỉ vì bản thân con người 
không xác định được mình là ai, mình thực sự cần gì và 
muốn gì. Phải biết ước mơ và xây dựng cho mình những 
mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn trong hành trình đến 
tương lai; không ngừng học tập, rèn luyện những năng 
lực, những kĩ năng để có một “nền tảng vững chắc” vươn 
tới thành công. 

+ Liên hệ bản thân: mục tiêu sắp tới của người viết là 


._ gì? Cơ sở nào, động lực nào giúp người viết đặt ra mục 


tiêu như vậy? Kế hoạch thực hiện các mục tiêu ấy như 
thế nào? Từ những câu hỏi đó định hướng một lối sống, 
lối hành động phù hợp. 


Câu 2 (5 điểm): 

1. Mở bài 

Chế Lan Viên đã từng viết: “Khi tá ở chỉ là đới đất ở/ 
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn” (Tiếng hát con tàu — 
Chế Lan Viên). Quả đúng như vậy, con người ai cũng có 
những vùng đất từng gắn bó sâu nặng, thủy chung cho 
đù đó không phải là quê hương nhưng khỉ ebia xa sẽ để 
thương để nhớ. Nhà thơ Quang Dũng và nhà thơ Tế Hữu 
cũng đã từng gắn bó với mánh đất miền Tây Bắc với 
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những tình cảm nồng hậu và rất đối thân thương như vậy. 
Và điều đó được thể hiện rõ nét nhất qua bốn câu đầu 
của thi phẩm Tây Tiến (Quang Dũng) và bốn câu thơ nằm 
ở phân J của bài thơ Việt Bắc (Tế Hữu). 

2, Thân bài 

- Giới thiệu vài nét về tác giả và tác phẩm: 

+ Quang Dũng là một nghệ sĩ đa tài, tên tuổi của ông 
gắn liền với thi phẩm 7y Tiến. Bài thơ là nỗi nhớ lớn 
của tác giả về thiên nhiên và con người. Bốn câu đầu thể 
hiện rõ nhất nội dung cũng như cảm hứng sáng tạo nghệ 
thuật. 

+ Việt Bắc là bài thơ xuất sắc của Tố Hữu. Toàn bài 
thơ là tình cảm cách mạng sâu nặng của những người cán 
bộ kháng chiến với chiến khu và những kỉ niệm kháng 
chiến. Bốn câu thơ năm ở phần [ của bài thơ phần nào 
thể hiện được đạo lí ân tình, thủy chung đó. 

- Cảm nhận về đoạn thơ trong bài thơ 74y Tiến của 
Quang Dũng | 

+ Bài thơ mở đầu bằng hai câu thơ gợi nhớ gợi 
thương: 

Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi 

Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi 

+Vần “ơi”, kết hợp từ láy “chơi vơi” là vần bằng tạo 
âm hưởng của tiếng gọi đồng vọng miên man không dứt, 
câu thơ sâu lắng, bồi hồi, ngân dài, vang vọng vào thời 
gian năm tháng. Nỗi nhớ như mang đáng hình của núi 
non, của hồn cây, vách đá, con sông. 

+ Trong nỗi nhớ của mình, tác giả gọi tên Sông Mã 
đầu tiên. Vì con sông Mã là người bạn, là người đồng 
hành, là chứng nhân đã theo suốt chặng đường hành 
quân, chứng kiến biết bao buồn vui, bao mất mát, hi sinh, 
gian khô của người lính Tây Tiến. 

+ Ca dao xưa cũng nói về nỗi nhớ với những cảm xúc 
da diết như thế: 

Nhớ ai bồi hồi bôi hồi 

Như đứng đồng lửa như ngôi đồng than 

Diễn tá nỗi nhớ con người chiến khu, Tổ Hữu có câu: 

Nhớ gì như nhớ người yêu 

Trăng lên đâu núi, nắng chiều lưng nương. 

Đến Quang Dũng thì nỗi nhớ da diết hơn cả - nhớ 
chơi vơi. Chơi vơi là trạng thái trơ trọi giữa khoảng 
không rộng, không có gì để bấu víu. Nhớ chơi vơi có thể 
hiểu là một mình lạc giữa thế giới hoài niệm mênh mông, 
đàn trải. Đó là nỗi nhớ miên man, bồi hổi làm cho con 
người có cảm giác bâng khuâng trong lòng. Và nỗi nhớ 
ấy, tiếng gọi ấy đang đưa nhà thơ về với những kỉ niệm 
không quên của một thời gian khổ. Từ nỗi nhớ không 
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cùng ấy, Quang Dũng dùng “Tây Tiến” để cụ thể hóa 
cho cảm xúc của mình. Nhớ Tây Tiến là nhớ về thiên 
nhiên và con người Tây Tiến. 

+ Đoạn thơ bộc lộ nỗi nhớ da diết, vời vợi về miễn 
Tây và người lính Tây Tiến. Thiên nhiên miễn Tây xa 
xôi mà thân thiết, hoang vu và thơ mộng, con người Tây 
Tiến gian khổ mà hào hoa. 

+ Hình ảnh thơ có sự hài hoà, nét thực, nét ảo, vừa 
mông lung, vừa gợi cảm về cảnh và người; nhạc điệu có 
sự hoà hợp giữa lời cảm thán với cảm xúc (câu mở đầu 
như một tiếng kêu vọng vào không gian), giữa mật độ 
dày những âm vần (rồi; ôi; chơi vơi; hơi), điệp từ (nhớ/ 
nhớ) và lối đối uyên chuyến (câu 3 và 4) đã tạo ra một 
âm hưởng tha thiết, ngậm ngùi. 

- Cảm nhận về đoạn thơ trong bài Việt Bắc của Tế 
Hữu: 

Mình về mình có nhớ ta 

Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nông 

Mình về mình có nhớ không 

Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguận. 

+ Lỗi xưng hô dân gian: “mình — ta” quen thuộc, tha 
thiết như tình yêu đôi lứa. Đó là người ra đi, là cán bộ 
kháng chiến chuẩn bị về xuôi. Còn ta là người ở lại, là 
những người dân Việt Bắc ân nghĩa thủy chung. “Mình 
về mình có nhớ ta”. Câu hỏi tu từ, ướm hỏi tình cảm của 
người về xuôi, liệu có còn nhớ đến đồng bào và mảnh 
đất Việt Bắc với những tháng năm gian khổ đã từng đùm 
bọc và che chở cho họ trong kháng chiến. Mượn cách 
nói thân mật ấy, Tổ Hữu để lý giải cho mối quan hệ gắn 
bó khăng khít giữa cán bộ kháng chiến với nhân dân. Vì 
thế lời thơ đẳm thắm, ngọt ngào. 

+ “Mười lăm năm ấy”: con số vừa mang nghĩa thực, 
vừa mang nghĩa biểu trưng: đó là mười lăm năm các 
mạng, mười lăm năm chiến khu Việt Bắc nhưng đồng 
thời cũng là mười lăm năm gắn bó thuỷ chung giữa cán 
bộ kháng chiến với nhân dân Việt Bắc. Sử dụng những 
từ ngữ gợi ý niệm vẻ thời gian “mười lăm năm...” làm 
cho nỗi nhớ cảng thêm da điết, cuộn trào. Đó là quãng 
thời gian gắn bó với biết bao gian khó nhưng cũng đầy 
ấp những kỉ niệm, nó ïn sâu vào tâm khâm của quân dân 
một thời. 

+ Thể hiện sâu sắc hơn nỗi nhớ ấy, người ở lại đã 
khéo gợi: 

Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn 

+t+ Câu thơ là nỗi nhớ da diết, khôn nguôi về những 
trận đánh của thiên nhiên và con người Tây Bắc. Thiên 
nhiên, đất trời, núi rừng Việt Bắế đã trở thành những 
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người đồng đội, những chiến sĩ anh hùng của quân và 
dân ta. Nó vừa bao vây quân thủ, vừa che chở cho bộ 
đội. 

++ Núi rừng vốn là những vật vô tri, song dưới con 
mắt của nhà thơ, núi rừng, thiên nhiên cũng trở nên có ý 
chí, có tình người. Chúng cùng quân dân tham gia chiến 
đấu (Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây). Nghệ thuật 
nhân hoá, Tổ Hữu đã biến núi rừng, thiên nhiên thành 
con người Việt Nam anh dũng kiên cường ( Núi ...quân 
thù). Hai từ “che” và “vây” đối lập làm nổi bật vai trò 
của những cánh rừng ở Việt Bắc trong cuộc kháng chiến 
chống Pháp.. . .. 

+ Các từ “mình” “+a”, câu hỏi tu từ “Minh về mình có 
nhớ ...” được láy lại 2 lần làm cho nỗi nhơ niễm thương 
cứ đâng lên mãi trong lòng của người ởi và người ở lại. 

- So sánh 
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+ Điểm tương đồng: 

Hai đoạn thơ đều bộc lộ nỗi nhớ tha thiết, sâu nặng 
về thiên nhiên và con người ở những miễn quê mà người 
lính tiền chiến đã đi qua. 

+ Điểm khác biệt 

++ Đoạn thơ trong Tây 7ïến bộc lộ nỗi nhớ cụ thế của 
người trong cuộc, toát lên vẻ hào hoa, lãng mạn, hình 
ảnh thơ nghiêng về tả thực, trực quan. 

++ Đoạn thơ trong bài Việt Bắc là cái tình, là lòng 
biết ơn sâu nặng của người cán bộ kháng chiến đối với 
đất, người Việt Bắc, vì thế hình ảnh thơ nghiêng về khái . 
quát, tượng trưng. 

3. Kết bài 

- Khái quát lại nội dung, nghệ thuật của hai đoạn thơ. 

- Đánh giá và mở rộng vẫn đề 
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ĐỀ SỐ 57 

Phần I. Đọc hiểu (3 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cần: 

Ta lớn lên bằng niềm tin rất thật 

Biết bao nhiêu hạnh phúc có trên đời 

Dấu phải khi cay đắng dập vùi 

Rằng cô Tấm cũng về làm hoàng hậu 

Cây khế chua có đại bàng đến đậu 

Chữm ăn rồi trả ngon ngọt cho ta 

Đất đai cỗi cần thì người sẽ nở hoa 

Hoa của đất, người trồng cây dựng cửa 

Khi ta đến gõ lên từng cảnh cửa 

Thì tin yêu ngay thẳng đón ta vào 

Ta nghẹn ngào, Đất Nước Việt Nam ơi!... 

(Trích trường ca Mặt đường khát vọng - Nguyễn Khoa Điềm) 
Câu 1: Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào? 
Câu 2: Chỉ ra ít nhất hai yếu tố là chất liệu văn hóa dân gian có trong đoạn thơ. Vì sao có thể nói chất 
liệu văn hóa đân gian ở đoạn trích này gợi ấn tượng vừa quen thuộc vừa mới lạ? 

Câu 3: Theo anh/chị, đoạn thơ thê hiện tình cảm gì của tác giả? 
Câu 4: Anh/chị thích nhất hình ảnh nào trong đoạn thơ trên? Vì sao? 


Phần II. Làm văn (7 điểm) 
Câu 1 (2 điểm): | 
Con đê dài hun hút như cuộc đời. Ngày về thăm ngoại, trời chợt năng, chợt râm. Mẹ bảo: 
- Nhà ngoại ở cuối con đê. 
Trên đê chỉ có rne, có con. Lúc năng, mẹ kéo lay con: 
- Đi nhanh lên, kéo năng vỡ đầu ra. 
Con cỗ. kúc râm, con đi chậm, mẹ mắng: 
- Đang lúc mát trời, nhanh lên, kéo nắng bây giờ. 
Con ngỡ ngàng: Sao nắng, râm đều phải vội? 
Trời vẫn nắng, vẫn râm... 
...Àộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu: đời lúc nào cũng phải nhanh lên. 
(Bóng nắng, bóng râm, Nguyễn Thiện Ý) 
Điều người con hiểu ra trong câu chuyện gợi anh/chị suy nghĩ gì? Hãy trình bày những suy nghĩ ấy bằng 
đoạn văn khoảng 200 từ. 
Câu 2 (5 điểm) 
Phân tích tấn bi kịch của hồn Trương Ba trong đoạn trích vở kịch Hồn Tì rương Ba, da hàng thịt — Lưu 
Quang Vũ. 
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GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


Phần L. Đọc hiếu (3 điểm) 
Câu ï. Thê thơ tự do 
Câu 2. 


-Truyện cô tích 7m Cám/ Cây khớ/ Người ta hoa 
đất Người ta là hoa của đất 


- Những gì thuộc về dân gian thường gợi ra sự quen - 


thuộc, thân thương; cách diễn đạt trong bài thơ không 
giống hoàn toàn như hình thức vỗn có trong văn học, văn 
hóa; do vậy, đoạn thơ gợi ấn tượng vừa quen thuộc vừa 
mới lạ 


Câu 3. Đoạn thơ thể hiện tình cảm của tác giả: yêu 
mêễn và tự hào về những đạo lí, phẩm chất tốt đẹp của 
dân tộc (ở hiển gặp lành, cần cù, chịu khó, quyết tâm, 
giàu niềm tin, thẳng thốn, trung thực...). Có thể diễn đạt 
theo cách khác nhưng phải hợp lí, chặt chẽ. 


Câu 4. Yêu cầu chỉ ra được hình ảnh thơ (có trích dẫn 
hoặc diễn xuôi) sau đó lí giải một cách thuyết phục 


Phần TT. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rố ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,.... 

Yêu cầu về nội dung: 

- Giải thích 

+ Câu chuyện kế về cuộc hành trình của hai mẹ con 
khi về thăm nhà ngoại. 

+ Câu chuyện nêu lên một bài học về cách sống đời 
lúc nào cũng phải nhanh lên. Sống nhanh, sống hết mình 
cả khi khó khăn, lẫn khi yên bình. Có như vậy, con người 
mới sống được trọn vẹn cuộc đời mình, 

- Phân tích, bình luận ý kiến 

+ Tại sao con người lại phải sống nhanh, sống hết 
mình ngay cả khi khó khăn lẫn khi thuận lợi, vên bình? 

++ Khó khăn, thử thách là những rào cản ngăn bước 
con người. Đề vượt qua rào cản, con người cần phải nỗ 
lực hết mình, phải dốc toàn bộ tâm sức để vượt qua. 
Không ai có thế chiến thắng được khó khăn, khắc nghiệt 
của cuộc sống mà chỉ im lặng, chờ đợi. 

++ Cuộc sống luôn tiềm tàng nhiều biến cố nằm ngoài 
khả năng dự đoán của con người. Hôm nay thành công 
nhưng ngày mai có thể lãnh nhận thất bại, hôm nay may 
mắn nhưng ngày mai may mắn có thể chẳng mỉm cười, 


thậm chí, hôm nay còn được sống, ngày mai đã có thể 
nằm trên giường bệnh hoặc vĩnh viễn không tỉnh dậy 
được nữa. Những yên bình, thuận lợi mà ta có hôm nay 
không kéo dài mãi mãi. Bởi vậy, trong hoàn cảnh thuận 
lợi, con người càng cần phái biết trân trọng từng giây 
từng phút, sống hết mình, chuẩn bị cho những biến có 
bất ngờ xảy đến. 

++ Những lúc yên bình, thuận lợi là những điều kiện 
tốt nhất đề con rgười nhanh chóng đạt được mục tiêu. 
Càng trong hoàn cảnh thuận lợi, con người càng phải cố 


gắng, nỗ lực hết mình. Hoàn cảnh thuận lợi cộng với sự 


nỗ lực hết sức của con người sẽ đưa con người đến đích 
một cách dễ đàng hơn, nhanh chóng hơn. 

+ Đề sống tốt trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, con 
người cần phải ý thức được rõ ràng mục tiêu mình đặt ra 
là gì, để đạt được mục tiêu ấy, con người phải bỏ ra 
những gì. Con người cần phải biết trân trọng thời gian, 
tranh thủ từng phút giây mình đang có để làm những việc 
có ích, phục vụ cho mục tiêu đặt ra của ninh. Người xưa 
từng nói Việc hôm nay chớ để ngày mai, cũng là có mục 
đích răn đạy như vậy. . 

- Bài học nhận thức và hành động 

+ Sống nhanh, sống hết mình, không đồng nghĩa với 
sống gấp, sống âu. Sống nhanh, sống hết mình là khi con 
người nhận thức được giá trị của từng giờ phút trôi qua, 
biết trân trọng thời gian, trân trọng từng cơ hội đến với 
mình. | 

+ Liên hệ bản thân: người viết tự nhìn nhận, đánh giá 
lại “tốc độ sống” của bản thân mình, từ đó định hướng 
một lối sống phù hợp. 


Câu 2 (5 điểm): 

1. Mởỡ bài: 

- Lưu Quang Vũ là một trong những cây bút tải hoa 
đề lại những đấu ấn trong nhiều thể loại: thơ, văn xuôi 
và đặc biệt là kịch. Ông là một trong những nhà soạn 
kịch tài năng nhất của nền văn học nghệ thuật Việt Nam 
hiện đại. Hồn Trương Ba, da hàng thịt là một trong 
những tác phẩm xuất sắc nhất, đánh đấu sự vượt trội 
trong sáng tác của Lưu Quang Vũ, 

- Hồn Trương Ba, da hàng thịt là vờ kịch được Lưu 
Quang Vũ hiện đại hoá dựa trên một cốt truyện dân gian 
nhẫn mạnh vào sự phản kháng cửa linh hồn nhân hậu, 
thanh cao chống lại sự lấn át và chế ngự của thể xác thô 
lỗ, phàm tục. Vở kịch được viết vào năm 1981 và đến 
1984 được công diễn. Bằng nghệ thuật xây đựng nội tâm 
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độc đáo, cảnh VII, đoạn cuối vở kịch đem đến cho người 
đọc nhiều vấn đề tư tưởng sâu sắc qua nhân vật Trương 
Ba trong thân xác anh hàng thịt. Có thê nói, Hồn. Trương 
Ba trong thân xác anh hàng thịt là nhân vật trung tâm gửi 
gắm nhiều suy tư của tác giả. 

2. Thán bài: 

- Khái quát: Hồn Trương Ba là nhân vật chính, tập 
trung thế hiện tư tưởng, chủ đề tác phẩm. Trương Ba là 
nhân vật bị kịch rất đáng thương nhưng có vẻ đẹp tâm 


hồn đáng trân trọng. Qua đó, nhà văn Lưu Quang Vũ thể | 


hiện tài năng khắc họa đời sống nội tâm nhân vật tập 
trung qua những xung đột kịch căng thẳng. 

- Phân tích: 

+ Có số phận bi kịch đáng thương: 

++ Chịu cái chết oan uỗng do sự tắc trách của quan 
trời: vốn là người hiển làm vườn khỏe mạnh, chăm chỉ, 
hiền lành, yêu thương vợ con, sống có tâm hồn trong 
sạch. Nhưng do Nam Tào vội đi dự tiệc nên đã bắt chết 
nhằm. Nhưng sự "sửa sai" của Nam Tào và Bắc Đẫu theo 
lời khuyên của Đế Thích nhằm trả lại công bằng cho 
Trương Ba lại đây Trương Ba vào một nghịch cảnh vô lí 
hơn: phải trú nhờ linh hồn mình trong thể xác của kẻ 
khác. 

+ Bi kịch bị tha hóa: 

++ Trước đây: Trước đây, Trương Ba là người làm 
vườn chăm chỉ, khéo léo. Trương Ba nâng n1u chăm sóc 
mầm cây, không nỡ làm gãy một cái cây. Điều đó được 
thể hiện qua lời cái Gái: “Ông nội không bao giờ phũ 
phàng như vậy”, hay qua lời của người con dâu: “hiền 
hậu, vui vẻ, tốt lành như thầy của chúng con xưa kia”. 
Trương Ba xưa kia là người luôn quan tâm tới vợ con, 
chăm sóc yêu chiều các cháu, hòa thuận tốt bụng với 
xóm làng. Bởi vậy mà trong mắt vợ con, cháu chắt, ông 
là người mẫu mực, được yêu kính, quý trọng. 

++ Bây giờ: Từ khi sống trong thể xác anh hàng thịt 
điều khiến thô lỗ, phàm phu, Hồn Trương Ba đành phải 
chiều theo một số nhu cầu hiển nhiên của xác thịt. Xác 
thịt âm u đui mù, song vẫn có tiếng nói riêng, sức mạnh 
riêng. Linh hồn nhân hậu, trong sạch, bản tính ngay 
thẳng của Trương Ba xưa kia, nay vì phải sống mượn, gá 
lắp, tạm bợ và lệ thuộc nên chẳng những đã không sai 
khiến được xác thịt thô phàm của anh hàng thịt mà trái 
lại còn bị cái xác thịt ây điều khiển. Đáng sợ hơn, linh 
hồn Trương Ba đân dẫn bị nhiễm độc bởi cái tâm thường 
của xác thịt anh đỗ tê. 

++ Cảm nhận của Trương Ba về sự thay đối của chính 
mình: Trương Ba cảm nhận được sự thay đổi của chính 
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mình, dù không muốn thừa nhận. “Không! Ta vẫn có một 
đời sống riêng, nguyên vẹn, trong sạch, thẳng thắn...”. 
Ông cố bấu víu vào trò chơi tâm hồn, đỗ lỗi cho xác: “ 
Đấy là mày chứ, chân tay mày, hơi thở của mày”. Nhưng 
Trương Ba vẫn không thể phủ nhận được một sự thật đau 
đớn là ông đang dân đánh mắt mình và lấy làm đau đón: 
“Mày đã thắng thể rồi đấy, cái thân xác không phải của 
ta ạ, mày đã tìm được đủ mọi cách đề lắn át ta” 

+ Bi kịch bị người thân xa lánh, hắt hủi: 

++ Người vợ mà ông rất mực yêu thương giờ đây 
buồn bã và cứ nhất quyết đòi bỏ đi. Nỗi giận đữ của cái 
Gái đã biến thành sự xua đuôi quyết liệt: "Ông xấu lắm, 
ác lắm! Cút đi! Lão đồ tế, cút đi!". Chị con dâu là người 
sâu sắc, chín chắn, hiều điều hơn lẽ thiệt nhưng nỗi buồn 
đau trước tình cảnh gia đình "như sắp tan hoang ra cả" 
khiến chị cũng thốt thành lời cái nỗi đau đó: "Thây bảo 
con: Cái bên ngoài là không đáng kê, chỉ có cái bên 
trong, nhưng thây ơi, con sợ lắm, bởi con cảm thấy, đau 
đớn thấy... mỗi ngày thầy một đổi khác dần, mất mát 
dần, tất cả cứ như lệch lạc, nhòa mờ dẫn đi, đến nỗi có 
lúc chính con cũng không nhận ra thầy nữa...". 

++ Tâm trạng của Trương Ba: Gia định là pháo đài 
trú ân cuối cùng, nơi cuối cùng có thể tìm thấy sự yêu 
thương và niễm cảm thông nên khi bị từ chối bởi người 
thân Trương Ba vô cùng đau khổ, tuyệt vọng. 

+ Bi kịch bên trong một đảng, bên ngoài một nẻo. 

++ Bên trong: Thắm sâu trong tâm hồn Trương Ba, 
ông luôn có những như cầu tỉnh thần thanh cao: muốn 
gìn giữ danh dự, muốn sống có đạo đức và trách nhiệm, 
sống thanh thản trong những nguồn vui giản dị. Trong 
xác anh hàng thịt, Trương Ba vẫn ngày ngày chăm sóc 
cây, yêu thương con cháu, luôn muốn là bản thân mình 
trọn vẹn. 

++ Bên ngoài: Tuy nhiên, do bị trói buộc trong một 
xác hàng thịt nên hồn Trương Ba giờ đây lại gắn với nhu 
cầu của thể xác phàm tục như thèm ăn thịt, muốn thỏa 
mãn những đục vọng tầm thường. Trương Ba trở thành 
kẻ vụng về, thô lỗ, bị mọi người xalánh. 

++ Mối quan hệ: Cuộc đối thoại giữa xác hàng thịt và 
hồn Trương Ba là cuộc đấu tranh giữa thể xác và lính 
hôn cùng tổn tại trong một con người: Thể xác và linh 
hỗn có quan hệ hữu cơ với nhau; cả hai gắn bó với nhau 
để cùng sống, cùng tôn tại< Thê xác có tính độc lập tương 
đối của nó, có tiếng nói của nó, có khả năng tác động vào 
linh hồn, vì nó là nơi trú ngụ của linh hòn. Khi thể xác 
tiêu tan thì linh hồn cũng mất. Khi linh hồn “bay đi” thì 
thể xác cũng trở về cát bụi. Nhờ cố linh hồn đấu tranh, 
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chỉ phối với những ham muốn, những dực vọng tầm 
thường của thể xác mà nhân cách được hoàn thiện, tâm 
hồn được trong sáng. Bởi vậy, sự “lệch pha” giữa linh 
hồn và thể xác sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường. 
Trong những cuộc đối thoại, Trương Ba không chỉ phải 
đấu tranh với xác hàng thịt âm u đui mù mà lời nói lại 
chứa đựng những chân lí của cuộc sống mà còn phải đấu 
tranh với quan trời: Đề Thích, Tây Vương Mẫu, Ngọc 
Hoàng. Cuối cùng Trương Ba đã phải tìm đến cái chết 
mặc dù lòng khát khao được sống rất mãnh liệt. Những 
đằn vặt, đớn đau của Trương Ba và quyết định chọn lấy 
cái chết để giữ gìn những giá trị tốt đẹp của Hồn Trương 
Ba khiến người đọc không khỏi xót xa, thương cảm. 

+ Phẩm chất của nhân vật: 

++ Thanh cao, nhân hậu. 

++ Trung thực, ngay thẳng, dũng cảm. 

++ Có quan niệm sống đúng đắn và sâu sắc. 

- Đánh giá: 

+ Bi kịch của Trương Ba khiến người đọc thương xót, 
chia sẻ bao nhiêu thì cảng yêu mễn, cảm phục phẩm chất 
của nhân vật bấy nhiêu. Dù có lúc bị cái tầm thường và 
dung tục lấn át, nhưng đến cuối cùng, khi đã trải qua 
những giằng xé đữ dội, Hồn Trương Ba đã quyết định 
chọn cái chết để bảo toàn nhân cách. 

+ Nghệ thuật xây dựng nhân vật: 


++ Tạo dựng xưng đột kịch. 
++ Khắc họa tâm lí nhân vật rất sinh động. 
++ Ngôn ngữ đa thanh đa giọng. 
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` ++ Khắc họa nhân vật gắn liền hành động kịch và trên 

nhiều phương diện. 

+ Vai trò, ý nghĩa trong tư tưởng, chủ đề: 

++ Được sống là điều quý giá nhưng quan trọng hơn 
là phải sống như thế nào vì không thể sống bằng mọi giá. 
Phải làm sao để sống đúng là mình, sống trọn vẹn với 
những giá trị mình vốn có và theo đuổi mới là điều quan 
trọng. Không chỉ thế, sự sống chỉ thực sự có ý nghĩa khí 
có sự hải hòa giữa linh hồn và thể xác, vật chất và tỉnh 
thần, nội dung và hình thức. 

++ Nhà viết kịch đặt ra vẫn đề cần phải có ý thức đấu 
tranh chống lại sự tha hóa, dung tục chống. lại sự giả tạo 
đề hoàn thiện nhân cách và vươn tới những giá trị cao 
quý. 

++ Thêm vào đó, thói quan liêu tắc trách và lòng tốt 
hời hợt sẽ không thể mang tới những giá trị tốt đẹp cho 
sự sông. 

++ Vượt lên tất cả, vượt lên tất cả những nhọc nhăn, 


đớn đau của cõi nhân sinh, Lưu Quang Vũ vẫn bộc lộ 


một niềm tin thấm đẫm chất nhân văn vào sự chiến 
thắng, của cái thiện, cái đẹp. 

3. Kết bài: 

- Nhiều thập ki đã trôi qua, bạn đọc ngày nay được 
sống trong sự đổi mới toàn diện, trong khí thế vươn lên 
của đất nước và dân tộc, sẽ còn tìm thấy nhiều tầng ý 
nghĩa thú vị hàm ấn trong vở kịch ;iên Trương Ba, đa 
hàng thịt. 

- Thông qua hình tượng hồn Trương Ba, Í.ưu Quang 
Vũ đã đặt ra những vẫn đề tư tưởng thấm đẫm chất nhân 
văn, không chỉ có ý nghĩa nhất thời mà có ý nghĩa muôn 
đời đối với tất cả mọi người. 
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Your đreams — Qur mission 


Phần I. Đạc hiểu (3 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu câu: 

Đã đến lúc, xã hội nên nhìn nhận những vụ tại nạn theo cách khác — đó chính là tội ác. Hạy gọi 
những kẻ phóng nhanh vượt ấu là những kẻ đang “liều chết gây tội ác”. Hãy đưa vào bộ Luật Giao thông 
một tội danh đành cho những kẻ phóng nhanh vượt ấu: “Cố ý giết người ~ gây hậu quả nghiêm trọng”. 
Những kẻ đó cần phải được trừng trị thẳng tay, phải bị xã hội lên án, bị người đời khinh bi. Cần có những 
hình phạt xứng đảng cho những tội danh này. Ngoài những năm tháng tù tội, những kẻ đó cân phải bị tước 
bằng lái xe vĩnh viễn. Đề có ra tù chúng cũng không có thêm cơ hội gây họa cho người khác được nữa. Xin 
đừng bao che cho tội ác, xin đừng coi ẩó là những năm tháng bằng bột của tuổi trẻ hay vì muôn vàn các li 
do nào khác. Hãy để cho những kẻ trước khi có ý định phóng nhanh vượt âu ý thức được rằng mình đang 
có thể giết một ai đó, làm thương tích một ai đó và làm tốn hại cả chính bản thân mình. 

(Theo T.A, báo điện tử V7e£namrneí ngày 14/1 L/2006) 


Câu 1: Hãy chỉ ra câu trúc của đoạn văn trên. 


Câu 2: Tác giả đã đưa ra những biện pháp nào để trừng phạt những kẻ phóng nhanh vượt âu? 


Câu 3: Anh (chị) có nhận xét gì về thái độ và giọng văn của người viết trong đoạn trích? 


Câu 4: Là một người tham gia giao thông, anh (chị) có đồng ý với quan điểm của tác giả trong đoạn 
trích hay không? Hãy trình bày suy nghĩ của mình trong khoảng từ 5 — 7 dòng. 


Phần H. Làm văn (7 điểm) 
Câu 1 (2 điểm): 


Nhờ rất nhiều số 0 đi theo mà số I trở thành không là. Thành không lỗ, những số 0 vinh đự và tự hào 


lắm, đi đâu cũng kế lễ, vỗ ngực rằng: “Ta là không lồ”. 


(Niềm tự hào của số 0, Theo Ngụ ngôn chọn lọc — Nhà xuất bản Thanh niên 2003) 
Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ của anh(chị) về bài học gợi ra từ câu chuyện trên. 


Câu 2 (5 điểm): 


Băng việc phân tích hai tác phẩm Vĩnh biệt Cứu trùng đài của Vũ Như Tô và Chiếc thuyên ngoài xa của 


Nguyễn Minh Châu, anh (chị) hãy trình bày về mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống. 


GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


Phần I. Đọc hiểu (3 điểm) 
Câu 1: Đoạn văn trên được viết theo kết cấu diễn 
dịch. 


Câu 2: Tác già đã đề ra một số biện pháp đề giải 
quyết tình trạng phóng nhanh vượt âu: 

~ đưa vào bộ Luật Giao thông một tội danh dành cho 
những kẻ phóng nhanh vượt ẩu: “Cố ý giết người — gây 
hậu qua nghiêm trọng ”. 

- phải bị xã hội lên án, bị người đời khinh bi. 

- đó cần phải bị tước bằng lái xe vĩnh viễn 


Câu 3: Tác giả của bài viết thể hiện thái độ căm phẩn 


trước hành vi phóng nhanh vượt âu của một bộ phận 
người tham gia giao thông. 

Giọng điệu của tác giả ở đây là giọng điệu phê phán, 
đả kích quyết liệt, gay gắt. 


Câu 4: Học sinh tự triển khai theo suy nghĩ cá nhân. 
Tuy nhiên, cũng có thể tham khảo một số gợi ý sau đây: 

Là một người tham gia giao thông, ý thức chấp hành 
luật giao thông đường bộ, đảm bảo an toàn cho bản thân 
và những người xung quanHí là điều quan trọng. Thái độ 
phê phán kịch liệt của tác giả bài viết hoàn toàn không 
phải sai trái. 


Phần M. Làm văn (7 điểm) 
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Câu 1 (2 điểm): 

Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,... 

Yêu câu về nội dung: 

- Giải thích 

+ Mỗi con số tùy vào vị trí đứng mả nó mang một giá 
trị, một ý nghĩa riêng. 

+ Bài học mà con số 0 mang đến cho chúng ta là sự 
khiêm tốn, biết mình, biết người. Quá để cao giá trị bản 
thân sẽ dẫn đến sự kiêu căng, ngạo mạn. Lúc đó, con 
người sẽ giống như số 0 kia, trồng Tông nhưng tự cao, tự 
đại. 

- Phân tích, bình luận ý kiến 

+ Vì sao con người cần phải biết khiêm tốn, biết 
mình, biết người? 

++ Trong cuộc sống, có nhiều con người có khả năng, 
năng lực cao hơn ta. Nhìn xuống, con người có thể nhìn 
thấy ít ai bằng mình, nhưng nhìn lên, còn rất nhiều người 
có những điều mà ta cần phải học tập. 

++ Không ai thành công một mình. Mọi thành quả mà 
con người đạt được ngày hôm nay luôn có sự giúp sức 
của rất nhiều người khác, rất nhiều yếu tố khác. Con 
người không thê phủ nhận mọi giá trị mà mình đang sống 

++ Khi biết khiêm tốn cũng đồng nghĩa với việc con 
người biết mình thực sự là ai, đang ở vị trí nào. Sự nhận 
thức đúng đắn giá trị bản thân giúp con người định 
hướng tốt hơn con đường phải đi, công việc phải làm 

++ Chỉ khi biết khiêm tốn và nhận thức đúng giá trị 
bản thân, con người mới có thể tiễn bộ. Kẻ lúc nào cũng 
vỗ ngực mình là người vĩ đại là kẻ không cầu tiến, tự 
mãn với những gì mình có. Mà cuộc sống giống như 
dòng sông, không bơi thì sẽ chìm. Ngừng học hỏi, ngừng 
vươn lên, con người sẽ đánh mắt cả những gì mình đang 
có. 

~- Bài học nhận thức và hành động 

Ảo tưởng về giá trị của bản thân, con người cũng sẽ 
giống như con số 0 kia, ngạo mạn nhưng trống rỗng. 
Nhân thức đúng giá trị của bản thân có một ý nghĩa quan 
trọng, quyết định đến thành bại trong cuộc đời của mỗi 
con người. Chỉ có khiêm tốn, hiểu rõ mình thực sự là ai, 
khả năng của mình thực sự đến đầu, cort người mới có 
được thái độ sông đúng đắn, đạt được những điều mình 
nong muốn. 

Câu 2 (5 điểm): 

1. Mở bài: 


-~+————- ——`———-————— 
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- Nghệ thuật luôn đi lên từ cái nhìn chân chính. Đúng 
như thế, nói đến nghệ thuật ta không thể không nhắc đến 
cuộc sống vì hai thứ ấy luôn gắn liền với nhau. Hai nhà 
văn Nguyễn Huy Tưởng và Nguyễn Minh Châu tuy viết 
hai tác phẩm ở hai giai đoạn khác nhau nhưng họ cùng 
hướng đến quan niệm về mối quan hệ giữa nghệ thuật và 
đời sống. 

- Mỗi quan hệ giữa nghệ thuật và đời sống đó được 
chứng mỉnh rất rõ qua hai tác phẩm Vĩnh biệt Cửu trùng 
đài của Nguyễn Huy Tưởng và Chiếc thuyền ngoài xa 
của Nguyễn Minh Châu. 

2. Thân bài: 

- Giới thiệu chung: 

+ Nguyễn Minh Châu được xem là một trong những 
nhà văn tiên phong trong công cuộc đôi mới văn học, văn. 
của ông giản dị mà sâu sắc, thấm thía nhiều dư vị về cuộc 
đời, thấm đầm nghệ thuật, cái mà ông luôn xem là bắt 
nguồn từ hiện thực cuộc sống. Từ những năm 60 của thế 
kỷ trước, công chúng đã biết đến Nguyễn Minh Châu 
qua những tiêu thuyết như: Cửa sông, Dấu chân người 
lĩnh... cùng khá nhiều truyện ngắn được đánh giá là 
những thành công của văn xuôi chống Mĩ. Ở giai đoạn 
trước, ông là ngòi bút có khuynh hướng lãng mạn, sử thi. 
Ở thời kì sau, ngòi bút của ông chuyển sang đề tài thế 
sự, quan tâm tới đời sống của con người trong đời thường 
với những vấn đẻ về đạo đức, về triết lí nhân sinh. Những 
tác phẩm được viết từ sau 1975 và nhất là từ thời kỳ đổi 
mới của Nguyễn Minh Châu đã chứng tỏ ở ông vẫn còn 
một vốn viết rất sung mãn. Ông đã đem đến cho văn đàn 
sau chiến tranh những khám mới về con người, những 
suy tư về thế sự. Không phải vô cớ mà Nguyên Ngọc coi 
ông là “người mở đường tỉnh anh và tài năng "thời kỳ 
đổi mới. Chiếc thuyển ngoài xa sáng tác năm 1983 là 
truyện ngắn xuất sắc nhất của ông ở thời kì sau; nội dung 
kê về chuyến đi thực tế của một nghệ sĩ nhiếp ảnh, qua 
đó thể hiện cách nhìn của tác giả về hiện thực cuộc sống, 
một cái nhìn thấu hiểu và thấm đẫm tình thương cùng sự 
băn khoăn, day dứt về thân phận con người. Tác giả cùng 
gửi gắm trong truyện ngắn này những chiêm nghiệm sâu 
sắc của mình về nghệ thuật. Nghệ thuật chân chính phải 
luôn luôn gắn bó với cuộc đời. Người nghệ sĩ không thể 
nhìn đời một cách hời hợt, giản đơn mà cần phải nhìn 
nhận cuộc sống và con người bằng cái nhìn tỉnh táo, sáng 
suốt của lí trí kết hợp với rung động chân thành của trái 
tim nhân ái. 

+ Nguyễn Huy Tướng là một nhà văn, nhà viết kịch 
tài năng. Ông tham gia cách mạng rất sớm, gia nhập tổ 
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chức Văn hoá cứu quốc và sáng tác văn học phục vụ cách 
mạng. Ông là nhà văn có thiên hướng khai thác đề tài 
lịch sử, ông có rất nhiều đóng góp nỗi bật ở thể loại tiểu 
thuyết và kịch, một trong những vở kịch để lại ấn tượng 
sâu sắc nhất cho người đọc là W?nh biệt Cứu trung đài 
mà thông qua nhân vật Vũ Như Tô ta càng thấy được 
mỗi quan hệ mật thiết giữa nghệ thuật và cuộc sống. 

- Mối quan hệ giữa nghệ thuật và đời sống trong 
Chiếc thuyên ngoài xa: 

+ Nghệ thuật chân chính bao giờ cũng bắt nguồn từ 
cuộc sống và phục vụ cuộc sống (bức tranh có con 
thuyền, có con người, có nhiều yếu tố thiên nhiên đẹp đế 
khác như sương mù, ánh bình minh... nhưng thiếu hơi 
thở cuộc sống, nó chỉ là bức ảnh thể hiện vẻ đẹp bên 
ngoài của cuộc sống). Nghệ thuật đích thực phải thể hiện 
được bản chất sâu xa, sự thật ẩn sâu của cuộc sống. Ông 
đã từng khẳng định "Nhà văn không có quyền nhìn sự 
thật một cách đơn giản, nhà văn cần phấn đấu đề đào xới 
bán chất con người vào các tầng sâu lịch sử”. Đó là một 
cái nhìn đa diện, nhiều chiều, đi sâu khám phá sự thật 
của đời sống ở bình diện đạo đức, thế sự để hiểu đúng 
bản chất bên trong của hiện thực. | 

++ Bức ảnh mà Phùng chụp được sau nhiều ngày khổ 
công suy nghĩ, tìm kiếm thực sự chứa đựng trong nó thế 
giới của cái đẹp mà người nghệ sĩ hằng khao khát: sự 
dung dị, đơn giản, hài hoà, hàm súc, gợi cảm xúc và suy 
tưởng sâu xa, Với bức ảnh ấy, người nghệ sĩ đã phát hiện 
ra một bình điện cơ bản nhất, quan trọng nhất của thế 
giới: sự gắn kết hài hoà của sự sống, của con người, thiên 
nhiên và cuộc sinh tồn trên một con thuyền lặng phắc 
trước bình minh. Toàn bộ những hình ảnh ấy đều hàm 

chứa những ý nghĩa sâu xa, nhưng điều quan trọng là, 
trong tác phẩm của Nguyễn Minh Châu, sau khoảnh 
khắc tuyệt vời của sáng tạo nghệ thuật, dường như cuộc 
truy tìm chân lí, sự thật và cái đẹp vẫn chưa kết thúc. 
Tấm ảnh ấy không phải là sự lầm lẫn, ngộ nhận, dối lừa, 
nhưng cái thế giới ẫn chứa sau nó, cái thế giới mà nó mở 
ra vẫn còn là điều bí ân, với cả chính người nghệ sĩ. Đó 
là quan niệm nghệ thuật sâu sắc và độc đáo của Nguyễn 
Minh Châu. Bức ảnh đã hoàn tất, nhưng sự thật đằng sau 
bức ảnh vẫn là điều cần khám phá. Từ trong cảnh biển 
đẹp như mơ ấy lại xuất hiện những con người xấu xí. Đó 
là người đàn bả cao lớn với những đường nét thô kệch, 
rõ mặt, đáng vẻ mệt mỏi, khuôn mặt tái ngắt. Đó là hình 
ảnh người đàn ông với tâm lưng rộng, mái tóc tổ quạ, 
chân đi chữ bát, con mắt đầy vẻ độc đữ. Nếu trước đó, 
cảnh chiếc thuyền ngoài xa yên tĩnh, thơ mộng thì cảnh 
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bạo hành trong gia đình người dân chài lại vô cùng tàn 
nhấn, đã man. Hóa ra người đàn bà lặng lẽ theo chồng 
lên bờ là chỉ để hứng chịu những trận đòn vô lí. Chứng 
kiến cảnh ấy Phùng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. 
Toàn bộ cảnh bạo hành gia đình diễn ra trong một thời 
khắc ngắn ngủi "như trong một câu chuyện cổ đầy quái 
đản", Nó tác động không nhỏ đến tâm lí hoài nghỉ của 
người nghệ sĩ. 

++ Người nghệ sĩ không phải là người sở hữu toàn bộ 
sự thực, toàn bộ chân lí của cuộc sống. Anh phải luôn 
kiếm tìm chân lí, sự thật trong quá trình sáng tạo. 
Khoảnh khắc mà người nghệ sĩ nắm bắt được qua bức 
ảnh không phải là khoảnh khắc dối lừa, nhưng sự thật 
sau khoảnh khắc ấy là cả một thế giới nhân sinh đầy 
nghịch lí. Đề thấu hiểu được thế giới ấy, người nghệ sĩ 
phải tiếp tục khám phá cuộc sống, khám phá sự thật ẩn 
sau cái khoảnh khắc mà anh ta đã thâu nhận được đầy 
bất ngờ. Bởi vì cái đẹp đồng nhất với đạo đức, đồng nhất 
với sự thật, không chấp nhận thái độ nửa vời, hời hợt. 

+ Người nghệ sĩ phải có cái nhìn đa diện nhiều chiều 
về cuộc sống, phải thấu hiểu cuộc sống, cảm nhận nối 
đau khỗ của đồng loại, có tài năng và lòng dũng cảm 
trong quá trình phản ánh hiện thực: Tài năng nhìn nhận, 
đánh giá cuộc sống và phải đũng cảm để chỉ ra những 
điều tốt đẹp lẫn sự xấu xa, độc ác. Viết về "những vùng 
tôi của hiện thực đời sống để góp phần hoàn thiện nhân 
cách làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn". 

+t+ Trong truyện, cả Đầu và Phùng đều không ngờ 
rằng, người đàn bà từ chối một cách quyết liệt thiện chí 
giúp đỡ của Phùng và Đầu. Theo lời chị ta thì "quý tòa 
bắt tội con cũng được, phạt tù con cũng được” nhưng 
"đừng bắt con bỏ nó". Nói thế nghĩa là chị ta chấp nhận 
những hình phạt nặng nề của pháp luật, thả là kẻ có tội 
trước pháp luật, bị bắt tội, bị đi tù còn hơn là phải lï dị. 
Khi Phùng xuất hiện, chị ta nghĩ rằng, tòa án bố trí sẵn 
nhân chứng đề buộc mình phải li dị thì người đàn bà - 
như con gà mái bảo vệ đàn con - bấy giờ mới trút bỏ cái 
vẻ bê ngoài tỏ ra u mê, nhút nhát. Sự biến đổi này bắt 
đầu băng thái độ gai góc hắn lên. Từ lối xưng hô với Đầu 
"con - quý tòa", chị ta bỗng chuyền sang lỗi xưng hô "chị 
- các chú". "Vị bao công phố huyện” cùng người bạn 
đồng ngũ của mình lức đầu có ý định giảng giải cho chị 
ta lí do chính đáng để lí dị nhưng rồi chính chị ta lại dạy 
cho Đầu và Phùng một bài học về cách nhìn cuộc sống. 
Đầu và Phùng không hiểu nỗi những bí ân về người đàn 
bà này nhưng chị ta lại tỏ ra hiểu và thông cảm khi cho 
rằng "lòng các chú tốt" nhưng "các chú đâu có hiểu được 
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cái việc của các người làm ăn lam lũ, khó nhọc”. Trát với 
vẻ nông nổi thiếu thực tế của Phùng và Đấu, chị hiểu 
được vai trò của người đàn ông trên thuyền để chống 
chọi với sóng gió, "đù hắn man rợ, tàn bạo". Người: đàn 
bà vùng biển này cũng như cô Nguyệt trong À⁄44nh trăng 
cuỗi rừng, đều là kiêu "hạt ngọc ân" mà Nguyễn Minh 
Châu cả đời tìm kiếm. Có điều, cô Nguyệt trong Ä4ảnh 
trăng cuối rừng là mẫu hình lí tưởng chỉ để mơ ước, để 
ngắm nhìn chứ không có thực còn người đàn bà vùng 
biển trong tác phẩm này thì hiện lên từ những lắm lem 
bụi đời. Chị ta là "hạt ngọc ẩn" bởi lẽ đăng sau cái vẻ 
ngỡ như thô vụng, thậm chí u tối, người đàn bà này 
không phải không có những suy nghĩ sắc sảo, sâu xa. Và 
"hạt ngọc ân" Ấy chỉ thực sự hiển lộ khi buộc phải bộc lộ 
mình. ' 

++ Hé mở dần bản chất của người đàn bà vùng biên, 
thiên truyện đã đặt ra những vấn đề có ý nghĩa xã hội 
bức thiết. Ý nghĩa ấy trước hết được gửi vào Đầu. Anh 
là chánh án tòa án thông hiểu luật pháp lại sẵn có lòng 
hào hiệp cứu người nhưng lại thiếu hiểu biết thực tế. 
Trong suy nghĩ đơn giản của Đầu chỉ cần giúp người đàn 
bà li hôn, trừng phạt lão đàn ông vũ phu kia là sẽ đem lại 
lẽ công bằng. Nhưng nếu giả sử buộc phải li hôn, người 
đàn bà sẽ sống như thế nào với sóng gió biến cả và nhất 
là phải nhìn cảnh lũ con bị chia sẻ "có bố thì không có 
mẹ, có mẹ thì không có bố". Bài học đặt ra từ mâu thuẫn 
này là: muốn cải tạo cuộc sống phải căn cứ vào thực tế 
cuộc sống làm cho cuộc sống "dễ thở" hơn chứ không 
phải chỉ đem sách vở mà áp đặt vào cuộc sống. Nếu chỉ 
biết đem sách vở mà áp vào cuộc sống thì chánh án Đầu 
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hành động phản nhân văn mà chính mình không ý thức 
được. Người đàn ông đánh vợ, về lí là có tội nhưng nếu 
xét từ hoàn cảnh sống thì chính anh ta cũng là nạn nhân 
chứ không chỉ là phạm nhân. Không phải ngẫu nhiên mà 
tác giả sáng tạo chỉ tiết Phùng chứng kiến gã đàn ông 
đánh vợ bằng chiếc thắt lưng của lính Ngụy, ở nơi có 
chiếc xe tăng hỏng của Mĩ Ngụy. Phùng và Đâu đều là 
những người lính trở về thời bình với vinh quang chiến 
thắng. Ở tác phẩm này, có lẽ Nguyễn Minh Châu muốn 
kí thác một điều, không phái hễ cứ đánh đuỗi được ngoại 
xâm, thống nhất đất nước là có thể đem lại hạnh phúc 
cho con người. Tàn dư của xã hội cũ còn đó trong nạn 
bạo hành gia đình khiến những người lính Trường Sơn 
năm xưa vẫn chưa yên lòng với vinh quang của quá khử. 
Câu chuyện để lại một kết thúc bỏ lửng. Chắng biết sau 
này, cuộc sống của gia đình làng chải ấy sẽ tiếp diễn ra 
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sao, liệu rằng cái bãi xe tăng hỏng của Mĩ Ngụy có còn 
là nơi diễn ra nạn bạo hành? Liệu cái thắt lưng da của 
lính ngụy có còn tác quái với gia đình làng chài Ấy 
không? Và thằng Phác - cái thằng bé giống bố như lột ấy 
rồi đây sẽ trở thành con người như thế nào? Nếu cuộc 
sống này còn tiếp diễn thì ai dám chắc nó sẽ không trở 
thành kẻ tha hóa điên rỗ như cha mình. Kết thúc bỏ lửng 
ấy không chỉ tránh được công thức mà quan trọng hơn, 
nó nhấn sâu hơn bức thông điệp khắc khoải đau đáu về 
số phận con người: cuộc chiến đấu với đói nghẻo, lạc 
hậu còn diễn ra đai dẳng lâu đài. Nó cũng khốc liệt chẳng 
kém gì cuộc chiến chống ngoại xâm vừa qua đi... 

+ Nhà văn phải tự mình ý thức, phải đầu tranh để tự 
hoàn thiện minh vươn tới: Chân - Thiện - Mỹ. Sự phát 
hiện những nghịch lí cuộc sống giúp Phùng nhận thức rõ 
hơn bản chất mỗi quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc đời. 
Chiếc thuyền trong sương sớm đẹp vì nó là viễn ảnh, 
được nhìn từ xa. Nó có thể thanh lọc tâm hồn người nghệ 
sĩ nhưng vẫn vô nghĩa với những con người lam lũ ở phía 
sau vẻ đẹp Ấy, những con người cơ cực bởi gánh nặng 
mưu sinh. Bức ảnh của Phùng được trưởng phòng khen 
ngợi, có mặt trong nhiều gia đình "sành nghệ thuật" 
nhưng chính tác giả của nó lại không bằng lòng vì đó là 
hình ảnh chỉ đễ ngắm nhìn, đó còn là sản phẩm của cái 
nhìn đễ đãi về cuộc sống, chưa vươn tới được bản chất 
cuộc đời, chưa cất lên được tiếng nói của những con 
người lam lũ nhọc nhằn. Sự phiến điện ấy bắt nguồn từ 
chính Phùng. Anh thiết tha với cái đẹp, với nghệ thuật 
và cũng sẵn lòng hào hiệp của người lính Trường Sơn 
nhưng cũng như Đầu, Phùng còn thiếu hiểu biết thực tế 
thành ra vẫn hời hợt trong cách nhìn đời, lúng túng 
không giải thích được những nghịch lí phức tạp của cuộc 
sống. Sự phiến diện ấy còn bởi Phùng chỉ sáng tạo theo 
đơn đặt hàng. Nghĩa là theo sự giao việc của trưởng 
phòng - mà như thế không thể gọi là sáng tạo. Bản thân 
từ sáng tạo đã bao hàm một cái gì của riêng mình, từ 
chính mình, là chống lại công thức... Trong hoàn cảnh 
thời đại, khi cái nhìn giản đơn về con người và cuộc sống 
còn ngự trị trong sáng tác văn học thì tác phẩm này đặt 
ra một vấn đê liên quan đến sự sống còn của nghệ thuật 
Việt Nam sau chiến tranh. Đó là cách nhìn con fgười và 
cuộc đời. Người nghệ sĩ - theo nhà văn < phải nhìn cuộc 
đời bằng đôi mắt toàn điện, phải thấy được những phức 
tạp của cuộc sống chứ không thể nhìn cuộc sống một 
cách dễ đãi, xuôi chiều và phải đầu tranh đề tự hoàn thiện 
mình, 
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- Mỗi quan hệ giữa nghệ thuật và đời sống trong Vĩnh 
biệt Cứu Trùng Đài: 

+ Vũ Như Tô được biết đến qua tác phẩm của ông là 
một kiến trúc sư thiên tài và đam mê nghệ thuật, bị hôn 
quân Lê Tương Dực bắt xây đựng Cửu Trùng Đài để làm 
nơi hưởng lạc, vui chơi với các cung nữ. Nhưng ông là 
một nghệ sĩ có nhân cách và có lý tưởng nghệ thuật hết 
sức cao đẹp, không phải là người ham sống sợ chết hay 
chỉ vì chút công danh mà phải bán thân mình cho nghệ 
thuật. Lúc đầu, ông nhất định thà chết chứ không xây 
dựng Cửu Trùng Đài cho tên vua bạo ngược, nhưng khi 
nhận ra giá trị nghệ thuật để lại cho đời thì ông lại quên 
mất một thực tế là đân chúng đang đói khổ. Cửu Trùng 
Đài càng xây cao bao nhiêu thì mồ hôi, nước mắt và cả 
máu xương của nhân dân ngày càng tăng lên bấy nhiêu. 
Vũ Như Tô càng quyết tâm xây dựng Cửu Trùng Đài thì 
các mâu thuẫn ngày càng theo đó mà khó giải quyết và 
Đan Thiềm càng khuyến khích Vũ Như Tô xây Cửu 
Trùng Đài thì xung đột giữa người nông dân và con 
người nghệ thuật ngày càng tăng cao. Có thể nói đó là 
một khát vọng hết sức chân chính nhưng nó được đặt 
không đúng chỗ , không kịp thời, không tính đến giá trị 
cuộc sống thì nghiễm nhiên chính nó sẽ tự trở thành tai 
họa. Trong việc xây dựng Củu Trùng Đải, Vũ Như Tô 
vừa là phạm nhân và cũng vừa là nạn nhân. Diễn biến 
mâu thuẫn trong con người Vũ Như Tô và Đan Thiềm 
mặc dù được giải quyết nhưng không được thỏa đáng. 
Vũ Như Tô bị giết mặc dù trong thâm tâm ông không hề 
có ý định hại dân, khi chết ông vẫn chưa nhận ra được 
sai lầm của mình. Qua tấn bí kịch của Vũ Như Tô, tác 
giả đã đặt ra những vẫn đề sâu sắc và có ý nghĩa muôn 
thuở về mối quan hệ giữa nghệ thuật với cuộc sống, giữa 
lý tưởng nghệ thuật cao siêu thuần túy của muôn đời với 
lợi ích thiết thực và trực tiếp của nhân dân. 

+ Cao trào của hồi kịch được tập trung ở ba lớp kịch 
cuối cùng, đó là cuộc đối đầu giữa Vũ Như Tô và những 
người nỗi đậy. Đan Thiềm và Như Tô là hai người tri 
âm, tri kỉ, cùng có một mục đích nghệ thuật tốt đẹp 
nhưng cuối cùng đêu thất bại. Và cả Cửu Trùng Đài, tâm 
huyết của hai người cũng bị phá huỷ. Đoạn đôi thoại giữa 
Vũ và Ngô Hạch cùng đám quân sĩ thê hiện cao trào của 
mâu thuẫn. Giữa họ không có tiếng nói chưng. Sự thất 
bại của Vũ Như Tô đã nói lên một điều rằng, khi nghệ 
thuật mâu thuẫn với cuộc sống, nghệ thuật khó tôn tại. 
Đồng thời, thái độ của binh lính đối với Cửu Trùng Đài 
còn thể hiện những trăn trở của chính Nguyễn Huy 
Tưởng về nghệ thuật, về văn hoá dân tộc. Không thể 
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trách những người nỗi dậy bởi hành động đập phá của 
họ. Hành động đó là tất yếu. Nhưng nó vẫn gợi sự xót 
xa, tiếc nuối cho người đọc. Việc đốt Cửu Trùng Đài với 
đám bỉnh sĩ chỉ là một hành động trả thù bởi với họ Cửu 
Trùng Đài là nguyên nhân của mọi nỗi khỗ cực. Họ 
không hiểu gì về ý nghĩa lớn lao của công trình kiến trúc 
này. Với Vũ Như Tô, Cửu Trùng Đài là tất cả. Đoạn trích 
có đủ các yếu tố của một vở kịch: biến cố, xung đột và 
giải quyết xung đột. Không khí, nhịp điệu của sự việc 
được diễn tả theo chiều tăng tiến mức độ dồn dập đã thể 
hiện được tính chất gay gắt của mâu thuẫn và dần đây 
xung đột kịch lên cao trào. Cửu Trùng Đài và Vũ Như 
Tô là cái nút của mâu thuẫn. Xung đột đã được giải quyết 
bằng sự ra đi vĩnh viễn của cả hai. Đan Thiềm và Vũ 
Như Tô vừa đáng khen vừa đáng trách. Đáng khen bởi 
họ là những người nghệ sĩ biết tôn trọng tài năng và yêu 
nghệ thuật. Họ là những người có khát vọng cao quý, đó 
là xây dựng cho đất nước một công trình nghệ thuật lớn. 
Nhưng họ cũng đáng trách bởi vì khi quan tâm đến nghệ 
thuật họ đã quên trách nhiệm đối với nhân dân. Nghệ 
thuật là kết quả của lao động nghệ thuật nhưng nghệ 
thuật không thể là nguyên nhân của lầm than, không thể 
được xây dựng bởi máu và nước mắt của người lao động. 
Với đoạn trích này, Nguyễn Huy Tưởng đã giải quyết 
mỗi quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống. Nghệ thuật 
đích thực phải thống nhất với quyền lợi của con người. 
Nghệ thuật chân chỉnh là nghệ thuật vì con người. Người 
nghệ sĩ khi làm nghệ thuật phải chú ý đến điều đó. Nam 
Cao từng nói: “Nghệ thuật chỉ có thẻ là tiếng đau khổ kia 
thoát ra từ những kiếp lầm than” để khăng định nghệ 
thuật phải xuất phát từ cuộc sống và vì cuộc sống. Vẻ 
một phương diện nào đó, với kịch Vũ Như Tô, nhà văn 
Nguyễn Huy Tưởng đã thê hiện sự nhất trí với quan niệm 
của Nam Cao. 

- Đánh giá: 

+ Cá hai tác phẩm này đều xây dựng lên một nhân vật 
hết lòng đam mê nghệ thuật nhưng chỉ vì chưa thấy rõ 
sự đối lập mà dẫn đến những kết cục đáng buôn. Nghệ sĩ 
Phùng đã thấy được mặt trái của sự việc và đã kịp thời 
sửa sai nhưng Vũ Như Tô phải lẫy cả cái giá của nghệ 
thuật để đổi bằng chính mạng sống của mình. Tuy được 
viết vào hai bối cảnh %ã hội khác nhau, văn hóa mà đối 


| tượng tôn tại khác nhau và phong cách của hai nhà văn 


cũng hoàn toàn khác nhau, nhưng họ đều có một điểm 
chung đã lật ra lá bài của nghệ thuật. Nghệ thuật phải gắn 
liền với cuộc sống, phục vụ cuộc sống, nếu nghệ thuật 
xa rời cuộc sống, xarời quân chứng thì chỉ đem lại bi 
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kịch thảm khốc như của Vũ Như Tô hay cái nhìn phiến 
diện về cuộc sống của nghệ sĩ Phùng. Tuy rằng nghệ 
thuật là cái đẹp của cuộc sống nhưng không phải lúc nào 
nó cũng đẹp. Đẳng sau của tắm huy chương rạng rỡ luôn 
gồ gề và nhiều khuyết điểm. Ngoài ra, nghệ thuật chân 
chính là nghệ thuật vì cuộc sống, phục vụ cho cuộc sống, 
nghệ thuật xa rời cuộc sống chỉ là nghệ thuật suông, 
không xứng đáng là nghệ thuật chân chính, điều đó đòi 
hỏi người nghệ sĩ phải biết tìm tòi, khám phá cuộc sống, 
hiểu nó trên nhiều phương diện. Nghệ sĩ chân chính cũng 
giống như nghệ thuật chân chính và nghệ thuật luôn phải 
vì nhân sinh không chỉ bó hẹp nghệ thuật vì nghệ thuật. 

Như Tổ Hữu đã từng tâm sự: 

Nhân dán là bê 

Văn nghệ là thuyên 

Thuyên xô sóng dậy 

Sóng đây thuyền lên 

+ Cả hai nhà văn đã cho ta nhận thức được cái đẹp 
của nghệ thuật như thế nào, con đường tìm kiếm, đi đến 
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và chính phục nghệ thuật sẽ ra sao. Tuy không đem lại 
kết cục như mong đợi nhưng hai nhà văn đường như đã 
bộc lộ hết vẻ tài tình qua những lời văn của mình. Ngôn 
ngữ điêu luyện, có tính tông hợp cao, dùng ngôn từ và 
hành động của nhân vật để khắc họa tính cách, đó chính 
là cái tài mà không dễ ai có được. 

3. Kết bài: 

Nghệ thuật chân chính là nghệ thuật vì cuộc sống, 


_ phục vụ cho cuộc sống, nghệ thuật xa rời cuộc sống chỉ 


là nghệ thuật suông, không xứng đáng là nghệ thuật chân 
chính, đều đó đòi hỏi người nghệ sĩ phải biết tìm tòi, 
khám phá cuộc sống, hiểu nó trên nhiều phương diện. 
Nghệ sĩ chân chính cũng giống như nghệ thuật chân 
chính và nghệ thuật luôn phải vì nhân sinh. Nguyễn 
Minh Châu và Nguyễn Huy Tưởng đã đem đến cho 
chúng ta sự thấu hiểu những điều đó, để lại trong chúng 
ta những dư âm vẻ nghệ thuật, về cuộc sống vẫn còn đến 
muôn đời. 
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ĐẺ SỐ 59 


Phần I. Đọc hiểu (3 điểm) 


Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu câu: 


Sông kia rày đã nên đồng 


Chô làm nhà cửa, chô trông ngô khoai 


Vắng nghe tiếng ếch bên tai 


Giật mình còn tưởng tiếng ai gợi đò. 
(Sông Lấp, Trần Tế Xương, Thơ văn Trần Tế Xương, NXB Văn hóa —Thông tin, 7998) 
Câu 1: Tác giả Trần Tế Xương còn có tên gọi khác là gì? Kế tên một bài thơ đã học trong chương trình 


phổ thông của nhà thơ. 


Câu 2: Đoạn thơ khắc họa hiện thực gì của xã hội nước ta lúc bấy giờ? 


, 
^ˆ 


ây. 


Câu 3: Bài thơ thê hiện tâm trạng gì của tác giả? Chỉ ra các dấu hiệu giúp anh (chị) nhận ra tâm trạng 


Câu 4: Ö đất nước ta, việc đô thị hóa đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Trong khoảng từ 5 — 7 dòng, 
anh (chị) hãy trình bày quan điểm của mình về ích lợi và tác hại của quá trình đô thị hóa Ấy. 


Phần II. Làm văn (7 điểm) 


Câu 1 (2 điểm): Anh(chị) suy nghĩ gì về ý nghĩa gợi ra từ câu chuyện sau: 
Chiếc lá vàng tự bứt khói cành rơi xuống gốc. Cái gốc tròn mắt ngạc nhiên hỏi: 


- Ôi, sao sớm thể? 


Chiếc lá vàng giơ tay chào, cười và chỉ vào những lộc noH. 


Trình bày-bằng đoạn văn khoảng 200 từ. 
Câu 2 (5 điểm): 


Khi bàn về Đàn giita của Lorca — Thanh Thảo có ý kiến cho răng: Tiếng đàn là thân phận của Lorca, 
cũng là thân phận của nghệ thuật nói chung trong một thực tại mà cái ác ngự trị. Lại có sỹ kiến cho rằng: 


Tiếng đàn là sức sống và cũng là nghệ thuật bất tử của Lorca. 


Hãy giải thích và bình luận hai ý kiến trên. 


GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


Phân I. Đọc hiểu (3 điểm) 

Câu ï: Tác giả Trần Tế Xương còn có tên gọi khác 
là Tú Xương. 

Trong chương trình phổ thông, học sinh còn được tiếp 
xúc với bài thơ “Thương vợ” của tác giả Tú Xương. 


Câu 2: Đoạn thơ khắc họa lại một hiện thực phổ biến 
của đất nước ta trong những năm nửa đầu thế ki XX: quá 
trình đô thị hóa đang điễn ra mạnh mẽ, nhiều vùng đất 
thôn quê bị thay đổi, san phẳng để xây dựng các đô thị 
THỚI. 

Câu 3: Bài thơ thể hiện tâm trạng xót xa, bằng hoàng, 
nuối tiếc trước sự thay đối của quê hương của tác giả. 

Hai câu thơ cuỗi bài Văng nghe tiếng ếch bên tai/ 


Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò đã đặc tả tâm 
trạng của tác giả trước sự đôi thay của miền quê Nam 
Định. Nghe âm thanh thôn đã, thân thuộc, tác giả chạnh 
lòng nhớ đến những thứ đã thuộc về quá vãng. 


Câu 4: Học sinh tự triển khai theo suy nghĩ cá nhân. 
Tuy nhiên, học sinh có thế tham khảo một số gợi ý sau 
đây: 

- Trong thời kì đất nước công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, hội nhập quốc tế; Việc mở rộng đô thị là một quá 
trình không thể tránh khỏi. Việc đô thị hóa giúp thúc đây 
sự phát triển về kính tế, đời sống nhân dân cảng trở nên 
văn minh, hiện đại. 

- Tuy nhiên, hiện đại hóa đất nước không đồng nghĩa 
với việc xóa bỏ toàn bộ không gian thiên nhiên làng quê 
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thân thuộc. Giữ lại những gì thân thuộc, truyền thống, 
mọi sự phát triển mới có thể bên vững. 


Phân lí. Làm văn (7 điểm) 

Câu ! (2 điểm): 

Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,... 

Yêu câu về nội dung: 

- Giải thích 

Qua sự ra đi của một chiếc lá, câu chuyện đưa đến 
cho chúng ta một một bài học ý nghĩa về lẽ sống: phải 
biết sống vì người khác, biết hy sinh công hiến cho cuộc 
đời chung. Thái độ sống của chiếc lá cũng chính là thái 
độ sống mả chúng ta cần phải học tập. 

- Phân tích, bình luận ý kiến 

+ Vì sao con người ta sống trên đời cần phải biết vì 
người khác, biết hy sinh, cống hiến cho cuộc đời chung? 

++ Con người, không ai tồn tại một mình mà luôn cần 
đến những người xung quanh mới có thê tồn tại và phát 
triển. 

++ Cuộc sống là một dòng chảy liên tục, việc cái cũ 
bị thay thế bởi những cái mới là điều hoàn toàn tự nhiên, 
phù hợp với quy luật cuộc sống. Sự tiếp nối giữa cái cũ 
và cái mới làm cuộc sống được tiếp điễn, vận động một 
cách thuận lợi. | 

++ Cũng giống như những chiếc lá, cuộc đời con 
người có bắt đầu cũng có kết thúc. Con người không ai 
sống được mãi mãi. Nếu không có thế hệ sau, con người 
vẫn phải từ biệt cuộc đời, lùi lại phía sau. 

++ Những gì mà chúng ta có được hôm nay cũng đều 
là bởi sự hy sinh, cống hiến của các bậc tiền nhân, ông 
cha ta ngày trước. Bởi vậy, sự đến đáp xứng đáng với 
công ơn của những người đi trước chính là tiếp tục tạo 
ra những điều tốt đẹp hơn cho thế hệ sau. Chúng ta phải 
nhận thức rõ quy luật cuộc sống để tránh trở thành vật cản 
của bánh quay lịch sử, đồng thời phải biết đặt niềm tin và tạo 
niềm tin cho thế hệ trẻ.. 

- Bài học nhận thức và hành động 

Bài học mà chiếc lá đề lại là một bài học đúng đắn, 
có ý nghĩa lớn lao. Con người ta không thẻ chỉ biết sống 
cho bản thân mình mà còn phải biết hy sinh cho người 
khác. 

Câu 2 (5 điểm): 

l. Mở bài: 
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- Thanh Thảo là gương mặt tiêu biểu của thế hệ thơ 
trẻ thời chống Mi, có nhiều nỗ lực cách tân thơ sau năm 
1975. 

- Đàn Ghi ta của Lorca rút từ tập thơ Khối vuông Ru- 
bích (1985) là thi phẩm tiêu biếu của Thanh Thảo. Bài 
thơ là tiếng nói tri âm của Thanh Thảo đối với người 
nghệ sĩ Tây Ban Nha Gar-xi-a Lor-ca. 


2. Thân bài: 
- Giải thích ý kiến: 

+ Hai ý kiến là hai nhận xét khác nhau về ý nghĩa của 
hình tượng tiếng đàn. 


_++ Ý kiến trước nhìn tiếng đàn như một thực thể 
mong manh, ngắn ngủi để thấy tiếng đàn là thân phận 
Lor-ca, nghệ thuật Lor- ca. 

++ Ý kiến sau lại nhận ra tiếng đàn như một sinh thế 
có sức sống bắt diệt đề thấy tiếng đàn tượng trưng cho 
vẻ đẹp tâm hồn, cho sức sống của nghệ thuật Lor-ca. 

- Phân tích và bình luận: 

+ Tiếng đàn là thân phận Lor-ca, thân phận của nghệ 
thuật nói chung trong một thực tại mà cái ác ngự trị. 

++ Những tiếng đàn bọt nước mong manh và ngắn 
ngủi được đặt trong sự tương phản, đối lập với sắc màu 
đỏ gắt của trận đấu bò sinh tử, của nền chính trị độc tài 
thân phát xít đang thiêu đốt tự do dân chủ gợi liên tưởng 
tới thân phận đơn độc nhỏ nhoi, khiêm nhường, số phận 
mong manh, ngắn ngủi của Lor-ca trong bối cảnh chính 
trị căng thẳng, đữ dội. Đây là một trận chiến lớn giữa 
một bên là khát vọng dân chủ của nhân dân nói chung, 
của Lor-ca nói riêng với nền chính trị độc tài. Xét trong 
lĩnh vực nghệ thuật, đó là cuộc xung đột giữa khát vọng 
cách tân của nhà thơ với nền nghệ thuật già nua. Xét ở 
phương diện nào thì Lor-ca cũng là một chiến sĩ đơn độc 
đến đáng thương. 

++ Tiếng ghí ta vỡ tan và ròng ròng máu chảy: Tiếng 
đản đã thành thân phận đau thương của Lor- ca, của nghệ 
thuật trước sự hủy diệt tàn bạo của kẻ thù. Hai tiếng vỡ 
tan, vừa là sự vỡ ra của bọt nước vừa là sự phập phông 
thôn thức của tiếng đàn. Nó đã cất lên lời ca tranh đấu 
lên án bè lũ phát xít đã hủy diệt cái tài, hủy diệt cái đẹp. 
Và vì thế, bản ghita bỉ tráng đây đến độ cao trào của sự 
bỉ phẫn, nó ròng ròng máu chảy, nó uấf nghẹn, tức tưởi 
đến bật máu thành từng dòng đau thương tfong một bản 
đàn giao hưởng hào sảng. Nỗi đau của tiếng đàn cũng là 
nỗi đau của người nghệ sĩ khi khát vọng chưa thành. Âm 
thanh tiếng đàn như tiếng kêu cứu của con người, của cái 
đẹp trước thời khắc bị đây tới chỗ tuyệt diệt. Thì ra, aphệ 
thuật trong bản thể của nó cũng là một sinh mệnh. 
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+ Tiếng đàn là vẻ đẹp tâm hồn Lor-ca, là sức sống bất 
điệt của nghệ thuật: 

++ Tiếng ghỉ ta nâu, tiếng ghi ta lá xanh: Tiếng đàn 
mang âm vang và sắc màu của một tâm hồn rạo rực, say 
đắm trong tình yêu, thiết tha, khắc khoải với sự sống của 
người nghệ sĩ đa tài. Màu nâu xuất hiện suy tư, trầm tĩnh 
đến lạ thường. Đó là màu nâu của cây đàn, màu nâu của 
đất đai, màu nâu của làn da rám nắng trên thân hình 
những vũ nữ Digan bốc lửa. Trước giây phút từ li, chàng 
đã ngước lên nhìn bầu trời xanh tha thiết, bầu trời khát 
vọng, bâu trời yêu thương nơi có bóng hình nàng Maria 
thủy chung. Đó là màu xanh, là sự hóa thân của Lorca và 
tiếng đàn vào thiên nhiên mang sức sống cỏ cây. Hai 
tiếng “biết mấy” nằm ở cuối câu vừa là sự tha thiết trong 
tình cảm của người nghệ sĩ Thanh Thảo vừa tôn thêm vẻ 
đẹp của tuôi trẻ Lorca — vẻ đẹp của người chiến sĩ suốt 
đời hy sinh vì lý tưởng. : 

++ Tiếng đàn mãi trường tồn, giai điệu li-la-li-la mãi 
vang ngân là một ấn dụ tượng trưng cho sức sống bất diệt 
của Lor-ca, của nghệ thuật, của những giá trị chân chính 
_ trên cõi đời này. Tiếng đàn mang tên loài hoa Li La như 
sự sống vẫn lặng lẽ tỏa hương, hiện hữu giữa cuộc đời. 

- Đánh giá: 
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+ Hai ý kiến đều đúng, tuy có nội dung khác nhau 
nhưng không đối lập mà bổ sưng cho nhau cùng khẳng 
định những ý nghĩa tượng trưng của hình tượng tiếng 
đàn: Tiếng đàn vừa là một ẩn dụ nghệ thuật của thân 
phận mong manh, ngắn ngủi của Lor-ca, của nghệ thuật 
vừa là hình ảnh tượng trưng cho vẻ đẹp, sức sống bắt diệt 
của tâm hồn Lor-ca, của nghệ thuật nói chung. 

+ Hình tượng có được nhiều ý nghĩa ấy là do Thanh 
Thảo đã sử dụng phối kết hợp nhiều biện pháp nghệ 
thuật: đối lập, ẩn dụ, hoán dụ, nhân hóa, so sánh để tạo 
nên nhiều hình ảnh thơ lạ hóa giàu sắc thái tượng trưng. 

3. Kết bài: _ 

- Khẳng định lại hai ý kiến trên và đánh giá chung về 
hình tượng Lor-ca, khẳng định sự bất tử của Lor-ca, của 


, 
^ -~- 


tiếng đàn Lor-ca. Người nghệ sĩ ấy đã chết nhưng tiếng 
đàn của ông vẫn sống mãi với Tây Ban Nha, với lòng 
người yêu tự do, yêu hòa bình. 

- Khẳng định tài năng độc đáo, sự trăn trở của người 
nghệ sĩ Thanh Thảo trên hành trình sáng tạo: ông đã hóa 
thân, nhập cảm sâu sắc vào thế giới nghệ thuật, vào cuộc 
đời và số phận của Lor-ca, cộng hưởng cùng khát vọng 
sáng tạo để suy ngẫm sâu xa về nỗi đau, niềm hạnh phúc 
của người nghệ sĩ lớn đã dâng hiến trọn vẹn cho cái đẹp. 
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ĐỀ SỐ GO 
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu câu: 
Trên đường ta đi đánh giặc 
Ta về Nam hay ta lên Bắc, 
Ở đâu cũng gặp 
Những ngọn đèn dầu 
Chong mốt 
Đêm thâu 


Những ngọn đèn không bao giờ nhắm mắt ` 
Như những tâm hôn không bao giờ tắt, 
Như miễn Nam 
khai mươi năm 
Không đêm nào ngủ được 
Như cả nước 
Với miền Nam 
Đêm nào cũng thức 
(Ngon đèn đứng gác, Chính Hữu, Trường Sơn ~ đường khát vọng, 
NXE Chính trị Quốc gia, 2009) 
Câu 1: Đoạn trích trên được sáng tác bằng thể thơ nào? 
Câu 2: Anh (chị) hãy nêu tên và chỉ ra cách gieo vần chủ yếu trong đoạn trích. 
Câu 3: Anh (chị) hãy chỉ ra và phân tích giá trị của biện pháp tu từ đặc sắc nhất được sử dụng ở đoạn 
trích trên. 
Câu 4: Hãy kể tên 3 tác phẩm thơ nói về sự gắn bó khăng khít của quân dân các vùng miền trên khắp 
Tổ quốc trong 2 cuộc chiến tranh chống Pháp và chỗng Mỹ của nước ta. 


Phân H. Làm văn (7 điểm) 
Câu 1 (2 điểm): | 
Chưa có khi nào, các ngôi sao" Hàn Quốc lại đồ bộ vào Việt Nam với lực lượng hùng hậu và tân 
suất dày đặc như hiện nay. Cứ mỗi dịp các 'sao' Hàn sang Việt Nam, câu chuyện về “fan cuông” lại trở 
thành một chủ đề nóng, gây nhiều tranh cãi. Và có cảm giác như so với các năm trước, độ “cuông” của 
một số fan Việt đã tăng đáng kế trong những năm gân đây. Không chỉ dừng lại ở việc làm loạn sân bay, 
bao vậy khách sạn hay phóng trỗi chết trên đường để đuổi theo thần tượng, không ít “fan cuông” đã có 
những hành động khiến cả xã hội bị sốc.. 
| (Theo Wietbao.vn, Chuyện 'fan cuông° thân tượng ở giới trẻ Việt Nam hiện nay) 
Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, anh/chị hãy nêu suy nghĩ của mình về hiện tượng trên. 
Câu 2 (5 điểm): 
Phân tích nhân vật Tràng trong truyện ngắn Vợ nhặt — Kim Lân. 
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Your dreams ~ Out mission 


GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) 


Phân I. Đọc hiểu (3 điểm) 
Câu 1: Đoạn thơ trên được sáng tác bằng thê thơ tự 
-_ đo, 


Câu 2: Vẫn thơ chủ yếu là vần liền 

- Được thể hiện ở các câu thơ: 

+ Trên đường ta ẩi đánh giặc 

Ta về Nam hay ta lên Bắc, 

Ở đâu cũng gặp 

+ Những ngọn đèn không bao giờ nhắm mắt 
Như những tâm hôn không bao giờ tắt, 
+ Như miễn Nam 

Hai mươi năm 

+ Không đêm nào ngủ được 

Như cả nước 

Với miền Nam 

Đêm nào cũng thức 


Câu 3: Thủ pháp tu từ đặc sắc nhất được sử dụng 
trong cầu thơ là thủ pháp so sánh: Những ngọn đèn không 
bao giờ nhắm mắt với những tâm hẳn không bao giờ tắt 
vàmiên Nam/ Hai mươi năm / Không đêm nào ngủ được; 
cả nước/Với miễn Nan/Đêm nào cũng thức. 

- Tác dụng của thủ pháp so sánh: khẳng định sức 
sống, vẻ đẹp ngời sáng tuy âm thầm nhưng bắt diệt trong 
tâm hồn người Việt, trong tình cảm của nhân dân miền 
Nam với nhân dâu cả nước và ngược lại. Thứ tình cảm 
ấy soi sáng dân tộc đi qua đêm trường của đấu tranh và 
giành được thắng lợi vẻ vang. Câu thơ đã trở nên hấp dẫn 
hơi, gợi hình, gợi cảm hơn. 


Câu 4: 3 tác phẩm thơ nói về sự gắn bó khăng khít 
của quân dân các vùng miễn trên khắp Tổ quốc trong 2 
cuộc chiến tranh chỗng Pháp và chống Mỹ của nước ta: 

- Cả nước (Tế Hữu) 

- Bao giờ trở lại (Hoàng Trung Thông) 

- Hơi ẩm ô rơm (Nguyễn Duy) 

Học sinh có thể kế ra tên những bài thơ khác, đáp ứng 
đúng với yêu cầu của đề bài. 


Phân II. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): 

Yêu câu về hình thức: 

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu,... 


Yêu cầu về nội dung: 

- Giải thích 

Hiện tượng hâm mộ thân tượng là một hiện tượng có 
hai mặt. Ngưỡng mộ thần tượng là sự tôn kính, mến phục 
nồng nhiệt dành cho những đối tượng được xem là hình 
mẫu lí tưởng hoặc có quyền năng đặc biệt, có sức cuốn 
hút mạnh mẽ đối với cá nhân hay cộng đồng: mê muội 
thần tượng là sự say mê, tôn sùng một cách mù quáng, 
thiếu tỉnh táo trước thần tượng. Nếu ngưỡng mộ đúng 
mức là tích cực, thì ngưỡng mộ quá mức là tiêu cực và 
có thể còn gây ra hậu quả khôn lường. 

- Phân tích, bình luận ý kiến 

+ Ngưỡng mộ thân tượng là một nét đẹp văn hóa: Vì 
ngưỡng mộ thân tượng thể hiện nhu cầu văn hóa cao của 
con người: như cầu được sống trong những tình cảm cao 
cả, nồng nhiệt; nhu cầu được hướng tới, vươn tới những 
tầm cao, những đỉnh cao sáng giá của đời sống. 

+ Ngưỡng mộ thần tượng là một ứng xử văn hóa, biểu 
hiện ở các phương diện: thái độ trân trọng mến phục; 
hành động tôn vinh cỗ vũ; ngôn ngữ ca ngợi tán dương. 
Khi mến mộ thần tượng, chúng ta thường sống trong 
những tình cảm luôn hướng tới những điều cao đẹp. Làm 
ø\ sai trái hoặc học hành sa sút ngay lập tức mình cũng 
cảm thấy có lỗi. Từ đó tự mình phải biết sửa chữa và 
khắc phục. Tình cảm ta đành cho thần tượng là thứ tình 
cảm ngưỡng mộ chân thành và khâm phục chứ không 
phải là thứ tình cảm ôn ào, xô bỏ. 

+ Mê muội thần tượng là một thảm họa: Vì mê muội 
thần tượng lả trạng thái mù quáng trong nhận thức, thái 
quá trong tình cảm, không còn khả năng suy xét, phân 
biệt đúng sai, lẫn lộn về giá trị; mê muội thần tượng còn 
dẫn đến hành động sai lầm quá khích, gây ra những hậu 


.. quả tệ hại cho bản thân và xã hội. 


+ Việc mù quáng chạy theo thần tượng hay khuyếch 
trương thân tượng quá mức đều là biểu hiện của sự mê 
muội thần tượng, đều là những thái độ và ứng xử thiếu 
lành mạnh, thậm chí thiếu văn hóa, có thể gây ra những 
hậu quả khôn lường. 

-Bài học nhận thức và hành động 

+ Cần có nhận thức đúng đắn về việế ngưỡng mộ thần 
tượng và lường được fhững hậu quả của sự mê muội đề 
có thái độ và cách ứng xữ phù hợp, làm cho tâm hồn 
phong phú hơn, nâng tầm văn hóa chơ bản thân, từ đó 
phần đấu vươn tới những tầm cao của đời sống. 

+ Biết chế ngự những cảm xúc say mê thái quá trước 
thần tượng, không chạy theo thần tượng một cách mù 
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quáng: phê phán mọi biểu hiện mê muội thần tượng 
trong cuộc sống hằng ngảy, trước hết là trong học đường. 


Câu 2 (5 điểm): 

1. Mở bài: 

- Nhắc đến Kim Lân là nhắc đến nhà văn của đồng 
ruộng “một lòng đi về với đất, với người, với thuần hậu 
nguyên thủy của đời sông nông thôn”. Truyện ngắn của 
Kim Lân viết về cuộc sống và con người của làng quê 
Việt Nam tuy nghèo khô, thiếu thốn nhưng vẫn yêu đời, 
thật thà, chất phác mà thông minh, tài hoa. 

- Vợ nhặt là truyện ngắn xuất sắc của Kim Lân rút từ 
tập Cọn chó xấu xí (1962). Truyện được khơi nguôn từ 
nạn đói năm 1945 qua đó Kim Lân đã phát hiện và ngợi 
ca tình người, khát vọng hạnh phúc và khát vọng sống 
mãnh liệt của người nông dân trong nạn đói. 

- Truyện xây- dựng thành công nhân vật Tràng đề từ 
đó Kim Lân bộc lộ tư trởng nhân đạo sâu sắc. 

2. Thân bài 

- Bồi cảnh nạn đói: 

+ Kim Lân mượn cái đói như một phép thử để làm 
nổi bật cái tình, như một bối cảnh khảo sát sức sống của 
con người. Chỉ bằng vài nét phác thảo của Kim Lân, nạn 
đói ghê rợn năm 1945 hiện lên thật khủng khiếp qua bức 
tranh xóm ngụ cư đã khái quát được hình ảnh nong thôn 
Việt Nam trong nạn đói với hai phương điện. 

+ Không gian năm đói: 

++ Cái đói được Kim Lân miêu tả thật tầm vóc, có 
tầng có lớp. Tầng cao là bầu trời đen sầằm bóng quạ: qua 
bay vẫn lên nền trời thành những đám mây đen, tiếng 
quạ gào từng hồi thảm thiết. Tầng thấp là mặt đất còng 
quceo xác người, lớn vởn mùi tử khí, Những cái ngõ 
khẳng khiu vì đói, gió lạnh ngăn ngắt thôi qua, không có 
nhà nào có ánh đèn, ánh lửa, từng hồi trỗng thúc thuế 
vang lên, đêm đêm vắng tiếng khóc ai oán của những gia 
đình có người chết. Cái chết đã bao phủ cả bầu trời và 
mặt đất. Dưới ngòi bút của Kim Lân, không gian nghệ 
thuật của tác phẩm ngột ngạt bức bối đến tắt thở. 

+ Con người năm đói: 

++ Cái đói tàn phá hiện hình lên từng gương mặt 
người: Trẻ con không nhúc nhích — cái đói đã giết chết 
bản tính trẻ thơ của chúng: người lớn khuôn mặt hốc hác 
vì đói vì sợ. Đáng sợ nhất là có tới hai lần Kim Lân so 
sánh người với ma. Lần thứ nhất là chỉ tiết những gia 
đình từ vùng Nam Định, Thái Bình đội chiếu, lũ lượt 
bồng bế, đắt díu nhau lên xanh xám như những bóng ma. 
Còn lần thứ hai là bóng những người đói dật dờ đi lại 
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lặng lẽ như những bóng ma. Kiểu so sánh đó bộc lộ cái 
nhìn tê tái của Kim Lân về cái thời ghê rợn. Cuộc sống 
được nhìn như một bãi tha ma không lồ, ranh giới giữa 
sống và chết mong manh như sợi tóc. 

+t Đi ra từ bức tranh cuộc sống khốn cùng là nhân 
vật Tràng với số phận và nhân phẩm được Kim Lân miêu 
tả rõ nét. 

- 8ö phận của Tràng: 

+ Tràng là người lao động thiệt thòi, nghèo khổ đến 
mức cái tên cũng gợi sự lam lũ, vất vả. Đó là con người 
được tạo hóa đẽo gọt quá sơ sài về ngoại hình và tính 
cách. Tràng ngật ngưỡng bước vào trang sách của Kim 
Lân với những nét thô: hai mắt gà gà nhỏ tí, cái đầu trọc 
nhẫn, cái hàm bạnh ra, thân hình vậm vạp, lưng to như 
lưng gấu. Tính cách Tràng có vẻ ngờ nghệch, vừa đi vừa 
lảm nhảm những điều hắn nghĩ... Tràng là dân ngụ cư 
với phận bèo bọt sống gá, sống tạm, nghề nghiệp vất 
vưởng, gia cảnh nghèo khó, mẹ góa con côi nên đã nhiều 
tuổi mà chưa có hạnh phúc gia đình. 

- Diễn biến tâm trạng Tràng: 

+ Đùa bỡn thành thật, Tràng sẵn sàng đánh đổi tất cả 
đề có hạnh phúc gia đình: 

++ Giống như mọi thân phận ngụ cư bèo bọt khác 
đứng trước nạn đói và cái chết đang đe dọa, với Tràng là 
việc kiếm miếng ăn để bảo toàn sự sống cho hai mẹ con 
chứ không phải đi tìm hạnh phúc lứa đôi. 

++ Lúc đầu ỡm ờ với người phụ nữ lạ, Tràng chỉ coi 
là đùa bỡn tầm phào, không hề có ý định tìm vợ nghiêm 
túc. Hò một câu chơi, Tràng cũng chẳng có ý chòng ghẹo 
cô nào. Nhưng khi vợ nhặt ra đây xe cho Tràng, Tràng 
cũng nói những câu bông đùa. Bởi thực chất, từ cha sinh 
mẹ đẻ đến giờ chả có người con gái nào nhìn hắn tình tử 
như thế. Nhưng đùa đã thành thật ở lần thứ hai gặp lại. 
Tràng không nhận ra bởi thị đói rách vả xơ xác quá. 
Tràng mời thị ăn, thị ăn một lúc bến bát bánh đúc... 
Tràng đùa bỡn mời thị về nhà, thị về thật. Khi đó, nghĩ 
đến tình thế hiện tại, nghĩ tình cảnh thóc cao gạo kém, lo 
thân rmnình chưa xong, Tràng thấy sợ. Nhưng khát vọng 
hạnh phức âm thâm bấy lâu trỗi dậy, nó mạnh hơn cả 
những sợ hãi. Trảng quyết định một cách liều lĩnh: 
“Chặc, kệ!”. Tràng đã đánh đổi tất cá để có một người 
vợ, một mái âm gia đình. 

+ Hình ảnh Tràng dẫn người vợ nhặt về xóm ngụ cư 
(Hạnh phúc gia đình lên ngôi và mạnh hơn cái chết): 

++ Tràng dẫn người đàn bà về xóm ngụ cư trong một 
buổi chiều chạng vạng. Tràng đi trước, người đàn bà đi 
sau với cái dáng “then thẹn hay đáo để”. Sự kiện Tràng 
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dẫn người đàn bà về khiến người dân xóm ngụ cư hết 
sức ngạc nhiên. Mây đứa trẻ con thấy lạ vì trước đây 
chiều nào chúng cũng túm lấy đánh đu lên người Tràng 
nhưng hôm nay đã khác. Chúng reo “chóng vợ hài, 
Trảng nghiêm sắc mặt làm chúng tản ra. Người lớn thì 
thầm bàn tán. Ban đầu tưởng người nhà bà cụ Tứ ở dưới 
quê lên, khi người xóm ngụ cư hiểu ra cơ sự, có người 
thâm nghĩ đến hiện thực phữ phàng: “Ô; chao!fGiời đất 
_ Hày còn rước của nợ về°. Có người chỉ nín lặng... 
Nhưng, hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ như thổi một 
luồng gió mới đến xóm ngụ cư, “những khuôn mặt u tối 
bỗng rạng rỡ hắn lên”, “có cái gì lạ lùng và tươi mát thôi 
vào cuộc sống đói khái, tăm tối ấy của họ”. 

+t+ Khi có được tình yêu, hạnh phúc, Tràng sống 
trong những cảm giác mới mẻ. Trên đường về nhà, Tràng 
muốn nói với thị những câu tình tứ mà ngượng ngùng 
không nói được. Trảng hạnh phúc và sung sướng, bàng 
hoàng, quên hết lo âu. Một lúc Tràng quên hết những 
cảnh đời ê chê, tăm tối, quên cả những tháng ngày trước 
mắt. Trong lòng Tràng bây giờ chỉ còn tình nghĩa với 
người đàn bà đi bên. Đêm tân hôn của vợ chồng Tràng 
diễn ra giữa trùng vây của tăm tối, đói khát, chết chóc, 
Tràng thắp lên ngọn đèn dầu vàng đục mà anh dành dụm 
hai hào để mua được như thắp lên ánh sáng của khát 
vọng và niềm tin yêu vào cuộc sống. Giữa thế giới ngỗn 
ngang người sống kẻ chết, Kim Lân đám đặt vào đó một 
mối tình thì quả là táo bạo. Nếu truyện ngắn “À⁄ôf đám 
cưới” của Nam Cao, nhà văn nhìn đám cưới như một 
đám ma thì trong truyện ngắn Vợ nhặt, Kim Lân phát 
hiện giữa những đám ma là một đám cưới, éo Íe nhưng 
cảm động. Điều đó thể hiện khát vọng sống, khát vọng 
hạnh phúc gia đình của những người đói còn mạnh hơn 
cái chết. 

+ Sau đêm tân hôn, Tràng trở thành kiểu người khác 
~ kiểu người có ý thức: 

++ Hạnh phúc gia đình tạo niềm vui lớn cho Tràng. 
Tràng hào hiệp và được trả công xứng đáng. Tràng như 
được nhào nặn lại từ chất liệu mới của hạnh phúc, từ một 
người bất thành nhân tính nay trở thành một người thực 
thụ, một chú rễ hạnh phúc. Tình yêu giống một thứ rượu 
biến Tràng thành kẻ say, tạo ra ở Tràng những cơn say 
tinh thần kì lạ: “7ong người êm ái lửng lơ như người ở 
trong giác mơ đi ra”. Cái say còn tràn ra ngoài da thịt: 
“một cái gì mới mẻ, lạ lắm chưa từng thấy ở người đàn 
ông ấy, nó ôm áp, mơn man khắp da thịt như có bàn tay 
vuốt nhẹ trên sống lưng”. Câu văn đã diễn tả những xúc 
cảm rất nhân tính, nó mỉnh chứng rằng sức mạnh của 
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tình yêu, của hạnh phúc vượt lên cái đói, cái chết. Kim 
Lân không chỉ hóa thân vào nhân vật mà còn sống trong 
nhân vật để tự nghiệm sinh niềm thiết tha kia trong 
những ngày đói khô. 

++ Hạnh phúc còn là liều thuốc nhân tính, khơi dậy ý 
thức, bốn phận của Tràng. Lần đầu tiên Tràng run rẩy, 
sống trong một cảm giác rất người khi thầy vợ và mẹ đọn 
dẹp nhà cửa quang đãng, sạch sẽ. Bỗng nhiên Tràng thấy 
yêu thương, gắn bó với mái nhà của hắn. Tràng đã có 
một gia đình, anh sẽ cùng vợ sinh con ở đây. Cái nhà như 
tổ ấm che mưa che nắng, bây giờ Tràng thấy mình đã 
“nên người” 
nhắn thấm thía về sự biến đổi ở trong Tràng. Cái gốc của 


. Hai chữ “rên người” hạ xuống như một nốt 


sự biến đối ấy là hạnh phúc gia đình, Tràng phục sinh 
nhân tính nhờ vươn tới ý thức về gia đình, đặc biệt là đã 
tìm được hạnh phúc gia đình thực sự. Chỉ tiết đắt nhất 
của Kim Lân có lẽ phải ở câu văn: ''iến xăm xăm chạy 
ra giữa sân, hắn cũng muốn làm việc gì để tu sửa căn 
nhà”. Hai chữ “xăm xăm?” gợi bao nhiêu hăm hở háo hức 
trong bước chân của Tràng với khát vọng xây đắp hạnh 
phúc. 

++ Có dự cảm về sự đôi đời: Trong bữa cơm sáng đói 
khô đón nàng đâu mới, khi “và miếng cháo cám đẳng 
chát nghẹn ứ trong cô họng”, mặt Tràng chun lại trong 
âm thanh của tiếng trồng thúc thuế dồn dập. Khi cuộc 
sống bị đây đến miệng vực của cái đói cái chết, trong 
hoàn cảnh ấy, một sự kiện quan trọng đã thay đổi tất cả, 
đó là câu chuyện người vợ nhặt kể rằng trên mạn Bắc 
Giang, Thái Nguyên, những người đói đi phá kho thóc 
Nhật, khiến Tràng thấy tiêng tiếc chuyện trên đê sộp hôm 
nào... Kim Lân viết một câu văn kết lại truyện ngắn: 
*Tyong óc chàng vẫn thấy đắm người đói và lá cờ đỏ bay 
pháp phới”. Câu văn này đem lại bao sức nặng tư tưởng 
và nghệ thuật cho tác phẩm. Nếu vắng mặt này, kết cấu 
truyện ngắn sẽ là kết cấu khép kín của văn học hiện thực 
phê phán trước 1945. Sự có mặt chỉ tiết này tạo ra kết 
cầu mở, nhờ thế thiên truyện đã đóng lại mà số phận 
nhân vật cứ mở ra, tính cách nhân vật tiếp tục vẫn động, 
hiện thực vẫn phát triển theo hướng đi lên. Hình ảnh lá 
cờ đỏ là tín hiệu đổi đời gợi mở ở Tràng sự thanh toán 
triệt để một số phận bế tắc kiểu chị Dậú, Chí Phèo. Đây | 
không phải một ước mố viễn vôn#, một ảo tưởng cô tích 
mà có cơ sở chắc chăn trofg hiện thực đời sống, từ sức 
mạnh và khát vọng của người đói cùng xu thế tất yếu đi 
theo cách mạng của họ. 

3. Kết bài: 
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- Qua nhân vật Tràng, Kmm Lân tái hiện chân thực 
cuộc sống tăm tối, thê thảm của người lao động trong 
nạn đói năm 1945, gián tiếp tố cáo tội ác của thực dân 
phát xít, bắt nhân dân ta nhỗ lúa trồng đay gây nên nạn 
đói, khiến những người như Tràng lâm vào tình cảnh 
khốn cùng, hạnh phúc lứa đôi chấp chới bên bờ vực cái 
đói cái chết. | 

- Bên cạnh tắm lòng xót thương, qua số phận và tâm 
trạng Trảng, Kim Lân khăng định chân lí: “Sự sống 
chẳng bao giờ chấn nân, luôn mạnh hơn cái chết. Đồng 
thời nhà văn phát hiện, ngợi ca phẩm chất cao đẹp của 
người nông dân trong nạn đói: giàu tình yêu thương, có 
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khát vọng hạnh phúc gia đình, khát vọng sống và luôn 
vươn lên hướng về tương lai. Đúng như Kim Lân nói: 
“Những người đói họ không nghĩ đến cái chết mà chỉ 
nghĩ đến sự sống”. Kết thúc tác phẩm, Tràng có dự cảm 
đổi đời, đây là tư tưởng nhân đạo mới mẻ của Kim Lân 
gắn tình yêu, niềm tin với tương lai hạnh phúc của con 
nBƯỜời. 

~ Với tình huống truyện độc đáo, hấp dẫn, với lối kê 
chuyện hồn hậu, có duyên, nghệ thuật miêu tả và phân 
tích tâm lí nhân vật bậc thầy... Kim Lân đã khắc họa 
thành công nhân vật Tràng. Tác phẩm Vợ nhặt xứng 


. đáng là một kiệt tác của văn học hiện đại Việt Nam. 
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———_————__ —————_—_—__ DU CECAIHS — QuY misston 


JÁ thống một tế đần chứng che bài săn tuid luận sữt hột 
( 3c tánÁ: cft ty sà bử dụng treng các đồ ăn .Á(gh tru xã ky kÑhác nhau ) 
J. tên sật — sự kiệt 


1. Napoleon 

Napoleon là một đứa trẻ lầm lì và nóng tính. Tuy bà mẹ yêu con, nhưng dạy dỗ Napoleon cũng nghiêm 
khắc như đối với anh em của Napoleon. Gia đình sinh hoạt tằn tiện nhưng không túng bắn. Trông bề ngoài, 
ông bố là một người đàn ông tốt và bà Letitia, người chủ thật sự của gia đình, một người đàn bà quả quyết, 
nghiêm khác và cần cù. Napoleon thừa hưởng của mẹ tỉnh thần ham làm việc và niếp sống trật tự nghiêm 
ngặt. 

Những ngày năm thiếu thời, viên sĩ quan ấy sông một cuộc sống khó khăn. Hàng tháng, Napoleon gửi 
về cho mẹ gần hết số lương chỉ giữ lại đủ để trả tiền những bữa ăn đạm bạc của mình và không vui chơi 
giải trí gì. Trong ngôi nhà Napoleon thuê được một căn buồng, có một cửa hàng nhỏ bán sách cũ. Napoleon 
đã dành tất cả thời gian rỗi rãi của mình vào việc đọc sách do người chủ hiệu cho mượn. Napoleon không 
thích giao du, vả lại Napoleon ăn mặc quá tôi tàn đến nỗi không muốn và cũng không thể có một cuộc sống 
xã giao tối thiểu. Napoleon say mê đọc sách chưa từng thấy, khi đọc ông ghi chép và viết những ý kiến 
phân tích của mình đây đặc cả số tay. 

Khả năng làm việc bằng trí óc một cách căng thắng cũng như khả năng tập trung cao độ và lâu đài sức 
suy nghĩ của Napoleon đã thấy lộ rõ từ thời kỳ này. Sau nảy, nhiều lần Napoleon nói rằng: nếu người ta 
thây tôi luôn luôn sẵn sàng đối phó với mọi tình huống thì điều đó có thể giải thích như thế này: trước khi 
làm bắt cứ việc gì, tôi đã suy nghĩ kỹ trước khá lâu và dự kiến hết những gì có thể xảy ra. Chẳng phải là đã 
có một vị thần thánh nào thình lình hiện ra để gà cho Napoleon những tình huống đường như bắt ngờ đối 
với những người khác, Napolcon nói thêm rằng "... Lúc nào tôi cũng làm việc, làm việc trong khi ăn, ở rạp 
hát, ban đêm...". Khi nói đến thiên tài của mình thì lời lẽ của Napoleon thường đượm vẻ châm biểm hoặc 
giễu cợt và rồi bao giờ Napoleon cũng nhấn mạnh và rất nghiêm túc đến tỉnh thần làm việc của mình. 
Napoleon lấy làm tự hào về khả năng làm việc vô tận của mình hơn bất cứ năng khiếu nào khác mà tạo hoá 
đã ban cho một cách vô cùng rộng lượng. 

2. Abraham Lảncoln 

Vị tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ là người đã kết thúc chế độ nồ lệ ở đất nước này. Ông tự học ở nhà 
trong một gia đình ở biên giới đất nước. Ông đã cô gắng kinh doanh riêng và bước chân vào con đường 
chính trị nhưng do thiếu nền giáo dục từ nhỏ, sự kết nối quyền lực và tiền bạc mà ông đã thất bại hai lần 
trong kinh doanh và tám lần trong các cuộc bầu cử. Khi kết hôn với bà Mary Todd, họ có bốn người con 
trai nhưng ba trong số họ đã chết sớm do bệnh tật. Điều nảy đã gây ra bệnh trầm cảm cho ông. 

Nhưng vào năm 1860, ông được đề cử là ứng viên của đảng dân chủ cho chức tông thông. Ông đã thắng 
cử và trở thành Tổng thống Hoa Kỳ trong thời nội chiến và kết thúc chế độ nô lệ cho những người Mỹ gốc 
Phi. 

Abraham Lincoin, vị tổng thống thứ 16 của Mỹ là nhân vật lịch sử tiêu biểu hàng đầu của Hợp chủng 
quốc hoa Kỳ. Lincoln thành công trong nỗ lực lãnh đạo đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng hiến pháp, 
quân sự, và đạo đức — cuộc Nội chiên Mỹ — duy trì chính quyền Liên bang, đồng thời chấm dứt chế độ nô 
lệ, hiện đại hóa nền kinh tế, tài chính của đất nước. 
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Sinh trưởng trong một gia đình nghèo ở vùng biên thùy phía Tây, kiến thức Lincoln thu đạt được hầu 
hết là nhờ tự học. Ông trở thành luật sư nông thôn, nghị viên Viện Lập pháp tiêu bang Iilinois, nghị sĩ một 
nhiệm kỳ ở Viện Dân biểu Hoa Kỳ; rồi trải qua hai lần thất bại trong nỗ lực giành một ghê tại Thượng viện. 
Con đường thành công của Abraham Lincoln giúp chúng ta rút ra nhiều bài học quý báu cho sự nghiệp: 

- Giao tiếp ngắn gọn và trực tiếp 

Edward Everett là một nhà hùng biện nổi tiếng. Vào năm 1863, tại Gettysburg, ông đã có buổi diễn 
thuyết hơn hai giờ đồng hồ. Phong cách hùng biện của ông là điển hình của thời đại, và bài phát biểu đó là 
tất cả nhưng lại nhanh chóng bị quên lãng. 

Lincoln chỉ nói ba phút trong suốt bài diễn văn tại Gettysburg, phong cách của ông là diễn giải ngăn gọn 
và đưa ra thông điệp trực tiếp. Với ngoại lệ "Bài Giảng Trên Núi của Chúa Giêsu", bài diễn văn Gettysburg 
của Lincoln là văn kiện có ảnh hưởng nhất và là một trong những bài diễn văn được trích dẫn nhiều nhất 
trong lịch sử Hoa Kỳ. 

- Không khuất phục trước những lời đe dọa 

Trước khi bị ám sát tại Nhà hát Ford vào năm 1865, Abraham Lincoln đã sống sót qua ít nhất ba âm 
mưu ám sát và thường xuyên chịu đựng các mỗi đe dọa đến sinh mạng từ các đối thủ và phần tử ly khai. 
Ông đã không chùn bước trước những thử thách ngay cả việc đe dọa đến sinh mạng để hoạt động không 
biết mệt mỏi cho việc giải phóng chế độ nô lệ. 

- Giữ đối thủ ở gần bên mình 

Một trong những yếu tố để đánh giá năng lực của tổng thống là sự bỗ nhiệm các nhân vật trong nội các. 
Abraham Lincoln đã bỗ nhiệm không ít hơn năm đối thủ chính trị vào nội các, trong khi các vị tổng thông 
khác chủ yếu chỉ giữ một hoặc hai đối thủ trong nội các mà thôi. 

- Nắm bắt cơ hội để lãnh đạo 

Trong cuộc khủng hoảng chính trị và quân sự chưa từng có, nhằm kiểm soát cuộc chiến và thiết lập chiến 
lược toàn diện để trấn áp phe nổi loạn, Lincoln nhận ra tầm quan trọng của việc trực tiếp nắm quyền chỉ 
huy quân đội. Lincoin, với tư cách là Tổng Tư lệnh Quân lực, sử dụng quyên lực chưa từng có. 

Ông mở rộng những quyên đặc biệt trong chiến tranh, áp đặt lệnh phong tỏa trên tất cả thương cảng của 
Liên minh, ra lệnh cầm tù không qua xét xử hàng ngàn người bị nghi là ủng hộ Liên minh. Quốc hội và 
công luận miền bắc ủng hộ ông. Hơn nữa, Lincoln phải đầu tranh đê củng cố sự ủng hộ mạnh mẽ từ những 
tiểu bang có nô lệ ở vùng biên, và phải kiềm chế cuộc chiến không trở thành một cuộc tranh chấp 

Trong khi chúng ta không thẻ ủng hộ việc phá vỡ điều lệ hoặc vi phạm chính sách của công ty, nhìn vào 
cuộc đời của Abraham Lincoln có thể khuyến khích bạn nắm lấy một cơ hội, một tầm nhìn rộng lớn hơn 
với các giải pháp mang tính khả thi, một trong số đó là không bị hạn chế bởi các chính sách không thực tế 
hoặc lỗi thời. 

3. Mohandar Gandhi 

Bốn lần bị bắt, 31 tháng bị cầm tù nhưng Mohandar Gandhi (1869-1948) vẫn kiên cường đấu tranh cho 
độc lập dân tộc, cho tự do và hạnh phúc của người Ấn. Trước khi chết do bị ám sát, ông nói: “Dù chỉ còn 
một giây tồn tại nhưng tôi cũng phải thực hiện cho bằng được nó, bởi đó là khát vọng của dân tộc.”Ông 
được nhân dân Án tôn sùng như một vị thánh, họ gọi ông là Mahatma — Đắng vĩ đại -£ Tình yêu nước và 
tình yêu con người mạnh hơn cả cái chết. 

4. Winston Churchill 

Churchill đã từng là một cậu bé nỗi loạn, không học hành tốt khi ở trường và thậm chí là trượt lớp 6. 
Ông bị tật nói ngọng và nói lắp. Ông cũng từng thử thách mình trong xây dựng quân sự và sự nghiệp chính 
trị nhưng ông đều thua trong hầu hết các cuộc tranh cử mà ông tham gia. Những năm sau đó, ông đã bị cô 
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lập thậm chí từ ngay trong Đảng bảo thủ Anh. Uy tín chính trị của ông đã bị ảnh hưởng nặng nễ đến nỗi 
ông đã tự đày mình tạm thời khỏi Nghị viện và Hạ viện. 

Nhưng Churchiil là một trong số những người đầu tiên nhìn thấy sự nguy hiểm của Đức Quốc xã và cố 
găng trở thành thủ tướng Anh ở tuổi 62 trong Thế chiến II. Sự kiên định của ông đã giúp cho nước Anh 
chống lại Hitler, sau đó là đánh bại Đức Quốc xã và đưa ông trở thành “Người Anh vĩ đại nhất của mọi thời 
đạt". 

5. Tình bạn giữa Marx và Engel 

Trong nghiên cứu khoa học cũng như trong đấu tranh thực tiễn, Marx đã tìm thấy ở En gels một người 
bạn chiến đấu trung thành, một trợ thủ không thể thay thế được, một người mà tên tuổi và sự nghiệp găn 
liền với tên tuổi và sự nghiệp của bản thân Marx. 

Lân đầu tiên, Engels gặp Marx vào cuối tháng 11-1842 trong lúc Engels ghé thăm Bộ Biên tập báo 
“Neue Rheinische Zeitung”, khi trên đường qua nước Anh. Tiếp đó, trong cuộc gặp gỡ lịch sử tháng 08- 
1844 ở Paris, hai người nhất trí hoàn toàn về tư tưởng, quan điểm trong mọi vấn đề lý luận và thực tiễn. Từ 
đó bắt đầu một tình bạn thắm thiết và sự cộng tác keo sơn có một không hai trong lịch sử. 

Sau khi Marx sang nước Anh, Engeis tự đặt cho mình nghĩa vụ phải giúp đỡ về mặt vật chất cho gia 
đình Marx để có thể theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu lý luận và hoạt động chính trị của mình. Trong những 
năm Engels ở Manchester, ông và Marx đã gửi cho nhau trên 1.500 bức thư thảo luận rộng rãi những vấn 
đề về triết học, kinh tế chính trị, chiến lược, sách lược của giai cấp vô sản và nhiều lĩnh vực khác. 

Sau khi Marx mắt, Engels phải dẹp những công trình nghiên cứu của mình sang một bên và đành những 
năm cuối của đời mình cho việc chỉnh lý và đưa in các tập còn lại của bộ “Tư bản” mà Marx đã phải bỏ đở. 
Engels đã làm việc ấy với tình cảm sâu nặng, ý thức trách nhiệm và lòng tận tâm hiếm có. 

6. Heghen 

Ông kể cho chúng ta nghe về ba người thầy mà ông gặp được trong cuộc sống: 

- Người thầy thứ nhất là một gã ăn trộm. Anh ta cho Heghen thấy được niềm tia và sự lạc quan, thanh 
thản ngay cả khi có những đêm anh ta trở về mà không trộm được món đồ nào “Ngày mai tôi sẽ kiếm được 
thứ gì đó, nều không phải ngày mai thì sẽ là ngày kia..” 

~ Người thầy thứ hai là một con chó. Khi nó khát nước, nó đến bên bờ sông nhưng nhìn thấy cái bóng 
của mình ở đưới nước nó đã chực quay đi. Song, sau một hồi suy nghĩ nó đã nhảy xuống nước và tha hồ 
vấy vùng ngụp lặn trong sự sung sướng, khoái chí của mình -> cái quan trọng là phải biết chiến thăng, vượt 
qua nỗi sợ hãi của bản thân thì bạn mới đạt được những thứ mà bạn muốn. 

- Người thầy thứ ba là một cậu bé trong nhà thờ. Heghen đến, khi nhà thờ tôi om, ông thấp lên một cây 
nến và đưa cho cậu bé, một lúc sau ông thổi tắt cây nến và hỏi cậu bé “con có biết ngọn lửa ở cây nến đã đi 
đâu không?”. Cậu bé trả lời Heghen “vậy ngọn lửa ban đầu do đâu mà có?”. Câu hỏi của cậu bé làm ông 
lúng túng và trong phút chốc thấy hỗ thẹn với bản thân vì sự ngạo nghễ lúc đầu. Nó khiến Heghen nhận ra 
_ răng trong cuộc sống này phải không ngừng học hỏi, đừng sớm vội tự tin về những gì mình đã biết.. 

7. Albert Einstein 

Einstein đã từng bị coi là người đàn ông chậm chạp. Từ ngày lọt lòng mẹ, cậu Albert chẳng có gì khác 
hơn những đứa trẻ thông thường. Cậu chậm biết nói đến nỗi lên 3 tuổi mà còn bập bẹ tiếng một khiến cho 
cha mẹ tưởng cậu bị câm. Hai ba năm sau, Albert vẫn còn là đứa trẻ ít nói, nhút nhát, thường lánh xa mọi 
đứa trẻ cùng phố. Ông ghét sự khuôn phép của trường học. Khi 16 tuổi, ông đã trượt kỳ thi đầu vào của 
trường Bách khoa Liên Bang Thụy Sỹ tại Zurich. Thay vào đó, ông phải học một trường nhỏ hơn, Cho dù 
ông đã cô gắng có bằng sư phạm từ trường Bách Khoa Thụy Sỹ sau đó, ông đã thất nghiệp hai năm. Sau 
đó, ông đã có công việc giám định bằng sáng chế cho Cơ quan Sáng chế Thụy Sỹ. 
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Nhưng ông đã thử sức mình với các báo cáo khoa học của riêng mình từ năm 1901 đến 1905 (trong đó 
có báo cáo về thuyết tương đối) mà sau nảy trở thành bước đột phá trong khoa học. Năm 1909, ông được 
công nhận là nhà khoa học tiên phong hàng đầu và là một trong những người sở hữu trí óc siêu việt nhất 
trong lịch sử loài người. 

- Trong sinh hoạt, ông sống rất giản đị và có thể nói là thiếu thôn. Ông thường mặc những bộ quần áo rẻ 
tiền. 

Khi ông chưa nỗi tiếng, có một người bạn gặp ông giữa thành phố hoa lệ NewYork. Thấy ông ăn mặc 
xuênh xoàng, người bạn hỏi ông: | 

- Anh ăn mặc thế này không sợ người dân New York chê cười à! 

Einsfein mim cười và trả lời: 

- Trời! Ai biết Einstein là at mà chê cười! ` _ “ số 
Sau khi ông đã là nhà bác học nỗi tiếng, người bạn cũ gặp lại ông cũng ở New York vẫn mặc như xưa 
lại hỏi: | 

- Thế nào? Bây giờ mà anh vẫn mặc như thế này à? 

- Chẳng sao! Bây giờ ai mà chả biết Einstein cơ chứ! Quân áo sang trọng đâu có làm tăng giá trị con 
người! 

».x Bài học về lỗi sống giản đị, chân thật, sống với đúng bản chất của mình. 

- Einstein khi giảng giải về công việc của mình cho con trai nghe, ông nói: “khi con bọ hung bỏ trên một 
cành cây cong, nó không biết là cành cây bị cong. Ba may mắn hơn nó: ba thấy được điều mà con bọ hung 
không thấy”. 

+». Chúng ta khác nhau ở chỗ chúng ta thấy được gì, học hỏi được gì, sáng tạo được gì từ những cái 
vốn có trong cuộc sống. 

- Truyện kể răng, tại Viện Nghiên Cứu Cao Cấp Prineeton, Einstein ra đề thi cho sinh viên. Một anh phụ 
giáo hớt hái chạy đến báo ông biết: “Thưa giáo sư, đề thi năm nay giống y như năm trước, chắc là giáo sư 
quên không để ý”. Einstein mỉm cười: “Đề thi thì giống nhưng đáp số thì đã khác!” 

+» Không ngừng tìm tòi, sáng tạo để hoàn thiện vì mọi đích đến đều có những lối đi của riêng mình. 

8. Thomas Edison 

Thomas Edison người đứng thứ 3 trên thế giới về số bằng phát minh sáng chế khoa học — đã trải qua 
hàng vạn những lần thử nghiệm thất bại để có thể tạo ra được một phát mỉnh lớn cho nhân loại — những 
phát minh mà ban đầu chỉ nghe ý tưởng về nó, mọi người đã cho rằng đó là điều “không tưởng”. "Tôi không 
bao giờ nản chí vì đối với tôi mỗi một nỗ lực không thành công là một bước tiến bộ" - Thomas Edison. 

9, Walt Disney 

Walt Disney qua đời năm 1966, nhưng tên tuôi của ông vẫn luôn được nhắc đến bởi hảng triệu người đã 
từng xem những bộ phim, các chương trình truyền hình và đến các khu vui chơi giải trí của Walt Disney. 
Walt Disney là con thứ tư trong một gia đình nông dân nghèo, cha nghiện rượu, bài bạc. Sáu tuôi đã phải 
ra đồng làm việc. Mê vẽ nhưng vì không có tiền nên ông dùng than để vẽ lên giấy vệ sinh. Sau nảy cái tên 
W. Disney đã trở nên nỗi tiếng thế giới với những bộ phim hoạt hình đỉnh cao. W. D đã từng nói về bốn 
điều làm nên cuộc đời mình: Tin vào bản thân mình, suy nghĩ về những giá trị mà mình muốn .€ó, mơ về 
những điều có thể đến dựa trên niềm tin vào bản thân và những giá trị của chính mình, can đảm để biến tước 
mơ thành hiện thực, dựa trên những niềm tin vào bản thân và những giá trị của chính mình. Tuy nhiên 
không phải ai cũng biết Walt Disney từng bị biên tập một tờ báo sa thải vì "hiếu trí tưởng tượng và không 
có ý tưởng hay ho". Ông cũng nếm mùi phá sản nhiều lần trước khi sáng tạo nên Disneyland. 
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Disney muốn lập ra công ty thiết kế phim hoạt hình ngắn. Nhưng những lần thử đầu tiên của ông đã thất 
bại. Đã có thời điểm, ông bị mất một vài nhân viên và quyền sở hữu nhân vật hoạt hình vào tay Universal 
Pictures. Nhưng cuồi cùng, ông đã xây dựng được một đế chế giải trí khổng lồ với những nhân vật hoạt 
hình kinh điển nôi tiếng như vịt Donald và chuột Mickey cùng với những bộ phim đột phá như “Nàng Bạch 
Tuyết” hoặc “Người đẹp ngủ trong rững”. 

19. Oprah Winfrey 

Nữ hoàng truyền hình lớn lên trong sự nghèo khó và bị lạm dụng tình dục khi còn là một đứa trẻ. Bà thử 
sức mình với vai trò một phóng viên truyền hình nhưng đã bị sa thải bởi người ta cho rằng bà không hợp 
với truyền hình. Những vấn đề từ lúc còn nhỏ đã làm ảnh hưởng đến bà, khiến cho bà có vấn đề về cân 
nặng. Bà cũng thử dùng cocaine và thất bại trong nhiều mối quan hệ. 

Nhưng cuộc đời bà đã thay đổi khi bà làm chủ một chương trình truyền hình, sản xuất và xuất hiện trong 
chương trình của chính bà mang tên “Opraj: Winfrey Show”. Bà đã thay đôi cách thực hiện các chương 
trình talk show bằng cách tập trung vào địa chính trị, sức khỏe, tâm linh và các chương trình từ thiện. 
Chương trình của bà đã trở thành chương trình trò chuyện có nhiều người xem nhất trên hành tỉnh và đưa 
bà trở thành một tý phú. 

11. Lucile Ball 

Lucille bị đuôi ra khỏi trường Sân khấu Nghệ thuật John Murray Anderson tại New York vì nỗi sợ hãi 
mỗi khi biểu điễn. Sau đó, bà tiếp tục quay trở lại New York với tư cách một người mẫu thời trang và diễn 
viên, bị sa thải bởi ít nhất hai nhà sản xuất. Bà tới Hollywood, ký hợp đồng với Metro-Goldwyn-Mayer, 
nhưng những nỗ lực hết mình cũng chỉ đưa bà đến với các bộ phim điện ảnh hạng B 

Cuỗi cùng bà đã tìm thấy con đường của mình ở lĩnh vực phát thanh và truyền hình, một loại hình giải 
trí mới trở lại vào những thập niên 40 và 50. Bà cùng với chồng là ông Đesi Arnaz đã cho ra mắt chương 
trình truyền hình “7 Zove L„cy” trình chiếu trên đài CBS. Đây là một trong những chương trình phát sóng 
lâu nhất trong lịch sử truyền hình và giúp bà trở thành một diễn viên hài nỗi tiếng 

11. S(even Spielberg 

Là một người đàn ông trẻ mắc chứng khó đọc, lá đơn xin vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh và 
Truyên hình Nam California của ông đã bị từ chối ba lần. Thay vào đó, ông đến trường Đại học bang 
California nhưng cuối cùng ông cũng bỏ học tại đó. 

Tác phẩm đầu tay của nhà đạo diễn nỗi tiếng này là “Sugarland Express” được giới phê bình đánh giá 
cao nhưng lại thất bại về doanh thu phòng vé. Tuy vậy, Spielberg đã tiến lên phía trước và được giao cơ 
hội với những bộ phữn có ngân sách lớn như “Jzws”, “Close Encounters oƒthe Third Kind", “ET°, “Raiders 
oƒ the Fost Árk` và “Jurassic ParE`. 

Nhưng Viện Hàn lâm Điện ảnh và Khoa học đã “ghẻ /anh” với ông trong nhiều năm và không trao cho 
ông giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất cho tới năm 1993 khi ông đạo diễn phim “Scjinder 's Lis?”. Từ đó 
cho đến nay, ông được công nhận là một đạo diễn hạng A của EES¿LSW và là quyền lực nghệ thuật chính 
trong lịch sử phim ảnh. 

12. Henry Eord 

Trước khi hãng xe Ford có được một cơ ngơi như ngày nay, người sáng lập Henry Fốrd đã từng lập rôi 
phá ba công ty. Công ty thứ nhất mang tên Detroit nhưng nhanh chóng phá sản do Henry Ford chỉ tập trung 
thiết kế xe mà không kinh doanh. Công ty thứ hai mang tên ông chuyên về xe đua, nhưng sau đó chính 
Henry Ford bị các nhà đầu tư buộc rời khỏi công ty. Doanh nghiệp thứ ba thì bị phá sản do doanh thu đi 
xuống. Nhưng những gì mà Ford có được ngày hôm nay đã khẳng định rằng, những thất bại của ông trước 
kia không hề vô nghĩa. Chính những lần phá sản, thất bại trong kinh đoanh đã giúp cho người sáng lập hãng 
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xe hàng đầu này có thêm nhiều bài học xương máu, khiến ông có được nhiều bước tiễn khôn ngoan trong 
cuộc đua của ngành công nghiệp sản xuất ô tô đầy khốc liệt. 

13. Harland David Sanders 

Hình ảnh quen thuộc của gà rán KFC nỗi tiếng toàn cầu là hình ảnh một ông già lịch lãm trong bộ vest 
trắng, chòm râu bạc và cà vạt đen. Đó chính là người lập nên KFC, “Đại tá bang Kentucky” Harland 
Sanders. Ngày nay, KEC đã có mặt trên 100 quốc gia, nhưng thưở ban đầu, Sanders đã không bán được 
món gà của mình. Hơn 1.000 nhà hàng đã từ chối ông. Những bước khởi động không thành công ấy không 
làm cho người đầu bếp nản chí. Bằng sự kiên trì và niềm đam mê với những món ăn, ông đã tạo ra một 
công thức chế biến gà độc đáo. Cho đến tận hôm nay, công thức chế biên gà của Sanders vẫn thu hút hàng 
triệu người trên toàn câu. 

14. Soichiro Honda ¬-—- 

Soichiro Honda từng tâm sự rằng, “đối với tôi, thành công có thể chỉ đạt được khi đã trải qua nhiều thất 
bại và nghiên ngắm. Trên thực lỄ, (rong tất cả những việc ta làm, thành công chỉ chiếm 1%, 99% khác là 
thất bạ”. Tĩnh thần làm việc, nghị lực và lòng say mê với khoa học là chìa khoá đưa Honda đến thành 
công. Soichiro Honda từ biệt thế giới vào năm 1992, nhưng người đời còn nói nhiều về ông, mỗi khi nghĩ 
tới một điển hình của “thiên tài không bằng cấp”. 

15. S(eve đobs 

Jobs đã định nghĩa lại cách thế giới sử dụng máy tính cá nhân thông qua công ty máy tính mà ông sáng 
lập, Apple Inc. Ông đã tạo ra máy tính Mac và GUI (Giao diện đồ họa người dùng). Nhưng ông đã bị sa 
thải bởi hội đồng giám đốc, khiến ông chán nản và thất vọng. 

Steven Paul Jobs sinh ngày 24 tháng 2 năm 1955, là con trai của một cặp sinh viên đại học chưa kết hôn: 
loanne Schiebe và Abdulfattah Jandali, người gốc Syria. Ông bị cha mẹ ruột từ bỏ và được một đôi vợ 
chồng người California là Paul và Clara Jobs nhận nuôi. Nhiều tháng sau đó, cha mẹ ruột của ông thành 
hôn và sinh một người con gái, Mona, cô CHẾ hề biết đến sự tồn tại của anh trai mình cho mãi đến khi 
trưởng thành. 

Ông lớn lên tại gia đình cha mẹ nuôi ở Thung lũng Silicon, trung tâm của nên công nghệ điện tử Mỹ. 
Ông bỏ học cao đẳng ngay sau học kỳ đầu tiên và đi lâm cho công ty sản xuất trò chơi điện tử Atari để kiếm 
tiền đi du lịch Án Độ. Trước khi sáng tạo ra chiếc máy tính đầu tiên, Jobs đã theo học một lớp về nghệ thuật 
thư pháp. Học một môn học không liên quan đến ngành nghề mà ông đang theo đuổi tưởng chừng như là 
miột công việc vô nghĩa. Nhưng không ngờ rằng, chính những bài học mà ông đã tiếp thu từ nghệ thuật thư 
pháp đã giúp ông sáng tạo ra những dòng sản phẩm tỉnh tế. Bài học mà ta có thể rút ra đó chính là sự chuẩn 
bị cho tương lai, từ những việc nhỏ nhất, tưởng như vô nghĩa lại là những viên đá lót đường giúp ta đến 
đích một cách nhanh chóng và thuận lợi hơn. 

Năm 1976 Jobs đã có được hợp đồng bán 50 chiếc máy tính còi chưa sản xuất của Wozniak cho một 
cửa hàng máy tính, và nhờ có đơn đặt hàng nảy, ông đã thành công khi thuyết phục một nhà phân phối điện 
tử cho ông mua nợ các bộ phận để lắp máy. 

Đã từng có lần rời khỏi Apple, nhưng bằng sự sáng tạo và niềm tin vào chính mình, Steve Jobs tiếp tục 
đạt được những thành công mới trên con đường thiết kế đồ họa và sản xuất phim hoạt hình. Ông bắt đầu lại 
với một công ty khác với tên gọi NeXT Computer, phát triển công nghệ máy tính cá nhân thể hệ tiếp theo 
và mua hãng phim Lucasfilm rồi đỗi tên thành Pixar. Khi công ty Apple đang lụi bại mời ông quay trở về, 
ông đã đồng ý trở lại tiếp quản công ty và cuối cùng đã đưa Apple thành một trong những công ty sáng tạo 
và lợi nhuận nhất hành tinh. 
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S(eve Jobs là một người có một không hai; một người hoàn toàn tự tìn vào khả năng của chính mình và 
một người thiểu kiên nhẫn với những ai không đồng ý với ông. Cái tài lớn của ông là khả năng tiên đoán 
thị trường và con mắt biết nhận ra những thiết kế đẹp và các sản phẩm đầy sáng tạo khiến ai cũng muốn 
mua. “7a không thể hỏi khách hàng xem họ muốn gì và rồi đưa cho họ cái đó, ” ông từng nói. “Trong lúc 
ta sản xuất ra sản phẩm đó thì họ đã muốn cái mới rồi”. 

Bí quyết thành công của Steve Jobs: 

» Hãy tìm kiếm niềm đam mê đích thực của bạn. Hãy làm điều bạn yêu thích và tạo sự khác biệt! 
Cách duy nhất để đạt đến thành công tột bậc là yêu thích những øì bạn làm. 

» Bạn không nên lo lắng về quá nhiều việc cùng một lúc. Hãy bắt đầu từ một vài việc đơn giản, sau 
đó mới chuyển qua những việc phức tạp hơn. Hãy suy tính không chỉ cho ngày mai, mà còn cho tương lai. 

œ Hãy tìm kiếm ý tưởng lớn kế tiếp. Tìm ra những ý tưởng cần được hiện thực hóa một cách nhanh 
chóng và quyết đoán rồi “nhảy” vào thực hiện nó. Đôi khi bước đầu tiên chính là bước khó khăn nhất. Hãy 
đi bước đầu tiên này! Hãy mạnh đạn theo đuổi tình cảm và trực giác của bạn. 

». Hãy tạo sự khác biệt. Hãy suy nghĩ khác mọi người. Chẳng thà làm một tên cướp biển còn hơn là 
gia nhập đội ngũ hải quân. 

». Hãy nỗ lực hết mình khi làm bất cứ việc gì. Thành công sẽ tạo ra thành công. Vì thế hãy khát khao 
thành công. 

». Lúc nào cũng có một cái gì đó mới mẻ để bạn học! Trao đổi ý kiến, học hỏi từ khách hàng, đối thủ 
cạnh tranh và đối tác. Nếu bạn làm việc với một người bạn không thích, hãy học cách thích họ. Hãy khen 
ngợi họ và thu được lợi ích gì đó từ họ. 

w. Thành công vì có đam mê, có sự sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ dám làm, không ngừng học hỏi, 
nỗ lực hết mình, có tầm nhìn xa, có sự khéo léo trong ngoại giao. 

16. Raffacllo | _ 

Raffaello họa sĩ và kiến trúc sư nỗi tiếng người Ý. Ông sinh tại một thành phố nhỏ Urbino nhưng quan 
trọng về mặt nghệ thuật ở miền trung Ý trong vùng Marche. Cha ông là một họa sĩ nổi tiếng, từ nhỏ đã cho 
Raffaello theo học những thây giáo giỏi và ông học rất xuất sắc. Khi được 21 tuổi, ông đến Firenze và 
nghiên cứu tỉ mỉ các tác phẩm của những bậc thây trước đó. Ngoài chuyên môn hoạ sĩ, Raffaello còn là một 
kiến trúc sư lỗi lạc. Ông là một tắm gương đáng noi theo về việc phát huy không chỉ sở trường của mình 
mà còn biết nghiên cứu hầu hết các lĩnh vực liên quan, trở thành một con người toàn diện. 

17. Leonardo đa Vinci 

Leonardo da Vinci được coi là một thiên tài toàn năng người Ý. Leonardo lớn lên trong gia đình của cha 
ông và sông phân lớn thời gian thời thiếu niên tại thành phố Firenze. Trong số những đam mê của ông, 
Leonardo yêu thích nhất là âm nhạc, vẽ và tạo hình. Cha của Leonardo đưa một vài tranh vẽ của ông cho 
một người quen xem, Andrea del Verocchio, người ngay lập tức nhận ra được tài năng về nghệ thuật của 
Leonardo và được Ser Piero chọn làm thầy cho Leonardo. Ông được người cha cho sông tự lập từ nhỏ và 
điều này khiến cho ông trở nên vô cùng cứng rắn, mạnh mẽ trong việc xử lí các tình huống khó khăn trong 
cuộc sống cũng như trong việc học tập nghệ thuật của ông. Ông là người có những ý tưởng vượt trước thời 
đại của mình, đặc biệt là khái niệm về máy bay trực thăng, xe tăng, dù nhảy, sự sử dụng hội tụ năng lượng 
mặt trời, máy tính, sơ thảo [ý thuyết kiến tạo địa hình, tàu đáy kép, cùng nhiều sánế chế khác. 

18. Picasso 

Thuở thiếu thời Picasso là một hoạ sĩ vô danh, nghèo túng ở Paris. Đến lúe chỉ còn 15 đồng bạc, ông 
quyết định đánh canh bạc cuối cùng. Ông thuê sinh viên dạo các cửa hàng tranh và hỏi " Ở đây có bán tranh 
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của Picaso không?". Chưa đầy một tháng tên tuổi của ông đã nỗi tiếng khắp Paris, tranh của ông bán được 
và nồi tiếng từ đó. 

+. Nếu không tự tạo cơ hội cho chính mình thì chẳng bao giờ ta có cơ hội cả. Khó để thành công nêu 
như không biết nắm bắt cơ hội của mình. 

19. Michelangelo 

Chuyện kể rằng một người bạn đến thăm nơi làm việc của Michelangelo và thấy ông miệt mài đến nỗi 
không có thời gian tiếp chuyện mình. Một tuần sau khi người bạn này trở lại, vẫn thấy sự tỉ mi và hăng say 
đến quên hết mọi sự xung quanh của Michelangelo đối với vẫn một pho tượng cũ. Người này mới thắc mắc 
“Michel ah, suốt một tuần vừa qua cậu đã làm gì thế, một tuần trước tôi đến, cậu đã gần hoàn thành bức 
tượng này. Với sự làm việc ngày đêm của cậu, không lý nào nó vẫn chưa xong?”. Michel hỏi người bạn có 
thấy bức tượng có thân thái hơn hay không, có thấy những cơ bắp rắn chắc hơn, những đường nét trên 
khuôn mặt có thần sắc hơn, đôi mắt có hồn hơn.... Cả tuần qua ông chỉ tỉ mẫn gọt tỉa những chỉ tiết hết sức 
nhô nhặt. Nó không khỏi khiến người bạn nói “nhưng những chí tiết ấy rất tầm thường”, và Michel đã trả 
lời người bạn “sự ¿ầm thường ấy làm nên những điều hoàn hảo, mà cậu biết đây, cái hoàn hảo thì không 
bao giờ tâm thường”. 

xa Bài học về sự miệt mài lao động, bài học về sự nỗ lực, cần thận, tỉ mỉ, không bỏ qua những chỉ tiết 
- dù nhỏ nhất nhưng hữu dụng: về đam mê. 

20. Andecxen 

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở thành phố Odense, cuộc sống nghèo khổ, không lúc nào có đủ bành 
mì để ăn, đi học lại luôn bị bạn bè chê cười vì ngoại bình xấu xí, nhưng vượt qua tất cả với ước mơ trở 
thành nghệ sĩ, Andecxen đã lang thang lên thành phố Copenhaghen, đóng những vai kịch tâm thường, làm 
quét dọn. Cuối cùng nghị lực và tình yêu nghệ thuật đã giúp ông thành công. Những câu chuyện của ông 
mãi mãi tổn tại trong tâm trí độc giả, mang lại cho trẻ thơ niềm hạnh phúc, thắp lên những ước rnơ đẹp. 

21. J.K.Rowling 

Đã có thời điểm, tác giả nỗi tiếng của bộ truyện Harry Potter là một bà mẹ đơn thân thất nghiệp tuyệt 
vọng nuôi con nhờ tiền trợ cấp xã hội. Cô thậm chí còn vừa ôm con vừa viết tập truyện đầu tiên của Harry 
Potter trong một quán cà phê, vừa viết vừa ăn và cho con ngủ. Cuốn sách của cô đã bị từ chối bởi không 
đưới 12 nhà xuất bản. 

Tuy nhiên sau đó, nhà xuất bản Bloomsbury đã đồng ý xuất bản cuốn truyện này. Cuốn truyện dành 
được nhiều lời khen ngợi và bán được rất nhiều bản thảo, giúp cho Rowling có thể tiếp tục viết tiếp những 
phần sau và trở thành người giàu có với số tài sản thậm chí còn nhiều hơn Nữ hoàng Anh. 

22. Nick Vujicic 

Sinh ra đã không có tứ chí, trong những năm đầu cuộc đời, Nick đã phải đổi mặt với sự chế giễu của 
những người xung quanh, sự từ chối nhận học của nhiều trường, rơi vào trầm cảm tôi tệ và nhiều lần có ý 
định từ bỏ cuộc sống, năm anh 10 tuổi anh đã cố tự dìm mình trong bồn tắm, nhưng tình yêu đối với cha 
mẹ không cho phép anh làm điều đó. Thế rồi anh nhận ra trên thế giới này không phải chỉ có mình anh chịu 
những thiệt thòi, bất hạnh đó, anh dần chấp nhận khuyết tật của bản thân mà có suy nghĩ vô cùng tích cực 


‡? £€ 


rằng “Chúa đã tạo ra anh ất có dụng ý nào đó và sẽ không để anh trở nên vô đụng mãi” “tôi được sinh ra 
không phải là một sự trừng phạt mà là sự sáng tạo đặc biệt của Chúa để Chúa hiển lộ những công việc đặc 
biệt của Người qua tôt°. Nick đần tìm ra cách sống một cuộc sống đầy đủ mà không có tứ chi, học được 
thành thạo những kỹ năng đời thường mà một người bình thường thực hiện dễ dàng. Tốt nghiệp Đại học 


với tắm bằng kép, trở thành nhà diễn thuyết và tuyên truyền động lực nỗi tiếng, thành đại sứ của nghị lực 
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phi thường, anh đã đem đến cho biết bao con người niềm tin, ý chí, nghị lực đối với bản thân họ, đối với 
cuộc sống này. 

23. Lưu Tư Kinh 

Lưu Tư Kinh là con trai duy nhật của một quả phụ nghèo sống ở miền quê hẻo lánh. Anh phải rời mẹ để 
lên thành phố xa xôi lập nghiệp, hàng tháng anh vẫn gửi tiền và thư về cho mẹ, nhưng lòng thì nhớ mẹ khôn 
nguôi. Một lần thu xếp về thăm mẹ, anh mua cho bà một con vẹt xanh đẻ bà có người bầu bạn. Thế rồi Lưu 
Tư Kinh đi. Ở nhà, thỉnh thoảng con vẹt lại cất tiếng: “Mẹ ơi, con Lưu Tư Kinh đây, con nhớ mẹ lắm... Mẹ 
ơi, mẹ vất vả quá, nghỉ tay một chút đi mẹ... Mẹ ơi mẹ khỏe mạnh nhé...” Bà cảm thấy vui vẻ và âm lòng 
hơn rất nhiều. Bà thương quý con vẹt xanh vô cùng, tắm rửa, chăm sóc cho nó, trò chuyện hàng ngày như 
với con trai mình vậy. Chẳng bao lâu sau bà qua đời, Lưu Tư Kính về bên cạnh mẹ trong nỗi đau xót vô 
hạn. Mệt mỏi rồi ôm ảnh mẹ thiếp đi, anh nghe đâu đó có tiếng nói “con ơi mẹ nhớ con lắm...”, anh choàng 
tỉnh và đau đớn nhận ra đó là tiếng nói của con vẹt xanh ngày nào. Nó tuy đã được mẹ anh thả đi, nhưng 
vẫn quanh quần ở đây như chờ anh về mà nhắn nhủ những lời yêu (hương ấy... 

24. Trần Đăng Khoa 

Trần Đăng Khoa vừa là một diễn giả đầy tài năng vừa là một đoanh nhân trẻ thành đạt và là một dịch 
giả được yêu quý. Chỉ mới quay về Việt Nam chưa đầy hai năm nhưng những quyền sách, những bài diễn 
thuyết và những khóa học của anh đã tạo nên nhiều ảnh hưởng tích cực mạnh mẽ đến hàng trăm nghìn 
người, khiến anh được xem như là một hiện tượng của giới trẻ Việt Nam. Anh trở thành tắm gương thành 
đạt trước tuôi 30 được yêu mến nhờ ý chí và khát vọng vươn lên không ngừng từ hai bàn tay trắng.Sau khi 
tốt nghiệp Đại học Quốc gia Singapore (National Dniversity of Singapore), anh đã không ngân ngại tự đầu 
tư hàng chục nghìn đô la vào bản thân thông qua việc mua sách tự học và tham gia vào những khóa đào tạo 
ngắn hạn về phát triển bản thân, đầu tư, kinh doanh, quản trị, lãnh đạo, tiếp thị, bán bàng... Chính vì biết 
đầu tư đúng cách mà chỉ sau một thời gian rất ngắn, anh đã có một số vốn kiến thức thực tế vững vàng tạo 
tiên đề cho những thành công của anh sau này. Điều làm anh say mê hơn cả là có thể áp dụng những kiến 
thức và kỹ năng ấy vào cuộc sông và sự nghiệp của mình, để thật sự tạo nên sự khác biệt cho bản thân và 
những người xung quanh. 

Mặc đù đã có một cuộc sống rất ổn định tại Singapore, anh vẫn luôn hướng về Tổ quốc với lý tưởng: 
mang những tư duy tiên tiến nhất của thế giới về Việt Nam, góp phần nhỏ nhoi vào việc giúp người Việt 
hạnh phúc hơn, thành đạt hơn và giàu có hơn, bởi vì anh tin rằng, không có gì làm cho một đất nước phát 
triển, thịnh vượng và hùng cường hơn một dân tộc hạnh phúc, thành đạt và giàu có. 

25. Giản Tư Trung 

Giản Tư Trung sinh ra ở một huyện nghèo khó của tỉnh Nghệ An. Mảnh đất học nỗi tiếng khắp 3 miễn 
này trở thành một vườn ươm thuận lợi cho Trung phát triển. Thời phổ thông, Trung từng nỗi đình nỗi đám 
với giải Nhất học sinh giỏi lý toàn tỉnh. Nhưng phải đến tận khi bước chân vào đại học, ở vị trí Phó Bí thư 
đoàn trường, Trung mới phát huy được năng lực của mình. Tham công, tiếc việc, Trung ôm đồm cả việc 
học của mình, việc chung của đoàn thể nhưng vẫn dành thời gian cho niềm đam mê kinh đoanh không thể 
lý giải. 

Từng thất bại, vấp ngã cay đắng rồi giành lại thành công, Trung chưa từng cạn niềña đam mê được là 
người tiên phong phát quang bựi rậm, mở đường đi mới. Quan niệm “nghĩ như voí, làm như kiến đã khiến 
Trung vừa có được tầm nhìn xa trông rộng về mọi vấn đề, vừa không bao giờ bị bước hụt chân. Kiên trì đi 
từng bước chậm rãi, tha từng chút “môi” về “tỗ”, con kiến lửa Giản Tư Trung đã dần dần hiện thực hoá 
giấc mơ ngông xuất khẩu giám đốc bằng sự ra đời của Trường đào tạo đoanh nhân PACE. 

26. Đặng Lê Nguyên Vũ 
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Chứng kiến cảnh cha bị bệnh nặng, chỉ cần 2 triệu đồng chữa trị mà vay mượn cả đại gia đình cũng 
không đủ, cậu con trai 16 tuổi - Đặng Lê Nguyên Vũ đã thể với lòng: “Một ngày nào đó mình sẽ thay đôi 
cuộc sống của cả đại gia đình này!”. 

Những năm 1990, thầy cô và các sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên không ai không biết đến Đặng 
Lê Nguyên Vũ, chàng sinh viên khoa ÝY với nhiều ước mơ và hoài bão vượt ra phạm vi đất nước. Nhận ra 
ngành Y không thể đáp ứng được ước mơ và tham vọng của mình, năm thứ ba đại học, anh quyết định nghỉ 
học và đón xe vào thành phố Hồ Chí Minh để tìm kiểm cơ hội. Ít ai biết rằng, chảng trai trẻ khởi đầu sự 
nghiệp bằng căn nhà thuê chỉ vài mét vuông để xay cà phê, vay từng kí cà phê, đạp xe hàng cây số để đi 
giao hàng,... lại trở thành ông chủ của tập đoàn sản xuất Cà phê hàng đầu Việt Nam. 

27. Nguyễn Thế Hoàn 

. Nguyễn Thế Hoàn (lớp 11, THPT chuyên Khoa-học tự nhiên, ĐH Khoa học tự nhiên) đạt huy chương 
vàng trong kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IMO) 2014. 

Hoàn sinh ra trong một gia đình thuần nông ở xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà (Thái Bình). Ba sảo ruộng 
cấy lúa quanh năm của cha mẹ chăng đủ nuôi 4 miệng ăn chứ chưa nói đến việc đóng học phí, mua sắm đồ 
cho hai cậu con trai đang tuôi lớn. Thương bố mẹ làm lụng vất vả, Hoàn luôn chăm chỉ học hành. Với năng 
khiếu bẩm sinh, suốt những năm cấp 1, 2, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, rinh nhiều giải cao cấp tỉnh. 
Ngôi nhà nhỏ của gia đình em treo chỉ chít 34 giấy khen, bằng khen. | 

Thi vào THPT, Hoàn đỗ liền ba trường chuyên Sư phạm Hà Nội, Khoa học tự nhiên và chuyên Thái 
Bình. Ước mơ là được học tại ngôi trường của nhiều anh chị đạt giải cao thi Olympic quốc tế như Lê Hùng 
Việt Bảo, Ngồ Đăng Tuấn..., Hoàn xin bỗ mẹ cho lên Hà Nội học. 

Ngày Hoàn nhập trường cững ià lúc bố mẹ em rời làng quê, khăn gói lên thủ đô đi phụ hồ. Vợ chồng 
anh chị không thuê nhà trọ mà cứ công trình ở đâu thì dựng lều bạt sống tạm tại đó. Ngày ốm vừa vừa, khi 
nắng gắt, mưa bay, họ vẫn ra công trường luôn chân luôn tay đảo vữa, bê đồ. Nhận dược tiền học bổng, 
Hoàn đều đưa cho bố mẹ. Em động viên đẳng sinh thành giữ sức khỏe hoặc về quê cấy lúa, làm may cho 
đỡ nhọc nhắn. Hoàn dự định vào lớp 12 sẽ đi làm gia sư để đỡ đần bố mẹ. 

Cha mẹ sống tạm trong lều bạt nhưng chưa một lần Hoàn tự tỉ trước chúng bạn, ngược lại em còn thấy 
tự hào. “A1 cũng có nghề nghiệp của mình và em tự hào khí có bố mẹ sông hết mình vì con", Hoàn tâm sự.. 
Tắm HCV Olympic Toán quốc tế chính là món quà quý giá để em báo đáp công lao của bố mẹ. 

28. Thảm hoạ kép — động đất 9,0 độ rích te và sóng thần cùng lúc giáng xuống thành phố 
Fukoshima của Nhật Bản năm 2011 đã khiến không chỉ thành phố này mà cả nước Nhật chịu những thiệt 
hại vô cùng nặng nề về người và của. Sau thảm họa kép, cả thế giới khâm phục trước một Nhật Bản kiên 
cường vượt lên nỗi đau và sự phục hồi thần kỳ ở những khu vực bị ảnh hưởng. 

+» Sự kiên cường, kỷ luật, tỉnh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm của cả dân tộc Nhật Bản đã giúp đất 
nước này vượt qua được biến cố nặng nề vào hàng bậc nhất ấy. 


J7. Na tuyên liệt đại. 


1. Câu chuyện về chiếc tách: 

Từ một nhúm đất sét màu đỏ, chiếc tách bị nhảo nặn trong đau đớn, bị xoay đến chóng mất, bị nung đến 
tưởng như rạn nứt, rồi tiếp tục phải khoác lên mình cái mùi men khó chịu, và phải chịu tiếp một lượt nung 
với sức nóng còn cao hơn nhiều lần nung đầu... trước khi nó có thể đường hoàng được trưng bày trên những 
kệ sang trọng dưới ánh sáng lấp lánh. Chiếc tách phải hiểu rằng nó có thể bị đau đớn khi nhào nặn, nhưng 
nếu không, nó sẽ ngày một khô héo đi; nó có thể chóng mặt khi bị đặt lên bàn xoay, nhưng nếu nó bỏ cuộc 
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thì nó sẽ méo mó và bị vỡ vụn; trong lò nung rất nóng và khó chịu, nhưng nếu không làm như thế, cái tách 
có thê dễ dàng vỡ nát; nếu không chịu đựng được mùi sơn và mùi men kinh khủng kia, nó sẽ trở nên mờ 
nhạt với cuộc đời, và niễu nó không vượt qua được thử thách lửa đốt lần thứ hai, nó sẽ không tôn tại được 
lâu bởi vì không giữ được độ rắn chắc. Trải qua biết bao thử thách và đau đớn, nhưng biết nhẫn nại và vượt 
lên trên những cơn đau ấy chiếc tách đã trở nên đẹp đẽ, có giá trị, và xứng đáng được bày trong tủ kính 
trong sự ngưỡng mộ và nâng níu của mọi TEƯỜI. 

2. Bài học từ những chú hươu cao cổ 

Khy sinh con, hươu mẹ không nằm mà lại đứng, như vậy hươu con chào đời bằng một cú rơi hơn 3m 
xuông đất và nằm ngay dưới đó. Sau vài phút, hươu mẹ làm một việc hết sức kỳ lạ, đó là đá vào người con 
mình cho đến khi nào nó chịu đứng đậy mới thôi. Khi hươu con mỏi chân và nằm, hươu mẹ lại thúc chú 
đứng lên. Cho đến khi thực sự đứng được, hươu mẹ lại đẩy chú ngã xuống để hươu con phải nỗ lực tự mình 
- đứng dậy trên đôi chân còn non nớt của chính mình. Nếu không “tàn nhẫn” như thế, hươu con sẽ không tự 
rèn cho mình đôi chân cứng cáp, cơ thể khoẻ mạnh để nhanh chóng thích nghỉ với cuộc sống. 

» Khó khăn thử thách là để tôi luyện chúng ta, trải qua điều đó bằng chính nỗ lực của bản thân sẽ giúp 
chúng ta có được những thành quả xứng đáng. 

.3. Câu chuyện của ốc sên 

Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ: "Mẹ ơi! Tại sao chúng ta từ khy sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa 
cứng trên lưng như thế? Thật mệt tu đi được!" "Vì cơ thê chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có 
thể bò, mà bò cũng không nh - Ốc sên mẹ nói. 

"Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị Ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa 
cứng đó?" "Vì chị sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy". "Nhưng em giun đất cũng không 
có xương, cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hoá được, tại sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng 
vừa cứng đó?" "Vị em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy". Ốc sên con bật khóc, nói: 
"Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng chẳng che chở chúng ta". "Vì 
vậy mà chúng có cái bình!" - Ốc sên mẹ an ủi con - "Chúng ta không dựa vào trời, cũng chắng dựa vào đắt, 
chúng ta dựa vào chính bản thân chúng ta". 

». Sinh ra trên đời không phải ai cũng được may mắn, ngay cả những người may mắn cũng luôn gặp 
phải những điều khó khăn trong cuộc sống. Điều quan trọng là phải biết dựa vào chính bản thân mình, nỗ 
lực vượt qua những khó khăn ấy chứ không phải trông chờ, ỷ lại vào người khác. Cái vỏ ốc — trong mắt ốc 
sên con là những gì nặng nề vướng víu và bất hạnh, nhưng theo lời mẹ dạy, đó lại là cái có thể bảo vệ cho 
ốc 

». Sức mạnh nằm ngay bên trong chúng ta, hãy biết biến khó khăn của hoàn cảnh thành cơ hội, thành 
lợi thế của bản thân mình. 

4. Kim cương và than chì đều hình thành từ nguyên tố Cacbon, nhưng tại sao, kìm cương vô giá còn 
than chì gần như thứ bỏ đi, kim cương đẹp lộng lẫy, lấp lánh còn than chỉ đen đúa, lem luốc.... Vì kim 
cương bị nén ở độ sâu hơn 1000km, chịu áp suất 900 Giapascal, còn than chì bị thiêu rụi trong ngọn lửa 
với nhiệt độ vài trăm độ C, vì cầu trúc bên trong của kim cương là cấu trúc vững chắc và hoàn hảo, còn 
than chì thì ngược lại 

+. Khó khăn, thử thách là môi trường tôi luyện nên ý chí, bản lĩnh của mỗi người. Mỗi lần vấp ngã là 
một lần trưởng thành, là một lần mạnh mẽ hơn. 

5. Chuyện con sâu 

Mỗi một con sâu khi muốn trở thành con bướm xinh đẹp với đôi cánh tự do, lộng lẫy và mềm mại đều 
phải nhẫn nại trải qua thời gian chịu đựng khô sở trong cái kén bé nhỏ vả sự đau đớn tưởng như không vượt 
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qua nỗi khi tách cái kén để chui ra. Nếu nó không dùng sức lực của chính mình để vượt qua những thử 
thách ấy, đôi cánh của nó sẽ sưng phông lên và èo uột, không thê cứng cáp khoẻ mạnh, đầy đủ sắc mâu 
lộng lẫy và sống một cuộc sống tự đo bay lượn như nó hằng mơ ước. 

6. Câu chuyện về phần thưởng đặc biệt 

Có một vị vua nọ cố ý sai người đặt một hòn đá to giữa đường đi lại của mọi người và nấp ở một chỗ 
quan sát. Đã rất nhiều người qua lại và bực mình vì sự bất tiện mà tảng đá mang lại nhưng không ai dừng 
lại đề “dọn” tảng đá đi mà chỉ tìm cách đi vòng qua nó. Có một người nông dân gánh rau củ ra chợ bán 
nhìn thấy tảng đá như vậy đã đặt gánh hàng của mình xuống và cô gắng đến toát cả mô hôi để đây tảng đá 
gọn vào bên vệ đường. Khi anh ta quay trở lại chỗ gánh rau của mình thì nhặt được một túi tiền có ghỉ là 
“phân thưởng dành cho người không chỉ nghĩ cho bản thân”. Có lẽ ngoài ý nghĩa như mảnh giấy đã ghi trên 
túi tiền, chúng ta nên hiểu rằng: mọi nỗ lực đều được trả công xứng đáng và đăng sau khó khăn bao giờ 
cũng là một cơ hội — món quả quý giá. 

7. Chuyện con voi 

Nhìn những con voi ở rạp xiếc, chắc hắn chúng ta sẽ có thắc mắc trong đầu “tại sao con voi to lớn là thế 
mà phải chịu trói buộc bằng sợi xích sắt quá bé nhỏ so với nó, sao phải chịu sự điều khiển của roi điện”. 
Nó hoàn toàn có thể dùng sức mình để thoát ra. Là bởi vì ngay từ khi chúng còn nhỏ, chưa thể phản kháng, 
chúng đã chịu sự kìm hãm của đây xích, đã chịu sự điều khiển của roi vọt. Đối với chúng đó là những thứ 
chúng không thể tự mình vượt qua được, và rồi năm tháng qua đi, vẫn với suy nghĩ đó chúng không thể nào 
thoát ra, trong khi chúng không biết rằng chúng hoàn toàn có thể làm điều đó. 

» Mặc cảm và nỗi sợ hãi trong quá khứ, không thể chiến thắng được bản thân đã khiến voi kia suốt 
đời chịu sự điều khiễn, giam hãm của người khác, không được sông là mình. 

8. Chuyện con bọ chét 

Các nhà khoa học khi nghiên cứu về thói quen của bọ chét đã nhốt chúng trong một cái hộp trong suốt 
có đậy nắp. Ban đầu những con bọ này nhảy rất mạnh, chúng đập đầu vào nắp hộp và đau điếng. Những 
lần nhảy sau, chúng cố điều chỉnh đề nhảy thấp hơn so với lần trước, giảm đi lực va chạm với nắp hộp. Kết 
quả là cứ thế cho đến một lúc nào đó, các nhà khoa học mở nắp hộp, những con bọ này cũng không thể bay, 
nhảy ra ngoài được nữa. | 

+». Niềm tin “đau lắm, mình không thể làm được”, sự sợ hãi khó khăn khiến chúng ta ngại dẫn thân, 
ngại cô găng, lâu dần cái suy nghĩ muốn thoát ra, muốn thực hiện mục tiêu của mình cũng sẽ không còn 
nữa. 

9. Câu chuyện về hai người con 

Người cha nọ nghiện rượu nặng và có hai cậu con trai. Khi lớn lên, người anh là phiên bản thứ hai của 
ông bố, còn người em lại đi đầu trong phong trảo tuyên truyền tác hại của bia rượu. Kỳ lạ là khi được hỏi 
“điều gì khiến anh thành như ngày hôm nay” thì cả hai đều chung một câu trả lời “có một người bố như thể 
thì tất nhiên tôi phải trở thành thế này rồi” 

». Hoàn cảnh không phải là cái cớ để chúng ta vin vào đó bào chữa cho sự hèn nhát của bản thân mà 
chúng ta phải biết vượt lên trên toàn cảnh vốn có của mình, chiến thắng nó. Đây cũng là một ví dụ cho việc 
làm chủ bản thân, làm chủ cuộc sống của mình. “Tôi chỉ có thê trở thành người do chính tôi tạo rấ” 

10. Câu chuyện con bồ nông 

Con bồ nông mẹ bay về tổ sau một ngày đi kiếm ăn nhọc nhăn. Trời mưa gió. Hôm nay, trong cái điều 
to của nó chăng có gì. Nó không tìm được chút thức ăn nào để đem về cho những con bồ nông con. Nó 
đang bay ngược gió. Nó kiệt sức, nhưng nó vẫn cố tìm về tô, về với các con. Khi bồ nông mẹ về đến nhả, 
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những con bồ nông con nháo nhác vươn cổ lên, đưa mỏ của mình lấy mỗi trong diều của mẹ. Bồ nông con 
được no bụng nhưng chúng không biết răng đấy là bữa ăn cuối cùng mẹ có thê đành cho chúng. 

wx Sự hy sinh cao cả của mẹ bồ nông cho các con nhưng qua đó cũng thể hiện sự vô tâm của lũ trẻ. 
Chúng coi rằng việc mẹ mang thức ăn về cho mình là hiển nhiên và không màng gì đến dáng vẻ nhọc nhắn, 
mệt mỏi của mẹ. Và chúng phải trả giá vì sự vô tâm ấy. 

11. Có một người con gái khi không thê chịu được những lời trách mắng của mẹ, đã giận đữ bỏ nhà đi. 
Một ngày kia khi cô không thê đi được nữa, trong lòng nhớ mẹ và ân hận vô cùng, cô đã tìm về nhà. Hoàng 
hốt khi từ xa thấy nhà không khoá cửa, đã khuya mà đèn vẫn sáng, cô sợ có điều gì không lành liền vừa 
chạy về nhà mình vừa khóc gọi mẹ...Khi thấy mẹ, cô oà khóc nức nở và ôm chặt lấy mẹ. Khi đã bớt xúc 
động, cô hỏi mẹ vì sao lại để cửa mở như thế làm cô lo lắng, và người mẹ trả lời “từ khi con đi, ngày nào 

mẹ cũng mở cửa và đề đèn sáng mong con trở về”... 
| 12. Câu chuyện về cậu bé với ông lão ăn xin: trước mặt người ăn xin già nua, khắc khổ, rách rưới, cậu 
bé đã lục hết túi này đến túi khác mà không có lẫy một xu lẻ, cậu bối rối nắm tay ông “Xin lỗi cháu không 
có gì cho ông cả”, ông lão mim cười “Cảm ơn cháu, như vậy là cháu đã cho lão nhiều lắm rồi”. Cả ông lão 
ăn xin và cậu bé đều cảm thấy mình đã nhận được một điều quý giá. 

w» Hãy cho nhau yêu thương, sự đồng cảm, chỉa sẻ điều đó còn hơn hết thảy mọi thứ vật chất trên thể 
gian. 

13. Bài học từ loài chỉm đại bàng 

Đại Bàng là loài chim có tuôi thọ cao nhất trong chủng loại của mình. Chúng có thể sống tới 70 tuổi. 

Nhưng để sống được tới tuổi này, chúng phải trải qua một quyết định khó khăn vào năm 40 tuổi. 

Khi đó, những móng vuốt dài và lĩnh hoạt không còn đủ sức tóm giữ con mỗi làm thức ăn. Chiếc mỏ dài 
và sắc nhọn trở nên cong yếu. Đôi cánh nặng nề và già cỗi, đo bộ lông dày, trở nên dính chặt vào ngực và 
khiến cho chúng khó bay lượn. Vì thế, đại bàng chỉ còn hai sự lựa chọn: chết hoặc trải qua một quá trình 
thay đôi đau đớn kéo đài 150 ngày. Quá trình này đỏi hỏi đại bàng bay lên đỉnh núi và ngồi trên tổ của 
mình. Tại đây đại bàng sẽ đập mỏ vào đá cho đến khi mỏ gãy rời.Sau khi mỏ gãy, đại bàng sẽ đợi cho mỏ 
mới mọc ra rồi sau đó bẻ gãy hết các móng vuốt của mình. Khi những móng vuốt mới mọc lại, đại bàng bắt 
đầu nhô hết những chiếc lông cũ già cỗi. Và sau 5 tháng, đại bàng lại có thể tiếp tục những chuyến bay lượn 
tuyệt vời của sự hồi sinh và sống thêm 30 năm nữa. 

+» Hãy trở nên thật đũng cảm và kiên cường để trải qua một giai đoạn thay đổi đầy khó khăn, chịu 
đựng nhiều đau khổ và thử thách để được hồi sinh và tiếp tục bay cao, bay xa hơn nữa 

14. Viết trên cát và khắc trên đá 

Có hai người bạn đang cùng nhau trải qua một chuyến đi dài. Trên đường đi qua sa mạc, hai người đã 
có một cuộc tranh cãi gay gắt. Không giữ được bình tĩnh, một người đã tát người bạn của mình. Người kia 
rất đau nhưng không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ viết lên cát rằng: “Hôm nay, bạn tốt nhất của tôi đã tát vào mặt 
tôi.” Họ tiếp tục bước đi cho tới khi nhìn thấy một ốc đảo, nơi họ quyết định sẽ dừng chân và tắm mát. 
Người bạn vừa bị tát do sơ ý bị trượt chân xuống một bãi lầy và ngày cảng lún sâu xuống. Nhưng người 
bạn kia đã kịp thời cứu anh. Ngay sau khi hồi phục, người bạn suýt chết đuối khắc lên tảng đá đòng chữ: 
“Hôm nay, bạn tốt nhất của tôi đã cứu sống tôi.” Người bạn kia hết sức ngạc nhiên bèn hối: “Tại sao khi tớ 
làm cậu đau, cậu lại viết lên cát còn bây giờ lại là một tảng đã?” Và câu trả lời anh nhận được là: “Khi ai 
đó làm chúng ta đau đớn, chúng ta nên viết điều đó lên cát nơi những cơn gió của sự thứ tha sẽ xóa tan 
những nỗi trách hờn. Nhưng khi chúng ta nhận được điều tốt đẹp từ người khác, chúng ta phải ghi khắc 
chuyện ấy lên đá nơi không cơn gió nào có thê cuốn bay đi.” 

» Bài học về lòng khoan dung và sự biết ơn 
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15. Giữ những giận đữ, oán hận trong lòng cũng giống như bỏ đây muối vào một cốc nước, nước sẽ mặn 
chát mà cơn giận dữ ấy cũng không nguôi ngoai bớt. Nhưng cũng ngân ấy muối, nếu chúng ta mang bỏ 
xuống một cái hỗ thì nước trong hồ vẫn trong xanh và dịu mát, muối lại có thể tan đi. 

» Tha thứ khoan dung làm cho ta thấy nhẹ nhõm, dễ chịu hơn. 

16. Cậu bé và món cà ri 

Có một cậu bé hay nghịch ngợm, một chiều nọ khi ông của cậu đang ngủ, cậu liền nghĩ ra trò lẫy cà ri 
bôi lên râu của ông. Đối với một số người, cà ri là món khoái khẩu, nhưng cũng có rất nhiều người thấy 
khó chịu với mùi này. Khi ông của cậu bé thức dậy, ông lập tức đã cau mày và mũi đánh hơi thấy một mùi 
mà ông không ưa. Ông lão cho rằng căn phòng hôm nay có một thứ mùi rất khó chịu, liền mở cửa đi ra 
ngoài. Nhưng kỳ lạ, ông đi đến đâu cũng thấy mùi đó, càng đi lại càng ngửi thấy rõ rệt, ông càng tức giận 
và gắt lên rằng “tại sao thế giới này lại nhiều những điều kinh tởm như thế!”, nào ông có biết cái “điều kinh 
tờm” ấy lại từ chính ông mà ra 

+». Đôi lúc chúng ta chỉ biết than thở và đồ lỗi cho hoàn cảnh nhưng kbông biết rằng chính bản thân 
mình mới là nguyên nhân gây ra những điều không tốt. 

17. Tái ông thất mã — Câu chuyện dân gian nỗi tiếng Trung Quốc: Một ông lão ở gần biên giới giáp với 
nước Hồ phía Bắc nước Tàu, gần Trường thành, có nuôi một con ngựa. Một hôm con của ông lão dẫn ngựa 
ra gần biên giới cho ăn cỏ, vì lơ đễnh nên con ngựa vọt chạy qua nước Hồ mất dạng. Những người trong 
xóm nghe tin đến chia buồn với ông lão. Ông lão là người thông hiểu việc đời nên rất bình tỉnh nói: 

— Biết đâu con ngựa chạy mất ấy đem lại điều tốt cho tôi. _ 

Vài tháng sau, con ngựa chạy mất ấy quay trở về, dẫn theo một con ngựa của nước Hồ, cao lớn và mạnh 
mẽ. Người trong xóm hay tin liền đến chúc mừng ông lão, và nhắc lại lời ông lão đã nói trước đây. Ông 
lão không có vẻ gì vui mừng, nói: 

— Biết đâu việc được ngựa Hồ này sẽ đẫn đến tai họa cho tôi. 

Con trai của ông lão rất thích cỡi ngựa, thấy con ngựa Hồ cao lớn mạnh mẽ thì thích lắm, liền nhảy lên 
- lưng cỡi nó chạy đi. Con ngựa Hồ chưa thuần nết nên nhảy loạn lên. Có lần con ông lão không cẩn thận để 
ngựa Hồ hất xuống, té gấy xương đùi, khiến con ông lão bị què chân, tật nguyền. Người trong xóm vội đến 
chia buôn với ông lão, thật không ngờ con ngựa không tốn tiền mua nầy lại gây ra tai họa cho con trai của 
ông lão như thế. Ông lão thản nhiên nói: 

— Xin các vị chớ lo lắng cho tôi, con tôi bị ngã gãy chân, tuy bất hạnh đó, nhưng biết đâu nhờ họa nầy 
mà được phúc. | 

Một năm sau, nước Hồ kéo quân sang xâm lẫn Trung nguyên. Các trai tráng trong vùng biên giới đều 
phải sung vào quân ngũ chỗng ngăn giặc Hồ. Quân Hồ thiện chiến, đánh tan đạo quân mới gọi nhập ngũ, 
các trai tráng đều tử trận, riêng con trai ông lão vì bị què chân nên miễn đi lính, được sống sót ở gia đình.” 
Người đời sau lập ra thành ngữ: Tái ông thất mã, an tri họa phúc. Nghĩa là: ông lão ở biên giới mất ngựa, 
biết đâu là họa hay là phúc. 

». Nên giữ cho mình thái độ thản nhiên, điềm tĩnh trước mọi thăng trầm của cuộc sống, không nên cực 
đoan bởi lẽ chúng ta không biết được điều gì đang đợi mình ở phía trước. 

18. Một con ếch khi được thả vào nước nóng 100 % nó sẽ lập tức nhảy ra và sống sóí, nhưng ñiễu thả nó 
vào nước lạnh và đun nóng từ từ, nó sẽ không hay biết gì và rồi chết nóng. 

» Đôi khi trong cuộc sống chúng ta rất dễ bị “đánh lừa”, thiếu tỉnh tháo, dễ bị thay đỗi theo môi trường 
và đánh mất mình từ lúc nào không hay. 

19. Chim ưng, con điều và đàn bồ câu 
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Sự xuất hiện thường xuyên của một con diều làm cho đàn bề câu rất hoảng sợ nên chúng đã gọi chim 
ưng đến bảo vệ cho mình. 

Đàn bồ câu nói: 

- Ngài là người duy nhất chúng tôi quen biết, chỉ có ngài mới có thể bảo vệ chúng tôi khỏi nanh vuốt 
của kẻ thù. Nếu ngài bảo vệ chúng tôi, chúng tôi sẽ cảm thấy thật an toàn. 

Chim ưng đồng ý ngay lập tức và chuyên đến sống trong chuồng chim bề câu. Nhưng khi đàn bô câu để 
chim ưng vào ở chung với mình thì chúng nhận thấy rằng số chim bồ câu bị chim ưng giết chết trong một 
ngày còn nhiều hơn số chim bồ câu bị con điều kia nhào trúng trong một năm. 

Khi gặp rắc rồi, chúng ta không được quên rằng có những mối nguy hiểm khác còn ghê gớm hơn những 
gì chúng ta đang phải đối mặt. 

20. Bài học từ loài kiến 

- Thứ nhất: Kiến không bỏ cuộc. Đó là một triết lý đơn giản nhưng rất hữu hiệu. Nếu một con kiến đang 
đi về một hướng nào đó, và chúng ta tìm cách chặn đường chúng, Kiến sẽ tức thì tìm cho mình một con 
đường khác. Chúng trẻo qua chướng ngại, chui xuống dưới hoặc chui vòng sang bên hông. Chúng không 
ngừng tìm kiếm một giải pháp khác để vượt qua chướng ngại vật phía trước. Quả là một triết lý gọn gàng 
và đơn giản: không ngừng tìm kiếm hết cách này đến cách khác để tiến đến mục tiêu mà chúng ta nhắm tới. 

- Thứ hai, Kiến luôn chuẩn bị cho mùa đông trong suốt mùa hè. Đó là một góc nhìn nhận quan trọng. 
Bạn không thể quá ngây ngô tin rằng nắng ấm sẽ kéo đài mãi mãi. Vì vậy Kiến làm việc chăm chỉ để tích 
lũy thức ăn cho mùa đông trong mùa hè. Một lời khuyên từ xa xưa đã dạy: “Đừng xây nhà trên cát vào mùa 
hè!” Tại sao chúng ta lại cần lời khuyên này? Đơn giản là vì chúng ta cần tiên liệu trước. Trong mùa hè 
nắng âm, bạn phải tiên liệu được giá lạnh và mưa bão mùa đông! 

- Thứ ba, Kiến luôn tin vào mùa hè trong suốt mùa đông! Điều này rất quan trọng. Trong suốt mùa đông 
giá rét, Kiến tự nhắc mình: “Mọi thứ sẽ sớm qua thôi, và chúng ta sẽ không phải cầm cự quá lâu!”. Và ngày 
nắng ấm đầu tiên, những con Kiến lại lên đường. Nếu trời lạnh trở lại, chúng sẽ lại chui vào hang, nhưng 
chúng sẽ quay trở lại ngay khi trời trở ấm! Chúng không thể đợi đẻ lại được làm việc! 

- Cuối cùng, Kiến sẽ tích lũy bao nhiêu lương thực trong mùa hè để chuẩn bị cho mùa đông? Câu trả lời 
là “nhiều hết ga có thể”. Đây là một triết lý tuyệt vời, “nhiều hết ga có thể”! Hãy học hỏi loài Kiến trong 
lần tiếp theo nếu bạn tự hỏi mình: Tôi nên đọc bao nhiêu cuốn sách? Tôi nên chạy bao xa? Tôi nên làm việc 
đến mức nào? Tôi nên yêu thương đến mức nào? Câu trả lời luôn là: “Nhiều hết ga có thết” 

21. Câu chuyện về con ốc sên 

Ôc sên con ngày nọ hỏi mẹ của nó: "Mẹ ơi ! Tại sao chúng ta từ khy sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng 
vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được !". 

"Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh" - Mẹ nói. 

"Chị sâu róm không có xương cũng bò chăng nhanh, tại sao chị ấy không cần đeo cái bình vừa nặng 
vừa cứng đó?". 

"VI chị sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy". 

"Nhưng em giun đất cũng không có xương và cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hóa được tại sao 
em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?". | 

“Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy". 

Öc sên con bật khóc, nói: "Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lồng đất cũng 
không che chở chúng ta". 

"Vì vậy mà chúng ta có cái bình ! - Ốc sên mẹ an ủi con - Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa 
vào đất, chúng ta phải đựa vào chính bản thân chúng ta”. 
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» Hãy tự ổi trên đôi chân của mình. Chỉ khi chúng ta tự tin về chính mình thì không thành công nào 
chúng ta không trả qua. 

22. Hai biến hồ: 

Đất nước Palestin có 2 biển hồ: biển Chết và biển Galile cùng xuất phát từ sông Jordan. Nước sông 
Jordan chảy vào biển Chết. Biển Chết đón nhận và giữ lại riêng cho mình mà không chỉa sẻ, nên nước trong 
biển Chết trở nên mặn chát. Biển hồ Galilê cũng đón nhận nguồn nước từ sông Jordan rồi từ đó mà tràn qua 
các các hồ nhỏ và sông lạch, nhờ vậy nước trong biển hồ này luôn sạch và mang lại sự sống cho cây cối, 
muông thú và con gười. 

xa. Chia sẻ những gì mình có, giúp đỡ mọi người sẽ làm cho chính bản thân chúng ta trở nên hoàn thiện 
hơn, chúng ta cảm nhận được cuộc sống một cách ý nghĩa, lạc quan; còn sự ích kỷ chỉ khiến mình ngày trở 
nên cô đơn và căn cỗi. 

23. Bài học của Lincoln 

Vào thời gian đầu trong cuộc nội chiến ở Hoa Kỳ, người cỗ vẫn của Lincoln khuyên ông nên từ bỏ trang 
trại Fort Sumter và mọi tài sản khác thuộc các bang miền Nam, vì sợ những tài sản này sẽ khiến mợi người 
nghỉ ngờ lý tưởng giải phóng nô lệ của ông. 

Khi nhận được lời khuyên ấy, ông chỉ cười mà trả lời người cỗ vẫn của mình bằng một câu chuyện ngụ 
ngôn: : 

“Anh có biết câu chuyện ngụ ngôn về sư tử và con gái người thợ rừng không?” ~ Lincofn hỏi người cô 
vấn. — “Aesop kể rằng, trong một khu rừng nọ có một con sư tử đem lòng yêu con gái của người thợ rừng. 
Một hôm, nó quyết định đánh bạo đến gặp cha của cô gái để xin hỏi cưới cô. 

Khi sư tử đến, cha cô gái nói rằng ông không thể đồng ý vì răng nanh của sư tử đài quá, có thể làm tốn 
hại đến con gái ông. Thế là ngay tức thì, sư tử chạy đến chỗ nha sĩ và mài mòn toàn bộ hảm răng của nó. 

Quay trở lại, sư tử cầu hôn cô gái lần nữa. Nhưng người thợ rừng lại bảo móng vuốt của nó dài quá, ông 
không muốn con gái mình bị đau. Thế là sư tử tìm đến chỗ vị y sĩ và nhỗ hết móng vuốt của mình đi rồi 
quay lại nhà người thợ rừng. Nhưng người thợ rừng thấy răng sư tử giờ đây đã hoàn toàn vô hại nên đã lập 
tức giết chết nó.” Lincoln ngừng một lát rồi nói tiếp: “Chẳng phải số phận tôi cũng sẽ giống như con sư tử 
đó nếu từ bỏ mọi thứ như lời anh khuyên?”. | 

Hãy giữ vững lập trường và niềm tin vào chính bản thân của bạn, điều đó sẽ giúp các bạn thành công 
trên con đường mà mình đã chọn. 


27J. Duêt rgôn 


* Về sống đẹp 

- Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý đo để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười. (Khuyết danh) 

- Hãy có thời gian cho cả công việc và hưởng thụ; khiển mỗi ngày vừa hữu ích vừa thoải mái, và chứng 
tỏ rằng bạn hiểu giá trị của thời gian bằng cách sử dụng nó thật tốt. Và rồi tuôi trẻ sẽ tươi vui, và tuổi già 
không có nhiều hối tiếc, và cuộc đời sẽ là một thành công tươi đẹp. (Louisa May Alcotf) 

- Bạn không thể kết nối các điểm trong đời bạn khi nhìn về phía trước; bạn chỉ có thể kết nỗi chứng khi 
nhìn lại phía sau. Vì vậy bạn phải tin tưởng rằng các điểm đó rồi sẽ kết nối trong tương lai. Bạn phải tin 
vào cái gì đó - lòng can đảm, vận mệnh, cuộc đời, nghiệp chướng, bất cứ điều gì. Cách tiếp cận này chưa 
bao giờ khiến tôi thất vọng, nó đã tạo nên tất cả sự khác biệt trong cuộc đời tôi (Steve Jobs) 

- Chúng ta không có cơ hội làm quá nhiều điều, và mỗi thứ chúng ta làm đều phải thật sự tuyệt vời: Bởi 

vì đây là cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, và rồi bạn chết, bạn biết chứ? Và chúng ta đều 
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được lựa chọn đề làm điều này với cuộc đời mình. Vì vậy điều ta làm nên thật tốt. Nên đáng giá (Steve Jobs). 

- Sự khoan dung là món quà lớn nhất của tâm hỗn; nó đòi hỏi nỗ lực của bộ não cũng nhiều như khi bạn 
phải giữ thăng bằng khi đi xe đạp. (Helen Keller) 

- Không khoan dung cũng là một hình thức bạo lực và là trở ngại cho sự phát triển của một tinh thần dân 
chủ thực sự. (Mahatma Gandhi) 

* Về tình yêu thương: 

- Hạnh phúc lớn nhất trên đời là niềm tin vững chắc răng chúng ta được yêu — được yêu vì chính bản 
thân, hay đúng hơn được yêu bất chấp bản thân ta. 

(Victor Hugo) 

- Khen ngợi tôi, và tôi có thể sẽ không tin bạn. 

Chỉ trích tôi, và tôi có thể sẽ không thích bạn. 

Tảng lờ tôi, và tôi có thê sẽ không tha thứ cho bạn. 

Khuyến khích tôi, và tôi có thể sẽ không quên bạn. 

Yêu mến tôi, và tôi có thể sẽ bị buộc phải yêu mến bạn. 

(WHliam Arthur Ward) 

- Nếu bạn muốn trở nên thú vị, hãy thích thú, nếu bạn muốn được hài lòng, hãy làm người khác hài lòng, 
nếu bạn muốn được yêu, hãy tỏ ra đáng yêu, nếu bạn muốn được giúp đỡ, hãy sẵn lòng giúp đỡ (William 
Arthur Ward) 

- Tình yêu lớn lên nhờ cho đi. Sự yêu thương mà chúng ta cho đi là sự yêu thương duy nhất mà chúng 
ta giữ được (Elbert Hubbard) | 

- Thiên đường được tạo ra cho những trái tim địu đàng: địa ngục, cho những trái tim không biết yêu 
thương (Voltate) 

- Có lẽ đó không phải là những vì sao, mà là những cửa số nơi tình yêu từ những người thân thương đã 
mất tràn qua và chiếu sáng chúng ta, cho chúng ta biết rằng họ vẫn hạnh phúc (Ngạn ngữ Eskimo) 

* Về trớc mơ 

- Tương lai thuộc về người tin vào vẻ đẹp trong những giấc mơ của mình (William Arthur Ward) 

- Hãy học khi người khác ngủ; lao động khi người khác lười nhác; chuẩn bị khi người khác chơi bời; và 
có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước (WiHiam Arthur Ward) 

- Để làm được những điều to lớn, chúng ta không những phải hành động mà còn phải mơ mộng, không 
những phải có kế hoạch mà còn phải có niềm tin (Anatole France) 

- Không phải người ta ngừng theo đuôi giấc mơ vì mình già đi, người ta già đi vì ngừng theo đuổi giấc 
mơ (Gabriel Garcia Marquez) 

- Hai mươi năm sau lúc này, bạn sẽ thấy thất vọng vì những điều mình không làm hơn vì những điều 
rnình đã làm. Vậy nên hãy tháo nút dây. Hãy cho thuyên rời khỏi bến cảng an toản. Hãy căng buồm đón 
gió. Tìm tòi. Ước mơ. Khám phá (Mark Twain) 

- Đừng lo lắng nêu bạn phải xây lâu đài ở trên không. Chúng ở đúng nơi cần ở rồi. Giờ hãy đặt nền móng 
xuống bên dưới (Henry David Thoreau) 

- Đừng rời xa ảo mộng của mình. Khi chúng không còn nữa, bạn vẫn có thê tồn tại, nhưng bạn cũng 
không sống nữa. (Mark Twain) 

- Chẳng có gì như một giấc mơ tạo dựng tương lai (Victor Phhệi 

* Về bí quyết (thành công 

- Sự thường xuyên, kiên nhẫn và bền bỉ bất chấp mọi trở ngại, nản lòng và những điều tưởng chừng bất 
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khả thi: Trong tất cả mọi việc, nó là sự khác biệt giữa tâm hồn mạnh mẽ và tâm hồn yếu đuối. (Thomas 
Carlyle) 

- Vì vậy hãy sống giữa đời. Đừng cô lập chính mình. Hãy sống giữa con người và sự việc, giữa những 
rắc rồi, gian khó và trở ngại. (Henry Drummond}) 

- Ai cũng có thể bỏ cuộc, đó là điều đễ nhất trên thế giới. Nhưng để vững tâm ngay cả khi tất cả mọi 
người sẽ thông cảm nếu bạn suy sụp, đó là sức mạnh thật sự. (Khuyết danh) 

- Nghị lực và bền bị có thể chỉnh phục mọi thứ. (Benjamin Franklin) | 

- Chúng ta càng tiễn bước trên đường đời, mọi việc lại càng khó khăn hơn, nhưng chính trong khi chống 
lại gian khổ mà sức mạnh nội tâm của con tim được hình thành (Vincent Van Gogh) 

- Không biết đã bao nhiêu lần con người buông tay từ bỏ khi mà chỉ một chút nỗ lực, một chút kiên trì 
nữa thôi là anh ta sẽ đạt được thành công. (Elbert Hubbard) " 

- Không phải là tôi quá thông minh, chỉ là tôi chịu bỏ nhiều thời gian hơn với rắc rỗi (Albert Einstein) 

- Chọn đúng thời gian, sự bền bỉ và mười năm nỗ lực rồi cuỗi cùng sẽ khiến bạn có vẻ như thành công 
chỉ trong một đêm. (Bi1z Stone) _ 

- Bí quyết của thành công là hãy bắt đầu. Bí quyết đẻ bắt đầu là chia nhỏ các công việc nặng nề, phức 
tạp thành những việc nhỏ dễ quản lý hơn, rồi bắt đầu với việc thứ nhất. (Mark Twain) 

- Để thành công, bạn phải sẵn lòng thất bại. (Frank Tyger) 

- Nắc thang thành công không quan tâm ai đang trèo nó. (Frank Tyger) 

- Con người chắng bao giờ lên kế hoạch để thất bại; chỉ đơn giản là họ đã thất bại trong việc lên kế hoạch 
để thành công. (William Arthur Ward) 

* Về tình bạn 

- Tình bạn có thể vượt qua hầu hết mọi thứ và phát triển trên mảnh đất cần cỗi; nhưng nó cần thỉnh 
thoảng bồi phủ một chút với thư từ và các cuộc điện thoại và những món quà nhỏ bé ngớ ngân đề nó XXöG 
chết khô. (Pam Brown) 

- Người bạn thực sự biết điểm yếu của bạn nhưng chỉ cho bạn thấy điểm mạnh; cảm nhận được nỗi sợ 
của bạn nhưng củng cố niềm tin; thấy được những lo lắng của bạn nhưng giúp bạn giải phóng tỉnh thân; 
nhận ra những điều bạn bất lực nhưng nhắn mạnh những điều bạn có thể làm. (William Arthur Ward) 

- Mất đi một người bạn cũng như mắt đi một cánh tay. Thời gian có thể chữa lành nỗi đau, nhưng sự 
thiếu không bao giờ được lấp đây. (Robert Southey) 

- Cùng bước với một người bạn trong bóng tối tốt hơn là bước một mình trong ánh sáng. (Helen Keiler) 

- Không ai có thể hạnh phúc mà không có bạn bè, hay chắc chắn về bạn bè mình cho tới khi gặp bất 
hạnh. (Thomas Fuller). 

+ Tình bạn luôn luôn là dầu xoa dịu tốt nhất cho nỗi đau vì thất vọng trong tình yêu. (Jane Austen) 

* Về gia đình 

- Người ta càng làm nhiều, thấy nhiều và cảm nhận nhiều, người ta càng có thể làm được nhiều, và càng 
biết đánh giá chân thực về những điều cơ bản như gia đình, tình yêu và thâu hiểu sự đồng hành. (Amelia 
Earhart) 

- Hạnh phúc của người mẹ giỗng như đèn hiệu, soi sáng tương lai nhưng cũng phản Chiếu lêñ quá khứ 
trong vỏ ngoải của những ký ức yêu thương. (Balzac) 

- Anh thấy đấy, cuộc đời của một người mẹ là chuỗi kịch tính dài liên tiếp, lúc dịu đàng và êm ái, lúc 
kinh hoàng. Không ngắn ngửi một giờ nhưng đây cả niềm vui và sợ hãi (Balzac) 

- Gia đình là một cái tên, một ngôn từ mạnh mẽ; mạnh hơn lời của những pháp sư hay tiếng đáp của Các 
linh hồn; đó là lời nguyện cầu hùng mạnh nhất. (Charles Dickens). 
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Sữ bó lờ đánh muối hạnh phúc 


Hãy biết nỗ lực cho đến giây phút cuối cùng, cho đến thời điểm kết quả ngã ngũ, để không 
tiếc nuối và dẫn vặt vì hai từ “giá như”, 

Chúng ta đã bao nhiêu lần bỏ qua cơ hội được đón nhận hạnh phúc cho mình? Là những lần dễ 
dàng buông tay đánh rơi những cơ hội khác nhau, là những lần mặc nhiên cắt đứt tất cả cội rễ tình 
cảm để cố kiếm tìm những cái khác xa xôi hơn? 

Mỗi một lần từ bỏ, là một lần đánh mất cơ hội để hạnh phức. Bởi vì may mắn vốn chỉ là một 
vài lần ghé qua. Khi còn trẻ, người ta dễ dàng từ bỏ cơ hội để được hạnh phúc, vì người ta nghĩ rằng, 
sẽ có những thứ hạnh phúc khác tìm đến. Thế nhưng, người ta không biết rằng, hạnh phúc thật sự 
chỉ đến một lần trong đời mà thôi. Tức là, nếu không nắm lấy thì sẽ mất vĩnh viễn, nếu không trân 
trọng thì sẽ chẳng có lần sau. 

Cuộc đời có bao nhiêu thời gian để phung phí, cũng như cơ hội đến bao nhiêu lần để mà đứng 
nhìn nó lướt qua? Từ bỏ hay khước từ, cũng chính là một cách thức nhận thua quá sớm, khi trở thành 
kẻ hèn nhát mỗi khi gặp thử thách đón đường. Thế nên, khi tình yêu đến thì hãy nắm lấy thật chặt, 
khi cơ may đến thì hãy biết tận dụng, có điều kiện thì hãy phấn đấu hết mình cho những mục tiêu, 

khi còn có thể thì đừng buông bỏ bất cứ thứ gì, kể cả ước mơ thời thơ bé. Nếu bạn chưa cố gắng hết 
mình mà từ bỏ, nếu bạn chưa thử níu kéo mà từ bỏ, nếu bạn vì ngần ngại chần chừ mà từ bỏ, có thể, 
bạn đã bỏ qua hạnh phúc lớn lao nhất của cuộc đời mình. 

Không từ bỏ không phải là cố chấp giằng co, không từ bỏ chính là việc bạn thủ cố gắng để giữ 
lại những thứ thuộc về mình, hoặc những thứ nên thuộc về mình, chứ không phải cố ngoái lại những 
gì đã chẳng phải là của mình nữa. 

không từ bỏ có nghĩa là, bạn đem tất cả khả năng và nỗ lực của bản thân ra đánh cược, để rồi 
kể cả có thua cuộc cũng không hổ thẹn vì buông tay quá sớm, cũng không tiếc nuối vì đã cố gắng hết 
mình. _ 

Nhiều trong chúng ta đều cho rằng, cuộc đời dài đằng đẳng, rồi sẽ có rất nhiều cơ hội sẽ dần đến phía 
sau lưng, thế nên chỉ đợi chờ mà không gắt gao nắm lấy từng mảnh vỡ nhỏ nhặt để ghép thành cuộc 
sống cho riêng mình. 

Nhưng, những gì đã đi qua, còn có thể lấy lại lần nữa hay sao? 

Hãy biết nâng nu những thứ đến gần với cuộc sống của bạn, hãy biết trân trọng từng chút một 
những thú hạnh phúc bé nhỏ thuộc về mình, rồi sẽ có ngày, bạn sẽ nhận thấy mình sáng suốt biết 
bao, vì đã không từ bỏ. 

Hãy biết nỗ lực cho đến giây phút cuối cùng, cho đến thời điểm kết quả ngã ngũ, để không tiếc 
nuối và dần vặt vì hai từ “giá như”. 

Những người hay nói “giá như”, là những người thường từ bỏ dễ dàng, là những người bỏ qua 
quá nhiều cơ hội để hạnh phúc, là những người sẽ ôm sự nuối tiếc đến mãi về sau. 

Vậy nên cho dù thế nào cũng đừng từ bỏ điều gì quá dễ đàng, bởi vì chỉ cần một lần vô tâm mà 
nới lỏng tay, hạnh phúc có thể sẽ theo những thứ trượt ra khỏi cuộc sống của bạn khi ấy, và bay mất, 
không trỏ về. 

Các bạn à, thế nên, đừng nghĩ đến việc từ bỏ cái gì quá sớm, bởi vì biết đâu đấy, chỉ cần kiên 
nhẫn một chút, bạn sẽ giữ được hạnh phúc cả đời của mình ... 


Cuối cùng, toàn thể anh chị em ĐẠI GIA ĐÌNH LOVEBOOK muốn gửi riêng tới các em học sinh 


__ Nhất định các ertbẽ slàm được. 
Đừng bae giờ trắn chứ các etrt thư? 
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